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Luận ngữ
Đạại Phạáp lạà tríá huệệạ cuủạ Sạáng Thệế Chuủ. ÔÔng lạà cạăn bạủn cuủạ
khại thiện tiạch điạạ, cuủạ tạo hoạá vuũ truạ, noệại hạàm từà cừạc nhoủ
đệến cừạc lớán, coá triệển hiệệạn khạác nhạu tại cạác tạầng thừá thiện thệể khạác nhạu. Từà vi quạn nhạết cuủạ thiện thệể đệến lạạp từủ vi quạn nhạết xuạết hiệệạn, [quạ] tạầng tạầng lạạp từủ voệ
lừớạng voệ soế, từà nhoủ đệến lớán, mạũi cho đệến nguyện từủ, phạện từủ, hạành tinh, thiện hạà mạà nhạện loại biệết ớủ tạầng bệầ mạăạt vạà cho đệến cạủ to lớán hớn nừũạ, cạác lạạp từủ lớán nhoủ khạác nhạu toể [hớạp] thạành cạác sinh mệệạnh lớán nhoủ khạác nhạu cuũng nhừ cạác thệế giớái lớán nhoủ khạác nhạu hiệệạn hừũu khạắp nới trong thiện thệể vuũ truạ. Đoếi vớái cạác sinh mệệạnh ớủ trện bạủn thệể cạác lạạp từủ ớủ tạầng thừá khạác nhạu mạà noái, thíà lạạp từủ cuủạ
tạầng lớán hớn moệạt mừác chíánh lạà cạác víà sạo trện bạầu trớài cuủạ hoạ, tạầng tạầng đệầu nhừ thệế. Đoếi vớái sinh mệệạnh cạác tạầng vuũ truạ mạà noái thíà lạà voệ cuàng voệ tạệạn. Đạại Phạáp coàn tạo rạ thớài giạn, khoệng giạn, đạ dạng chuủng loại sinh mệệạnh
cuũng nhừ vạn sừạ vạn vạệạt, khoệng gíà khoệng bạo hạàm, khoệng gíà biạ boủ soát. Đạệy lạà thệể hiệệạn cuạ thệể tại cạác tạầng thừá khạác nhạu cuủạ đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ Đạại Phạáp.
Phừớng thừác mạà nhạện loại tíàm hiệểu vuũ truạ vạà sinh
mệệạnh duà phạát triệển đệến đạệu, cuũng chíủ thạếy đừớạc moệạt phạần khoệng giạn nới nhạện loại toần tại trong vuũ truạ tạầng thạếp. Trong nhiệầu lạần xuạết hiệệạn vạăn minh cuủạ nhạện loại tiệần sừủ đạũ từàng thạám hiệểm tớái cạủ nhừũng tinh cạầu khạác, nhừng duà bạy cạo bạy xạ tớái đạệu, cuũng khoệng rớài khoủi
khoệng giạn nới nhạện loại toần tại. Nhạện loại víũnh việẫn khoệng thệể thạệạt sừạ nhạệạn thừác đừớạc triệển hiệệạn chạện thừạc cuủạ vuũ truạ. Nhạện loại nệếu muoến liệẫu giạủi đừớạc bíá ạển cuủạ
vuũ truạ, thớài khoệng, vạà thạện thệể ngừớài, thíà chíủ coá tu luyệệạn trong chíánh Phạáp, đạắc chíánh giạác, đệầ cạo tạầng thừá cuủạ
sinh mệệạnh. Trong tu luyệệạn cuũng khiệến phạểm chạết đạo đừác đừớạc đệầ cạo; khi phạện biệệạt đừớạc thạệạt sừạ thiệệạn vạà ạác, toết vạà xạếu, đoầng thớài vừớạt khoủi tạầng thừá nhạện loại, thíà mớái https://thuviensach.vn
nhíàn thạếy đừớạc, mớái tiệếp xuác đừớạc vuũ truạ chạện thừạc vạà cạác sinh mệệạnh tại cạác tạầng thừá khạác nhạu cạác khoệng giạn khạác nhạu.
Nhừũng tíàm toài cuủạ nhạện loại lạà víà đệể cạạnh trạnh kyũ
thuạệạt, mừớạn cớá lạà đệể cạủi biệến điệầu kiệệạn sinh toần, nhừng đạ soế lạà lạếy việệạc bạài xíách Thạần, phoáng tuáng đạo đừác nhạện loại [voến đệể] ừớác chệế từạ thạện lạàm cớ sớủ, do đoá vạăn minh xuạết hiệệạn cuủạ nhạện loại quạá khừá mớái biạ huyủ diệệạt nhiệầu lạần. Khi tíàm hiệểu cuũng chíủ coá thệể giớái hạạn trong thệế giớái vạệạt chạết, vệầ phừớng thừác lạà khi moệạt loại sừạ vạệạt đừớạc nhạệạn thừác roầi mớái nghiện cừáu noá, nhừng nhừũng hiệệạn từớạng sớà khoệng đừớạc, nhíàn khoệng thạếy trong khoệng giạn nhạện loại, nhừng toần tại moệạt cạách khạách quạn, vạà lạại coá thệể phạủn ạánh moệạt cạách hệết sừác thừạc tại ớủ hiệệạn thừạc nhạện loại —goầm cạủ tinh thạần, tíán ngừớũng, Thạần ngoện, Thạần
tíách— thíà do tạác duạng cuủạ việệạc bạài xíách Thạần nện xừạ nạy vạẫn khoệng dạám đoệạng chạạm đệến.
Nệếu nhạện loại coá thệể lạếy đạo đừác lạàm cớ sớủ đệể đệầ cạo phạểm hạạnh vạà quạn niệệạm cuủạ con ngừớài, nhừ thệế thíà vạăn minh cuủạ xạũ hoệại nhạện loại mớái coá thệể lạệu dạài, vạà Thạần tíách cuũng sệũ xuạết hiệệạn trớủ lạại nới xạũ hoệại nhạện loại. Trong xạũ
hoệại nhạện loại quạá khừá cuũng từàng xuạết hiệệạn nhiệầu lạần vạăn hoạá nừủạ-Thạần nừủạ-nhạện, đệể nhạện loại đệầ cạo nhạệạn thừác chạện chíánh vệầ sinh mệệạnh vạà vuũ truạ. Nhạện loại đoếi vớái biệểu hiệệạn cuủạ Đạại Phạáp tại thệế giạn coá thệể thệể hiệệạn rạ sừạ thạành kíánh vạà toện troạng thíách đạáng, thíà sệũ mạng đệến hạạnh phuác hạy vinh diệệạu cho ngừớài, dạện toệạc hoạăạc quoếc giạ. Thiện thệể, vuũ truạ, sinh mệệạnh, cuũng nhừ vạn sừạ vạn vạệạt lạà do Đạại Phạáp cuủạ vuũ truạ khại sạáng; sinh mệệạnh nạào rớài xạ khoủi ÔÔng thíà đuáng lạà bại hoại; ngừớài thệế giạn nạào coá thệể phuà hớạp vớái ÔÔng thíà đuáng lạà ngừớài toết, đoầng thớài sệũ mạng đệến thiệệạn bạáo vạà phuác thoạ; lạàm ngừớài tu luyệệạn, mạà đoầng hoạá vớái ÔÔng thíà chừ viạ chíánh lạà bạệạc đạắc Đạạo: Thạần.
— Lý Hồng Chí
24 tháng Năm, 2015
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
Luận ngữ
Bài giảng thứ nhất
1
Chạện chíánh đừạ con ngừớài lện cạo tạầng...................................................................1
Tạầng khạác nhạu coá Phạáp cuủạ tạầng khạác nhạu.........................................................7
Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn lạà tiệu chuạển duy nhạết đệể nhạệạn điạnh ngừớài toết xạếu....12
Khíá coệng lạà vạăn hoạá tiệần sừủ..........................................................................................16
Khíá coệng chíánh lạà tu luyệệạn............................................................................................22
Luyệệạn coệng víà sạo khoệng tạăng coệng.........................................................................25
Đạăạc điệểm cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp...........................................................................36
Bài giảng thứ hai
46
Vạến đệầ liện quạn đệến thiện muạc................................................................................46
Coệng nạăng dạo thiạ............................................................................................................62
Coệng nạăng tuác mệệạnh thoệng..........................................................................................65
Khoệng trong nguũ hạành, rạ ngoạài tạm giớái..............................................................72
Vạến đệầ hừũu sớủ cạầu............................................................................................................78
Bài giảng thứ ba
90
Toệi đoếi xừủ vớái cạác hoạc viện đệầu nhừ đệệạ từủ............................................................90
Coệng phạáp Phạệạt giạ vạà Phạệạt giạáo...............................................................................91
Tu luyệệạn phạủi chuyện nhạết...........................................................................................97
Coệng nạăng vạà coệng lừạc.................................................................................................101
Phạủn tu vạà tạá coệng.........................................................................................................103
Phuạ thệể...............................................................................................................................111
Ngoện ngừũ vuũ truạ.............................................................................................................119
Sừ phuạ cạếp gíà cho hoạc viện........................................................................................122
Trừớàng nạăng lừớạng......................................................................................................132
Cạác hoạc viện Phạáp Luạện Đạại Phạáp truyệần coệng nhừ thệế nạào.....................134
Bài giảng thứ tư
138
Mạết vạà đừớạc......................................................................................................................138
Chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc................................................................................................141
Đệầ cạo tạệm tíánh...............................................................................................................153
Quạán đíủnh..........................................................................................................................161
Huyệần quạn thiệết viạ......................................................................................................165
Bài giảng thứ năm
175
Đoầ híành Phạáp Luạện.......................................................................................................175
https://thuviensach.vn
Kyà Moện coệng phạáp.........................................................................................................178
Luyệệạn tạà phạáp..................................................................................................................181
Nạm nừũ song tu..............................................................................................................185
Tíánh mệệạnh song tu........................................................................................................188
Phạáp thạện..........................................................................................................................190
Khại quạng........................................................................................................................191
Khoạ chuác do...................................................................................................................201
Bài giảng thứ sáu
203
Tạểu hoạủ nhạệạp mạ............................................................................................................203
Luyệệạn coệng chiệu mạ...................................................................................................216
Từạ tạệm sinh mạ...............................................................................................................224
Chuủ yá thừác phạủi mạnh..................................................................................................231
Tạệm nhạết điạnh phạủi chíánh..........................................................................................233
Khíá coệng voũ thuạệạt...........................................................................................................242
Tạệm lyá hiệển thiạ................................................................................................................247
Bài giảng thứ bảy
253
Vạến đệầ sạát sinh................................................................................................................253
Vạến đệầ ạăn thiạt...................................................................................................................259
Tạệm tạệạt đoế.........................................................................................................................268
Vạến đệầ triạ bệệạnh................................................................................................................275
Triạ bệệạnh ớủ bệệạnh việệạn vạà triạ bệệạnh bạằng khíá coệng..............................................282
Bài giảng thứ tám
289
Tiạch coếc..............................................................................................................................289
Troệạm khíá............................................................................................................................292
Thu khíá...............................................................................................................................295
Ai luyệệạn coệng thíà đạắc coệng.........................................................................................299
Chu thiện...........................................................................................................................308
Tạệm hoạn hyủ.....................................................................................................................320
Tu khạểu..............................................................................................................................323
Bài giảng thứ chín
326
Khíá coệng vạà thệể duạc.......................................................................................................326
ÝÝ niệệạm.................................................................................................................................329
Tạệm thạnh tiạnh...............................................................................................................338
Cạăn cớ.................................................................................................................................345
Ngoệạ.......................................................................................................................................348
Ngừớài đạại cạăn khíá..........................................................................................................357
https://thuviensach.vn
Bài giảng thứ nhất
Chân chính đưa con người lên cao tầng
Trong toạàn boệạ quạá tríành truyệần Phạáp, truyệần coệng toệi coá boển yá lạà coá trạách nhiệệạm vớái xạũ hoệại, coá trạách nhiệệạm vớái hoạc viện; hiệệạu quạủ thu đừớạc thạệạt toết, ạủnh hừớủng đệến toạàn xạũ hoệại cuũng rạết toết. Vạài nạăm trừớác coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ truyệần coệng; nhừũng gíà hoạ giạủng đệầu thuoệạc vệầ tạầng chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài. Đừớng nhiện, khoệng phạủi noái lạà coệng phạáp cuủạ nhừũng ngừớài khạác khoệng toết; toệi chíủ noái rạằng hoạ khoệng truyệần gíà tại cạo tạầng. Toệi cuũng biệết roũ tíành thệế khíá coệng trện toạàn quoếc1. Cạủ trong ngoạài nừớác hiệệạn nạy, vệầ việệạc truyệần coệng lệện cạo tạầng moệạt cạách chạện chíánh, thíà chíủ coá míành cạá nhạện toệi đạng lạàm. Truyệần coệng lệện cạo tạầng ạếy, tại sạo khoệng coá ại lạàm? Lạà víà noá đoệạng chạạm đệến nhừũng vạến đệầ rạết lớán, đoệạng chạạm đệến liạch sừủ
uyện nguyện rạết sạệu xạ, đoệạng chạạm đệến phạạm vi cuũng rạết roệạng, nhừũng vạến đệầ liện quạn đệến cuũng hệết sừác gạy gạắt.
Noá khoệng phạủi lạà [điệầu] mạà ngừớài bíành thừớàng coá thệể
truyệần đừớạc, bớủi víà noá phạủi đoệạng đệến nhừũng điệầu cuủạ rạết nhiệầu coệng phạái. Đạăạc biệệạt lạà chuáng tạ coá rạết nhiệầu ngừớài luyệệạn coệng, hoạ nạy hoạc coệng nạày, mại hoạc coệng khạác, đạũ
lạàm thạện thệể cuủạ míành loạn lung tung hoủng cạủ; hoạ nhạết điạnh roầi sệũ khoệng thệể tu lệện đừớạc nừũạ. Ngừớài tạ thệo moệạt con đừớàng lớán [đại đạo] mạà tu lệện, [coàn] hoạ [thệo] cạác đừớàng nhạánh; hoạ tu cạái nạày, cạái kiạ cạn nhiệẫu; tu cạái kiạ, cạái nạày cạn nhiệẫu; đệầu cạn nhiệẫu đệến hoạ, hoạ đạũ khoệng
[thệể] tu đừớạc nừũạ roầi.
1 Toàn quốc: tức là Trung Quốc. Trong toàn cuốn sách này, các từ như
nước ta, toàn quốc, v.v. đều là để nói về Trung Quốc. Tất cả các chú thích đều do người dịch tự ý biên soạn, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo.
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Nhừũng sừạ tíành ạếy chuáng toệi đệầu phạủi giạủi quyệết, cạái toết lừu lạại, cạái xạếu boủ đi; đạủm bạủo từà nạy trớủ đi chừ viạ coá thệể tu luyệệạn; nhừng [chừ viạ] phạủi đệến hoạc Đạại Phạáp moệạt cạách chạện chíánh. Nệếu chừ viạ oệm giừũ cạác chuủng tạệm chạếp trừớác, đệến cạầu coệng nạăng, đệến triạ bệệạnh, đệến nghệ ngoáng lyá luạệạn, hoạăạc giạủ oệm giừũ muạc đíách bạết hạủo nạào đoá; nhừ thệế
đệầu khoệng đừớạc. Bớủi víà nhừ toệi đạũ noái, việệạc nạày hiệệạn nạy chíủ coá míành cạá nhạện toệi đạng lạàm. Sừạ việệạc nhừ thệế nạày, cớ
hoệại khoệng nhiệầu, vạà toệi cuũng khoệng truyệần [giạủng] lạệu thệo cạách nạày. Toệi thạếy rạằng nhừũng ngừớài trừạc tiệếp nghệ
toệi truyệần coệng giạủng Phạáp, toệi noái thạệạt rạằng…… sạu nạày chừ viạ sệũ hiệểu rạ; chừ viạ sệũ thạếy rạằng khoạủng thớài giạn nạày thạệạt đạáng mừàng phi thừớàng. Tạết nhiện chuáng toệi noái vệầ duyện phạệạn; moại ngừớài ngoầi tại đạệy đệầu lạà duyện phạệạn.
Truyệần coệng lệện cạo tạầng, moại ngừớài nghíũ xệm, [đoá]
lạà vạến đệầ gíà? Đoá chạẳng phạủi đoệạ nhạện sạo? Đoệạ nhạện ạếy, chừ
viạ đuáng lạà tu luyệệạn chạện chíánh, chừá khoệng chíủ lạà chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài. Lạà tu luyệệạn chạện chíánh, đoếi vớái tạệm tíánh cuủạ hoạc viện thíà yệu cạầu cuũng nhạết điạnh phạủi cạo.
Chuáng tạ lạà nhừũng ngừớài ngoầi tại nới nạày, đệến đệể hoạc Đạại Phạáp, chừ viạ phạủi coi míành đuáng lạà nhừũng ngừớài luyệệạn coệng chạện chíánh đạng ngoầi tại đạệy, chừ viạ phạủi vừát boủ cạác tạệm chạếp trừớác. [Khi] chừ viạ oệm giừũ cạác loại muạc đíách hừũu cạầu mạà đệến hoạc coệng, hoạc Đạại Phạáp, [thíà] chừ viạ sệũ
khoệng hoạc đừớạc gíà hệết. [Toệi] noái roũ cho chừ viạ moệạt chạện lyá: toạàn boệạ quạá tríành tu luyệệạn cuủạ ngừớài tạ chíánh lạà quạá tríành liện tuạc toếng khừá tạệm chạếp trừớác cuủạ con ngừớài.
Con ngừớài trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, kệủ trạnh ngừớài
đoạt, kệủ lừàạ ngừớài doếi, chíủ víà chuát đíủnh lớại íách cạá nhạện mạà lạàm hạại ngừớài khạác; cạác tạệm ạếy đệầu phạủi vừát boủ. Nhạết lạà vớái nhừũng ngừớài hoạc coệng tại đạệy hoệm nạy, nhừũng tạệm ạếy lạại cạàng phạủi vừát boủ hớn nừũạ.
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ỞỞ đạệy toệi khoệng giạủng triạ bệệạnh; chuáng toệi cuũng khoệng triạ bệệạnh. Nhừng lạà ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, chừ viạ
mạng thệo thạện thệể coá bệệạnh, [thíà] chừ viạ tu luyệệạn khoệng đừớạc. Toệi phạủi giuáp chừ viạ tiạnh hoạá thạện thệể. Tiạnh hoạá thạện thệể chíủ hạạn cuoệạc cho nhừũng ại đệến hoạc coệng chạện chíánh, nhừũng ại đệến hoạc Phạáp chạện chíánh. Chuáng toệi nhạến mạạnh moệạt điệểm: [nệếu] chừ viạ khoệng boủ đừớạc cạái tạệm ạếy, khoệng boủ đừớạc cạái [suy nghíũ vệầ] bệệạnh ạếy, [thíà] chuáng toệi chạẳng thệể lạàm gíà, đoếi vớái chừ viạ chạẳng thệể giuáp đừớạc. Tại sạo? Bớủi víà trong vuũ truạ nạày coá moệạt [Phạáp] lyá: nhừũng sừạ
việệạc nới ngừớài thừớàng, chiệểu thệo Phạệạt giạ [tuyện] giạủng, đệầu coá quạn hệệạ nhạện duyện; sinh lạũo bệệạnh từủ, [chuáng] toần tại đuáng nhừ vạạệy ớủ [coũi] ngừớài thừớàng. Bớủi víà con ngừớài trừớác đạệy đạũ lạàm điệầu xạếu [nện] nghiệệạp lừạc sinh rạ mớái tạo thạành coá bệệạnh hoạăạc mạ nạn. Chiạu toệại [khoể] chíánh lạà hoạàn trạủ nớạ nghiệệạp; vạạệy nện, khoệng ại coá thệể tuyà tiệệạn thạy đoểi noá; thạy đoểi [noá] cuũng từớng đừớng vớái mạắc nớạ
khoệng phạủi trạủ; cuũng khoệng đừớạc tuyà yá mạà lạàm thệế, nệếu khoệng thíà cuũng từớng đừớng vớái lạàm điệầu xạếu.
Coá ngừớài từớủng rạằng triạ bệệạnh cho ngừớài khạác, chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài lạà việệạc toết. Thệo toệi thạếy, [hoạ] đệầu khoệng thạệạt sừạ triạ khoủi bệệạnh; đệầu chíủ lạà tríà hoạũn bệệạnh, hoạăạc lạà chuyệển hoạá [bệệạnh], chừá khoệng đuáng lạà triạ boủ noá đi. [Đệể] thạệạt sừạ trừà dừát nạn ạếy, thíà phạủi tiệu trừà nghiệệạp lừạc. Nệếu thạệạt sừạ coá khạủ nạăng triạ hệết bệệạnh ạếy, thạnh trừà triệệạt đệể nghiệệạp lừạc ạếy, thạệạt sừạ đạt đệến điệểm ạếy, [thíà] tạầng cuủạ cạá nhạện đoá cuũng khoệng thạếp lạắm. Hoạ đạũ thạếy roũ moệạt
[Phạáp] lyá, chíánh lạà khoệng đừớạc tuyà yá phạá hoại [Phạáp] lyá trong [coũi] ngừớài thừớàng. Trong quạá tríành tu luyệệạn, ngừớài tu luyệệạn xuạết phạát từà tạệm từà bi mạà lạàm moệạt vạài việệạc toết, giuáp ngừớài triạ bệệạnh, chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài; điệầu ạếy đừớạc phệáp; nhừng cuũng khoệng thệể hoạàn toạàn triạ hệết
[bệệạnh] cho ngừớài tạ đừớạc. Nệếu nhừ coá thệể thạệạt sừạ triạ tạệạn goếc bệệạnh cho moệạt ngừớài thừớàng, thíà ngừớài thừớàng khoệng Chân chính đưa con người lên cao tầng
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coá tu luyệệạn ạếy coá thệể rạ khoủi đạệy, chạẳng coàn chuát bệệạnh nạào hệết; rạ khoủi cừủạ vạẫn lạà moệạt ngừớài thừớàng, vạà xuạết phạát từà lớại íách cạá nhạện ngừớài ạếy vạẫn trạnh đoạt nhừ
nhừũng ngừớài thừớàng; vạạệy lạàm sạo coá thệể tuyà yá tiệu trừà nghiệệạp lừạc cho hoạ đừớạc? Điệầu ạếy tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp.
Vạạệy víà sạo lạại coá thệể giuáp ngừớài tu luyệệạn [triạ bệệạnh]
đừớạc? Bớủi víà ngừớài tu luyệệạn lạà trạện quyá nhạết, [víà] ngừớài ạếy muoến tu luyệệạn; vạạệy nện, moệạt niệệạm [muoến tu luyệệạn]
xuạết phạát rạ lạà trạện quyá nhạết. Trong Phạệạt giạáo coá giạủng Phạệạt tíánh; moệạt khi Phạệạt tíánh xuạết hiệệạn, cạác Giạác Giạủ coá thệể
giuáp ngừớài ạếy. ÝÝ nghíũạ ạếy lạà gíà? Nệếu hoủi toệi giạủng, bớủi víà toệi đạng truyệần coệng tại cạo tạầng, liện quạn đệến [Phạáp] lyá tại cạo tạầng, liện quạn đệến nhừũng vạến đệầ rạết lớán. Nới vuũ
truạ nạày, chuáng toệi thạếy rạằng sinh mệệạnh con ngừớài khoệng phạủi sinh rạ tại xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Sừạ sạủn sinh rạ sinh mệệạnh chạện chíánh cuủạ con ngừớài chíánh lạà sinh rạ trong khoệng giạn vuũ truạ. Bớủi víà trong vuũ truạ nạày coá rạết nhiệầu cạác loại vạệạt chạết chệế tạo sinh mệệạnh; vớái sừạ vạệạn đoệạng từớng hoẫ, nhừũng vạệạt chạết ạếy coá thệể sạủn sinh rạ sinh mệệạnh; nện cuũng noái, sinh mệệạnh toếi nguyện sớ cuủạ con
ngừớài đệến từà vuũ truạ. Bạủn lại cuủạ khoệng giạn vuũ truạ lạà lừớng thiệệạn, lạà mạng đạầy đuủ chuủng đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn; con ngừớài sinh rạ cuàng vớái vuũ truạ lạà đoầng tíánh.
Nhừng sạủn sinh rạ nhiệầu thệể sinh mệệạnh roầi; thíà cuũng phạát sinh quạn hệệạ xạũ hoệại [trong] quạần thệể. Trong đoá coá moệạt soế
ngừớài coá thệể tạăng thệệm từ tạệm; tạầng cuủạ hoạ dạần dạần rạết chạệạm hạạ thạếp xuoếng; [khi] khoệng thệể ớủ tại tạầng ạếy nừũạ, thíà hoạ phạủi rớát xuoếng dừớái. Tuy nhiện tại tạầng kiạ [hoạ] lạại biệến đoểi khoệng coàn toết nừũạ, hoạ khoệng thệể ớủ lạại, vạà tiệếp tuạc rớát xuoếng dừớái; cuoếi cuàng rớát xuoếng đệến tạầng cuủạ nhạện loại.Toạàn thệể xạũ hoệại nhạện loại đệầu cuàng trong moệạt tạầng nạày. Đạũ rớát đệến bừớác nạày, đừáng tại goác đoệạ coệng nạăng mạà 4
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xệát, hoạăạc đừáng tại goác đoệạ cạác Đạại Giạác Giạủ mạà xệát, [thíà]
nhừũng thệể sinh mệệạnh kiạ cạần phạủi biạ tiệu huyủ. Tuy nhiện cạác Đạại Giạác Giạủ đạũ xuạết phạát từà tạệm từà bi mạà cạếp cho hoạ
moệạt cớ hoệại nừũạ; [cạác Đạại Giạác Giạủ] tạo nện moệạt hoạàn cạủnh đạăạc thuà, moệạt khoệng giạn đạăạc thuà nhừ thệế nạày. Tuy vạạệy cạác thệể sinh mệệạnh tại khoệng giạn nạày khạác xạ cạác thệể sinh mệệạnh tại tạết cạủ khoệng giạn khạác trong vuũ truạ. Nhừũng thệể
sinh mệệạnh tại khoệng giạn nạày khoệng thệể nhíàn thạếy cạác thệể sinh mệệạnh tại cạác khoệng giạn khạác, vạà khoệng thệể nhíàn thạếy chạện từớáng cuủạ vuũ truạ; bớủi vạạệy ại [rớát xuoếng đạệy]
đệầu từớng đừớng vớái rới vạào [coũi] mệệ. Muoến hệết bệệạnh, trừà nạn, tiệu nghiệệạp, thíà nhừũng ngừớài nạày phạủi tu luyệệạn,
[phạủi] ‘phạủn boển quy chạện’ đoá chíánh lạà điệầu mạà cạác loại
[moện phạáp] tu luyệệạn đệầu nhíàn nhạệạn. Con ngừớài phạủi phạủn boển quy chạện, đoá mớái lạà muạc đíách chạện chíánh đệể lạàm ngừớài; do vạạệy moệạt cạá nhạện hệẫ muoến tu luyệệạn, thíà đừớạc
[xạác] nhạệạn lạà Phạệạt tíánh đạũ xuạết hiệệạn. Niệệạm ạếy trạện quyá nhạết, víà viạ ạếy muoến phạủn boển quy chạện, muoến từà tạầng cuủạ
ngừớài thừớàng mạà nhạủy rạ.
Coá thệể moại ngừớài đạũ từàng nghệ cạệu nạày trong Phạệạt
giạáo: ‘Phạệạt tíánh nhạết xuạết, chạến đoệạng thạệạp phừớng thệế
giớái’. Ai mạà nhíàn thạếy, [thíà] đệầu [muoến] giuáp ngừớài kiạ, giuáp moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn. Phạệạt giạ đoệạ nhạện khoệng noái điệầu kiệệạn, [cuũng] khoệng coá giạá cạủ; coá thệể giuáp đớũ ngừớài kiạ moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn; vạạệy nện chuáng toệi coá thệể lạàm cho hoạc viện rạết nhiệầu sừạ việệạc. Nhừng [đoếi vớái] moệạt ngừớài thừớàng, chíủ muoến lạàm ngừớài nới ngừớài thừớàng, hoạ
[chíủ] muoến hệết bệệạnh, thíà khoệng thệể đừớạc. Coá ngừớài nghíũ:
‘Míành hệết bệệạnh thíà míành sệũ tu luyệệạn’. Tu luyệệạn khoệng coá điệầu kiệệạn nạào hệết; muoến tu luyệệạn, thíà tu luyệệạn thoệi.
Nhừng mạng moệạt thạện thệể coá bệệạnh, hoạăạc coá ngừớài mạng trện thạện nhừũng tíán từác coàn rạết loạn; coá ngừớài chừạ từàng luyệệạn coệng; cuũng coá ngừớài đạũ luyệệạn coệng hạàng chuạc nạăm, Chân chính đưa con người lên cao tầng
5
https://thuviensach.vn
nhừng vạẫn loạnh quạnh ớủ [tạầng luyệệạn] khíá, cuũng chừạ tu đừớạc lệện trện.
Vạạệy lạàm sạo đạệy? Chuáng toệi sệũ tiạnh hoạá thạện thệể hoạ, đệể hoạ coá thệể tu luyệệạn lệện cạo tạầng. Trong khi tu luyệệạn tại tạầng thạếp nhạết, coá moệạt quạá tríành, chíánh lạà thạện thệể chừ viạ
đừớạc hoạàn toạàn tiạnh hoạá cho đệến triệệạt đệể; tạết cạủ nhừũng gíà khoệng toết toần tại trong từ từớủng, quạnh thạện thệể toần tại trừớàng nghiệệạp lừạc vạà nhừũng nhạện toế lạàm thạện thệể khoệng đừớạc khoệủ mạạnh; toạàn boệạ nhừũng thừá ạếy phạủi đừớạc thạnh lyá rạ hệết. Nệếu chạẳng thạnh lyá, mạng thệo thạện thệể nhớ
nhớáp, thạện thệể đện bạển vạà từ từớủng dớ xạếu nhừ vạạệy, thừủ
hoủi coá thệể đạt đệến tu luyệệạn lệện cạo tạầng đừớạc khoệng? ỞỞ
đạệy chuáng tạ khoệng luyệệạn khíá, khoệng yệu [cạầu] chừ viạ
luyệệạn gíà ớủ tạầng thạếp ạếy hệết; chuáng toệi đạểy chừ viạ vừớạt quạ, đệể cho thạện thệể chừ viạ đạt đệến trạng thạái voệ bệệạnh.
Đoầng thớài chuáng toệi coàn cạếp cho chừ viạ moệạt boệạ đạũ híành thạành đạầy đuủ moại thừá cạần thiệết cho [việệạc tạo] cớ sớủ cuủạ
tạầng thạếp; nhừ thệế, chuáng tạ sệũ ớủ trện tạầng rạết cạo [mạà]
luyệệạn coệng.
Chiệểu thệo thuyệết phạáp tu luyệệạn, khíá đừớạc tíánh [thệế
nạào]: coá bạ tạầng. Nhừng tu luyệệạn chạện chíánh (khoệng tíánh phạần luyệệạn khíá), goầm coá hại tạầng lớán tạết cạủ: moệạt lạà tu luyệệạn ‘thệế giạn phạáp’, hại lạà tu luyệệạn ‘xuạết thệế giạn phạáp’.
Thệế giạn phạáp vạà xuạết thệế giạn phạáp nạày khạác vớái ‘xuạết thệế giạn’ vạà ‘nhạệạp thệế giạn’ [đừớạc giạủng] trong chuàạ, voến chíủ lạà lyá luạệạn. [Cuủạ] chuáng toệi lạà biệến hoạá tại hại tạầng lớán tu luyệệạn [thạện] thệể ngừớài moệạt cạách chạện chíánh. Bớủi víà trong quạá tríành tu luyệệạn thệế giạn phạáp thạện thệể ngừớài đừớạc tiạnh hoạá liện tuạc, tiạnh hoạá khoệng ngừàng; do đoá khi đệến híành thừác cạo nhạết cuủạ thệế giạn phạáp, thạện thệể đạũ
hoạàn toạàn đừớạc thạy thệế bạằng vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng.
Coàn tu luyệệạn xuạết thệế giạn phạáp cớ bạủn lạà tu luyệệạn Phạệạt thệể, lạà thạện thệể cạếu thạành từà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng, 6
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[trong đoá] tạết cạủ coệng nạăng đệầu tạái xuạết lạại mớái. Chuáng toệi noái vệầ hại tạầng lớán nhừ vạạệy.
Chuáng toệi giạủng duyện phạệạn; vớái moại ngừớài ngoầi đạệy, toệi coá thệể lạàm cho moại ngừớài nhừũng sừạ việệạc nạày. Chuáng tạ
hiệệạn nạy cuũng đạũ hớn hại nghíàn ngừớài; vớái vạài nghíàn ngừớài, thạệạm chíá nhiệầu hớn nừũạ, trện vạn ngừớài, toệi cuũng coá thệể lạàm đừớạc; nghíũạ lạà, chừ viạ khoệng cạần luyệệạn lạại nhừũng gíà ớủ tạầng thạếp. Sạu khi tiạnh hoạá thạện thệể cuủạ chừ
viạ vạà đạểy chừ viạ vừớạt quạ, toệi sệũ cạài cho chừ viạ moệạt boệạ
hoạàn chíủnh moệạt hệệạ thoếng tu luyệệạn; chừ viạ lệện ngạy trừạc tiệếp tu luyệệạn tại cạo tạầng. Nhừng [điệầu nạày] chíủ giớái hạạn cho nhừũng hoạc viện đệến tu luyệệạn chạện chíánh; khoệng thệể
noái rạằng [hệẫ] chừ viạ ngoầi ớủ đạệy, [thíà] chừ viạ lạà ngừớài tu luyệệạn. Khi trong từ từớủng [chừ viạ] coá chuyệển biệến cạăn bạủn, thíà chuáng toệi coá thệể cạếp [cho chừ viạ]; khoệng chíủ
nhừũng thừá ạếy; sạu nạày chừ viạ sệũ hiệểu roũ rạàng minh bạch rạằng toệi đạũ cạếp cho moại ngừớài roết rạáo nhừũng gíà. Tại đạệy chuáng toệi cuũng khoệng giạủng triạ bệệạnh; nhừng chuáng toệi noái điệầu chíủnh toạàn thệể thạện thệể cuủạ hoạc viện, sạo cho chừ viạ
coá thệể luyệệạn coệng. Chừ viạ mạng cạái thạện thệể coá bệệạnh, thíà chừ viạ hoạàn toạàn khoệng thệể xuạết [hiệệạn] coệng; do đoá moại ngừớài cuũng khoệng nện tíàm toệi đệể triạ bệệạnh; toệi cuũng khoệng lạàm việệạc ạếy. Toệi rạ coệng chuáng1 coá muạc đíách chuủ yệếu lạà đừạ con ngừớài lện cạo tạầng, đừạ con ngừớài lệện cạo tạầng
moệạt cạách chạện chíánh.
Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau
Trừớác đạệy coá nhiệầu khíá coệng sừ giạủng rạằng khíá coệng coá nạào lạà sớ cạếp, trung cạếp, cạo cạếp. Cạái đoá toạàn lạà khíá, đệầu lạà nhừũng thừá tại cuàng moệạt tạầng luyệệạn khíá, mạà cuũng phạện thạành sớ cạếp, trung cạếp, cạo cạếp. Vệầ nhừũng gíà thừạc sừạ tại cạo tạầng, hạầu hệết nhừũng ngừớài tu luyệệạn khíá coệng 1 Xuất sơn: ra công chúng (nghĩa chuyển, nghĩa bóng).
Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau
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chuáng tạ khoệng coá gíà trong đạầu hệết, [hoạ] hoạàn toạàn chạẳng biệết gíà. Từà nạy trớủ đi, nhừũng gíà chuáng toệi noái roũ đệầu lạà Phạáp tại cạo tạầng. Hớn nừũạ toệi muoến khoệi phuạc lạại dạnh tiệếng chạện chíánh cuủạ [phạáp moện] tu luyệệạn. Tại khoạá hoạc nạày toệi muoến đệầ cạệạp đệến moệạt soế hiệệạn từớạng bạết lừớng trong giớái tu luyệệạn. Chuáng tạ đoếi đạũi, nhíàn nhạệạn nhừũng hiệệạn từớạng ạếy nhừ thệế nạào, toệi đệầu cạần giạủng roũ; hớn nừũạ
truyệần coệng giạủng Phạáp tại cạo tạầng coá liện quạn đệến
nhiệầu mạăạt, liện quạn đệến vạến đệầ rạết lớán, thạệạm chíá rạết gạy gạắt; toệi cuũng muoến giạủng roũ nhừũng điệầu ạếy; lạại coá nhừũng cạn nhiệẫu xuạết phạát từà khoệng giạn khạác đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng chuáng tạ, đạăạc biệệạt cạn nhiệẫu đệến giớái tu luyệệạn; toệi cuũng cạần giạủng roũ; đoầng thớài [toệi] cuũng giuáp hoạc viện cuủạ
chuáng tạ giạủi quyệết nhừũng vạến đệầ ạếy. Nệếu vạến đệầ ạếy chạẳng đừớạc giạủi quyệết, [thíà] chừ viạ khoệng luyệệạn coệng đừớạc.
Muoến giạủi quyệết tạệạn goếc nhừũng vạến đệầ đoá, chuáng toệi cạần phạủi coi moại ngừớài [hoạc viện] nhừ nhừũng ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh thíà mớái lạàm vạạệy đừớạc. Đừớng nhiện, khoệng dệẫ
mạà chuyệển biệến ngạy lạệạp từác từ từớủng cuủạ chừ viạ; trong khi nghệ bạài giạủng từà nạy trớủ đi, chừ viạ sệũ chuyệển biệến từ
từớủng cuủạ míành moệạt cạách từà từà; cuũng mong muoến rạằng chừ viạ chuá yá nghệ [giạủng]. Toệi truyệần coệng khạác vớái ngừớài khạác truyệần coệng. Coá ngừớài truyệần coệng, hoạ chíủ đớn giạủn lạà giạủng moệạt chuát vệầ coệng lyá cuủạ hoạ, sạu đoá kệết noếi [đệể
truyệần] moệạt chuát tíán từác, roầi dạạy moệạt boệạ thuủ phạáp lạà xong.
Ngừớài tạ hiệệạn nạy đạũ quện vớái [phừớng cạách] truyệần coệng nhừ thệế.
Truyệần coệng chạện chíánh cạần phạủi giạủng vệầ Phạáp, phạủi thuyệết vệầ Đạạo. Quạ mừớài bạài giạủng trện lớáp, toệi cạần noái roũ
nhừũng [Phạáp] lyá tại cạo tạầng, chừ viạ mớái coá thệể tu luyệệạn đừớạc; nệếu khoệng, thíà khoệng cạách nạào tu luyệệạn. Ngừớài tạ
chíủ truyệần nhừũng thừá tại tạầng chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài thoệi; [nệếu] chừ viạ muoến tu luyệệạn lệện cạo tạầng, [nhừng]
chừ viạ lại khoệng coá Phạáp đệể chíủ đạo tại cạo tạầng, [thíà] chừ
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viạ khoệng thệể tu luyệệạn đừớạc. Víá nhừ chừ viạ đi hoạc, chừ viạ
mạng sạách giạáo khoạ tiệểu hoạc mạà đệến đại hoạc, [thíà] chừ viạ
vạẫn chíủ lạà hoạc sinh tiệểu hoạc. Coá ngừớài cho rạằng [hoạ] hoạc rạết nhiệầu coệng, hoạc coệng nạày, hoạc coệng kiạ, coá cạủ choầng chừáng chíủ toết nghiệệạp; nhừng coệng cuủạ hoạ vạẫn chừạ hệầ
[tạăng] lệện. Hoạ cho rạằng nhừũng thừá đoá chíánh lạà nghíũạ lyá chạện chíánh vạà toạàn boệạ khíá coệng; khoệng phạủi thệế, đoá chíủ lạà phạần voủ noệng cạạn cuủạ khíá coệng, [lạà] nhừũng thừá tại tạầng thạếp nhạết. Khíá coệng khoệng chíủ lạà vạạệy; noá lạà tu luyệệạn, lạà điệầu roệạng lớán tinh thạệm; ngoạài rạ tại nhừũng tạầng khạác nhạu toần tại nhừũng Phạáp khạác nhạu; vạạệy noá khạác vớái nhừũng thừá luyệệạn khíá chuáng tạ biệết hiệệạn nạy; [nhừũng thừá mạà] chừ viạ coá hoạc nhiệầu nừũạ cuũng vạạệy thoệi. Lạếy moệạt thíá duạ, sạách tiệểu hoạc cuủạ Anh chừ viạ cuũng hoạc, sạách tiệểu hoạc cuủạ Myũ chừ viạ cuũng hoạc, sạách tiệểu hoạc cuủạ Nhạệạt chừ viạ
cuũng hoạc, sạách tiệểu hoạc cuủạ Trung Quoếc chừ viạ cuũng hoạc,
[roết cuoệạc] chừ viạ vạẫn chíủ lạà hoạc sinh tiệểu hoạc. Chừ viạ hoạc cạàng lạắm khíá coệng tại tạầng thạếp, nhạệạn cạàng nhiệầu nhừũng thừá ạếy, thíà trạái lạại lạại cạàng coá hạại, [víà] thạện cuủạ chừ viạ đạũ biạ
loạn mạết roầi.
Toệi cuũng cạần phạủi nhạến mạạnh moệạt vạến đệầ, tu luyệệạn chuáng tạ cạần phạủi coá truyệần coệng [vạà] giạủng Phạáp. Moệạt soế
hoạà thừớạng ớủ chuàạ, đạăạc biệệạt lạà [hoạà thừớạng] Thiệần toệng coá thệể coá cạách nghíũ khạác. Hệẫ nghệ đệến giạủng Phạáp, hoạ liệần khoệng thíách nghệ. Tại sạo? Thiệần toệng [nhíàn] nhạệạn rạằng: Phạáp ạếy khoệng thệể giạủng, Phạáp đạũ giạủng rạ [thạành lớài] thíà khoệng coàn lạà Phạáp nừũạ; khoệng coá Phạáp coá thệể giạủng; chíủ
coá thệể tạệm líũnh thạần hoệại; vạạệy nện đệến ngạày nạy Thiệần toệng khoệng giạủng Phạáp gíà hệết. Đạạt Mạ [bện] Thiệần toệng truyệần [dạạy] điệầu ạếy; [đoá] lạà cạăn cừá thệo moệạt cạệu cuủạ
Thíách Cạ Mạệu Ni. Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng: ‘Phạáp voệ điạnh Phạáp’. ÔÔng ạếy cạăn cừá trện cạệu thoại cuủạ Thíách Cạ Mạệu Ni mạà sạáng lạệạp phạáp moện Thiệần toệng. Chuáng toệi noái cạái phạáp moện ạếy lạà thừá duài sừàng boà. Sạo lạại goại lạà duài sừàng boà?
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Khớủi đạầu khi Đạạt Mạ duài vạào trong thíà thạếy coàn roệạng; nhiạ
toể duài vạào thíà thạếy khoệng coàn roệạng nừũạ; tạm toể thíà thạếy coàn loạt đừớạc; từá toể thíà thạếy hệạp lạắm roầi; nguũ toể vệầ cớ bạủn chạẳng coàn gíà đệể duài nừũạ; tớái luạc toể Huệệạ Nạăng thíà đạũ đệến đíủnh [sừàng boà] vạà coá duài cuũng chạẳng đi đệến đạệu đừớạc nừũạ. Ngạày nạy chừ viạ nệếu muoến đệến Thiệần toệng hoạc Phạáp, chừ viạ chớá hoủi; nệếu chừ viạ hoủi oệng [thạầy] bạết kệể vạến đệầ gíà,
[oệng tạ] sệũ quạy lạại cho vạào đạầu chừ viạ moệạt gạạệy, goại lạà
“boểng hạát”1. Đoá nghíũạ lạà chừ viạ khoệng đừớạc hoủi, phạủi từạ
míành ngoệạ. Chừ viạ noái: ‘Toệi chừạ biệết nện mớái đệến hoạc, ngoệạ
đừớạc gíà đạệy? ÔÔng lạại cho toệi moệạt gạạệy [lạà sạo]?!’ Đoá lạà cạái sừàng boà kiạ đạũ duài đệến đíủnh roầi, khoệng coàn gíà coá thệể giạủng nừũạ. Đạạt Mạ giạủng roũ lạà noá chíủ coá thệể truyệần đệến luạc toể, sạu đoá khoệng duàng đừớạc nừũạ. Mạếy trạăm nạăm quạ roầi, đệến nạy vạẫn coá ngừớài oệm chệết cừáng cạái lyá cuủạ Thiệần toệng mạà khoệng boủ. Hạàm nghíũạ chạện chíánh cuủạ lớài giạủng “Phạáp voệ
điạnh Phạáp” cuủạ Thíách Cạ Mạệu Ni lạà gíà? Tạầng cuủạ Thíách Cạ
Mạệu Ni lạà [tạầng] Nhừ Lại; [nhừng] cạác tạăng nhạện sạu nạày coá rạết nhiệầu viạ khoệng hệầ ngoệạ đệến tạầng cuủạ Thíách Cạ Mạệu Ni, [khoệng ngoệạ đừớạc] tạệm thạái trong cạủnh giớái từ từớủng cuủạ ÔÔng, hạàm nghíũạ chạện chíánh trong Phạáp mạà ÔÔng giạủng,
[cuũng nhừ] hạàm nghíũạ chạện chíánh trong lớài mạà ÔÔng noái.
Vạạệy nện đớài sạu ngừớài giạủi thíách thệế nạày, ngừớài giạủi thíách thệế kiạ, giạủi thíách đệến đoệạ hoẫn loạn; cho rạằng ‘Phạáp voệ
điạnh Phạáp’ nghíũạ lạà chừ viạ khoệng đừớạc giạủng, đạũ giạủng rạ
thíà khoệng coàn lạà Phạáp nừũạ. Thạệạt rạ khoệng phạủi nghíũạ nhừ
vạạệy. Thíách Cạ Mạệu Ni dừớái coệại boầ đệầ khại coệng khại ngoệạ
roầi, chừạ lạệạp từác đạt đệến tạầng Nhừ Lại. Trong suoết 49
nạăm truyệần Phạáp, ÔÔng liện tuạc từạ míành đệầ cạo. Moẫi khi đệầ
cạo [lệện] moệạt tạầng, ÔÔng quạy lại xệát thạếy Phạáp míành vừàạ
giạủng xong khoệng coàn đuáng nừũạ. Lạại đệầ cạo lệện, ÔÔng phạát hiệệạn rạằng Phạáp míành vừàạ giạủng xong lạại cuũng khoệng đuáng nừũạ. Cừá đệầ cạo lệện, ÔÔng lạại phạát hiệệạn rạằng Phạáp vừàạ giạủng 1 Bổng hát: gậy cảnh tỉnh.
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xong lạại khoệng coàn đuáng. Trong toạàn boệạ 49 nạăm, ÔÔng khoệng ngừàng thạăng hoạ nhừ thệế; moẫi lạần đệầ cạo [lệện] moệạt tạầng, [ÔÔng] lạại phạát hiệệạn Phạáp ÔÔng giạủng trừớác đoá vệầ
nhạệạn thừác đệầu lạà rạết thạếp. ÔÔng cuũng phạát hiệệạn rạằng Phạáp cuủạ moẫi moệạt tạầng lạà thệể hiệệạn cuủạ Phạáp tại moẫi moệạt tạầng đoá; moẫi moệạt tạầng đệầu coá Phạáp, nhừng đoá khoệng phạủi lạà chạện lyá tuyệệạt đoếi cuủạ vuũ truạ. Vạủ lạại Phạáp cuủạ tạầng cạo so vớái Phạáp cuủạ tạầng thạếp thíà [tiệếp cạệạn] gạần đạăạc tíánh cuủạ vuũ
truạ hớn; vạạệy nện, ÔÔng bệàn giạủng: ‘Phạáp voệ điạnh Phạáp’.
Cuoếi cuàng Thíách Cạ Mạệu Ni lạại giạủng: ‘Tạ đớài nạày chừạ
coá giạủng Phạáp nạào hệết’. Thiệần toệng lại lyá giạủi rạằng khoệng Phạáp coá thệể giạủng. Vạào nhừũng nạăm cuoếi, Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ đạt đệến tạầng Nhừ Lại; hoủi tại sạo ÔÔng noái ÔÔng chừạ coá giạủng Phạáp nạào hệết? Thừạc rạ ÔÔng đạũ nệu rạ moệạt vạến đệầ
gíà? ÔÔng [muoến] noái: ‘Đạạt đệến tạầng Nhừ Lại nhừ tạ, tạ
chừạ thệể thạếy đừớạc [chạện] lyá toếi hạệạu cuủạ vuũ truạ, Phạáp toếi hạệạu cuủạ vuũ truạ lạà gíà’. Vạạệy nện ÔÔng muoến noái ngừớài đớài sạu khoệng đừớạc lạếy nhừũng lớài ÔÔng giạủng lạàm chạện lyá tuyệệạt đoếi, chạện lyá bạết biệến; nệếu khoệng ngừớài đớài sạu sệũ biạ hạạn cuoệạc vạào tạầng Nhừ Lại hoạăạc thạếp hớn Nhừ Lại, mạà khoệng thệể đoệạt phạá lệện tạầng cạo hớn. Ngừớài đớài sạu khoệng lyá giạủi đừớạc nghíũạ chạện chíánh cuủạ cạệu noái ạếy, [nện nhíàn] nhạệạn rạằng Phạáp đạũ giạủng rạ thíà khoệng coàn lạà Phạáp, [hoạ] lyá giạủi kiệểu nhừ thệế. Kyà thừạc Thíách Cạ Mạệu Ni [muoến] giạủng
rạằng: Cạác tạầng khạác nhạu coá Phạáp cuủạ cạác tạầng khạác nhạu, Phạáp cuủạ moẫi moệạt tạầng khoệng phạủi lạà chạện lyá tuyệệạt đoếi cuủạ vuũ truạ; nhừng Phạáp cuủạ moẫi moệạt tạầng coá tạác duạng
[lạàm Phạáp lyá] chíủ đạo tại moẫi moệạt tạầng. Thạệạt rạ ÔÔng đạũ
giạủng chíánh [Phạáp] lyá nạày.
Trừớác đạệy coá nhiệầu ngừớài, đạăạc biệệạt [bện] Thiệần toệng, cừá nhạết mừạc bạủo tríà nhạệạn thừác thiện kiệến vạà sại lạầm cừạc đoạn ạếy. Khoệng dạạy chừ viạ, thừủ hoủi chíủ đạo [tu] luyệệạn lạàm sạo, luyệệạn thệế nạào, roầi tu rạ sạo? Trong Phạệạt giạáo coá nhiệầu chuyệệạn coể Phạệạt giạáo, coá thệể coá ngừớài đạũ từàng xệm; kệể
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rạằng lệện trện trớài, sạu khi đệến thiện quoếc, roầi phạát hiệệạn rạằng kinh «Kim Cừớng» ớủ đoá so vớái kinh «Kim Cừớng» ớủ
dừớái [hạạ giớái], từàng chừũ đệầu khạác nhạu, yá nghíũạ cuũng khạác nhạu. Tại sạo kinh «Kim Cừớng» kiạ lạại khạác vớái
kinh «Kim Cừớng» tại nhạện giạn? Lạại coá ngừớài noái: Kinh
sạách cuủạ thệế giớái Cừạc Lạạc so vớái [kinh thừ] dừớái [hạạ giớái]
quạủ lạà khạác hạẳn, hoạàn toạàn khạác nhạu, khoệng chíủ cạác chừũ
khạác nhạu mạà hạàm nghíũạ, yá nghíũạ cuũng khạác nhạu, chuáng đạũ thạy đoểi hạẳn roầi. Thạệạt rạ, chíánh lạà cuàng moệạt Phạáp đoầng nhạết [nhừng] tại cạác tạầng khạác nhạu [thíà] coá cạác biệến hoạá vạà híành thừác hiệển hiệệạn khạác nhạu; đoếi vớái ngừớài tu luyệệạn tại cạác tạầng khạác nhạu, coá thệể phạát huy tạác duạng chíủ đạo khạác nhạu.
Moại ngừớài đệầu biệết, trong Phạệạt giạáo coá cuoến sạách nhoủ
tện lạà «Tạệy phừớng Cừạc Lạạc thệế giớái du kyá», kệể rạằng moệạt tạăng nhạện kiạ đạủ toạ luyệệạn coệng, nguyện thạần [bạy] đệến thệế giớái Cừạc Lạạc xệm ngạắm cạủnh từớạng [nới ạếy]; hệết moệạt ngạày; roầi quạy vệầ nhạện giạn đạũ thạếy sạáu nạăm troệi quạ. Viạ
ạếy thạếy đừớạc khoệng? Đạũ thạếy, nhừng điệầu viạ ạếy đạũ thạếy khoệng phạủi lạà chạện từớáng. Tại sạo? Bớủi víà tạầng cuủạ viạ ạếy khoệng đuủ, [nện] chíủ coá thệể ớủ tạầng cuủạ viạ ạếy mạà hiệển hiệệạn cho viạ ạếy nhừũng thệể hiệệạn cuủạ Phạệạt Phạáp mạà viạ ạếy nện đừớạc thạếy. Bớủi víà moệạt thệế giớái kiệểu nhừ vạạệy chíánh lạà thệể
hiệệạn cạếu thạành cuủạ Phạáp; cho nện, viạ ạếy khoệng thệể thạếy đừớạc chạện từớáng. Toệi giạủng rạằng ‘Phạáp voệ điạnh Phạáp’
chíánh lạà coá hạàm nghíũạ nhừ thệế.
Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận
định người tốt xấu
Trong Phạệạt giạáo ngừớài tạ luoện tíàm hiệểu xệm Phạệạt
Phạáp lạà gíà. Cuũng coá ngừớài [nhíàn] nhạệạn rạằng Phạáp giạủng trong Phạệạt giạáo chíánh lạà toạàn boệạ Phạệạt Phạáp; thừạc rạ
khoệng phạủi. Phạáp mạà Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng, cạách đạệy 2
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nghíàn 5 trạăm nạăm dạành cho nhừũng ngừớài thừớàng ớủ tạầng cừạc thạếp, mớái thoạát thại từà xạũ hoệại nguyện thuyủ; [lạà] Phạáp giạủng cho nhừũng ngừớài coá từ từớủng đớn giạủn nhừ thệế.
Thớài mạạt Phạáp mạà ÔÔng noái đệến, chíánh lạà hoệm nạy; con ngừớài hiệệạn tại mạà duàng Phạáp ạếy đệể tu luyệệạn thíà đạũ khoệng thệể đừớạc nừũạ. Vạào thớài mạạt Phạáp, hoạà thừớạng trong chuàạ
từạ đoệạ coàn rạết khoá, huoếng lạà đoệạ nhạện. Phạáp mạà Thíách Cạ
Mạệu Ni thớài đoá truyệần lạà nhạắm thạẳng vạào tíành huoếng bạếy giớà mạà truyệần; ngoạài rạ ÔÔng cuũng khoệng hệầ giạủng hệết rạ
nhừũng gíà bạủn thạện ÔÔng tại tạầng cuủạ míành biệết vệầ Phạệạt Phạáp; muoến bạủo tríà bạết biệến víũnh cừủu [Phạáp ạếy], cuũng khoệng thệể đừớạc.
Xạũ hoệại đạng phạát triệển; từ từớủng cuủạ nhạện loại cạàng ngạày cạàng phừác tạp; khiệến con ngừớài khoệng dệẫ dạàng thệo cạách đoá mạà tu đừớạc nừũạ. Phạáp trong Phạệạt giạáo khoệng thệể
khạái quạát toạàn boệạ Phạệạt Phạáp, noá chíủ lạà boệạ phạệạn rạết nhoủ
cuủạ Phạệạt Phạáp. Coàn coá rạết nhiệầu Phạáp lớán cuủạ Phạệạt giạ
đạng lừu truyệần tại dạện giạn, đớn truyệần quạ cạác thớài đại.
Cạác tạầng khạác nhạu coá cạác Phạáp khạác nhạu, cạác khoệng giạn khạác nhạu coá cạác Phạáp khạác nhạu; đoá chíánh lạà Phạệạt Phạáp thệể hiệệạn khạác nhạu tại từàng khoệng giạn, tại từàng tạầng khạác nhạu. Thíách Cạ Mạệu Ni cuũng giạủng rạằng tu Phạệạt coá 8 vạn 4 nghíàn phạáp moện; nhừng trong Phạệạt giạáo chíủ coá Thiệần toệng, Tiạnh Đoệạ, Thiện Thại, Hoạ Nghiệm, Mạệạt toệng, v.v. khoạủng hớn chuạc phạáp moện, khoệng thệể bạo quạát hệết Phạệạt Phạáp đừớạc. Bạủn thạện Thíách Cạ Mạệu Ni khoệng hệầ
truyệần rạ hệết Phạáp cuủạ míành, [ÔÔng] chíủ nhạắm thạẳng vạào nạăng lừạc tiệếp thuạ cuủạ ngừớài thớài đoá mạà truyệần moệạt boệạ
phạệạn mạà thoệi.
Vạạệy Phạệạt Phạáp lạà gíà? Đạăạc tíánh cạăn bạủn nhạết trong vuũ
truạ nạày lạà Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn, Noá chíánh lạà thệể hiệệạn toếi cạo cuủạ Phạệạt Phạáp, Noá chíánh lạà Phạệạt Phạáp toếi cạăn bạủn. Phạệạt Phạáp tại cạác tạầng khạác nhạu coá cạác híành thừác thệể hiệệạn khạác nhạu, tại cạác tạầng khạác nhạu coá cạác tạác duạng chíủ đạo Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu 13
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khạác nhạu; tạầng cạàng thạếp [thíà] biệểu hiệệạn cạàng phừác tạp.
Vi lạạp khoệng khíá, đạá, goẫ, đạết, sạắt thệáp, [thạện] thệể ngừớài, hệết thạủy vạệạt chạết đệầu coá toần tại trong noá cạái chuủng đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn ạếy; thớài xừạ giạủng rạằng nguũ hạành cạếu thạành nện vạn sừạ vạn vạệạt trong vuũ truạ; [nguũ hạành kiạ]
cuũng coá toần tại chuủng đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn ạếy.
Ngừớài tu luyệệạn đệến đừớạc tạầng nạào thíà chíủ coá thệể nhạệạn thừác đừớạc thệể hiệệạn cuạ thệể cuủạ Phạệạt Phạáp tại tạầng ạếy; đoá chíánh lạà quạủ viạ vạà tạầng tu luyệệạn [cuủạ ngừớài ạếy]. Noái chung, Phạáp rạết lớán. Đệến điệểm cừạc cạo mạà giạủng, thíà rạết đớn giạủn; bớủi víà Phạáp kiạ gioếng nhừ híành dạáng cuủạ kim từạ
thạáp. Đệến nới tạầng cừạc cạo thíà bạ chừũ coá thệể duàng đệể khạái quạát, đoá chíánh lạà Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn; thệể hiệệạn tại cạác tạầng cừạc kyà phừác tạp. Lạếy con ngừớài lạàm víá duạ, Đạạo giạ xệm
[thạện] thệể ngừớài nhừ moệạt tiệểu vuũ truạ; con ngừớài coá thạện thệể vạệạt chạết; nhừng chíủ cạái thạện thệể vạệạt chạết ạếy khoệng thệể
đuủ cạếu thạành moệạt con ngừớài hoạàn chíủnh đừớạc; coàn phạủi coá tíánh khíá, tíánh cạách, đạăạc tíánh, vạà nguyện thạần mớái coá thệể
cạếu thạành moệạt con ngừớài hoạàn chíủnh, đoệạc lạệạp, vạà mạng thệo cạá tíánh từạ ngạũ. Vuũ truạ nạày cuủạ chuáng tạ cuũng nhừ
thệế; coá hệệạ Ngạện Hạà, coá cạác thiện hạà khạác, cuũng nhừ cạác sinh mệệạnh vạà nừớác, vạn sừạ vạn vạệạt trong vuũ truạ nạày; [tạết cạủ nhừũng thừá ạếy] chuáng đệầu coá phừớng diệệạn toần tại vạệạt chạết; đoầng thớài chuáng cuũng coá toần tại đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn. Dạẫu lạà vi lạạp vạệạt chạết nạào thíà cuũng bạo hạàm chuủng đạăạc tíánh ạếy, trong vi lạạp cừạc nhoủ cuũng bạo hạàm chuủng đạăạc tíánh ạếy.
Chuủng đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn lạà tiệu chuạển đệể
nhạệạn điạnh toết vạà xạếu trong vuũ truạ. Thệế nạào lạà toết, thệế nạào lạà xạếu? Chíánh lạà duàng Noá {Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn} mạà xạác điạnh. ‘Đừác’ mạà chuáng tạ noái đệến trong quạá khừá cuũng từớng từạ nhừ thệế. Tạết nhiện chuạển mừạc đạo đừác cuủạ xạũ
hoệại nhạện loại hiệệạn nạy đạũ biệến đoểi rạết nhiệầu, tiệu chuạển đạo đừác đạũ mệáo moá hạẳn roầi. Hiệệạn nạy [nệếu] coá ngừớài noi 14
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gừớng Loệi Phong, thíà coá thệể biạ coi lạà mạắc bệệạnh tạệm thạần.
Nhừng nệếu vạào hoầi thạệạp kyủ 50, 60, thíà ại dạám noái ngừớài ạếy biạ bệệạnh tạệm thạần? Chuạển mừạc đạo đừác cuủạ nhạện loại đạng trừớạt trện doếc lớán, đạo đừác thệế giạn trừớạt xuoếng hạàng ngạày; chíủ chạạy thệo lớại, chíủ víà chuát đíủnh lớại íách cạá nhạện mạà lạàm toển hạại ngừớài khạác; ngừớài trạnh kệủ đoạt, chạẳng từà moệạt thuủ đoạn nạào. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, coá đừớạc phệáp tiệếp tuạc nhừ thệế nạày khoệng? Coá ngừớài lạàm điệầu xạếu, chừ viạ noái rạằng ạnh tạ đạũ lạàm điệầu xạếu, ạnh tạ
cuũng khoệng tin; ạnh tạ thạệạt sừạ khoệng tin rạằng míành đạũ
lạàm điệầu xạếu; coá moệạt soế ngừớài duàng chuạển mừạc đạo đừác đạng trừớạt doếc kiạ mạà từạ đo lừớàng bạủn thạện míành, cho rạằng míành toết hớn ngừớài khạác, víà tiệu chuạển đệể đạánh giạá đạũ thạy đoểi roầi. Dạẫu tiệu chuạển đạo đừác cuủạ nhạện loại coá thạy đoểi thệế nạào đi nừũạ, đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ khoệng hệầ thạy đoểi; Noá chíánh lạà tiệu chuạển duy nhạết đệể xạác điạnh ngừớài toết xạếu. Lạà ngừớài tu luyệệạn, phạủi chiệểu thệo tiệu chuạển nạày cuủạ vuũ truạ mạà yệu cạầu chíánh míành, khoệng thệể chiệểu thệo tiệu chuạển cuủạ ngừớài thừớàng mạà đạăạt yệu cạầu cho míành đừớạc. Nệếu chừ viạ muoến phạủn boển quy chạện, chừ viạ muoến tu luyệệạn lệện trện, thíà chừ viạ cạần chiệểu thệo tiệu chuạển ạếy mạà lạàm. Lạà moệạt cạá nhạện, nệếu thuạệạn vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn nạày cuủạ vuũ truạ, thíà mớái lạà moệạt ngừớài toết; coàn ngừớài hạành xừủ trạái biệệạt vớái đạăạc tíánh nạày, thíà đuáng lạà moệạt ngừớài xạếu. Trong đớn viạ [coệng tạác], hoạăạc ngoạài xạũ hoệại, coá ngừớài coá thệể noái chừ viạ xạếu, [nhừng] chừ viạ khoệng nhạết điạnh đuáng lạà xạếu; coá ngừớài noái chừ viạ toết, chừ viạ lạại cuũng khoệng nhạết điạnh đuáng lạà toết. Lạà ngừớài tu luyệệạn, [nệếu]
đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh nạày, [thíà] chừ viạ chíánh lạà ngừớài đạắc Đạạo; [Phạáp] lyá đớn giạủn nhừ vạạệy.
Đạạo giạ tu luyệệạn Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn, troạng điệểm tu Chạện; vạạệy nện Đạạo giạ giạủng tu chạện dừớũng tíánh, noái lớài chạện, lạàm điệầu chạện, lạàm chạện nhạện, phạủn boển quy chạện, cuoếi cuàng tu thạành Chạện Nhạện. Nhừng cuũng coá Nhạẫn, Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu 15
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cuũng coá Thiệệạn; [coàn] troạng điệểm rới vạào tu Chạện. Troạng điệểm cuủạ Phạệạt giạ rới vạào tu Thiệệạn cuủạ Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn.
Víà tu Thiệệạn coá thệể tu xuạết tạệm đại từà bi; moệạt khi xuạết hiệệạn tạệm từà bi, thíà [thạếy] chuáng sinh rạết khoể, do vạạệy phạát sinh nguyệệạn voạng muoến phoể đoệạ chuáng sinh. Nhừng cuũng coá
Chạện, cuũng coá Nhạẫn; troạng điệểm rới vạào tu Thiệệạn. Phạáp moện Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng tạ chiệểu thệo tiệu
chuạển toếi cạo cuủạ vuũ truạ—Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn đoầng tu—
[vạạệy nện] coệng chuáng tạ luyệệạn rạết to lớán.
Khí công là văn hoá tiền sử
Khíá coệng lạà gíà? Rạết nhiệầu khíá coệng sừ giạủng vệầ điệầu nạày; điệầu toệi giạủng khạác vớái điệầu hoạ giạủng. Rạết nhiệầu khíá coệng sừ [chíủ] giạủng từà tạầng [cuủạ hoạ]; coàn toệi thíà giạủng vệầ
nhạệạn thừác đoếi vớái khíá coệng từà tạầng cạo hớn, so vớái nhạệạn thừác cuủạ hoạ tuyệệạt nhiện khạác hạẳn. Coá khíá coệng sừ giạủng: Khíá coệng nừớác tạ coá liạch sừủ 2 nghíàn nạăm; cuũng coá viạ giạủng
[khíá coệng] coá liạch sừủ 3 nghíàn nạăm; coá viạ giạủng coá liạch sừủ 5
nghíàn nạăm, so vớái liạch sừủ nệần vạăn minh cuủạ dạện toệạc Trung Hoạ chuáng tạ thíà khoệng khạác lạà mạếy; lạại cuũng coá ngừớài giạủng rạằng, dừạạ thệo quạn sạát vạăn vạệạt khại quạệạt đừớạc thíà [khíá coệng] coá liạch sừủ 7 nghíàn nạăm, [vạạệy lạà] vừớạt xạ liạch sừủ nệần vạăn minh cuủạ dạện toệạc Trung Hoạ chuáng tạ.
Nhừng nhạệạn thừác cuủạ hoạ duà thệế nạào đi nừũạ, noá cuũng khoệng vừớạt quạá xạ khoủi liạch sừủ nệần vạăn minh cuủạ nhạện loại. Chiệểu thệo thuyệết tiệến hoạá cuủạ Dạrwin, thíà nhạện loại
[xuạết phạát] từà thừạc vạệạt dừớái nừớác, roầi [thạành] đoệạng vạệạt dừớái nừớác, sạu đoá boà lệện luạc điạạ, roầi lệo lệện cạệy, roầi lạại quạy xuoếng mạăạt đạết thạành ngừớài vừớạn, cuoếi cuàng tiệến hoạá thạành nhạện loại hiệệạn đại coá từ từớủng coá vạăn hoạá; từà đoá mạà suy rạ rạằng nệần vạăn minh nhạện loại thừạc sừạ xuạết hiệệạn khoệng thệể quạá 1 vạn nạăm. Coàn suy xệát trừớác đoá, thíà ngạy cạủ thạắt nuát dạệy đệể ghi nhớá sừạ việệạc [hoạ] cuũng chừạ
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[biệết]. [Hoạ] chệ thạện bạằng lạá cạệy, ạăn thiạt soếng; coàn trừớác đoá nừũạ, thíà coá thệể coàn chừạ biệết lạếy lừủạ, hoạàn toạàn lạà con ngừớài hoạng dạũ, con ngừớài nguyện thuyủ.
Nhừng chuáng toệi phạát hiệệạn moệạt vạến đệầ; tại nhiệầu điạạ
phừớng trện thệế giớái coàn lừu lạại rạết nhiệầu nhừũng tíách coể
vạăn minh, [tuoểi cuủạ chuáng] vừớạt xạ rạết nhiệầu liạch sừủ nệần vạăn minh nhạện loại chuáng tạ. Nhừũng tíách coể ạếy, đừáng vệầ
goác đoệạ coệng nghệệạ mạà xệát, thíà coá tríành đoệạ coệng nghệệạ rạết cạo; coàn vệầ goác đoệạ nghệệạ thuạệạt mạà xệát, thíà cuũng khạá cạo siệu; con ngừớài hiệệạn đại [dừớàng nhừ] chíủ lạà moệ phoủng lạại nghệệạ thuạệạt cuủạ ngừớài xừạ, [voến] coá giạá triạ thừớủng thừác rạết sạệu sạắc. Nhừng chuáng đạũ đừớạc lừu lạại từà trện mừớài vạn nạăm, mạếy chuạc vạn nạăm, vạài trạăm vạn nạăm, thạệạm chíá trện vạài trạăm triệệạu nạăm vệầ trừớác. Moại ngừớài thừủ nghíũ
xệm, điệầu ạếy chạẳng phạủi đạng cừớài giệẫu liạch sừủ ngạày nạy hạy sạo? Cuũng khoệng coá gíà đạáng cừớài hệết; bớủi víà nhạện loại khoệng ngừàng từạ hoạàn thiệệạn, khoệng ngừàng từạ nhạệạn thừác lạại moệạt cạách mớái, xạũ hoệại chíánh lạà đạng phạát triệển nhừ thệế,
[vạà] nhạệạn thừác bạn đạầu khoệng nhạết điạnh lạà tuyệệạt đoếi chíánh xạác.
Coá thệể nhiệầu ngừớài đạũ nghệ noái đệến “vạăn hoạá tiệần sừủ”, cuũng goại lạà “vạăn minh tiệần sừủ”; chuáng toệi giạủng vệầ [vạến đệầ] vạăn minh tiệần sừủ đoá. Trện Trạái Đạết coá chạệu AÝ, chạệu AÔu, Nạm Myũ, Bạắc Myũ, chạệu Đạại Dừớng, chạệu Phi, vạà chạệu Nạm Cừạc; nhừũng nhạà Điạạ Chạết hoạc goại chuáng vớái tện chung lạà “bạủn khoếi đại luạc”. Cạác bạủn khoếi đại luạc híành thạành cho đệến hoệm nạy, đạũ trạủi quạ hạàng chuạc triệệạu nạăm liạch sừủ. Nệện cuũng noái, coá rạết nhiệầu luạc điạạ từà đạáy biệển noểi lệện, cuũng coá rạết nhiệầu luạc điạạ trạầm xuoếng đạáy biệển; oển điạnh ớủ trạng thạái hiệệạn nạy đạũ quạ liạch sừủ hạàng chuạc triệệạu nạăm roầi. Nhừng tại nhiệầu đạáy biệển, [ngừớài tạ] đạũ phạát hiệệạn nhiệầu kiệến truác coể đại to lớán; nhừũng kiệến truác nạày đừớạc chạạm khạắc tinh tệế vạà đệạp phi thừớàng; [chuáng]
khoệng phạủi lạà di sạủn cuủạ nệần vạăn hoạá nhạện loại hiệệạn nạy, Khí công là văn hoá tiền sử
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mạà chuáng khạẳng điạnh đạũ đừớạc kiệến tạo từà trừớác khi biạ
trạầm xuoếng đạáy biệển. Từà hạàng chuạc triệệạu nạăm trừớác thíà hoủi ại đạũ sạáng tạo rạ nhừũng nệần vạăn minh ạếy? Luác bạếy giớà, nhạện loại chuáng tạ coàn chừạ lạà khíủ, lạàm sạo tạo dừạng noểi nhừũng thừá tríá tuệệạ cạo nhừ thệế? Trện thệế giớái, cạác nhạà khạủo coể hoạc đạũ phạát hiệệạn moệạt loạài sinh vạệạt, mạng tện “boạ
bạ thuyà”; noá lạà sinh vạệạt coá từà 600 triệệạu đệến 260 triệệạu nạăm trừớác đạệy; coàn trừớác đạệy 260 triệệạu nạăm cho đệến nạy noá khoệng coá nừũạ. Moệạt khoạ hoạc giạ cuủạ Myũ đạũ phạát hiệệạn moệạt khoếi hoạá thạạch boạ bạ thuyà; đoầng thớài trện mạăạt [khoếi hoạá thạạch] coàn coá dạếu chạện moệạt ngừớài đạng đi giạày đạp lệện, in roũ moần moệạt trện mạăạt [khoếi hoạá thạạch]. Điệầu ạếy chạẳng phạủi lạà chệế nhạạo nhừũng nhạà liạch sừủ hoạc lạà gíà? Cừá chiệểu thệo thuyệết tiệến hoạá cuủạ Dạrwin, vạào 260 triệệạu nạăm trừớác lệũ nạào đạũ coá con ngừớài đừớạc?
Tại bạủo tạàng cuủạ Đạại Hoạc Quoếc Giạ Pệru coá moệạt khoếi đạá; trện khoếi đạá ạếy coá khạắc moệạt híành ngừớài; thệo khạủo sạát thíà híành ngừớài nạày đừớạc khạắc lệện đoá 3 vạn nạăm vệầ trừớác.
Nhừng híành ngừớài ạếy mạăạc y phuạc, đoệại muũ, đi giạày, trong tạy lạại coàn cạầm moệạt chiệếc kíánh việẫn voạng đạng quạn sạát thiện thệể. Con ngừớài 3 vạn nạăm trừớác hoủi biệết dệệạt vạủi mạy ạáo lạà sạo? Lạại cạàng khoá tin hớn nừũạ, lạà ngừớài ạếy cạầm kíánh việẫn voạng đệể quạn sạát thiện thệể, vạạệy nhạết điạnh coàn coá tri thừác vệầ thiện vạăn. Chuáng tạ vạẫn [nhíàn] nhạệạn rạằng moệạt ngừớài chạệu AÔu lạà Gạlilệo lạà ngừớài đạũ phạát minh rạ
kíánh việẫn voạng; tíánh đệến nạy mớái hớn 3 trạăm nạăm liạch sừủ; vạạệy ại lạà ngừớài đạũ phạát minh rạ kíánh việẫn voạng 3 vạn nạăm trừớác? Coàn rạết nhiệầu choẫ mệệ khoá giạủi thíách nừũạ. Chạẳng hạạn coá rạết nhiệầu bừác bíách hoạ đạá trong cạác đoệạng đạá tại Phạáp, Nạm Phi, vạà dạũy nuái Alps; chuáng đừớạc khạắc hệết sừác chạện thừạc vạà soếng đoệạng. Nhừũng híành ngừớài đừớạc khạắc troệng voệ cuàng tinh tệế vạà đệạp, vạà đừớạc toệ vớái chạết liệệạu mạàu lạà moệạt thừá khoạáng chạết. Nhừng hoạ vạệạn trạng phuạc ngừớài hiệệạn đại, từớng từạ AÔu phuạc, mạăạc quạần niạt. Coá ngừớài tạy 18
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cạầm thừá nhừ cạái tạểu thuoếc, coá ngừớài cạầm bạ-toong, coá ngừớài đoệại muũ. Nhừũng con khíủ mạếy chuạc vạn nạăm trừớác, lạàm sạo coá đừớạc mừác đoệạ nghệệạ thuạệạt cạo nhừ thệế?
Noái xạ hớn nừũạ, ớủ chạệu Phi coá nừớác Coệạng Hoạà Gạbon
coá moệạt moủ quạăạng urạnium; nừớác nạày coá phạần lạạc hạệạu, từạ
míành khoệng thệể chiệết luyệệạn urạnium, [nện phạủi] xuạết khạểu [quạăạng] sạng nhừũng nừớác tiện tiệến. Nạăm 1972, moệạt nhạà mạáy ớủ Phạáp nhạệạp khạểu quạăạng urạnium ạếy. Quạ hoạá nghiệệạm đạũ phạát hiệệạn rạằng quạăạng urạnium nạày đạũ đừớạc chiệết luyệệạn vạà đạũ biạ sừủ duạng. Thạếy quạá lạạ, hoạ bệàn phạái nhừũng nhạện viện khoạ hoạc kyũ thuạệạt đi khạủo sạát, khoạ hoạc giạ nhiệầu nừớác khạác cuũng đi khạủo sạát. Cuoếi cuàng kiệểm chừáng đừớạc rạằng moủ quạăạng urạnium kiạ chíánh lạà moệạt loà phạủn ừáng hạạt nhạện cớũ lớán; hớn nừũạ boế cuạc hệết sừác hớạp lyá; con ngừớài hiệệạn đại chuáng tạ khoệng thệể tạo dừạng. Vạạệy thừủ hoủi noá đừớạc xạệy dừạng vạào thớài giạn nạào? Vạào 2 tyủ
nạăm trừớác; noá đạũ đừớạc vạệạn hạành 50 vạn nạăm. Điệầu ạếy quạủ lạà nhừũng chừũ soế thiện vạăn; chiệểu thệo thuyệết tiệến hoạá cuủạ Dạrwin thíà khoệng thệể nạào giạủi thíách noểi; sừạ tíành nhừ
thệế coá rạết nhiệầu. Nhừũng gíà mạà giớái khoạ hoạc kyũ thuạệạt phạát hiệệạn hoệm nạy đạũ đuủ đệể thạy đoểi sạách giạáo khoạ hiệệạn nạy cuủạ chuáng tạ. [Khi] quạn niệệạm cuũ coế hừũu đạũ híành thạành hệệạ thoếng vạà phừớng phạáp từ duy, [thíà] rạết khoá tiệếp thu nhạệạn thừác mớái. Khi chạện lyá xuạết hiệệạn [ngừớài tạ] khoệng dạám tiệếp thuạ, mạà lạại bạài xíách noá thệo bạủn nạăng. Víà ạủnh hừớủng cuủạ nhừũng quạn niệệạm truyệần thoếng, hiệệạn nạy khoệng coá ại [đừáng rạ] chíủnh lyá điệầu nạày moệạt cạách coá hệệạ
thoếng; vạạệy nện quạn niệệạm cuủạ ngừớài tạ luoện khoệng thệo kiạp sừạ phạát triệển; [nệếu] chừ viạ coá noái đệến điệầu nhừ thệế—
tuy noá chừạ đừớạc phoể biệến nhừng đạũ đừớạc phạát hiệệạn roầi
—[thíà] vạẫn coá ngừớài noái đạếy lạà ‘mệệ tíán’, khoệng [chiạu] tiệếp nhạệạn.
Nhiệầu nhạà khoạ hoạc duũng cạủm ớủ nừớác ngoạài đạũ coệng
khại thừàạ nhạệạn rạằng chuáng [thuoệạc vệầ] vạăn hoạá tiệần sừủ, lạà Khí công là văn hoá tiền sử
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nệần vạăn minh coá trừớác nệần vạăn minh lạần nạày cuủạ nhạện loại chuáng tạ; chíánh lạà trừớác nệần vạăn minh kyà nạày cuủạ
chuáng tạ đạũ toần tại [nhừũng] thớài kyà vạăn minh khạác, hớn nừũạ [đạũ] khoệng chíủ moệạt lạần. Khạủo sạát nhừũng vạăn vạệạt khại quạệạt đừớạc, [ngừớài tạ] thạếy rạằng đệầu khoệng lạà sạủn vạệạt cuủạ
moệạt thớài kyà vạăn minh. Do vạạệy [ngừớài tạ] nhíàn nhạệạn rạằng nhiệầu lạần vạăn minh nhạện loại gạăạp phạủi đớạt huyủ diệệạt, chíủ
coá moệạt soế íát ngừớài soếng soát; sạu đoá soếng moệạt cuoệạc soếng nguyện thuyủ, dạần dạần sinh soệi thạành [xạũ hoệại] nhạện loại mớái, tiệến vạào nệần vạăn minh mớái. Sạu đoá lại đi đệến huyủ
diệệạt, dạần dạần sinh soệi thạành nhạện loại mớái; noá đạũ trạủi quạ
nhừũng chu kyà biệến đoểi nhừ thệế. Cạác nhạà vạệạt lyá giạủng rạằng, sừạ vạệạn đoệạng cuủạ vạệạt chạết lạà coá quy luạệạt, sừạ biệến đoểi cuủạ
toạàn vuũ truạ chuáng tạ cuũng lạà coá quy luạệạt.
Sừạ vạệạn đoệạng cuủạ Trạái Đạết chuáng tạ, trong vuũ truạ bạo lạ nạày, trong hệệạ Ngạện Hạà đạng vạệạn chuyệển nạày, khoệng thệể
luác nạào cuũng thuạệạn buoầm xuoệi gioá; rạết coá thệể noá vạ phạủi moệạt tinh cạầu nạào đoá, hoạăạc moệạt vạến đệầ nạào đoá nạủy sinh,
[vạà thệế lạà] tạo thạành moệạt tại nạn rạết lớán. Đừáng từà goác đoệạ
cuủạ coệng nạăng chuáng toệi mạà xệát, thíà chíánh lạà đạũ đừớạc ạn bạài nhừ vạạệy. Toệi đạũ moệạt lạần khạủo sạát rạết kyũ lừớũng, phạát hiệệạn rạằng nhạện loại đạũ coá 81 lạần [rới vạào] trạng thạái huyủ
diệệạt hoạàn toạàn; chíủ coá moệạt íát ngừớài soếng soát; lừu lạại thệo moệạt chuát vạăn hoạá tiệần sừủ voến coá từà đạầu, [hoạ] tiệến vạào moệạt thớài kyà [mớái], soếng cuoệạc soếng nguyện thuyủ. Nhạện loại sinh soệi đoệng lệện roầi cuoếi cuàng xuạết hiệệạn nệần vạăn minh.
Trạủi quạ 81 lạần chu kyà biệến đoểi nhừ thệế; toệi cuũng chừạ
khạủo sạát đừớạc cho đệến [tạệạn thớài điệểm] bạn đạầu. Ngừớài Trung Quoếc giạủng vệầ thiện thớài, điạạ lớại, nhạện hoạà. Thiện từớạng biệến hoạá khạác nhạu, thiện thớài khạác nhạu, dạẫn đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng coá nhừũng trạng thạái xạũ hoệại khạác nhạu. Thệo vạệạt lyá hoạc giạủng [thíà] sừạ vạệạn đoệạng cuủạ vạệạt chạết lạà coá quy luạệạt; sừạ vạệạn đoệạng cuủạ vuũ truạ cuũng lạại nhừ thệế.
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[Vạến đệầ] vạăn hoạá tiệần sừủ giạủng bện trện chuủ yệếu chíủ
đệể noái vớái moại ngừớài rạằng: khíá coệng cuũng khoệng phạủi lạà phạát minh cuủạ nhạện loại hoệm nạy, [noá] cuũng đạũ đừớạc lừu lạại từà niện đại rạết xạ xừạ, [noá] cuũng lạà moệạt thừá vạăn hoạá tiệần sừủ. Trong kinh thừ [Phạệạt giạáo] chuáng tạ cuũng coá thệể
tíàm thạếy luạệạn thuạệạt từớng từạ. Thíách Cạ Mạệu Ni đừớng thớài coá giạủng rạằng, ÔÔng đạũ tu thạành đạắc Đạạo từà hạàng ừác kiệếp vệầ trừớác. Moệạt kiệếp lạà bạo nhiệu nạăm? Moệạt kiệếp lạà bạo nhiệu ừác nạăm, đoá lạà con soế rạết lớán, quạủ lạà khoệng thệể
nghíũ bạàn. Nệếu đoá lạà lớài chạện thạệạt, chạẳng phạủi noá từớng hớạp vớái liạch sừủ nhạện loại, vạà sừạ biệến đoểi cuủạ toạàn Trạái Đạết hạy sạo? Ngoạài rạ Thíách Cạ Mạệu Ni coàn giạủng rạằng, trừớác ÔÔng coá sạáu viạ Phạệạt nguyện thuyủ toần tại, ÔÔng cuũng lạại coá sừ
phuạ, v.v. tạết cạủ đạũ từàng tu luyệệạn đạắc Đạạo từà hạằng bạo nhiệu ừác kiệếp. Nệếu nhừũng sừạ tíành nạày chíánh lạà lớài chạện thạệạt, vạạệy trong nhừũng coệng phạáp chíánh thoếng, coệng phạáp chạện truyệần chạện chíánh đạng truyệần ngoạài xạũ hoệại chuáng tạ hoệm nạy, hoủi coá phừớng phạáp tu luyệệạn nhừ thệế hạy
khoệng? Nệếu yệu cạầu toệi trạủ lớài, [thíà] đừớng nhiện lạà coá,
[nhừng] chạẳng thệể gạăạp nhiệầu. Hiệệạn nạy giạủ khíá coệng, nguyạ
khíá coệng, cho đệến nhừũng loại ngừớài coá mạng thệo phuạ
thệể, tạết cạủ đạũ loạn tạo nhừũng thừá đệể lừàạ ngừớài; [soế ạếy]
vừớạt xạ khíá coệng chạện chíánh gạếp boệại; thạệạt giạủ khoá mạà phạện biệệạt đừớạc. Khíá coệng chạện chíánh khoệng dệẫ phạện biệệạt đừớạc, cuũng khoệng dệẫ mạà tíàm đừớạc đạệu.
Thừạc rạ khoệng chíủ khíá coệng lạà đừớạc lừu lạại từà niện
đại xạ xừạ; [mạà] Thạái Cừạc, Hạà Đoầ, Lạạc Thừ, Chu Diạch, Bạát Quạái, v.v. đệầu lạà [nhừũng thừá] di lừu từà tiệần sừủ. Vạạệy nện chuáng tạ hoệm nạy đừáng tại goác đoệạ ngừớài thừớàng mạà nghiện cừáu chuáng, nhạệạn thừác chuáng, [thíà] chạẳng nghiện cừáu đừớạc gíà sạáng toủ. Đừáng tại tạầng, từà goác đoệạ, trong cạủnh giớái từ từớủng cuủạ ngừớài thừớàng, [thíà] lyá giạủi khoệng đừớạc nhừũng điệầu chạện chíánh [trong ạếy].
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Khí công chính là tu luyện
Khíá coệng đạũ coá liạch sừủ xạ xừạ đệến nhừ vạạệy, thíà roết cuoệạc noá coá tạác duạng gíà? Toệi noái cho moại ngừớài rạằng, [phạáp moện] chuáng tạ lạà tu luyệệạn Đạại Phạáp cuủạ Phạệạt giạ, vạạệy đừớng nhiện lạà tu Phạệạt; coàn Đạạo giạ thíà đừớng nhiện tu Đạạo đạắc Đạạo. Toệi noái cho moại ngừớài hạy, [chừũ] “Phạệạt” ạếy khoệng hệầ mệệ tíán. Chừũ “Phạệạt”1 lạà tiệếng Phạạn, tiệếng AẤn Đoệạ
coể. Vạào thớài [Phạệạt giạáo] truyệần vạào nừớác Trung Quoếc chuáng tạ, noá coá hại chừũ, đoạc lạà “Phạệạt Đạà”, cuũng coá ngừớài phiện ạệm lạà “Phuà Đoầ”. Truyệần tớái truyệần lui, ngừớài Trung Quoếc chuáng tạ lừớạc bớát đi moệạt chừũ, đoạc thạành “Phạệạt”.
[Nệếu] diạch rạ tiệếng Trung Quoếc, thíà yá từớủng lạà gíà? Chíánh lạà ‘Giạác Giạủ’, [lạà] ngừớài thoệng quạ tu luyệệạn mạà giạác ngoệạ. ỞỞ
đạệy nạào coá mạng mạàu sạắc mệệ tíán gíà?
Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, tu luyệệạn coá thệể xuạết hiệệạn coệng nạăng đạăạc diạ. Trện thệế giớái hiệệạn nạy coá sạáu loại coệng nạăng đạũ đừớạc coệng nhạệạn; [nhừng] khoệng chíủ coá vạạệy, toệi noái rạằng coệng nạăng chạện chíánh coá trện moệạt vạn loại.
Ngừớài ngoầi choẫ kiạ, khoệng đoệạng tạy khoệng đoệạng chạện, mạà coá thệể lạàm nhừũng điệầu mạà moại ngừớài duàng hệết cạủ tạy lạẫn chạện cuũng khoệng lạàm đừớạc; coá thệể thạếy đừớạc [Phạáp] lyá chạện chíánh cuủạ cạác khoệng giạn vuũ truạ; thạếy chạện từớáng cuủạ vuũ truạ; thạếy nhừũng điệầu ngừớài thừớàng khoệng thạếy.
Chạẳng phạủi đoá đạũ lạà ngừớài tu luyệệạn đạắc Đạạo? Chạẳng phạủi đoá đạũ lạà Đạại Giạác Giạủ? Liệệạu coá thệể noái ngừớài ạếy cuũng nhừ
ngừớài thừớàng? Chạẳng phạủi lạà ngừớài tu luyệệạn giạác ngoệạ lạà gíà? Goại lạà ‘Giạác Giạủ’ chạẳng đuáng sạo? Diạch thạành tiệếng AẤn Đoệạ coể thíà chíánh lạà ‘Phạệạt’. Thừạc rạ lạà nhừ thệế, khíá coệng chíánh coá tạác duạng ạếy.
Hệẫ đệầ cạệạp đệến khíá coệng, liệần coá ngừớài noái: ‘Khoệng bệệạnh hoủi ại luyệệạn khíá coệng?’ Nguạ yá rạằng khíá coệng [chíủ] lạà đệể chừũạ bệệạnh; đạếy lạà nhạệạn thừác rạết noệng cạạn, rạết lạà noệng 1 Buddha, chữ Phật trong nguyên gốc tiếng Phạn.
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cạạn. Choẫ nạày khoệng coá trạách moại ngừớài, bớủi víà coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ toạàn lạàm cạái việệạc chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài, toạàn giạủng vệầ chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, khoệng coá ại giạủng đệến cạo tạầng cạủ. [Toệi] khoệng coá yá noái rạằng coệng phạáp cuủạ nhừũng viạ ạếy khoệng toết, [víà] sừá mệệạnh cuủạ hoạ
chíánh lạà truyệần nhừũng điệầu ớủ tạầng chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài, [vạà] phoể biệến khíá coệng. Coá rạết nhiệầu ngừớài mong muoến tu luyệệạn lệện cạo tạầng, [hoạ] coá suy nghíũ nhừ thệế, coá nguyệệạn voạng nhừ thệế; nhừng tu luyệệạn khoệng đạắc Phạáp, kệết quạủ tạo thạành rạết nhiệầu khoá khạăn, lạại coàn xuạết hiệệạn rạết nhiệầu vạến đệầ. Tạết nhiện, việệạc truyệần coệng tại cạo tạầng moệạt cạách chạện chíánh coá liện quạn đệến [nhừũng] vạến đệầ rạết cạo. Vạạệy nện chuáng toệi coá boển yá lạà coá trạách nhiệệạm đoếi vớái xạũ hoệại, coá trạách nhiệệạm đoếi vớái con ngừớài; [vạà] hiệệạu quạủ
cuủạ toạàn boệạ [quạá tríành] truyệần coệng lạà toết. Coá nhừũng điệầu thạệạt sừạ rạết cạo, noái đệến [nghệ] gioếng mệệ tíán; nhừng chuáng toệi [sệũ] coế gạắng duàng khoạ hoạc hiệệạn đại đệể giạủi thíách.
Coá nhừũng điệầu hệẫ chuáng toệi đệầ cạệạp đệến, liệần coá ngừớài noái lạà mệệ tíán. Tại sạo? Tiệu chuạển cuủạ hoạ chíánh lạà [điệầu gíà] khoạ hoạc chừạ nhạệạn thừác đệến đừớạc, hoạăạc giạủ hoạ từạ
míành chừạ tiệếp xuác đệến đừớạc; hoạ cho rạằng [chuáng] khoệng hệầ toần tại, hoạ cho rạằng [chuáng] đệầu lạà mệệ tíán, đệầu lạà duy tạệm; hoạ coá quạn niệệạm kiệểu nhừ thệế. Quạn niệệạm nhừ thệế
coá đuáng khoệng? Hệẫ gíà mạà khoạ hoạc chừạ nhạệạn thừác đệến đừớạc, cuũng chừạ phạát triệển đệến bừớác đoá, đệầu coá thệể noái lạà mệệ tíán, lạà duy tạệm? Ngừớài nạày chạẳng phạủi từạ míành lạàm mệệ tíán? Lạàm duy tạệm? Cừá chiệểu thệo cạái quạn niệệạm nhừ
thệế [mạà hạành xừủ], khoạ hoạc thừủ hoủi coá thệể phạát triệển, coá thệể tiệến boệạ đừớạc khoệng? Xạũ hoệại nhạện loại cuũng chạẳng thệể
thuác đạểy lện đừớạc. Nhừũng điệầu mạà giớái khoạ hoạc kyũ thuạệạt phạát minh rạ đệầu lạà nhừũng điệầu con ngừớài chừạ từàng
[biệết], [nệếu] đệầu cho đoá lạà mệệ tíán, [thíà] tạết nhiện cuũng chạẳng cạần phạát triệển. Khíá coệng khoệng phạủi lạà thừá duy tạệm; coá nhiệầu ngừớài khoệng hiệểu khíá coệng, vạạệy nện mạũi Khí công chính là tu luyện
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cho rạằng khíá coệng lạà duy tạệm. Ngạày nạy duàng nhừũng mạáy đo thạện thệể cạác khíá coệng sừ [ngừớài tạ thạếy] coá thạành phạần cuủạ soáng hạạ ạệm, soáng siệu ạệm, soáng điệệạn từà, tiạ
hoầng ngoại, tiạ từủ ngoại, tiạ phoáng xạ gạmmạ, nệutron,
nguyện từủ, nguyện toế kim loại vi lừớạng; nhừũng thừá ạếy
chạẳng phạủi toần tại vạệạt chạết lạà gíà? Chuáng cuũng lạà vạệạt chạết.
Cạái nạào lạà khoệng do vạệạt chạết cạếu thạành? Chạẳng phạủi thớài-khoệng khạác cuũng do vạệạt chạết cạếu thạành lạà gíà? Lạàm sạo coá thệể noái lạà mệệ tíán? Khíá coệng đạũ lạà duàng đệể tu Phạệạt, tạết nhiện sệũ đoệạng chạạm đệến nhiệầu vạến đệầ cạo thạệm; chuáng toệi đệầu phạủi giạủng [nhừũng vạến đệầ nạày].
Khíá coệng đạũ coá tạác duạng ạếy, thíà sạo chuáng tạ lạại goại noá lạà ‘khíá coệng’? Kyà thừạc noá khoệng đừớạc goại lạà ‘khíá coệng’; noá đừớạc goại lạà gíà? Goại lạà “tu luyệệạn”; chíánh lạà tu luyệệạn. Tạết nhiện, noá coàn coá nhừũng tện cuạ thệể khạác, nhừng đừớạc goại chung lạà ‘tu luyệệạn’. Vạạệy goại ‘khíá coệng’ lạà sạo? Moại ngừớài đệầu biệết, khíá coệng đạũ đừớạc phoể cạệạp ngoạài xạũ hoệại coá liạch sừủ
hớn 20 nạăm1, khại thuyủ vạào giừũạ thớài kyà Đạại Cạách mạạng Vạăn hoạá, vạà lệện thạành cạo trạào vạào thớài kyà cuoếi. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, thớài ạếy trạào lừu từ từớủng cừạc tạủ khạá lạà nghiệm troạng. Chuáng toệi sệũ khoệng đệầ cạệạp đệến nhừũng tện cuủạ khíá coệng thớài vạăn hoạá tiệần sừủ goại lạà gíà; trong tiệến tríành phạát triệển cuủạ vạăn minh nhạện loại chuáng tạ lạần nạày,
[khíá coệng] đạũ quạ moệạt thớài xạũ hoệại phong kiệến, nện thừớàng mạng nhừũng cạái tện mạng đạệạm sạắc thạái phong
kiệến. Vạà [nhừũng moện] coá quạn hệệạ đệến toện giạáo thừớàng coá nhừũng cạái tện mạng đạệạm sạắc thạái toện giạáo. Víá duạ: nạào lạà Tu Đạạo Đạại Phạáp, Kim Cừớng Thiệần, Lạ Hạán Phạáp, Tu
Phạệạt Đạại Phạáp, Cừủu Chuyệển Kim Đạn Thuạệạt, toạàn lạà 1 Theo hiểu biết của người dịch, Sư phụ bắt đầu truyền Pháp vào tháng Năm năm 1992, giai đoạn truyền công giảng Pháp trực tiếp một cách có hệ thống trải qua hơn hai năm cho đến cuối 1994; các bài giảng được thâu âm, kết tập và đến tháng Giêng 1995 cuốn Chuyển Pháp Luân được xuất bản lần thứ nhất. Như vậy đọc giả có thể tạm dựa vào các con số đó làm điểm tham chiếu về thời gian.
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nhừũng thừá nhừ thệế. Nệếu goại [bạằng] nhừũng tện nhừ thệế
trong thớài Đạại Cạách mạạng Vạăn hoạá, thừủ hoủi chừ viạ coá trạánh khoủi biạ phệệ phạán? Mạăạc duà nguyệệạn voạng phoể cạệạp khíá coệng cuủạ cạác khíá coệng sừ lạà toết, víà đệể chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài cho quạủng đại quạần chuáng, đệầ cạo toế chạết thạện thệể
cho moại ngừớài, điệầu ạếy rạết toết, nhừng khoệng lạàm đừớạc; ngừớài tạ khoệng dạám goại chuáng [vớái nhừũng tện] nhừ thệế.
Vạạệy nện rạết nhiệầu khíá coệng sừ víà đệể phoể cạệạp khíá coệng, đạũ
từà hại cuoến «Đạn Kinh» vạà «Đạạo Tạng», lạếy rạ hại chừũ
tạách khoủi noệại dung [cuủạ cuoến sạách]1, goại lạà ‘khíá coệng’.
Nhiệầu viạ coàn đạào sạệu vạào dạnh từà ‘khíá coệng’ mạà nghiện cừáu, nhừng chạẳng coá gíà nghiện cừáu; trong quạá khừá noá chíủ
đừớạc goại lạà ‘tu luyệệạn’. ‘Khíá coệng’ chíủ lạà dạnh từà mớái đạăạt rạ
cho phuà hớạp vớái yá thừác từ từớủng cuủạ con ngừớài hiệệạn đại mạà thoệi.
Luyện công vì sao không tăng công
Luyệệạn coệng víà sạo khoệng tạăng coệng? Khạá nhiệầu ngừớài coá loếi nghíũ nhừ thệế nạày: Míành luyệệạn coệng chạẳng đừớạc chạện truyệần, oệng thạầy nạào giạủng cho míành mạếy tuyệệạt chiệu, roầi vạài thuủ phạáp cạo cạếp, [thíà] coệng cuủạ míành tạăng ngạy. Hiệệạn nạy coá đệến 95% ngừớài coá loếi nghíũ nhừ thệế; toệi thạếy rạằng điệầu ạếy thạệạt đạáng cừớài. Tại sạo đạáng cừớài? Bớủi víà khíá coệng khoệng phạủi kyũ nạăng nới ngừớài thừớàng; noá hoạàn toạàn lạà nhừũng điệầu siệu thừớàng; noá phạủi đừớạc duàng nhừũng [Phạáp] lyá tại cạo tạầng đệể đạánh giạá. Toệi giạủng cho moại ngừớài rạằng, coệng khoệng lệện đừớạc cạo coá nguyện nhạện cạăn bạủn lạà: hại chừũ “tu luyệệạn”, ngừớài tạ chíủ coi troạng chừũ ‘luyệệạn’ mạà chạẳng coi troạng chừũ ‘tu’. Chừ viạ hừớáng ngoại mạà cạầu, thíà cạầu thệế nạào cuũng khoệng đừớạc. [Vớái]
thạện thệể ngừớài thừớàng kiạ, bạàn tạy ngừớài thừớàng kiạ, vạà 1 Đoạn chương thủ nghĩa: lấy ra cái nghĩa nhưng lại tách khỏi văn chương.
Luyện công vì sao không tăng công
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từ từớủng ngừớài thừớàng kiạ cuủạ chừ viạ; chừ viạ muoến [từà]
vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng diệẫn hoạá trớủ thạành coệng? [Coệng]
tạăng trừớủng lệện? Noái chuyệệạn sạo dệẫ vạạệy! Thệo toệi thạếy lạà chuyệệạn đạáng cừớài. Cuũng từớng đừớng vớái hừớáng ngoại
mạà cạầu, hừớáng ngoại mạà tíàm, víũnh việẫn khoệng tíàm đừớạc.
Noá khoệng gioếng kyũ nạăng nới ngừớài thừớàng chuáng tạ:
chừ viạ trạủ moệạt soế tiệần, hoạc moệạt soế kyũ thuạệạt, lạà chừ viạ coá đừớạc noá trong tạy. Noá khoệng nhừ thệế; noá lạà điệầu vừớạt xạ
khoủi tạầng cuủạ ngừớài thừớàng; vạạệy nện phạủi duàng [Phạáp] lyá siệu thừớàng đệể yệu cạầu chừ viạ. Ýệu cạầu đoá lạà gíà? Chừ viạ
phạủi hừớáng noệại mạà tu, khoệng thệể hừớáng ngoại mạà tíàm.
Bạo nhiệu ngừớài cừá hừớáng ngoại mạà cạầu, nạy cạầu cạái nạày, mại cạầu cạái khạác, lạại coàn oệm giừũ tạệm chạếp trừớác truy cạầu coệng nạăng, vạà đuủ loại muạc đíách [khạác nhạu]. Coá ngừớài coàn muoến lạàm khíá coệng sừ, coàn muoến chừũạ bệệạnh kiệếm tiệần!
Tu luyệệạn chạện chíánh lạà tu thạẳng cạái tạệm cuủạ chừ viạ, goại lạà
‘tu tạệm tíánh’. Víá duạ nhừ, chuáng tạ trừớác mạệu thuạẫn giừũạ
ngừớài vớái ngừớài, trừớác thạết tíành luạc duạc cuủạ cạá nhạện, [vạà]
cạác thừá duạc voạng, tạ [đệầu] coi nhệạ. Trong khi chíủ víà lớại íách cạá nhạện mạà trạnh mạà đạếu, chừ viạ lạại muoến tạăng coệng, noái chuyệệạn sạo dệẫ vạạệy! Chừ viạ nạào coá khạác chi ngừớài thừớàng?
Chừ viạ lạàm sạo coá thệể tạăng coệng? Vạạệy phạủi coi troạng tu luyệệạn tạệm tíánh, [thíà] coệng cuủạ chừ viạ mớái coá thệể tạăng, tạầng
[cuủạ chừ viạ] mớái coá thệể đệầ cạo lệện đừớạc.
‘Tạệm tíánh’ lạà gíà? Tạệm tíánh bạo goầm coá đừác (‘đừác’ lạà moệạt chuủng vạệạt chạết), goầm coá Nhạẫn, goầm coá ngoệạ, goầm coá xạủ, xạủ boủ cạác loại duạc voạng vạà cạác loại tạệm chạếp trừớác trong ngừớài thừớàng; coàn cạủ khạủ nạăng chiạu khoể v.v., goầm cạác thừá cuủạ rạết nhiệầu phừớng diệệạn. Cạần phạủi đệầ cạo [tạết cạủ] cạác phừớng diệệạn tạệm tíánh con ngừớài; nhừ vạạệy chừ viạ
mớái coá thệể thạệạt sừạ đệầ cạo lệện; đoá lạà nguyện nhạện thện choết bạệạc nhạết đệể đệầ cạo coệng lừạc.
Coá ngừớài nghíũ: ‘Vạến đệầ tạệm tíánh mạà oệng noái đệến ạếy, noá lạà điệầu trong híành thạái yá thừác, lạà chuyệệạn [vệầ] phừớng 26
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diệệạn cạủnh giớái từ từớủng cuủạ con ngừớài; noá khoệng [liện quạn đệến cạái] coệng mạà chuáng toệi luyệệạn’. Khoệng liện quạn lạà sạo? Liạch sừủ xừạ nạy trong giớái từ từớủng hoạc vạẫn luoện coá vạến đệầ rạằng vạệạt chạết lạà đệệạ nhạết tíánh hạy tinh thạần lạà đệệạ
nhạết tíánh; nghiạ luạệạn mạũi, trạnh luạệạn mạũi vệầ vạến đệầ ạếy. Kyà thừạc toệi noái vớái moại ngừớài rạằng, vạệạt chạết vạà tinh thạần chuáng lạà nhạết tíánh. Trong nghiện cừáu khoạ hoạc [thạện] thệể
ngừớài, hiệệạn nạy cạác nhạà khoạ hoạc đệầu nhạệạn điạnh rạằng từ
duy xuạết phạát từà đại nạũo chíánh lạà vạệạt chạết. Nhừ vạạệy noá lạà moệạt thừá toần tại vạệạt chạết, nhừng chạẳng phạủi noá [cuũng] lạà thừá ớủ trong tinh thạần con ngừớài hạy sạo? Chạẳng phạủi lạà nhạết tíánh lạà gíà? Cuũng nhừ vuũ truạ mạà toệi giạủng, noá coá toần tại vạệạt chạết, đoầng thớài noá coá toần tại đạăạc tíánh. Đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn trong vuũ truạ kiạ, ngừớài thừớàng khoệng cạủm nhạệạn đừớạc sừạ toần tại cuủạ noá, bớủi víà toạàn thệể ngừớài thừớàng cuàng ớủ trện mạăạt cuủạ moệạt tạầng nạày. Khi chừ viạ siệu xuạết khoủi tạầng cuủạ ngừớài thừớàng, thíà coá thệể quạn sạát đừớạc. Quạn sạát nhừ thệế nạào? Bạết kệể vạệạt chạết nạào trong vuũ
truạ, bạo goầm tạết cạủ toạàn thệể nhừũng vạệạt chạết trạàn đạầy trong toạàn vuũ truạ, chuáng đệầu lạà nhừũng linh thệể, chuáng đệầu coá từ từớủng; chuáng đệầu lạà nhừũng híành thạái toần tại cuủạ Phạáp vuũ truạ tại cạác tạầng khạác nhạu. Chuáng khoệng cho phệáp chừ viạ thạăng hoạ lệện; chừ viạ muoến đệầ cạo, nhừng
đạệu coá đệầ cạo đừớạc, chuáng khoệng cho phệáp chừ viạ nạệng cạo lệện. Víà sạo khoệng cho phệáp chừ viạ lện cạo? Bớủi víà tạệm tíánh cuủạ chừ viạ chừạ đệầ cạo lệện. Moẫi moệạt tạầng đệầu coá tiệu chuạển khạác nhạu; muoến đệầ cạo tạầng, chừ viạ nhạết điạnh
phạủi vừát boủ nhừũng từ từớủng khoệng toết vạà đoể đi nhừũng thừá dớ bạển, [vạà] đoầng hoạá vớái yệu cạầu tiệu chuạển cuủạ
tạầng ạếy; coá nhừ vạạệy chừ viạ mớái coá thệể lệện đoá.
Hệẫ tạệm tíánh chừ viạ đệầ cạo, thíà thạện thệể chừ viạ sệũ phạát sinh biệến đoểi to lớán; hệẫ tạệm tíánh chừ viạ đệầ cạo lệện; thíà vạệạt chạết cuủạ thạện thệể chừ viạ bạủo đạủm sệũ biệến đoểi. Biệến đoểi gíà?
Nhừũng truy cạầu chạếp trừớác nhừũng thừá xạếu cuủạ míành, chừ
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viạ sệũ quạẳng chuáng đi. Lạếy moệạt víá duạ, moệạt chiệếc chại đừạng đạầy thừá dớ bạển, xiệết nuát thạệạt chạăạt; nệám noá xuoếng nừớác, thíà noá chíàm ngạy đệến đạáy. Chừ viạ đoể nhừũng thừá bạển đi, cạàng đoể nhiệầu rạ thíà noá lạại cạàng coá thệể noểi lện cạo hớn;
[nệếu] đoể hệết [thừá bạển] rạ ngoạài, [thíà] noá noểi hạẳn lệện trện.
Trong quạá tríành tu luyệệạn chuáng tạ cạần gạt boủ nhừũng thừá khoệng toết toần tại nới thạện ngừớài cuủạ míành, [thíà] mớái coá thệể thạăng hoạ lệện trện đừớạc; đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ chíánh lạà coá tạác duạng ạếy. [Nệếu] chừ viạ khoệng tu luyệệạn tạệm tíánh cuủạ
míành, chuạển mừạc đạo đừác cuủạ chừ viạ khoệng đệầ cạo lệện trện, từ từớủng xạếu vạà vạệạt chạết xạếu khoệng biạ quạẳng đi, [thíà]
chuáng chạẳng cho phệáp chừ viạ thạăng hoạ lệện trện; chừ viạ
noái rạằng chuáng khoệng phạủi nhạết tíánh lạà gíà? Chuáng tạ thừủ
noái moệạt chuyệệạn đuàạ, víá nhừ coá ngừớài kiạ từà choến ngừớài thừớàng thạết tíành luạc duạc đạầy đuủ cạủ, lạại đừớạc thạăng thừớạng lệện lạàm Phạệạt, moại ngừớài thừủ nghíũ xệm coá thệể sệũ
rạ sạo? Khoệng chừàng thạếy moệạt Đạại Boầ Tạát quạá đoẫi khạủ ạái, viạ ạếy liệần phạát sinh tạà niệệạm. Bớủi víà tạệm tạệạt đoế chừạ boủ
đừớạc, viạ ạếy lạại phạát sinh mạệu thuạẫn vớái cạác viạ Phạệạt; nhừũng chuyệệạn nhừ thệế coá đừớạc phệáp toần tại khoệng? Cạần xừủ lyá sạo đạệy? Chừ viạ nhạết điạnh phạủi từà choẫ ngừớài thừớàng mạà vừát boủ hệết tạết cạủ cạác chuủng từ từớủng khoệng toết, [roầi]
chừ viạ mớái coá thệể đệầ cạo lệện đừớạc.
Vạạệy cuũng noái, chừ viạ phạủi coi troạng việệạc tu luyệệạn tạệm tíánh, chiệểu thệo đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ mạà tu luyệệạn; vừát boủ [hệết] nhừũng duạc voạng, tạệm khoệng toết, yá điạnh hạành đoệạng xạếu ớủ ngừớài thừớàng. Chíủ moệạt chuát đệầ cạo cạủnh giớái từ từớủng, [thíà] đạũ coá nhừũng thừá xạếu trong thạện chừ viạ đừớạc loại boủ bớát roầi. Đoầng thớài chừ viạ phạủi chiạu khoể moệạt chuát, chiạu toệại moệạt chuát, [thíà] nghiệệạp lừạc nới thạện chừ viạ đừớạc tiệu trừà moệạt phạần; quạ đoá chừ viạ coá thệể
thạăng hoạ lệện moệạt chuát; từác lạà, lừạc mạà đạăạc tíánh vuũ truạ
khoếng chệế chừ viạ khoệng coàn lớán [nhừ trừớác]. Tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ. Sừ phuạ cạếp cho chừ viạ moệạt cạái coệng [đệể]
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tạăng coệng; [khi] cạái coệng nạày phạát huy tạác duạng, [thíà] đừác, moệạt dạng vạệạt chạết, quạnh thạện chừ viạ sệũ đừớạc diệẫn hoạá trớủ thạành coệng. [Khi] chừ viạ khoệng ngừàng đệầ cạo, khoệng ngừàng tu lện, [thíà coệạt] coệng truạ cuủạ chừ viạ cuũng khoệng ngừàng đoệạt phạá lệện. Lạà ngừớài tu luyệệạn, [thíà] ngạy nới hoạàn cạủnh ngừớài thừớàng mạà tu luyệệạn bạủn thạện, mạà ‘mạ luyệệạn’
chíánh míành; cạác tạệm chạếp trừớác nhừũng thừá duạc voạng đệầu dạần dạần vừát boủ. Điệầu mạà nhạện loại chuáng tạ thừớàng cho lạà toết, thíà từà cạo tạầng mạà xệát lạại thừớàng thạếy lạà xạếu. Vạạệy nện điệầu mạà ngừớài tạ cho lạà toết ạếy, ớủ nới ngừớài thừớàng thíà lớại íách cạá nhạện cạàng nhiệầu thíà cho lạà cạàng soếng toết,
[nhừng] cạác Đạại Giạác Giạủ lạại thạếy rạằng cạá nhạện ạếy lạà cạàng xạếu. Xạếu choẫ nạào? Viạ ạếy đừớạc cạàng nhiệầu, thíà viạ ạếy cạàng lạàm toển hạại ngừớài khạác; [đệể] đạt đừớạc nhừũng thừá lệũ rạ
khoệng đừớạc, viạ ạếy sệũ [coi] troạng dạnh lớại, nhừ thệế viạ ạếy mạết đừác. Chừ viạ muoến tạăng coệng, [nhừng nệếu] chừ viạ
khoệng chuá troạng tu luyệệạn tạệm tíánh, [thíà] coệng cuủạ chừ viạ
hoạàn toạàn khoệng tạăng lệện đừớạc.
Giớái tu luyệệạn chuáng tạ giạủng rạằng, nguyện thạần cuủạ
con ngừớài lạà bạết diệệạt. Trừớác đạệy noái đệến nguyện thạần cuủạ
con ngừớài, lạà coá thệể coá ngừớài noái đoá lạà mệệ tíán. Moại ngừớài đạũ biệết rạằng vạệạt lyá hoạc nghiện cừáu [thạện] thệể con ngừớài chuáng tạ coá phạện từủ, proton, ệlệctron, nghiện cừáu tiệếp xuoếng nừũạ thíà coá hạạt quạrk, nệutrino, v.v. [Mớái] đệến bừớác đoá, [mạà] kíánh hiệển vi đạũ khoệng thạếy đừớạc roầi. Nhừng noá coàn quạá xạ mớái đệến đừớạc bạủn nguyện cuủạ sinh mệệạnh, bạủn nguyện cuủạ vạệạt chạết. Moại ngừớài đệầu biệết rạằng vệầ phạện rạũ
nguyện từủ hạạch, cạần moệạt nạăng lừớạng vạ chạạm rạết lớán cuũng nhừ moệạt nhiệệạt lừớạng rạết lớán mớái coá thệể toểng hớạp, mớái coá thệể phạện rạũ hạạt nhạện. Vạào luác con ngừớài chệết, nhừũng hạạt nguyện từủ trong thạện thệể coá thệể tuyà tiệệạn chệết thệo khoệng? Víà vạạệy chuáng toệi phạát hiệệạn rạằng khi con ngừớài chệết roầi, thíà chíủ tại tạầng khoệng giạn cuủạ chuáng tạ, thạành phạần phạện từủ ớủ tạầng thoệ nhạết mớái biạ tuoệạt rạ; coàn Luyện công vì sao không tăng công
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tại cạác tạầng khoệng giạn khạác thíà cạác thạện thệể khoệng hệầ biạ
huyủ. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, dừớái kíánh hiệển vi thạện thệể
ngừớài troệng rạ sạo? Toạàn boệạ thạện thệể con ngừớài luoện vạệạn đoệạng; chừ viạ đạng ngoầi kiạ bạết đoệạng, [nhừng] toạàn boệạ
thạện thệể lạại vạệạn đoệạng, cạác tệế bạào phạện từủ cuũng đạng vạệạn đoệạng, toạàn boệạ thạện thệể rạết lới loủng, gioếng nhừ nhừũng hạạt cạát ghệáp thạành. Dừớái kíánh hiệển vi thạện thệể ngừớài troệng nhừ vạạệy, so vớái thạện ngừớài dừớái troàng mạắt nạày cuủạ chuáng tạ quạủ nhiện sại biệệạt rạành rạành. Đoá lạà víà cạăạp mạắt nạày cuủạ
con ngừớài đạũ tạo thạành cho chừ viạ moệạt loại giạủ từớáng nhừ vạạệy, khoệng cho phệáp chừ viạ thạếy nhừũng thừá ạếy. [Khi]
thiện muạc khại [mớủ], thíà coá thệể phoáng đại nhừũng thừá ạếy mạà nhíàn; nguyện noá chíánh lạà bạủn nạăng cuủạ con ngừớài, hiệệạn nạy lại goại lạà coệng nạăng đạăạc diạ. Nệếu chừ viạ muoến xuạết hiệệạn coệng nạăng đạăạc diạ, thíà phạủi phạủn boển quy chạện, vạũng hoầi tu.
Chuáng tạ hạũy thuyệết vệầ ‘đừác’. Giừũạ chuáng coá quạn hệệạ
liện đớái cuạ thệể nạào? Chuáng toệi sệũ phạện tíách đệể giạủng giạủi.
Con ngừớài chuáng tạ trong rạết nhiệầu khoệng giạn đệầu coá
moệạt thạện thệể toần tại. Hiệệạn nạy chuáng toệi xệm cạác thạành phạần cuủạ thạện thệể, [thíà] phạần to nhạết lạà cạác tệế bạào, đoá chíánh lạà nhuạc thạện cuủạ chuáng tạ. Nệếu nhừ chừ viạ tiệến nhạệạp đừớạc vạào [khoệng] giạn [giừũạ] tệế bạào vạà phạện từủ,
[khoệng] giạn [giừũạ] phạện từủ vạà phạện từủ, [thíà] chừ viạ sệũ thệể
nghiệệạm đừớạc việệạc tiệến nhạệạp vạào khoệng giạn khạác roầi.
Híành thừác toần tại cuủạ thạện thệể ạếy rạ sạo? Tạết nhiện chừ viạ
khoệng thệể duàng khạái niệệạm cuủạ khoệng giạn hiệệạn hừũu nạày đệể lyá giạủi [khoệng giạn bện kiạ] đừớạc đạệu; thạện thệể cuủạ
chừ viạ phạủi đoầng hoạá thệo nhừũng yệu cạầu toần tại cuủạ
khoệng giạn ạếy. Tại khoệng giạn kiạ thạện thệể voến coá thệể
thạành lớán thạành nhoủ, luác ạếy chừ viạ sệũ phạát hiệệạn rạằng noá lạà khoệng giạn mệệnh moệng voệ tyủ. Đạệy chíủ noái đệến moệạt híành thừác toần tại đớn giạủn cuủạ khoệng giạn khạác, đoầng thớài ớủ
cuàng moệạt choẫ coá toần tại khoệng giạn khạác. Con ngừớài tại 30
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rạết nhiệầu cạác khoệng giạn khạác đệầu coá moệạt thạện thệể
chuyện biệệạt; vạà trong moệạt khoệng giạn nhạết điạnh, thíà coá moệạt trừớàng bạo quạnh thạện thệể. Lạà trừớàng gíà vạạệy?
Trừớàng ạếy chíánh lạà cạái mạà chuáng toệi goại lạà ‘đừác’. Đừác lạà moệạt loại chạết mạàu trạắng; noá khoệng phạủi lạà thừá mạà trừớác kiạ chuáng tạ cho rạằng chíủ lạà điệầu [thuoệạc vệầ] tinh thạần, điệầu ớủ trong con ngừớài [vớái] híành thạái yá thừác; noá hoạàn toạàn lạà dạng toần tại vạệạt chạết; vạạệy nện nhừũng ngừớài giạà trừớác đạệy thừớàng noái nạào lạà tíách đừác, nạào lạà toển đừác; nhừũng lớài noái ạếy hệết sừác đuáng. [Chạết] đừác ạếy ớủ chung quạnh thạện thệể ngừớài, noá híành thạành moệạt trừớàng. Trừớác đạệy Đạạo giạ giạủng rạằng sừ phuạ tíàm đoầ đệệạ, chừá khoệng phạủi đoầ đệệạ tíàm sừ phuạ. ÝÝ nghíũạ lạà sạo? Viạ ạếy cạần xệát xệm thạện thệể đoầ đệệạ mạng thệo thạành phạần đừác coá nhiệầu khoệng; nệếu nhiệầu thíà ngừớài ạếy dệẫ tu; nệếu íát thíà ngừớài ạếy khoá tu, ngừớài ạếy sệũ rạết khoá tạăng coệng lệện cạo.
Đoầng thớài toần tại coàn coá moệạt loại vạệạt chạết mạàu đện, ớủ
đạệy chuáng toệi goại lạà ‘nghiệệạp lừạc’; trong Phạệạt giạáo goại đoá lạà
‘ạác nghiệệạp’. Vạệạt chạết mạàu trạắng cuàng vạệạt chạết mạàu đện, hại loại vạệạt chạết ạếy toần tại đoầng thớài. Giừũạ hại loại vạệạt chạết ạếy coá quạn hệệạ thệế nạào? Loại vạệạt chạết đừác lạà khi chuáng tạ chiạu khoể, biạ đạánh đạệạp, lạàm việệạc toết thíà đừớạc noá; coàn vạệạt chạết mạàu đện lạà khi ngừớài tạ lạàm việệạc xạếu, lạàm việệạc khoệng toết, hiệếp đạáp ngừớài khạác, thíà nhạệạn đừớạc loại chạết mạàu đện.
Bạệy giớà khoệng chíủ coá nhừũng kệủ chíủ chạạy thệo lớại, mạà coàn coá nhừũng kệủ khoệng điệầu ạác nạào mạà khoệng lạàm, chíủ víà tiệần mạà khoệng việệạc gíà lạà khoệng lạàm: giệết ngừớài hạại mệệạnh, thuệệ
giệết ngừớài, đoầng tíánh luyệến ạái, huát híát mạ tuyá, v.v. việệạc gíà cuũng coá. Trong khi lạàm nhừũng việệạc xạếu thíà ngừớài tạ biạ toển đừác. Toển rạ sạo? Khi moệạt cạá nhạện [nhuạc] mạạ ngừớài khạác, cạá nhạện ạếy chiệếm đừớạc tiệệạn nghi, vạà thạếy giạủi toạủ [hạủ
giạệạn]. Trong vuũ truạ nạày coá moệạt [Phạáp] lyá, goại lạà ‘bạết thạết giạủ bạết đạắc, đạắc từạu đạắc thạết’, chừ viạ chạẳng mạết, [noá]
cừớũng chệế chừ viạ phạủi mạết. Ai coá tạác duạng ạếy? Chíánh lạà Luyện công vì sao không tăng công
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đạăạc tíánh vuũ truạ coá tạác duạng ạếy; vạạệy nện chừ viạ muoến chíủ
coá đừớạc [mạà khoệng mạết] thíà khoệng thệể đừớạc. Noá xạủy rạ
nhừ thệế nạào? Trong khi viạ nạày [nhuạc] mạạ, hiệếp đạáp ngừớài khạác, viạ nạày chíánh lạà đạũ lạếy đừác cạếp cho ngừớài kiạ; đoếi phừớng lạà bện chiạu ệáp uoểng, chiạu thiệệạt, chiạu khoể, vạạệy nện mớái đừớạc boầi thừớàng. Viạ nạày [nhuạc] mạạ ngừớài kiạ ớủ bện nạày, thíà thệo cạái lớài [nhuạc] mạạ ạếy vạào luác đoá trong phạạm vi khoệng giạn cuủạ míành đạũ coá moệạt khoếi đừác bạy mạết đi, vạà loạt vạào thạện cuủạ ngừớài tạ. Viạ nạày cạàng nhuạc mạạ nạăạng nệầ, thíà lạại cạếp cạàng nhiệầu đừác cho ngừớài tạ. Đạánh ngừớài, hiệếp đạáp ngừớài khạác cuũng lạại gioếng nhừ thệế. Viạ kiạ đạánh ngừớài moệạt đạếm, đạá ngừớài moệạt cừớác, thíà tuyà thệo cuá đạánh mạạnh đệến đạệu mạà đừác biạ chuyệển sạng lớán đệến đoá. Ngừớài thừớàng khoệng thạếy đừớạc cạái [Phạáp] lyá ớủ tạầng nạày; khi chiạu hiệếp đạáp, viạ ạếy chiạu khoệng đừớạc: ‘ÔÔng đạánh toệi, toệi đạánh trạủ oệng’. “Pạăng” moệạt đạếm trạủ lại, vạà cạái đừác kiạ lạại quạy vệầ; hại ngừớài chạẳng đừớạc gíà mạết gíà. Viạ ạếy coá thệể
nghíũ: ‘ÔÔng đạánh toệi moệạt, toệi đạánh oệng hại, nệếu khoệng thíà khoệng hạủ đừớạc cạái khạểu khíá nạày’. Viạ ạếy lạại đạánh nừũạ, vạà từà míành moệạt khoếi đừác lạại bạy rạ sạng bện đoếi phừớng.
Đừác đừớạc coi troạng lạà víà sạo? Chuyệển hoạá cuủạ đừác coá quạn hệệạ thệế nạào? Trong toện giạáo giạủng rạằng: coá đừác ạếy, đớài nạày khoệng đừớạc đớài sạu đừớạc. Hoạ đừớạc gíà? Đừác cuủạ
hoạ mạà lớán, thíà coá thệể lạàm đại quạn, [hoạăạc] phạát đại tạài, muoến gíà đừớạc nạếy; cạái tạác duạng hoạán đoểi cuủạ đừác lạà nhừ
thệế. Trong toện giạáo coàn giạủng: nệếu ngừớài kiạ chạẳng coá đừác, roầi sệũ ‘híành thạần toạàn diệệạt’. Nguyện thạần viạ ạếy roầi biạ
tiệu huyủ; viạ ạếy trạăm tuoểi [lạệm chung] lạà toạàn boệạ chệết hệết, chạẳng coàn gíà. Coàn giớái tu luyệệạn chuáng toệi giạủng rạằng đừác coá thệể trừạc tiệếp diệẫn hoáạ trớủ thạành coệng.
Chuáng toệi bạệy giớà sệũ giạủng vệầ đừác diệẫn hoạá trớủ thạành coệng. Trong giớái tu luyệệạn coá cạệu rạằng: “tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ”. Coá ngừớài giạủng vệầ ‘ạn đíủnh thiệết lừ, thạái dừớạc luyệệạn đạn’, hoạt đoệạng yá niệệạm, hoạ cho rạằng [điệầu ạếy] rạết 32
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quạn troạng. Toệi noái vớái chừ viạ rạằng, chạẳng quạn troạng chuát nạào; chừ viạ mạà nghíũ nhiệầu thíà đoá lạà tạệm chạếp trừớác.
Chừ viạ mạà nghíũ nạăạng [vệầ noá], thíà chạẳng phạủi chừ viạ chạếp trừớác truy cạầu lạà gíà? Tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ; chừ viạ
chíủ cạần nguyệệạn voạng [tu luyệệạn] lạà đuủ roầi. Mạà chạện chíánh lạàm việệạc ạếy lạà sừ phuạ cạếp cho [chừ viạ], chừ viạ hoạàn toạàn khoệng lạàm đừớạc. Thạện thệể ngừớài thừớàng cuủạ chừ viạ, liệệạu coá thệể diệẫn hoạá thạành thệể sinh mệệạnh cạếu thạành từà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng khoệng? Hoạàn toạàn khoệng thệể đừớạc, noái rạ chíủ lạà chuyệệạn cừớài thoệi. Quạá tríành diệẫn hoạá [thạện]
thệể con ngừớài tại cạác khoệng giạn khạác rạết huyệần diệệạu, rạết phừác tạp; chừ viạ hoạàn toạàn lạàm khoệng noểi việệạc nạày đạệu.
Sừ phuạ cạếp cho chừ viạ nhừũng gíà? Cạếp cho chừ viạ moệạt
coệng [đệể] tạăng coệng. Bớủi víà đừác ớủ bện ngoạài [thạện] thệể
con ngừớài, coệng chạện chíánh cuủạ ngừớài [tu luyệệạn] lạà từà đừác mạà sinh thạành. Tạầng cuủạ moệạt ngừớài cạo thạếp rạ sạo,
[vạà] coệng lừạc lớán đệến đạệu, tạết cạủ lạà từà đừác mạà sinh thạành.
ÔÔng [sừ phuạ] diệẫn hoạá đừác cuủạ chừ viạ trớủ thạành coệng, tạăng trừớủng thạẳng lện trện dừớái dạng xoạáy oếc. Coệng quyệết điạnh moệạt cạách chạện chíánh tạầng cạo thạếp cuủạ cạá nhạện đừớạc tạăng trừớủng lệện bện ngoạài [thạện] thệể, cuoếi cuàng thệo xoạáy oếc trện đíủnh đạầu mạà híành thạành moệạt coệạt coệng truạ. Coệng cuủạ moệạt ngừớài cạo bạo nhiệu, chíủ cạần nhíàn xệm coệng truạ cuủạ viạ ạếy cạo đệến đạệu [lạà biệết], noá chíánh lạà tạầng cuủạ viạ ạếy, lạà ‘quạủ viạ’ đừớạc giạủng trong Phạệạt giạáo. Coá ngừớài khi đạủ toạ thíà nguyện thạần coá khạủ nạăng rớài khoủi thạện, lạệạp từác đệến moệạt mừác cạo nạào đoá; coá hừớáng lệện nừũạ
cuũng khoệng lệện đừớạc, cuũng chạẳng dạám lệện. [Nguyện thạần]
ngừớài ạếy ngoầi trện coệng truạ cuủạ míành mạà lệện, [nện] ngừớài ạếy chíủ lệện cạo đệến vạạệy. Bớủi víà coệng truạ cuủạ ngừớài ạếy cạo đệến đoá thoệi, coá lện cạo hớn cuũng khoệng đừớạc; đạệy lạà vạến đệầ quạủ viạ trong Phạệạt giạáo.
[Đệể] đo tạệm tíánh cạo đệến đạệu, coàn coá moệạt cạái xíách đoệạ.
Xíách đoệạ vạà coệng truạ khoệng toần tại trong cuàng moệạt khoệng Luyện công vì sao không tăng công
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giạn, mạà đoầng thớài toần tại. Tạệm tíánh chừ viạ tu lện roầi; chạẳng hạạn nhừ tại nới ngừớài thừớàng, ngừớài khạác [nhuạc]
mạạ chừ viạ moệạt cạệu, chừ viạ chạẳng noái gíà, tạệm chừ viạ thạệạt thạủn nhiện; đạánh chừ viạ moệạt đạếm, chừ viạ cuũng chạẳng noái chi, chíủ míủm cừớài, boủ quạ; [đoá lạà] tạệm tíánh chừ viạ đạũ lệện rạết cạo. Nhừ vạạệy chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, chừ viạ đạáng đừớạc gíà? Chạẳng phạủi đừớạc coệng lạà gíà? Tạệm tíánh cuủạ chừ viạ
đệầ cạo roầi, thíà coệng cuủạ chừ viạ cuũng tạăng cạo lệện thệo.
Tạệm tíánh cạo bạo nhiệu coệng cạo bạếy nhiệu, đoá lạà chạện lyá tuyệệạt đoếi. Trừớác đạệy coá ngừớài tại coệng viện luyệệạn coệng cuũng vạạệy, ớủ nhạà luyệệạn coệng cuũng vạạệy, rạết duàng tạệm luyệệạn, rạết cung kíánh, luyệệạn đừớạc rạết khạá. Nhừng moệạt khi rạ khoủi cừủạ đạũ khoệng phạủi lạà ngừớài ạếy roầi, lạại hạành xừủ nhừ bạủn thạện xừạ kiạ, nới ngừớài thừớàng lạại víà dạnh lớại mạà trạnh mạà đạếu; hoủi coệng ngừớài ạếy coá thệể tạăng trừớủng đừớạc khoệng? Hoạàn toạàn khoệng thệể tạăng đừớạc; bệệạnh ngừớài nạày cuũng khoệng lạành đừớạc, cuũng lạại víà lyá do ạếy. Víà sạo coá ngừớài luyệệạn coệng moệạt thớài giạn lạệu mạà bệệạnh vạẫn chạẳng hệết? Khíá coệng lạà tu luyệệạn, lạà điệầu siệu thừớàng, khoệng phạủi lạà moện thệể thạo nới ngừớài thừớàng; cạần phạủi coi troạng tạệm tíánh thíà mớái coá thệể lạành bệệạnh hoạăạc tạăng coệng.
Coá moệạt soế ngừớài cho rạằng ạn đíủnh thiệết lừ, thạái dừớạc luyệệạn đạn, rạằng cạái đạn ạếy lạà coệng; khoệng phạủi thệế. Đạn chíủ toần trừũ moệạt boệạ phạệạn nạăng lừớạng, noá khoệng phạủi toạàn boệạ nạăng lừớạng. Vạạệy đạn ạếy lạà cạái gíà? Moại ngừớài đạũ biệết, chuáng tạ coàn coá moệạt phạần khạác đệể tu mệệạnh, thạện thệể cuũng coá thệể xuạết coệng nạăng, vạà coàn rạết nhiệầu cạác thuạệạt loại khạác. Hạầu hệết nhừũng thừá ạếy đệầu biạ khoạá lạại, khoệng cho phệáp chừ viạ lạếy rạ sừủ duạng. Coá rạết nhiệầu coệng nạăng, trện vạn loại coệng nạăng; híành thạành cạái nạào lạà khoạá cạái ạếy. Tại sạo khoệng cho xuạết rạ? Muạc đíách lạà khoệng cho chừ viạ tuyà yá sừủ duạng nới xạũ hoệại ngừớài thừớàng; [chừ viạ] khoệng đừớạc phệáp tuyà tiệệạn cạn nhiệẫu đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng, cuũng khoệng đừớạc tuyà tiệệạn thệể hiệệạn bạủn sừạ cuủạ chừ viạ tại xạũ hoệại 34
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ngừớài thừớàng; bớủi víà lạàm thệế lạà phạá hoại trạng thạái cuủạ xạũ
hoệại ngừớài thừớàng. Coá nhiệầu ngừớài đạng tu trong ngoệạ, chừ
viạ hiệển hiệệạn [coệng nạăng] cho hoạ, ngừớài tạ thạếy điệầu ạếy lạà sừạ thạệạt, tạết cạủ đệầu đệến tu; [cạủ] nhừũng kệủ thạệạp ạác bạết xạá cuũng đệến tu; điệầu nạày khoệng đừớạc. Khoệng cho phệáp chừ
viạ hiệển thiạ [coệng nạăng] nhừ thệế; chừ viạ lạại cuũng dệẫ lạàm điệầu xạếu, bớủi víà chừ viạ khoệng thạếy hệết đừớạc quạn hệệạ nhạện duyện cuủạ noá, [vạà] chừ viạ khoệng thạếy hệết đừớạc bạủn chạết cuủạ noá; chừ viạ cho rạằng đạệy lạà việệạc toết, nhừng coá thệể đạếy lạà việệạc xạếu; vạạệy nện khoệng cho chừ viạ duàng. Bớủi víà moệạt khi lạàm việệạc xạếu, tạầng sệũ biạ rớát, tu nhừ chừạ coá tu; do vạạệy rạết nhiệầu coệng nạăng biạ khoạá. Lạàm sạo đạệy? Đệến ngạày khại coệng khại ngoệạ, cạái đạn ạếy chíánh lạà quạủ bom, noá noể tung khại mớủ tạết cạủ coệng nạăng, tạết cạủ khoạá trong thạện, vạà trạăm khiệếu [huyệệạt]; chạến đoệạng “pạăng” moệạt cạái lạà chạến đoệạng mớủ
hệết; [đạn] coá tạác duạng ạếy. Hoạà thừớạng trạăm tuoểi [lạệm chung] roầi hoạủ tạáng lạại coá xạá lớại từủ; coá ngừớài bạủo đoá lạà xừớng, hoạăạc rạăng. Vạạệy hoủi ngừớài thừớàng sạo chạẳng coá?
Đoá chíánh lạà cạái đạn kiạ đạũ khại noể; nạăng lừớạng cuủạ noá đạũ
phoáng thíách rạ ngoạài; bạủn thạện noá cuũng bạo hạàm moệạt lừớạng lớán vạệạt chạết khoệng giạn khạác. Roết cuoệạc noá cuũng lạà dạng toần tại vạệạt chạết, nhừng noá chạẳng coàn coệng duạng gíà nừũạ. Con ngừớài hiệệạn nạy coi noá trạện quyá lạắm; noá coá nạăng lừớạng, lạếp lạánh ạánh sạáng, rạết cừáng; nhừng noá chíủ lạà vạạệy thoệi.Khoệng tạăng coệng coàn coá moệạt nguyện nhạện nừũạ, chíánh lạà [víà] khoệng biệết Phạáp tại cạo tạầng, [thíà] khoệng thệể tu luyệệạn lệện đừớạc. Nghíũạ lạà sạo? Nhừ toệi vừàạ noái trừớác đạệy, coá moệạt soế ngừớài đạũ hoạc rạết nhiệầu coệng phạáp; toệi noái rạằng chừ viạ coá hoạc nhiệầu nừũạ cuũng voệ duạng, vạẫn chíủ lạà hoạc sinh tiệểu hoạc, lạà hoạc sinh tiệểu hoạc trong [giớái] tu luyệệạn;
[chuáng] toạàn lạà nhừũng [đạo] lyá ớủ tạầng thạếp. Chừ viạ lạếy nhừũng [đạo] lyá tạầng thạếp đệể tu luyệệạn lệện tạầng cạo, thíà khoệng coá tạác duạng chíủ đạo. Đệến đại hoạc mạà lạại đoạc sạách Luyện công vì sao không tăng công
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tiệểu hoạc, thíà chừ viạ vạẫn lạà hoạc sinh tiệểu hoạc thoệi; dạẫu hoạc nhiệầu nừũạ cuũng voệ duạng, kệết cuạc lạại cạàng hoủng việệạc. Cạác tạầng khạác nhạu coá cạác Phạáp tại cạác tạầng khạác nhạu. Phạáp tại cạác tạầng khạác nhạu coá tạác duạng chíủ đạo khạác nhạu; vạạệy nện chừ viạ mạà lạếy [Phạáp] lyá cuủạ tạầng thạếp [thíà] khoệng thệể
chíủ đạo tu luyệệạn lệện cạo tạầng. Nhừũng gíà toệi nệu roũ sạu đạệy đệầu lạà [Phạáp] lyá tu luyệệạn tại cạo tạầng; toệi kệết hớạp nhừũng điệầu tại cạác tạầng khạác nhạu vạào bạài giạủng; vạạệy nện trong quạá tríành tu luyệệạn cuủạ chừ viạ từà nạy trớủ đi, [chuáng] sệũ coá tạác duạng chíủ đạo [cho tu luyệệạn]. Toệi coá moệạt soế sạách, bạăng tiệếng, bạăng híành; quạ đoá chừ viạ sệũ nhạệạn thạếy rạằng, chừ viạ
xệm quạ, nghệ quạ moệạt lừớạt; quạ moệạt thớài giạn xệm lạại, nghệ lạại, đạủm bạủo noá [lạại] coá tạác duạng chíủ đạo đoếi vớái chừ
viạ. Chừ viạ khoệng ngừàng đệầ cạo bạủn thạện, [thíà noá] khoệng ngừàng coá tạác duạng chíủ đạo đoếi vớái chừ viạ; đạệy chíánh lạà Phạáp. Vạạệy luyệệạn coệng chạẳng tạăng coệng coá hại nguyện nhạện [noái] trện: khoệng biệết Phạáp tại cạo tạầng thíà chạẳng coá cạách nạào tu; khoệng hừớáng noệại mạà tu, khoệng tu tạệm tíánh
[thíà] chạẳng thệể tạăng coệng. Đoá chíánh lạà hại nguyện nhạện.
Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp
Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi lạà moệạt phạáp moện trong 8 vạn 4 nghíàn phạáp moện cuủạ Phạệạt giạ; trong thớài kyà liạch sừủ vạăn minh nhạện loại cuủạ chuáng tạ đạệy noá chừạ từàng đừớạc truyệần bạá coệng khại; nhừng trong moệạt thớài kyà tiệần sừủ noá đạũ đừớạc quạủng bạá roệạng rạũi đệể đoệạ nhạện. Toệi vạào điệểm cuoếi thớài kyà mạạt kiệếp lạại đừạ Noá rạ hoầng truyệần moệạt lạần nừũạ; vạạệy nện Noá voệ cuàng trạện quyá. Toệi đạũ giạủng híành thừác đừác trừạc tiệếp chuyệển hoạá trớủ thạành coệng. Coệng thừạc rạ khoệng phạủi từà luyệệạn mạà coá, noá từà tu mạà coá. Nhiệầu ngừớài mong cạầu tạăng coệng, [nhừng] chíủ chuá troạng luyệệạn thệế nạào, chạẳng chuá troạng tu rạ sạo; kyà thừạc coệng hoạàn toạàn dừạạ vạào tu tạệm tíánh mạà xuạết lại. Vạạệy víà sạo mạà chuáng 36
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toệi cuũng dạạy ngừớài tạ luyệệạn coệng tại đạệy? Trừớác tiện [toệi]
noái moệạt chuát, víà sạo hoạà thừớạng khoệng luyệệạn coệng? Viạ ạếy chuủ yệếu đạủ toạ, niệệạm kinh, tu tạệm tíánh; viạ ạếy coá tạăng coệng; viạ ạếy chíủ tạăng coệng xạác điạnh tạầng cạo thạếp cuủạ míành. Bớủi víà Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng phạủi vừát boủ hệết thạủy moại thừá thệế giạn, goầm cạủ bạủn thệể, vạạệy nện khoệng cạần [tạệạp] đoệạng tạác híành thệể. Đạạo giạ khoệng noái đệến phoể đoệạ chuáng sinh; hoạ khoệng đoếi mạăạt vớái nhừũng ngừớài coá tạệm thạái khạác nhạu, cạác chuủng tạầng khạác nhạu, [kiệểu] ngừớài nạào cuũng coá, coá ngừớài từ tạệm nhiệầu, coá ngừớài từ tạệm íát. Hoạ tuyệển choạn đoầ đệệạ; choạn bạ đoầ đệệạ, nhừng trong đoá chíủ coá moệạt đoầ
đệệạ chạện truyệần, chuủ điạnh lạà đoầ đệệạ ạếy đừác phạủi cạo, phạủi toết, khoệng xạủy rạ vạến đệầ gíà. Vạạệy nện troạng điệểm lạà truyệần cạác thừá thuủ phạáp, đệể tu mệệạnh. Luyệệạn cạác thừá thạần thoệng thuạệạt loại; [hoạ] yệu cạầu coá moệạt soế đoệạng tạác.
Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuũng lạà coệng phạáp loại tíánh mệệạnh song tu; vạạệy yệu cạầu coá đoệạng tạác đệể luyệệạn. Moệạt mạăạt đoệạng tạác lạà đệể giạ tríà coệng nạăng; ‘giạ tríà’ lạà gíà? Lạà duàng coệng lừạc lớán mạạnh cuủạ chừ viạ đệể tạăng sừác mạạnh cho coệng nạăng cuủạ chừ viạ; cạàng ngạày cạàng mạạnh; mạăạt khạác lạà nới thạện thệể chừ viạ cạần diệẫn hoạá rạ rạết nhiệầu thệể sinh mệệạnh.
Tu luyệệạn trện cạo tạầng, Đạạo giạ giạủng vệầ nguyện ạnh xuạết thệế, Phạệạt giạ giạủng vệầ thạện kim cừớng bạết hoại, coàn cạần diệẫn hoạá rạ rạết nhiệầu cạác thừá thuạệạt loại nừũạ. Nhừũng thừá ạếy phạủi thoệng quạ thuủ phạáp mạà thạành, đoệạng tạác lạà đệể
luyệệạn nhừũng thừá ạếy. Moệạt boệạ coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu hoạàn chíủnh, noá yệu cạầu cạủ tu, yệu cạầu cạủ luyệệạn. Toệi nghíũ
rạằng moại ngừớài đạũ hiệểu roũ đừớạc coệng kiạ lạà từà đạệu; coệng quyệết điạnh moệạt cạách chạện chíánh tạầng cạo hạy thạếp cuủạ
chừ viạ, hoạàn toạàn khoệng hệầ từà luyệệạn mạà coá đừớạc, mạà lạà từà tu. Chừ viạ trong quạá tríành tu, tại nới ngừớài thừớàng mạà đệầ
cạo tạệm tíánh cuủạ míành, đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh vuũ truạ; [khi]
đạăạc tíánh vuũ truạ khoệng coàn ừớác chệế chừ viạ nừũạ, [thíà] chừ viạ
coá thệể thạăng hoạ lệện đừớạc. Đừác [sệũ] bạắt đạầu diệẫn hoạá trớủ
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thạành coệng, tuyà thệo việệạc đệầ cạo tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ
chừ viạ, mạà noá thạăng lệện thệo; noá chíánh lạà coá moếi quạn hệệạ
nhừ thệế.
Boệạ coệng phạáp cuủạ chuáng toệi, lạà chạện chíánh thuoệạc vệầ
[loại] coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu. Coệng mạà chuáng tạ
luyệệạn đừớạc đừớạc toần trừũ trong từàng tệế bạào thạện thệể, tạệạn đệến trong thạành phạần vi lạạp toần tại vạệạt chạết ớủ trạng thạái vi quạn cừạc nhoủ, cuũng chừáạ coệng [lạà] vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng. Tuyà thệo coệng lừạc chừ viạ cạo bạo nhiệu, [thíà] mạệạt đoệạ cuủạ noá cạàng lớán bạếy nhiệu, uy lừạc cuủạ noá cạàng lớán bạếy nhiệu. Vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng nạày coá linh tíánh; bớủi víà noá đừớạc toần trừũ từà trong moẫi tệế bạào, cho đệến tạệạn bạủn nguyện cuủạ sinh mệệạnh; [nện] noá dạần dạần híành thạành híành thạái gioếng nhừ tệế bạào cuủạ thạện thệể, [trớủ nện] cuàng loại chuoẫi sạắp xệếp cuủạ phạện từủ; [trớủ nện] cuàng híành thạái cuủạ hệết thạủy nguyện từủ hạạch. Nhừng bạủn chạết ạếy đạũ thạy đoểi roầi; noá khoệng coàn lạà thạện thệể đừớạc cạếu thạành từà nhừũng tệế bạào nhuạc thệể bạn đạầu nừũạ; chạẳng phạủi chừ viạ đạũ khoệng coàn trong nguũ hạành lạà gíà? Tạết nhiện [quạá tríành] tu luyệệạn cuủạ
chừ viạ chừạ kệết thuác; chừ viạ phạủi [tiệếp tuạc] tu luyệệạn giừũạ
nhừũng ngừớài thừớàng; vạạệy nện bệầ ngoạài chừ viạ troệng vạẫn nhừ ngừớài thừớàng; điệểm khạác biệệạt duy nhạết lạà so vớái nhừũng ngừớài cuàng tuoểi thíà troệng chừ viạ trệủ hớn nhiệầu. Tạết nhiện, đạầu tiện phạủi loại boủ nhừũng thừá khoệng toết trong thạện thệể chừ viạ, trong đoá coá cạủ cạác bệệạnh tạệạt. Nhừng, tại đạệy [chuáng toệi] khoệng triạ bệệạnh, điệầu chuáng toệi lạàm lạà thạnh lyá thạện thệể; dạnh từà cuũng khoệng goại lạà ‘triạ bệệạnh’; chuáng toệi goại đoá lạà ‘thạnh lyá thạện thệể’; víà ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh mạà thạnh lyá thạện thệể. Coá moệạt soế ngừớài đệến đệể
triạ bệệạnh. [Đoếi vớái] ngừớài bệệạnh rạết nạăạng, chuáng toệi khoệng cho phệáp đệến lớáp; bớủi víà ngừớài ạếy khoệng thệể vừát boủ đừớạc cạái tạệm triạ bệệạnh ạếy, khoệng thệể vừát boủ đừớạc suy nghíũ vệầ
bệệạnh. Ngừớài ạếy mạắc troạng bệệạnh, rạết khoá chiạu đừạng, hoủi ngừớài ạếy coá thệể vừát boủ [cạái tạệm nghíũ vệầ bệệạnh ạếy] khoệng?
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Ngừớài ạếy tu luyệệạn khoệng đừớạc. Chuáng toệi nhạến mạạnh lạần nừũạ, chuáng toệi khoệng nhạệạn ngừớài mạng bệệạnh nạăạng; ớủ đạệy lạà tu luyệệạn, noá so vớái suy nghíũ cuủạ hoạ thíà quạá lạà khạác xạ; ngừớài ạếy coá thệể tíàm moệạt viạ khíá coệng sừ khạác đệể giạủi quyệết.
Tạết nhiện nhiệầu hoạc viện mạng bệệạnh; víà chừ viạ lạà ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, nện chuáng toệi coá thệể giuáp chừ viạ xừủ lyá chuyệệạn nạày.
Hoạc viện Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ sạu moệạt giại
đoạn tu luyệệạn, từà bện ngoạài mạà troệng thíà thạếy khạác rạết nhiệầu; dạ trớủ nện mệầm, trạắng hoầng; ngừớài cạo tuoểi coá nệếp nhạăn xuạết hiệệạn giạủm nhiệầu, thạệạm chíá coá rạết rạết íát [nệếp nhạăn]; đoá lạà moệạt hiệệạn từớạng phoể biệến. ỞỞ đạệy toệi khoệng noái chuyệệạn trớài ới đạết hớũi, chuáng tạ ngoầi tại đạệy coá nhừũng hoạc viện lạệu nạăm đạũ hiệểu đừớạc điệểm nạày. Ngoạài rạ nhừũng phuạ nừũ cạo tuoểi sệũ coá kinh nguyệệạt trớủ lạại; bớủi víà coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu yệu cạầu khíá cuủạ kinh huyệết đệể tu luyệệạn mệệạnh. Kinh nguyệệạt sệũ trớủ lạại, nhừng khoệng nhiệầu; giại đoạn nạày chíủ coá moệạt chuát thoệi, vừàạ đuủ; đạệy cuũng lạà hiệệạn từớạng phoể biệến. Nệếu khoệng nhừ thệế, thíà chừ viạ thiệếu mạết noá hoủi luyệệạn mệệạnh sạo đừớạc? Nạm giớái cuũng vạạệy, lạà ngừớài cạo tuoểi, hoạăạc thạnh niện đệầu cạủm thạếy thạện thệể
nhệạ nhạàng. Lạà ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, chừ viạ sệũ cạủm giạác thạếy đừớạc sừạ thạy đoểi nạày.
Boệạ coệng phạáp chuáng toệi luyệệạn đừớạc rạết lớán; khoệng gioếng nhừ nhiệầu coệng phạáp moệ phoủng thệo đoệạng vạệạt mạà luyệệạn. Boệạ coệng phạáp nạày luyệệạn đừớạc quạủ lạà hệết sừác lớán.
[Phạáp] lyá mạà Thíách Cạ Mạệu Ni, Lạũo Từủ đừớng thớài giạủng, đệầu lạà [Phạáp] lyá noệại trong phạạm vi hệệạ Ngạện Hạà cuủạ chuáng tạ. Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ luyệệạn gíà? Chuáng tạ lạà tu luyệệạn chiệểu thệo nguyện lyá diệẫn hoạá cuủạ vuũ truạ, tu luyệệạn chiệểu thệo tiệu chuạển chíủ đạo cuủạ đạăạc tíánh toếi cạo cuủạ vuũ
truạ—Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn. Chuáng tạ luyệệạn moệạt điệầu rạết to lớán, từớng đừớng vớái luyệệạn vuũ truạ.
Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp
39
https://thuviensach.vn
Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi coàn coá moệạt đạăạc điệểm hệết sừác đạăạc thuà mạà khoệng gioếng bạết kyà moệạt coệng phạáp nạào khạác. Ngoạài xạũ hoệại hiệệạn nạy đệầu lừu truyệần cạác
[moện] khíá coệng thuoệạc vệầ tạểu đạn đạo, luyệệạn đạn. Khíá coệng loại luyệệạn đạn ớủ trong ngừớài thừớàng rạết khoá đạt khại
coệng khại ngoệạ. Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi khoệng tạểu đạn đạo; boệạ coệng phạáp cuủạ chuáng toệi tu luyệệạn moệạt Phạáp Luạện tại buạng dừớái; trong luác giạủng bạài trện lớáp toệi đíách thạện cạếp [Phạáp Luạện] cho hoạc viện. Trong khi toệi đạng giạủng Phạáp Luạện Đạại Phạáp, toệi lạần lừớạt cạếp Phạáp Luạện cho moại ngừớài; coá ngừớài coá cạủm giạác đừớạc, coá ngừớài khoệng cạủm giạác đừớạc. Đạại đạ soế cạác viạ lạà coá cạủm giạác thạếy; bớủi víà toế chạết thạện thệể [moẫi] ngừớài coá khạác nhạu. Chuáng tạ luyệệạn Phạáp Luạện, chừá khoệng luyệệạn đạn.
Phạáp Luạện lạà [híành] ạủnh thu nhoủ cuủạ vuũ truạ, coá đạầy đuủ hệết thạủy cạác coệng nạăng cuủạ vuũ truạ; Noá coá thệể vạệạn chuyệển, xoạy chuyệển moệạt cạách từạ đoệạng. Noá nạằm tại buạng dừớái cuủạ
chừ viạ chuyệển đoệạng víũnh việẫn; từà khi đạũ cạếp cho chừ viạ
trớủ vệầ sạu, khoệng bạo giớà dừàng lạại; víũnh việẫn nạăm nạày quạ nạăm khạác chuyệển đoệạng nhừ thệế. Trong quạá tríành Noá chuyệển đoệạng thệo chiệầu kim đoầng hoầ1, Noá từạ đoệạng hạếp thuạ nạăng lừớạng từà vuũ truạ; Noá từạ biệết diệẫn hoạá nạăng lừớạng, cung cạếp nạăng lừớạng cạần thiệết cho cạác nhu cạầu diệẫn hoạá cuủạ tạết cạủ boệạ phạệạn thạện thệể cuủạ chừ viạ. Đoầng thớài, khi Noá quạy ngừớạc chiệầu kim đoầng hoầ, Noá phạát phoáng nạăng lừớạng, đạểy cạác vạệạt chạết phệế boủ xuạết rạ ngoạài, roầi tiệu tạán rạ quạnh thạện thệể. Khi phạát phoáng nạăng lừớạng, Noá đạểy rạ rạết xạ; roầi lạại quạy lạại lạếy nạăng lừớạng mớái. [Khi] Noá đạểy nạăng lừớạng rạ, thíà nhừũng ngừớài ớủ
chung quạnh chừ viạ thu đừớạc lớại íách. Phạệạt giạ giạủng đoệạ kyủ
đoệạ nhạện, phoể đoệạ chuáng sinh; khoệng chíủ lạà từạ tu, coàn cạần 1 Chiều kim đồng hồ: cách tính chiều đồng hồ có thể là hình dung Pháp Luân tựa như đồng hồ đặt trong bụng chỗ đan điền với mặt đồng hồ
quay ra phía trước.
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phoể đoệạ chuáng sinh; ngừớài khạác cuũng đừớạc thệo hừớủng lớại; coá thệể voệ yá điệầu chíủnh thạện thệể cho ngừớài tạ, triạ bệệạnh, v.v. Tạết nhiện nạăng lừớạng khoệng coá mạết, Phạáp Luạện khi quạy thuạệạn chiệầu kim đoầng hoầ, Noá lạại từạ thu lạại [nạăng lừớạng], bớủi víà Noá thừớàng chuyệển khoệng dừàng.
Coá ngừớài suy nghíũ: ‘Víà sạo mạà Phạáp Luạện ạếy thừớàng
chuyệển khoệng dừàng?’ Cuũng coá ngừớài hoủi toệi: ‘Noá víà sạo mạà chuyệển đoệạng? Nguyện lyá ớủ choẫ nạào? Nạăng lừớạng tuạ
nhiệầu coá thệể thạành đạn, điệầu ạếy coàn lyá giạủi đừớạc; chừá Phạáp Luạện xoạy chuyệển thíà thạệạt khoá tin.’ Toệi đớn cừủ moệạt thíá duạ cho chừ viạ, vuũ truạ đạng vạệạn đoệạng, trong vuũ truạ coá hệệạ Ngạện Hạà, coá cạác thiện hạà tạết cạủ đệầu đạng vạệạn đoệạng, chíán hạành tinh đạng quạy quạnh Mạăạt Trớài, Trạái Đạết cuũng từạ chuyệển đoệạng. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, ại đạểy chuáng?
Ai giạ lừạc cho chuáng? Chừ viạ khoệng thệể duàng khạái niệệạm ngừớài thừớàng mạà nhạệạn thừác chuáng đừớạc, noá lạà moệạt dạng
‘toạàn cớ’ nhừ thệế. Vớái Phạáp Luạện cuủạ chuáng tạ cuũng nhừ
thệế, Noá cuũng vạệạn chuyệển [nhừ thệế]. Noá giạủi quyệết đừớạc vạến đệầ luyệệạn coệng giừũạ trạng thạái sinh hoạt ngừớài thừớàng, [noá] giạ tạăng thớài giạn luyệệạn coệng. Giạ tạăng nhừ
thệế nạào? Bớủi víà Noá xoạy chuyệển khoệng ngừàng, [Noá] khoệng ngừàng hạếp thuạ nạăng lừớạng từà vuũ truạ, diệẫn hoạá nạăng lừớạng. Chừ viạ đi lạàm, Noá vạẫn luyệệạn chừ viạ. Tạết nhiện khoệng chíủ Phạáp Luạện, chuáng toệi cạần phạủi cạếp lện thạện thệể
chừ viạ rạết nhiệầu cớ nạăng, cớ chệế, liện quạn chạăạt chệũ vớái Phạáp Luạện [vạà] chuáng từạ đoệạng vạệạn chuyệển, từạ đoệạng diệẫn hoạá. Vạạệy nện coệng nạày hoạàn toạàn từạ đoệạng chuyệển hoạá liện tuạc con ngừớài tạ, noá híành thạành nện moệạt loại “coệng luyệệạn ngừớài”, cuũng goại lạà “Phạáp luyệệạn ngừớài”. Luác chừ viạ khoệng luyệệạn coệng, coệng luyệệạn chừ viạ; vạào luác chừ viạ luyệệạn coệng; coệng cuũng luyệệạn chừ viạ. Chừ viạ ạăn, nguủ, đi lạàm, cuũng đệầu đừớạc coệng chuyệển hoạá liện tuạc. Hoủi chừ viạ luyệệạn coệng lạàm gíà? Chừ viạ luyệệạn coệng lạà đệể giạ tríà Phạáp Luạện, giạ tríà tạết cạủ
nhừũng cớ nạăng vạà khíá cớ mạà toệi đạũ cạếp cho chừ viạ. Khi tu Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp
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luyệệạn tại cạo tạầng, chíánh lạà voệ vi, đoệạng tạác cuũng lạà tuyà cớ
nhi hạành, khoệng coá yá niệệạm đạo dạẫn gíà hệết, cuũng khoệng coá giạủng hoệ hạếp [tạệạp thớủ].
Chuáng toệi cuũng khoệng giạủng thớài giạn, điạạ điệểm luyệệạn coệng. Coá ngừớài giạủng rạằng, nhừũng giớà nạào lạà thớài giạn luyệệạn coệng toết? Giớà tyá, giớà thíàn, giớà ngoạ? Chuáng toệi khoệng giạủng thớài thạần; giớà tyá chừ viạ khoệng luyệệạn coệng, coệng luyệệạn chừ viạ; giớà thíàn chừ viạ khoệng luyệệạn coệng, coệng cuũng luyệệạn chừ viạ; chừ viạ nguủ, coệng cuũng luyệệạn chừ viạ; chừ viạ đi đừớàng, coệng cuũng luyệệạn chừ viạ; chừ viạ đi lạàm; coệng cuũng luyệệạn chừ viạ. Chạẳng phạủi lạà ruát ngạắn rạết nhiệầu thớài giạn luyệệạn coệng cuủạ chừ viạ lạà gíà? Chuáng tạ coá rạết nhiệầu ngừớài oệm giừũ cạái tạệm muoến đạắc Đạạo chạện chíánh, tạết nhiện noá lạà muạc đíách tu luyệệạn; muạc đíách cuoếi cuàng cuủạ tu luyệệạn lạà đạắc Đạạo, viện mạũn. Nhừng coá ngừớài trong nhừũng nạăm đừớạc
soếng cuủạ hoạ, tuoểi tạác rạết hừũu hạạn, khoệng đuủ [đệể tu luyệệạn]; Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi coá thệể giạủi quyệết vạến đệầ ạếy, ruát ngạắn quạá tríành luyệệạn coệng. Đoầng thớài cuũng lạà coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu, [nện] khi chừ viạ khoệng
ngừàng tu luyệệạn, thíà sinh mệệạnh khoệng ngừàng đừớạc kệáo dạài; chừ viạ khoệng ngừàng luyệệạn, noá khoệng ngừàng kệáo dạài; nệếu ngừớài cạo tuoểi coá cạăn cớ toết, chừ viạ vạẫn coá thệể đuủ
thớài giạn luyệệạn coệng. Nhừng coá moệạt tiệu chuạển: khi vừớạt quạ tiệến tríành sinh mệệạnh thiện điạnh bạn đạầu, [thíà] sinh mệệạnh đừớạc kệáo dạài thệệm kiạ, hoạàn toạàn chíủ đệể cho chừ viạ
duàng đệể tu luyệệạn; chừ viạ suy nghíũ chíủ chệệạch đi chuát xíáu, lạà sinh mệệạnh gạăạp nguy hiệểm ngạy; bớủi víà quạá tríành sinh mệệạnh cuủạ chừ viạ đạũ quạ lạệu roầi. Trừà phi chừ viạ bừớác sạng tu luyệệạn xuạết thệế giạn phạáp, thíà khoệng coá khoếng chệế ạếy; luác đoá coá moệạt trạng thạái khạác.
[Chuáng toệi] khoệng giạủng phừớng hừớáng [luyệệạn coệng],
cuũng khoệng giạủng thu coệng. Bớủi víà Phạáp Luạện thừớàng
chuyệển khoệng dừàng, cuũng khoệng thệể thu dừàng lạại. Coá điệệạn thoại, [hoạăạc] coá ngừớài goũ cừủạ, chừ viạ dạạệy ngạy đệể giạủi 42
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quyệết coệng việệạc, cuũng khoệng cạần thu coệng. Chừ viạ đi giạủi quyệết coệng việệạc, Phạáp Luạện lạệạp từác quạy thệo chiệầu kim đoầng hoầ, thu hoầi lạại nhừũng nạăng lừớạng tạủn xạ quạnh thạện thệể [chừ viạ]. Ngừớài [nạào] mạà oệm khíá quạán đíủnh, [thíà] chừ
viạ coá oệm khíá nhiệầu nừũạ roầi cuũng mạết. Phạáp Luạện lạà thừá coá linh tíánh, noá từạ biệết lạàm nhừũng việệạc nhừ thệế. [Chuáng toệi]
cuũng khoệng giạủng phừớng hừớáng, bớủi víà toạàn boệạ vuũ truạ
đạng vạệạn chuyệển, hệệạ Ngạện Hạà đạng vạệạn chuyệển, chíán hạành tinh lớán đạng xoạy quạnh Mạăạt Trớài, Trạái Đạết cuũng đạng từạ xoạy. Chuáng tạ chiệểu thệo [Phạáp] lyá víũ đại cuủạ vuũ
truạ mạà luyệệạn, hoủi đạệu lạà Đoệng Nạm Tạệy Bạắc? Khoệng coá.
Quạy vệầ hừớáng nạày mạà luyệệạn, cuũng lạà quạy tạết cạủ cạác hừớáng mạà luyệệạn; quạy vệầ hừớáng kiạ mạà luyệệạn, cuũng từớng đừớng đoầng thớài quạy vệầ Đoệng Nạm Tạệy Bạắc mạà
luyệệạn. Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi bạủo hoệạ hoạc viện khoủi biạ thiện sại. Bạủo hoệạ thệế nạào? Chừ viạ lạàm moệạt ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, Phạáp Luạện cuủạ chuáng toệi [sệũ] bạủo hoệạ
chừ viạ. Goếc cuủạ toệi gạắn trện vuũ truạ, ại coá thệể đoệạng tớái chừ
viạ, ngừớài ạếy coá thệể đoệạng đệến toệi; noái thạẳng rạ, ngừớài ạếy coá thệể đoệạng đệến vuũ truạ nạày. Lớài toệi noái nghệ rạết huyệần hoạăạc, sạu nạày chừ viạ hoạc lệện, chừ viạ sệũ từạ roũ. Coàn coá nhừũng điệầu khạác, cạo quạá nện toệi khoệng thệể giạủng noái. Chuáng toệi diệẫn giạủng roũ từà noệng cạạn vạào thạệm sạệu moệạt cạách coá hệệạ thoếng
[cạác] Phạáp cuủạ cạo tạầng. Nệếu tạệm tíánh chừ viạ khoệng chíánh thíà khoệng thệể đừớạc; chừ viạ tíàm cạầu, thíà coá thệể gạăạp vạến đệầ.
Toệi nhạệạn thạếy Phạáp Luạện cuủạ nhiệầu hoạc viện lạệu nạăm biạ
biệến híành. Tại sạo vạạệy? Chừ viạ luyệệạn tạp lạẫn vớái nhừũng thừá khạác, chừ viạ đạũ muoến nhừũng thừá cuủạ ngừớài khạác. Vạạệy sạo Phạáp Luạện khoệng bạủo hoệạ chừ viạ? [Khi] đạũ cạếp cho chừ
viạ, [Phạáp Luạện] chíánh lạà thừá cuủạ chừ viạ, phạủi chiạu chi phoếi cuủạ yá thừác chừ viạ. Chừ viạ mong gíà thíà khoệng ại cạn thiệệạp, đoá lạà moệạt [Phạáp] lyá trong vuũ truạ. Chừ viạ khoệng muoến tu,
[thíà] khoệng ại cừớũng chệế chừ viạ tu, [nệếu lạàm thệế] thíà cuũng từớng đừớng vớái lạàm việệạc xạếu. Ai coá thệể cừớũng chệế chừ viạ
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thạy đoểi tạệm chừ viạ đừớạc? Chừ viạ từạ đạăạt yệu cạầu cho míành thoệi. Lạếy cạái sớủ trừớàng cuủạ moại ngừớài, lạà nhạệạn đuủ
thừá từà moại ngừớài; nạy luyệệạn coệng nạày, mại luyệệạn coệng kiạ, muạc đíách lạà chừũạ bệệạnh, hoủi bệệạnh coá chừũạ đừớạc khoệng?
Khoệng chừũạ đừớạc, chíủ tríà hoạũn noá vệầ sạu nạày thoệi. Tu luyệệạn tại cạo tạầng, cạần phạủi giạủng vạến đệầ chuyện nhạết: phạủi vừũng tu thệo moệạt moện; [khi đạũ] thệo moện phạáp tu nạào, [thíà chíủ] đệể tạệm tu luyệệạn moện ạếy, cừá thệo moện ạếy cho đệến khại coệng khại ngoệạ; [roầi] chừ viạ mớái coá thệể chuyệển coệng phạáp tạái tu, vạà đoá lạà moệạt boệạ [coệng phạáp] khạác. Bớủi víà nhừũng thừá chạện chíánh đừớạc truyệần lạại ạếy, lạà nhừũng thừá đừớạc truyệần lạại từà rạết xạ xừạ; coá quạá tríành diệẫn hoạá rạết phừác tạp. Coá ngừớài luyệệạn coệng thệo cạủm giạác; hoủi cạủm giạác cuủạ chừ viạ coá nghíũạ gíà? Khoệng lạà gíà hệết. Quạá tríành diệẫn hoạá thạệạt sừạ diệẫn rạ tại khoệng giạn khạác, voệ cuàng phừác tạp vạà huyệần diệệạu; sại moệạt chuát lạà khoệng đừớạc; víá nhừ moệạt thiệết biạ chíánh xạác, chíủ thệệm moệạt linh kiệệạn lạạ vạào lạà hoủng ngạy. Thạện thệể chừ viạ tại tạết cạủ cạác khoệng giạn đệầu biệến đoểi, huyệần diệệạu phi thừớàng, sại moệạt tyá lạà khoệng thệể đừớạc. Toệi chạẳng đạũ giạủng roũ cho chừ viạ, rạằng ‘tu tại từạ
kyủ, coệng tại sừ phuạ’. [Nệếu] chừ viạ tuyà tiệệạn lạếy nhừũng thừá cuủạ ngừớài khạác, thệệm chuáng vạào đạệy, [thíà] nhừũng tíán từác khạác sệũ cạn nhiệẫu đệến phạáp moện nạày, roầi chừ viạ sệũ biạ
lệệạch; hớn nừũạ noá sệũ phạủn ạánh vạào xạũ hoệại ngừớài thừớàng, đệm lạại nhừũng điệầu phiệần phừác nới ngừớài thừớàng; đoá lạà víà chừ viạ thệo đuoểi, ngừớài khạác khoệng thệể quạủn; đoá
[cuũng] lạà vạến đệầ ngoệạ tíánh. Đoầng thớài chừ viạ thệệm nhừũng thừá ạếy đạũ lạàm loạn hệết coệng [cuủạ míành], chừ viạ sệũ khoệng thệể tu đừớạc nừũạ; sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày. Toệi cuũng khoệng bạủo moại ngừớài phạủi hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp. Chừ viạ
khoệng hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp, [mạà] chừ viạ đừớạc chạện truyệần ớủ moệạt coệng phạáp khạác, toệi cuũng tạán thạành. Nhừng toệi noái vớái chừ viạ rạằng, tu luyệệạn lệện cạo tạầng [moệạt cạách]
chạện chíánh, chạắc chạắn cuũng yệu cạầu chuyện nhạết. Coá moệạt 44
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điệểm toệi noái vớái chừ viạ rạằng: hiệệạn nạy truyệần coệng chạện chíánh lệện cạo tạầng gioếng nhừ toệi đạệy, thíà khoệng hệầ coá moệạt ngừớài thừá hại lạàm đạệu. Sạu nạày chừ viạ sệũ hiệểu đừớạc toệi đạũ
lạàm nhừũng gíà cho chừ viạ; vạạệy nện hy voạng rạằng ngoệạ tíánh cuủạ chừ viạ khoệng quạá thạếp. Coá rạết nhiệầu ngừớài muoến tu luyệệạn lệện cạo tạầng; hiệệạn nạy noá đừớạc bạày ngạy trừớác mạăạt chừ viạ, chừ viạ coá lệũ coàn chừạ phạủn ừáng đừớạc gíà; chừ viạ đi
[khạắp] nới đệể bạái sừ, toến bạo nhiệu tiệần, [mạà] chừ viạ tíàm chạẳng đừớạc. Hoệm nạy [noá] đừớạc đạăạt đệến coểng nhạà chừ viạ, phạủi chạăng chừ viạ vạẫn khoệng nhạệạn rạ! Đoá lạà vạến đệầ coá ngoệạ
hạy khoệng, cuũng chíánh lạà vạến đệầ coá thệể [cừáu] đoệạ đừớạc hạy khoệng.
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Bài giảng thứ hai
Vấn đề liên quan đến thiên mục
Coá nhiệầu khíá coệng sừ cuũng bạàn vệầ moệạt soế tíành huoếng
[liện quạn] đệến ‘thiện muạc’; nhừng Phạáp tại cạác tạầng khạác nhạu coá cạác híành thừác hiệển hiệệạn khạác nhạu. Ngừớài tu luyệệạn đệến tạầng nạào, hoạ chíủ thạếy đừớạc cạủnh từớạng trong tạầng đoá; chạện từớáng vừớạt trện tạầng đoá [thíà] hoạ khoệng nhíàn thạếy, cuũng khoệng tin; do vạạệy, hoạ cho rạằng chíủ nhừũng gíà từạ míành nhíàn thạếy tại tạầng nạày mớái lạà đuáng. Khi hoạ
chừạ tu luyệệạn đệến moệạt tạầng cạo nạào đoá, [thíà] hoạ cho rạằng nhừũng thừá ạếy [tại đoá] khoệng toần tại, cuũng khoệng thệể tin; đạệy lạà do tạầng [cuủạ hoạ] quyệết điạnh; từ từớủng cuủạ hoạ cuũng khoệng thệể thạăng hoạ lệện trện đừớạc. Nệện cuũng noái, vệầ vạến đệầ thiện muạc cuủạ con ngừớài, thíà coá ngừớài giạủng thệế nạày, coá ngừớài giạủng thệế kiạ; kệết quạủ giạủng đệến loạn cạủ lệện; roết cuoệạc cuũng khoệng ại coá thệể giạủi thíách vệầ [vạến đệầ thiện muạc] cho roũ rạàng cạủ; thạệạt rạ, [vạến đệầ] thiện muạc ạếy cuũng khoệng thệể từà tạầng thạếp mạà giạủng cho roũ đừớạc đạệu. Trong quạá khừá, víà kệết cạếu cuủạ thiện muạc thuoệạc vệầ bíá mạệạt trong nhừũng bíá mạệạt, khoệng cho ngừớài thừớàng biệết đừớạc, cho nện liạch sừủ xừạ nạy cuũng khoệng hệầ coá ại giạủng vệầ noá. Vạủ
lạại tại đạệy chuáng toệi cuũng khoệng xoạy quạnh lyá luạệạn trong quạá khừá mạà giạủng [vệầ thiện muạc]; chuáng toệi sệũ duàng khoạ
hoạc hiệệạn đại, duàng ngoện ngừũ hiệệạn đại noệng cạạn nhạết đệể
giạủng vệầ [thiện muạc] nạày, vạà giạủng vệầ vạến đệầ cạăn bạủn cuủạ
noá. Thiện muạc mạà chuáng toệi noái, thừạc chạết lạà tại choẫ giừũạ
hại loệng mạày cuủạ con ngừớài diạch lện trện moệạt chuát [roầi]
noếi đệến viạ tríá thệể tuàng quạủ; đoá lạà đừớàng thoệng chíánh1.
1 Chủ thông đạo: đường thông chính. Phó thông đạo: đường thông phụ.
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Thạện thệể coàn coá rạết nhiệầu con mạắt [khạác nừũạ]; Đạạo giạ
giạủng moẫi moệạt khiệếu chíánh lạà moệạt con mạắt. Đạạo giạ goại huyệệạt viạ cuủạ thạện thệể lạà ‘khiệếu’, coàn Trung Ý goại lạà ‘huyệệạt viạ’. Phạệạt giạ giạủng moẫi loẫ chạện loệng chíánh lạà moệạt con mạắt; vạạệy nện coá ngừớài duàng tại mạà hoạc chừũ; coá [ngừớài] duàng tạy, duàng gạáy mạà nhíàn; lạại coá [ngừớài] duàng chạện mạà nhíàn, duàng buạng mạà nhíàn; tạết cạủ đệầu coá thệể [xạủy rạ].
Giạủng đệến thiện muạc, chuáng toệi trừớác hệết noái moệạt
chuát vệầ cạăạp mạắt thiạt nạày cuủạ con ngừớài chuáng tạ. Hiệệạn nạy coá moệạt soế ngừớài cho rạằng cạăạp mạắt nạày coá thệể nhíàn thạếy bạết kệể vạệạt chạết nạào, bạết kệể vạệạt thệể nạào trong thệế giớái chuáng tạ. Do vạạệy, coá moệạt soế ngừớài đạũ híành thạành moệạt thừá quạn niệệạm coế chạếp; hoạ cho rạằng chíủ nhừũng gíà nhíàn thạếy đừớạc thoệng quạ con mạắt nạày mớái đuáng lạà điệầu thừạc tại; coàn điệầu hoạ nhíàn khoệng thạếy thíà khoệng thệể tin. Trừớác đạệy ngừớài nhừ thệế đừớạc xệm lạà ‘ngoệạ tíánh khoệng toết’; cuũng coá ngừớài giạủng khoệng roũ rạàng víà sạo ngoệạ tíánh khoệng toết.
‘Khoệng thạếy thíà khoệng tin’, cạệu nạày thoạt nghệ rạết hớạp lyá.
Nhừng từà moệạt tạầng hới cạo hớn moệạt chuát mạà xệát, [thíà] noá khoệng coàn hớạp lyá nừũạ. Bạết kệể moệạt thớài-khoệng nạào đệầu do vạệạt chạết cạếu thạành; tạết nhiện cạác thớài-khoệng khạác nhạu coá kệết cạếu vạệạt chạết khạác nhạu, coá cạác chuủng híành thừác hiệển hiệệạn cuủạ cạác thệể sinh mệệạnh khạác nhạu.
Toệi dạẫn víá duạ nạày cho moại ngừớài; trong Phạệạt giạáo
giạủng rạằng hệết thạủy hiệệạn từớạng cuủạ xạũ hoệại nhạện loại đệầu lạà huyệẫn từớạng, khoệng thạệạt. Huyệẫn từớạng lạà sạo? Vạệạt thệể
nạày thừạc tại rạành rạành bạày đạăạt ớủ đạệy, ại coá thệể bạủo lạà giạủ
đừớạc? Híành thừác toần tại cuủạ vạệạt thệể lạà thệế nạày; nhừng híành thừác biệểu hiệệạn cuủạ noá lạại khạác. Coàn con mạắt chuáng tạ
coá moệạt coệng nạăng: [noá] coá thệể từà vạệạt thệể cuủạ khoệng giạn vạệạt chạết chuáng tạ mạà đừạ đệến moệạt trạng thạái [híành từớáng] coế điạnh mạà chuáng tạ nhíàn thạếy hiệệạn nạy. Thừạc rạ
noá khoệng phạủi lạà trạng thạái ạếy; [ngạy] tại khoệng giạn cuủạ
chuáng tạ noá cuũng khoệng phạủi trạng thạái nhừ vạạệy. Víá nhừ
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nhíàn quạ kíánh hiệển vi thíà thạếy con ngừớài rạ sạo? Toạàn boệạ
thạện thệể troệng thạệạt lới loủng; do nhừũng phạện từủ nhoủ cạếu thạành; nhừ nhừũng hạạt cạát, nhừ nhừũng dạng hạạt, luoện vạệạn đoệạng; điệệạn từủ luoện chuyệển đoệạng quạnh hạạt nhạện nguyện từủ; toạàn boệạ thạện thệể luoện lạy đoệạng, luoện vạệạn đoệạng. Bệầ mạăạt thạện thệể [cuũng] khoệng trớn nhạẵn, khoệng đệầu đạăạn. Bạết kệể
loại vạệạt thệể nạào trong vuũ truạ, [nhừ] thệáp, sạắt, đạá đệầu nhừ
vạạệy; thạành phạần phạện từủ bện trong chuáng đệầu luoện vạệạn đoệạng; chừ viạ khoệng thệể thạếy đừớạc toạàn boệạ híành thừác cuủạ
chuáng; thừạc rạ chuáng khoệng oển điạnh. Chiệếc bạàn nạày cuũng đạng lạy đoệạng, nhừng con mạắt nhíàn khoệng thạếy đừớạc
chạện từớáng; cạăạp mạắt [thiạt] nạày lạàm cho ngừớài tạ nhíàn sại nhừ thệế.
Khoệng phạủi lạà chuáng tạ khoệng thệể thạếy đừớạc cạác thừá ớủ vi quạn, khoệng phạủi lạà con ngừớài khoệng coá bạủn sừạ ạếy; mạà nguyện con ngừớài sinh rạ đừớạc trạng biạ đạầy đuủ bạủn
sừạ đoá, [vạà] coá thệể nhíàn thạếy đừớạc nhừũng thừá đệến moệạt
[mừác] vi quạn nhạết điạnh. Chíánh lạà từà khi con ngừớài chuáng tạ coá cạăạp mạắt tại khoệng giạn vạệạt chạết nạày, mạà con ngừớài mớái thạếy giạủ từớáng, lạàm cho ngừớài tạ nhíàn khoệng thạếy
[chạện từớáng]. Do đoá ngạày xừạ giạủng rạằng, nhừũng ại [nệếu]
khoệng thạếy lạà khoệng thừàạ nhạệạn, thíà trong giớái tu luyệệạn xừạ nạy luoện cho rạằng ngoệạ tíánh loại ngừớài ạếy khoệng toết, đạũ biạ giạủ từớáng cuủạ ngừớài thừớàng lạàm mệệ hoạăạc, đạũ mệệ
trong ngừớài thừớàng; toện giạáo xừạ nạy vạẫn giạủng cạệu ạếy;
[vạà] chuáng toệi thạếy rạằng noá cuũng coá lyá.
Cạăạp mạắt [thiạt] nạày coá thệể từà nhừũng thừá trong khoệng giạn vạệạt chạết hiệệạn hừũu mạà coế điạnh đệến moệạt trạng thạái; ngoạài đoá rạ, noá khoệng coá tạác duạng gíà đạáng kệể. [Khi] ngừớài tạ nhíàn moệạt vạệạt, [thíà] cuũng khoệng phạủi trừạc tiệếp từà cạăạp mạắt mạà lệện híành; con mạắt cuũng gioếng nhừ oếng kíánh mạáy ạủnh, chíủ coá tạác duạng cuủạ loại coệng cuạ ạếy thoệi. [Khi] nhíàn xạ, oếng kíánh sệũ kệáo dạài rạ, [vạà] con mạắt cuủạ chuáng tạ cuũng lạại coá tạác duạng nhừ thệế; [khi] nhíàn vạào choẫ toếi, đoầng từủ
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[con mạắt] cạần mớủ to rạ, [vạà khi] mạáy ạủnh chuạp híành tại choẫ toếi, [thíà] loẫ oếng kíánh cuũng cạần mớủ to hớn; nệếu khoệng nhừ thệế thíà lừớạng phới sạáng khoệng đuủ, [ạủnh thu đừớạc] sệũ
biạ toếi; [khi] đi rạ nới rạết nhiệầu ạánh sạáng ớủ bện ngoạài, đoầng từủ [con mạắt] cạần lạệạp từác thu nhoủ, nệếu khoệng nhừ
thệế thíà loạá mạắt, nhíàn gíà cuũng khoệng roũ; mạáy ạủnh cuũng
[thệo] nguyện lyá ạếy, loẫ oếng kíánh cuũng cạần thu nhoủ lạại. Noá chíủ coá thệể thạệu nhạệạn [híành ạủnh] vạệạt thệể, noá chíủ lạà moệạt thừá coệng cuạ. Chuáng tạ thạệạt sừạ nhíàn thạếy đừớạc moệạt thừá gíà, thạếy moệạt ngừớài [hạy] thạếy moệạt híành thừác toần tại cuủạ moệạt vạệạt thệể, thíà đoá lạà do híành ạủnh híành thạành trện đại nạũo cuủạ con ngừớài. Nhừ vạạệy, thoệng quạ con mạắt nạày nhíàn, roầi lạại thoệng quạ dạệy thạần kinh thiạ giạác truyệần dạẫn đệến thệể tuàng quạủ ớủ
nừủạ phạần sạu đại nạũo; tại khu vừạc ạếy noá phạủn ạánh híành ạủnh lện đoá. Nghíũạ lạà phạủn ạánh híành ạủnh thạệạt sừạ nhíàn thạếy đừớạc, lạà moệạt boệạ phạệạn cuủạ thệể tuàng quạủ trong đại nạũo cuủạ
chuáng tạ; y hoạc hiệệạn đại cuũng nhạệạn thừác điệểm nạày.
Khại [mớủ] thiện muạc mạà chuáng toệi giạủng chíánh lạà
trạánh việệạc mớủ dạệy thạần kinh thiạ giạác cuủạ con ngừớài; ớủ choẫ
giừũạ hại loệng mạày [chuáng toệi] sệũ đạánh thoệng rạ moệạt đừớàng, cho phệáp thệể tuàng quạủ coá thệể trừạc tiệếp nhíàn rạ
ngoạài; đoá goại lạà ‘khại thiện muạc’. Coá ngừớài nghíũ: Điệầu nạày cuũng khoệng thừạc tệế, cạăạp mạắt nạày roết cuoệạc cuũng coá tạác duạng lạàm coệng cuạ ạếy, noá coá thệể thạệu nhạệạn [híành ạủnh] vạệạt thệể, khoệng coá con mạắt nạày thíà khoệng thệể đừớạc. Giạủi phạẫu y hoạc hiệệạn đại cuũng đạũ phạát hiệệạn rạằng, nừủạ boệạ phạệạn phíáạ
trừớác [cuủạ] thệể tuàng quạủ, noá đạũ đừớạc trạng biạ moệạt kệết cạếu toể chừác đạầy đuủ cuủạ [moệạt] con mạắt ngừớài. Víà noá đạăạt ớủ viạ tríá bện trong soạ nạũo, nện ngừớài tạ giạủng rạằng noá lạà moệạt con mạắt thoạái hoạá. [Duà] đoá coá đuáng lạà con mạắt thoạái hoạá hạy khoệng, giớái tu luyệệạn chuáng toệi vạẫn bạủo lừu [quạn điệểm cuủạ míành]. Vạà duà sạo thíà y hoạc hiệệạn đại cuũng đạũ coệng nhạệạn rạằng tại viạ tríá ạếy trong soạ nạũo ngừớài coá moệạt con mạắt.
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điệểm ạếy; [noá] chíánh lạà từớng hớạp vớái nhạệạn thừác cuủạ y hoạc hiệệạn đại. Con mạắt nạày khoệng gạệy cho ngừớài tạ giạủ từớáng nhừ cạăạp mạắt thiạt kiạ cuủạ chuáng tạ, noá coá thệể thạếy đừớạc bạủn chạết cuủạ sừạ vạệạt, thạếy đừớạc bạủn chạết cuủạ vạệạt chạết. Do đoá, vớái ngừớài coá thiện muạc tạầng rạết cạo, hoạ coá thệể nhíàn xuyện quạ khoệng giạn chuáng tạ mạà thạếy đừớạc nhừũng thớài-khoệng khạác, coá thệể thạếy đừớạc nhừũng cạủnh từớạng mạà ngừớài thừớàng khoệng thạếy; ngừớài ớủ tạầng khoệng cạo coá thệể
coá lừạc xuyện thạếu, cạách từớàng khạán vạệạt, thạếu thiạ nhạện thệể; noá coá đạầy đuủ coệng nạăng nhừ thệế.
Phạệạt giạ giạủng nguũ thoệng: nhuạc nhạũn thoệng, thiện
nhạũn thoệng, huệệạ nhạũn thoệng, Phạáp nhạũn thoệng, Phạệạt nhạũn thoệng. Đoá lạà nạăm tạầng lớán cuủạ thiện muạc; moẫi moệạt tạầng lạại phạện thạành thừớạng, trung, hạạ. Đạạo giạ giạủng chíán lạần chíán lạà tạám mừới moết tạầng Phạáp nhạũn. Tại đạệy chuáng toệi khại thiện muạc cho moại ngừớài; nhừng khoệng khại mớủ tại
[tạầng] thiện nhạũn thoệng hoạăạc thạếp hớn. Tại sạo? Tuy rạằng chừ viạ ngoầi đạệy đạũ bạắt đạầu tu luyệệạn roầi, nhừng chừ viạ roết rạáo cuũng mớái vừàạ từà ngừớài thừớàng mạà bừớác lệện, coàn coá nhiệầu tạệm chạếp trừớác cuủạ ngừớài thừớàng chừạ hệầ vừát boủ.
Nệếu khại mớủ tại [tạầng] thiện nhạũn thoệng hoạăạc thạếp hớn, thíà chừ viạ sệũ xuạết hiệệạn cạái mạà ngừớài thừớàng coi lạà coệng nạăng đạăạc diạ, chừ viạ sệũ cạách từớàng khạán vạệạt, thạếu thiạ nhạện thệể. Nệếu chuáng toệi truyệần coệng nạăng nhừ thệế nạày trện diệệạn roệạng, ại ại cuũng đừớạc khại mớủ đệến tríành đoệạ ạếy, thíà sệũ
cạn nhiệẫu nghiệm troạng đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng, [sệũ]
phạá hoại trạng thạái xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Quoếc giạ cớ mạệạt chạẳng thệể giừũ đừớạc; ngừớài tạ coá mạăạc quạần ạáo hạy khoệng thíà cuũng nhừ nhạu; ngừớài ớủ trong phoàng, chừ viạ ớủ ngoạài cuũng nhíàn thạếy đừớạc; đi ngoạài đừớàng thạếy vệá soế thíà vệá giạủi nhạết coá thệể biạ chừ viạ lạếy trừớác; khoệng thệể nhừ thệế
đừớạc! Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, [nệếu] ại ại cuũng đừớạc khại thiện muạc đệến [tạầng] thiện nhạũn thoệng, [thíà] coá coàn lạà xạũ
hoệại nhạện loại khoệng? Cạn nhiệẫu nghiệm troạng đệến híành 50
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thừác cuủạ xạũ hoệại nhạện loại lạà điệầu tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp. Nệếu toệi mạà thạệạt sừạ giuáp chừ viạ khại mớủ đệến tạầng nạày, thíà chừ viạ coá thệể lạệạp từác trớủ thạành khíá coệng sừ. Coá ngừớài trừớác đạệy chíủ mong muoến lạàm khíá coệng sừ; giớà
thiện muạc [đừớạc] khại mớủ, [thíà hoạ] coá thệể coi bệệạnh cho ngừớài khạác. Toệi sạo lại dạẫn chừ viạ lạạc sạng đừớàng tạà nhừ
vạạệy đừớạc?
Vạạệy toệi sệũ khại mớủ [thiện muạc] cho chừ viạ đệến tạầng
nạào? Toệi khại mớủ [thiện muạc] cho chừ viạ trừạc tiệếp đệến tạệạn tạầng huệệạ nhạũn thoệng. Khại mớủ tại tạầng cạo hớn, thíà tạệm tíánh chừ viạ khoệng đuủ; khại mớủ tại tạầng thạếp hớn, thíà phạá hoại nghiệm troạng trạng thạái cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng.
Khại mớủ đệến huệệạ nhạũn thoệng, [thíà] chừ viạ khoệng coá bạủn sừạ nhừ cạách từớàng khạán vạệạt, thạếu thiạ nhạện thệể, nhừng chừ viạ lạại coá thệể thạếy đừớạc cạủnh từớạng toần tại nới khoệng giạn khạác. Vạạệy noá coá lớại íách gíà? Noá coá thệể tạăng cừớàng tíán tạệm luyệệạn coệng cuủạ chừ viạ; [khi] chừ viạ thạếy rạành rạành nhừũng điệầu mạà ngừớài thừớàng nhíàn khoệng thạếy, [thíà] chừ
viạ hiệểu rạằng chuáng thạệạt sừạ toần tại. Bạệy giớà thíà duà chừ viạ
nhíàn đừớạc roũ cuũng vạạệy, khoệng đừớạc roũ cuũng vạạệy, [thiện muạc] sệũ đừớạc khại mớủ đệến tạầng nạày; đoếi vớái việệạc luyệệạn coệng cuủạ chừ viạ đệầu coá lớại íách. Ngừớài thạệạt sừạ tu Đạại Phạáp,
[nệếu] tuạện thệo chạăạt chệũ yệu cạầu đệầ cạo tạệm tíánh, [thíà]
đoạc cuoến sạách nạày [cuũng sệũ] coá hiệệạu quạủ nhừ vạạệy.
Điệầu gíà quyệết điạnh tạầng cuủạ thiện muạc con ngừớài?
Khoệng phạủi lạà sạu khi khại thiện muạc cho chừ viạ thíà cạái gíà
[chừ viạ] cuũng coá thệể nhíàn thạếy; khoệng phạủi thệế; noá coàn coá sừạ phạện chiạ tạầng thừá. Vạạệy tạầng ạếy lạà do điệầu gíà quyệết điạnh? Coá bạ nhạện toế: nhạện toế thừá nhạết chíánh lạà thiện muạc con ngừớài cạần phạủi coá từà trong rạ đệến ngoạài moệạt trừớàng, mạà chuáng toệi goại lạà ‘khíá tinh hoạ’. Noá đoáng vại troà gíà? Noá từớng từạ nhừ mạàn huyành quạng cuủạ TV: nệếu chạẳng đừớạc
trạáng huyành quạng {phosphor} thíà sạu khi bạệạt TV lệện noá
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híành ạủnh. Chíánh lạà nhớà coá trạáng huyành quạng, noá mớái coá thệể hiệển thiạ híành ạủnh đừớạc. Tạết nhiện, víá duạ nạày cuũng khoệng thạệạt khớáp lạắm. Víà chuáng tạ nhíàn trừạc tiệếp, coàn noá
{TV} phạủi thoệng quạ lớáp huyành quạng đệể hiệển híành;
[nhừng] đại khạái nguạ yá lạà vạạệy. Chuát xíáu khíá tinh hoạ nạày voệ cuàng trạện quyá; [noá] lạà cạếu thạành từà moệạt thừá rạết tinh hoạ đừớạc tinh luyệệạn từà đừác. Thoệng thừớàng khíá tinh hoạ
nạày toần tại trong moẫi cạá nhạện đệầu khạác nhạu; coá lệũ trong moệạt vạn ngừớài mớái coá thệể tíàm thạếy hại ngừớài ớủ cuàng moệạt tạầng.Tạầng cuủạ thiện muạc trừạc tiệếp lạà thệể hiệệạn cuủạ Phạáp trong vuũ truạ nạày cuủạ chuáng tạ. Noá lạà điệầu siệu thừớàng, vạà coá quạn hệệạ khạăng khíát vớái tạệm tíánh cuủạ ngừớài tạ; tạệm tíánh moệạt ngừớài mạà thạếp, thíà tạầng cuủạ viạ ạếy cuũng thạếp. Víà tạệm tíánh thạếp, nện khíá tinh hoạ viạ nạày tạủn mạết nhiệầu; coàn nệếu tạệm tíánh ngừớài kiạ rạết cạo; viạ ạếy từà bệá đệến lớán [soếng]
trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, đoếi vớái dạnh, lớại, mạệu thuạẫn giừũạ con ngừớài, lớại íách cạá nhạện, vạà [đoếi vớái] thạết tíành luạc duạc đệầu coi rạết nhệạ, [thíà] khíá tinh hoạ coá thệể đừớạc bạủo toần toết hớn; do đoá sạu khi khại thiện muạc, [viạ nạày] nhíàn thạếy đừớạc roũ rạàng hớn. Vớái đừáạ trệủ sạáu tuoểi trớủ xuoếng, thíà sạu khi khại [thiện muạc] sệũ nhíàn hệết sừác roũ rạàng; [vạà] khại mớủ cuũng dệẫ dạàng, [toệi noái] moệạt cạệu liệần coá thệể khại mớủ
ngạy.[Víà] sừạ oệ nhiệẫm cuủạ doàng chạủy lớán, cuủạ thuàng thuoếc nhuoệạm lớán xạũ hoệại ngừớài thừớàng, [mạà] điệầu ngừớài tạ cho rạằng đuáng, trện thừạc tệế rạết nhiệầu khi lạại lạà sại. Con ngừớài ại chạẳng muoến soếng toết? Mong muoến soếng toết ạếy, coá thệể
phạủi lạàm toển hạại đệến lớại íách ngừớài khạác, coá thệể lạàm tạăng trừớủng tạệm lyá từạ từ cuủạ con ngừớài, coá thệể chiệếm đoạt lớại íách ngừớài khạác, nạt doếi ngừớài khạác, gạệy thiệệạt hạại ngừớài khạác. Chíủ víà lớại íách cạá nhạện, ớủ choến ngừớài thừớàng mạà trạnh mạà đạếu, vạạệy chạẳng phạủi từớng phạủn vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ lạà gíà? Do vạạệy, điệầu con ngừớài cho lạà đuáng, noá lạại 52
Vấn đề liên quan đến thiên mục
https://thuviensach.vn
khoệng nhạết điạnh lạà đuáng. Khi giạáo duạc cho trệủ nhoủ, víà muoến từớng lại sạu nạày coá thệể xạác lạệạp choẫ đừáng trong xạũ
hoệại ngừớài thừớàng nện ngừớài lớán thừớàng hạy dạạy bạủo
ngạy từà tạếm bệá: “con phạủi biệết soếng khoện khệáo”. Từà vuũ truạ
chuáng tạ mạà xệát thíà thạếy “khoện khệáo” ạếy đạũ sại quạá roầi; bớủi víà chuáng toệi giạủng tuyà kyà từạ nhiện, đoếi vớái lớại íách cạá nhạện cạần coi nhệạ. Noá mạà khoện kiệểu ạếy, chíánh lạà chạạy thệo lớại íách cạá nhạện. “Đừáạ nạào nạt doếi con, con hạũy tíàm thạầy giạáo noá, tíàm chạ mệạ noá”; “thạếy tiệần [rới] con hạũy nhạăạt [boủ
tuái]”, toạàn giạáo duạc trệủ nhừ thệế. Từà bệá đệến lớán đừáạ trệủ
tiệếp thuạ nhừũng thừá nhừ thệế rạết nhiệầu, dạần dạần tại xạũ hoệại ngừớài thừớàng tạệm lyá từạ từ cuủạ noá cạàng ngạày cạàng lớán; noá chíủ muoến chiệếm lớại riệng cho míành, vạà noá sệũ toển đừác.
Chuủng vạệạt chạết đừác ạếy khi toển thạết roầi khoệng tạủn đi mạết, noá chuyệển sạng ngừớài khạác; nhừng loại khíá tinh hoạ
kiạ thíà sệũ tạủn đi mạết. Nệếu moệạt cạá nhạện từà bệá đệến lớán soếng rạết ‘khoện khệáo’ nhừ thệế, rạết coi troạng lớại íách cạá nhạện, chíủ
chạạy thệo lớại, [thíà] thoệng thừớàng thiện muạc cuủạ loại ngừớài nạày sạu khi khại mớủ roầi cuũng khoệng duàng đừớạc,
nhíàn khoệng roũ rạàng; nhừng khoệng coá yá noái rạằng từà nạy trớủ đi víũnh việẫn khoệng duàng đừớạc. Tại sạo? Víà chuáng tạ
trong quạá tríành tu luyệệạn lạà phạủn boển quy chạện, khoệng ngừàng luyệệạn coệng, cuũng khoệng ngừàng buà đạắp, buà đạắp trớủ
lạại. Do vạạệy cạần giạủng tạệm tíánh, chuáng toệi giạủng đệầ cạo toạàn boệạ, thạăng hoạ toạàn boệạ. Tạệm tíánh nạệng cạo lện, cạác điệầu khạác cuũng thệo đoá mạà lệện; tạệm tíánh chạẳng nạệng lệện, thíà chuát khíá tinh hoạ cuủạ thiện muạc kiạ cuũng chạẳng thệể buà đạắp lạại đừớạc; đạo lyá lạà nhừ vạạệy.
Nhạện toế thừá hại chíánh lạà trong khi từạ luyệệạn coệng, nệếu nhừ cạăn cớ toết, coá thệể khiệến thiện muạc khại mớủ. Thoệng thừớàng moệạt soế ngừớài khi thiện muạc vừàạ mớái khại mớủ thíà hoạủng cạủ lệện. Tại sạo lạại hoạủng cạủ lệện? Bớủi víà moện luyệệạn coệng thừớàng choạn luác cạnh khuyạ giớà tyá, đệm thạệu tiạch lạăạng [đệể luyệệạn coệng]. Viạ ạếy đạng luyệệạn đạng luyệệạn, đoệạt Vấn đề liên quan đến thiên mục
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nhiện troệng thạếy moệạt con mạắt lớán ngạy trừớác mạăạt, lạàm viạ
ạếy phạát hoạủng cạủ lệện. Lạần phạát hoạủng nạày khoệng phạủi thừớàng đạệu, đệến noẫi từà đoá trớủ đi viạ nạày khoệng dạám luyệệạn
[coệng] nừũạ. Noá lạàm ngừớài tạ hoạủng sớạ lạắm! Moệạt con mạắt to nhừ thệế đạng chớáp chớáp nhíàn, thạệạt roũ rạàng rạành rạành.
Vạạệy nện coá ngừớài goại đoá lạà ‘mạắt mạ’, cuũng coá ngừớài goại lạà
‘mạắt Phạệạt’, v.v.; kyà thừạc noá chíánh lạà con mạắt cuủạ chừ viạ. Tạết nhiện, tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ. Toạàn boệạ quạá tríành diệẫn hoạá coệng cuủạ moệạt ngừớài tu luyệệạn, lạà moệạt quạá tríành rạết phừác tạp tại cạác khoệng giạn khạác; khoệng phạủi chíủ ớủ
moệạt khoệng giạn khạác, mạà tại tạết cạủ cạác khoệng giạn; thạện thệể tại cạác từàng khoệng giạn tạết cạủ đệầu biệến hoáạ. Chừ viạ coá từạ míành lạàm đừớạc điệầu ạếy khoệng? Khoệng lạàm đừớạc. Điệầu ạếy lạà do sừ phuạ ạn bạài, sừ phuạ lạàm cho; do đoá mớái noái lạà tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ. Chừ viạ chíủ cạần từạ míành coá nguyệệạn voạng nhừ thệế, mong muoến nhừ vạạệy; [coàn] sừạ việệạc chạện thừạc lạà do sừ phuạ lạàm giuáp.
Coá ngừớài từạ míành luyệệạn khại thiện muạc, chuáng toệi
giạủng đoá lạà con mạắt cuủạ chừ viạ, dạẫu rạằng chừ viạ từạ míành khoệng diệẫn hoạá rạ noá đừớạc. Coá viạ coá sừ phuạ; sừ phuạ thạếy thiện muạc cuủạ chừ viạ đạũ khại mớủ, liệần diệẫn hoạá rạ moệạt con mạắt cho chừ viạ; goại lạà ‘chạện nhạũn’. Tạết nhiện coá viạ
khoệng coá sừ phuạ, nhừng lạại coá moệạt sừ phuạ quạ đừớàng.
Phạệạt giạ giạủng: ‘Phạệạt voệ xừá bạết tại’; nới nạào cuũng coá, nhiệầu đệến mừác đoệạ nhừ vạạệy; cuũng coá ngừớài giạủng: ‘trện đạầu bạ
thừớác coá thạần linh’, nghíũạ lạà [hoạ] coá rạết nhiệầu. Sừ phuạ quạ
đừớàng moệạt khi thạếy chừ viạ tu toết lạắm, thiện muạc đạũ khại mớủ nhừng coàn thiệếu moệạt con mạắt, [sừ phuạ] liệần diệẫn hoạá moệạt [con mạắt] cạếp cho chừ viạ; cạái đoá đừớạc coi nhừ chừ viạ
từạ míành luyệệạn đừớạc. Bớủi víà đoệạ nhạện khoệng noái điệầu kiệệạn, khoệng tíánh coệng, khoệng kệể thừớủng, cuũng khoệng kệể dạnh tiệếng; so vớái nhừũng nhạện vạệạt mạẫu mừạc nới ngừớài thừớàng thíà cạo hớn hạẳn; noá hoạàn toạàn phạát xuạết từà tạệm từà bi.
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Sạu khi thiện muạc ngừớài tạ khại mớủ roầi, thíà xuạết hiệệạn moệạt loại trạng thạái: biạ ạánh sạáng choái loạá mạắt rạết ghệệ gớám, cạủm giạác nhừ kíách thíách [vạào] mạắt. Thạệạt rạ khoệng phạủi cạăạp mạắt cuủạ chừ viạ biạ kíách thíách, mạà lạà thệể tuàng quạủ cuủạ
chừ viạ biạ kíách thíách; [nhừng] chừ viạ cạủm thạếy gioếng nhừ
mạắt biạ kíách thíách. Đoá lạà víà chừ viạ chừạ coá moệạt con mạắt; cạếp cho chừ viạ moệạt con mạắt xong, thíà chừ viạ khoệng cạủm thạếy mạắt biạ kíách thíách nừũạ. Moệạt soế chuáng tạ sệũ coá thệể cạủm thạếy, [hoạăạc] nhíàn thạếy con mạắt nạày. Víà noá coá cuàng bạủn tíánh vuũ truạ, nện noá rạết ngạệy thớ, cuũng rạết hiệếu kyà; noá nhíàn vạào trong, coi xệm thiện muạc đạũ khại mớủ chừạ, đạũ coá thệể nhíàn đừớạc chừạ; noá cuũng ngoá vạào bện trong nhíàn chừ viạ. Bạếy giớà thiện muạc chừ viạ cuũng vừàạ khại mớủ, noá đạng nhíàn chừ
viạ; đoệạt nhiện nhíàn thạếy noá thíà chừ viạ lạại hoạủng cạủ lệện. Thạệạt rạ đoá chíánh lạà con mạắt cuủạ chừ viạ, sạu nạày chừ viạ coá nhíàn gíà thíà cuũng thoệng quạ con mạắt nạày mạà nhíàn; chừạ coá con mạắt ạếy thíà chừ viạ hoạàn toạàn khoệng thệể nhíàn đừớạc, coá khại mớủ [thiện muạc] cuũng khoệng nhíàn thạếy đừớạc.
Nhạện toế thừá bạ lạà đoệạt phạá tạầng thừá hiệển hiệệạn rạ sừạ
khạác biệệạt [vệầ] cạác khoệng giạn; noá chíánh lạà vạến đệầ thạệạt sừạ
quyệết điạnh vệầ tạầng. [Đệể] nhíàn sừạ vạệạt, ngoạài đừớàng thoệng chíánh, ngừớài tạ coàn coá nhiệầu đừớàng thoệng phuạ. Phạệạt giạ
giạủng moẫi loẫ chạện loệng đệầu lạà moệạt con mạắt; Đạạo giạ giạủng tạết cạủ cạác khiệếu trện thạện thệể đệầu lạà con mạắt, nghíũạ lạà, tạết cạủ cạác huyệệạt viạ đệầu lạà con mạắt. Tạết nhiện điệầu hoạ giạủng chíủ lạà moệạt dạng híành thừác diệẫn biệến cuủạ Phạáp trện thạện thệể: khoệng nới nạào khoệng thệể nhíàn đừớạc.
Tạầng mạà chuáng toệi giạủng khoệng gioếng vớái điệầu ạếy.
Ngoạài đừớàng thoệng chíánh rạ thíà tại hại loệng mạày, bện trện míá mạắt, bện dừớái míá mạắt vạà [tại] sớn cạăn coá moệạt vạài viạ tríá coá đừớàng thoệng phuạ chuủ yệếu. Chuáng quyệết điạnh vạến đệầ
đoệạt phạá vệầ tạầng. Tạết nhiện ngừớài tu luyệệạn thoệng thừớàng, nệếu mạà tại mạếy viạ tríá ạếy đệầu coá thệể nhíàn đừớạc, thíà tạầng mạà cạá nhạện ạếy đoệạt phạá lệện đạũ rạết cạo roầi. Coá ngừớài coá thệể
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nhíàn bạằng mạắt [thiạt], hoạ đạũ luyệệạn đừớạc cạăạp mạắt cuủạ hoạ, noá cuũng trạng biạ moệạt loại híành thừác coệng nạăng. Nhừng nệếu con mạắt nạày đừớạc duàng khoệng đuáng, hoạ cừá nhíàn đừớạc cạá thệể nạày thíà khoệng thạếy cạác cạá thệể khạác, vạạệy cuũng khoệng oển; do vạạệy coá ngừớài thừớàng duàng moệạt con mạắt đệể
nhíàn bện kiạ vạà moệạt con mạắt [khạác] đệể nhíàn bện nạày. Coàn choẫ dừớái con mạắt nạày (mạắt bện phạủi) khoệng coá đừớàng
thoệng phuạ; víà noá coá quạn hệệạ trừạc tiệếp vớái Phạáp: khi lạàm điệầu khoệng toết ngừớài tạ thừớàng sừủ duạng mạắt phạủi, nện dừớái mạắt phạủi khoệng coá đừớàng thoệng phuạ. Đạệy lạà noái vệầ
việệạc trong khi tu luyệệạn tại thệế giạn phạáp coá xuạết hiệệạn moệạt soế đừớàng thoệng phuạ chuủ yệếu nhừ vạạệy.
Đệến tạầng cừạc cạo, sạu khi tu luyệệạn xuạết khoủi thệế giạn phạáp, thíà coàn xuạết hiệệạn moệạt loại con mạắt kiệểu nhừ phừác nhạũn; toạàn boệạ trện nừủạ khuoện mạăạt sệũ sạủn sinh rạ moệạt con mạắt đớn lớán mạà trong noá coá voệ soế con mạắt nhoủ. Coá nhừũng Đạại Giạác Giạủ rạết cạo [tạầng] tu luyệệạn đừớạc rạết nhiệầu con mạắt, đạầy hệết cạủ khuoện mạăạt. Tạết cạủ cạác con mạắt đệầu thoệng quạ con mạắt đớn lớán nạày mạà nhíàn; muoến nhíàn gíà thíà thạếy nạếy; liệếc mạắt moệạt cạái lạà thạếy đừớạc tạết cạủ cạác tạầng. Hiệệạn nạy cạác nhạà đoệạng vạệạt hoạc, cạác nhạà coện truàng hoạc nghiện cừáu nhạăạng xạnh. Mạắt nhạăạng xạnh rạết lớán; duàng kíánh hiệển vi đệể nhíàn thíà trong noá coá voệ soế con mạắt nhoủ; [mạắt lớán ạếy]
noá đừớạc goại lạà phừác nhạũn. Đệến tạệạn tạầng cừạc cạo [mớái] coá thệể xuạết hiệệạn trạng thạái nạày; so vớái [tạầng] Nhừ Lại thíà coàn phạủi lệện cạo rạết nhiệầu lạần, rạết nhiệầu lạần mớái coá thệể xuạết hiệệạn. Nhừng ngừớài thừớàng khoệng thệể nhíàn thạếy đừớạc;
[ngừớài] tại tạầng thoệng thừớàng cuũng khoệng nhíàn thạếy sừạ
toần tại cuủạ [phừác nhạũn], chíủ thạếy gioếng nhừ ngừớài thừớàng, bớủi víà noá ớủ khoệng giạn khạác. Đệến đạệy đạũ giạủng xong phạần đoệạt phạá vệầ tạầng; cuũng chíánh lạà vạến đệầ coá khạủ
nạăng đoệạt phạá cạác từàng khoệng giạn.
Noái chung toệi đạũ giạủng cho moại ngừớài vệầ kệết cạếu cuủạ
thiện muạc. Chuáng toệi duàng ngoại lừạc đệể khại thiện muạc 56
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cho chừ viạ, nhừ thệế nhạnh hớn [vạà] dệẫ hớn. Trong khi toệi đạng giạủng vệầ thiện muạc, trện trạán cuủạ moẫi ngừớài chuáng tạ đệầu coá cạủm giạác cạăng lệện, thiạt tuạ lạại, tuạ lạại xoạáy vạào trong. Coá nhừ thệế hạy khoệng? Lạà nhừ thệế. Miệẫn lạà tại đạệy nhừũng ại thạệạt sừạ vừát boủ tạệm [chạếp trừớác] đệến đạệy hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp, thíà ại cuũng đệầu coá cạủm giạác ạếy; lừạc cuũng rạết lớán, đạểy vạào phíáạ trong. Toệi xuạết rạ moệạt coệng chuyện moện khại thiện muạc đệể khại mớủ cho chừ viạ; đoầng
thớài cuũng xuạết nhừũng Phạáp Luạện đệể tu boể cho chừ viạ.
Trong khi toệi giạủng thiện muạc, chíủ cạần lạà [ngừớài thạệạt sừạ]
tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp, chuáng toệi đệầu khại mớủ cho chừ viạ; nhừng khoệng phạủi nhạết điạnh ại cuũng coá thệể nhíàn roũ, cuũng khoệng nhạết điạnh lạà ại cuũng coá thệể nhíàn thạếy; điệầu nạày coá quạn hệệạ trừạc tiệếp đệến từạ thạện cuủạ chừ viạ. Khoệng sạo hệết, chừ viạ nhíàn khoệng thạếy cuũng khoệng sạo, hạũy tu luyệệạn dạần dạần. Thuạệạn thệo việệạc chừ viạ khoệng ngừàng đệầ
cạo tạầng, chừ viạ sệũ lạần lạần nhíàn thạếy đừớạc, [trừớác] nhíàn khoệng roũ [sạu] sệũ lạần lạần nhíàn roũ. Miệẫn lạà chừ viạ tu luyệệạn, khi mạà chừ viạ doếc loàng quyệết tạệm tu luyệệạn, [thíà] nhừũng gíà cuủạ chừ viạ biạ tạủn mạết sệũ [đừớạc] boầi boể đạầy đuủ.
Từạ míành khại thiện muạc khoá khạăn hớn. Toệi giạủng moệạt
chuát rạằng từạ míành khại thiện muạc coá moệạt vạài híành thừác.
Víá nhừ trong luác chuáng tạ đạủ toạ coá ngừớài quạn sạát [choẫ]
trừớác trạán, quạn sạát thiện muạc, thíà thạếy trừớác trạán lạà moệạt đoếng đện đện, cuũng chạẳng [thạếy] coá gíà. Quạ moệạt thớài giạn, hoạ nhạệạn thạếy trừớác trạán lạần lạần trạắng rạ. Tu luyệệạn moệạt thớài giạn, hoạ phạát hiệệạn rạằng trừớác trạán lạần lạần sạáng lệện, sạáng dạần lệện thạành mạàu đoủ. Đệến luác nạày thíà noá nhừ hoạ
nớủ; noá từớng từạ nhừ trong điệệạn ạủnh, trện TV: nuạ hoạ
nhạáy mạắt moệạt cạái lạà khại nớủ; sệũ xuạết hiệệạn cạủnh ạếy. Mạàu hoầng nạày bạn đạầu lạà bíành phạẳng, sạu đoá ớủ giừũạ chuyệển sạng dạng oếng, [từà đoá] khoệng ngừàng nớủ, khoệng ngừàng nớủ.
Chừ viạ muoến từạ míành khiệến noá nớủ thạếu hoạàn toạàn, thíà 10
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nạăm [hạy] 8 nạăm cuũng khoệng đuủ, víà toạàn boệạ thiện muạc đạũ
tạắc nghệũn hạẳn roầi.
Thiện muạc cuủạ moệạt soế ngừớài khoệng biạ tạắc nghệũn, noá đạũ đừớạc trạng biạ đừớàng thoệng; nhừng víà hoạ khoệng luyệệạn coệng, [nện] cuũng khoệng coá nạăng lừớạng; do vạạệy khi hoạ
luyệệạn coệng thíà đoệạt nhiện xuạết hiệệạn trừớác mạắt moệạt thừá híành troàn đện đện. Luyệệạn coệng moệạt thớài giạn, noá lạần lạần trạắng rạ, từà trạắng roầi lạần lạần sạáng lệện, cuoếi cuàng ngạày cạàng sạáng hớn, cạủm giạác [nhừ] kíách thíách con mạắt. Coá ngừớài noái: Toệi thạếy đừớạc Mạăạt Trớài, [hoạăạc] toệi thạếy đừớạc Mạăạt Trạăng. Thạệạt rạ, chừ viạ khoệng thạếy đừớạc Mạăạt Trớài,
[cuũng] khoệng thạếy đừớạc Mạăạt Trạăng. Vạạệy điệầu mạà chừ viạ
nhíàn thạếy lạà gíà? Chíánh lạà đừớàng thoệng cuủạ chừ viạ. Coá ngừớài đoệạt phạá [lệện] tạầng khạá lạà nhạnh, ngạy sạu khi [coá đừớạc] con mạắt nạày, hoạ coá thệể trừạc tiệếp nhíàn ngạy. [Cuũng]
coá ngừớài lạại voệ cuàng khoá khạăn, hoạ [cạủm thạếy nhừ đạng chạạy] thệo đừớàng thoệng ạếy, gioếng nhừ moệạt đừớàng hạầm, hoạăạc gioếng nhừ moệạt cạái giệếng; cừá khi nạào luyệệạn coệng lạại hừớáng ngoạài mạà chạạy; thạệạm chíá cạủ khi nguủ cuũng thạếy cạủm giạác nhừ từạ míành đạng chạạy rạ bện ngoạài. Coá ngừớài cạủm giạác nhừ phi ngừạạ, coá ngừớài [nhừ] đạng bạy, coá ngừớài
[nhừ] đạng chạạy, coá ngừớài nhừ lạà đạng ngoầi trong xệ mạà xoệng thạẳng rạ ngoạài; nhừng xoệng mạũi rạ mạà chạẳng đệến
đạầu [kiạ] bớủi víà từạ míành khại thiện muạc thạệạt rạết khoá. Đạạo giạ coi thạện thệể ngừớài tạ nhừ moệạt tiệểu vuũ truạ; nệếu nhừ đoá lạà moệạt tiệểu vuũ truạ, [thíà] moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, từà trừớác trạán cho đệến thệể tuàng quạủ lạà mừớài vạn tạám nghíàn dạăạm vạẫn chừạ hệết; do đoá luoện thạếy xoệng rạ ngoạài mạà vạẫn chừạ
đệến đạầu.
Đạạo giạ xệm thạện thệể ngừớài nhừ moệạt tiệểu vuũ truạ,
[điệầu ạếy] rạết coá lyá. Khoệng phạủi yá noái rạằng kệết cạếu toể chừác cuủạ noá rạết từớng từạ vớái vuũ truạ, [cuũng] khoệng phạủi giạủng vệầ híành thừác toần tại cuủạ cạái thạện thệể trong khoệng giạn vạệạt chạết nạày cuủạ chuáng tạ. Chuáng toệi giạủng rạằng, thệo choẫ
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khoạ hoạc hiệệạn nạy nhíàn nhạệạn thíà thạện thệể vạệạt chạết nạày từà tệế bạào trớủ xuoếng coá trạng thạái thệế nạào? Cạác loại thạành phạần phạện từủ, dừớái phạện từủ lạà nguyện từủ, proton, hạạt nhạện nguyện từủ, điệệạn từủ, hạạt quạrk; lạp từủ nhoủ nhạết mạà hiệệạn nạy nghiện cừáu đệến lạà nệutrino. Vạạệy đệến vi lạạp hệết sừác nhoủ hệết sừác nhoủ nừũạ lạà gíà? Muoến nghiện cừáu thíà voệ
cuàng khoá. Nhừũng nạăm vệầ sạu, Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ giạủng moệạt cạệu nhừ thệế nạày, ÔÔng noái: “Kyà đại voệ ngoại, kyà tiệểu voệ
noệại”. Nghíũạ lạà gíà? Ngạy tại tạầng Nhừ Lại [mạà xệát], noá lớán quạá, nhíàn khoệng tớái biện giớái cuủạ vuũ truạ; noá nhoủ quạá, khoệng tớái đừớạc vi lạạp vạệạt chạết nhoủ nhạết; do đoá ÔÔng giạủng:
“Kyà đại voệ ngoại, kyà tiệểu voệ noệại”.
Thíách Cạ Mạệu Ni coàn giạủng vệầ hoạc thuyệết ‘tạm thiện
đại thiện thệế giớái’. ÔÔng noái rạằng trong vuũ truạ nạày cuủạ
chuáng tạ, trong hệệạ Ngạện Hạà nạày cuủạ chuáng tạ, coá bạ nghíàn tinh cạầu coá toần tại sạắc thạện nhừ thạện thệể nhạện loại chuáng tạ. ÔÔng coàn giạủng rạằng trong moệạt hạạt cạát cuũng coá tạm thiện đại thiện thệế giớái nhừ thệế nạày. Moệạt hạạt cạát lạại gioếng nhừ moệạt vuũ truạ; trong đoá lạại coá con ngừớài coá tríá tuệệạ nhừ
chuáng tạ, coá tinh cạầu gioếng nhừ thệế, cuũng coá nuái soệng nừớác chạủy. Nghệ thạệạt quạá huyệần hoạăạc! Nệếu đuáng nhừ lớài ạếy, moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, ớủ bện trong đoá cuũng coá nhừũng hạạt cạát phạủi khoệng? Bện trong hạạt cạát kiạ lạại coá tạm thiện đại thiện thệế giớái phạủi khoệng? Nhừ vạạệy trong tạm thiện đại thiện thệế giớái ạếy lạại coá nhừũng hạạt cạát phạủi khoệng, bện trong hạạt cạát kiạ cuũng coàn coá tạm thiện đại thiện thệế giớái phạủi khoệng? Vạạệy nện, đệến tạầng Nhừ Lại mạà nhíàn cuũng khoệng đệến tạệạn cuàng cuủạ noá đừớạc.
Tệế bạào [lạàm bạằng] phạện từủ cuủạ con ngừớài cuũng nhừ
thệế. Ngừớài tạ hoủi vuũ truạ to đệến đạệu; toệi noái vớái moại ngừớài rạằng, vuũ truạ nạày coá biện giớái; nhừng tại tạầng nhừ tạầng Nhừ Lại mạà xệát, thíà thạếy noá lạà voệ biện voệ tệế, to lớán voệ hạạn.
Mạà noệại boệạ thạện thệể con ngừớài, từà phạện từủ cho đệến vi lạạp tại vi quạn trớủ xuoếng lạại to lớán nhừ vuũ truạ nạày; nghệ vạạệy Vấn đề liên quan đến thiên mục
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mạà thạếy quạá huyệần hoạăạc. [Khi] tạo thạành moệạt cạá nhạện, moệạt sinh mệệạnh, [thíà] tại [mừác] cừạc vi quạn đạũ tạo nện thạành phạần sinh mệệạnh đạăạc điạnh cuủạ noá, bạủn chạết cuủạ noá.
Do đoá nhừũng điệầu nghiện cừáu cuủạ khoạ hoạc hiệệạn đại coàn xạ mớái đệến choẫ nạày; [nệếu] so sạánh vớái cạác sinh mệệạnh ớủ
cạác tinh cạầu coá tríá huệệạ cạo cạếp trong toạàn vuũ truạ nạày, [thíà]
mừác đoệạ khoạ hoạc kyũ thuạệạt cuủạ nhạện loại chuáng tạ coàn thạếp lạắm. Ngạy cuàng moệạt luác ớủ cuàng moệạt choẫ coá cạác khoệng giạn khạác, [mạà] chuáng tạ đệầu khoệng đoệạt phạá đệến đừớạc; coàn đíũạ bạy cuủạ tinh cạầu khạác lạại trừạc tiệếp đi trong khoệng giạn khạác; khạái niệệạm thớài-khoệng cuủạ noá khạác hạẳn, do đoá noá noái đệến lạà đệến, noái đi lạà đi, mạu lệạ quạá đệến noẫi nệếu duàng quạn niệệạm cuủạ con ngừớài thíà khoệng thệể tiệếp thu đừớạc.
[Khi] giạủng vệầ thiện muạc, chuáng toệi đệầ cạệạp đệến vạến đệầ
nhừ thệế nạày, khi chừ viạ ớủ trong đừớàng thoệng mạà chạạy mạũi hừớáng rạ ngoạài, thíà chừ viạ cạủm thạếy nhừ noá voệ biện voệ tệế.
Coá ngừớài coá thệể nhíàn thạếy moệạt tíành huoếng khạác: hoạ cạủm thạếy khoệng phạủi chạạy doạc thệo moệạt đừớàng hạầm, mạà lạà chạạy vệầ phíáạ trừớác rạ ngoạài thệo moệạt con đừớàng lớán voệ
biện voệ tệế, hại bện đừớàng coá non coá nừớác coá cạủ thạành phoế; [hoạ] cừá chạạy moệạt mạạch mạũi nhừ thệế hừớáng rạ ngoạài; nghệ vạạệy rạết huyệần hoạăạc. Toệi coàn nhớá moệạt khíá coệng sừ
giạủng cạệu nhừ thệế nạày: oệng noái rạằng trong moệạt loẫ chạện loệng ngừớài tạ coá moệạt thạành phoế, trong đoá coá cạủ xệ lừủạ, xệ
hới đạng chạạy. Ngừớài khạác nghệ vạạệy lạếy lạàm sừủng soết lạắm, thạếy huyệần hoạăạc lạắm. Moại ngừớài đạũ biệết, vạệạt chạết ớủ [cạác mừác] vi lạạp coá phạện từủ, nguyện từủ, proton, khạủo sạát xuoếng nừũạ mạũi đệến tạệạn cuàng; nệếu nhừ tại moẫi tạầng coá thệể nhíàn thạếy đừớạc moệạt diệệạn {bệầ mạăạt} cuủạ tạầng, chừá khoệng phạủi lạà moệạt điệểm, [từác lạà] thạếy moệạt diệệạn cuủạ tạầng phạện từủ, thạếy moệạt diệệạn cuủạ tạầng nguyện từủ, moệạt diệệạn cuủạ tạầng proton, moệạt diệệạn cuủạ tạầng hạạt nhạện nguyện từủ, thíà chừ viạ đạũ nhíàn thạếy đừớạc híành thừác toần tại tại nhừũng khoệng giạn khạác 60
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nhạu. Bạết kệể vạệạt thệể nạào, kệể cạủ thạện thệể ngừớài, cuũng đệầu đoầng thớài toần tại [tại cạác] tạầng khoệng giạn cuàng vớái khoệng giạn vuũ truạ, [chuáng] cuũng coá từớng thoệng [vớái nhạu]. Vạệạt lyá hoạc hiệệạn đại cuủạ chuáng tạ nghiện cừáu cạác vi lạạp vạệạt chạết, [noá] chíủ nghiện cừáu từàng vi lạạp, phạện tíách, phạện tạách noá; phạện tạách hạạt nhạện nguyện từủ roầi lạại nghiện cừáu thạành phạần phạện rạũ [cuủạ hạạt nhạện]. Nệếu coá cạác thiệết biạ coá thệể triệển khại mạà nhíàn thạếy trong tạầng ạếy
—toạàn boệạ thệể hiệệạn cuủạ tạết cạủ thạành phạần nguyện từủ hoạăạc thạành phạần phạện từủ ớủ trong tạầng nạày—nệếu coá thệể nhíàn thạếy đừớạc cạủnh từớạng ạếy, thíà chừ viạ đạũ đoệạt phạá đừớạc đệến khoệng giạn ạếy mạà nhíàn thạếy đừớạc chạện từớáng toần tại ớủ
cạác khoệng giạn khạác. Thạện thệể ngừớài vạà khoệng giạn bện ngoạài [noá] coá sừạ đoếi ừáng, chuáng đệầu toần tại thệo híành thừác toần tại nhừ thệế.
Từạ míành khại thiện muạc coàn coá moệạt soế trạng thạái
khạác nừũạ, chuáng toệi chuủ yệếu đạũ giạủng moệạt soế hiệệạn từớạng phoể biệến. Coàn coá ngừớài thạếy thiện muạc xoạy chuyệển; ngừớài luyệệạn coệng Đạạo giạ thừớàng xuyện thạếy trong thiện muạc xoạy chuyệển; đíũạ thạái cừạc “pạăng” moệạt cạái lạà tạách mớủ
rạ, sạu đoá lạà nhíàn đừớạc cạủnh từớạng. Nhừng khoệng phạủi trong soạ nạũo chừ viạ [voến] coá thạái cừạc; đoá lạà sừ phuạ bạn đạầu đạũ cạếp cho chừ viạ moệạt boệạ hệệạ thoếng, moệạt thừá trong đoá lạà thạái cừạc; oệng [niệm] phong thiện muạc chừ viạ lạại; đệến luác chừ viạ khại mớủ [thiện muạc], noá sệũ tạách mớủ rạ. ÔÔng đạũ
coế yá ạn bạài cho chừ viạ nhừ thệế, chừá khoệng phạủi nguyện trong nạũo chừ viạ đạũ coá.
Lạại coá moệạt soế ngừớài truy cạầu khại thiện muạc, [hoạ]
cạàng luyệệạn lạại cạàng khoệng khại mớủ đừớạc; nguyện nhạện tại sạo? Bạủn thạện hoạ khoệng [hiệểu] roũ. Chuủ yệếu lạà víà thiện muạc khoệng phạủi lạà thừá coá thệể cạầu; cạàng cạầu cạàng khoệng đừớạc.
Cạàng truy cạầu nhiệầu, thíà khoệng chíủ khoệng khại mớủ, trạái lạại moệạt thừá [chạết] trạàn rạ từà thiện muạc cuủạ hoạ, đện khoệng đện, trạắng khoệng trạắng, thừá ạếy đoáng kíán thiện muạc cuủạ
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chừ viạ lại. Cạàng lạệu vệầ sạu, noá sệũ híành thạành moệạt trừớàng rạết lớán, ngạày cạàng trạàn rạ nhiệầu. Thiện muạc cạàng khoệng khại mớủ, lại cạàng truy cạầu hớn, thừá chạết kiạ lạại trạàn rạ
cạàng nhiệầu; kệết quạủ [noá] bạo vạệy toạàn boệạ thạện thệể cuủạ hoạ, thạệạm chíá đoệạ dạày rạết lớán, mạng thệo moệạt trừớàng rạết lớán.
Thiện muạc cuủạ cạá nhạện nạày dạẫu thạệạt sừạ khại mớủ roầi, viạ ạếy cuũng chạẳng nhíàn thạếy đừớạc, bớủi víà viạ ạếy biạ tạệm chạếp trừớác cuủạ míành phong kíán lạại roầi. Trừà phi sạu nạày khoệng nghíũ gíà tớái nừũạ, khi đạũ hoạàn toạàn vừát hệết cạái tạệm chạếp trừớác ạếy, noá mớái dạần dạần tạủn đi; nhừng phạủi trạủi quạ moệạt quạá tríành tu luyệệạn rạết giạn khoể vạà rạết lạệu mớái coá thệể dừát khoủi hệết đừớạc; điệầu nạày rạết khoệng cạần thiệết. Coá ngừớài khoệng hiệểu điệầu ạếy; sừ phuạ đạũ dạăạn hoạ khoệng thệể cạầu, khoệng thệể cạầu; hoạ khoệng tin, cừá moệạt mừạc truy cạầu; vạà kệết quạủ thu đừớạc
[hoạàn toạàn] ngừớạc lạại.
Công năng dao thị
Quạn hệệạ trừạc tiệếp đệến thiện muạc coá moệạt coệng nạăng
goại lạà ‘dạo thiạ’. Coá ngừớài giạủng: Toệi ngoầi tại đạệy coá thệể
nhíàn thạếy cạủnh từớạng Bạắc Kinh, nhíàn thạếy cạủnh từớạng Hoạ Kyà, nhíàn thạếy [cạủnh từớạng] bện kiạ Trạái Đạết. Coá ngừớài lyá giạủi khoệng đừớạc, thệo khoạ hoạc mạà lyá giạủi cuũng khoệng xong; tại sạo nhừ thệế? Coá ngừớài giạủi thíách thệế nạày, giạủi thíách thệế kiạ, noái cuũng khoệng đừớạc thoệng; víà sạo ngừớài tạ coá bạủn sừạ to lớán ạếy. Khoệng phạủi vạạệy, ngừớài tu luyệệạn tại tạầng thệế giạn phạáp khoệng coá bạủn sừạ nạày. Nhừũng gíà mạà hoạ nhíàn thạếy, kệể cạủ dạo thiạ, kệể cạủ rạết nhiệầu cạác coệng nạăng đạăạc diạ khạác, tạết cạủ đệầu coá tạác duạng ớủ trong moệạt khoệng giạn đạăạc điạnh [cuủạ con ngừớài]; lớán nhạết cuũng khoệng vừớạt quạ khoủi khoệng giạn vạệạt chạết mạà nhạện loại chuáng tạ đạng sinh toần; noái chung thíà khoệng vừớạt quạ
khoủi trừớàng khoệng giạn cuủạ thạện thệể bạủn thạện hoạ.
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Thạện thệể chuáng tạ ớủ trong moệạt khoệng giạn đạăạc điạnh coá toần tại moệạt trừớàng; trừớàng nạày vạà trừớàng đừác khoệng phạủi lạà moệạt trừớàng, khoệng cuàng moệạt khoệng giạn; nhừng phạạm vi trừớàng [kíách thừớác] to nhoủ lạà nhừ nhạu. Trừớàng nạày coá moệạt thừá quạn hệệạ đoếi ừáng vớái vuũ truạ: phíáạ vuũ truạ coá thừá gíà thíà trong trừớàng nạày cuủạ ngừớài tạ cuũng coá thừá đoếi ừáng vớái noá; [tạết cạủ đệầu] coá thệể đoếi ừáng. Noá lạà moệạt loại híành từớạng, khoệng phạủi lạà [vạệạt] chạện thừạc. Víá duạ: trện Trạái Đạết coá nừớác Myũ, coá Wạshington, thíà trện trừớàng [kiạ]
cuủạ ngừớài tạ cuũng phạủn ạánh nừớác Myũ, phạủn ạánh Wạshington; nhừng chuáng lạà híành ạủnh. [Noá] dạẫu lạà híành ạủnh nhừng cuũng lạà moệạt loại toần tại vạệạt chạết; noá lạà quạn hệệạ
đoếi ừáng nhừ vạạệy: tuyà thệo biệến đoểi ớủ bện kiạ mạà [noá] biệến đoểi [thệo]; do đoá cạái mạà coá ngừớài goại lạà ‘coệng nạăng dạo thiạ’ chíánh lạà từạ nhíàn vạào trong phạạm vi cuủạ trừớàng khoệng giạn bạủn thạện míành. Nhừng sạu khi tu luyệệạn xuạết khoủi thệế
giạn phạáp, thíà khoệng nhíàn nhừ thệế nừũạ, mạà lạà nhíàn trừạc tiệếp, goại lạà ‘Phạệạt Phạáp thạần thoệng’; đoá lạà thừá coá uy lừạc voệ
tyủ. Coệng nạăng dạo thiạ khi [tu luyệệạn] thệế giạn phạáp nhừ
thệế nạào? Toệi sệũ phạện tíách cho moại ngừớài roũ: trong khoệng giạn cuủạ trừớàng ạếy, ớủ viạ tríá phíáạ trừớác trạán cuủạ con ngừớài coá moệạt chiệếc mạăạt gừớng; ngừớài khoệng luyệệạn coệng thíà
[gừớng] buoệạc chạăạt; ngừớài luyệệạn coệng thíà noá lạệạt quạ lạại.
Khi coệng nạăng dạo thiạ cuủạ ngừớài luyệệạn coệng sạắp xuạết hiệệạn, noá sệũ liện tuạc lạệạt. Moại ngừớài đạũ biệết, phim điệệạn ạủnh moẫi giạệy 24 híành thíà xệm híành ạủnh chuyệển đoệạng liện tuạc, coàn íát hớn 24 híành thíà cạủm thạếy nhừ nhạủy đoệạng. Toếc đoệạ
lạệạt cuủạ noá vừớạt quạá 24 híành moệạt giạệy, noá ghi nhạệạn lệện chiệếc gừớng nhừũng gíà phạủn chiệếu, [roầi] lạệạt lạại đệể chừ viạ
nhíàn; roầi lạệạt trớủ lạại thíà [híành ạủnh] sệũ biạ xoạá hệết. Sạu roầi lạại phạủn chiệếu, lạại lạệạt, lạại xoạá hệết, khoệng ngừàng lạệạt; do đoá nhừũng thừá mạà chừ viạ nhíàn thạếy [nhừ] lạà vạệạn đoệạng; đoá chíánh lạà phạủn chiệếu vạào trong trừớàng khoệng giạn cuủạ chừ
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viạ đệể chừ viạ [coá thệể] nhíàn thạếy; coàn nhừũng thừá trong trừớàng khoệng giạn kiạ lạà đoếi ừáng từà [nhừũng thừá tại] vuũ
truạ [roệạng] lớán.
Vạạệy sạo lạại nhíàn đừớạc phíáạ sạu thạện ngừớài [cuủạ
míành]? Chiệếc gừớng nhoủ thệế, khoệng nhạết điạnh hoạàn toạàn phạủn chiệếu đừớạc quạnh thạện thệể? Moại ngừớài đạũ biệết, tạầng thiện muạc cuủạ con ngừớài khại mớủ vừớạt quạ thiện nhạũn
thoệng, khi sạắp tiệến nhạệạp vạào huệệạ nhạũn thoệng, thíà sệũ đoệạt phạá khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ. Chíánh luác ạếy, khi sạắp sừủạ đoệạt phạá nhừng chừạ hoạàn toạàn đoệạt phạá, thíà thiện muạc sệũ phạát sinh moệạt loại biệến đoểi: nhíàn vạệạt thệể đệầu khoệng
[thạếy] toần tại, nhíàn ngừớài cuũng [biệến] mạết, từớàng vạách cuũng [biệến] mạết, cạái gíà cuũng [biệến] mạết, vạệạt chạết [thạếy nhừ] khoệng toần tại nừũạ. Nghíũạ lạà trong khoệng giạn đạăạc điạnh nạày, khi mạà nhíàn thạệạt sạệu xuoếng, thíà sệũ khoệng thạếy ngừớài nừũạ, chíủ coá moệạt chiệếc mạăạt gừớng đừáng bện trong phạạm vi trừớàng khoệng giạn nạày cuủạ chừ viạ. Nhừng chiệếc mạăạt gừớng ạếy trong trừớàng khoệng giạn cuủạ chừ viạ lạại to lớán nhừ toạàn boệạ trừớàng khoệng giạn ạếy; do đoá noá ớủ trong ạếy, trong khi lạệạt đi lạệạt lạại, thíà khoệng choẫ nạào lạà khoệng phạủn chiệếu. Chíủ cạần bện trong phạạm vi trừớàng khoệng
giạn cuủạ chừ viạ [coá] nhừũng thừá đoếi ừáng vớái vuũ truạ, thíà noá coá thệể chiệếu xạ [hiệệạn híành] vạào trong ạếy; chuáng tạ giạủng coệng nạăng dạo thiạ lạà nhừ vạạệy.
Khi [ngừớài nghiện cừáu] khoạ hoạc vệầ thạện thệể ngừớài
kiệểm điạnh coệng nạăng [dạo thiạ] nạày, thoệng thừớàng [hoạ] dệẫ
phuủ nhạệạn noá. Lyá do phuủ nhạệạn lạà: chạẳng hạạn hoủi ‘ngừớài thạện thíách cuủạ moệạt ngừớài hiệệạn đạng lạàm gíà ớủ nhạà tại Bạắc Kinh?’ Sạu khi noái rạ tện cuủạ ngừớài thạện thíách vạà tíành trạng đại khạái, thíà viạ ạếy coá thệể nhíàn thạếy. Viạ ạếy noái: Nhạà lạầu ạếy troệng rạ sạo, tiệến đệến coểng kiạ nhừ thệế nạào, đi vạào phoàng, bạày biệệạn trong phoàng troệng rạ lạàm sạo. Noái tạết cạủ
đệầu đuáng. ‘Anh ạếy đạng lạàm gíà thệế?’ Rạằng ‘ạnh tạ hiệệạn đạng việết chừũ’. Đệể chừáng thừạc sừạ thừạc ạếy, [ngừớài kiạ] bệàn 64
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quạy điệệạn thoại đệến ngừớài thạện thíách [hoủi]: ‘Anh đạng lạàm gíà thệế?’ ‘Toệi đạng ạăn cớm’. Thệế chạẳng phạủi khoệng khớáp vớái điệầu viạ ạếy nhíàn thạếy lạà gíà? Trừớác kiạ nguyện nhạện phuủ nhạệạn loại coệng nạăng nạày chíánh lạà choẫ đoá; coá thệể
hoạàn cạủnh viạ ạếy nhíàn thạếy khoệng sại điệểm nạào hệết. Bớủi víà khoệng giạn vạà thớài giạn cuủạ chuáng tạ—chuáng toệi goại lạà
‘thớài-khoệng’—so vớái thớài-khoệng cuủạ khoệng giạn nới coệng nạăng toần tại coá moệạt choẫ sại biệệạt vệầ thớài giạn, khạái niệệạm thớài giạn cuủạ hại phíáạ lạà khạác nhạu. Anh ạếy vừàạ việết chừũ
xong, coàn ngạy bạệy giớà đạng ạăn cớm; coá sừạ sại biệệạt vệầ
thớài giạn nhừ thệế. Do vạạệy nhừũng ngừớài nghiện cừáu khoạ
hoạc vệầ thạện thệể ngừớài, nệếu vạẫn luoện luoện thệo lyá luạệạn thoệng thừớàng, chiệểu thệo khoạ hoạc hiệệạn tại mạà suy diệẫn, mạà nghiện cừáu, thíà thệệm cạủ vạn nạăm nừũạ cuũng chạẳng đi đệến đạệu. Víà nhừũng điệầu nạày ngạy từà đạầu đạũ lạà thừá vừớạt xạ
ngừớài thừớàng roầi, nện từ từớủng con ngừớài cạần phạủi thạy đoểi, khoệng thệể cừá lyá giạủi sừạ việệạc nhừ thệế nạày mạũi đừớạc.
Công năng túc mệnh thông
Coàn coá moệạt loại coệng nạăng coá quạn hệệạ trừạc tiệếp đệến thiện muạc, goại lạà ‘tuác mệệạnh thoệng’. Trện thệế giớái hiệệạn nạy coá sạáu loại coệng nạăng đạũ đừớạc coệng nhạệạn, trong đoá coá thiện muạc, dạo thiạ, vạà coàn coá tuác mệệạnh thoệng. Sạo lạại goại lạà ‘tuác mệệạnh thoệng’? AẤy lạà coá thệể biệết đừớạc từớng lại vạà quạá khừá cuủạ cạá nhạện; lớán nừũạ thíà coá thệể biệết đừớạc sừạ
thiạnh suy cuủạ xạũ hoệại; coàn lớán hớn nừũạ thíà coá thệể thạếy đừớạc nhừũng quy luạệạt biệến hoạá cuủạ toạàn thiện thệể; đoá chíánh lạà ‘coệng nạăng tuác mệệạnh thoệng’. Víà vạệạt chạết chiệểu thệo quy luạệạt nhạết điạnh mạà vạệạn đoệạng; trong khoệng giạn đạăạc thuà, bạết kệể vạệạt thệể nạào đệầu coá híành thừác toần tại trong rạết nhiệầu khoệng giạn khạác. [Toệi] noái moệạt thíá duạ: moệạt khi thạện thệể ngừớài tạ chuyệển đoệạng, [thíà] cạác tệế bạào trong thạện thệể ngừớài đệầu đoệạng thệo; hớn nừũạ ớủ vi quạn tạết cạủ
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cạác phạện từủ, proton, điệệạn từủ, cho đệến nhoủ hớn mạũi nừũạ tạết cạủ thạành phạần đệầu vạệạn đoệạng thệo. Nhừng chuáng coá híành thừác toần tại đoệạc lạệạp; cạác híành thừác toần tại cuủạ thạện thệể
trong cạác khoệng giạn khạác cuũng đệầu trạủi quạ moệạt loại biệến đoểi.
Chạẳng phạủi chuáng tạ giạủng vạệạt chạết lạà bạết diệệạt? Trong moệạt khoệng giạn đạăạc điạnh, ngừớài tạ lạàm xong moệạt việệạc gíà,
[víá duạ] ngừớài tạ huớ tạy lạàm moệạt việệạc gíà, tạết cạủ đệầu lạà toần tại vạệạt chạết; lạàm việệạc gíà thíà cuũng lừu lạại moệạt híành từớạng vạà tíán từác. Tại khoệng giạn khạác, noá lạà bạết diệệạt, víũnh việẫn toần tại ớủ đoá, ngừớài coá coệng nạăng nhíàn moệạt cạái lạà thạếy đừớạc cạủnh từớạng toần tại trong quạá khừá, nện hiệểu biệết liệần.
Từớng lại khi chừ viạ coá coệng nạăng tuác mệệạnh thoệng roầi, chừ viạ nhíàn thừủ vệầ híành thừác mạà chuáng tạ hoệm nạy giạủng bạài tại đạệy, [sệũ thạếy] noá vạẫn coàn toần tại, đạũ đoầng thớài toần tại ớủ nới ạếy. Khi moệạt cạá nhạện giạáng sinh, trong moệạt khoệng giạn đạăạc thuà khoệng coá khạái niệệạm thớài giạn, cuoệạc đớài viạ ạếy đạũ đoầng thớài toần tại ớủ đoá roầi; coá [nhừũng ngừớài] khoệng chíủ
lạà moệạt đớài [đoầng thớài toần tại ớủ đoá].
Coá thệể coá ngừớài nghíũ: Nhừũng phạến đạếu cạá nhạện, cạủi thiệệạn bạủn thạện cuủạ chuáng tạ vạạệy chạăng lạà khoệng cạần thiệết? Hoạ khoệng [chiạu] chạếp nhạệạn [điệầu nạày]. Thừạc rạ
phạến đạếu cạá nhạện coá thệể thạy đoểi đừớạc nhừũng thừá nhoủ
trong đớài ngừớài, moệạt soế thừá nhoủ thoệi; bạằng phạến đạếu cạá nhạện coá thệể coá đừớạc nhừũng thạy đoểi ạếy. Nhừng chíánh víà noẫ lừạc cạủi biệến cuủạ chừ viạ mạà coá thệể chiạu nhạệạn nghiệệạp lừạc; nệếu khoệng thệế thíà khoệng toần tại vạến đệầ tạo nghiệệạp, cuũng khoệng toần tại vạến đệầ lạàm việệạc toết [vạà] lạàm việệạc xạếu.
Khi ngoạn coế lạàm việệạc gíà đoá, hoạ sệũ chiệếm tiệệạn nghi cuủạ
ngừớài khạác, hoạ lạàm điệầu xạếu. Do đoá trong tu luyệệạn nhạắc lạại [nhiệầu lạần] rạằng cạần phạủi thuạệạn thệo từạ nhiện, đoá chíánh lạà đạo lyá; bớủi víà chừ viạ quạ noẫ lừạc mạà lạàm hạại ngừớài khạác. Nguyện sinh mệệạnh cuủạ chừ viạ khoệng coá thừá đoá, 66
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nhừng tại xạũ hoệại chừ viạ lạại đừớạc nhừũng thừá voến thuoệạc vệầ
ngừớài khạác; vạạệy lạà chừ viạ đạũ mạắc nớạ ngừớài tạ roầi.
Ngừớài tạ muoến [tạác] đoệạng [lạàm thạy đoểi] nhừũng sừạ
việệạc lớán; ngừớài thừớàng hoạàn toạàn khoệng thệể [tạác] đoệạng đệến đừớạc. Hoạ coá moệạt cạách [tạác] đoệạng, chíánh lạà cạá nhạện ạếy toạàn lạàm điệầu xạếu, khoệng điệầu ạác nạào mạà khoệng lạàm; viạ ạếy coá thệể thạy đoểi đừớạc cuoệạc đớài cuủạ míành, nhừng viạ ạếy sệũ
đừớng đạầu vớái sừạ huyủ diệệạt triệệạt đệể. Chuáng toệi từà cạo tạầng mạà nhíàn, thạếy [khi] con ngừớài chệết roầi, [nhừng] nguyện thạần bạết diệệạt. Nguyện thạần bạết diệệạt lạà sạo? Chuáng toệi thạếy rạằng sạu khi ngừớài tạ chệết, [thíà xạác] ngừớài ớủ choến ạn nghíủ
kiạ, chạẳng quạ chíủ lạà cạác tệế bạào cuủạ thạện ngừớài trong khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ mạà thoệi. Cạác toể chừác tệế bạào cuủạ noệại tạng vạà bện trong thạện thệể, toạàn boệạ thạện ngừớài, vạà từàng tệế bạào tại khoệng giạn nạày đệầu thoạát rới rạ; coàn thạện thệể tại cạác khoệng giạn khạác nhừ phạện từủ, proton, điệệạn từủ, cho đệến cạác vạệạt chạết vi lạạp thạành phạần nhoủ hớn thíà khoệng chệết; chuáng vạẫn ớủ trong cạác khoệng giạn khạác,
[chuáng] vạẫn toần tại trong cạác khoệng giạn vi quạn. Nhừng điệầu mạà kệủ khoệng điệầu ạác nạào mạà khoệng lạàm sệũ đừớng đạầu chíánh lạà việệạc toạàn boệạ tệế bạào giạủi thệể hệết, trong Phạệạt giạáo goại lạà ‘híành thạần toạàn diệệạt’.
Coàn coá moệạt cạách coá thệể cho phệáp con ngừớài biệến đoểi đớài cuủạ hoạ; đạệy lạà cạách duy nhạết; chíánh lạà cạá nhạện ạếy từà nạy trớủ đi sệũ bừớác trện con đừớàng tu luyệệạn. Vạạệy tại sạo đi thệo con đừớàng tu luyệệạn coá thệể lạàm biệến đoểi đớài ngừớài cuủạ hoạ? Ai coá thệể tuyà tiệệạn [tạác] đoệạng đệến điệầu ạếy? Bớủi víà
[khi] cạá nhạện ạếy hệẫ muoến đi thệo đừớàng tu luyệệạn, yá niệệạm ạếy vừàạ mớái đoệạng, [thíà] gioếng nhừ ạánh vạàng kim loệá sạáng, chạến đoệạng mừớài phừớng thệế giớái. Khạái niệệạm vuũ truạ đoếi vớái Phạệạt giạ lạà hoạc thuyệết thệế giớái mừớài phừớng. Bớủi víà
[đừáng] tại sinh mệệạnh cạo cạếp mạà xệát, thíà sinh mệệạnh [đớài]
ngừớài khoệng phạủi víà đệể lạàm ngừớài. Hoạ cho rạằng sinh mệệạnh con ngừớài lạà [đừớạc] sạủn sinh trong khoệng giạn vuũ
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truạ, coá cuàng tíánh chạết vớái vuũ truạ, lạà lừớng thiệệạn, lạà cạếu thạành từà chuủng vạệạt chạết Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn. Nhừng hoạ
cuũng coá quạn hệệạ [mạng] tíánh quạần thệể; trong quạần thệể
khi hoạ phạát sinh quạn hệệạ xạũ hoệại, moệạt soế biệến đoểi khoệng coàn toết nừũạ, do vạạệy biạ rớát xuoếng dừớái; tại tạầng [dừớái] ạếy hoạ cuũng khoệng truạ lạại đừớạc nừũạ, hoạ lạại biệến thạành tệệạ hớn nừũạ, hoạ lạại rớát thệệm moệạt tạầng nừũạ; rớát, rớát, rớát mạũi cuoếi cuàng rớát đệến tạầng ngừớài thừớàng nạày.
[Rới rớát đệến] tạầng nạày, cạá nhạện ạếy nện biạ huyủ diệệạt, biạ
tiệu huyủ. Nhừng cạác Đạại Giạác Giạủ đạũ xuạết phạát từà tạệm đại từà bi, mạà đạăạc cạách tạo moệạt chuủng khoệng giạn nạày, nhừ
khoệng giạn cuủạ xạũ hoệại nhạện loại chuáng tạ. Tại khoệng giạn nạày, hoạ đừớạc cạếp thệệm moệạt nhuạc thạện, thệệm moệạt cạăạp mạắt chíủ nhíàn đừớạc vạệạt thệể hạạn cuoệạc trong khoệng giạn vạệạt chạết cuủạ chuáng tạ; cuũng coá nghíũạ lạà rới vạào [coũi] mệệ, lạàm cho hoạ khoệng nhíàn thạếy đừớạc chạện từớáng cuủạ vuũ truạ; trong khi tại cạác khoệng giạn khạác đệầu coá thệể nhíàn thạếy đừớạc. ỞỞ
trong [coũi] mệệ ạếy, tại trạng thạái ạếy, moệạt cớ hoệại thệế nạày đừớạc lừu lạại cho hoạ. Bớủi víà ớủ trong mệệ, nện cuũng lạà khoể
nhạết; coá mạng thạện thệể nạày, chíánh lạà phạủi chiạu khoể. Ngừớài tại khoệng giạn nạày nệếu coá thệể quạy trớủ vệầ trện, Đạạo giạ
luyệệạn coệng giạủng ‘phạủn boển quy chạện’, viạ ạếy nệếu mạng tạệm muoến tu luyệệạn, chíánh lạà Phạệạt tíánh xuạết hiệệạn, [thíà] cạái tạệm ạếy lạà trạện quyá nhạết, moại ngừớài sệũ giuáp đớũ viạ ạếy. Con ngừớài ớủ trong hoạàn cạủnh khoể nhừ thệế nạày mạà chừạ biạ mệệ
mạết, coàn muoến quạy trớủ vệầ, do đoá moại ngừớài sệũ giuáp đớũ
viạ ạếy, giuáp đớũ moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn, việệạc gíà cuũng coá thệể
giuáp đừớạc. Tại sạo chuáng toệi coá thệể víà ngừớài tu luyệệạn mạà lạàm nhừũng sừạ việệạc nạày, nhừng khoệng thệể lạàm cho ngừớài thừớàng? Đoá chíánh lạà đạo lyá.
Đoếi vớái moệạt ngừớài thừớàng [chíủ] mong triạ bệệạnh,
[chuáng toệi] khoệng giuáp chừ viạ đừớạc; ngừớài thừớàng vạẫn lạà ngừớài thừớàng; ngừớài thừớàng nện [ớủ trong] trạng thạái cuủạ
xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Nhiệầu ngừớài giạủng, [rạằng] Phạệạt phoể
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đoệạ chuáng sinh, [rạằng] Phạệạt giạ giạủng phoể đoệạ chuáng sinh.
Toệi noái vớái chừ viạ, chừ viạ thừủ giớủ tạết cạủ kinh điệển Phạệạt giạáo [mạà xệm], khoệng coá noái rạằng chừũạ bệệạnh cho ngừớài thừớàng đừớạc tíánh lạà phoể đoệạ chuáng sinh. Mạếy nạăm nạy chíánh nhừũng khíá coệng sừ giạủ đạũ lạàm loạn việệạc nạày. Nhừũng khíá coệng sừ chạện chíánh, nhừũng khíá coệng sừ mớủ đừớàng
khoệng hệầ giạủng hoạăạc bạủo [chừ viạ] triạ bệệạnh cho ngừớài
[thừớàng]; hoạ chíủ dạạy chừ viạ cạách từạ míành rệàn luyệệạn, [từạ]
chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài. Chừ viạ lạà ngừớài thừớàng, mớái hoạc coá hại ngạày chừ viạ lạàm sạo coá thệể triạ đừớạc bệệạnh? Coá phạủi lừàạ ngừớài chạăng? Đoá coá phạủi tạăng trừớủng tạệm chạếp trừớác chạăng? Truy cạầu dạnh lớại, mong cạầu nhừũng điệầu siệu thừớàng [roầi] hiệển thiạ nới ngừớài thừớàng! Điệầu ạếy tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp. Do vạạệy coá ngừớài cạàng truy cạầu cạàng khoệng coá [đừớạc]; khoệng cho phệáp chừ viạ lạàm nhừ thệế;
cuũng khoệng cho phệáp chừ viạ tuyà yá phạá hoại trạng thạái cuủạ
xạũ hoệại nạày.
Vuũ truạ nạày coá moệạt [Phạáp] lyá rạằng, khi chừ viạ muoến phạủn boển quy chạện, ngừớài tạ sệũ giuáp chừ viạ; hoạ cho rạằng sinh mệệạnh cuủạ con ngừớài lạà nện [đệể] quạy trớủ vệầ, chừá khoệng phạủi nện [đệể soếng] nới ngừớài thừớàng. Nệếu noái
nhạện loại chạẳng coá bệệạnh gíà hệết, [soếng] quạá ừ thoạủi mạái, thíà coá bạủo chừ viạ lạàm thạần tiện chừ viạ cuũng chạẳng lạàm.
Khoệng coá bệệạnh, cuũng chạẳng coá khoể, muoến gíà đừớạc nạếy, toết đệạp nhừớàng ạếy, thíà đuáng lạà thệế giớái thạần tiện roầi. Nhừng chừ viạ biệến đoểi thạành khoệng toết roầi rới rớát xuoếng đệến đạệy, do đoá chừ viạ sệũ khoệng thệể thoạủi mạái đừớạc. Nhạện tại mệệ
trung dệẫ phạạm điệầu xạếu, trong Phạệạt giạáo goại lạà ‘nghiệệạp lừạc luạện bạáo’. Do đoá con ngừớài thừớàng xuyện từạ hoạ coá mạ
nạn nạào đoá, hạy gạăạp luác coá việệạc khoệng toết, đoá đệầu lạà ớủ
trong nghiệệạp lừạc luạện bạáo mạà hoạàn trạủ nghiệệạp cuủạ míành.
Trong Phạệạt giạáo lạại noái: ‘Phạệạt voệ xừá bạết tại’. Moệạt viạ Phạệạt chuyệển tạy moệạt cạái, thíà bệệạnh cuủạ toạàn nhạện loại sệũ khoệng coàn; điệầu nạày đạủm bạủo lạà lạàm đừớạc. Rạết nhiệầu chừ Phạệạt Công năng túc mệnh thông
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vạạệy sạo khoệng lạàm điệầu ạếy? Bớủi víà trừớác đạệy hoạ {con ngừớài} lạàm điệầu khoệng toết, hoạ mớái phạủi chiạu toệại nạày. Nệếu chừ viạ chừũạ hệết cho hoạ, thíà từớng đừớng vớái phạá hoại
[Phạáp] lyá vuũ truạ, từớng đừớng vớái việệạc cạá nhạện ạếy coá thệể
lạàm điệầu xạếu, nớạ ngừớài mạà khoệng [cạần] hoạàn trạủ; điệầu ạếy khoệng đừớạc phệáp. Do vạạệy ại cuũng duy hoệạ trạng thạái cuủạ xạũ
hoệại ngừớài thừớàng, ại cuũng khoệng phạá hoại noá. Thoạủi mạái khoệng bệệạnh duy nhạết mạà chừ viạ [coá thệể] tíàm thạếy, coá thệể
đạt đừớạc muạc đíách giạủi thoạát thạệạt sừạ, chíủ coá ‘tu luyệệạn’!
[Khuyện] bạủo con ngừớài tu chíánh Phạáp, [đoá] mớái lạà phoể
đoệạ chuáng sinh moệạt cạách chạện chíánh.
Tại sạo coá nhiệầu khíá coệng sừ coá thệể triạ bệệạnh? Víà sạo hoạ giạủng triạ bệệạnh? Coá ngừớài coá thệể đạũ nghíũ đệến vạến đệầ
nạày; đại đạ soế [khíá coệng sừ ạếy] đệầu khoệng [thệo] đừớàng chíánh. Khíá coệng sừ chạện chíánh xuạết phạát từà tạệm từà bi, xuạết phạát từà [loàng] thừớng xoát, trong quạá tríành tu luyệệạn thạếy chuáng sinh đệầu khoể, [nện] hoạ giuáp đớũ ngừớài tạ; điệầu ạếy đừớạc phệáp. Nhừng hoạ khoệng triạ [hệết bệệạnh]; hoạ chíủ tạm thớài giuáp chừ viạ ừác chệế bệệạnh lại; hoạăạc giuáp chừ viạ chuyệển diạch noá đi, bạệy giớà khoệng mạắc [bệệạnh] nhừng từớng lại sệũ
mạắc, chuyệển diạch bệệạnh vệầ sạu nạày; hoạăạc giuáp chừ viạ
chuyệển hoạá [bệệạnh], chuyệển noá sạng thạện thệể thạện quyệến cuủạ chừ viạ. Coàn tiệu trừà nghiệệạp ạếy moệạt cạách thạệạt sừạ triệệạt đệể, thíà hoạ khoệng lạàm đừớạc; khoệng đừớạc phệáp tuyà tiệệạn giuáp ngừớài thừớàng nhừ thệế; nhừng chíủ coá thệể giuáp ngừớài tu luyệệạn lạàm việệạc ạếy; đoá chíánh lạà đạo lyá.
Hạàm nghíũạ cuủạ cạệu ‘phoể đoệạ chuáng sinh’ mạà Phạệạt giạ
giạủng lạà: đừạ chừ viạ từà trạng thạái toếi khoể cuủạ ngừớài thừớàng lệện cạo tạầng, víũnh việẫn khoệng coàn chiạu khoể, vạà
[đừớạc] giạủi thoạát; điệầu hoạ giạủng coá hạàm nghíũạ nhừ thệế.
Chạẳng phạủi Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ giạủng vệầ bớà bện kiạ cuủạ
niệết bạàn lạà gíà? Đoá lạà hạàm nghíũạ chạện chíánh [cạệu] ‘phoể đoệạ
chuáng sinh’ cuủạ ÔÔng. Nệếu víá nhừ chừ viạ ớủ choến ngừớài thừớàng toạàn hừớủng phuác, coá tiệần đệến mừác giừớàng ớủ nhạà 70
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chừ viạ cuũng duàng tiệần mạà loát, chạẳng coá toệại [khoể] gíà, thíà coá bạủo lạàm thạần tiện chừ viạ cuũng chạẳng lạàm. [Chừ viạ] lạà moệạt ngừớài tu luyệệạn, [nện] coá thệể cạủi biệến đừớàng đớài cho chừ
viạ; cuũng duy chíủ coá tu luyệệạn lạà coá thệể cạủi biệến mạà thoệi.
Híành thừác coệng nạăng tuác mệệạnh thoệng lạà ớủ boệạ phạệạn trừớác trạán cuủạ con ngừớài coá moệạt cạái nhừ mạàn huyành quạng nhoủ cuủạ TV. Coá ngừớài thíà [noá] ớủ boệạ phạệạn trừớác trạán; coá ngừớài thíà ớủ cạách trừớác trạán moệạt cừạ ly rạết gạần; coá ngừớài thíà ớủ bện trong trạán. Coá ngừớài nhạắm mạắt [mớái] coá thệể nhíàn thạếy; coàn trừớàng hớạp noá hoạt [đoệạng] rạết mạạnh, thíà coá ngừớài mớủ mạắt [cuũng] coá thệể nhíàn thạếy. Nhừng ngừớài khạác nhíàn khoệng thạếy, noá lạà thừá ớủ bện trong phạạm vi cuủạ trừớàng khoệng giạn ngừớài ạếy. Từác lạà, chuủng coệng nạăng nạày xuạết hiệệạn roầi, thíà coàn moệạt chuủng coệng nạăng nừũạ
[coá tạác duạng] nhừ tạủi thệể, [noá] lạếy cạủnh từớạng nhíàn thạếy ớủ
khoệng giạn khạác phạủn ạánh vạào đạệy, do vạạệy coá thệể nhíàn thạếy đừớạc trong thiện muạc nạày. Nhíàn thạếy từớng lại moệạt cạá nhạện, nhíàn thạếy quạá khừá moệạt cạá nhạện, nhíàn thạếy [moệạt cạách] chuạển xạác phi thừớàng. Toạán quạái dạẫu roũ rạàng đệến đạệu, thíà nhừũng việệạc nhoủ, chi tiệết khoệng suy tíánh rạ đừớạc; nhừng viạ ạếy {ngừớài coá coệng nạăng tuác mệệạnh thoệng} coá thệể
thạếy roũ rạàng phi thừớàng, cạủ niện đại cuũng coá thệể thạếy đừớạc. Nhừũng chi tiệết cuủạ biệến đoểi đệầu coá thệể thạếy, bớủi víà điệầu viạ ạếy thạếy chíánh lạà phạủn ạánh chạện thừạc cuủạ ngừớài hoạăạc vạệạt ớủ cạác khoệng giạn khạác.
Chíủ cạần lạà [ngừớài] tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp, thiện muạc ại ại cuũng đừớạc khại mớủ. Nhừng nhừũng coệng nạăng
mạà chuáng toệi đệầ cạệạp đệến sạu nạày, thíà khoệng khại mớủ giuáp
[chừ viạ]. Tuyà thệo khi khoệng ngừàng đệầ cạo tạầng, coệng
nạăng tuác mệệạnh thoệng từạ nhiện sệũ xuạết hiệệạn; từớng lại trong [quạá tríành] tu luyệệạn sệũ gạăạp tíành huoếng nhừ thệế. Khi chuủng coệng nạăng nạày xuạết hiệệạn, [chừ viạ] sệũ biệết {nhạệạn thừác} đừớạc việệạc ạếy, do đoá Phạáp nạày, Lyá nạày chuáng toệi đệầu giạủng hệết.
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Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới
“Khoệng trong nguũ hạành, rạ ngoạài tạm giớái” lạà gíà? Vạến đệầ nạày noái rạ rạết hoác buáạ. Trừớác đạệy khi noái đệến vạến đệầ
nạày, coá nhiệầu khíá coệng sừ đạũ biạ lạàm cho nghệạn [khoệng biệết ạăn noái rạ sạo] bớủi nhừũng ngừớài khoệng tin khíá coệng.
“Trong cạác viạ luyệệạn coệng đạệy hoủi ại đạũ rạ ngoạài nguũ hạành, trong cạác viạ coá ại khoệng coàn trong tạm giớái?” Coá moệạt soế
khoệng phạủi lạà khíá coệng sừ; ‘khíá coệng sừ’ cuủạ hoạ lạà từạ
phong. Đạũ noái khoệng roũ thíà đừàng noái, hoạ lạại dạám noái, roầi biạ ngừớài tạ lạàm cừáng hoạng. Gạệy toển thạết lớán cho giớái tu luyệệạn, tạo nện hoẫn loạn lớán; coá ngừớài mừớạn cớá nạày đệể
coệng kíách khíá coệng. ‘Khoệng trong nguũ hạành, rạ ngoạài tạm giớái’, lạà moệạt cạệu cuủạ giớái tu luyệệạn, nguyện từà trong toện giạáo, lạà [cạệu noái] sinh rạ trong toện giạáo. Do đoá chuáng tạ
khoệng thệể tạách khoủi boếi cạủnh liạch sừủ ạếy, khoệng thệể tạách khoủi hoạàn cạủnh đừớng thớài [luác bạếy giớà] mạà giạủng vạến đệầ
nạày.‘Khoệng trong nguũ hạành’ lạà gíà? Vạệạt lyá hoạc coể đại cuủạ
Trung Quoếc chuáng tạ, [vạà] vạệạt lyá hoạc hiệệạn đại đệầu nhíàn nhạệạn rạằng hoạc thuyệết nguũ hạành cuủạ Trung Quoếc lạà đuáng.
Kim moệạc thuyủ hoạủ thoể, nguũ hạành ạếy cạếu thạành nện moại sừạ
vạệạt trong vuũ truạ; điệầu ạếy lạà đuáng, do vạạệy chuáng tạ [mớái]
giạủng vệầ nguũ hạành. Noái rạằng moệạt ngừớài rạ ngoạài nguũ
hạành, [nệếu] duàng cạách noái hiệệạn đại mạà giạủng, chíánh lạà đạũ
rạ ngoạài thệế giớái vạệạt chạết nạày cuủạ chuáng tạ; nghệ mạà thạếy thạệạt huyệần [hoạăạc]. Moại ngừớài hạũy nghíũ vệầ vạến đệầ nạày, cạác khíá coệng sừ coá toần tại coệng. Toệi đạũ [lạàm] quạ thíá nghiệệạm, rạết nhiệầu khíá coệng sừ cuũng đệầu đạũ [lạàm] quạ trạắc nghiệệạm nhừ thệế, [đệể] kiệểm điạnh nạăng lừớạng cuủạ hoạ. Bớủi víà cạác thạành phạần vạệạt chạết trong coệng nạày [thíà] rạết nhiệầu cạác thiệết biạ mạà chuáng tạ đạng coá hiệệạn nạy đệầu coá thệể kiệểm điạnh rạ đừớạc, cuũng [coá nghíũạ] lạà [vớái] thạành phạần mạà khíá coệng sừ phạát rạ chíủ cạần coá moệạt loại thiệết biạ [đoá] toần tại thíà 72
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coá thệể kiệểm điạnh đừớạc sừạ toần tại cuủạ coệng. Hiệệạn nạy cạác thiệết biạ coá thệể đo thạếy hoầng ngoại, từủ ngoại, siệu ạệm, hạạ
ạệm, điệệạn, từà, tiạ phoáng xạ gạmmạ, nguyện từủ, nệutron. Cạác khíá coệng sừ đệầu coá nhừũng vạệạt chạết ạếy; coàn coá nhừũng vạệạt chạết mạà khíá coệng sừ phạát rạ vạẫn chừạ đo thạếy đừớạc, [víà]
chừạ coá thiệết biạ. Miệẫn lạà coá thiệết biạ [thíà] tạết cạủ chuáng đệầu coá thệể đừớạc đo thạếy; [ngừớài tạ] phạát hiệệạn rạằng vạệạt chạết cạác khíá coệng sừ phạát rạ cừạc kyà phong phuá.
Dừớái tạác duạng cuủạ moệạt trừớàng điệệạn từà nhạết điạnh, khíá coệng sừ coá thệể phạát ạánh quạng huy rạết mạạnh mệũ, đệạp voệ
cuàng. Coệng lừạc cạàng cạo thíà trừớàng nạăng lừớạng phạát rạ
cạàng lớán. Coàn ngừớài thừớàng cuũng coá, nhừng rạết nhoủ; moệạt loại ạánh quạng huy rạết nhoủ. Trong nghiện cừáu cuủạ moện
vạệạt lyá cạo nạăng lừớạng, ngừớài tạ nhíàn nhạệạn rạằng nạăng lừớạng chíánh lạà nhừũng thừá nhừ nệutron, nguyện từủ. Nhiệầu khíá coệng sừ đạũ [lạàm] quạ trạắc [nghiệệạm], nhừũng khíá coệng sừ noểi tiệếng cuũng đệầu thạm giạ. Toệi cuũng đừớạc đo, đo thạếy tiạ phoáng xạ gạmmạ vạà nệutron nhiệệạt phạát rạ nhiệầu hớn
vạệạt chạết thoệng thừớàng [phạát rạ] từà 80 đệến 170 lạần. Luác ạếy kim cuủạ thiệết biạ thíá nghiệệạm troủ đệến hệết mừác roầi; víà kim đạũ
troủ đệến tạệạn cuàng, [nện] roết cuoệạc cuũng khoệng biệết đừớạc
[noá] lớán ngạần nạào. Nệutron mạạnh mệũ đệến nhừớàng ạếy,
thạệạt quạủ lạà khoá mạà tin noểi! Ngừớài tạ sạo lạại phạát rạ đừớạc nệutron mạạnh mệũ đệến thệế? Điệầu đoá chừáng minh rạằng
nhừũng khíá coệng sừ chuáng toệi coá toần tại coệng, coá toần tại nạăng lừớạng; điệểm nạày trong giớái khoạ hoạc kyũ thuạệạt đạũ
chừáng thừạc đừớạc.
Rạ ngoạài nguũ hạành, coàn phạủi lạà coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu; coệng phạáp khoệng phạủi lạà tíánh mệệạnh song tu thíà chíủ tạăng [cạái] coệng [xạác điạnh] tạầng cạo thạếp. [Vớái] coệng phạáp khoệng tu mệệạnh, thíà khoệng hệầ coá vạến đệầ nạày, noá khoệng giạủng [vạến đệầ] rạ khoủi nguũ hạành. [Coàn vớái] coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu, thíà nạăng lừớạng cuủạ noá đừớạc toần trừũ trong tạết cạủ cạác tệế bạào cuủạ thạện thệể. Ngừớài luyệệạn coệng Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới
73
https://thuviensach.vn
thoệng thừớàng cuủạ chuáng tạ, ngừớài mớái tạăng coệng, [thíà]
viện lạạp [hạạt] nạăng lừớạng phạát rạ rạết thoệ, coá khoạủng cạách, mạệạt đoệạ khoệng cạo, do đoá uy lừạc rạết thạếp. Khi lệện đệến tạầng rạết cạo, mạệạt đoệạ nạăng lừớạng ạếy so vớái phạện từủ nừớác thoệng thừớàng coá thệể gạếp 100, 1000, [hoạăạc] 100 triệệạu lạần; tạết cạủ
đệầu coá thệể. Víà tạầng cạàng cạo, mạệạt đoệạ cuủạ noá cạàng lớán vạà cạàng tinh tệế, uy lừạc cạàng lớán. Trong tíành huoếng ạếy, ớủ trong moẫi moệạt tệế bạào cuủạ thạện thệể đạũ đừớạc toần trừũ nạăng lừớạng ạếy—khoệng chíủ trong từàng tệế bạào cuủạ thạện thệể trong khoệng giạn vạệạt chạết nạày cuủạ chuáng tạ, mạà trong tạết cạủ
thạện thệể tại cạác khoệng giạn khạác, phạện từủ, nguyện từủ, proton, điệệạn từủ, cho đệến cạác tệế bạào ớủ mừác hệết sừác vi quạn
—tạết cạủ đệầu đừớạc chuủng nạăng lừớạng ạếy lạếp đạầy. Dạần dạần quạ thớài giạn rạết lạệu, thạện thệể ngừớài đạũ hoạàn toạàn sung mạũn bạằng chuủng vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng ạếy.
Vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng nạày coá linh tíánh, noá [rạết] coá bạủn sừạ. Moệạt khi noá nhiệầu lệện, mạệạt đoệạ lớán lện, sạu khi sung mạũn tạết cạủ cạác tệế bạào cuủạ thạện thệể ngừớài, [thíà] noá coá thệể
ừác chệế cạác tệế bạào cuủạ xạác thiạt con ngừớài, [voến lạà] cạác tệế
bạào voệ duạng nhạết. Khi ừác chệế vừũng chạắc roầi, thíà sệũ khoệng xuạết hiệệạn sừạ tạện trạần đại tạ1; roết cuoệạc [noá] hoạàn toạàn thạy thệế cạác tệế bạào xạác thiạt cuủạ ngừớài. Tạết nhiện, toệi giạủng rạ
thíà dệẫ, [nhừng] tu đệến mừác ạếy lạà moệạt quạá tríành rạết chạệạm.
Khi chừ viạ tu đệến mừác nạày, tạết cạủ tệế bạào cuủạ thạện thệể chừ
viạ đệầu đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng nạày thạy thệế; chừ viạ
thừủ nghíũ xệm, thạện thệể chừ viạ coá coàn cạếu thạành từà nguũ
hạành khoệng? Coá coàn lạà vạệạt chạết cuủạ khoệng giạn nạày cuủạ
chuáng tạ khoệng? Noá đạũ cạếu thạành từà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng gom choạn từà cạác khoệng giạn khạác. Thạành phạần cuủạ
[chạết] đừác kiạ cuũng lạà vạệạt chạết toần tại trong khoệng giạn khạác; noá cuũng khoệng chiạu sừạ ừớác chệế cuủạ trừớàng thớài giạn cuủạ khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ.
1 Hiện tượng tế bào cũ đã lão hoá bị đào thải rồi bị thay thế bằng tế bào mới.
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Khoạ hoạc hiệệạn đại nhíàn nhạệạn rạằng thớài giạn lạà coá toần tại trừớàng; khoệng nạằm trong phạạm vi cuủạ trừớàng thớài
giạn thíà khoệng chiạu ừớác chệế cuủạ thớài giạn. Khạái niệệạm thớài-khoệng cuủạ khoệng giạn khạác lạà khạác hạẳn so vớái bện nạày chuáng tạ; noá lạàm sạo coá thệể ừớác chệế vạệạt chạết cuủạ
khoệng giạn khạác đừớạc? Hoạàn toạàn khoệng coá tạác duạng. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, đệến luác ạếy chừ viạ chạẳng phạủi đạũ
khoệng trong nguũ hạành lạà gíà? Chừ viạ coá coàn cạái thạện thệể
ngừớài thừớàng khoệng? Hoạàn toạàn khoệng. Nhừng coá moệạt
điệểm: ngừớài thừớàng nhíàn khoệng rạ1. Tuy rạằng thạện thệể
cuủạ hoạ đạũ cạủi biệến đệến tríành đoệạ ạếy, nhừng sừạ tu luyệệạn chừạ kệết thuác, [nện] hoạ cạần tiệếp tuạc đoệạt phạá tạầng tu lệện cạo; do đoá hoạ coàn cạần phạủi tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng; ngừớài thừớàng mạà nhíàn khoệng thạếy hoạ2 thíà khoệng đừớạc.
Vạạệy sạu đoá thíà sạo? Hoạ ớủ trong quạá tríành tu luyệệạn, tạết cạủ cạác tệế bạào [lạàm bạằng] phạện từủ cuủạ hoạ tuy rạằng đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng thạy thệế, nhừng nguyện từủ coá tríành từạ sạắp xệếp cuủạ noá, tríành từạ sạắp xệếp cuủạ cạác phạện từủ, hạạt nhạện nguyện từủ khoệng hệầ thạy đoểi. Tríành từạ sạắp xệếp cạác phạện từủ cuủạ tệế bạào [vạẫn] lạà trạng thạái nhừ thệế, [mạà]
sớà vạào thíà thạếy mệầm; mạệạt đoệạ tríành từạ sạắp xệếp cạác phạện từủ
cuủạ xừớng cạần lớán, sớà vạào thíà thạếy cừáng; mạệạt đoệạ cạác phạện từủ mạáu thíà rạết lạà nhoủ, noá lạà thệể loủng. Ngừớài thừớàng từà bệầ
mạăạt mạà nhíàn thíà khoệng thệể thạếy đừớạc sừạ biệến đoểi cuủạ chừ
viạ; tệế bạào [lạàm bạằng] phạện từủ cuủạ noá vạẫn duy tríà kệết cạếu vạà tríành từạ bạài tríá nhừ dạng bạn đạầu; kệết cạếu cuủạ noá vạẫn khoệng phạát sinh biệến đoểi; nhừng nạăng lừớạng bện trong
noá đạũ thạy đoểi roầi; do đoá cạá nhạện nạày từà nạy trớủ đi khoệng giạà coẫi đi moệạt cạách từạ nhiện, nhừũng tệế bạào cuủạ ngừớài ạếy
[cuũng] khoệng tiệu vong; vạạệy ngừớài nạày trệủ trung thạnh xuạện mạũi. Trong quạá tríành tu luyệệạn, ngừớài tạ sệũ troệng íát tuoểi; cuoếi cuàng [bệầ ngoạài cuủạ ngừớài ạếy] điạnh lạại ớủ nới ạếy.
1 Nghĩa là người thường nhìn không thấy được sự khác biệt.
2 Tức là trở thành vô hình dưới con mắt người thường.
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Tạết nhiện, cạái thạện thệể ạếy mạà đuạng phạủi xệ hới thíà coá lệũ xừớng cuũng gạũy, moệạt khi biạ dạo cạắt thíà vạẫn chạủy mạáu thoệi. Bớủi víà tríành từạ sạắp xệếp phạện từủ cuủạ noá khoệng đoểi, chíủ
lạà noá sệũ khoệng từạ nhiện tiệu vong, sệũ khoệng từạ nhiện lạũo hoạá; khoệng coá việệạc tạện trạần đại tạ; đoá chíánh lạà điệầu chuáng toệi goại lạà ‘rạ ngoạài nguũ hạành’. Choẫ nạày coá gíà lạà mệệ tíán?
Duàng lyá luạệạn khoạ hoạc hoạàn toạàn coá thệể giạủi thíách đừớạc roũ. Coá moệạt soế ngừớài [giạủi] noái khoệng đừớạc roũ lại cừá tuyà tiệệạn noái; ngừớài tạ bệàn bạủo rạằng ‘oệng lạàm mệệ tíán’. Bớủi víà cạệu nạày nguyện từà toện giạáo, khoệng phạủi lạà dạnh từà xuạết hiệệạn từà khíá coệng hiệệạn đại cuủạ chuáng tạ.
‘Rạ khoủi tạm giớái’ lạà gíà? Hoệm roầi toệi đạũ giạủng rạằng, điệểm choết cuủạ tạăng coệng lạà việệạc chuáng tạ tu luyệệạn tạệm tíánh, đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ; [khi] đạăạc tíánh vuũ
truạ đoếi vớái chừ viạ khoệng coàn ừớác chệế nừũạ, tạệm tíánh chừ viạ
đạũ thạăng hoạ lệện trện, [thíà] thạành phạần đừác kiạ sệũ diệẫn hoạá trớủ thạành coệng. Khoệng ngừàng tạăng lệện trện, thạăng lệện trện; sạu khi thạăng hoạ lệện cạo tạầng, thíà híành thạành moệạt coệạt coệng truạ. Coệng truạ nạày cạo bạo nhiệu, thíà coệng cuủạ
chừ viạ cạo bạếy nhiệu. Coá moệạt cạệu thệế nạày: ‘Đạại Phạáp voệ
biện’; tạết cạủ lạà tuyà vạào cạái tạệm cuủạ chừ viạ mạà tu; xệát chừ viạ
tu cạo đừớạc đệến đạệu, tạết cạủ lạà dừạạ thệo lừạc nhạẫn nại vạà nạăng lừạc chiạu khoể cuủạ chừ viạ. [Nệếu] vạệạt chạết mạàu trạắng cuủạ bạủn thạện chừ viạ duàng hệết, [thíà] vạệạt chạết mạàu đện cuủạ
bạủn thạện chừ viạ coá thệể quạ chiạu khoể mạà chuyệển hoạá thạành vạệạt chạết mạàu trạắng. [Nệếu] vạẫn chừạ đuủ, [thíà chạết đện] cuủạ nhừũng ngừớài thạện vạà bệà bạn, hoạ khoệng tu luyệệạn, chừ viạ thạy hoạ mạà gạánh chiạu toệại [nghiệệạp], vạà chừ viạ cuũng coá thệể tạăng coệng; đạệy lạà noái vệầ ngừớài đạũ tu luyệệạn đệến tạầng cừạc cạo. [Lạà] moệạt ngừớài thừớàng tu luyệệạn chừ viạ chớá mong từớủng gạánh chiạu toệại [nghiệệạp] cho thạện nhạện; moệạt ngừớài bíành thừớàng coá nghiệệạp lừạc to lớán nhừớàng ạếy thíà tu khoệng thạành. Điệầu toệi giạủng ớủ đạệy lạà [Phạáp] lyá tại cạác tạầng khạác nhạu.
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‘Tạm giớái’ mạà toện giạáo noái, lạà noái đệến 9 tạầng trớài hoạăạc lạà 33 tạầng trớài; cuũng lạại noái trện trớài, trện đạết, vạà dừớái đạết, [chuáng] cạếu thạành cạác chuáng sinh trong tạm giớái. Hoạ
giạủng rạằng hệết thạủy sinh vạệạt trong 33 tạầng trớài đệầu phạủi quạ luạc đạo luạện hoầi. Luạc đạo luạện hoầi coá nghíũạ lạà đớài nạày lạà ngừớài, đớài sạu coá thệể lạà đoệạng vạệạt. Trong Phạệạt giạáo giạủng: ‘Phạủi tạệạn duạng nhừũng nạăm [thạáng] coá ớủ đớài nạày, bạệy giớà chạẳng tu thíà đệến khi nạào mớái tu?’ Bớủi víà đoệạng vạệạt khoệng đừớạc phệáp tu luyệệạn, khoệng đừớạc phệáp nghệ Phạáp, coá tu cuũng khoệng đạắc chíánh quạủ, coệng mạà [tạăng lện] cạo thíà phạủi biạ trớài diệệạt. Chừ viạ hạàng trạăm nạăm mạà chạẳng đừớạc thạện ngừớài; [coá khi] hớn nghíàn nạăm mớái đừớạc thạện ngừớài; đừớạc thạện ngừớài roầi cuũng chạẳng biệết quyá tiệếc. Nệếu chừ viạ thạác sinh thạành moệạt tạủng đạá thíà vạn nạăm khoệng rạ
đừớạc; tạủng đạá ạếy nệếu chạẳng tạn nạát, chạẳng phong hoạá, thíà chừ viạ víũnh việẫn chạẳng rạ đừớạc; đừớạc thạện ngừớài nạào coá dệẫ chi! Nệếu mạà thạệạt sừạ đừớạc Đạại Phạáp, cạá nhạện ạếy quạủ lạà quạá mạy mạắn. ‘Nhạện thạện nạn đạắc’; đoá chíánh lạà đạo lyá.
Chuáng tạ luyệệạn coệng giạủng vệầ vạến đệầ tạầng; tạầng ạếy hoạàn toạàn dừạạ vạào từạ thạện tu luyệệạn; nệếu nhừ chừ viạ
muoến nhạủy rạ khoủi tạm giớái, coệng truạ cuủạ chừ viạ tu đừớạc rạết cạo rạết cạo roầi, thíà chạẳng phạủi chừ viạ đạũ đoệạt phạá khoủi tạm giớái lạà gíà? Coá ngừớài đạủ toạ moệạt khi nguyện thạần ly thệể liệần lệện rạết cạo. Coá hoạc viện việết trong bạài trạo đoểi tạệm đạắc thệể hoệại: ‘Thừạ Sừ phuạ, con lệện đệến bạo nhiệu bạo nhiệu tạầng trớài roầi, con nhíàn thạếy nhừũng cạủnh từớạng nhừ
thệế nhừ thệế.’ Toệi noái: ‘Con lạại lệện cạo hớn moệạt chuát nạào’.
Ngừớài ạếy noái: ‘Con khoệng lệện [noểi] đừớạc nừũạ, khoệng dạám lệện nừũạ, lệện cạo nừũạ khoệng đừớạc’. Tại sạo? Bớủi víà coệng truạ
ngừớài ạếy cạo đừớạc ngạần ạếy, ngừớài ạếy [đạũ] ngoầi trện coệng truạ cuủạ míành mạà lệện. Đoá chíánh lạà ‘quạủ viạ’ giạủng trong Phạệạt giạáo; [ngừớài ạếy] đạũ tu lệện đệến quạủ viạ nhừ thệế. Nhừng đoếi vớái ngừớài [đạng] tu luyệệạn mạà noái, vạẫn chừạ đệến đíủnh điệểm cuủạ quạủ viạ. Ngừớài ạếy coàn khoệng ngừàng thạăng lệện Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới
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trện, khoệng ngừàng thạăng hoạ, khoệng ngừàng đệầ cạo. Nệếu coệng truạ cuủạ chừ viạ đạũ đoệạt phạá quạ giớái hạạn cuủạ tạm giớái, thíà chạẳng phạủi chừ viạ đạũ rạ khoủi tạm giớái lạà gíà? Chuáng toệi đạũ từàng trạắc điạnh, phạát hiệệạn rạằng tạm giớái mạà toện giạáo noái đệến, chíủ bạết quạá lạà trong phạạm vi chíán đại hạành tinh cuủạ chuáng tạ. Coá ngừớài giạủng mừớài đại hạành tinh, toệi noái hoạàn toạàn khoệng coá điệầu ạếy. [Trong] nhừũng khíá coệng sừ
trong quạá khừá, toệi thạếy coá ngừớài coá coệng truạ voạt tạệạn ngoạài hệệạ Ngạện Hạà; cạo nhừớàng ạếy, hoạ từà lạệu đạũ quạ khoủi tạm giớái. Toệi vừàạ giạủng vệầ ‘rạ ngoạài tạm giớái’; thạệạt rạ [noá]
chíánh lạà vạến đệầ vệầ tạầng.
Vấn đề hữu sở cầu
Coá nhiệầu ngừớài oệm giừũ tạệm hừũu cạầu đệến giạ nhạệạp
trừớàng tu luyệệạn cuủạ chuáng toệi. Coá ngừớài oệm giừũ [tạệm] cạầu coệng nạăng, coá ngừớài muoến nghệ ngoáng lyá luạệạn, coá ngừớài mong [đừớạc] triạ bệệạnh, cuũng coá ngừớài muoến đệến đệể coá Phạáp Luạện; tạệm thạái nạào cuũng coá. Lạại coá ngừớài noái: ‘Nhạà toệi coàn coá ngừớài khoệng đệến thạm giạ hoạc tạệạp, toệi [sệũ]
đoáng hoạc phíá, [xin] thạầy cạếp Phạáp Luạện cho ngừớài ạếy’.
Chuáng toệi đạũ phạủi quạ biệết bạo nhiệu thệế hệệạ, trạủi quạ từà niện đại cừạc kyà xạ xừạ, con soế ạếy mạà giạủng rạ sệũ khiệến ngừớài tạ phạủi giạệạt míành sừủng soết; điệầu đừớạc híành thạành từà hạằng xạ xừạ nhừ thệế, chừ viạ chíủ boủ rạ mạếy chuạc đoầng1
đệể muạ Phạáp Luạện lạà sạo? Tại sạo chuáng toệi cạếp cho moại ngừớài [hoạc viện] moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn? Chíánh lạà víà chừ
viạ muoến lạàm ngừớài tu luyệệạn; cạái tạệm ạếy coá duàng bạo nhiệu tiệần cuũng khoệng muạ đừớạc; [đạệy] lạà Phạệạt tíánh xuạết hiệệạn; [chíủ khi đoá] chuáng toệi mớái lạàm nhừ thệế nạày.
Chừ viạ oệm giừũ tạệm hừũu cạầu, chừ viạ phạủi chạăng víà
nhừũng điệầu ạếy mạà đệến? Trong từ từớủng chừ viạ nghíũ gíà, 1 Đồng: đồng nhân dân tệ Trung Quốc { yuan—nguyên}. Các đơn vị tiền trong sách này là tiền Trung Quốc.
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[thíà] tại khoệng giạn khạác nhừũng Phạáp thạện cuủạ toệi đệầu biệết hệết. Bớủi víà hại khạái niệệạm thớài-khoệng khoệng gioếng nhạu, từà khoệng giạn khạác mạà nhíàn thíà cạếu thạành từ duy cuủạ chừ viạ lạà moệạt quạá tríành hệết sừác chạệạm chạạp. Từà trừớác luác chừ viạ nghíũ, hoạ đạũ coá thệể biệết đừớạc roầi; do vạạệy vớái nhừũng từ từớủng khoệng đuáng đạắn cuủạ míành, chừ viạ phạủi vừát boủ hệết. Phạệạt giạ coá giạủng duyện phạệạn; moại ngừớài đệầu lạà [nhớà] duyện phạệạn mạà đệến; đạắc đừớạc [noá] roầi coá thệể lạà víà chừ viạ [đạáng] nện đừớạc [noá]; do vạạệy chừ viạ phạủi biệết quyá tiệếc, đừàng coá oệm giừũ tạệm hừũu cạầu nạào hệết.
Tu luyệệạn toện giạáo trong quạá khừá, Phạệạt giạ giạủng
‘khoệng’, cạái gíà cuũng khoệng mong nghíũ1, nhạệạp ‘khoệng moện’; Đạạo giạ giạủng ‘voệ’, cạái gíà cuũng khoệng coá, cuũng chạẳng muoến, cuũng chạẳng truy cạầu. Ngừớài luyệệạn coệng giạủng: ‘hừũu tạệm luyệệạn coệng, voệ tạệm đạắc coệng’. ÔÔm giừũ moệạt chuủng tu luyệệạn trạng thạái ‘voệ vi’, chíủ quạn tạệm tu luyệệạn tạệm tíánh chừ viạ, thíà tạầng cuủạ chừ viạ sệũ đoệạt phạá, chừ viạ đạáng đừớạc gíà thíà đừớng nhiện sệũ coá. Chừ viạ vừát boủ khoệng đừớạc, [thíà] chạẳng đuáng lạà tạệm chạếp trừớác lạà gíà? ỞỞ đạệy chuáng toệi từác khạắc truyệần Phạáp cạo đệến vạạệy, tạết nhiện yệu cạầu đoếi vớái tạệm tíánh chừ viạ cuũng phạủi cạo; vạạệy nện khoệng thệể oệm giừũ tạệm hừũu cạầu mạà đệến hoạc Phạáp đừớạc đạệu.
Đệể coá trạách nhiệệạm vớái moại ngừớài, chuáng toệi [cạần] dạẫn moại ngừớài thệo con đừớàng [chạện] chíánh, Phạáp nạày [cạần]
đừớạc giạủng roũ cho chừ viạ. Coá ngừớài khi truy cạầu thiện muạc, thiện muạc ạếy từạ hoạ lạàm nghệũn lạại, từạ míành phong kíán lạại. Ngoạài rạ toệi coàn noái vớái chừ viạ rạằng, trong [giại đoạn] tu luyệệạn thệế giạn phạáp, thíà hệết thạủy cạác coệng nạăng xuạết hiệệạn đệầu lạà moệạt chuủng loại bạủn nạăng tiện thiện mạà nhuạc thạện mạng thệo; hiệệạn nạy chuáng tạ goại lạà ‘coệng nạăng đạăạc diạ’. Chuáng chíủ coá thệể coá ớủ khoệng giạn hiệệạn hừũu nạày, 1 Chữ tưởng vừa có nghĩa là ‘nghĩ’, vừa có nghĩa là ‘mong muốn’. Không môn: cửa ‘không’; nhập không môn → đi vào|qua cửa chữ ‘không’
(diễn theo chữ nghĩa bề mặt).
Vấn đề hữu sở cầu
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phạát huy tạác duạng trong khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ, [coá thệể] ừớác chệế đoếi vớái ngừớài thừớàng. Nhừũng tiệểu nạăng tiệểu thuạệạt ạếy chừ viạ truy cạầu đệể lạàm gíà? Truy cạầu tớái truy cạầu lui, sạu khi sạng [giại đoạn] xuạết thệế giạn phạáp, thíà chuáng khoệng coá tạác duạng ớủ cạác khoệng giạn khạác. Đệến khi tu luyệệạn xuạết thệế giạn phạáp, toạàn boệạ nhừũng coệng nạăng ạếy đệầu phạủi quạăng đi hệết, chuáng đừớạc ệáp nhạệạp vạào moệạt khoệng giạn rạết thạệm sạệu, lừu toần ớủ đoá; sạu nạày chuáng đừớạc duàng nhừ moệạt hoầ sớ lừu ghi lạại moệạt quạá tríành tu luyệệạn cuủạ chừ viạ, [chuáng] chíủ coá moệạt tạác duạng ạếy.
Sạu khi bừớác sạng [giại đoạn] xuạết thệế giạn phạáp,
ngừớài tạ phạủi tu luyệệạn lạại từà đạầu. Loại thạện thệể ạếy chíánh lạà thạện thệể rạ ngoạài nguũ hạành mạà toệi vừàạ giạủng, noá lạà moệạt Phạệạt thệể. Loại thạện thệể ạếy lệũ nạào khoệng goại lạà Phạệạt thệể
đừớạc? Phạệạt thệể ạếy tu luyệệạn lạại từà đạầu, xuạết coệng nạăng lạại từà đạầu; chuáng khoệng đừớạc goại lạà ‘coệng nạăng’, mạà đừớạc goại lạà ‘Phạệạt Phạáp thạần thoệng’. Chuáng uy lừạc voệ cuàng, ừớác chệế
vớái cạác từàng khoệng giạn; [chuáng] lạà thừá thạệạt sừạ phạát huy tạác duạng; chừ viạ noái xệm chừ viạ coàn truy cạầu coệng nạăng đệể lạàm gíà? Hệẫ lạà ngừớài truy cạầu coệng nạăng, chừ viạ phạủi chạăng muoến sừủ duạng nới ngừớài thừớàng, hiệển thiạ nới ngừớài thừớàng; nệếu khoệng thíà chừ viạ muoến đệể lạàm gíà?
Nhíàn khoệng thạếy, rớà khoệng đừớạc; ngạy cạủ lạàm vạệạt trạng tríá cuũng phạủi tíàm đoầ [đệạp mạắt] dệẫ coi chừá! Đạủm bạủo lạà ạển giạếu trong yá thừác chừ viạ coá suy nghíũ duàng chuáng vớái muạc đíách ạếy. Chuáng khoệng thệể truy cạầu nhừ nhừũng kyũ nạăng cuủạ ngừớài thừớàng đừớạc; chuáng hoạàn toạàn lạà nhừũng thừá siệu thừớàng, chừ viạ khoệng thệể lạếy chuáng hiệển thiạ nới ngừớài thừớàng đừớạc. Bạủn thạện [tạệm] hiệển thiạ lạà moệạt loại tạệm chạếp trừớác rạết mạạnh, tạệm hệết sừác khoệng toết, lạà tạệm
[chạếp trừớác] mạà ngừớài tu luyệệạn phạủi boủ. Chừ viạ muoến duàng chuáng đệể kiệếm tiệần, muoến duàng chuáng đệể phạát tạài,
[duàng] khi phạến đạếu cạá nhạện đệể đạt đừớạc nhừũng muạc tiệu nới ngừớài thừớàng cuủạ chừ viạ; nhừ thệế cạàng khoệng thệể
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đừớạc. Đoá lạà duàng nhừũng thừá ớủ cạo tạầng đệể cạn nhiệẫu đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng, phạá hoại xạũ hoệại ngừớài thừớàng; yá từớủng ạếy rạết xạếu; do đoá khoệng đừớạc phệáp tuyà tiệệạn sừủ
duạng.
Thoệng thừớàng chuáng tạ xuạết hiệệạn coệng nạăng phạần
nhiệầu ớủ hại đạầu: trệủ con vạà ngừớài cạo tuoểi. Đạăạc biệệạt lạà cạác cuạ bạà cạo tuoểi; thoệng thừớàng cạác cuạ bạà giừũ vừũng tạệm tíánh, ớủ nới ngừớài thừớàng khoệng coá tạệm chạếp trừớác. Sạu khi
coệng nạăng xuạết hiệệạn, cạác cuạ bạà dệẫ từạ chuủ, vạà khoệng coá tạệm lyá hiệển thiạ. Tại sạo ngừớài trệủ tuoểi khoệng dệẫ xuạết hiệệạn
[coệng nạăng]? Nhạết lạà nạm thạnh niện; [víà] hoạ muoến phạến đạếu hệết míành nới xạũ hoệại ngừớài thừớàng, [hoạ] coàn muoến đạt đừớạc muạc tiệu nạày khạác! Đệến khi coệng nạăng xuạết
hiệệạn, thíà vạệạn duạng noá, đệể thừạc hiệệạn muạc đíách cuủạ hoạ; coi noá nhừ moệạt loại bạủn sừạ đệể thừạc hiệệạn muạc đíách cuủạ hoạ, việệạc ạếy tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp; do vạạệy hoạ khoệng xuạết hiệệạn coệng nạăng.
Việệạc tu luyệệạn khoệng thệể lạà troà đuàạ con trệủ, cuũng khoệng phạủi lạà kyũ nạăng nới ngừớài thừớàng; [noá] lạà việệạc nghiệm tuác phi thừớàng. Chừ viạ muoến tu hạy khoệng, chừ viạ
coá thệể tu hạy khoệng, [điệầu ạếy] hoạàn toạàn xệát trện việệạc chừ
viạ đệầ cạo tạệm tíánh rạ sạo. Nệếu mạà moệạt cạá nhạện quạủ thạệạt coá thệể cạầu coệng nạăng mạà đừớạc, thíà vạạệy lạà hoủng roầi. Chừ viạ
sệũ thạếy viạ nạày [đoếi vớái] tu luyệệạn hạy khoệng tu luyệệạn, thíà hoạàn toạàn khoệng coá nghíũ tớái điệầu nạày. Bớủi víà tạệm tíánh viạ
nạày đạăạt trện cớ sớủ [tạệm tíánh] ngừớài thừớàng, coệng nạăng cuũng lạà từà truy cạầu [roầi coá], việệạc xạếu nạào viạ ạếy cuũng coá thệể
lạàm. Trong ngạện hạàng coá toạàn lạà tiệần, lạếy đi moệạt chuát; trện phoế coá toạàn vệá soế, cạầm ngạy giạủi nhạết. Tại sạo khoệng coá việệạc nhừ thệế toần tại? Coá khíá coệng sừ giạủng: ‘Khoệng coi troạng đừác thíà khi xuạết hiệệạn coệng nạăng dệẫ lạàm việệạc xạếu’.
Toệi noái rạằng đoá lạà cạệu noái sại lạầm, hoạàn toạàn khoệng coá chuyệệạn ạếy. [Nệếu] chừ viạ khoệng coi troạng đừác, khoệng tu tạệm tíánh, thíà hoạàn toạàn khoệng xuạết hiệệạn coệng nạăng. Coá Vấn đề hữu sở cầu
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ngừớài tạệm tíánh toết, ớủ trện tạầng ạếy moệạt khi xuạết hiệệạn coệng nạăng, [nhừng] sạu đoá viạ nạày khoệng từạ chuủ vừũng chạắc, đạũ
phạạm nhừũng việệạc khoệng nện lạàm; coá toần tại hiệệạn từớạng nhừ thệế. Nhừng viạ nạày hệẫ lạàm điệầu xạếu, thíà coệng nạăng suy yệếu hoạăạc mạết. Khi đạũ mạết thíà víũnh việẫn mạết; ngoạài rạ, nghiệm troạng nhạết lạà [noá] coá thệể lạàm ngừớài tạ khớủi tạệm chạếp trừớác.
Coá khíá coệng sừ giạủng rạằng, hoạc coệng cuủạ hoạ bạ ngạày coá thệể chừũạ bệệạnh, nạăm ngạày coá thệể chừũạ bệệạnh; nhừ lạàm quạủng cạáo vạạệy; [nện chạăng] goại đoá lạà ‘thừớng mạại khíá coệng’. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, chừ viạ lạà moệạt ngừớài thừớàng, chừ viạ phạát khíá moệạt cạái lạà coá thệể triạ hệết bệệạnh cho ngừớài khạác chạăng? Trện thạện thệể ngừớài thừớàng cuũng coá khíá, chừ viạ cuũng coá khíá; chừ viạ vừàạ mớái luyệệạn coệng, bạết quạá mớái chíủ khại mớủ huyệệạt lạo cung, coá thệể nạp khíá phạát khíá. Khi chừ viạ triạ bệệạnh cho ngừớài khạác, trện thạện ngừớài ạếy cuũng lạà khíá, coá lệũ [khíá cuủạ hoạ] lạại triạ [bệệạnh] cho chừ viạ
cuũng nện! Giừũạ khíá vạà khíá vớái nhạu nạào coá tạác duạng ừớác chệế gíà? Khíá hoạàn toạàn khoệng triạ bệệạnh đừớạc. Ngoạài rạ khi chừ viạ triạ bệệạnh cho hoạ, chừ viạ vạà bệệạnh nhạện híành thạành moệạt trừớàng; khíá bệệạnh trện thạện bệệạnh nhạện đệầu chạạy sạng thạện thệể chừ viạ, [hại bện] nhiệầu nhừ nhạu; tuy rạằng goếc
[bệệạnh] ớủ trện thạện cuủạ hoạ, [nhừng nệếu] khíá bệệạnh nhiệầu quạá thíà cuũng lạàm chừ viạ mạắc bệệạnh. Moệạt khi chừ viạ nhạệạn thạếy [míành] coá thệể triạ bệệạnh, thíà chừ viạ sệũ mớủ cừủạ triạ bệệạnh cho ngừớài tạ; ại đệến cuũng khoệng từà choếi, chừ viạ sệũ khớủi tạệm chạếp trừớác. Chừũạ bệệạnh đừớạc cho ngừớài, quạủ lạà cạo hừáng! Tại sạo coá thệể chừũạ đừớạc bệệạnh? Chừ viạ chạẳng hệầ
nghíũ [tại sạo nhừ vạạệy]; trện thạện cạác khíá coệng sừ giạủ đệầu coá phuạ thệể, đệể chừ viạ tin, [hoạ] cạếp cho chừ viạ moệạt chuát tíán từác. Chừ viạ triạ [bệệạnh] 3 lạần, 5 lạần, 8 lạần, hoạăạc 10 lạần lạà hệết.
Noá lạà moệạt dạng tiệu hạo nạăng lừớạng; từà đoá trớủ đi chuát nạăng lừớạng ạếy cuũng chạẳng coàn. Bạủn thạện chừ viạ khoệng coá coệng, hoủi lạếy coệng từà đạệu đạệy? Khíá coệng sừ chuáng toệi đạũ
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trạủi quạ hạàng chuạc nạăm tu luyệệạn; tu Đạạo trong quạá khừá khoệng dệẫ chuát nạào. Khoệng vừũng thệo phạáp moện chạện
chíánh, mạà tu thệo thiện moện, tu thệo tiệểu đạo, thíà quạủ
thừạc rạết khoá.
Chừ viạ thạếy moệạt soế đại khíá coệng sừ dạnh tiệếng lạẫy
lừàng; [hoạ] phạủi tu hạàng chuạc nạăm, mớái xuạết rạ đừớạc chuát coệng ạếy thoệi. Chừ viạ chừạ hệầ tu, [chíủ] thạm giạ lớáp hoạc tạệạp lạà chừ viạ coá coệng? Đạệu coá chuyệệạn nhừ thệế? Từà đoá trớủ đi chừ viạ đạũ sinh rạ tạệm chạếp trừớác. Hệẫ xuạết hiệệạn tạệm chạếp trừớác roầi, [khi] chừ viạ triạ bệệạnh khoệng đừớạc, chừ viạ thạếy rạết lo. Coá ngừớài víà muoến bạủo vệệạ dạnh [tiệếng] bạủn thạện, khi triạ bệệạnh cho ngừớài tạ thạệạm chíá coàn nghíũ nhừũng gíà?
‘Bệệạnh nạày toệi xin nhạệạn, đệể ngừớài kiạ khoủi bệệạnh’. Đoá đạệu phạủi xuạết phạát từà tạệm từà bi; cạái tạệm dạnh lớại ngừớài ạếy chừạ hệầ dừát boủ; hoạàn toạàn khoệng xuạết hiệệạn tạệm từà bi.
Ngừớài ạếy sớạ mạết dạnh [tiệếng]; khoệng nhiạn đừớạc, thạà từạ
míành chiạu bệệạnh kiạ coàn hớn biạ mạết dạnh [tiệếng]; tạệm cạầu dạnh quạủ lạà mạạnh mệũ! Nguyệệạn voạng cuủạ ngừớài nạày vừàạ
xuạết rạ, toết thoệi, bệệạnh kiạ lạệạp từác biạ chuyệển hoạá sạng thạện cuủạ ngừớài ạếy; thạệạt sừạ coá cạái tạác duạng ạếy; ngừớài nạày vệầ
nhạà chiạu bệệạnh; ngừớài tạ khoủi bệệạnh; sạu khi triạ bệệạnh cho ngừớài khạác, ngừớài nạày vệầ nhạà lạệm bệệạnh chiạu khoện thạếu.
Chừ viạ thạếy bệệạnh triạ đừớạc roầi, ngừớài tạ lại goại míành moệạt tiệếng ‘khíá coệng sừ’, chừ viạ [cạủm] thạếy quạủ lạà dừớng dừớng từạ đạắc, khoạn khoạái voệ cuàng. Đoá chạẳng phạủi tạệm chạếp trừớác lạà gíà? Khi triạ [bệệạnh] khoệng đừớạc thíà guạc đạầu uủ doệạt; đoá chạẳng phạủi tạệm dạnh lớại đạng khớủi tạác duạng lạà gíà?
Ngoạài rạ chừ viạ thạếy rạằng khíá bệệạnh cuủạ bệệạnh nhạện đệầu chạạy sạng thạện cuủạ chừ viạ. Viạ khíá coệng sừ giạủ kiạ dạạy chừ
viạ bạài xuạết rạ ngoạài nhừ thệế nạào; toệi noái vớái chừ viạ rạằng, hoạàn toạàn khoệng bạài xuạết đừớạc, moệạt chuát cuũng khoệng; bớủi víà từạ thạện chừ viạ khoệng coá nạăng lừạc phạện biệệạt khíá toết khíá xạếu. Dạần dạần, trong toạàn thạện chừ viạ lạà đện; đoá chíánh lạà nghiệệạp lừạc.
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Khi tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh, chừ viạ phạủi gạăạp thừủ thạách gạy go; chừ viạ lạàm sạo đạệy? Chừ viạ phạủi chiạu bạo nhiệu khoể mớái coá thệể chuyệển hoạá noá thạành vạệạt chạết mạàu trạắng? Rạết khoá; đạăạc biệệạt ngừớài coá cạăn cớ cạàng toết thíà cạàng dệẫ xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày. Coá ngừớài nhạết mừạc truy cạầu triạ bệệạnh, triạ bệệạnh. Chừ viạ hừũu sớủ cạầu, con đoệạng vạệạt kiạ
liệần thạếy, noá liệần gạắn [noá] lệện [thạện chừ viạ]; đoá chíánh lạà phuạ thệể. Chạẳng phạủi chừ viạ muoến triạ bệệạnh? [Noá] sệũ giuáp chừ viạ triạ [bệệạnh]. Nhừng noá khoệng phạủi lạà khoệng coá duyện cớá gíà mạà giuáp chừ viạ triạ [bệệạnh], bạết thạết giạủ bạết đạắc, rạết nguy hiệểm; roết cuoệạc thíà chừ viạ đạũ chiệu mớài noá đệến; chừ viạ coàn tu luyệệạn gíà nừũạ đạệy? Tạết cạủ lạà hệết roầi.
Coá moệạt soế ngừớài coá cạăn cớ toết đạũ duàng cạăn cớ cuủạ
bạủn thạện mạà đoểi lạếy nghiệệạp ngừớài khạác. Viạ kiạ coá bệệạnh, nghiệệạp lừạc cuủạ hoạ lớán, chừ viạ chừũạ xong cho moệạt bệệạnh nhạện nạăạng, chừ viạ vệầ nhạà thạếy rạết đoẫi khoá chiạu! Trừớác đạệy chuáng tạ coá nhiệầu ngừớài chừũạ cho bệệạnh nhạện roầi coá cạủm giạác thệế nạày: bệệạnh nhạện thíà khoủi, coàn chừ viạ vệầ nhạà lạệm bệệạnh nạăạng. Sạu moệạt thớài giạn, nghiệệạp lừạc hoạán chuyệển nhiệầu lệện, chừ viạ đoểi đừác lạếy nghiệệạp lừạc ngừớài tạ;
‘bạết thạết bạết đạắc’ mạà. Đạành rạằng [điệầu] chừ viạ muoến nhạệạn lạà bệệạnh, nhừng cuũng phạủi duàng đừác mạà trạo đoểi lạếy nghiệệạp. Trong vuũ truạ nạày coá moệạt [Phạáp] lyá, rạằng bạủn thạện chừ viạ muoến gíà, thíà ại cuũng quạủn khoệng đừớạc, cuũng khoệng thệể noái chừ viạ lạà toết. Trong vuũ truạ coá điệầu đạăạc điạnh, rạằng hệẫ ại coá nhiệầu nghiệệạp lừạc thíà đoá lạà ngừớài xạếu. Chừ viạ duàng cạăn cớ bạủn thạện đệể hoạán chuyệển lạếy nghiệệạp lừạc cuủạ hoạ;
[khi] nghiệệạp lừạc nhiệầu thíà chừ viạ coàn tu luyệệạn gíà nừũạ? Cạăn cớ hoạàn chíủnh cuủạ chừ viạ đạũ biạ hoạ huyủ mạết. Chạẳng đạáng sớạ ừ? Ngừớài kiạ khoủi bệệạnh, hoạ thạếy thoạủi mạái; coàn chừ viạ
vệầ nhạà thạếy chiạu khoện thạếu. Chừ viạ chừũạ lạành hại bệệạnh nhạện ung thừ, thíà chừ viạ phạủi từạ thệế choẫ cuủạ hoạ; điệầu ạếy nguy hiệểm khoệng? Noá đuáng lạà nhừ thệế đạếy; nhiệầu ngừớài khoệng hiệểu đạo lyá trong việệạc nạày.
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Coá moệạt soế khíá coệng sừ giạủ, chừ viạ khoệng nện thạếy thạnh dạnh cuủạ hoạ to lớán, coá dạnh [tiệếng] khoệng nhạết
điạnh lạà minh bạch. Ngừớài thừớàng biệết đừớạc gíà? Nhiệầu
ngừớài cừá noái gioếng nhừ thệế liệần [coá ngừớài] tin thệo. Chừ
viạ dạẫu thạếy hoạ đạng lạàm nhừ thệế hiệệạn nạy; hoạ khoệng chíủ
hạại ngừớài, mạà hoạ coàn hạại bạủn thạện hoạ; quạ moệạt hại nạăm chừ viạ sệũ thạếy hoạ [trớủ thạành] nhừ thệế nạào; tu luyệệạn khoệng cho phệáp phạá hoại nhừ thệế. Tu luyệệạn coá thệể triạ bệệạnh; nhừng khoệng phạủi duàng đệể triạ bệệạnh. Noá lạà moệạt dạng siệu thừớàng, chừá khoệng phạủi kyũ nạăng nới ngừớài thừớàng chuáng tạ; chừ viạ tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp tuyà tiệệạn lạếy noá rạ
phạá hoại. Hiệệạn nạy nhừũng khíá coệng sừ giạủ kiạ đạũ lạàm nện moệạt [vuàng] oệ yện chừớáng khíá; lạếy khíá coệng lạàm thuủ đoạn cạầu dạnh phạát tạài; hoạ đạũ tạo nện moệạt đoạàn thệể tạà ạác [đệể]
khuệếch trừớng thệế lừạc; đoệng gạếp boệại lạần nhừũng khíá coệng sừ chạện chíánh; ngừớài thừớàng đệầu noái nhừ thệế, lạàm nhừ
thệế, hoủi chừ viạ coá tin thệo? Cho rạằng khíá coệng chíánh lạà nhừ thệế; khoệng phạủi vạạệy. Điệầu toệi giạủng mớái lạà [Phạáp] lyá chạện chíánh.
Khi ngừớài thừớàng phạát sinh cạác chuủng quạn hệệạ xạũ hoệại giừũạ ngừớài vớái ngừớài, víà lớại íách cạá nhạện mạà lạàm điệầu xạếu, mạắc nớạ [ngừớài tạ], nện phạủi chiạu [khoể] đệể boầi thừớàng.
Chạẳng hạạn noái, chừ viạ tuyà tiệệạn triạ [bệệạnh], chừ viạ coá thệể
thạệạt sừạ triạ hệết, hoủi điệầu ạếy coá đừớạc phệáp khoệng? ‘Phạệạt voệ
xừá bạết tại’, coá nhiệầu chừ Phạệạt nhừ vạạệy tại sạo khoệng lạàm việệạc ạếy? Hoạ lạàm nhạện loại [soếng] thoạủi mạái thíà toết quạá!
Sạo hoạ khoệng lạàm? Nghiệệạp lừạc cuủạ từạ thạện, con ngừớài phạủi hoạàn trạủ; ại cuũng khoệng dạám phạá hoại [Phạáp] lyá nạày.
Moệạt ngừớài trong quạá tríành tu luyệệạn, coá thệể xuạết phạát từà tạệm từà bi mạà giuáp đớũ ngừớài khạác đoệi lạần; nhừng cuũng chíủ
lạà tríà hoạũn bệệạnh. Hiệệạn nạy chừ viạ khoệng chiạu toệại [khoể], sạu nạày chiạu toệại; hoạăạc lạà giuáp chừ viạ hoạán chuyệển: chừ viạ
khoệng mạắc bệệạnh nhừng chừ viạ mạết tiệần, gạăạp nạn; coá thệể
lạà vạạệy. Lạàm việệạc ạếy moệạt cạách thạệạt sừạ, giuáp chừ viạ tiệu boủ
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nghiệệạp ngạy từác thớài, [việệạc ạếy] chíủ hạạn cuoệạc cho nhừũng ngừớài tu luyệệạn; nhừng khoệng thệể lạàm giuáp ngừớài thừớàng.
Tại đạệy toệi khoệng giạủng vệầ [Phạáp] lyá cuủạ giạ [phạái] chuáng tạ [mạà thoệi]; toệi đạng đạàm [luạệạn] vệầ chạện lyá cuủạ toạàn vuũ
truạ chuáng tạ; toệi đạng đạàm [luạệạn] vệầ tíành huoếng thừạc tệế
cuủạ giớái tu luyệệạn.
ỞỞ đạệy chuáng toệi khoệng dạạy chừ viạ triạ bệệạnh, chuáng toệi dạẫn chừ viạ thệo đừớàng lớán, đừớàng chíánh; đừạ chừ viạ lệện cạo. Do đoá ớủ trện lớáp toệi đệầu giạủng rạằng cạác đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp khoệng đừớạc phệáp đi coi bệệạnh; chừ viạ đi coi bệệạnh thíà khoệng phạủi lạà ngừớài cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ toệi. Víà chuáng toệi đừạ chừ viạ lệện cạo thệo đừớàng chíánh, trong quạá tríành tu luyệệạn thệế giạn phạáp liện tuạc giuáp chừ
viạ tiạnh hoạá thạện thệể, tiạnh hoạá thạện thệể, tiạnh hoạá thạện thệể, cho đệến khi đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng chuyệển hoạá hoạàn toạàn. [Nệếu] chừ viạ vạẫn nạp lệện thạện cuủạ míành nhừũng thừá [mạàu] đện ạếy, hoủi chừ viạ tu luyệệạn sạo đạệy? Noá lạà nghiệệạp lừạc mạà! Hoạàn toạàn khoệng thệể tu luyệệạn đừớạc nừũạ.
Đệể chừ viạ [nạp] nhiệầu quạá, [thíà] chừ viạ chiạu đừạng khoệng noểi; chiạu khoể quạá nhiệầu thíà chừ viạ khoệng thệể tu; đoá chíánh lạà đạo lyá. Toệi đừạ Đạại Phạáp nạày truyệần rạ [coệng chuáng], coá thệể chừ viạ chừạ biệết đừớạc toệi đạng truyệần điệầu gíà. Đạại Phạáp nạày đạũ coá thệể truyệần rạ thíà phạủi coá biệệạn phạáp bạủo hoệạ
noá. Nệếu chừ viạ đi coi bệệạnh cho ngừớài tạ, thíà tạết cạủ nhừũng gíà tu luyệệạn đừớạc cạài trện thạện thệể chừ viạ, Phạáp thạện cuủạ
toệi sệũ thu hoầi toạàn boệạ. Khoệng thệể đệể chừ viạ chíủ víà dạnh lớại mạà tuyà tiệệạn huyủ hoại nhừũng thừá trạện quyá ạếy. Đạũ khoệng lạàm thệo yệu cạầu cuủạ Phạáp, [chừ viạ] khoệng lạà ngừớài cuủạ
Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi; thạện thệể cuủạ chừ viạ sệũ luài lạại trớủ vệầ viạ tríá ngừớài thừớàng, nhừũng thừá khoệng toết cuũng quạy trớủ lạại chừ viạ, bớủi víà chừ viạ muoến lạàm ngừớài thừớàng.
Bạắt đạầu từà hoệm quạ sạu khi nghệ bạài hoạc xong, rạết
nhiệầu ngừớài chuáng tạ cạủm thạếy thạện nhệạ nhạàng. Nhừng
moệạt soế rạết íát nhừũng ngừớài bệệạnh nạăạng [cạần] xừủ lyá trừớác, 86
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hoệm quạ bạắt đạầu thạếy rạết khoá chiạu đừạng. Hoệm quạ sạu khi toệi lạếy xuoếng nhừũng thừá khoệng toết cuủạ thạện thệể moại ngừớài, đại đạ soế chuáng tạ đệầu cạủm thạếy thạện nhệạ nhạàng, thạện thệể hệết sừác thoạủi mạái. Nhừng trong vuũ truạ nạày cuủạ
chuáng tạ coá moệạt [Phạáp] lyá goại lạà ‘bạết thạết bạết đạắc’, khoệng thệể giuáp chừ viạ hạạ hệết toạàn boệạ xuoếng đừớạc, chừ viạ mạà khoệng phạủi chiạu đừạng moệạt chuát thíà tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp. Nghíũạ lạà nguyện nhạện cạăn bạủn cuủạ bệệạnh chừ viạ vạà nguyện nhạện cạăn bạủn cuủạ nhừũng thừá khoệng toết cuủạ chừ viạ
đệầu đừớạc chuáng toệi giuáp chừ viạ lạếy boủ đi; nhừng chừ viạ
vạẫn coàn moệạt trừớàng bệệạnh. Khi thiện muạc khại mớủ ớủ tạầng rạết thạếp, thíà thạếy đừớạc trong thạện thệể coá moệạt vạài cuạc khíá đện, khíá bệệạnh vạển đuạc; noá lạà moệạt cuạc khíá đện đạũ coệ đạăạc coá noầng đoệạ rạết cạo; đệến luác noá toạủ rạ thíà sệũ sung mạũn khạắp toạàn thạện thệể chừ viạ.
Bạắt đạầu từà hoệm nạy, coá ngừớài sệũ cạủm thạếy toạàn thạện phạát lạạnh, gioếng nhừ mạắc cạủm mạạo nạăạng, coá thệể xừớng coết đạu khạắp cạủ. Đạại đạ soế sệũ cạủm giạác coá choẫ khoá chiạu
[trong ngừớài], chạện nhừác, đạầu choạáng vạáng. Choẫ mạà trừớác đạệy chừ viạ mạắc bệệạnh coá thệể cho rạằng đạũ từàng luyệệạn khíá coệng mạà khoủi, cuũng coá thệể đạũ coá khíá coệng sừ chừũạ
khoủi, nhừng [nạy bệệạnh] lạại xuạết hiệệạn trớủ lạại. Đoá lạà víà hoạ
khoệng chừũạ hệết cho chừ viạ, chíủ tríà hoạũn lạại vệầ sạu; coàn tại viạ tríá ạếy, chừ viạ nạy khoệng mạắc [bệệạnh], mạà từớng lại mạắc
[bệệạnh]. Chuáng toệi đệầu moi noá lệện, đệầu đạểy noá hạẳn rạ, gớũ
boủ noá rạ từà goếc rệẫ. Nhừ vạạệy, coá thệể chừ viạ cạủm thạếy nhừ
bệệạnh cuũ tạái phạát; đoá lạà toếng khừá nghiệệạp từà cạăn bạủn, vạạệy nện chừ viạ sệũ coá phạủn ừáng; coá ngừớài coá phạủn ừáng cuạc boệạ, choẫ nạày khoá chiạu, choẫ kiạ khoá chiạu, đuủ loại khoá chiạu, đệầu sệũ xạủy đệến, [tạết cạủ] đệầu lạà bíành thừớàng. Toệi noái vớái moại ngừớài, bạết kệể khoá chiạu nhừ thệế nạào, [chừ viạ] nhạết điạnh phạủi kiện tríà đệến nghệ giạủng bạài, chíủ cạần chừ viạ đi vạào giạủng đừớàng [lớáp hoạc nạày], thíà triệệạu chừáng [bệệạnh] nạào cuủạ chừ viạ cuũng mạết; sệũ khoệng xuạết hiệệạn bạết kệể nguy Vấn đề hữu sở cầu
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hiệểm gíà. Coá điệểm nạày, [toệi] noái vớái moại ngừớài rạằng, cạái mạà chừ viạ cho lạà “bệệạnh” ạếy dạẫu nạăạng đệến đạệu, thíà hy voạng rạằng chừ viạ đệầu kiện tríà đệến [hoạc]; Phạáp rạết khoá đừớạc.
Khi chừ viạ cạàng thạếy khoá chiạu thíà từác lạà ‘vạệạt cừạc tạết phạủn’, toạàn boệạ thạện thệể chừ viạ cạần đừớạc tiạnh hoạá hệết, cạần phạủi đừớạc tiạnh hoạá toạàn boệạ. Goếc cuủạ bệệạnh đạũ đừớạc dừát boủ, chíủ
coàn chuát dừ khíá đện kiạ đệể noá từạ chạạy xuạết rạ, đệể cho chừ
viạ chiạu moệạt chuát khoá khạăn, chiạu moệạt chuát toệại [khoể] ạếy mạà thoệi; chừ viạ mạà khoệng chiạu đừạng moệạt chuát nạào thíà khoệng thệể đừớạc.
Trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, chíủ víà dạnh lớại, trạnh
đoạt giừũạ ngừớài vớái ngừớài, chừ viạ ạăn khoệng ngon nguủ
khoệng yện, thạện thệể chừ viạ đạũ khoệng coàn rạ híành nừũạ: ớủ
khoệng giạn khạác mạà nhíàn thạện thệể chừ viạ, thíà xừớng coết kiạ, khuác nạào cuũng đệầu [mạàu] đện. Vớái thạện thệể nhừ thệế, moệạt khi giuáp chừ viạ tiạnh hoạá mạà khoệng coá chuát phạủn ừáng nạào thíà cuũng khoệng thệể đừớạc; do vạạệy chừ viạ phạủi coá phạủn ừáng. Coá ngừớài coàn biạ miệệạng noện troện thạáo. Trừớác đạệy coá nhiệầu hoạc viện cạác điạạ phừớng việết cho toệi trong bạài tạệm đạắc thệể hoệại: ‘Thừạ Sừ phuạ, con từà luác rạ khoủi lớáp hoạc trớủ
vệầ nhạà, trện đừớàng cừá liện tuạc tíàm nhạà vệệạ sinh, tíàm suoết cho đệến khi vệầ nhạà’. Bớủi víà noệại tạng đệầu cạần phạủi đừớạc tiạnh hoạá. Coá moệạt soế viạ cạá biệệạt thíà nguủ, toệi giạủng xong thíà viạ
ạếy cuũng tíủnh giạếc. Tại sạo vạạệy? Bớủi víà trong soạ nạũo viạ ạếy coá bệệạnh, cạần phạủi điệầu chíủnh. Hệẫ điệầu chíủnh boệạ nạũo, thíà hoạ
khoệng thệể chiạu đừớạc; do đoá cạần cho hoạ vạào trạng thạái mệệ
mạn bạết tíủnh, đệể hoạ khoệng hạy biệết. Nhừng boệạ phạệạn thíánh giạác moệạt soế ngừớài khoệng coá vạến đệầ gíà; hoạ nguủ rạết sạy, nhừng moệạt chừũ cuũng khoệng boủ soát, [hoạ] nghệ đừớạc hệết; ngừớài nạày sạu đoá tinh thạần phạến khớủi lệện, khoệng nguủ hại ngạày cuũng khoệng thạếy mệệạt moủi. Tạết cạủ đệầu lạà nhừũng trạng thạái khạác nhạu, đệầu cạần điệầu chíủnh hệết; toạàn boệạ thạện thệể
cạần đừớạc tiạnh hoạá cho chừ viạ.
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[Lạà] ngừớài tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp [moệạt cạách]
chạện chíánh, khi chừ viạ coá thệể vừát boủ tạệm [chạếp trừớác],
[thíà] từà nạy trớủ đi sệũ đệầu coá phạủn ừáng. [Coàn vớái] ngừớài chạẳng vừát boủ tạệm ạếy, trện miệệạng hoạ noái đạũ dừát boủ roầi, thừạc tệế hoạ hoạàn toạàn chừạ vừát boủ, do vạạệy rạết khoá lạàm
[tiạnh hoạá cho hoạ]. Cuũng coá moệạt soế ngừớài vệầ sạu nạày mớái hiệểu rạ noệại dung bạài toệi giạủng, hoạ [mớái] vừát boủ, thạện thệể
[mớái] tiạnh hoạá; ngừớài khạác đệầu lạà thạện nhệạ nhạàng, hoạ
mớái bạắt đạầu [đừớạc] khoủi bệệạnh, mớái bạắt đạầu thạếy khoá chiạu. ỞỞ lớáp hoạc nạào cuũng coá nhừũng viạ thuạt hạệạu nhừ thệế, ngoệạ tíánh hới kệám; vạạệy nện chừ viạ coá gạăạp bạết kệể tíành huoếng nạào thíà cuũng đệầu lạà bíành thừớàng. Tại cạác điạạ
phừớng khạác trong khi giạủng bạài, đệầu xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày: coá ngừớài thạếy rạết khoá chiạu, phuủ phuạc trện ghệế
chạẳng dạạệy, đớại toệi từà trện buạc giạủng xuoếng triạ [bệệạnh] cho hoạ. Toệi sệũ chạẳng đoệạng thuủ triạ [bệệạnh], chíủ coá moệạt quạn1 mạà chừ viạ chạẳng quạ noểi; sạu nạày khi từạ míành tu luyệệạn chừ viạ
sệũ gạăạp nhiệầu đại nạn nừũạ; cạái nạày chạẳng quạ noểi, thíà chừ
viạ tu luyệệạn lạàm sạo đừớạc? Moệạt chuyệệạn nhoủ ạếy mạà chừ viạ
khoệng vừớạt quạ noểi lạà sạo? Tạết cạủ đệầu coá thệể vừớạt quạ
hệết. Vạạệy nện moại ngừớài khoệng nện tíàm toệi [đệể] triạ bệệạnh; toệi cuũng khoệng triạ bệệạnh; hệẫ chừ viạ đoệạng đệến chừũ “bệệạnh” lạà toệi khoệng muoến nghệ.
Con ngừớài thạệạt sừạ rạết khoá [cừáu] đoệạ; ớủ moẫi lớáp hoạc nạào cuũng coá 5%, 10% soế ngừớài lạà khoệng thệo lệện đừớạc. Ai ại cuũng đạắc đạo lạà điệầu khoệng thệể; lạà ngừớài kiện điạnh [tu]
luyệệạn roầi, coàn cạần xệm chừ viạ coá thệể tu xuạết lại hạy khoệng, coàn cạần xệm chừ viạ coá thệể hạạ quyệết tạệm tu hạy khoệng; ại ại cuũng thạành Phạệạt lạà điệầu khoệng thệể. [Ngừớài nạào] chạện tu Đạại Phạáp, đoạc sạách nạày cuũng sệũ gạăạp trạng thạái nhừ thệế; cuũng lạại đừớạc hệết thạủy nhừũng gíà đạáng đừớạc đạắc.
1 Quan: cửa, cửa ải; có nghĩa là khảo nghiệm, thử thách. Quá quan nghĩa là vượt qua khảo nghiệm, thử thách.
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Bài giảng thứ ba
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Moại ngừớài biệết chạăng? Toệi lạàm việệạc gíà đạệy? Đoếi vớái tạết cạủ hoạc viện toệi đệầu dạẫn dạắt nhừ lạà đệệạ từủ, bạo goầm cạủ
ngừớài từạ hoạc mạà coá thệể tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh.
Truyệần coệng lệện cạo tạầng, mạà khoệng dạẫn dạắt chừ viạ nhừ
thệế thíà khoệng thệể đừớạc; điệầu ạếy từớng đừớng vớái [việệạc lạàm] voệ trạách nhiệệạm, lạàm loạn. Chuáng toệi cạếp cho chừ viạ
bạo nhiệu thừá nhừ thệế, cho chừ viạ biệết đừớạc bạo nhiệu
[Phạáp] lyá mạà ngừớài thừớàng khoệng đạáng đừớạc biệết; toệi truyệần Đạại Phạáp nạày cho chừ viạ, lạại coàn cạếp cho chừ viạ rạết nhiệầu thừá nừũạ. Giuáp chừ viạ tiạnh hoạá thạện thệể roầi, vớái lại coàn liện quạn đệến moệạt soế vạến đệầ khạác nừũạ; do vạạệy khoệng dạẫn dạắt chừ viạ nhừ đệệạ từủ, [thíà] hoạàn toạàn khoệng thệể đừớạc.
Tiệết loệạ cho moệạt ngừớài thừớàng nhiệầu thiện cớ tuyà tiệệạn nhừ
thệế, điệầu ạếy khoệng đừớạc phệáp. Nhừng coá moệạt điệểm, thớài đại hiệệạn nạy đạũ biệến đoểi, chuáng tạ cuũng khoệng phạủi thệo híành thừác dạệạp đạầu chạắp tạy lạạy nừũạ. Híành thừác ạếy khoệng coá tạác duạng gíà; lạàm thệế gioếng nhừ toện giạáo; chuáng tạ
khoệng lạàm nhừ vạạệy. Bớủi víà chừ viạ dạệạp đạầu xong, bạái sừ
xong, rạ khoủi cừủạ lạại quạy lạại lạà chừ viạ khi xừạ, nới ngừớài thừớàng muoến lạàm gíà liệần lạàm nạếy, chíủ víà dạnh lớại cuủạ
míành mạà trạnh mạà đạếu, thíà hoủi [dạệạp đạầu bạái sừ] coá tạác duạng gíà? Chừ viạ [thạệạm chíá coàn] coá thệể lạếy cớà hiệệạu cuủạ toệi lạàm bại hoại dạnh dừạ Đạại Phạáp!
Việệạc tu luyệệạn chạện chíánh đệầu dừạạ vạào cạái tạệm cuủạ chừ
viạ mạà tu; chíủ cạần chừ viạ coá thệể tu, chíủ cạần chừ viạ coá thệể tu moệạt cạách vừũng bừớác tinh tạến vạà kiện điạnh, thíà chuáng toệi sệũ dạẫn dạắt chừ viạ nhừ lạà đệệạ từủ; [nệếu] chạẳng đoếi xừủ nhừ
thệế thíà khoệng thệể đừớạc. Nhừng coá moệạt soế ngừớài vạẫn khoệng nhạết điạnh coá thệể thạệạt sừạ từạ coi bạủn thạện hoạ lạà 90
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ngừớài tu luyệệạn mạà [tiệếp tuạc] tu; coá ngừớài khoệng thệể [lạàm đừớạc nhừ vạạệy]. Nhừng rạết nhiệầu ngừớài sệũ đi thệo tu luyệệạn thạệạt sừạ. Chíủ cạần chừ viạ coàn tu, thíà chuáng toệi sệũ dạẫn dạắt chừ
viạ nhừ nhừũng đệệạ từủ.
Hạàng ngạày cừá luyệệạn mạếy boệạ đoệạng tạác ạếy, vạạệy coá thệể
tíánh lạà đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp khoệng? Khoệng nhạết điạnh [lạà vạạệy]. Bớủi víà tu luyệệạn chạện chíánh cạần chiệểu thệo tiệu chuạển tạệm tíánh chuáng toệi đệầ rạ mạà [từạ] yệu cạầu, cạần phạủi thạệạt sừạ đệầ cạo tạệm tíánh bạủn thạện; ạếy mớái lạà tu luyệệạn chạện chíánh. Chừ viạ cừá luyệệạn cạác đoệạng tạác ạếy, [nhừng] tạệm tíánh khoệng đệầ cạo lệện, khoệng coá nạăng lừớạng lớán mạạnh đệể
giạ tríà moại thừá, [thíà] chừạ noái chuyệệạn tu luyệệạn đừớạc; chuáng toệi cuũng khoệng thệể coi chừ viạ lạà đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp. Chừ viạ nệếu cừá nhừ thệế mạũi, đạành rạằng chừ viạ
luyệệạn coệng, nhừng khoệng [thừạc sừạ] chiệểu thệo yệu cạầu cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi, chừ viạ khoệng đệầ cạo tạệm tíánh, ớủ choến ngừớài thừớàng chừ viạ vạẫn hạành xừủ nhừ
xừạ, rạết coá thệể chừ viạ vạẫn gạăạp phạủi nhừũng sừạ coế phiệần phừác nạày khạác; [khi] xừủ lyá khoệng đuáng, chừ viạ thạệạm chíá coá thệể noái Phạáp Luạện Đạại Phạáp đạũ lạàm cho chừ viạ luyệệạn coệng thiện [sại] nhừ thệế; điệầu nạày coá thệể xạủy rạ. Vạạệy nện chừ viạ phạủi chiệểu thệo yệu cạầu tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ
chuáng toệi mạà hạành xừủ, ạếy mớái lạà ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh. Toệi đạũ noái cho moại ngừớài vạạệy lạà rạết roũ; do đoá moại ngừớài đừàng tíàm toệi đệể lạàm cạái việệạc bạái sừ híành thừác ạếy; chừ viạ chíủ cạần thạệạt sừạ tu, thíà toệi sệũ đoếi đạũi nhừ vạạệy vớái chừ viạ. Phạáp thạện cuủạ toệi nhiệầu khoệng tíánh đừớạc; khoệng chíủ lạà soế hoạc viện nạày, dạẫu nhiệầu hớn nừũạ toệi cuũng quạủn đừớạc.
Công pháp Phật gia và Phật giáo
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cuũng khoệng phạủi lạà Đạạo giạáo. Trong chuáng tạ coá moệạt soế
ngừớài cừá khoệng hiệểu roũ điệầu nạày. Moệạt soế viạ lạà hoạà thừớạng ớủ chuàạ, cuũng coá moệạt soế viạ lạà cừ syũ, hoạ từạ cho rạằng hoạ hiệểu biệết nhiệầu điệầu trong Phạệạt giạáo, nện hoạ chạẳng ệ dệà gíà mạà cừá tuyện truyệần nhừũng điệầu trong Phạệạt giạáo cho cạác hoạc viện chuáng toệi. Toệi noái vớái chừ viạ rạằng, chừ viạ đừàng lạàm thệế; bớủi víà đạệy lạà sừạ việệạc trong cạác phạáp moện khạác nhạu.
Toện giạáo coá híành thừác cuủạ toện giạáo; coàn ớủ đạệy chuáng toệi truyệần moệạt boệạ phạệạn phạáp moện tu luyệệạn cuủạ chuáng toệi; trừà cạác đệệạ từủ chuyện tu cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp, thíà [chuáng toệi] khoệng giạủng híành thừác toện giạáo; vạạệy nện [chuáng toệi]
khoệng phạủi lạà Phạệạt giạáo trong thớài kyà mạạt Phạáp.
Phạáp trong Phạệạt giạáo chíủ lạà moệạt boệạ phạệạn nhoủ trong Phạệạt Phạáp; coàn coá nhiệầu Đạại Phạáp cạo thạệm khạác; trong moẫi tạầng lạại coá cạác Phạáp khạác nhạu. Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng rạằng tu luyệệạn coá 8 vạn 4 nghíàn phạáp moện. Trong Phạệạt giạáo chíủ coá moệạt vạài phạáp moện, noá chíủ coá Thiện Thại toệng, Hoạ Nghiệm toệng, Thiệần toệng, Tiạnh Đoệạ [toệng], Mạệạt toệng, v.v. chíủ mạếy phạáp moện ạếy; đệếm rạ chíủ lạà moệạt con soế
quạá nhoủ! Do vạạệy noá khoệng khạái quạát toạàn thệể Phạệạt Phạáp đừớạc; noá chíủ lạà moệạt boệạ phạệạn nhoủ cuủạ Phạệạt Phạáp. Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi cuũng lạà moệạt phạáp moện trong 8 vạn 4 nghíàn phạáp moện ạếy; [noá] khoệng coá quạn hệệạ gíà vớái Phạệạt giạáo nguyện thuyủ cho đệến Phạệạt giạáo thớài kyà mạạt Phạáp, cuũng khoệng coá quạn hệệạ vớái cạác toện giạáo hiệệạn đại.
Phạệạt giạáo đừớạc Thíách Cạ Mạệu Ni sạáng lạệạp vạào 2 nghíàn 5 trạăm nạăm trừớác đạệy tại AẤn Đoệạ coể. Thớài ạếy sạu khi Thíách Cạ Mạệu Ni khại coệng khại ngoệạ, trong kyá ừác cuủạ ÔÔng nhớá lạại nhừũng điệầu bạủn thạện míành đạũ tu luyệệạn trừớác đạệy,
[ÔÔng] lạếy nhừũng điệầu [tu luyệệạn] ạếy truyệần roệạng rạ đoệạ
nhạện. Phạáp moện cuủạ ÔÔng bạết kệể coá xuạết rạ bạo nhiệu vạn cuoến kinh sạách, kyà thừạc lạà 3 chừũ, đạăạc điệểm phạáp moện cuủạ
ÔÔng goại lạà “Giớái Điạnh Huệệạ”. Giớái, chíánh lạà cạếm hạẳn hệết thạủy duạc voạng nới ngừớài thừớàng, cừớũng chệế chừ viạ vừát boủ
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nhừũng truy cạầu lớại íách, đoạn tuyệệạt khoủi hệết thạủy nhừũng điệầu thệế tuạc nạày khạác. Nhừ thệế tạệm cuủạ hoạ sệũ biệến thạành
‘khoệng’, điệầu gíà cuũng chạẳng mong nghíũ, hoạ coá thệể điạnh lạại đừớạc; chuáng từớng phuạ từớng thạành [cho nhạu]1. Sạu khi điạnh lạại đừớạc roầi, thíà cạần đạủ toạ thừạc tu, dừạạ vạào điạnh lừạc mạà tu lệện; đoá chíánh lạà phạần tu luyệệạn chạện chíánh cuủạ phạáp moện ạếy. Hoạ cuũng khoệng giạủng thuủ phạáp, khoệng cạủi biệến bạủn thệể cuủạ míành. Hoạ chíủ tu cạái coệng [xạác điạnh] tạầng cạo thạếp cuủạ míành, vạạệy nện [hoạ] chíủ moệạt điệầu lạà tu tạệm tíánh cuủạ míành; khoệng tu mệệạnh nện cuũng khoệng giạủng diệẫn hoạá cuủạ coệng. Đoầng thớài trong khi điạnh thíà hoạ tạăng cừớàng điạnh lừạc, trong khi đạủ toạ thíà chiạu khoể, [vạà] tiệu nghiệệạp cuủạ hoạ. Huệệạ, ạếy chíánh lạà chíủ ngừớài đạũ khại coệng khại ngoệạ, đại tríá đại huệệạ. Thạếy đừớạc chạện lyá cuủạ vuũ truạ, thạếy chạện từớáng cuủạ moẫi tạầng khoệng giạn; thạần thoệng đại hiệển. Khại huệệạ, khại ngoệạ ạếy, coàn đừớạc goại lạà ‘khại coệng’.
Thớài Thíách Cạ Mạệu Ni sạáng lạệạp phạáp moện nạày, ớủ AẤn
Đoệạ coá 8 toện giạáo đạng đoầng thớài lừu truyệần. Coá moệạt toện giạáo thạệm cạăn coế đệế goại lạà Bạà Lạ Moện giạáo. Trong nhừũng nạăm tại thệế, Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ luoện luoện phạát sinh híành thạái đạếu trạnh vệầ yá thừác [quạn điệểm] vớái cạác toện giạáo khạác. Víà điệầu mạà Thíách Cạ Mạệu Ni truyệần lạà chíánh Phạáp, do đoá trong suoết quạá tríành truyệần Phạáp, Phạệạt Phạáp mạà ÔÔng truyệần cạàng ngạày cạàng hừng thiạnh. Coàn cạác toện giạáo khạác cạàng ngạày cạàng suy tạàn; ngạy cạủ Bạà Lạ Moện giạáo voến đạũ cạắm rệẫ sạệu nới ạếy cuũng lạệm vạào trạng thạái bện bớà diệệạt vong. Nhừng sạu khi Thíách Cạ Mạệu Ni [nhạệạp] niệết bạàn,
cạác toện giạáo khạác lạại bạắt đạầu hừng thiạnh trớủ lạại; đạăạc biệệạt lạà Bạà Lạ Moện giạáo, lạại bạắt đạầu hừng thiạnh trớủ lạại. Coàn khi ạếy trong Phạệạt giạáo xuạết hiệệạn tíành huoếng gíà? Coá moệạt soế
tạăng nhạện đạũ ớủ cạác tạầng khạác nhạu khại coệng, khại ngoệạ
roầi, [nhừng] mạà tạầng mạà [hoạ] khại [coệng khại ngoệạ] lạại 1 Hiểu là: Giới và Định tương phụ tương thành cho nhau, hai cái cùng sóng đôi bổ trợ cho nhau.
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từớng đoếi thạếp. Thíách Cạ Mạệu Ni đạt đệến tạầng Nhừ Lại; coàn nhiệầu tạăng nhạện khoệng hệầ đạt đừớạc đệến tạầng ạếy.
Tại cạác tạầng khạác nhạu Phạệạt Phạáp coá cạác hiệển hiệệạn khạác nhạu; nhừng [tạầng] cạàng cạo [thíà] cạàng tiệếp cạệạn chạện lyá, [tạầng] cạàng thạếp thíà cạàng việẫn ly vớái chạện lyá. Vạạệy nện moệạt soế tạăng nhạện khại coệng khại ngoệạ tại tạầng thạếp roầi, hoạ duàng hiệển từớạng trong vuũ truạ mạà hoạ thạếy tại tạầng cuủạ bạủn thạện míành, tíành huoếng mạà [hoạ] hiệểu đừớạc vạà
[Phạáp] lyá mạà [hoạ] ngoệạ đừớạc, đệể giạủi thíách nhừũng lớài mạà Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ từàng giạủng. Nghíũạ lạà, đoếi vớái Phạáp mạà Thíách Cạ Mạệu Ni từàng giạủng coá cạác tạăng nhạện tiệến hạành giạủi thíách thệế nạày, [hoạăạc] giạủi thíách thệế khạác. Lạại coá moệạt soế
tạăng nhạện lạếy nhừũng điệầu bạủn thạện míành thạm ngoệạ mạà giạủng noái nhừ thệể đoá lạà lớài cuủạ Thíách Cạ Mạệu Ni, chừá hoạ
khoệng giạủng [bạằng] nhừũng lớài nguyện goếc cuủạ Thíách Cạ
Mạệu Ni. Nhừ thệế lạàm diệệạn muạc cuủạ Phạệạt Phạáp sại khạác hạẳn, hoạàn toạàn khoệng coàn lạà Phạáp mạà Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ
truyệần; roết cuoệạc đạũ lạàm Phạệạt Phạáp trong Phạệạt giạáo tại AẤn Đoệạ tiệu mạết. Đoá lạà bạài hoạc liạch sừủ quạn troạng bạệạc nhạết; vạạệy nện AẤn Đoệạ sạu nạày khoệng coàn Phạệạt giạáo nừũạ. Trừớác khi tiệu mạết, Phạệạt giạáo trạủi quạ nhiệầu lạần cạủi toể, cuoếi cuàng kệết hớạp vớái nhừũng điệầu cuủạ Bạà Lạ Moện giạáo, mạà híành thạành tại AẤn Đoệạ moệạt toện giạáo [đệến] hiệệạn nạy, goại lạà AẤn Đoệạ
giạáo. [Hoạ] cuũng khoệng thớà cuáng Phạệạt nạào cạủ, mạà thớà cuáng nhừũng thừá khạác; [hoạ] cuũng khoệng tin thệo Thíách Cạ Mạệu Ni; đạũ xạủy rạ tíành huoếng nhừ thệế.
Phạệạt giạáo trong quạá tríành phạát triệển, đạũ xuạết hiệệạn moệạt soế lạần cạủi toể rạết lớán. Moệạt lạà [xạủy rạ] khoệng lạệu sạu khi Thíách Cạ Mạệu Ni khoệng coàn tại thệế; coá ngừớài cạăn cừá thệo
[Phạáp] lyá ớủ cạo tạầng mạà Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng, đệể sạáng lạệạp rạ Đạại Thừàạ Phạệạt giạáo. [Vệầ nhừũng ại nhíàn] nhạệạn rạằng Phạáp mạà Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng coệng khại lạà giạủng cho ngừớài [tu] bíành thừớàng nghệ, duàng đệể giạủi thoạát từạ thạện, đạt đệến quạủ viạ Lạ Hạán, khoệng giạủng phoể đoệạ chuáng sinh; 94
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đừớạc goại đoá lạà [thệo] Tiệểu Thừàạ Phạệạt giạáo. Hoạà thừớạng tại cạác nừớác Đoệng Nạm AÝ bạủo lừu thệo phừớng phạáp tu
luyệệạn nguyện thuyủ từà thớài đại cuủạ Thíách Cạ Mạệu Ni; ngừớài Hạán chuáng tạ goại đoá lạà Tiệểu Thừàạ Phạệạt giạáo. Tạết nhiện từạ hoạ khoệng thừàạ nhạệạn [điệầu ạếy]; hoạ nhíàn nhạệạn rạằng hoạ kệế thừàạ nhừũng điệầu nguyện goếc cuủạ Thíách Cạ
Mạệu Ni. Quạủ đuáng lạà nhừ vạạệy; trện cớ bạủn hoạ kệế thừàạ
phừớng phạáp tu luyệệạn cuủạ thớài đại Thíách Cạ Mạệu Ni.
Đạại Thừàạ Phạệạt giạáo voến đạũ quạ cạủi toể ạếy, sạu khi truyệần nhạệạp vạào Trung Quoếc chuáng tạ, ớủ Trung Quoếc chuáng tạ [Đạại Thừàạ Phạệạt giạáo] đạũ coế điạnh lạại; đoá chíánh lạà Phạệạt giạáo đạng lừu truyệần ớủ nừớác tạ hiệệạn nạy. Trện thừạc tệế thíà noá đạũ thạy đoểi toạàn boệạ diệệạn mạạo so vớái Phạệạt giạáo cuủạ thớài đại Thíách Cạ Mạệu Ni: từà trạng phuạc cho đệến toạàn boệạ cạác trạng thạái thạm ngoệạ, [vạà] quạá tríành tu luyệệạn đệầu đạũ
đoểi khạác. Phạệạt giạáo nguyện thuyủ chíủ nhíàn nhạệạn Thíách Cạ
Mạệu Ni lạà toể toện đệể thớà cuáng; nhừng [trong] Phạệạt giạáo hiệệạn đại đạũ xuạết hiệệạn khạá nhiệầu viạ Phạệạt cuũng nhừ cạác Đạại Boầ Tạát; hớn nừũạ đoá lạà tíán ngừớũng đạ Phạệạt. Xuạết hiệệạn tíán ngừớũng đoếi vớái rạết nhiệầu Phạệạt Nhừ Lại; trớủ thạành moệạt chuủng Phạệạt giạáo đạ Phạệạt. Víá duạ: Phạệạt A Di Đạà, Phạệạt Dừớạc Sừ, Đạại Nhạệạt Nhừ Lại, v.v.; cuũng xuạết hiệệạn nhiệầu Đạại Boầ
Tạát. Nhừ vạạệy, toạàn thệể Phạệạt giạáo đạũ hoạàn toạàn khạác xạ vớái
[Phạệạt giạáo] nguyện sớ do Thíách Cạ Mạệu Ni sạáng lạệạp thuớủ
xừạ.Tại thớài kyà ạếy coàn phạát sinh moệạt quạá tríành cạủi toể nừũạ, từà Boầ Tạát Long Thoạ truyệần xuạết rạ moệạt chuủng phừớng
phạáp mạệạt tu; [noá] từà AẤn Đoệạ đi quạ Afghạnistạn, sạu đoá tiệến vạào vuàng Tạện Cừớng nừớác tạ mạà truyệần vạào đạết ngừớài Hạán; [luác ạếy] đuáng vạào [triệầu] đại nhạà Đừớàng, nện goại đoá lạà ‘Đừớàng Mạệạt’. Bớủi víà Trung Quoếc chuáng tạ chiạu ạủnh hừớủng rạết mạạnh cuủạ Nho giạ, quạn niệệạm đạo đừác
khạác vớái cạác dạện toệạc noái chung. Trong phạáp moện tu luyệệạn Mạệạt toệng nạày coá [nhừũng] điệầu cuủạ nạm nừũ song tu, xạũ hoệại Công pháp Phật gia và Phật giáo
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thớài ạếy khoệng thệể tiệếp thuạ; do vạạệy vạào thớài kyà diệệạt Phạệạt trong nhừũng nạăm Hoệại Xừớng [triệầu] đại nhạà Đừớàng thíà
noá đạũ biạ trừà dừát hạẳn; Đừớàng Mạệạt đạũ biạ tiệu mạết ớủ nới ngừớài Hạán chuáng tạ. Nhạệạt Bạủn hiệệạn nạy coá [moện] goại lạà
‘Đoệng Mạệạt’, [đoá] chíánh lạà hoạc từà Trung Quoếc chuáng tạ vạào thớài ạếy; nhừng hoạ khoệng hệầ quạ quạán đíủnh. Thệo Mạệạt
toệng giạủng, khoệng quạ quạán đíủnh mạà hoạc nhừũng điệầu cuủạ
Mạệạt toệng, thíà thuoệạc vệầ troệạm Phạáp, khoệng đừớạc thừàạ nhạệạn lạà thạện thuạ. Moệạt nhạánh khạác từà AẤn Đoệạ, Nệpạl truyệần nhạệạp vạào Tạệy Tạng, goại lạà ‘Tạng Mạệạt’, từà đoá lừu truyệần đệến nạy.
Trện cớ bạủn Phạệạt giạáo coá nhừũng việệạc nhừ thệế; moệạt cạách rạết đớn giạủn vạà khạái quạát, toệi đạũ noái moệạt lừớạt vệầ quạá tríành diệẫn biệến phạát triệển cuủạ noá. Toạàn thệể Phạệạt giạáo trong quạá tríành phạát triệển, coàn xuạết hiệệạn [nhừũng moện] gioếng nhừ
Thiệần toệng do Đạạt Mạ sạáng lạệạp, coàn coá Tiạnh Đoệạ toệng, Hoạ
Nghiệm toệng, v.v.; tạết cạủ đệầu chiệểu thệo điệầu Thíách Cạ
Mạệu Ni từàng giạủng roầi thạm ngoệạ [mạà] rạ; chuáng đệầu thuoệạc vệầ Phạệạt giạáo đạũ quạ cạủi toể. Trong Phạệạt giạáo coá hớn mừớài phạáp moện nhừ vạạệy; chuáng đệầu đi thệo híành thừác toện giạáo, do đoá đệầu thuoệạc vệầ Phạệạt giạáo.
Cạác toện giạáo sinh rạ trong thệế kyủ nạày; [mạà] khoệng chíủ
thệế kyủ nạày, mạếy thệế kyủ trừớác ớủ cạác vuàng khạác nhạu trện thệế giớái cuũng coá nhiệầu toện giạáo mớái xuạết sinh; phạần đoệng chuáng đệầu lạà giạủ. Cạác Đạại Giạác Giạủ đoệạ nhạện, [hoạ] đệầu coá thiện quoếc cuủạ bạủn thạện míành; Thíách Cạ Mạệu Ni, A Di Đạà Phạệạt, Đạại Nhạệạt Nhừ Lại, v.v., cạác Phạệạt Nhừ Lại ạếy đoệạ nhạện,
[hoạ] đệầu coá thệế giớái do bạủn thạện míành chuủ tríà. Tại hệệạ
Ngạện Hạà nạày cuủạ chuáng tạ, coá trện moệạt trạăm thệế giớái nhừ
thệế; Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi cuũng coá thệế giớái Phạáp Luạện.
Nhừũng phạáp moện giạủ kiạ đoệạ nhạện thíà đoệạ đi đạệu? Hoạ
khoệng đoệạ nhạện đừớạc; điệầu hoạ giạủng rạ khoệng phạủi lạà Phạáp. Tạết nhiện coá moệạt soế ngừớài đạũ sạáng lạệạp toện giạáo, muạc đíách bạn đạầu [lạà] hoạ khoệng muoến sệũ lạàm mạ phạá
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hoại chíánh giạáo. Hoạ khại coệng khại ngoệạ tại cạác tạầng khạác nhạu, hoạ thạếy đừớạc moệạt chuát [Phạáp] lyá; nhừng so vớái cạác Giạác Giạủ [coá khạủ nạăng] đoệạ nhạện thíà hoạ khạác xạ: hoạ rạết thạếp. Hoạ phạát hiệệạn moệạt soế [Phạáp] lyá, phạát hiệệạn moệạt soế
điệầu ớủ nới ngừớài thừớàng lạà sại; hoạ cuũng [khuyện] bạủo ngừớài tạ lạàm điệầu toết nhừ thệế nạào; bạn đạầu hoạ cuũng khoệng phạủn đoếi cạác toện giạáo khạác. Cuoếi cuàng ngừớài tạ tíán phuạng hoạ, cho rạằng hoạ giạủng coá đạo lyá; sạu đoá ngạày cạàng tin từớủng hoạ; kệết quạủ moệạt soế ngừớài suàng bạái hoạ, khoệng suàng bạái toện giạáo. Tạệm dạnh lớại cuủạ hoạ xuạết hiệệạn, [hoạ]
bạủo đại chuáng phong [cho hoạ] lạàm [viạ] nạào đoá; từà đoá trớủ
đi hoạ lạệạp rạ moệạt toện giạáo mớái. Toệi noái vớái moại ngừớài rạằng chuáng đệầu thuoệạc vệầ tạà giạáo; dạẫu chuáng chạẳng hạại ngừớài, chuáng vạẫn lạà tạà giạáo. Bớủi víà chuáng cạn nhiệẫu đệến [việệạc]
con ngừớài tin vạào chíánh giạáo; chíánh giạáo lạà đoệạ nhạện, coàn chuáng thíà khoệng thệể. Dạần dạần phạát triệển, hoạ quạy rạ lạàm điệầu xạếu. Gạần đạệy coá nhiệầu [thừá] loại nạày đạũ lừu truyệần vạào Trung Quoếc chuáng tạ; víá duạ cạái goại lạà ‘phạáp moện Quạán AÔm’ chíánh lạà moệạt trong soế ạếy. Vạạệy nện moại ngừớài phạủi hệết sừác chuá yá; nghệ noái rạằng moệạt nừớác ớủ đoệng AÝ coá trện 2
nghíàn loại [nhừ vạạệy]; tại Đoệng Nạm AÝ vạà cạác nừớác Tạệy phừớng khạác, điệầu gíà cuũng coá [ngừớài] tin; coá moệạt quoếc giạ
coệng nhiện coá Vu giạáo. Nhừũng thừá ạếy đệầu lạà mạ xuạết hiệệạn tại thớài kyà mạạt Phạáp. Thớài kyà mạạt Phạáp lạà khoệng phạủi chíủ
noái đệến Phạệạt giạáo; mạà coàn noái vệầ rạết nhiệầu khoệng giạn từà moệạt tạầng rạết cạo trớủ xuoếng đệầu đạũ bại hoại roầi. Mạt Phạáp khoệng chíủ noái đệến mạạt Phạáp cuủạ Phạệạt giạáo, mạà coàn lạà xạũ
hoệại nhạện loại khoệng [coàn] duy tríà tạệm Phạáp [đệể] ừớác [chệế
cạệu] thuác đạo đừác nừũạ.
Tu luyện phải chuyên nhất
Chuáng toệi giạủng rạằng tu luyệệạn phạủi chuyện nhạết; bạết kệể chừ viạ tu nhừ thệế nạào, thíà cuũng khoệng thệể troệạn lạẫn vớái Tu luyện phải chuyên nhất
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nhừũng thừá khạác mạà loạn tu. Coá nhừũng cừ syũ, hoạ vừàạ tu nhừũng điệầu trong Phạệạt giạáo, vừàạ tu nhừũng điệầu cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi. Toệi noái cho chừ viạ biệết, roết cuoệạc chừ viạ chạẳng đừớạc gíà, chạẳng ại cạếp gíà cho chừ viạ. Bớủi víà chuáng toệi đệầu lạà Phạệạt giạ, nện ớủ đạệy coá vạến đệầ tạệm tíánh, đoầng thớài cuũng coá vạến đệầ chuyện nhạết. Chừ viạ chíủ coá moệạt thạện thệể; thạện thệể chừ viạ [hoủi] sệũ sinh rạ coệng thệo moện nạào đạệy? Lạàm thệế nạào đệể diệẫn hoạá cho chừ viạ? [Hoủi] chừ
viạ muoến đệến đạệu? Chừ viạ tu thệo phạáp moện nạào thíà chừ viạ
sệũ đệến đoá. Chừ viạ tu thệo Tiạnh Đoệạ thíà chừ viạ sệũ đệến thệế
giớái Cừạc Lạạc cuủạ Phạệạt A Di Đạà; coàn nệếu chừ viạ tu thệo Dừớạc Sừ Phạệạt thíà chừ viạ sệũ đệến thệế giớái Lừu Ly; trong toện giạáo [cuũng] giạủng nhừ thệế; goại lạà ‘bạết nhiạ phạáp moện’.
Luyệệạn coệng mạà chuáng toệi giạủng ớủ đạệy, chíánh lạà moệạt quạá tríành diệẫn hoạá coệng hoạàn chíủnh; hoạàn toạàn tuạện thệo phạáp moện tu luyệệạn cuủạ bạủn thạện míành. Hoủi chừ viạ sệũ đi đệến đạệu? Chừ viạ đạăạt [hại] chạện trện hại chiệếc thuyệần, thíà sệũ chạẳng đừớạc gíà. Khoệng chíủ giừũạ luyệệạn coệng vạà tu Phạệạt tại chuàạ [lạà] khoệng thệể troệạn lạẫn; [mạà] giừũạ cạác phừớng phạáp tu luyệệạn, giừũạ khíá coệng vớái khíá coệng, giừũạ toện giạáo vớái toện giạáo cuũng khoệng thệể troệạn lạẫn. Ngạy cạủ cuàng moệạt toện giạáo, [thíà] giừũạ cạác phạáp moện cuủạ noá cuũng khoệng thệể
đoầng thớài tu lạẫn, chíủ coá thệể choạn lạếy moệạt mạà tu thoệi. Chừ
viạ tu Tiạnh Đoệạ, thíà lạà Tiạnh Đoệạ; chừ viạ tu Mạệạt toệng, thíà lạà Mạệạt toệng; chừ viạ tu Thiệần toệng, thíà lạà Thiệần toệng. Nệếu chừ viạ
đạăạt chạện lệện hại thuyệần, vừàạ tu cạái nạày, vừàạ tu cạái kiạ, thíà sệũ chạẳng đừớạc gíà. Vạạệy cuũng noái, trong Phạệạt giạáo [cuũng]
giạủng ‘bạết nhiạ phạáp moện’, cuũng khoệng cho phệáp chừ viạ tu lạẫn. Hoạ cuũng luyệệạn coệng, hoạ cuũng tu luyệệạn; quạá tríành sinh thạành cuủạ coệng nới hoạ đệầu chiệểu thệo quạá tríành tu luyệệạn vạà diệẫn hoạá trong phạáp moện cuủạ bạủn thạện hoạ mạà [tiệến hạành]. Tại cạác khoệng giạn khạác cuũng coá moệạt quạá tríành diệẫn hoạá cạái coệng [ạếy], cuũng lạà quạá tríành hệết sừác phừác tạp 98
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hệết sừác huyệần diệệạu; khoệng thệể tuyà tiệệạn troệạn lạẫn nhừũng thừá khạác vạào mạà tu đừớạc.
Moệạt soế cừ syũ, nghệ thạếy đạệy lạà coệng phạáp Phạệạt giạ, liệần loệi kệáo hoạc viện cuủạ chuáng toệi lệện chuàạ quy y. Toệi noái vớái chừ viạ rạằng, cạác hoạc viện chuáng tạ đạng ngoầi đạệy, chớá coá ại lạàm điệầu đoá. Chừ viạ phạá hoại Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi, cuũng phạá hoại giớái luạệạt cuủạ Phạệạt giạáo; đoầng thớài chừ viạ
cạn nhiệẫu đệến hoạc viện, [chừ viạ] khiệến ngừớài tạ khoệng đạắc đừớạc gíà hệết; điệầu ạếy khoệng thệể đừớạc. Tu luyệệạn lạà vạến đệầ nghiệm tuác, nhạết điạnh phạủi chuyện nhạết. Boệạ phạệạn
[moện phạáp] mạà chuáng toệi truyệần nới ngừớài thừớàng, tuy rạằng khoệng phạủi toện giạáo, nhừng muạc tiệu tu luyệệạn lạà nhạết tríá [vớái nhạu]; đệầu lạà [cuàng] moệạt muạc đíách đạt đệến khại coệng khại ngoệạ, coệng thạành viện mạũn.
Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng rạằng, đệến thớài mạạt Phạáp, tạăng nhạện trong chuàạ từạ đoệạ đạũ rạết khoá, huoếng nừũạ lạà cừ syũ, cạàng khoệng coá ại quạủn. Dạẫu rạằng chừ viạ đạũ bạái sừ, nhừng ngừớài đừớạc goại lạà ‘sừ’ ạếy cuũng lạà moệạt ngừớài tu luyệệạn; ngừớài ạếy mạà khoệng thừạc tu thíà voệ duạng; ại mạà khoệng tu cạái tạệm nạày thíà đệầu khoệng thệể lệện đừớạc. Quy y lạà híành thừác nới ngừớài thừớàng; chừ viạ quy y xong thíà phạủi chạăng
[chừ viạ] đạũ thạành ngừớài cuủạ Phạệạt giạ? Phạệạt sệũ quạủn chừ
viạ? Khoệng [hệầ] coá chuyệệạn ạếy. Hạàng ngạày chừ viạ dạệạp đạầu lạạy đệến vớũ cạủ đạầu, đoết hừớng hệết nệán nạày nệán khạác, cuũng voệ duạng; chừ viạ phạủi chạện chíánh thừạc tu cạái tạệm nạày thíà mớái đừớạc. Đệến thớài mạạt Phạáp, vuũ truạ đạũ phạát sinh biệến đoểi to lớán, thạệạm chíá ngạy cạủ nhừũng nới tíán ngừớũng toện giạáo cuũng khoệng coàn toết nừũạ; nhừũng ngừớài coá coệng nạăng (kệể cạủ hoạà thừớạng) đạũ phạát hiệệạn rạ tíành huoếng nạày. Hiệệạn nạy toạàn thệế giớái chíủ míành cạá nhạện toệi đạng coệng khại truyệần chíánh Phạáp; toệi lạàm điệầu mạà ngừớài tạ trừớác đạệy chừạ lạàm; ngoạài rạ vạào thớài mạạt Phạáp [toệi] đạũ mớủ cừủạ lớán
[phạáp moện] nạày. Thừạc rạ [điệầu nạày] nghíàn nạăm chạẳng
gạăạp, vạn nạăm chạẳng gạăạp; nhừng coá thệể đoệạ đừớạc khoệng Tu luyện phải chuyên nhất
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cuũng chíánh lạà coá thệể tu đừớạc khoệng thíà coàn tuyà vạào bạủn thạện [chừ viạ]; điệầu toệi giạủng lạà [Phạáp] lyá cuủạ cạủ vuũ truạ to lớán nạày.
Toệi cuũng khoệng bạủo lạà chừ viạ phạủi hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ toệi; điệầu toệi giạủng lạà moệạt [Phạáp] lyá: [Nệếu] chừ viạ
muoến tu luyệệạn [thíà] chừ viạ nhạết điạnh phạủi chuyện nhạết; nệếu khoệng [thíà] chừ viạ hoạàn toạàn khoệng thệể tu luyệệạn đừớạc. Tạết nhiện nệếu chừ viạ khoệng muoến tu luyệệạn, [thíà]
chuáng toệi cuũng khoệng quạủn chừ viạ; Phạáp lạà đệể giạủng cho ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh nghệ; do vạạệy nhạết điạnh phạủi chuyện nhạết; ngạy cạủ yá niệệạm cuủạ coệng phạáp khạác cuũng khoệng đừớạc xện lạẫn vạào. ỞỞ đạệy toệi khoệng giạủng hoạt đoệạng yá niệệạm; Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi khoệng coá bạết cừá yá niệệạm hoạt đoệạng nạào hệết; do vạạệy moại ngừớài cuũng đừàng xện thệệm yá niệệạm nạào vạào trong đạệy. Nhạết điạnh phạủi chuá yá điệểm nạày: trện cớ bạủn khoệng coá hoạt đoệạng yá niệệạm; Phạệạt giạ giạủng ‘khoệng’, Đạạo giạ giạủng ‘voệ’.
Toệi coá moệạt lạần lạếy từ từớủng cuủạ míành liện [kệết] vớái boến, nạăm Đạại Giạác Giạủ vạà Đạại Đạạo ớủ tạầng cừạc cạo. Noái cạo
[đệến đạệu], từà ngừớài thừớàng mạà xệát thíà quạủ thạệạt lạà cạo
[đệến mừác] ngừớài tạ coá nghệ cuũng sừủng soết [khoá tin]. Hoạ
muoến biệết trong tạệm toệi coá nghíũ gíà. Toệi tu luyệệạn đạũ nhiệầu nạăm nhừ vạạệy, ngừớài khạác muoến biệết từ từớủng cuủạ toệi thíà hoạàn toạàn khoệng thệể đừớạc, coệng nạăng ngừớài khạác hoạàn toạàn khoệng thệể đạánh vạào đừớạc. Khoệng ại biệết đừớạc toệi, hoạ
cuũng khoệng biệết đừớạc toệi nghíũ gíà; hoạ muoến liệẫu giạủi hoạt đoệạng từ từớủng cuủạ toệi, do vạạệy hoạ đạũ đừớạc toệi đoầng yá, nện coá moệạt giại đoạn từ từớủng cuủạ toệi vạà hoạ liện [kệết] vớái nhạu. Sạu khi liện [kệết], toệi coá chuát đíủnh chiạu khoệng noểi; bạết kệể tạầng cuủạ toệi cạo bạo nhiệu, cuũng nhừ tạầng cuủạ toệi thạếp bạo nhiệu, bớủi víà toệi ớủ nới ngừớài thừớàng, toệi vạẫn coàn lạàm moệạt việệạc hừũu vi: tạệm đạng đoệạ nhạện, đệể tạệm vạào việệạc đoệạ nhạện. Nhừng cạái tạệm cuủạ hoạ tíũnh đệến tríành đoệạ nạào?
Tíũnh đệến moệạt tríành đoệạ đạáng sớạ. Nệếu coá moệạt cạá nhạện tíũnh 100
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đệến tríành đoệạ ạếy thíà coàn đừớạc; [nhừng] boến, nạăm viạ ngoầi nới kiạ, đệầu tíũnh đệến tríành đoệạ ạếy, gioếng nhừ moệạt đạầm
[sạệu] nừớác chệết khoệng coá gíà trong đoá hệết; toệi muoến cạủm thuạ hoạ mạà khoệng thệể cạủm thuạ đừớạc. Mạếy hoệm ạếy trong tạệm toệi rạết khoá chiạu, chíánh lạà cạủm thạếy moệạt dừ viạ nạào đoá.
Ngừớài thoệng thừớàng chuáng tạ khoệng [thệể] từớủng từớạng
đừớạc, khoệng [thệể] cạủm giạác đừớạc; hoạàn toạàn lạà voệ vi,
[hoạàn toạàn] lạà khoệng.
Tu luyệệạn trện cạo tạầng hoạàn toạàn khoệng coá hoạt đoệạng yá niệệạm; bớủi víà chừ viạ ớủ nới ngừớài thừớàng gạệy cớ sớủ trện tạầng nạày, boệạ cớ sớủ ạếy đạũ đừớạc lạệạp xong. Đệến tu luyệệạn tại cạo tạầng, đạăạc biệệạt lạà coệng phạáp cuủạ chuáng toệi [noá] lạà từạ
đoệạng, hoạàn toạàn lạà tu luyệệạn từạ đoệạng. Chừ viạ chíủ cạần đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ míành, coệng cuủạ chừ viạ sệũ tạăng trừớủng; thạệạm chíá chừ viạ khoệng cạần phạủi lạàm bạết cừá thuủ phạáp nạào hệết.
Đoệạng tạác cuủạ chuáng toệi lạà [đệể] giạ cừớàng nhừũng cớ chệế từạ
đoệạng; víà sạo trong thiệần điạnh hoạ cừá thiệần bạết đoệạng? Hoạàn toạàn chíánh lạà voệ vi. Chừ viạ thạếy Đạạo giạ giạủng thuủ phạáp nạày, thuủ phạáp kiạ, hoạt đoệạng yá niệệạm nạày noạ, yá niệệạm dạẫn đạo. Toệi noái vớái chừ viạ rạằng Đạạo giạ sạu khi vừớạt khoủi tạầng vệầ khíá moệạt chuát, sệũ khoệng coàn gíà hệết; hoạàn toạàn khoệng giạủng yá niệệạm nạày, yá niệệạm kiạ. Vạạệy nện coá moệạt soế
ngừớài từàng luyệệạn nhừũng khíá coệng khạác, hoạ vạẫn mạũi khoệng vừát boủ đừớạc nhừũng thừá nạào lạà hoệ hạếp, nạào lạà yá niệệạm, v.v.
Toệi dạạy hoạ nhừũng điệầu đại hoạc, hoạ vạẫn cừá hoủi toệi nhừũng việệạc cuủạ hoạc sinh tiệểu hoạc: dạẫn đạo rạ sạo, hoạt đoệạng yá niệệạm thệế nạào; hoạ đạũ quện nhừ thệế roầi; hoạ nhíàn nhạệạn rạằng khíá coệng chíánh lạà nhừ vạạệy, kyà thừạc khoệng phạủi vạạệy.
Công năng và công lực
Chuáng tạ coá nhiệầu ngừớài nhạệạn thừác chừạ roũ vệầ cạác
dạnh từà trong khíá coệng; cuũng coá ngừớài cừá lạẫn loệạn khoệng roũ mạũi. Hoạ noái ‘coệng nạăng’ thạành ‘coệng lừạc’, ‘coệng lừạc’ lạại Công năng và công lực
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noái thạành ‘coệng nạăng’. Chuáng tạ dừạạ vạào tạệm tíánh cuủạ
chíánh míành mạà tu [luyệệạn] rạ loại coệng ạếy, [noá đạũ] đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ, [vạà lạà] đừác cuủạ bạủn thạện diệẫn hoạá trớủ thạành coệng. Đoá chíánh lạà quyệết điạnh tạầng cạo thạếp cuủạ cạá nhạện, coệng lừạc lớán nhoủ, vạến đệầ quạủ viạ cạo thạếp cuủạ
hoạ; coệng ạếy chíánh lạà thện choết bạệạc nhạết. Trong quạá tríành tu luyệệạn, ngừớài tạ sệũ xuạết hiệệạn moệạt loại trạng thạái nạào?
Coá thệể xuạết hiệệạn moệạt soế ‘coệng nạăng đạăạc diạ’, mạà chuáng toệi goại tạắt lạà ‘coệng nạăng’. Coàn cạái coệng đệầ cạo tạầng mạà chuáng toệi vừàạ noái đệến, noá đừớạc goại lạà ‘coệng lừạc’. Tạầng cạàng cạo thíà coệng lừạc cạàng lớán, coệng nạăng cạàng mạạnh.
Coệng nạăng chíủ lạà sạủn phạểm phuạ trong quạá tríành tu
luyệệạn, [chuáng] khoệng đại biệểu cho tạầng, khoệng phạủi đại biệểu [rạằng] tạầng cạo hạy thạếp cuủạ cạá nhạện, coệng lừạc lớán hạy nhoủ; coá ngừớài coá thệể xuạết hiệệạn nhiệầu [coệng nạăng], coá ngừớài xuạết hiệệạn íát. Ngoạài rạ coệng nạăng cuũng khoệng phạủi lạà thừá đệể truy cạầu nhừ lạà điệầu chuủ yệếu đệể tu mạà coá thệể đạt đừớạc. [Chíủ] khi ngừớài [tu luyệệạn] điạnh roũ lạà hoạ tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh, hoạ mớái coá thệể xuạết coệng nạăng; khoệng thệể coi [coệng nạăng] lạà muạc đíách chuủ yệếu đệể mạà tu.
Chừ viạ muoến luyệệạn thừá ạếy đệể lạàm gíà? Mong sừủ duạng nới ngừớài thừớàng phạủi khoệng? Tuyệệạt đoếi khoệng thệể cho phệáp chừ viạ tuyà tiệệạn duàng chuáng ớủ nới ngừớài thừớàng; do đoá cạàng [truy] cạầu cạàng khoệng coá. Bớủi víà chừ viạ [truy] cạầu, bạủn thạện [truy] cạầu chíánh lạà tạệm chạếp trừớác; tu luyệệạn cạần từà boủ chíánh lạà tạệm chạếp trừớác.
Coá rạết nhiệầu ngừớài tu luyệệạn đạũ đệến cạủnh giớái rạết cạo thạệm, [mạà] hoạ chừạ coá coệng nạăng. Sừ phuạ giuáp hoạ khoạá lạại hệết, ệ rạằng hoạ giừũ míành khoệng vừũng mạà phạạm điệầu xạếu; do đoá ngạy từà đạầu trớủ đi đạũ khoệng cho phệáp hoạ thi triệển thạần thoệng cuủạ míành; ngừớài nhừ vạạệy từớng đoếi nhiệầu. Coệng nạăng chiạu sừạ chi phoếi cuủạ yá thừác con ngừớài.
Trong khi ngừớài tạ nguủ, coá thệể kiệầm chệế khoệng vừũng bạủn thạện, rạết coá thệể nạằm moệạng mạà đệến sạáng hoệm sạu trớài đạết 102
Công năng và công lực
https://thuviensach.vn
đạủo loệạn cạủ; điệầu nạày khoệng đừớạc phệáp. Bớủi víà tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng, nện hệẫ mạà coá coệng nạăng to lớán thíà thừớàng khoệng đừớạc phệáp duàng; hạầu hệết đệầu biạ khoạá lạại; nhừng cuũng khoệng tuyệệạt đoếi. Coá rạết nhiệầu ngừớài tu luyệệạn rạết toết mạà khoệng biạ khoạá; [hoạ] coá thệể giừũ míành rạết toết, [nện hoạ]
đừớạc phệáp coá moệạt boệạ phạệạn coệng nạăng. Vớái nhừũng ngừớài nạày, [nệếu] chừ viạ bạủo hoạ lạếy coệng nạăng rạ hiệển thiạ moệạt cạách tuyà yá, [thíà] hoạ tuyệệạt đoếi khoệng lạàm thệế; hoạ coá thệể giừũ
míành vừũng vạàng.
Phản tu và tá công
Coá ngừớài chừạ từàng luyệệạn coệng, hoạăạc chíủ mớái hoạc
đừớạc moệạt vạài điệầu trện lớáp hoạc khíá coệng, nhừng chuáng đệầu thuoệạc vệầ chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, chừá khoệng phạủi lạà tu luyệệạn nạào hệết. Từác lạà, nhừũng ngừớài nạày, hoạ chừạ đừớạc chạện truyệần; nhừng đoệạt nhiện trong moệạt đệm mạà hoạ coá đừớạc coệng. Chuáng toệi giạủng moệạt chuát vệầ loại coệng ạếy đạũ
đệến nhừ thệế nạào; coá moệạt vạài híành thừác.
Coá moệạt loại thuoệạc vệầ phạủn tu. ‘Phạủn tu’ lạà gíà? Chuáng tạ coá nhừũng ngừớài cạo tuoểi muoến tu luyệệạn; tu luyệệạn từà đạầu [đoếi vớái hoạ] lạà [chuyệệạn] đạũ muoệạn. Vạào luác phong trạào khíá coệng đạng lệện cạo hoạ cuũng muoến tu luyệệạn; hoạ biệết rạằng khíá coệng coá thệể lạàm điệầu toết cho ngừớài khạác, đoầng thớài coá thệể đệầ cạo bạủn thạện; hoạ coá moệạt nguyệệạn voạng nhừ
vạạệy, mong muoến đệầ cạo [lệện], mong muoến tu luyệệạn.
Nhừng nhừũng nạăm trừớác trong cạo trạào khíá coệng, cạác khíá coệng sừ đệầu phoể cạệạp khíá coệng, nhừng khoệng hệầ coá ại thạệạt sừạ truyệần [giạủng] nhừũng điệầu ớủ cạo tạầng. Cho đệến tạệạn hoệm nạy, thạệạt sừạ truyệần coệng tại cạo tạầng moệạt cạách coệng khại, thíà chíủ coá moệạt míành cạá nhạện toệi lạàm, khoệng coá ngừớài thừá hại. Phạàm lạà phạủn tu, đệầu 50 tuoểi trớủ lệện, lạà ngừớài tuoểi đạũ cạo niện, cạăn cớ toết phi thừớàng, trện thạện mạng nhừũng thừá rạết toết, hạầu nhừ ngừớài tạ đệầu muoến [thu lạàm]
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đoầ đệệạ, lạàm đoếi từớạng truyệần thừàạ. Tuy nhiện nhừũng ngừớài nạày tuoểi tạác đạũ cạo, lạại mong muoến tu [luyệệạn]; noái chuyệệạn sạo dệẫ vạạệy! Hoủi tíàm sừ phuạ nới đạệu? Nhừng khi hoạ muoến tu luyệệạn, cạái tạệm ạếy hệẫ nghíũ nhừ thệế, [thíà] chíánh nhừ vạàng kim loệá sạáng, chạến đoệạng thệế giớái mừớài phừớng.
Ngừớài tạ noái [đoá lạà] Phạệạt tíánh; chíánh lạà noái đệến Phạệạt tíánh đạũ xuạết lại.
Từà cạo tạầng mạà xệát, sinh mệệạnh con ngừớài chạẳng phạủi
víà đệể lạàm ngừớài. Lạà víà sinh mệệạnh con ngừớài sạủn sinh nới khoệng giạn vuũ truạ, đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ, lạà tíánh bạủn thiệệạn, lạà lừớng thiệệạn. Nhừng víà sạu khi nhừũng thệể sinh mệệạnh nhiệầu lệện, noá cuũng sạủn sinh rạ moệạt chuủng quạn hệệạ xạũ hoệại; do đoá trong soế ạếy coá nhừũng ngừớài biệến đoểi thạành từạ từ hoạăạc khoệng coàn toết, nện khoệng thệể [toần tại] ớủ trện tạầng rạết cạo kiạ đừớạc nừũạ, nện phạủi rớát xuoếng, rớát xuoếng moệạt tạầng. Tại tạầng ạếy hoạ lạại trớủ nện khoệng toết nừũạ, lạại rớát xuoếng tiệếp, rớát xuoếng; cuoếi cuàng rớát xuoếng đệến tạầng ngừớài thừớàng nạày. Đạũ rớát xuoếng đệến tạầng nạày, thíà con ngừớài phạủi biạ tiệu huyủ triệệạt đệể; tuy nhiện nhừũng Đạại Giạác Giạủ xuạết [phạát] từà tạệm từà bi, quyệết điạnh ớủ hoạàn cạủnh toếi khoể ạếy cạếp cho con ngừớài moệạt lạần cớ hoệại nừũạ: [hoạ] sạáng tạo rạ khoệng giạn nạày.
Ngừớài ớủ cạác khoệng giạn khạác đệầu khoệng toần tại cạái
thạện thệể nạày; hoạ coá thệể phiệu [đạũng bạy] lệện; hoạ cuũng coá thệể biệến lớán, thu nhoủ. Nhừng ớủ khoệng giạn nạày cho con ngừớài phạủi coá cạái thạện thệể nhừ thệế nạày; [chíánh lạà] cạái nhuạc thạện nạày cuủạ chuáng tạ. Sạu khi coá cạái thạện thệể nạày, thíà lạạnh chiạu khoệng đừớạc, noáng chiạu khoệng đừớạc, mệệạt chiạu khoệng đừớạc, đoái chiạu khoệng đừớạc, thệế nạào cuũng lạà khoể. Coá bệệạnh chừ viạ thạếy khoá chiạu; sinh lạũo bệệạnh từủ ạếy, chíánh lạà đệể chừ viạ trong khoể mạà hoạàn [trạủ] nghiệệạp; xệát xệm chừ viạ coá thệể quạy trớủ vệầ hạy khoệng, cạếp cho chừ viạ
moệạt cớ hoệại nừũạ; do đoá con ngừớài rớát vạào [coũi] mệệ nạày.
Sạu khi rớát xuoếng đệến đạệy, sạáng tạo cho chừ viạ cạăạp mạắt 104
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nạày, khoệng cho phệáp chừ viạ nhíàn đừớạc khoệng giạn khạác, khoệng thạếy đừớạc chạện từớáng cuủạ vạệạt chạết. Chừ viạ nệếu coá thệể trớủ vệầ, thíà khoể nhạết cuũng lạà quyá nhạết; ớủ trong mệệ vạũng hoầi tu dừạạ vạào ngoệạ tíánh [chiạu] khoể rạết nhiệầu, thíà quạy vệầ
[rạết] nhạnh. Nệếu chừ viạ coàn tệệạ hớn nừũạ, thíà sinh mệệạnh sệũ
biạ tiệu huyủ; do vạạệy hoạ {Giạác Giạủ} thạếy rạằng, sinh mệệạnh cuủạ
con ngừớài, muạc đíách khoệng phạủi [víà] đệể lạàm ngừớài; [nện]
bạủo chừ viạ phạủn boển quy chạện, quạy trớủ vệầ. Ngừớài thừớàng chạẳng ngoệạ rạ điệểm nạày; ngừớài thừớàng ớủ nới xạũ
hoệại ngừớài thừớàng, hoạ [chíủ] lạà ngừớài thừớàng; muoến phạát triệển nhừ thệế nạào, [soếng] toết rạ sạo. Hoạ cạàng [soếng] toết, thíà cạàng từạ từ, cạàng muoến chiệếm hừũu nhiệầu, hoạ cạàng rớài xạ đạăạc tíánh vuũ truạ, hoạ tiệến đệến diệệạt vong.
Trện cạo tạầng thíà [nhạệạn] thạếy nhừ thệế; chừ viạ cho
rạằng đạng tiệến lệện, nhừng trện thừạc tệế lạà thoạái luài. Nhạện loại cho rạằng khoạ hoạc đạng phạát triệển tiệến boệạ, thừạc rạ
cuũng chíủ bạết quạá lạà đi thệo quy luạệạt vuũ truạ. Trừớng Quạủ
Lạũo trong bạát tiện cừớũi lừàạ ngừớạc; rạết íát ngừớài biệết đừớạc tại sạo oệng lạại cừớũi lừàạ ngừớạc. ÔÔng phạát hiệệạn rạằng đi vệầ
trừớác lạại chíánh lạà thuạt luài, nện oệng quạy trớủ lạại cừớũi nhừ
thệế. Vạạệy nện moệạt khi ngừớài tạ nghíũ đệến tu luyệệạn, [thíà] cạác Giạác Giạủ thạếy rạằng tạệm ạếy cừạc kyà trạện quyá, nện coá thệể giuáp đớũ moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn. Cuũng nhừ hoạc viện chuáng tạ
ngoầi đạệy hoệm nạy, nệếu chừ viạ [muoến] tu luyệệạn thíà toệi coá thệể giuáp chừ viạ voệ điệầu kiệệạn. Nhừng nệếu lạàm moệạt ngừớài thừớàng, chừ viạ muoến coi bệệạnh, cạầu mong điệầu nạày, cạầu mong điệầu khạác, thíà khoệng đừớạc, khoệng thệể giuáp chừ viạ
đừớạc. Víà sạo? Víà chừ viạ muoến lạàm ngừớài thừớàng; ngừớài thừớàng nện phạủi sinh lạũo bệệạnh từủ, nện phạủi nhừ thệế; hệết thạủy đệầu coá quạn hệệạ nhạện duyện, khoệng thệể lạàm roếi loạn.
Trong sinh mệệạnh [đừớàng đớài] moệạt cạá nhạện cuủạ chừ viạ
đạáng lệũ khoệng coá tu luyệệạn; hiệệạn nạy chừ viạ muoến tu luyệệạn; thíà cạần phạủi ạn bạài lạại đừớàng [đớài] từà nạy trớủ đi cho chừ viạ; vạà cuũng coá thệể điệầu chíủnh thạện thệể cho chừ viạ.
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Víà vạạệy con ngừớài muoến tu luyệệạn, ngạy khi nguyệệạn voạng ạếy xuạết rạ, cạác Giạác Giạủ nhíàn thạếy roầi, thạệạt lạà quạá trạện quyá. Nhừng giuáp thệế nạào đạệy? Trện thệế giạn coá sừ
phuạ nạào dạạy? Hớn nừũạ đạệy lạà ngừớài đạũ trện 50 tuoểi; cạác Đạại Giạác Giạủ khoệng thệể dạạy đừớạc; bớủi víà nệếu hoạ hiệển hiệệạn rạ đệể dạạy chừ viạ, giạủng Phạáp vạà dạạy coệng cho chừ viạ, thíà đoá lạà tiệết loệạ thiện cớ; hoạ cuũng phạủi hạạ [tạầng] xuoếng; con ngừớài từạ bạủn thạện lạàm điệầu xạếu mạà rớát vạào coũi mệệ nạày, nện phạủi ngoệạ trong mệệ mạà tu; do đoá Giạác Giạủ khoệng thệể
dạạy. Nệếu nhíàn thạếy moệạt viạ Phạệạt soếng roũ rạàng giạủng Phạáp cho chừ viạ, lạại coàn dạạy coệng cho chừ viạ, [thíà cạủ] nhừũng kệủ
thạệạp ạác bạết xạá cuũng đệầu đệến hoạc, ại ại cuũng tin thệo; vạạệy coàn gíà đệể ngoệạ; sệũ khoệng toần tại vạến đệầ vệầ ngoệạ. Bớủi víà con ngừớài từạ míành rớát đệến coũi mệệ nạày, lệũ rạ đạũ biạ huyủ diệệạt;
[cạác Giạác Giạủ] cạếp cho chừ viạ moệạt cớ hoệại ớủ trong mệệ ạếy mạà coá thệể quạy vệầ. [Nệếu] coá thệể quạy vệầ, thíà quạy vệầ; khoệng quạy vệầ đừớạc, thíà tiệếp tuạc luạện hoầi vạà [chiạu] huyủ
diệệạt.Con đừớàng lạà từạ míành đi; chừ viạ muoến tu luyệệạn thíà lạàm thệế nạào đạệy? Hoạ nghíũ đệến cạách nạày; bớủi víà luác ạếy khíá coệng lệện thạành cạo trạào, cuũng lạà moệạt loại biệến hoạá cuủạ
thiện từớạng. Víà vạạệy đệể phoếi hớạp vớái loại thiện từớạng ạếy, ngừớài tạ {cạác Giạác Giạủ} thệo viạ tríá tạệm tíánh cuủạ hoạ {ngừớài tu luyệệạn} mạà cạếp thệệm coệng cho hoạ, cạếp thệệm lệện thạện hoạ
[thoệng quạ] moệạt loại oếng mệầm; gioếng nhừ voài nừớác: [hoạ]
mớủ rạ lạà noá {coệng} sệũ đệến. Hoạ muoến phạát coệng thíà coệng đệến; [kyà thừạc] hoạ khoệng phạát coệng, bạủn thạện hoạ chừạ coá coệng; chíánh lạà trạng thạái nhừ thệế, noá đừớạc goại lạà ‘phạủn tu’: từà cạo xuoếng thạếp mạà tu viện mạũn.
Tu luyệệạn bíành thừớàng cuủạ chuáng tạ, lạà tu từà thạếp lệện cạo, mạũi cho đệến khại coệng tu viện mạũn. [Ngừớài] đừớạc goại lạà ‘phạủn tu’ nạày, tuoểi đạũ cạo mạà tu từà thạếp lệện cạo sệũ
khoệng kiạp, nện hoạ tu từà cạo vệầ thạếp sệũ nhạnh hớn; hiệệạn từớạng ạếy cuũng lạà thớài đoá tạo thạành. Tạệm tíánh cuủạ nhừũng 106
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ngừớài nạày cạần phạủi rạết cạo; tại nới viạ tríá tạệm tíánh cuủạ hoạ
mạà hoạ đừớạc cạếp thệệm nạăng lừớạng lớán nhừ vạạệy. Muạc đíách đệể lạàm gíà? Moệạt lạà đệể phoếi hớạp vớái thiện từớạng luác bạếy giớà; ngừớài ạếy lạàm điệầu toết đoầng thớài hoạ coá thệể chiạu khoể.
Víà đoếi mạăạt vớái ngừớài thừớàng, cạác thừá tạệm cuủạ ngừớài thừớàng đệầu cạn nhiệẫu đệến chừ viạ. Coá ngừớài chừ viạ chừũạ
lạành bệệạnh cho hoạ roầi, hoạ vạẫn khoệng hiệểu đừớạc chừ viạ; khi chừũạ bệệạnh cho hoạ chừ viạ đạũ truạc khoủi thạện hoạ biệết bạo thừá xạếu, triạ giuáp hoạ đệến moệạt mừác đoệạ nạào đoá, nhừng luác ạếy chừạ coá thệể hiệệạn biệến đoểi roũ rạàng [rạ bện ngoạài]. Nhừng trong tạệm hoạ khoệng vừàạ yá, khoệng cạủm tạ chừ viạ; coá khi coàn nguyệần ruủạ rạằng chừ viạ lừàạ hoạ! Chíánh lạà đoếi mạăạt vớái nhừũng vạến đệầ ạếy, đệể tạệm cuủạ chừ viạ đừớạc ‘mạ luyệệạn’ trong hoạàn cạủnh ạếy. [Giạác Giạủ] cạếp coệng cho hoạ muạc đíách lạà đệể
hoạ tu luyệệạn, đệầ cạo lệện trện. Khi lạàm điệầu toết [hoạ] lạại đoầng thớài khại phạát coệng nạăng bạủn thạện, tạăng coệng cuủạ chíánh míành; nhừng moệạt soế ngừớài khoệng hiệểu đạo lyá nạày. Chạẳng phạủi toệi đạũ giạủng roầi sạo? Khoệng thệể giạủng Phạáp cho hoạ; ngoệạ đừớạc thíà ngoệạ đừớạc; đạệy lạà vạến đệầ vệầ ngoệạ; ngoệạ khoệng đừớạc thíà chạẳng coàn cạách nạào nừũạ.
Coá vạài ngừớài khi nhạệạn coệng, moệạt đệm đạng nguủ đoệạt
nhiện noáng khoệng chiạu đừớạc, khoệng thệể đạắp chạăn; sạáng sạu dạạệy sớà vạào đạệu thíà đoá coá điệệạn. Hoạ biệết lạà coệng đạũ đệến; thạện thệể cuủạ ại coá choẫ đạu, thíà chíủ cạần lạàm quạ moệạt cạái lạà khoủi khoệng coá sại chạạy, quạủ lạà toết. Từà đoá trớủ đi hoạ biệết lạà
[hoạ] coá coệng; [hoạ] lạàm khíá coệng sừ, trệo biệển hiệệạu; hoạ từạ
phong cho míành lạà ‘khíá coệng sừ’ mạà hạành nghệầ. Bạn đạầu, bớủi víà cạá nhạện nạày lạà coàn rạết toết, hoạ triạ bệệạnh giuáp ngừớài tạ
xong, ngừớài tạ đừạ tiệần cho hoạ, đừạ tạăạng thừá nạày thừá khạác cho hoạ, hoạ coá thệể khoệng nhạệạn, cừạ tuyệệạt hệết. Tuy nhiện chạẳng truạ vừũng noểi trong thuàng thuoếc nhuoệạm lớán
[lạà xạũ hoệại] ngừớài thừớàng mạà khoệng biạ oệ nhiệẫm; bớủi víà nhừũng ngừớài thuoệạc loại phạủn tu nạày chừạ hệầ trạủi quạ
[quạá tríành] thạệạt sừạ tu luyệệạn tạệm tíánh; giừũ vừũng tạệm tíánh Phản tu và tá công
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cuủạ bạủn thạện rạết lạà khoá. Dạần dạần tạăạng nhừũng đoầ kyủ niệệạm nhoủ thíà hoạ nhạệạn; roầi dạần dạần tạăạng phạểm lớán cuũng nhạệạn; cuoếi cuàng đừạ íát quạá thíà khoệng ừng yá. Roết cuoệạc hoạ noái:
‘Đừạ toệi nhiệầu thừá thệế lạàm gíà, đừạ tiệần lạà đừớạc roầi!’ Đừạ íát tiệần quạá lạà khoệng đừớạc. Ngừớài nạày cuũng chạẳng phuạc nhừũng khíá coệng sừ chạện truyệần, vạà tại hoạ roát đạầy nhừũng lớài khện tuạng cuủạ ngừớài tạ vệầ nhừũng bạủn sừạ cuủạ hoạ. Nệếu ại noái hoạ khoệng toết, hoạ sệũ khoệng vừàạ yá; tạệm dạnh lớại đạũ
xuạết hiệệạn hoạàn toạàn; hoạ từớủng rạằng míành cạo minh hớn nhừũng ngừớài khạác, míành thạệạt xuạết sạắc. Hoạ từớủng rạằng cạái coệng cạếp cho hoạ, lạà đệể hoạ lạàm khíá coệng sừ, [đệể hoạ] phạát tạài; kyà thừạc [coệng ạếy] lạà đệể hoạ tu luyệệạn. Hệẫ tạệm dạnh lớại dạếy lệện, thíà trện thừạc tệế tạệm tíánh cuủạ hoạ đạũ rớát xuoếng roầi.
Toệi đạũ giạủng rạằng, tạệm tíánh cạo đệến đạệu, coệng cạo đệến đoá. Đạũ rớát xuoếng thíà cạái coệng ạếy khoệng thệể cạếp cho hoạ lớán nhừ trừớác nừũạ, cạần tuyà thệo tạệm tíánh mạà cạếp; tạệm tíánh cạo đệến đạệu, coệng cạo đệến đoá. Tạệm dạnh lớại cạàng nạăạng, ớủ
choến ngừớài thừớàng rớát xuoếng cạàng trạầm troạng, coệng cuủạ
hoạ cuũng thệo đoá rớát xuoếng. Cuoếi cuàng đệến khi hoạ hoạàn toạàn rớát xuoếng, [thíà] coệng khoệng đừớạc cạếp nừũạ, khoệng coá coệng nạào hệết. Nhừũng nạăm trừớác xuạết hiệệạn khoệng íát nhừũng ngừớài nhừ thệế; phạần nhiệầu lạà nhừũng phuạ nừũ trện 50 tuoểi.
Chừ viạ thạếy cạác cuạ bạà tạệạp coệng, cuũng chừạ hệầ đừớạc chạện truyệần, coá lệũ đạũ đệến lớáp khíá coệng hoạc moệạt soế đoệạng tạác chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, nhừng đoệạt nhiện moệạt hoệm coá coệng đệến. Khi tạệm tíánh hoủng, tạệm dạnh lớại khớủi lệện liệần biạ
rớát xuoếng, kệết quạủ hiệệạn nạy chạẳng lạà gíà cạủ, đạũ mạết hệết coệng. Hiệệạn nạy loại phạủn tu nạày biạ rớát xuoếng hệết sừác nhiệầu, phạần coàn lạại chíủ lệào tệào thừạ thớát. Tại sạo? Víà hoạ
khoệng biệết rạằng đoá lạà đệể hoạ tu luyệệạn; hoạ từớủng rạằng đoá lạà đệể hoạ phạát tạài, noểi dạnh nới ngừớài thừớàng, vạà lạàm khíá coệng sừ; thừạc rạ đoá lạà đệể hoạ tu luyệệạn.
‘Tạá coệng’ lạà gíà? Noá khoệng coá hạạn chệế vệầ tuoểi; nhừng coá moệạt yệu cạầu, cạần phạủi lạà ngừớài coá tạệm tíánh đạăạc biệệạt toết.
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Ngừớài ạếy hiệểu rạằng khíá coệng coá thệể tu luyệệạn, ngừớài ạếy cuũng muoến tu luyệệạn. Tạệm ạếy muoến tu luyệệạn, nhừng hoủi tíàm sừ phuạ ớủ đạệu? Nhừũng nạăm trừớác đạệy quạủ lạà coá nhừũng khíá coệng sừ chạện chíánh đạũ xuạết hiệệạn truyệần coệng, nhừng nhừũng điệầu hoạ truyệần đệầu lạà chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài; khoệng coá ại truyệần dạạy lệện cạo tạầng, ngừớài tạ cuũng khoệng coá dạạy.
Giạủng đệến tạá coệng, toệi coàn giạủng moệạt vạến đệầ nạày: con ngừớài ngoạài chuủ nguyện thạần (chuủ yá thừác) rạ coàn coá phoá nguyện thạần (phoá yá thừác). Coá ngừớài coá moệạt, hại, bạ, boến, coá khi đệến nạăm phoá nguyện thạần. Phoá nguyện thạần khoệng nhạết điạnh coá cuàng giớái tíánh vớái ngừớài ạếy; coá [cạái] lạà nạm, coá [cạái] lạà nừũ, khoệng nhừ nhạu. Thừạc rạ [ngạy cạủ] chuủ
nguyện thạần cuũng khoệng nhạết điạnh coá cuàng [giớái tíánh] vớái nhuạc thạện; bớủi víà chuáng toệi đạũ phạát hiệệạn rạằng bạệy giớà nừũ
nguyện thạần cuủạ nạm coá rạết nhiệầu, nạm nguyện thạần cuủạ
nừũ cuũng coá rạết nhiệầu; hoạàn toạàn phuà hớạp vớái điệầu mạà hiệệạn nạy Đạạo giạ goại lạà thiện từớạng ạệm dừớng đạủo chiệầu vạà ạệm thiạnh dừớng suy.
Thoệng thừớàng phoá nguyện thạần cuủạ con ngừớài đệến
từà tạầng cạo hớn so vớái chuủ nguyện thạần; đạăạc biệệạt moệạt soế
ngừớài, phoá nguyện thạần cuủạ hoạ đệến từà tạầng hệết sừác cạo.
Phoá nguyện thạần khoệng phạủi lạà phuạ thệể; noá vạà chừ viạ
cuàng sinh rạ từà moệạt thại mệạ, mạng cuàng moệạt tện vớái chừ
viạ; [noá] cuũng lạà moệạt boệạ phạệạn cuủạ thạện thệể chừ viạ. Luác bíành thừớàng ngừớài tạ nghíũ vệầ điệầu gíà, lạàm việệạc gíà, lạà do chuủ
nguyện thạần quyệết điạnh. Phoá nguyện thạần chuủ yệếu gạắng sừác khoếng chệế chuủ nguyện thạần cuủạ con ngừớài đệể noá khoệng phạạm điệầu xạếu; tuy nhiện luác mạà chuủ nguyện thạần quạá ừ chạếp trừớác thíà phoá nguyện thạần cuũng khoệng giuáp gíà đừớạc. Phoá nguyện thạần khoệng tiệếp thu choẫ mệệ cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng, coàn chuủ nguyện thạần thíà dệẫ biạ tiệếp thu choẫ
mệệ cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng.
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Moệạt soế phoá nguyện thạần đệến từà tạầng rạết cạo, coá thệể
chíủ coàn moệạt chuát nừũạ lạà đạắc chíánh quạủ. Phoá nguyện thạần muoến tu luyệệạn, nhừng chuủ nguyện thạần lạại khoệng muoến
tu luyệệạn thíà cuũng chiạu. Moệạt hoệm trong cạo trạào khíá coệng, chuủ nguyện thạần cuũng muoến hoạc coệng, tu luyệệạn lệện cạo tạầng; tạết nhiện suy nghíũ ạếy rạết chạết phạác, khoệng coá mong nghíũ gíà đệến truy cạầu dạnh lớại. Phoá nguyện thạần rạết lạếy lạàm ừng yá: ‘Tạ muoến tu luyệệạn, nhừng tạ khoệng quyệết điạnh; ngừới muoến tu luyệệạn, quạủ lạà hớạp yá tạ’. Nhừng hoủi tíàm sừ phuạ nới đạệu? Phoá nguyện thạần rạết coá bạủn sừạ, noá rớài khoủi thạện thệể đi tíàm Đạại Giạác Giạủ mạà noá đạũ biệết trong đớài trừớác. Bớủi víà coá moệạt soế phoá nguyện thạần [ớủ] tạầng rạết cạo, nện coá thệể rớài thạện thệể; sạu khi đệến nới [phoá nguyện thạần] liệần noái muoến tu luyệệạn, muoến mừớạn coệng. Ngừớài tạ
thạếy cạá nhạện nạày rạết toết, [muoến] tu luyệệạn thíà tạết nhiện giuáp thoệi; vạạệy lạà phoá nguyện thạần đạũ mừớạn đừớạc coệng.
Thoệng thừớàng coệng ạếy coá nạăng lừớạng tạủn xạ; noá thoệng quạ đừớàng oếng mạà truyệần dạẫn đệến; cuũng coá [trừớàng hớạp coệng] mừớạn đừớạc đạũ thạành híành; [coệng] đạũ thạành híành thoệng thừớàng kệàm coệng nạăng toần tại.
Nhừ vạạệy, hoạ đoầng thớài coá kệàm thệo coệng nạăng; cạá
nhạện nạày cuũng gioếng nhừ toệi vừàạ giạủng: đệm đạng nguủ
[cuũng] noáng khoệng chiạu đừớạc, sạáng hoệm sạu nguủ dạạệy thíà thạếy coá đừớạc coệng. Chạạm vạào đạệu ớủ đoá coá điệệạn; coá thệể triạ
bệệạnh cho ngừớài tạ; hoạ biệết rạằng hoạ coá đừớạc coệng. [Coệng]
đệến từà đạệu? Hoạ khoệng biệết roũ. Hoạ chíủ biệết đại khạái lạà noá đệến từà khoệng giạn vuũ truạ; nhừng cuạ thệể noá đệến nhừ thệế
nạào, thíà hoạ khoệng biệết; phoá nguyện thạần khoệng coá bạủo cho hoạ [biệết], lạà víà [kệủ] tu luyệệạn lạà phoá nguyện thạần; hoạ
chíủ biệết rạằng coá coệng truyệần đệến.
Thoệng thừớàng ngừớài tạá coệng khoệng chiạu hạạn chệế tuoểi tạác; ngừớài íát tuoểi coá khạá nhiệầu; do vạạệy mạếy nạăm trừớác coá xuạết hiệệạn moệạt soế ngừớài 20 tuoểi, 30 tuoểi, 40 tuoểi; nhiệầu tuoểi hớn cuũng coá. Thạnh niện thừớàng khoá từạ chuủ bạủn
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thạện; bíành thừớàng chừ viạ thạếy hoạ rạết toết; khi chừạ coá bạủn sừạ gíà nới xạũ hoệại ngừớài thừớàng, thíà tạệm dạnh lớại cuủạ hoạ rạết nhệạ. Roầi moệạt khi noểi dạnh, thoệng thừớàng hoạ rạết dệẫ biạ tạệm dạnh lớại cạn nhiệẫu; hoạ cạủm thạếy nạăm thạáng đớài nạày coàn lạà moệạt chạăạng đừớàng rạết dạài, coàn cạần chạạy vạạy nạày khạác,
[coàn cạần] phạến đạếu moệạt phện đệể đạt đừớạc moệạt muạc tiệu nạào đoá nới ngừớài thừớàng. Do vạạệy hệẫ khi coệng nạăng xuạết hiệệạn, coá đừớạc bạủn sừạ roầi, [thíà] thoệng thừớàng hoạ lạếy [nạăng lừạc ạếy] lạàm phừớng tiệệạn đệể truy cạầu muạc tiệu cạá nhạện nới xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Điệầu ạếy khoệng đừớạc, cuũng khoệng đừớạc phệáp sừủ duạng [coệng nạăng] nhừ thệế; cạàng duàng nhiệầu thíà coệng ạếy cạàng íát; cuoếi cuàng thíà chạẳng coàn chuát gíà.
Nhừũng ngừớài [tạá coệng] biạ rớát nhừ vạạệy rạết nhiệầu; toệi thạếy rạằng hiệệạn nạy khoệng coàn moệạt ại.
Hại tíành huoếng mạà toệi vừàạ giạủng đệến đệầu lạà nhừũng
ngừớài coá tạệm tíánh từớng đoếi toết mạà đừớạc coệng; coệng ạếy khoệng phạủi do bạủn thạện míành [tu] luyệệạn mạà thạành; noá lạà từà cạác Giạác Giạủ; do vạạệy bạủn thạện coệng ạếy lạà toết.
Phụ thể
Coá nhiệầu ngừớài chuáng tạ [đạũ nghệ] vệầ nhừũng chuyệệạn
trong giớái tu luyệệạn vệầ phuạ thệể [lạà] nhừũng thừá liện quạn đệến đoệạng vạệạt, cạáo choần quyủ rạắn v.v. Đoá thừạc rạ lạà gíà? Coá ngừớài giạủng rạằng luyệệạn coệng khại phạát coệng nạăng đạăạc diạ; thừạc rạ khoệng phạủi lạà khại phạát coệng nạăng đạăạc diạ; coệng nạăng đạăạc diạ ạếy chíánh lạà bạủn nạăng cuủạ con ngừớài. Chạẳng quạ víà thuạệạn thệo sừạ phạát triệển tiệến boệạ cuủạ xạũ hoệại nhạện loại, con ngừớài ngạày cạàng thệo nhừũng thừá hừũu híành ớủ
trong khoệng giạn vạệạt chạết trừớác mạắt chuáng tạ, ngạày cạàng phuạ thuoệạc vạào nhừũng coệng cuạ hiệệạn đại hoạá cuủạ míành, nện bạủn nạăng cuủạ con ngừớài chuáng tạ ngạày cạàng thoạái hoạá; cuoếi cuàng nhừũng chuủng bạủn nạăng ạếy biạ lạàm cho tiệu mạết hoạàn toạàn.
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Muoến coá coệng nạăng, thíà phạủi trạủi quạ tu luyệệạn, [phạủi]
phạủn boển quy chạện, noá mớái tu xuạết lại đừớạc. Nhừng đoệạng vạệạt khoệng coá từ từớủng phừác tạp nhừ thệế; do đoá noá cạệu thoệng vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ, noá coá bạủn nạăng tiện thiện.
Coá ngừớài giạủng rạằng đoệạng vạệạt biệết tu luyệệạn, rạằng cạáo biệết luyệệạn đạn, rạằng con rạắn nạày biệết tu luyệệạn v.v. Khoệng phạủi
[lạà] chuáng biệết tu luyệệạn; bạn đạầu chuáng cuũng chạẳng hệầ
biệết [đệến tu] luyệệạn lạà gíà hệết; chíánh lạà víà chuáng coá cạái chuủng bạủn nạăng tiện thiện ạếy. Víà vạạệy dừớái moệạt điệầu kiệệạn đạăạc điạnh, dừớái moệạt hoạàn cạủnh đạăạc điạnh, sạu thớài giạn lạệu coá thệể phạát huy tạác duạng; chuáng coá thệể đạắc coệng, coá thệể
xuạết hiệệạn coệng nạăng.
Nhừ vạạệy, chuáng coá bạủn sừạ; trong quạá khừá chuáng tạ
giạủng lạà ‘đạắc linh khíá’, ‘coá bạủn sừạ’. Từà ngừớài thừớàng mạà xệát, thíà đoệạng vạệạt kiạ thạệạt lớại hạại, coá thệể chi phoếi con ngừớài dệẫ dạàng. Thạệạt rạ toệi noái rạằng khoệng lớại hạại; trừớác mạăạt ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh thíà noá khoệng lạà gíà hệết; chừ viạ
đừàng coi noá tu cạủ 800 nạăm, cạủ 1000 nạăm, chạẳng cạần đệến moệạt ngoán tạy nhoủ cuũng đuủ vệ nạát noá. Chuáng toệi giạủng đoệạng vạệạt coá bạủn nạăng tiện thiện nhừ vạạệy, noá coá thệể coá bạủn sừạ. Nhừng trong vuũ truạ nạày cuủạ chuáng tạ coàn coá moệạt
[Phạáp] lyá: chíánh lạà khoệng cho phệáp đoệạng vạệạt tu thạành. Víà vạạệy moại ngừớài xệm nhừũng sạách coể thạếy việết rạằng mạếy trạăm nạăm cạần giệết chuáng moệạt lạần, coá đại kiệếp tiệểu kiệếp.
Đệến moệạt thớài giạn nhạết điạnh nệếu đoệạng vạệạt tạăng coệng, thíà phạủi tiệu diệệạt chuáng, sệát sệũ đạánh chuáng, v.v. khoệng cho phệáp chuáng tu luyệệạn. Bớủi víà chuáng khoệng đừớạc trạng biạ
bạủn tíánh con ngừớài, chuáng khoệng thệể tu luyệệạn nhừ con ngừớài, khoệng coá đạăạc điệểm con ngừớài; nệếu tu thạành thíà đạủm bạủo chuáng sệũ thạành mạ; nện khoệng cho phệáp chuáng
tu thạành; do đoá trớài giệết chuáng; chuáng cuũng biệết điệểm nạày. Tuy nhiện nhừ toệi đạũ giạủng, xạũ hoệại nhạện loại hiệệạn đạng trừớạt trện doếc lớán, coá cạủ nhừũng kệủ khoệng điệầu ạác 112
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nạào mạà khoệng lạàm; đạũ đệến trạng thạái nhừ thệế, hoủi xạũ hoệại nhạện loại chạẳng phạủi nguy hiệểm lạà gíà?
Vạệạt cừạc tạết phạủn! Chuáng toệi phạát hiệệạn rạằng vạào moẫi lạần chu kyà huyủ diệệạt khạác nhạu cuủạ xạũ hoệại nhạện loại tiệần sừủ, đệầu phạát sinh tíành huoếng lạà đạo đừác cuủạ nhạện loại đạũ
hệết sừác bại hoại. Hiệệạn nạy tại khoệng giạn mạà nhạện loại chuáng tạ [đạng] sinh toần cuũng nhừ nhiệầu khoệng giạn khạác, moại nới đệầu ớủ trong hoạàn cạủnh voệ vạàn nguy hiệểm; tại cạác khoệng giạn khạác cuủạ tạầng nạày cuũng lạại nhừ thệế; chuáng cuũng muoến mạu choáng thoạát thạện, chuáng cuũng muoến lệện tạầng cạo hớn; đệầ cạo tạầng thíà chuáng từớủng rạằng coá thệể troến thoạát đừớạc. Noái sạo dệẫ dạàng vạạệy! Muoến tu luyệệạn, thíà cạần phạủi coá thạện thệể ngừớài; do đoá xuạết hiệệạn
[tíành huoếng coá] ngừớài luyệệạn coệng biạ phuạ thệể [nhạệạp vạào],
[đoá] lạà moệạt [trong nhừũng] nguyện nhạện.
Coá ngừớài nghíũ: ‘Nhiệầu Đạại Giạác Giạủ, nhiệầu sừ phuạ
coệng phu cạo nhừ vạạệy, víà sạo khoệng quạủn [việệạc nạày]?’
Trong vuũ truạ nạày cuủạ chuáng tạ coàn moệạt [Phạáp] lyá: bạủn thạện chừ viạ cạầu gíà, chừ viạ muoến gíà thíà ngừớài khạác khoệng muoến cạn thiệệạp. ỞỞ đạệy chuáng toệi dạạy moại ngừớài thệo đừớàng chíánh, đoầng thớài giạủng roũ Phạáp cho chừ viạ, đệể cho chừ viạ từạ míành ngoệạ; coàn hoạc hạy khoệng lạà vạến đệầ ớủ bạủn thạện chừ viạ. Sừ phuạ líũnh tiệến moện, tu hạành tại cạá nhạện.
Khoệng ại cừớũng bạách hạy bừác bạách chừ viạ phạủi tu; tu hạy khoệng lạà vạến đệầ riệng cuủạ cạá nhạện chừ viạ; nghíũạ lạà, chừ viạ
thệo đừớàng nạào, chừ viạ muoến gíà, chừ viạ mong đừớạc gíà, khoệng ại cạn thiệệạp chừ viạ hệết; chíủ coá thệể khuyệến Thiệệạn.
Coá ngừớài mạà chừ viạ thạếy hoạ luyệệạn coệng, thạệạt rạ toạàn cho phuạ thệể đừớạc [coệng]. Víà sạo chiệu mớài phuạ thệể?
Nhừũng ngừớài luyệệạn coệng trện toạàn quoếc, hoủi bạo nhiệu ngừớài mạà đạằng sạu coá phuạ thệể? Nệếu noái rạ thíà rạết nhiệầu ngừớài sệũ khoệng dạám luyệệạn coệng, víà con soế ạếy lạàm ngừớài tạ phạát sớạ! Vạạệy víà sạo lạại xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày? Noá đạng lạà cạái hoạ loạn xạũ hoệại ngừớài thừớàng; hoủi tại sạo hiệệạn Phụ thể
113
https://thuviensach.vn
từớạng nghiệm troạng nạày xuạết hiệệạn? Cuũng lạà víà nhạện loại từạ míành chiệu mớài chuáng đệến, bớủi víà nhạện loại đạng bại hoại, đệến đạệu cuũng coá mạ. Nhạết lạà nhừũng khíá coệng sừ giạủ
đệầu mạng phuạ thệể trện thạện; hoạ truyệần coệng chíánh lạà truyệần nhừũng thừá ạếy. Trong liạch sừủ nhạện loại khoệng hệầ
cho phệáp đoệạng vạệạt [gạắn] lệện thạện thệể ngừớài; hệẫ [gạắn] lệện lạà biạ giệết; ại thạếy đừớạc đệầu khoệng cho phệáp. Tuy nhiện tại xạũ hoệại chuáng tạ ngạày nạy coá ngừớài cạầu chuáng, muoến chuáng, cuáng [thớà] chuáng. Coá ngừớài nghíũ: ‘Toệi đạệu coá cạầu chuáng moệạt cạách minh xạác!’ Chừ viạ khoệng cạầu chuáng, nhừng chừ viạ [coá thệể] cạầu coệng nạăng; cạác Giạác Giạủ cuủạ
[moện] tu luyệệạn chíánh Phạáp liệệạu coá thệể cạếp [coệng nạăng]
cho chừ viạ? [Truy] cạầu chíánh lạà moệạt chạếp trừớác nới ngừớài thừớàng; tạệm ạếy phạủi boủ. Vạạệy ại coá thệể cạếp? Chíủ coá mạ tại cạác khoệng giạn khạác vạà đoệạng vạệạt mớái cạếp thoệi; vạạệy chạẳng phạủi từớng đừớng vớái cạầu chuáng đệến lạà gíà? Chuáng liệần đệến.Coá bạo nhiệu ngừớài mạng cạách nghíũ đuáng đạắn đệến
luyệệạn coệng? Luyệệạn coệng đoài hoủi [coi] troạng đừác, lạàm việệạc toết, hạành Thiệệạn; ớủ đạệu lạàm gíà đệầu từạ yệu cạầu bạủn thạện nhừ vạạệy. Tại coệng viện luyệệạn cuũng vạạệy, ớủ nhạà luyệệạn cuũng vạạệy, hoủi coá mạếy ngừớài suy nghíũ nhừ thệế? Coá nhừũng ngừớài mạà thạệạt khoệng hiệểu noểi hoạ luyệệạn lạà coệng gíà, khi đạng luyệệạn, khi đạng chuyệển đoệạng, thíà miệệạng hoạ chạẳng dừát: ‘A!
Mạếy coệ con dạệu nhạà nạày chạẳng coá hiệếu vớái toệi; mệạ choầng cuủạ toệi sạo mạà quạá tệệạ!’ Coá ngừớài bíành luạệạn từà chuyệệạn đớn viạ cho đệến quoếc giạ đại sừạ, khoệng gíà lạà hoạ khoệng noái đệến; điệầu gíà khoệng phuà hớạp vớái quạn niệệạm cạá nhạện cuủạ hoạ lạà
[hoạ] bừạc boệại khoá chiạu. Chừ viạ goại đoá lạà tu luyệệạn đừớạc khoệng? Coàn coá ngừớài khi luyệệạn coệng luyệệạn trạm trạng, chạện moủi run cạủ lệện, vạạệy mạà nạũo cuủạ hoạ chạẳng coá nghíủ:
‘Moại thừá bạệy giớà đạắt đoủ, vạệạt giạá lệo thạng, đớn viạ míành lạại chừạ trạủ tiệần lừớng; tại sạo míành luyệệạn vạạệy vạẫn chừạ
đừớạc coệng nạăng? Míành luyệệạn thạành coệng nạăng roầi; míành 114
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cuũng lạàm khíá coệng sừ; míành cuũng phạát tạài; míành cuũng coi bệệạnh cho ngừớài tạ đệể kiệếm tiệần’. Moệạt khi hoạ thạếy ngừớài khạác xuạết hiệệạn coệng nạăng, thíà hoạ rạết soết ruoệạt, hoạ nhạết mừạc truy cạầu coệng nạăng, truy cạầu thiện muạc, truy cạầu khạủ
nạăng triạ bệệạnh. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm: điệầu nạày sại biệệạt quạá xạ so vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn trong vuũ truạ
chuáng tạ! Hoạàn toạàn trạái ngừớạc. Noái nghiệm troạng moệạt chuát: hoạ đạng luyệệạn tạà phạáp! AẤy vạạệy mạà hoạ chạẳng từạ biệết.
Hoạ cạàng suy nghíũ nhừ thệế, yá niệệạm xuạết phạát rạ lạại cạàng xạếu. Nhừũng ngừớài nạày chừạ hệầ đạắc Phạáp; hoạ khoệng biệết
[coi] troạng đừác; [hoạ] từớủng rạằng luyệệạn coệng thoệng quạ
thuủ phạáp thíà coá thệể luyệệạn xuạết rạ coệng; hoạ nghíũ rạằng mong muoến điệầu gíà thíà cuũng coá thệể truy cạầu đừớạc; hoạ
từớủng nhừ vạạệy.
Chíánh víà từ từớủng cuủạ bạủn thạện lạà bạết chíánh, nện [hoạ]
mớái chiệu mớài nhừũng thừá xạếu. Con đoệạng vạệạt kiạ nhíàn thạếy roầi: ‘Viạ nạày muoến luyệệạn coệng phạát tạài; viạ kiạ muoến noểi dạnh, muoến đạắc coệng nạăng. Đừớạc lạắm, thạện thệể hạắn cuũng khạá, nhừũng thừá mạng trện thạện cuũng rạết toết; nhừng từ
từớủng cuủạ hạắn quạủ lạà tệệạ; hạắn truy cạầu coệng nạăng mạà! Coá thệể hạắn coá sừ phuạ; dạẫu hạắn coá sừ phuạ tạ cuũng khoệng sớạ’.
Noá biệết rạằng sừ phuạ cuủạ [moện] tu luyệệạn chíánh Phạáp
[cuũng] thạếy đừớạc hoạ truy cạầu coệng nạăng nhừ thệế; cạàng truy cạầu cạàng khoệng đừớạc cạếp; đoá chíánh lạà tạệm chạếp trừớác phạủi vừát boủ. Hoạ cạàng nghíũ nhừ vạạệy, thíà cạàng khoệng cạếp coệng nạăng cho hoạ, hoạ lạại cạàng khoệng ngoệạ đừớạc; cạàng truy cạầu thíà cạách nghíũ cạàng tệệạ hớn. Cuoếi cuàng sừ phuạ thớủ
dạài thạết voạng, thạếy rạằng cạá nhạện nạày khoệng coàn hy voạng, nện khoệng chạăm soác cho viạ ạếy nừũạ. Coá ngừớài khoệng coá sừ
phuạ, nhừng coá [sừ phuạ] quạ đừớàng quạủn moệạt chuát. Bớủi víà cạác Giạác Giạủ tại cạác khoệng giạn khạác rạết nhiệầu; Giạác Giạủ
thạếy viạ nạày, coi thừủ moệạt chuát, thệo hoạ moệạt hoệm thíà thạếy viạ
nạày khoệng đừớạc, [Giạác Giạủ] bệàn boủ đi; hoệm sạu lạại coá moệạt Phụ thể
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[Giạác Giạủ khạác], đệến coi moệạt chuát thạếy cạá nhạện nạày khoệng đừớạc, liệần boủ đi.
Con đoệạng vạệạt biệết rạằng, viạ nạày coá sừ phuạ cuũng vạạệy, coá sừ phuạ quạ đừớàng cuũng vạạệy, sừ phuạ cuủạ hoạ khoệng thệể cho hoạ nhừũng thừá hoạ truy cạầu. Bớủi víà [con] đoệạng vạệạt khoệng thạếy đừớạc khoệng giạn nới cạác Đạại Giạác Giạủ ớủ, nện noá cuũng khoệng sớạ, noá cừá duài sạệu vạào choẫ sớ hớủ nạày. Trong vuũ truạ
chuáng tạ coá moệạt [Phạáp] lyá, rạằng từạ míành truy cạầu gíà, từạ
míành mong muoến gíà, ngừớài khạác thoệng thừớàng khoệng thệể
cạn thiệệạp; noá duài sạệu vạào sớ hớủ ạếy: ‘Hạắn tạ muoến thệế, tạ
giuáp hạắn; tạ giuáp hạắn nạào coá sại gíà?’ Noá cạếp [cho viạ nạày].
Mớái đạầu noá chừạ dạám gạắn lện [thạện thệể viạ ạếy]; trừớác tiện noá cạếp cho viạ ạếy moệạt chuát coệng đệể thừủ. Moệạt hoệm viạ nạày đoệạt nhiện thạệạt sừạ thạếy coệng mạà míành truy cạầu đạũ đệến, lạại coá thệể triạ bệệạnh. Noá thạếy thệế quạủ lạà toết, gioếng nhừ chới khuác nhạạc dạo đạầu: ‘ÝÝ nguyệệạn cuủạ hạắn muoến thệế, vạạệy tạ
sệũ gạắn lệện [hạắn], gạắn roầi cạếp đừớạc nhiệầu hớn, cạếp đừớạc thoạủ thíách hớn. Chạẳng phạủi ngừới cạầu thiện muạc? Kyà nạày tạ sệũ cạếp đuủ cho ngừới’, thệế lạà noá gạắn lệện [thạện thệể viạ kiạ].
Từ từớủng truy cạầu cuủạ viạ ạếy, chíánh lạà truy cạầu nhừũng điệầu nạày, thíà thiện muạc khại mớủ, lạại coá thệể phạát coệng, coàn đừớạc moệạt chuát coệng nạăng nhoủ bệá. Viạ ạếy vui mừàng quạá đoẫi; viạ ạếy từớủng rạằng míành cuoếi cuàng cuũng truy cạầu đừớạc điệầu ạếy roầi, luyệệạn xuạết rạ roầi; kyà thừạc viạ ạếy chạẳng luyệệạn rạ gíà cạủ. Viạ ạếy cho rạằng míành coá thệể thạếu thiạ nhạện thệể, coá thệể
thạếy đừớạc thạện thệể con ngừớài coá bệệạnh ớủ đạệu. Thừạc rạ
thiện muạc viạ nạày hoạàn toạàn chừạ khại mớủ; [mạà] lạà con đoệạng vạệạt đạũ khoếng chệế đại nạũo cuủạ viạ ạếy, noá lạếy con mạắt cuủạ noá đệể nhíàn, roầi phạủn ạánh lệện đại nạũo viạ kiạ; [vạạệy nện]
viạ kiạ từớủng rạằng thiện muạc cuủạ míành đạũ khại mớủ. Phạát coệng, ngừới cừá phạát coệng đi, hệẫ viạ ạếy duoẫi tạy rạ phạát coệng, thíà nhừũng moáng vuoết con đoệạng vạệạt kiạ cuũng từà sạu lừng viạ ạếy cuũng chíàạ rạ; khi viạ ạếy phạát coệng, thíà cạái đạầu rạắn thệà rạ cạái lừớũi [chệủ đoệi], mạà vừớn đệến choẫ coá bệệạnh, 116
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choẫ sừng kiạ, roầi duàng đạầu lừớũi mạà liệếm liệếm. Loại nạày rạết nhiệầu; phuạ thệể cuủạ nhừũng ngừớài ạếy đệầu lạà bạủn thạện hoạ
cạầu mong mạà đệến.
Bớủi víà viạ nạày truy cạầu, viạ ạếy muoến phạát tạài, muoến noểi dạnh. Toết quạá, coệng nạăng kiạ cuũng coá, coàn coá thệể triạ bệệạnh, thiện muạc lạại nhíàn đừớạc; nhừ thệế thạệạt lạà ừng yá. Con đoệạng vạệạt liệần thạếy ngạy: ‘Ngừới chạẳng phạủi muoến phạát tạài? Toết, tạ sệũ cho ngừới phạát tạài’. Khoếng chệế đại nạũo cuủạ moệạt ngừớài thừớàng thạệạt lạà việệạc quạá dệẫ dạàng. Noá coá thệể khoếng chệế rạết nhiệầu ngừớài đệến tíàm viạ nạày đệể coi bệệạnh, rạết nhiệầu
[ngừớài] đệến. Đừớạc lạắm, bện nạày viạ ạếy đạng triạ bệệạnh, bện kiạ con đoệạng vạệạt chíủ thiạ phoáng viện bạáo chíá đạăng bạài tuyện truyệần. Noá khoếng chệế ngừớài thừớàng lạàm nhừũng
việệạc nhừ thệế; nhừng ngừớài đệến coi bệệạnh mạà trạủ íát tiệần quạá thíà khoệng đừớạc, [noá] sệũ lạàm chừ viạ đạu đạầu; thệế nạào chừ viạ cuũng phạủi đừạ nhiệầu tiệần. Dạnh lớại đệầu đừớạc: đạũ
phạát tạài lạại noểi dạnh; cuũng đạũ đừớạc lạàm khíá coệng sừ.
Thoệng thừớàng nhừũng ngừớài nạày khoệng giạủng tạệm tíánh,
điệầu gíà cuũng dạám noái; trớài lạà thừá nhạết, hoạ lạà thừá nhíà. Hoạ
dạám noái hoạ lạà Vừớng Mạẫu Nừớng Nừớng, lạà Ngoạc Hoạàng
Thừớạng Đệế giạáng trạần; hoạ coàn dạám noái hoạ lạà Phạệạt. Víà hoạ
chừạ thạệạt sừạ trạủi quạ tu luyệệạn tạệm tíánh, nện hoạ luyệệạn coệng truy cạầu coệng nạăng; kệết quạủ [hoạ] đạũ chiệu mớài phuạ
thệể [lạà] đoệạng vạệạt.
Coá ngừớài coá thệể nghíũ: ‘Nhừ thệế coá gíà xạếu đạệu; dạẫu sạo kiệếm tiệần, phạát tạài lạà đừớạc roầi, lạại coá thệể noểi dạnh nừũạ’; coá khoệng íát ngừớài suy nghíũ nhừ vạạệy. Toệi bạủo vớái moại ngừớài, thạệạt rạ [con đoệạng vạệạt ạếy] noá coá muạc đíách, noá khoệng hệầ
giuáp chừ viạ moệạt cạách voệ duyện voệ cớá. Trong vuũ truạ nạày coá
[Phạáp] lyá, goại lạà ‘bạết thạết giạủ bạết đạắc’. Noá đừớạc gíà? Chạẳng phạủi toệi vừàạ đệầ cạệạp đệến vạến đệầ nạày sạo? Noá muoến đừớạc moệạt điệểm tinh hoạ cuủạ thạện thệể chừ viạ đệể tu thạành híành ngừớài; noá sệũ ớủ trện thạện thệể ngừớài mạà thu thạệạp tinh hoạ
cuủạ con ngừớài. Mạà tinh hoạ cuủạ thạện thệể ngừớài chíủ coá moệạt Phụ thể
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phạần ạếy; nệếu muoến tu luyệệạn, thíà chíủ coá phạần ạếy thoệi. Nệếu chừ viạ đệể noá lạếy mạết, thíà chừ viạ đừàng nghíũ đệến tu luyệệạn nừũạ; chừ viạ coàn tu luyệệạn gíà nừũạ đạệy? Chừ viạ chạẳng coàn gíà nừũạ, thíà chừ viạ hoạàn toạàn khoệng tu luyệệạn đừớạc. Coá ngừớài coá thệể noái: ‘Toệi cuũng khoệng muoến tu luyệệạn; toệi chíủ muoến phạát tạài; coá tiệần lạà đừớạc roầi; lo gíà!’ Toệi noái vớái chừ viạ, chừ
viạ muoến phạát tạài, toệi giạủng đạo lyá nạày rạ cho chừ viạ, thíà chừ viạ sệũ khoệng nghíũ nhừ thệế nừũạ. Víà sạo? Nệếu noá ly khại khoủi thạện chừ viạ từà sớám, thíà chừ viạ sệũ từá chi voệ lừạc. Từà đoá trớủ đi, cạủ đớài sệũ nhừ thệế; bớủi víà tinh hoạ con ngừớài đạũ biạ
noá lạếy đi quạá nhiệầu; [coàn] nệếu noá rớài khoủi thạện chừ viạ
muoệạn hớn, thíà chừ viạ chíánh lạà moệạt ngừớài thừạc vạệạt; nừủạ
đớài vệầ sạu chừ viạ chíủ nạằm dạài trện giừớàng híát thớủ mạà thoệi.
Chừ viạ coá tiệần liệệạu coá thệể tiệu? Coá dạnh liệệạu chừ viạ coá thệể
hừớủng thuạ? Coá đạáng sớạ khoệng?
Sừạ tíành ạếy trong nhừũng ngừớài luyệệạn coệng hiệệạn nạy
rạết noểi coệạm, coá rạết nhiệầu. [Đoệạng vạệạt] khoệng chíủ [lạàm] phuạ
thệể, [noá] coàn [coá thệể] giệết nguyện thạần cuủạ con ngừớài, noá chui vạào nệ hoạàn cung cuủạ ngừớài tạ, nguạ ớủ đạếy. Nhíàn bệầ
ngoạài thíà lạà moệạt ngừớài, nhừng noá khoệng phạủi lạà ngừớài; hiệệạn nạy đạũ xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày. Bớủi víà chuạển mừạc đạo đừác cuủạ nhạện loại đạũ phạát sinh biệến hoạá; coá ngừớài lạàm điệầu xạếu, nệếu chừ viạ noái vớái hoạ rạằng hoạ đạũ lạàm điệầu xạếu, hoạ chạẳng hệầ tin. Hoạ cho rạằng kiệếm tiệần, truy cạầu tiệần, phạát tạài, đoá lạà điệầu hệết sừác hớạp lyá, lạà điệầu đuáng đạắn; víà thệế
mạà lạàm hạại ngừớài khạác, lạàm thừớng toển ngừớài khạác, víà kiệếm tiệần mạà khoệng việệạc ạác nạào khoệng lạàm, điệầu gíà hoạ
cuũng dạám phạạm. [Con đoệạng vạệạt ạếy] noá khoệng mạết, thíà noá khoệng đừớạc; noá giuáp chừ viạ phạủi chạăng lạà voệ cớá? Noá muoến đoạt nhừũng thừá trện thạện chừ viạ. Tạết nhiện nhừ toệi đạũ giạủng, ngừớài tạ đệầu víà quạn niệệạm cuủạ míành chạẳng ngạy, tạệm nới míành chạẳng chíánh mạà [từạ] rừớác lạếy rạắc roếi.
Chuáng toệi giạủng Phạáp Luạện Đạại Phạáp. Tu luyệệạn phạáp
moện nạày cuủạ chuáng toệi, chíủ cạần chừ viạ giừũ vừũng tạệm tíánh, 118
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nhạết chíánh ạáp bạách tạà, thíà chừ viạ khoệng xuạết hiệệạn bạết cừá vạến đệầ gíà. Chừ viạ nệếu chạẳng giừũ vừũng tạệm tíánh, chừ viạ
truy cạầu điệầu nạày, truy cạầu điệầu khạác, chạắc chạắn sệũ chiệu mớài rạắc roếi. Coá ngừớài chạẳng dừát boủ đừớạc nhừũng thừá đạũ
luyệệạn trừớác đạệy; chuáng toệi giạủng luyệệạn coệng phạủi chuyện nhạết, tu luyệệạn chạện chíánh phạủi chuyện nhạết. Chừ viạ chớá coi cạác khíá coệng sừ việết sạách; toệi noái vớái chừ viạ rạằng trong nhừũng cuoến sạách ạếy thừá gíà cuũng coá, vạà gioếng nhừ nhừũng thừá hoạ luyệệạn; đoá lạà rạắn, đoá lạà cạáo, đoá lạà choần. Chừ viạ đoạc nhừũng cuoến sạách đoá, [thíà] nhừũng thừá ạếy sệũ từà trong chừũ
mạà nhạủy rạ. Toệi đạũ giạủng, nhừũng khíá coệng sừ giạủ ạếy đoệng hớn khíá coệng sừ chạện chíánh rạết nhiệầu lạần, chừ viạ khoệng phạện biệệạt đừớạc roũ; do đoá moại ngừớài nhạết điạnh phạủi giừũ
vừũng [tạệm tíánh]. ỞỞ đạệy toệi khoệng noái chừ viạ nhạết điạnh phạủi tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp; chừ viạ tu moện nạào cuũng đừớạc. Trong quạá khừá coá moệạt cạệu: ‘Nghíàn nạăm chạẳng đừớạc chíánh Phạáp, coàn hớn moệạt ngạày tu thiệần cạáo hoạng’.
Do đoá, nhạết điạnh phạủi giừũ vừũng [tạệm tíánh]; tu luyệệạn chíánh Phạáp moệạt cạách chạện chíánh, khoệng troệạn lạẫn bạết kệể thừá gíà vạào tu, ngạy cạủ yá niệệạm cuũng khoệng đừớạc thệệm vạào. Phạáp Luạện cuủạ moệạt soế ngừớài biạ biệến híành; víà sạo biệến híành? Hoạ
noái: ‘Toệi coá luyệệạn coệng nạào khạác đạệu?’ Nhừng moẫi khi luyệệạn coệng, yá niệệạm cuủạ hoạ [lạại] thệệm vạào nhừũng thừá hoạ
từàng [luyệệạn] trừớác đạệy; chạẳng phạủi lạà mạng thệệm chuáng vạào lạà gíà? Vạến đệầ phuạ thệể, chuáng toệi chíủ giạủng đệến đạệy.
Ngôn ngữ vũ trụ
‘Ngoện ngừũ vuũ truạ’ lạà gíà? Đoá lạà moệạt ngừớài đoệạt nhiện coá thệể noái moệạt loại lớài noái kyà diệệạu bíá ạển, líáu lo ríáu ríát, líáu lo ríáu ríát; [hoạ] noái nhừũng gíà, chíánh hoạ cuũng chạẳng biệết.
Ngừớài coá coệng nạăng thạ tạệm thoệng coá thệể hiệểu đừớạc nguạ
yá đại khạái, nhừng khoệng thệể hiệểu đừớạc ngừớài kiạ noái cuạ
thệể nhừũng gíà. Ngoạài rạ coá ngừớài coá thệể noái đừớạc nhiệầu Ngôn ngữ vũ trụ
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loại ngoện ngừũ khạác nhạu. Coá ngừớài coàn cho rạằng [điệầu nạày] thạệạt xuạết sạắc, nhíàn nhạệạn đoá lạà bạủn sừạ, lạà coệng nạăng.
[Thạệạt rạ] noá khoệng phạủi lạà coệng nạăng, cuũng khoệng phạủi lạà bạủn sừạ cuủạ ngừớài tu luyệệạn, noá khoệng đại biệểu cho tạầng cuủạ chừ viạ. Vạạệy noá lạà gíà? Chíánh lạà do từ từớủng cuủạ chừ viạ
biạ moệạt loại linh thệể ngoại lại khoếng chệế; chừ viạ lạại coàn cho rạằng toết lạắm, chừ viạ thạếy hoạn hyủ, chừ viạ thạếy cạo hừáng; chừ viạ cạàng cạo hừáng thíà noá khoếng chệế chừ viạ cạàng chạắc chạắn hớn. Đạũ lạà moệạt ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, chừ viạ
chiạu đệể noá khoếng chệế lạà sạo? Hớn nừũạ noá đệến từà tạầng voệ
cuàng thạếp; do vạạệy, chuáng tạ lạà nhừũng ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, nện [chuáng tạ] khoệng thệể chiệu mớài nhừũng phiệần phừác đoá đừớạc.
Con ngừớài lạà trạện quyá nhạết, lạà ạnh linh cuủạ vạn vạệạt; chừ viạ chiạu đệể nhừũng thừá ạếy khoếng chệế lạà sạo? Ngạy cạái thạện thệể cuủạ míành chừ viạ cuũng chạẳng thiệết, thạệạt đạáng buoần thạy! Nhừũng thừá ạếy coá thừá gạắn lệện thạện ngừớài, coá thừá khoệng gạắn lệện thạện ngừớài mạà cạách thạện ngừớài moệạt đoạn; nhừng chuáng thạo tuáng chừ viạ, khoếng chệế chừ viạ.
Chừ viạ muoến noái chuáng liệần cho chừ viạ noái, noái cừá líáu lo ríáu ríát cạủ lệện. Coàn coá thệể truyệần nừũạ; ngừớài khạác muoến hoạc, dạám lớán mạệạt mạà mớủ miệệạng rạ, thíà liệần noái đừớạc. Kyà thừạc nhừũng [linh thệể ạếy] chuáng đi thạành từàng nhoám từàng bạầy; chừ viạ muoến noái lạà chuáng liệần đệến đệể chừ viạ noái.
Víà sạo xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày? Cuũng nhừ toệi đạũ
từàng noái, chuáng cuũng muoến đệầ cạo tạầng cuủạ míành; nhừng ớủ choẫ [chuáng ớủ] khoệng coá khoể mạà chiạu, nện khoệng thệể tu luyệệạn, khoệng thệể đệầ cạo [tạầng]. Chuáng bệàn nghíũ rạ moệạt cạách: giuáp con ngừớài lạàm việệạc toết; nhừng chuáng khoệng biệết roũ thừạc hiệệạn rạ sạo; nhừng chuáng biệết rạằng nạăng lừớạng chuáng phạát rạ coá thệể coá đoệi chuát tạác duạng ừớác chệế
đoếi vớái ngừớài mạng bệệạnh, coá thệể tạm thớài giạủi trừà sừạ đạu đớán cho bệệạnh nhạện, nhừng khoệng thệể triạ hệết bệệạnh; do vạạệy chuáng biệết cạách khớủi tạác duạng bạằng cạách duàng miệệạng cuủạ
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ngừớài tạ mạà phạát rạ; chuyệệạn lạà nhừ vạạệy. Coá ngừớài goại đoá lạà lớài cuủạ trớài; cuũng coá ngừớài goại đoá lạà lớài cuủạ Phạệạt, [noái thệế] lạà phíủ bạáng Phạệạt. Toệi noái rạằng [ạăn noái nhừ thệế] thạệạt lạà hạàm hoầ!
Moại ngừớài đệầu biệết rạằng Phạệạt khoệng dệẫ mớủ miệệạng.
Nệếu tại khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ mạà mớủ miệệạng noái, coá thệể oệng [Phạệạt] sệũ gạệy đoệạng đạết cho nhạện loại; điệầu ạếy đạệu coá đừớạc! Chạến đoệạng ạầm ạầm nhừ thệế. Coá ngừớài noái: ‘Thiện muạc toệi thạếy oệng [Phạệạt] noái chuyệệạn vớái toệi’. Khoệng phạủi oệng ạếy noái vớái chừ viạ. Coá ngừớài nhíàn thạếy Phạáp thạện cuủạ
toệi cuũng lạàm việệạc ạếy; [thừạc rạ] khoệng phạủi lạà [Phạáp thạện]
noái vớái chừ viạ; yá niệệạm mạà Phạáp thạện xuạết rạ coá mạng thệo ạệm thạnh lạệạp thệể, chừ viạ nghệ thạếy gioếng nhừ nghệ đừớạc Phạáp thạện noái vạạệy. Thoệng thừớàng Phạáp thạện coá thệể noái tại khoệng giạn míành đạng ớủ; nhừng sạu khi truyệần dạẫn quạ
đạệy thíà chừ viạ nghệ khoệng roũ Phạáp thạện noái gíà. Bớủi víà khạái niệệạm thớài-khoệng cuủạ hại khoệng giạn lạà khạác nhạu; moệạt thớài thạần cuủạ khoệng giạn chuáng tạ, từác lạà hại giớà đoầng hoầ
hiệệạn nạy. Nhừng tại cạác đại khoệng giạn kiạ, thíà moệạt thớài thạần cuủạ chuáng tạ lạà bạằng moệạt nạăm; vạạệy so vớái thớài giạn cuủạ Phạáp thạện thíà chạệạm hớn.
Quạá khừá coá cạệu “moệạt ngạày phừớng trớài, nghíàn nạăm
mạăạt đạết”; ạếy lạà noái vệầ cạác thệế giớái đớn nguyện khoệng coá khạái niệệạm khoệng giạn vạà thớài giạn; chíánh lạà nhừũng thệế
giớái mạà cạác Đạại Giạác Giạủ cừ nguạ; víá nhừ thệế giớái Cừạc Lạạc, thệế giớái Lừu Ly, thệế giớái Phạáp Luạện, thệế giớái Liện Hoạ, v.v.; chíánh lạà nhừũng nới ạếy. Coàn thớài giạn tại cạác đại khoệng giạn kiạ lạại nhạnh hớn [chuáng tạ]; nệếu chừ viạ coá thệể tiệếp thu đừớạc [ạệm thạnh], thíà nghệ đừớạc hoạ noái chuyệệạn; coá ngừớài [coá đừớạc] thiện nhíũ thoệng, tại cuủạ hoạ đạũ khại mớủ; nhừng luác coá thệể nghệ hoạ noái chuyệệạn, thíà chừ viạ cuũng khoệng nghệ roũ. Chừ viạ nghệ gíà cuũng nhừ thệế: nhừ tiệếng chim hoát hoạăạc tiệếng mạáy hạát quạy nhạnh; nghệ khoệng
đừớạc noệại dung. Tạết nhiện coá ngừớài coá thệể nghệ đừớạc ạệm Ngôn ngữ vũ trụ
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nhạạc, coá thệể nghệ đừớạc [ngừớài tạ] noái chuyệệạn. Nhừng noá cạần phạủi thoệng quạ moệạt loại coệng nạăng đoáng vại tạủi thệể, đệể tiệu trừà sừạ sại biệệạt vệầ thớài giạn, truyệần cho đệến tại chừ
viạ, [coá vạạệy] chừ viạ mớái coá thệể nghệ roũ rạàng; chíánh lạà tíành huoếng nhừ vạạệy. Coá ngừớài noái rạằng đoá lạà ngoện ngừũ cuủạ
Phạệạt, [thừạc rạ] noá hoạàn toạàn khoệng phạủi.
Moệạt khi cạác Giạác Giạủ gạăạp mạăạt, hại ngừớài chíủ [cạần]
míủm cừớài, liệần hiệểu nhạu ngạy. Bớủi víà đạệy lạà truyệần cạủm từ duy khoệng duàng ạệm thạnh; điệầu tiệếp nhạệạn đừớạc coá
mạng thệo ạệm thạnh lạệạp thệể. Khi hoạ míủm cừớài, thíà yá kiệến đạũ trạo đoểi xong roầi. Cuũng khoệng chíủ duàng híành thừác [trạo đoểi] ạếy, cuũng coá luác [hoạ] duàng moệạt phừớng phạáp khạác.
Moại ngừớài đạũ biệết, trong Mạệạt toệng, cạác lạạt-mạ Tạệy Tạng chuá troạng nhừũng phệáp thuủ ạến; tuy nhiện chừ viạ coá hoủi cạác lạạt-mạ vệầ nhừũng thuủ ạến ạếy lạà gíà? Hoạ noái vớái chừ viạ rạằng đoá lạà yogạ voệ thừớạng. Cuạ thệể lạà gíà? Hoạ cuũng khoệng biệết.
Kyà thừạc đoá lạà ngoện ngừũ cuủạ cạác Đạại Giạác Giạủ. Khi coá nhiệầu ngừớài, [Đạại Giạác Giạủ] lạàm nhừũng đại thuủ ạến, troệng hệết sừác đệạp mạắt, cạác loại đại thuủ ạến; khi coá íát ngừớài, hoạ lạàm nhừũng tiệểu thuủ ạến, troệng cuũng rạết đệạp mạắt; cạác loại từ thệế
tiệểu thuủ ạến voệ cuàng phừác tạp, voệ cuàng phong phuá, bớủi víà chuáng lạà ngoện ngừũ. Trừớác đạệy nhừũng điệầu nạày đệầu lạà thiện cớ, [nạy] chuáng toệi đạũ giạủng rạ. Nhừũng gíà duàng ớủ
Tạệy Tạng lạà moệạt vạài đoệạng tạác đớn thuạần dạành cho luyệệạn coệng; hoạ đạũ quy nạp chuáng, hệệạ thoếng hoạá [chuáng]. Chuáng chíủ lạà moệạt loại ngoện ngừũ đớn thuạần duàng cho luyệệạn coệng, hớn nừũạ chíủ lạà moệạt vạài híành thừác đệể luyệệạn coệng; [coàn] thuủ
ạến chạện chíánh thíà rạết phừác tạp.
Sư phụ cấp gì cho học viên
Coá ngừớài sạu khi gạăạp toệi liệần bạắt tạy toệi, nạắm lạếy mạũi mạà khoệng buoệng. Nhừũng ngừớài khạác thạếy ngừớài kiạ cạầm tạy, hoạ cuũng cạầm tạy toệi. Toệi hiệểu đừớạc trong tạệm hoạ nghíũ
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gíà. Coá ngừớài muoến bạắt tạy vớái Sừ phuạ, cạủm thạếy rạết cạo hừáng; coá ngừớài nghíũ sệũ đừớạc moệạt chuát tíán từác, [nện] cạầm tạy lạà khoệng coá rớài rạ. Chuáng toệi noái vớái moại ngừớài rạằng, tu luyệệạn chạện chíánh lạà việệạc cuủạ cạá nhạện chừ viạ; ớủ đạệy
[chuáng toệi] khoệng chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, [khoệng] cạếp cho chừ viạ moệạt chuát tíán từác, [khoệng] giuáp chừ viạ chừũạ
bệệạnh; chuáng toệi cuũng khoệng giạủng nhừũng thừá ạếy. Bệệạnh chừ viạ do toệi trừạc tiệếp chừũạ cho chừ viạ; [hoạc viện] ớủ điệểm luyệệạn coệng lạà do Phạáp thạện cuủạ toệi chừũạ; [hoạc viện] đoạc sạách từạ hoạc cuũng do Phạáp thạện cuủạ toệi chừũạ. Chừ viạ từớủng rạằng chạạm vạào tạy toệi lạà coá thệể tạăng coệng đừớạc ừ? Đoá chạẳng phạủi chuyệệạn khoệi hạài hạy sạo?
Coệng lạà dừạạ vạào tạệm tíánh bạủn thạện mạà tu. Chừ viạ
khoệng thừạc tu, thíà coệng ạếy khoệng thệể tạăng lệện đừớạc, bớủi víà ớủ đoá noá coá tiệu chuạển tạệm tíánh. Trong khi chừ viạ tạăng coệng, [tại] cạo tạầng coá thệể nhíàn thạếy tạệm chạếp trừớác cuủạ
chừ viạ, cạái vạệạt chạết kiạ vừát boủ roầi, trện đíủnh đạầu sệũ xuạết sinh moệạt xíách đoệạ. Hớn nừũạ xíách đoệạ nạày lạà moệạt [híành] thừác toần tại cuủạ coệng truạ; xíách đoệạ cạo bạo nhiệu, coệng truạ cạo bạếy nhiệu; noá đại biệểu cho coệng mạà bạủn thạện chừ viạ tu đừớạc, cuũng đại biệểu cho tạệm tíánh cạo hạy thạếp cuủạ chừ viạ.
Ngừớài khạác dạẫu lạà ại cạếp thệệm cho chừ viạ bạo nhiệu cuũng khoệng đừớạc, thệệm lệện moệạt chuát [cuũng] khoệng truạ lạại đừớạc; đệầu biạ rớát xuoếng. Toệi coá thệể lạệạp từác đừạ chừ viạ đạt đệến “tạm hoạ tuạ đíủnh”; nhừng chừ viạ vừàạ rạ khoủi cừủạ thíà coệng lạại rớát xuoếng. Noá khoệng phạủi [cuủạ] chừ viạ, khoệng phạủi do chừ viạ tu đừớạc, khoệng đạăạt lệện đừớạc; bớủi víà tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ chừ viạ chừạ đệến đoá, nện ại thệệm vạào cuũng khoệng thệệm đừớạc; noá hoạàn toạàn dừạạ vạào từạ míành mạà tu, tu luyệệạn cạái tạệm cuủạ míành. Tạăng coệng lệện moệạt cạách thừạc chạết, khoệng ngừàng đệầ cạo bạủn thạện, đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh vuũ truạ, thíà chừ viạ mớái coá thệể lệện đừớạc. Coá ngừớài tíàm toệi xin chừũ kyá; toệi khoệng muoến kyá. Moệạt soế ngừớài noái rạằng Sừ phuạ đạũ cho [hoạ] chừũ kyá; hoạ muoến hiệển thiạ, muoến Sư phụ cấp gì cho học viên
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tíán từác cuủạ Sừ phuạ bạủo hoệạ hoạ. Đoá chạẳng phạủi lạà tạệm chạếp trừớác? Tu luyệệạn lạà do từạ míành, chừ viạ coàn giạủng tíán từác nạào đạệy? Tu luyệệạn tại cạo tạầng mạà chừ viạ coàn noái vệầ
nhừũng thừá ạếy lạà sạo? Noá coá nghíũạ gíà đạệu? Noá chíủ đệể chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài thoệi.
Coệng mạà chừ viạ từạ luyệệạn đừớạc, tại mừác cừạc vi quạn,
cạác lạạp từủ cuủạ coệng ạếy coá cuàng híành dạng gioếng hệệạt chừ
viạ. Khi tu luyệệạn xuạết khoủi thệế giạn phạáp, thíà chừ viạ đạũ lạà tu luyệệạn Phạệạt thệể. Coệng đệầu mạng híành dạáng Phạệạt thệể, troệng đệạp voệ cuàng, ngoầi trện [toạà] sện; trện moẫi moệạt vi lạạp nhoủ
đệầu nhừ vạạệy. Coàn coệng cuủạ đoệạng vạệạt đệầu lạà nhừũng thừá nhừ cạáo bệá, rạắn bệá; trện cạác vi lạạp nhoủ tại mừác cừạc vi quạn đệầu lạà nhừũng thừá ạếy. Coàn coá cạái [goại lạà] ‘tíán từác’; [coá ngừớài] khuạếy khuạếy trạà roầi đừạ chừ viạ uoếng, dạẫu sạo noá cuũng lạà coệng. Ngừớài thừớàng chíủ muoến tạm thớài giạủi trừà sừạ đạu khoể, [tạm thớài] đạểy luài bệệạnh tạệạt vệầ sạu nạày, ừác chệế
[noá]; ngừớài thừớàng duà sạo vạẫn lạà ngừớài thừớàng; hoạ coá lạàm cho thạện thệể hoạ xạếu tệệạ thệế nạào đi nừũạ, chuáng tạ cuũng khoệng quạn tạệm. Chuáng tạ lạà nhừũng ngừớài tu luyệệạn, [nhừ
thệế] toệi mớái víà chừ viạ mạà giạủng rạ điệầu nạày. Từà nạy trớủ đi, moại ngừớài chớá coá lạàm nhừ vạạệy nừũạ; tíán từác nạào đi nừũạ; dạẫu lạà gíà đi nừũạ thíà cuũng tuyệệạt đoếi khoệng lạếy nhừũng thừá ạếy. Coá khíá coệng sừ noái: ‘Tạ phạát tíán từác cho cạác viạ, cạác viạ ớủ
cạác nới trện toạàn quoếc đệầu tiệếp nhạệạn đừớạc’. Tiệếp nhạệạn gíà đạệy? Toệi giạủng cho chừ viạ rạằng điệầu ạếy khoệng coá tạác duạng gíà lớán; cừá giạủ thuyệết rạằng noá coá choẫ toết, thíà chạẳng quạ đệể
cạầu chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài mạà thoệi. Tuy nhiện chuáng tạ lạà ngừớài tu luyệệạn; coệng lạà bạủn thạện tu xuạết lại; ngừớài khạác phạát tíán từác coệng gíà cuũng khoệng thệể đệầ cạo tạầng [cho chuáng tạ] đừớạc; chíủ đệể chừũạ bệệạnh cho ngừớài thừớàng.
Nhạết điạnh phạủi giừũ tạệm cho chíánh; việệạc tu luyệệạn khoệng ại thạy thệế đừớạc đạệu; chừ viạ từạ míành tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh, mớái coá thệể từạ míành đệầ cạo tạầng.
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Vạạệy toệi cạếp gíà cho moại ngừớài? Moại ngừớài đạũ biệết, chuáng tạ coá nhiệầu ngừớài chừạ từàng luyệệạn coệng, thạện thệể
coá bệệạnh; coá nhiệầu ngừớài tuy đạũ luyệệạn coệng nhiệầu nạăm, nhừng vạẫn loạnh quạnh ớủ [giại đoạn] khíá, cuũng chừạ coá
coệng. Tạết nhiện coá moệạt soế viạ đạũ chừũạ bệệạnh cho ngừớài tạ,
[nhừng] chừ viạ lạại khoệng biệết míành lạàm sạo mạà triạ đừớạc bệệạnh? Khi toệi giạủng vệầ vạến đệầ phuạ thệể, toệi đạũ [truạc xuạết]
cạác phuạ thệể mạng trện thạện thệể cuủạ nhừũng ngừớài coá thệể
chạện tu Đạại Phạáp; bạết kệể [phuạ thệể đoá] lạà gíà đi nừũạ; từà trong đệến ngoạài thạện thệể coá thừá gíà khoệng toết, toạàn boệạ đệầu đừớạc vừát boủ. Ngừớài từạ tu chạện chíánh khi đoạc Đạại Phạáp nạày, cuũng đừớạc thạnh lyá thạện thệể; hớn nừũạ hoạàn cạủnh trong giạ đíành cuủạ chừ viạ cuũng đừớạc thạnh lyá. Trừớác đạệy nệếu chừ viạ cuáng thớà bạài viạ cuủạ cạáo hoạăạc choần, chừ viạ lạệạp từác quạăng vừát đi; chuáng đệầu biạ thạnh lyá cho chừ viạ roầi, khoệng coàn toần tại nừũạ. Bớủi víà chừ viạ muoến tu luyệệạn, nện chuáng toệi coá thệể mớủ cạánh cừủạ thuạệạn tiệệạn nhạết, lạàm nhừũng việệạc ạếy cho chừ viạ; nhừng chíủ hạạn cuoệạc cho nhừũng ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh mạà thoệi. Tạết nhiện coá ngừớài khoệng muoến tu luyệệạn; đệến tạệạn bạệy giớà hoạ vạẫn chừạ hiệểu rạ, nện chuáng toệi khoệng thệể quạủn [hoạ] đừớạc; [ngừớài mạà] chuáng toệi quạủn lạà nhừũng ại tu luyệệạn chạện chíánh.
Coàn moệạt kiệểu ngừớài: trong quạá khừá ngừớài tạ noái rạằng trện thạện hoạ coá phuạ thệể, vạà bạủn thạện hoạ cuũng cạủm giạác lạà coá. Nhừng sạu khi giuáp hoạ vừát boủ [phuạ thệể] roầi, thíà cạái tạệm bệệạnh cuủạ hoạ lạại khoệng dừát: hoạ cừá cạủm giạác nhừ trạng thạái ạếy vạẫn toần tại; hoạ cho rạằng vạẫn coàn; ạếy chíánh lạà moệạt loại tạệm chạếp trừớác, goại lạà ‘nghi tạệm’. Dạần dạà từạ hoạ chiệu mớài cạái thừá khoệng toết ạếy trớủ lạại. Từạ chừ viạ phạủi vừát boủ cạái tạệm ạếy; hoạàn toạàn khoệng toần tại [phuạ thệể nừũạ đạệu]. Coá nhừũng ngừớài mạà chuáng toệi đạũ xừủ lyá từà bạài hoạc trừớác, toệi đạũ lạàm nhừũng việệạc ạếy roầi, cạác phuạ thệể đạũ đừớạc vừát boủ hệết roầi.
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Luyệệạn coệng tại tạầng thạếp cuủạ Đạạo giạ yệu cạầu [tạo]
moệạt cớ sớủ: cạần híành thạành chu thiện, moệạt khoếi điệần cuủạ
đạn điệần cạần híành thạành, coàn coá nhừũng điệầu ớủ cạác phừớng diệệạn khạác cuũng cạần híành thạành. Chuáng tạ ớủ đạệy cạần đạăạt Phạáp Luạện, khíá cớ; hệết thạủy cạác cớ chệế tu luyệệạn v.v. rạết nhiệầu, hớn vạn thừá, tạết cạủ thừá ạếy đệầu cạếp cho chừ
viạ, nhừ cạác chuủng từủ [đừớạc] giệo vạào cho chừ viạ. Sạu khi loại boủ bệệạnh cuủạ chừ viạ, thíà nhừũng gíà cạần lạàm đệầu đừớạc lạàm, nhừũng gíà cạần cạếp sệũ đừớạc cạếp toạàn boệạ cho chừ viạ; nhừ vạạệy chừ viạ mớái coá thệể ớủ trong phạáp moện nạày cuủạ
chuáng toệi mạà thạệạt sừạ tu luyệệạn xuạết lại. Nệếu khoệng, nệếu chạẳng cạếp gíà cho chừ viạ, thíà [chíủ] lạà chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài. Noái thạẳng rạ: coá ngừớài khoệng giạủng tạệm tíánh, thíà chạẳng thạà tạệạp thệể thạo.
Tu luyệệạn chạện chíánh cạần phạủi coá trạách nhiệệạm vớái chừ
viạ; nhừũng ại từạ tu cuũng đừớạc nhừ thệế, nhừng cạần phạủi lạà chạện tu; chuáng toệi cạếp tạết cạủ nhừũng điệầu ạếy cho ngừớài chạện tu. Toệi đạũ giạủng rạằng phạủi thạệạt sừạ dạẫn dạắt chừ viạ nhừ
cạác đệệạ từủ. Ngoạài rạ, [chừ viạ] nhạết điạnh phạủi hoạc thạệạt thạếu Phạáp ớủ cạo tạầng, [phạủi] biệết tu luyệệạn nhừ thệế nạào; nạăm boệạ
coệng phạáp đừớạc truyệần dạạy hệết đệể [chừ viạ] hoạc. Trong từớng lại chừ viạ coá khạủ nạăng sệũ đạt đệến tạầng rạết cạo; [bạệy giớà] chừ viạ chừạ yá thừác đừớạc tạầng cạo đệến thệế; đạắc chíánh quạủ khoệng thạành vạến đệầ. Chừ viạ chíủ cạần tu luyệệạn; Phạáp nạày toệi đạũ kệết hớạp từà [Phạáp] tại cạác tạầng khạác nhạu mạà giạủng; sạu nạày khi chừ viạ tu luyệệạn tại cạác tạầng khạác nhạu, chừ viạ sệũ phạát hiệệạn noá đệầu coá tạác duạng chíủ đạo cho chừ viạ.
Lạà ngừớài tu luyệệạn, đừớàng đớài từà nạy vệầ sạu sệũ đừớạc cạủi biệến; Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ ạn bạài lạại cho chừ viạ. An bạài nhừ thệế nạào? Hoủi tiệến tríành sinh mệệạnh cuủạ moệạt soế ngừớài coàn coá bạo nhiệu [nạăm]? Ngừớài ạếy từạ míành cuũng chạẳng biệết; coá ngừớài coàn moệạt nạăm nừũạ, nừủạ nạăm nừũạ lạà coá thệể
mạắc bệệạnh nạăạng, hệẫ mạắc bệệạnh lạà biạ luoện mạếy nạăm liệần; coá ngừớài coá thệể biạ tạắc nghệũn mạạch mạáu nạũo hoạăạc bệệạnh khạác, 126
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hoạàn toạàn bạết đoệạng. Tại đừớàng đớài từà nạy vệầ sạu, hoủi chừ
viạ tu luyệệạn sạo đạệy? Chuáng toệi đệầu giuáp chừ viạ thạnh lyá hệết, khoệng cho phệáp sừạ kiệệạn nhừ thệế phạát sinh. Nhừng chuáng toệi coá lớài noái trừớác, chíủ coá thệể giuáp ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh lạàm nhừũng điệầu ạếy; tuyà tiệệạn lạàm cho ngừớài thừớàng thíà khoệng thệể; noá từớng đừớng vớái lạàm điệầu xạếu.
Sinh lạũo bệệạnh từủ nới ngừớài thừớàng coá quạn hệệạ nhạện duyện cuủạ noá; khoệng thệể tuyà tiệệạn phạá hoại.
Chuáng toệi coi ngừớài tu luyệệạn lạà trạện quyá nhạết, vạạệy nện chíủ coá thệể lạàm vạạệy cho ngừớài tu luyệệạn. Lạàm nhừũng gíà? Nệếu uy đừác cuủạ sừ phuạ rạết cạo, cuũng coá nghíũạ lạà coệng lừạc cuủạ
sừ phuạ rạết cạo, thíà oệng coá thệể tiệu [trừà] nghiệệạp lừạc cho chừ viạ. Coệng cuủạ sừ phuạ cạo thíà coá thệể tiệu trừà đừớạc rạết nhiệầu; coệng cuủạ sừ phuạ thạếp thíà chíủ coá thệể tiệu trừà moệạt chuát. Chuáng toệi víá duạ thệế nạày: lạếy cạác chuủng nghiệệạp lừạc trện đừớàng đớài từà nạy vệầ sạu cuủạ chừ viạ mạà tạệạp trung lạại,
[từà đoá lạếy rạ] tiệu trừà đi moệạt phạần, [víá nhừ] tiệu trừà moệạt nừủạ. Nừủạ coàn lạại chừ viạ cuũng khoệng quạ noểi, [noá] cạo hớn nuái. Lạàm sạo đạệy? Coá thệể khi chừ viạ đạắc Đạạo, trong từớng lại sệũ coá nhiệầu ngừớài đừớạc lớại íách; nhừ thệế, coá rạết nhiệầu ngừớài sệũ thạy chừ viạ mạà đạủm nhạệạn moệạt phạần. Tạết nhiện đoếi vớái hoạ sệũ khoệng đạáng kệể. Chừ viạ coàn diệẫn luyệệạn rạ
nhiệầu thệể sinh mệệạnh; vạủ lạại ngoạài bạủn thạện chuủ nguyện thạần, phoá nguyện thạần cuủạ chừ viạ rạ coàn coá rạết nhiệầu ‘chừ
viạ’ [khạác], đệầu thạy thệế chừ viạ mạà đạủm nhạệạn moệạt phạần.
Đệến luác chừ viạ quạ kiệếp nạn, thíà phạần coàn lạại khoệng đạáng mạếy. Noái lạà ‘coàn lạại khoệng đạáng mạếy’, nhừng noá coàn rạết lớán, chừ viạ vạẫn khoệng quạ đừớạc; vạạệy lạàm thệế nạào đạệy?
[Choẫ ạếy] sệũ đừớạc phạện thạành voệ soế rạết nhiệầu cạác phạần, đạăạt tại cạác tạầng tu luyệệạn cuủạ chừ viạ; lớại duạng chuáng đệể đệầ
cạo tạệm tíánh cuủạ chừ viạ, chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc cuủạ chừ
viạ, tạăng coệng cuủạ chừ viạ.
Hớn nừũạ, moệạt cạá nhạện mong muoến tu luyệệạn, nhừng
đoá đạệu phạủi chuyệệạn dệẫ dạàng. Toệi đạũ giạủng rạằng đạệy lạà moệạt Sư phụ cấp gì cho học viên
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việệạc nghiệm tuác phi thừớàng, ngoạài rạ noá lạà điệầu siệu xuạết
[khoủi] ngừớài thừớàng; so sạánh vớái bạết kệể sừạ việệạc gíà nới ngừớài thừớàng thíà noá cuũng khoá hớn. Noá chạẳng phạủi siệu thừớàng lạà gíà? Do vạạệy so vớái việệạc gíà trong ngừớài thừớàng, thíà yệu cạầu đoếi vớái chừ viạ cuũng cạo hớn. Con ngừớài chuáng tạ coá nguyện thạần; nguyện thạần lạà bạết diệệạt. Nệếu nguyện thạần lạà bạết diệệạt, moại ngừớài thừủ nghíũ coi, nguyện thạần chừ
viạ trong hoạt đoệạng xạũ hoệại tại cạác đớài trừớác phạủi chạăng đạũ
từàng lạàm nhừũng điệầu xạếu? Rạết coá thệể. Đạũ từàng sạát sinh, đạũ
từàng thiệếu nớạ cuủạ ại nhừũng thừá gíà, hiệếp đạáp nhừũng ại, lạàm toển hạại nhừũng ại; [tạết cạủ] nhừũng việệạc ạếy đệầu đạũ coá thệể
từàng lạàm. Nệếu đuáng nhừ thệế, [thíà] khi chừ viạ ớủ bện nạày tu luyệệạn, hoạ ớủ bện kiạ sệũ thạếy rạết roũ rạàng. [Nệếu] chừ viạ chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài [thíà] hoạ khoệng quạn tạệm đệến chừ viạ; hoạ
biệết chừ viạ [chíủ] tríà hoạũn vệầ sạu; hiệệạn tại chừ viạ khoệng hoạàn [trạủ thíà] từớng lại hoạàn [trạủ], từớng lại hoạàn [trạủ]
coàn nạăạng hớn. Do vạạệy chừ viạ tạm thớài khoệng hoạàn [trạủ],
[thíà] hoạ cuũng khoệng lo.
Chừ viạ noái chừ viạ muoến tu luyệệạn, hoạ khoệng chiạu:
‘Ngừới muoến tu luyệệạn, ngừới muoến rớài đi; ngừới tạăng
coệng roầi, thíà tạ khoệng đoệạng đệến ngừới đừớạc, tạ khoệng gạần ngừới đừớạc nừũạ,’ hoạ coá thệể khoệng chiạu. Hoạ duàng trạăm phừớng ngạàn kệế đệể cạủn trớủ chừ viạ, khoệng cho chừ viạ tu luyệệạn, víà vạạệy việệạn đệến đuủ loại phừớng phạáp đệể cạn nhiệẫu chừ viạ, thạệạm chíá đệến giệết chừ viạ. Tạết nhiện chừ viạ sệũ
khoệng víà đạng ngoầi đạủ toạ nới đạệy mạà đạầu líàạ đi mạết; nhừ
thệế khoệng thệể, bớủi víà cạần phạủi phuà hớạp vớái trạng thạái xạũ
hoệại ngừớài thừớàng. Coá thệể vừàạ rạ khoủi cừủạ liệần biạ đuạng xệ
hới, ngạũ từà trện lạầu xuoếng, hoạăạc xuạết hiệệạn cạác nguy hiệểm khạác; coá thệể xuạết hiệệạn nhừũng sừạ việệạc nhừ thệế, rạết lạà nguy hiệểm. Tu luyệệạn chạện chíánh khoệng hệầ dệẫ dạàng nhừ chừ viạ
từớủng từớạng đạệu; [hệẫ] chừ viạ muoến tu luyệệạn, thíà chừ viạ
[liệần] tu luyệệạn lệện đừớạc sạo? Nệếu chừ viạ tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh, thíà lạệạp từác gạăạp [nhừũng chuyệệạn] nguy 128
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hiệểm đệến sinh mệệạnh, lạệạp từác vạếp phạủi vạến đệầ nạày. Coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ khoệng dạám truyệần coệng đừạ con ngừớài lệện cạo tạầng. Tại sạo? Chíánh lạà [víà] hoạ khoệng lạàm đừớạc điệầu nạày, hoạ khoệng bạủo hoệạ chừ viạ đừớạc.
Coá nhiệầu ngừớài truyệần [giạủng] Đạạo trong quạá khừá, hoạ
chíủ coá thệể dạạy moệạt đoầ đệệạ; hoạ duy hoệạ đừớạc moệạt đoầ đệệạ lạà khạá lạắm roầi. Coàn trện diệệạn roệạng thệế nạày, ngừớài bíành thừớàng khoệng dạám lạàm. Nhừng tại đạệy chuáng toệi giạủng
cho chừ viạ rạằng, toệi coá thệể thừạc hiệệạn việệạc nạày, bớủi víà toệi coá voệ soế Phạáp thạện, [voến] mạng đạầy đuủ Phạáp lừạc thạần thoệng lớán phi thừớàng cuủạ toệi, coá thệể triệển hiệệạn nhừũng thạần thoệng lớán, Phạáp lừạc rạết lớán. Hớn nừũạ nhừũng điệầu chuáng toệi đạng lạàm hiệệạn nạy cuũng khoệng hệầ đớn giạủn nhừ biệểu hiệệạn coá thệể thạếy đừớạc ớủ chuáng tạ; toệi cuũng khoệng phạủi víà moệạt luác nhiệệạt huyệết trong đạầu mạà đừáng rạ lạàm [việệạc nạày].
Toệi coá thệể noái vớái chừ viạ, rạằng coá rạết nhiệầu Đạại Giạác Giạủ
đệầu đạng chạăm chuá thệo doũi sừạ việệạc nạày; đạệy lạà vạào thớài kyà mạạt Phạáp mạà chuáng toệi truyệần chíánh Phạáp moệạt lạần cuoếi cuàng. Chuáng toệi thừạc hiệệạn việệạc nạày cuũng khoệng đừớạc phệáp sại soát; [nệếu chừ viạ] thạệạt sừạ thệo con đừớàng chíánh đạo mạà tu luyệệạn, [thíà] khoệng ại dạám đoệạng đệến chừ viạ; hớn nừũạ chừ viạ coá Phạáp thạện cuủạ toệi bạủo hoệạ, sệũ khoệng xuạết hiệệạn bạết kệể nguy hiệểm gíà.
Nớạ thíà phạủi hoạàn [trạủ]; do vạạệy trện đừớàng tu luyệệạn coá thệể phạủi gạăạp moệạt soế điệầu nguy hiệểm. Nhừng khi gạăạp nhừũng sừạ việệạc loại nạày, chừ viạ sệũ khoệng sớạ hạũi, cuũng khoệng đệể cho chừ viạ thạệạt sừạ gạăạp nguy hiệểm. Toệi coá thệể
dạẫn moệạt soế thíá duạ cho chừ viạ. Vạào thớài toệi giạủng bạài ớủ Bạắc Kinh, coá moệạt hoạc viện, đạng đi xệ đạp quạ đừớàng; vạào luác đi trện đừớàng đệến moệạt đoạn quạành, thíà moệạt chiệếc xệ oệ-toệ
cạo cạếp đạng rệũ gạếp ớủ đoá đoệạt nhiện đuạng phạủi viạ hoạc viện nạày cuủạ chuáng tạ; đạệy lạà moệạt nừũ hoạc viện đạũ trện 50 tuoểi.
Chiệếc xệ oệ-toệ ạếy đạệm vạào bạà moệạt cạái, đạệm rạết mạạnh, nghệ
thạếy “bạng” moệạt tiệếng vạào đạầu, đạầu cuủạ bạà đạệạp đuáng vạào Sư phụ cấp gì cho học viên
129
https://thuviensach.vn
mui xệ. Vạào luác ạếy bạàn chạện cuủạ hoạc viện nạày vạẫn coàn mạắc ớủ bạàn đạp, đạầu đạũ vạ vạào [oệ-toệ] roầi; nhừng lạại khoệng cạủm thạếy đạu. Khoệng nhừũng khoệng cạủm thạếy đạu, mạà cuũng
khoệng chạủy mạáu, cuũng khoệng coá sừng. Ngừớài lạái xệ sớạ hạũi quạá, nhạủy voệại rạ khoủi xệ vạà hoủi bạà, rạằng biạ đuạng xệ coá sạo khoệng, rạằng chuáng tạ cạần đệến bệệạnh việệạn khoệng? Bạà noái khoệng sạo cạủ. Tạết nhiện, tạệm tíánh ngừớài hoạc viện nạày cuủạ
chuáng tạ rạết cạo, nện khoệng gạệy khoá khạăn gíà cho ngừớài tạ.
Noái rạằng khoệng sạo cạủ, nhừng mui xệ đạũ biạ đạệm loũm moệạt miệếng lớán.
Nhừũng sừạ việệạc kiệểu nhừ thệế lạà đệến đệể lạếy đi [sinh]
mệệạnh [cuủạ ngừớài tạ]; nhừng sệũ khoệng gạăạp nguy hiệểm gíà.
Trừớác đoá chuáng toệi dạạy tại trừớàng Đạại hoạc Cạát Lạệm, coá moệạt hoạc viện từà coểng chíánh Đạại hoạc Cạát Lạệm đi rạ; đạng dạắt xệ vừàạ đệến giừũạ thíà hại chiệếc xệ [oệ-toệ] đoệạt ngoệạt chạạy tớái kệạp ngạy ạnh tạ vạào giừũạ, troệng thạếy thíà nhừ lạà đạệm roầi; nhừng [viạ nạày] khoệng hệầ sớạ. Thoệng thừớàng chuáng tạ
gạăạp nhừũng tíành huoếng nhừ thệế nạày đệầu khoệng sớạ hạũi; tại đuáng tíách tạắc ạếy, [hại chiệếc] xệ dừàng lại, vạà khoệng xạủy rạ
vạến đệầ gíà.
Tại Bạắc Kinh coàn coá moệạt chuyệệạn nừũạ. Muàạ Đoệng trớài mạu toếi hớn, ngừớài tạ cuũng đi nguủ sớám hớn. Trện đừớàng
phoế chạẳng coá ại, rạết yện tíũnh. Coá moệạt hoạc viện đạng đạp xệ voệại vạũ vệầ nhạà; phíáạ trừớác chíủ coá moệạt chiệếc xệ jệệp đạng chạạy; đạng chạạy đạng chạạy, đoệạt nhiện chiệếc xệ phạnh gạếp.
Anh nạày khoệng hệầ chuá yá, vạẫn cạắm đạầu đạp xệ tiệến lệện.
Nhừng chiệếc xệ jệệp kiạ đoệạt nhiện luài lạại, luài lạại cạếp toếc, luài lạại rạết nhạnh; hại luoầng lừạc ạếy mạà gạăạp nhạu, thíà đoá cuũng lạà đệến đệể lạếy đi [sinh] mệệạnh [cuủạ ạnh tạ]. Đuáng vạào tíách tạắc mạà troệng nhừ đạệm vạào nhạu, thíà moệạt luoầng lừạc đoệạt nhiện kệáo xệ đạp cuủạ ạnh ạếy lạại moệạt đoạn nừủạ mệát; ngoạài rạ chiệếc xệ jệệp cuũng phạnh đừáng lạại ngạy trừớác
bạánh xệ cuủạ ạnh tạ; coá lệũ ngừớài lạái trong xệ đạũ phạát hiệệạn rạằng phíáạ sạu coá ngừớài. Luác ạếy ngừớài hoạc viện nạày cuũng 130
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khoệng sớạ hạũi; noái chung luác gạăạp tíành huoếng nhừ thệế thíà khoệng sớạ hạũi; coá thệể sạu nạày mớái thạếy sớạ. Điệầu mạà ạnh ạếy nghíũ đệến trừớác tiện lạà: ‘AÝi chạà, ại đạũ kệáo míành lạại nhíủ, míành phạủi cạủm ớn ngừớài ạếy’. [Anh tạ] quạy đạầu lạại vừàạ
điạnh noái cạủm ớn, thíà thạếy trện đừớàng chạẳng coá moệạt ại, hoạàn toạàn yện tíũnh. Anh ạếy lạệạp từác hiệểu rạ: Chíánh lạà Sừ
phuạ bạủo hoệạ míành roầi!
Coàn moệạt sừạ kiệệạn nừũạ ớủ Trừớàng Xuạện. Coá hoạc viện mạà bện cạạnh nhạà lạà moệạt cạo oếc đạng xạệy; hiệệạn nạy cạác toạà nhạà nạày đừớạc xạệy rạết cạo; giạàn giạáo cuủạ noá toạàn lạà nhừũng oếng sạắt dạày hại tạếc, dạài boến mệát. Hoạc viện nạày vừàạ rạ khoủi nhạà khoệng xạ thíà moệạt chiệếc oếng sạắt từà trện tạầng cạo kiạ
rới thạẳng đừáng xuoếng, lạo thạẳng xuyện vạào đíủnh đạầu cuủạ
ạnh nạày; moại ngừớài trện phoế troệng thạếy thạủy đệầu kinh sớạ.
Anh tạ noái: ‘Ai voẫ toệi thệế?’ Anh ạếy vạẫn từớủng rạằng ại đoá đạng voẫ lệện đạầu cuủạ míành. Đuáng luác tíách tạắc quạy đạầu nhíàn lạại, [ạnh tạ] thạếy trện đíủnh đạầu [míành] lạà moệạt Phạáp Luạện lớán đạng quạy; chiệếc oếng sạắt thuạệạn thệo đạầu mạà trừớạt xuoếng. Trừớạt xong noá cạắm dừạng đừáng xuoếng đạết.
Nệếu [oếng sạắt] ạếy mạà thạệạt sừạ cạắm vạào thạện ngừớài, thíà moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, noá nạăạng nhừớàng ạếy, thíà nhừ lạà xuyện quạ kệạo hoầ loệ, xuyện moệạt cạái lạà từà trện xuoếng dừớái; rạết nguy hiệểm vạạệy.
Sừạ tíành loại nạày rạết nhiệầu, khoệng tíánh đệếm đừớạc; nhừng khoệng xuạết hiệệạn nguy hiệểm. Sừạ việệạc nạày khoệng phạủi ại cuũng gạăạp; nhừũng ngừớài cạá biệệạt cuủạ chuáng tạ mớái gạăạp. Coá gạăạp cuũng vạạệy, khoệng gạăạp cuũng vạạệy, đạủm bạủo lạà chừ
viạ sệũ khoệng xuạết hiệệạn nguy hiệểm gíà; điệểm nạày toệi coá thệể
đạủm bạủo đừớạc. Coá moệạt soế hoạc viện, hoạ khoệng chiệểu thệo yệu cạầu tạệm tíánh mạà lạàm, chíủ luyệệạn đoệạng tạác khoệng tu tạệm tíánh; hoạ khoệng thệể đừớạc xệm lạà ngừớài luyệệạn coệng.
Giạủng đệến việệạc Sừ phuạ cạếp nhừũng gíà, đoá lạà nhừũng thừá toệi cạếp cho moại ngừớài. Cạác Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ liện tuạc bạủo hoệạ cho đệến khi chừ viạ coá thệể từạ bạủo hoệạ đừớạc bạủn thạện Sư phụ cấp gì cho học viên
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míành; khi ạếy chừ viạ đạũ xuạết khoủi tu luyệệạn thệế giạn phạáp roầi, đạũ đạắc Đạạo. Nhừng chừ viạ cạần phạủi từạ hạành xừủ nhừ lạà ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, thíà mớái coá thệể lạàm điệầu ạếy đừớạc. Coá ngừớài trong tạy cạầm cuoến sạách cuủạ toệi, trện đừớàng phoế lớán vừàạ đi vừàạ hệát to lệện rạằng: ‘Coá Lyá Sừ phuạ
bạủo hoệạ thíà khoệng sớạ xệ hới đạệm’. Đoá lạà phạá hoại Đạại Phạáp, sệũ khoệng bạủo hoệạ loại ngừớài nạày; thừạc rạ cạác đệệạ từủ chạện tu sệũ khoệng lạàm nhừ vạạệy.
Trường năng lượng
Chung quạnh chuáng tạ khi luyệệạn coệng coá xuạết hiệệạn
moệạt trừớàng; trừớàng ạếy lạà trừớàng gíà? Coá ngừớài noái lạà trừớàng khíá, trừớàng từà, trừớàng điệệạn. Thừạc rạ chừ viạ goại đoá lạà trừớàng gíà thíà cuũng khoệng đuáng, bớủi víà vạệạt chạết mạà trừớàng nạày bạo hạàm lạà cừạc kyà phong phuá. Vạệạt chạết cạếu thạành trong tạết cạủ cạác khoệng giạn cuủạ vuũ truạ chuáng tạ, hạầu nhừ đệầu coá trong coệng nạày; chuáng toệi goại đoá lạà trừớàng nạăng lừớạng lạà thíách hớạp hớn; do vạạệy chuáng toệi thoệng thừớàng goại đoá lạà ‘trừớàng nạăng lừớạng’.
Trừớàng ạếy coá tạác duạng gíà? Nhừ moại ngừớài biệết, nhừũng ngừớài tu luyệệạn chíánh Phạáp chuáng tạ đệầu coá moệạt loại cạủm giạác thệế nạày: víà đạũ tu luyệệạn chíánh Phạáp, hoạ giạủng từà bi, hoạ đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ
truạ; do vạạệy cạác hoạc viện chuáng tạ ngoầi trong trừớàng nạày đệầu coá cạủm thuạ, rạằng trong từ từớủng khoệng coá niệệạm đạầu nạào xạếu; hớn nừũạ rạết nhiệầu hoạc viện chuáng tạ ngoầi tại đạệy thạệạm chíá khoệng nghíũ đệến huát thuoếc, cạủm thạếy bạầu khoệng khíá hệết sừác toết lạành, hệết sừác thoạủi mạái; đoá chíánh lạà [víà]
nạăng lừớạng mạà ngừớài tu luyệệạn chíánh Phạáp mạng thệo
[bện míành]; trong phạạm vi cuủạ trừớàng nạày thíà [noá] khớủi tạác duạng ạếy. Từớng lại từà khi chừ viạ hoạc xong lớáp nạày trớủ
đi, hạầu hệết moại ngừớài chuáng tạ đệầu sệũ coá coệng, thạệạt sừạ
xuạết hiệệạn coệng; bớủi víà [nhừũng thừá] mạà toệi truyệần [vạà] cạếp 132
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cho chừ viạ đệầu lạà nhừũng thừá tu luyệệạn chíánh Phạáp; bạủn thạện chừ viạ cuũng cạần chiệểu thệo tiệu chuạển tạệm tíánh mạà từạ đạăạt yệu cạầu cho míành. Tuyà thệo việệạc chừ viạ luyệệạn coệng khoệng ngừàng, chiệểu thệo yệu cạầu tạệm tíánh cuủạ chuáng toệi mạà tu luyệệạn, [thíà] nạăng lừớạng cuủạ chừ viạ sệũ dạần dạần ngạày cạàng lớán [mạạnh].
Chuáng tạ giạủng đoệạ kyủ đoệạ nhạện, phoể đoệạ chuáng sinh; do đoá Phạáp Luạện xoạáy vạào trong đoệạ bạủn thạện, xoạáy rạ ngoạài đoệạ nhạện. Khi xoạáy rạ ngoạài thíà noá phạát phoáng nạăng lừớạng, coá íách cho ngừớài khạác; nhừ vạạệy, ại ớủ trong vuàng chệ phuủ
cuủạ trừớàng nạăng lừớạng cuủạ chừ viạ đệầu đừớạc lớại íách; hoạ coá thệể cạủm thạếy rạết thoạủi mạái. Bạết kệể lạà chừ viạ đi ngoạài phoế, tại đớn viạ [coệng tạác], [hạy] ớủ nhạà cuũng vạạệy, đệầu coá tạác duạng nhừ thệế. [Đoếi vớái] ngừớài ớủ trong phạạm vi trừớàng cuủạ chừ viạ, coá thệể chừ viạ khoệng coế yá [mạà đạũ] điệầu chíủnh thạện thệể cuủạ hoạ; bớủi víà loại trừớàng nạày coá thệể điệầu chíủnh lạại hệết thạủy cạác trạng thạái khoệng đuáng đạắn. Thạện thệể con ngừớài khoệng nện coá bệệạnh; coá bệệạnh lạà thuoệạc vệầ trạng thạái khoệng đuáng đạắn; noá {trừớàng nạăng lừớạng} coá thệể điệầu chíủnh lạại trạng thạái khoệng đuáng đạắn nạày. Ngừớài mạng từ
từớủng xạếu, khi nghíũ đệến nhừũng thừá khoệng đuáng đạắn, gạăạp tạác duạng mạạnh mệũ cuủạ trừớàng cuủạ chừ viạ, cuũng coá thệể
thạy đoểi từ từớủng cuủạ hoạ, coá thệể khi ạếy hoạ liệần khoệng nghíũ
việệạc xạếu nừũạ. Coá thệể coá ngừớài muoến [nhuạc] mạạ ngừớài khạác, đoệạt nhiện lạại thạy đoểi từ từớủng, khoệng nghíũ đệến
[nhuạc] mạạ nừũạ. Chíủ coá trừớàng nạăng lừớạng cuủạ tu luyệệạn chíánh Phạáp mớái coá tạác duạng nhừ vạạệy. Do đoá trong Phạệạt giạáo quạá khừá coá cạệu rạằng: “Phạệạt quạng phoể chiệếu, lệẫ
nghíũạ viện minh”, chíánh lạà yá nghíũạ nạày.
Trường năng lượng
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Chuáng tạ coá nhiệầu hoạc viện sạu khi vệầ [nhạà], cạủm
thạếy coệng phạáp [nạày] rạết toết, muoến truyệần cạếp cho bạn bệà thạện quyệến. Coá thệể; chừ viạ coá thệể truyệần, truyệần cho ại cuũng đừớạc. Nhừng coá moệạt điệểm, chuáng toệi cạần noái roũ cho moại ngừớài; chuáng toệi cạếp cho moại ngừớài nhiệầu thừá nhừ
thệế, voến khoệng thệể lạếy giạá triạ [tiệần] mạà đo lừớàng đừớạc. Víà sạo cạếp cho moại ngừớài? Lạà đệể chừ viạ tu luyệệạn; chíủ coá tu luyệệạn, mớái coá thệể cạếp cho chừ viạ nhừũng thừá ạếy. Cuũng coá nghíũạ lạà, khi chừ viạ truyệần coệng trong từớng lại, khoệng đừớạc duàng nhừũng thừá nạày đệể cạầu dạnh cạầu lớại; do đoá chừ
viạ khoệng đừớạc gioếng nhừ toệi mớủ lớáp thu phíá. Bớủi víà chuáng toệi cạần in sạách, in tạài liệệạu, đi cạác nới đệể truyệần coệng, [nện]
cạần phíá toển. Trện toạàn quoếc, hoạc phíá cuủạ chuáng toệi đạũ lạà thạếp nhạết, trong khi nhừũng thừá chuáng toệi cạếp lạại lạà nhiệầu nhạết; chuáng toệi thạệạt sừạ đừạ con ngừớài lệện cạo tạầng; điệầu nạày bạủn thạện chừ viạ thệể nghiệệạm đừớạc. Lạà moệạt hoạc viện Phạáp Luạện Đạại Phạáp, từớng lại chừ viạ [nệếu] rạ truyệần
coệng, đoếi vớái chừ viạ chuáng toệi coá hại yệu cạầu [nhừ sạu]: Ýệu cạầu thừá nhạết lạà khoệng đừớạc thu phíá. Chuáng toệi
cạếp cho chừ viạ nhiệầu thừá nhừ thệế, khoệng phạủi đệể chừ viạ
phạát tạài, cạầu dạnh, mạà lạà đệể đoệạ chừ viạ, đệể chừ viạ tu luyệệạn.
Nệếu chừ viạ thu phíá, thíà Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ thu hoầi lại toạàn boệạ tạết cạủ nhừũng gíà [đạũ từàng cạếp cho] chừ viạ; nhừ vạạệy, chừ viạ khoệng coàn lạà ngừớài cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi nừũạ, điệầu chừ viạ truyệần cuũng khoệng phạủi lạà Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi. Khi chừ viạ truyệần coệng thíà khoệng
[đừớạc] cạầu dạnh cạầu lớại; [mạà] từạ nguyệệạn phuạc vuạ moại ngừớài. Nhừũng hoạc viện cuủạ chuáng toệi ớủ cạác nới trện toạàn quoếc đệầu lạàm nhừ thệế, cạác phuạ đạo viện moại nới cuũng từạ
hoạ lạàm gừớng. Đệến hoạc coệng cuủạ chuáng toệi, chíủ cạần chừ viạ
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muoến hoạc, lạà chừ viạ đệến hoạc thoệi; chuáng toệi coá thệể coá trạách nhiệệạm vớái chừ viạ; moệạt xu cuũng khoệng lạếy.
Ýệu cạầu thừá hại lạà khoệng đừớạc troệạn lạẫn nhừũng gíà cuủạ
cạá nhạện vạào trong Đạại Phạáp. Trong quạá tríành truyệần coệng, bạết kệể lạà thiện muạc cuủạ chừ viạ đạũ khại mớủ cuũng vạạệy, chừ
viạ đạũ nhíàn thạếy đừớạc gíà cuũng vạạệy, đạũ xuạết đừớạc nhừũng coệng nạăng nạào cuũng vạạệy, chừ viạ khoệng đừớạc duàng nhừũng gíà míành thạếy mạà giạủng Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi.
Moệạt chuát sừạ tíành mạà chừ viạ ớủ nới tạầng ạếy nhíàn thạếy đừớạc coá thệể quạá sại khạác, quạá ừ sại biệệạt so vớái hạàm nghíũạ chạện chíánh cuủạ Phạáp mạà chuáng toệi giạủng. Do vạạệy từà nạy trớủ đi khi chừ viạ truyệần coệng, phạủi hệết sừác chuá yá điệầu nạày; coá nhừ vạạệy mớái coá thệể đạủm bạủo nhừũng gíà nguyện goếc cuủạ
Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi lạà bạết biệến.
Cuũng khoệng cho phệáp thệo phừớng thừác truyệần coệng
nạày cuủạ toệi, khoệng cho phệáp duàng híành thừác mớủ lớáp lớán giạủng Phạáp nhừ toệi; chừ viạ khoệng thệể giạủng Phạáp. Bớủi víà nhừũng gíà toệi giạủng, yá nghíũạ rạết sạệu xạ, kệết hớạp vớái nhừũng điệầu tại cạo tạầng mạà giạủng. Chừ viạ tu luyệệạn tại cạác tạầng khạác nhạu, trong từớng lại sạu khi chừ viạ đệầ cạo [tạầng], chừ viạ nghệ lạại bạăng thạệu ạệm nạày, chừ viạ sệũ khoệng ngừàng đệầ cạo; chừ viạ khoệng ngừàng nghệ, thíà chừ viạ sệũ cừá mạũi coá đừớạc líũnh hoệại mớái, coá thu hoạch mớái; đoạc sạách lạại cạàng nhừ vạạệy. Nhừũng lớài toệi giạủng đạũ kệết hớạp vớái nhừũng điệầu rạết cạo thạệm; do vạạệy chừ viạ khoệng thệể giạủng đừớạc Phạáp nạày. Khoệng cho phệáp chừ viạ duàng lớài noái nguyện goếc cuủạ
toệi mạà noái thạành lớài cuủạ chừ viạ; nệếu khoệng, đoá chíánh lạà hạành vi troệạm Phạáp. Chừ viạ chíủ coá thệể duàng lớài nguyện goếc cuủạ toệi mạà giạủng, [noái] thệệm rạằng Sừ phuạ đạũ giạủng nhừ
vạạệy, rạằng trong sạách đạũ việết nhừ vạạệy; chíủ coá thệể noái nhừ
thệế. Tại sạo? Bớủi víà moệạt khi chừ viạ noái nhừ thệế, thíà coá mạng thệo lừạc lừớạng cuủạ Đạại Phạáp. Chừ viạ khoệng đừớạc
duàng nhừũng điệầu mạà chừ viạ hiệểu biệết đệể truyệần nhừ thệể
lạà Phạáp Luạện Đạại Phạáp, nệếu khoệng, điệầu chừ viạ truyệần Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào
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khoệng phạủi lạà Phạáp Luạện Đạại Phạáp, [từác lạà] chừ viạ từớng đừớng vớái phạá hoại Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi.
[Nệếu] chừ viạ chiệểu thệo cạách nghíũ cuủạ míành, chiệểu thệo từ
từớủng cuủạ míành mạà giạủng, thíà đoá khoệng phạủi lạà Phạáp, khoệng thệể đoệạ nhạện, cuũng khoệng thệể khớủi bạết kệể tạác duạng gíà; do vạạệy, khoệng ại coá thệể giạủng Phạáp nạày.
Phừớng phạáp truyệần coệng cuủạ chừ viạ, chíánh lạà tại
điệểm luyệệạn coệng, hoạăạc tại trừớàng truyệần coệng mạà bạệạt bạăng tiệếng, bạăng híành cho hoạc viện; sạu đoá nhớà cạác phuạ
đạo viện dạạy hoạ [đoệạng tạác] luyệệạn coệng. Coá thệể chiệểu thệo híành thừác hoệại thạủo trạo đoểi: moại ngừớài chiạ sệủ, đạàm luạệạn vớái nhạu, giạủng cho nhạu; chuáng toệi yệu cạầu thừạc hiệệạn nhừ vạạệy. Đoầng thớài, khoệng đừớạc goại cạác hoạc viện (đệệạ từủ) truyệần bạá Phạáp Luạện Đạại Phạáp lạà Thạầy, lạà Đạại sừ, v.v.; Sừ
phuạ trong Đạại Phạáp chíủ coá moệạt. Bạết kệể vạào hoạc trừớác hạy sạu cuũng đệầu lạà đệệạ từủ.
Khi chừ viạ truyệần coệng, coá thệể coá ngừớài nghíũ: ‘Sừ phuạ
coá thệể cạài Phạáp Luạện, coá thệể víà ngừớài mạà điệầu chíủnh thạện thệể; [coàn] chuáng toệi lạàm khoệng đừớạc’. Khoệng sạo; toệi đạũ
giạủng cho moại ngừớài roầi: đạằng sạu thạện moẫi hoạc viện đệầu coá Phạáp thạện cuủạ toệi, mạà khoệng chíủ coá moệạt [Phạáp thạện]; do đoá Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ lạàm nhừũng việệạc ạếy. Khi chừ viạ
dạạy hoạ, nệếu hoạ coá duyện phạệạn, thíà luác ạếy coá thệể đạắc Phạáp Luạện. Nệếu duyện phạệạn coàn kệám chuát íát, [thíà] quạ điệầu chíủnh thạện thệể, roầi sạu khi luyệệạn coệng cuũng dạần dạần coá thệể đạắc [Phạáp Luạện]; Phạáp thạện cuủạ toệi cuũng sệũ giuáp đớũ
hoạ điệầu chíủnh thạện thệể. Khoệng chíủ coá vạạệy, toệi noái vớái chừ
viạ rạằng, [nệếu] đoạc sạách cuủạ toệi, xệm bạăng híành cuủạ toệi, hoạăạc nghệ bạăng tiệếng cuủạ toệi mạà hoạc Phạáp hoạc coệng, [vạà]
coá thệể từạ hạành xừủ nhừ ngừớài luyệệạn coệng, thíà cuũng sệũ đạắc đừớạc nhừũng gíà đạáng đừớạc đạắc.
Chuáng toệi cuũng khoệng cho phệáp hoạc viện triạ bệệạnh cho ngừớài khạác; tuyệệạt đoếi cạếm chíủ hoạc viện Phạáp Luạện Đạại Phạáp triạ bệệạnh cho ngừớài khạác. Chuáng toệi dạạy chừ viạ tu lệện 136
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cạo, khoệng cho phệáp chừ viạ khớủi bạết kệể tạệm chạếp trừớác gíà, cuũng khoệng cho phệáp chừ viạ từạ míành lạàm hoủng thạện thệể chíánh míành. Trừớàng luyệệạn coệng cuủạ chuáng toệi lạà toết hớn cạủ so vớái cạác trừớàng luyệệạn coệng cuủạ cạác coệng phạáp khạác; chíủ cạần chừ viạ đệến luyệệạn coệng tại trừớàng nạày, thíà cuũng toết hớn nhiệầu so vớái điệầu [triạ] bệệạnh cuủạ chừ viạ. Cạác Phạáp thạện cuủạ toệi ngoầi thạành moệạt voàng troàn, trện khoệng uáp trện trừớàng luyệệạn coệng coá Phạáp Luạện lớán, [vạà] Phạáp thạện lớán ớủ trện nạắp troệng coi trừớàng nạày. Trừớàng nạày khoệng phạủi lạà moệạt trừớàng bíành thừớàng, khoệng phạủi lạà moệạt trừớàng luyệệạn coệng bíành thừớàng, mạà lạà moệạt trừớàng tu luyệệạn. Chuáng tạ coá rạết nhiệầu ngừớài coá coệng nạăng đạũ thạếy đừớạc trừớàng nạày cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi, chệ
phuủ bạằng ạánh sạáng đoủ, toạàn lạà mạàu đoủ.
Phạáp thạện cuủạ toệi coá thệể trừạc tiệếp cạài Phạáp Luạện; nhừng chuáng tạ chớá coá phạát triệển tạệm chạếp trừớác. Khi chừ viạ dạạy hoạ đoệạng tạác, hoạ [coá thệể] noái: ‘AÝi chạà, toệi đừớạc Phạáp Luạện roầi’. Chừ viạ [coá thệể] từớủng rạằng chừ viạ cạài
[Phạáp Luạện], [thừạc rạ] khoệng phạủi. Toệi noái cho moại ngừớài điệầu nạày: chớá coá phạát triệển tạệm chạếp trừớác ạếy; đoá đệầu lạà do Phạáp thạện cuủạ toệi lạàm. Cạác đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ đệầu truyệần coệng nhừ vạạệy.
Ai mạà thạy đoểi coệng phạáp trong Phạáp Luạện Đạại Phạáp,
đệầu chíánh lạà phạá hoại Đạại Phạáp, phạá hoại phạáp moện nạày.
Coá ngừớài lạếy coệng phạáp nạày biệến thạành vạăn vạần; điệầu nạày tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp. Cạác phừớng phạáp tu luyệệạn chạện chíánh đệầu đừớạc lừu lạại từà thớài kyà tiệần sừủ, đừớạc lừu lạại từà nhừũng niện đại voệ cuàng xạ xừạ, đạũ tu luyệệạn xuạết lại voệ soế Đạại Giạác Giạủ. Khoệng ại dạám đoệạng đệến [thạy đoểi]
chuáng dạẫu chíủ moệạt chuát; chíủ lạà vạào thớài kyà mạạt Phạáp chuáng tạ mớái coá thệể xuạết hiệệạn nhừũng việệạc nhừ thệế. Trong liạch sừủ khoệng hệầ xuạết hiệệạn nhừũng việệạc nhừ vạạệy; moại ngừớài phạủi hệết sừác chuá yá đệến điệểm nạày.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào
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Bài giảng thứ tư
Mất và được
Trong giớái tu luyệệạn thừớàng bạàn vệầ quạn hệệạ giừũạ mạết vạà đừớạc1; nới ngừớài thừớàng cuũng hạy bạàn vệầ quạn hệệạ
giừũạ mạết vạà đừớạc. Ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ đoếi vớái
‘mạết vạà đừớạc’ nhừ thệế nạào? Noá khạác vớái ngừớài thừớàng; điệầu ngừớài thừớàng muoến đừớạc chíánh lạà lớại íách cạá nhạện,
[soếng] sạo đừớạc toết, đừớạc thoạủi mạái. Nhừng ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ khoệng thệế, mạà hoạàn toạàn trạái lạại: chuáng tạ
khoệng mong truy cạầu nhừũng gíà ngừớài thừớàng muoến đừớạc, nhừng choẫ mạà chuáng tạ đừớạc thíà ngừớài thừớàng coá muoến cuũng khoệng thệể đừớạc, trừà phi [hoạ] tu luyệệạn.
Cạái ‘mạết’ mạà chuáng tạ thừớàng noái đệến, cuũng khoệng
phạủi lạà ‘mạết’ thệo phạạm vi rạết nhoủ. Khi noái đệến ‘mạết’, coá ngừớài nghíũ: Phạủi chạăng lạà boế thíá tiệần tạài, thạếy ngừớài gạăạp khoá khạăn thíà giuáp moệạt chuát, thạếy ngừớài ạăn xin ngoạài đừớàng thíà cho moệạt chuát. Đoá cuũng lạà moệạt thừá ‘xạủ’, cuũng lạà moệạt thừá ‘mạết’; nhừng trong vạến đệầ nạày thíà đoá chíủ lạà coi nhệạ bạc tiệần hoạăạc vạệạt chạết. Vừát boủ đoếi vớái [tiệần] tạài ạếy, đừớng nhiện đoá cuũng lạà moệạt phừớng diệệạn, cuũng lạà moệạt phừớng diệệạn từớng đoếi chuủ yệếu. Nhừng cạái ‘mạết’ mạà chuáng toệi giạủng khoệng phạủi [thệo] phạạm vi nhoủ ạếy; chuáng tạ trong quạá tríành tu luyệệạn, thíà nhừũng tạệm mạà moệạt ngừớài tu luyệệạn cạần vừát boủ lạà rạết nhiệầu: tạệm hiệển thiạ, tạệm tạệạt đoế, tạệm trạnh đạếu, tạệm hoạn hyủ; rạết nhiệầu cạác loại tạệm chạếp trừớác đệầu phạủi vừát boủ hệết. Cạái mạết mạà chuáng toệi giạủng lạà
[cạái mạết] thệo nghíũạ roệạng: trong toạàn boệạ quạá tríành tu luyệệạn, cạần phạủi ‘mạết’ đi tạết cạủ cạác chuủng chạếp trừớác, cạác chuủng duạc voạng cuủạ ngừớài thừớàng.
1 Thất: mất; đắc: được.
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Coá thệể coá ngừớài nghíũ: ‘Chuáng tạ tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng, cạái ‘mạết’ ạếy phạủi chạăng gioếng nhừ hoạà thừớạng?
Phạủi chạăng gioếng nhừ ni coệ? [Nệếu] mạết đệến nhừ thệế, thíà dừớàng nhừ khoệng thừạc hiệệạn noểi’. Phạáp moện nạày cuủạ
chuáng toệi, [đoếi vớái] boệạ phạệạn tu luyệệạn nạày nới ngừớài thừớàng, yệu cạầu lạà tu luyệệạn tại xạũ hoệại ngừớài thừớàng, [cạần]
duy tríà đệến mừác đoệạ toếi đạ sạo cho gioếng vớái ngừớài thừớàng; khoệng đệể chừ viạ thạệạt sừạ mạết đi bạết kệể thừá gíà nới lớại íách vạệạt chạết. Chừ viạ lạàm quạn chừác to đệến mạếy cuũng khoệng ngại, chừ viạ coá nhiệầu tiệần tạài đệến mạếy cuũng khoệng ngại; [điệầu] thện choết lạà ớủ choẫ chừ viạ coá thệể vừát boủ cạái tạệm kiạ khoệng.
Phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi chíánh lạà trừạc chíủ nhạện tạệm; ớủ nới lớại íách cạá nhạện, gạăạp khi mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái ngừớài, thíà liệệạu coá thệể coi thừớàng coi nhệạ nhừũng chuyệệạn ạếy đừớạc hạy khoệng—đạệy lạà vạến đệầ thện choết. Tu luyệệạn trong chuàạ vạà tu luyệệạn trong nuái sạệu rừàng giạà yệu cạầu chừ viạ hoạàn toạàn cạách biệệạt vớái xạũ hoệại ngừớài thừớàng, cừớũng chệế chừ viạ mạết đi cạái tạệm nới ngừớài thừớàng, khoệng đệể chừ viạ đạắc đừớạc nhừũng lớại íách vạệạt chạết; từà đoá chừ viạ
mạết [chuáng]. Nhừũng ngừớài tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng
khoệng thệo [cạách] ạếy; yệu cạầu chíánh lạà trong trạng thạái sinh hoạt cuủạ ngừớài thừớàng kiạ mạà coi nhệạ chuáng; noá
đừớng nhiện rạết khoá, noá cuũng lạà vạến đệầ thện choết nhạết cuủạ phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi. Do vạạệy cạái ‘mạết’ mạà chuáng toệi giạủng lạà [cạái mạết] vớái nghíũạ roệạng chừá khoệng phạủi [cạái mạết] vớái nghíũạ hệạp. Chuáng tạ hạũy thừủ giạủng vệầ
lạàm điệầu toết, [vạà] boế thíá tiệần tạài; chừ viạ thạếy nhừũng ngừớài ạăn xin ngoạài đừớàng hiệệạn nạy, coá moệạt soế hoạ lạà ạăn xin chuyện nghiệệạp, hoạ coá nhiệầu tiệần hớn cạủ chừ viạ. Chuáng tạ
cạần đệể mạắt tớái nhừũng chuyệệạn lớán, chừá khoệng phạủi đệể mạắt đệến nhừũng chuyệệạn nhoủ. Tu luyệệạn ạếy, nện nhíàn đệến nhừũng việệạc lớán moệạt cạách đừớàng đừớàng chíánh chíánh mạà tu luyệệạn.
Chuáng tạ trong quạá tríành mạết ạếy, thíà nhừũng điệầu mạà Mất và được
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chuáng tạ thừạc sừạ mạết chíánh lạà nhừũng thừá khoệng toết kiạ
vạạệy. Ngừớài tạ thừớàng cho rạằng nhừũng điệầu míành truy cạầu đệầu lạà toết; kyà thừạc tại cạo tạầng mạà xệát, thíà đệầu lạà đệể thoạủ
mạũn chuát đíủnh lớại íách voến đạũ coá đừớạc nới ngừớài thừớàng.
Trong toện giạáo giạủng: Chừ viạ coá tiệần nhiệầu đệến mạếy, lạàm quạn to đệến đạệu cuũng chíủ lạà mạếy chuạc nạăm, khi sinh chạẳng đệm đệến, khi từủ chạẳng mạng thệo. Cạái coệng nạày tại sạo quyá giạá vạạệy? Chíánh víà noá tạăng trừớủng trện thạện nguyện thạần cuủạ chừ viạ, khi sinh đệm đệến đừớạc, khi từủ
mạng thệo đừớạc; hớn nừũạ noá quyệết điạnh trừạc tiệếp quạủ viạ
cuủạ chừ viạ; do đoá tu đừớạc khoệng dệẫ. Nghíũạ lạà, nhừũng gíà chừ viạ vừát boủ đệầu lạà nhừũng thừá khoệng toết, coá nhừ vạạệy chừ
viạ mớái coá thệể phạủn boển quy chạện. Vạạệy nhừũng thừá ‘đừớạc’ lạà gíà? Chíánh lạà đệầ cạo tạầng, cuoếi cuàng đạắc chíánh quạủ, coệng thạành viện mạũn, giạủi quyệết đừớạc vạến đệầ cạăn bạủn. Tạết nhiện chuáng tạ muoến mạết đi cạác duạc voạng ngừớài thừớàng, đệể coá thệể đạt đệến tiệu chuạển cuủạ ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh; [nhừng] lạệạp từác lạàm đừớạc thíà khoệng hệầ dệẫ dạàng, từà từà mạà lạàm mớái đừớạc. Chừ viạ nghệ toệi noái từà từà mạà lạàm, chừ viạ liệần noái: ‘Sừ phuạ bạủo rạằng từà từà mạà lạàm, vạạệy từà từà mạà lạàm’. Khoệng thệể đừớạc! Chừ viạ phạủi coá yệu cạầu thạệạt nghiệm khạắc đoếi vớái bạủn thạện míành; nhừng chuáng toệi cho phệáp chừ viạ đệầ cạo moệạt cạách từà từà. Hoệm nạy chừ viạ lạệạp từác lạàm đừớạc, thíà hoệm nạy chừ viạ lạà Phạệạt; do vạạệy cuũng khoệng hiệệạn thừạc; chừ viạ sệũ lạàm đừớạc điệầu nạày moệạt cạách từà từà.Điệầu chuáng tạ mạết thừạc sừạ lạà nhừũng điệầu khoệng toết, chuáng lạà gíà? Chíánh lạà nghiệệạp lừạc; noá từớng phuạ từớng thạành vớái cạác chuủng tạệm cuủạ con ngừớài. Víá nhừ noái rạằng nhừũng ngừớài thừớàng chuáng tạ coá cạác chuủng tạệm khoệng
toết, chíủ víà lớại íách cạá nhạện mạà lạàm nhừũng điệầu khoệng toết, vạạệy sệũ nhạệạn phạủi loại vạệạt chạết mạàu đện—nghiệệạp lừạc. Điệầu nạày coá quạn hệệạ trừạc tiệếp đệến nhừũng tạệm cuủạ bạủn thạện 140
Mất và được
https://thuviensach.vn
chuáng tạ; nệếu muoến vừát boủ nhừũng thừá khoệng toết ạếy, thíà đạầu tiện chừ viạ cạần thạy đoểi cạái tạệm kiạ mớái đừớạc.
Chuyển hoá nghiệp lực
Giừũạ vạệạt chạết mạàu trạắng vạà vạệạt chạết mạàu đện coá moệạt quạá tríành chuyệển hoạá. Sạu khi mạệu thuạẫn phạát sinh giừũạ
ngừớài vớái ngừớài, thíà noá coá moệạt quạá tríành chuyệển hoạá.
Lạàm điệầu toết thíà nhạệạn vạệạt chạết mạàu trạắng—đừác; lạàm điệầu xạếu thíà nhạệạn vạệạt chạết mạàu đện—nghiệệạp lừạc. Coàn coá moệạt quạá tríành truyệần thừàạ; coá viạ noái rạằng coá phạủi víà nừủạ đớài trừớác đạệy đạũ từàng lạàm điệầu khoệng toết? Cuũng khoệng hạẳn nhừ vạạệy; bớủi víà nghiệệạp lừạc con ngừớài tạ tíách lại lạà khoệng phạủi chíủ trong moệạt đớài. Giớái tu luyệệạn giạủng rạằng nguyện thạần bạết diệệạt. Nệếu nguyện thạần bạết diệệạt, thíà noá coá thệể coá nhừũng hoạt đoệạng xạũ hoệại tại đớài trừớác, nhừ thệế trong hoạt đoệạng cuủạ đớài trừớác noá coá thệể đạũ mạắc nớạ ại đoá, nạt doếi ại đoá, hoạăạc giạủ phạạm nhừũng điệầu khoệng toết khạác, nhừ sạát sinh, v.v.; nhừ thệế tạo thạành nghiệệạp lừạc. Nhừũng thừá ạếy, tại khoệng giạn khạác, tíách lạại vệầ sạu; [ngừớài tạ] luoện mạng chuáng thệo; vạệạt chạết mạàu trạắng cuũng lạại nhừ thệế; nhừng khoệng chíủ coá moệạt nguoần ạếy. Coàn moệạt tíành huoếng: trong giạ toệạc vạà từà toể tiện coá thệể tíách lạại [nhừũng thừá ạếy]. Nhừũng ngừớài giạà trong quạá khừá giạủng cạệu nạày: ‘hạũy tíách đừác hạũy tíách đừác; toể tiện tíách đừác; ngừớài kiạ thạết đừác, toển đừác’.
Nhừũng cạệu nạày giạủng hệết sừác đuáng. Con ngừớài hiệệạn nạy đạũ khoệng coàn nghệ [thệo] lớài ạếy nừũạ; chừ viạ mạà noái vớái moệạt soế thạnh niện vệầ mạết đừác hạy thiệếu đừác, hoạ sệũ hoạàn toạàn chạẳng đệể tạệm. Thừạc rạ yá nghíũạ cuủạ [nhừũng cạệu] nạày thạệạt voệ cuàng sạệu sạắc; [đừác] ạếy khoệng chíủ lạà tiệu chuạển từ
từớủng vạà tinh thạần cuủạ con ngừớài cạệạn đại, mạà noá thạệạt sừạ
lạà toần tại vạệạt chạết; trện thạện thệể chuáng tạ đệầu coá hại chuủng vạệạt chạết [đừác vạà nghiệệạp] nạày.
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Coá ngừớài noái: ‘Phạủi chạăng khi vạệạt chạết mạàu đện nhiệầu quạá, thíà khoệng thệể tu luyệệạn lện cạo tạầng?’ Coá thệể noái nhừ
thệế; ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu đện, noá ạủnh hừớủng đệến ngoệạ tíánh. Víà noá híành thạành moệạt trừớàng quạnh thạện thệể
chừ viạ, chíánh lạà bạo boạc chừ viạ vạào trong; tạách khoủi đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ; do vạạệy ngoệạ tíánh cuủạ
loại ngừớài nạày coá thệể kệám hớn. Ngừớài tạ giạủng vệầ tu luyệệạn, vệầ khíá coệng, thíà hoạ moệạt mừạc coi lạà mệệ tíán, hoạàn toạàn khoệng tin; hoạ cho rạằng thạệạt khoệi hạài. Thừớàng lạà nhừ
vạạệy; nhừng khoệng tuyệệạt đoếi. Cạá nhạện ạếy phạủi chạăng khoá mạà tu luyệệạn noểi, khoệng thệể tạăng coệng cạo lệện đừớạc? Cuũng khoệng phạủi thệế; chuáng toệi giạủng Đạại Phạáp voệ biện; [hoạàn]
toạàn dừạạ vạào cạái tạệm cuủạ chừ viạ mạà tu. Sừ phuạ líũnh tiệến moện, tu hạành tại cạá nhạện; hoạàn toạàn [dừạạ] xệm bạủn thạện chừ viạ tu rạ sạo. Coá thệể tu đừớạc khoệng hoạàn toạàn [dừạạ]
xệm chừ viạ coá thệể nhạẫn chiạu khoệng, coá thệể phoá xuạết khoệng, coá thệể chiạu khoể khoệng. Nệếu doếc loàng quyệết tạệm, khoá khạăn nạào cuũng khoệng ngạăn đừớạc, [thíà] toệi noái rạằng,
[noá sệũ] khoệng thạành vạến đệầ.
Ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu đện, thừớàng phạủi phoá
xuạết nhiệầu hớn ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu trạắng. Bớủi víà vạệạt chạết mạàu trạắng đoầng hoạá trừạc tiệếp vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ, nện chíủ cạần tạệm tíánh cuủạ hoạ đệầ
cạo lệện, coá thệể đệầ cạo bạủn thạện quạ nhừũng mạệu thuạẫn, thíà hoạ sệũ tạăng coệng; noá nhạnh goạn nhừ thệế. Ngừớài nhiệầu đừác ngoệạ tíánh cạo; cuũng coá thệể chiạu khoể, nhoạc cạái gạện coết, khoể
cạái tạệm chíá; ngạy cạủ chiạu đừạng nhiệầu vệầ phừớng diệệạn thạện thệể mạà chiạu đừạng íát vệầ tinh thạần, [hoạ] vạẫn coá thệể
tạăng coệng. Ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu đện khoệng nhừ
thệế đừớạc; trừớác hệết phạủi quạ moệạt quạá tríành thệế nạày: đạầu tiện [phạủi] chuyệển hoạá vạệạt chạết mạàu đện thạành vạệạt chạết mạàu trạắng; chíánh lạà quạá tríành ạếy, [noá] cừạc kyà thoếng khoể.
Do đoá ngừớài coá ngoệạ tíánh khoệng toết thừớàng chiạu khoể
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nhiệầu; nghiệệạp lừạc lớán, ngoệạ tíánh kệám, hoạ tu luyệệạn thạệạt khoệng hệầ dệẫ dạàng.
Lạếy moệạt víá duạ cuạ thệể, chừ viạ thừủ xệm hoạ tu luyệệạn thệế
nạào. Tu luyệệạn yệu cạầu [ngoầi] xệếp bạằng thạệạt lạệu khi thiệần điạnh; hệẫ xệếp bạằng lạà vừàạ đạu vừàạ khoá chiạu; hệẫ kệáo dạài thớài giạn thệệm, thíà tạệm nạáo [loạn], nạáo [loạn] ghệệ gớám.
Nhoạc cạái gạện coết, khoể cạái tạệm chíá; thạện thệể chạẳng thoạủi mạái, tạệm cuũng chạẳng thoạủi mạái. Moệạt soế viạ [ngoầi] xệếp bạằng lạại sớạ đạu, liệần thạáo rạ mạà chạẳng kiện tríà. Moệạt soế viạ vừàạ
xệếp bạằng lạệu moệạt chuát, lạà khoệng chiạu đừớạc. Liệần thạáo
[chạện] rạ; luyệệạn [cuũng] nhừ khoệng. Xệếp bạằng hệẫ đạu moệạt cạái, liệần voệại hoạt đoệạng hoạt đoệạng roầi lạại xệếp bạằng tiệếp; chuáng toệi thạếy khoệng coá tạác duạng. Bớủi víà khi chạện hoạ đạu, chuáng toệi thạếy vạệạt chạết mạàu đện đạng [tạến] coệng xuoếng chạện hoạ. Vạệạt chạết mạàu đện chíánh lạà nghiệệạp lừạc; chiạu khoể
coá thệể tiệu nghiệệạp, từà đoá chuyệển hoạá thạành đừác. Khi [bạắt đạầu] đạu chíánh lạà nghiệệạp lừạc bạắt đạầu biạ tiệu; nghiệệạp lừạc cạàng chuyệển ạáp [lừạc] xuoếng nhiệầu, thíà chạện hoạ lạại cạàng đạu ghệệ gớám; do vạạệy cạái đạu ớủ chạện hoạ khoệng phạủi lạà voệ
duyện voệ cớá. Thoệng thừớàng ngừớài ngoầi đạủ toạ chạện chiạu đạu moệạt trạệạn, moệạt trạệạn đạu đệến, voệ cuàng khoá chiạu; roầi lạại ngừng; sạu moệạt luác lạại bạắt đạầu đạu nhừác trớủ lạại; thoệng thừớàng nhừ vạạệy.
Bớủi víà nghiệệạp tiệu thệo từàng cuạc từàng cuạc; sạu khi
moệạt cuạc biạ tiệu thíà thạếy chạện đớũ hớn; moệạt luác lạại moệạt cuạc nừũạ đệến, thíà lạại bạắt đạầu đạu. Sạu khi vạệạt chạết mạàu đện nạày tiệu đi, thíà [noá] khoệng tạủn mạết—vạệạt chạết nạày bạết diệệạt—
sạu khi tiệu roầi thíà [noá] trừạc tiệếp chuyệển hoạá thạành vạệạt chạết mạàu trạắng; vạệạt chạết mạàu trạắng nạày chíánh lạà đừác. Tại sạo noá coá thệể chuyệển hoạá nhừ vạạệy? Bớủi víà hoạ đạũ chiạu khoể, đạũ phoá xuạết, đạũ chiạu thoếng khoể. Chuáng toệi giạủng, [khi] bạủn thạện chiạu thoếng khoể, chiạu khoể, lạàm điệầu toết [thíà] đừác đệến; do đoá trong khi thiệần đạủ toạ thíà xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày. Coá ngừớài chạện vừàạ đạu moệạt cạái lạà dừạng ngạy dạạệy, hoạt đoệạng Chuyển hoá nghiệp lực
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hoạt đoệạng roầi lại xệếp bạằng tiệếp; hoạàn toạàn khoệng coá tạác duạng. Coá ngừớài tạệạp trạm trạng, cạác bạắp tạy moủi, chiạu khoệng đừớạc, liệần hạạ xuoếng; hoạàn toạàn khoệng coá tạác duạng.
Moệạt chuát khoể ạếy coá đạáng kệể gíà? Toệi noái rạằng [nệếu] chừ viạ
luyệệạn coệng giớ tạy nhừ thệế mạà tu thạành đừớạc thíà đuáng lạà quạá ừ dệẫ dạàng. Đạệy lạà tíành huoếng xuạết hiệệạn trong khi ngừớài tạ thiệần điạnh.
Phạáp moện chuáng tạ chuủ yệếu khoệng thệo cạách ạếy, mạăạc
duà moệạt phạần cuũng coá tạác duạng thệo phừớng diệệạn nạày.
Chuáng tạ phạần lớán lạà trong khi xung đoệạt tạệm tíánh giừũạ
ngừớài vớái ngừớài mạà chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc; thoệng thừớàng noá thệể hiệệạn tại đạệy. Con ngừớài ớủ trong mạệu thuạẫn, trong xung đoệạt giừũạ ngừớài vớái ngừớài nhừ vạạệy thíà thạệạm chíá vừớạt quạá cạủ thoếng khoể loại kiạ. Toệi noái rạằng thoếng khoể
trện thạện thệể lạà dệẫ chiạu đừạng nhạết, cạắn rạăng lạà vừớạt quạ
đừớạc. Trong luác luạc đuạc giừũạ ngừớài vớái ngừớài, thíà cạái tạệm kiạ mớái thạệạt lạà khoá giừũ vừũng nhạết.
Víá duạ, nhừ coá ngừớài kiạ, vừàạ đệến cớ quạn liệần nghệ
thạếy hại ngừớài khạác noái lớài xạếu vệầ míành, noái rạết khoá nghệ, liệần cạủm thạếy rạết bừạc míành. Tuy nhiện chuáng toệi đạũ giạủng rạằng, lạà moệạt ngừớài luyệệạn coệng, thíà cạần lạàm đừớạc ‘đạủ bạết hoạàn thuủ, mạạ bạết hoạàn khạểu’, duàng tiệu chuạển cạo mạà yệu cạầu bạủn thạện. Ngừớài ạếy liệần nghíũ: ‘Sừ phuạ đạũ dạăạn roầi, ngừớài luyệệạn coệng chuáng míành chạẳng gioếng nhừ ngừớài tạ, cạần coá phong thạái cạo [mớái đừớạc]’. Ngừớài ạếy bệàn khoệng trạnh cạũi vớái hại viạ kiạ. Tuy nhiện thừớàng khi mạệu thuạẫn đệến, [nệếu] chạẳng lạàm kíách đoệạng đệến tạệm linh ngừớài tạ,
[thíà] khoệng đạáng kệể, khoệng tạác duạng, khoệng đệầ cạo đừớạc.
Do đoá tạệm chạẳng dừát đừớạc, tạệm bừát rừát; coá thệể tạệm
[ngừớài ạếy] vạẫn đệo đuoểi, vạẫn muoến quạy đạầu lạại coi mạăạt hại viạ kiạ đạng noái lớài xạếu vệầ míành. Quạy đạầu lạại ngoá moệạt cạái, thạếy nệát mạăạt hại viạ kiạ thệể hiệệạn thạệạt quạá ạác, đạng noái đuáng luác boếc lừủạ nhạết; ngừớài nạày lạệạp từác chạẳng chiạu đừớạc nừũạ, hoạủ khíá liệần boếc lệện, coá thệể lạệạp từác gạệy sừạ vớái ngừớài 144
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tạ. Khi phạát sinh mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái ngừớài, cạái tạệm ạếy rạết khoá giừũ vừũng. Toệi noái rạằng [nệếu] đệầu trạủi quạ
trong ngoầi đạủ toạ, thíà dệẫ quạá; tuy nhiện khoệng phạủi đệầu nhừ vạạệy.
Do vạạệy sạu nạày khi luyệệạn coệng, chừ viạ sệũ gạăạp cạác dạng cạác loại mạ nạn. Khoệng coá nhừũng mạ nạn ạếy hoủi chừ viạ tu rạ sạo? Moại ngừớài ại vớái ại cuũng toết, khoệng coá xung đoệạt vệầ
lớại íách, khoệng coá cạn nhiệẫu nhạện tạệm, chừ viạ ngoầi nới kiạ
[hoủi] tạệm tíánh đệầ lệện cạo lạà sạo? Nhừ thệế khoệng thệể đừớạc.
Con ngừớài phạủi quạ thừạc tệế mạà thạệạt sừạ ‘mạ luyệệạn’ bạủn thạện mớái coá thệể đệầ cạo lện. Coá ngừớài noái: ‘Chuáng tạ luyệệạn coệng vạạệy sạo vạẫn cừá gạăạp nhừũng chuyệệạn phiệần phừác thệế
nạày? Chạẳng khạác mạếy so vớái nhừũng phiệần phừác nới ngừớài thừớàng.’ Bớủi víà chừ viạ tu luyệệạn ngạy tại nới ngừớài thừớàng, hoạ khoệng thệể đoệạt nhiện đừạ chừ viạ quạy đạầu xuoếng đạết, phiệu đạũng lớ lừủng trện kiạ, đệể chừ viạ chiạu khoể trện trớài đừớạc; noá khoệng thệể nhừ thệế đừớạc. [Tạết cạủ] đệầu [phạủi] lạà trạng thạái nới ngừớài thừớàng: hoệm nạy coá ại đoá sinh chuyệệạn vớái chừ viạ, ại đoá lạàm chừ viạ bừạc míành, ại đoá xừủ tệệạ
vớái chừ viạ, đoệạt nhiện noái lớài bạết kíánh vớái chừ viạ; chíánh lạà đệể xệm chừ viạ đoếi đạũi vớái vạến đệầ nạày nhừ thệế nạào.
Tại sạo lạại gạăạp nhừũng vạến đệầ nạày? [Đoá] đệầu lạà nghiệệạp lừạc mạà bạủn thạện chừ viạ mạắc nớạ tạo thạành; chuáng toệi đạũ
giuáp chừ viạ tiệu trừà voệ soế phạần roầi. Chíủ coàn lạại moệạt chuát đừớạc phạện chiạ tại giừũạ moẫi tạầng, đệể đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ
chừ viạ, thiệết lạệạp moệạt soế mạ nạn đệể ‘mạ luyệệạn’ tạệm cuủạ chừ
viạ vạà vừát boủ cạác chuủng chạếp trừớác. Đạệy đệầu lạà [khoá] nạn cuủạ bạủn thạện chừ viạ; nhừng chuáng toệi lớại duạng chuáng đệể
đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ chừ viạ; đệầu coá thệể đệể chừ viạ vừớạt quạ
đừớạc. Chíủ cạần chừ viạ đệầ cạo tạệm tíánh, thíà coá thệể vừớạt quạ; chíủ ệ bạủn thạện chừ viạ khoệng muoến vừớạt quạ; muoến vừớạt quạ thíà vừớạt quạ đừớạc. Do đoá sạu nạày khi gạăạp mạệu thuạẫn, chừ viạ khoệng đừớạc coi đoá lạà ngạẫu nhiện. Bớủi víà khi xạủy rạ
mạệu thuạẫn, [noá] đoệạt nhiện xuạết hiệệạn; tuy vạạệy [noá] khoệng Chuyển hoá nghiệp lực
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hệầ toần tại [moệạt cạách] ngạẫu nhiện; đoá lạà đệể đệầ cạo tạệm tíánh chừ viạ. Chíủ cạần chừ viạ coi míành lạà ngừớài luyệệạn coệng, chừ
viạ sệũ coá thệể xừủ lyá chuáng đừớạc toết.
Tạết nhiện, nhừũng khoá khạăn vạà mạệu thuạẫn sệũ khoệng
đừớạc bạáo trừớác cho chừ viạ; [nệếu] noái cho chừ viạ biệết hệết, thíà chừ viạ coàn tu gíà nừũạ? Chuáng sệũ khoệng coá tạác duạng.
Thoệng thừớàng chuáng đoệạt nhiện xuạết hiệệạn, [nhừ thệế] mớái coá thệể khạủo nghiệệạm tạệm tíánh con ngừớài, mớái coá thệể lạàm cho tạệm tíánh con ngừớài thạệạt sừạ đệầ cạo lệện, coi xệm coá thệể
giừũ vừũng tạệm tíánh hạy khoệng, vạạệy mớái coá thệể xệm roũ
đừớạc; do đoá nhừũng mạệu thuạẫn xạủy đệến khoệng hệầ toần tại ngạẫu nhiện. Trong toạàn boệạ quạá tríành tu luyệệạn, khi nghiệệạp lừạc chuyệển hoạá sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày; chuáng khoá hớn rạết nhiệầu so vớái việệạc ‘nhoạc cạái gạện coết’ nhừ ngừớài bíành thừớàng chuáng tạ vạẫn từớủng từớạng. Chừ viạ luyệệạn luyệệạn coệng, luyệệạn nhiệầu hớn moệạt chuát, tạy giớ lệện phạát moủi, hoạăạc chạện đừáng phạát run, vạạệy hoủi coá tạăng coệng; chừ viạ
luyệệạn thệệm vạài giớà hoủi coá thệể tạăng coệng? Noá chíủ coá tạác duạng chuyệển hoạá bạủn thệể thoệi, nhừng vạẫn cạần nạăng lừớạng đệể giạ tríà; noá khoệng coá tạác duạng đệầ cạo tạầng. ‘Khoể cạái tạệm chíá’ mớái lạà thện choết đệầ cạo tạầng thừạc sừạ. Nệếu noái ‘nhoạc cạái gạện coết’ lạà coá thệể đệầ cạo lệện đừớạc, thíà toệi noái rạằng noệng dạện Trung Quoếc khoể nhạết, [phạủi chạăng hoạ] đệầu nện đừớạc lạàm đại khíá coệng sừ? Chừ viạ nhoạc cạái gạện coết đệến mạếy cuũng khoệng thệể nhừ hoạ, voến hạàng ngạày lạàm việệạc
[ngoạài đoầng] dừớái nạắng gạắt, vừàạ khoể vừàạ mệệạt; khoệng phạủi việệạc đớn giạủn nhừ thệế. Vạạệy nhừ toệi đạũ giạủng, muoến thạệạt sừạ đệầ cạo, thíà phạủi thạệạt sừạ đừạ cạái tạệm nạày lệện cạo, thệế
mớái coá thệể đệầ cạo moệạt cạách chạện chíánh.
Khi nghiệệạp lừạc đạng trong quạá tríành chuyệển hoạá, đệể
coá thệể giừũ vừũng bạủn thạện—chừá khoệng biệểu hiệệạn nhừ
ngừớài thừớàng voến hạy lạàm sừạ tíành tệệạ hớn—thíà bíành thừớàng chuáng tạ [luoện] phạủi bạủo tríà tạệm từà bi, tạệm thạái hoạà ạái. Khi đoệạt nhiện gạăạp moệạt vạến đệầ nạào đạếy, thíà chừ viạ
146
Chuyển hoá nghiệp lực
https://thuviensach.vn
sệũ coá thệể xừủ lyá noá đừớạc toết. [Nệếu] thoệng thừớàng toạàn tạệm cuủạ chừ viạ luoện hoạà ạái từà bi nhừ thệế, [thíà] khi đoệạt nhiện xuạết hiệệạn vạến đệầ, chừ viạ sệũ coá thệệm moệạt khoạủng hoạà hoạũn, [đệể] cạện nhạắc thệệm. [Coàn nệếu] trong tạệm cừá luoện nghíũ đệến trạnh [đạếu] vớái ngừớài khạác, đạếu [trạnh] nạày khạác, [thíà] toệi noái rạằng hệẫ gạăạp vạến đệầ lạà chừ viạ liệần gạệy sừạ
vớái ngừớài tạ; đạủm bạủo lạà nhừ vạạệy. Do đoá [khi] chừ viạ gạăạp mạệu thuạẫn nạào đạếy, [thíà] toệi noái rạằng [đoá] lạà đệể vạệạt chạết mạàu đện cuủạ bạủn thạện chừ viạ chuyệển hoạá thạành vạệạt chạết mạàu trạắng, chuyệển hoạá thạành đừác.
Nhạện loại chuáng tạ phạát triệển cho đệến mừác đoệạ nhừ
ngạày nạy, hạầu nhừ ại ại cuũng đệến1 trong nghiệệạp cuoệạn lạếy nghiệệạp; trện thạện ngừớài coá nghiệệạp lừạc rạết lớán. Do đoá trong vạến đệầ chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc thừớàng hạy xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày: chừ viạ vừàạ đoầng thớài tạăng coệng, vừàạ
đoầng thớài đệầ cạo tạệm tíánh, nghiệệạp lừạc cuủạ chừ viạ cuũng đoầng thớài tiệu, đoầng thớài chuyệển hoạá. Khi gạăạp mạệu thuạẫn, thíà coá thệể biệểu hiệệạn [lạà] trong khi ‘mạ luyệệạn’ tạệm tíánh giừũạ ngừớài vớái ngừớài, [nệếu] chừ viạ coá thệể nhạẫn chiạu đừớạc, [thíà] nghiệệạp lừạc cuủạ chừ viạ cuũng tiệu, tạệm tíánh cuủạ
chừ viạ cuũng đệầ cạo, coệng cuủạ chừ viạ cuũng tạăng lệện; chuáng dung hớạp cuàng nhạu nhừ thệế. Con ngừớài trong quạá khừá
coá đừác lớán, tạệm tíánh cuủạ hoạ bạn đạầu lạà cạo; [hoạ] chíủ cạần chiạu moệạt chuát khoể thíà coá thệể tạăng coệng. Con ngừớài hiệệạn tại khoệng nhừ thệế, hệẫ chiạu khoể moệạt cạái lạà khoệng muoến tu; hớn nừũạ [hoạ] cạàng ngạày cạàng khoệng ngoệạ, [nện] lạại cạàng khoá tu.
Trong tu luyệệạn, khi đoếi xừủ vớái cạác mạệu thuạẫn cuạ thệể, khi ngừớài khạác đoếi xừủ vớái chừ viạ khoệng toết, coá thệể coá toần tại hại loại tíành huoếng: moệạt lạà chừ viạ tại đớài trừớác coá thệể
đạũ đoếi xừủ khoệng toết vớái ngừớài tạ; trong tạệm chừ viạ thạếy bạết bíành: ‘Cớá chi đoếi xừủ vớái toệi nhừ vạạệy?’ Nhừng tại sạo trừớác đạệy chừ viạ đoếi xừủ vớái ngừớài tạ nhừ thệế? Chừ viạ noái 1 Hiểu là ai ai cũng sinh ra…
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rạằng chừ viạ đạệu coá biệết đừớạc luác ạếy, rạằng đớài nạày đạệu liện quạn gíà vớái chuyệệạn cuủạ đớài kiạ; [suy nghíũ] thệế khoệng đừớạc. Coàn coá moệạt vạến đệầ nừũạ, trong luác mạệu thuạẫn, thíà coá đoệạng chạạm đệến vạến đệầ chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc; do đoá chuáng tạ khi đoếi xừủ [vớái trừớàng hớạp] cuạ thệể, cạần phạủi coá phong thạái cạo, chừá khoệng nhừ ngừớài thừớàng. Tại đớn viạ
[coệng tạác], tại cạác hoạàn cạủnh coệng tạác khạác cuũng lạại nhừ
thệế; [kinh doạnh] cạá thệể cuũng thệế, cuũng coá giạo tiệếp ngừớài vớái ngừớài; khoệng thệể khoệng coá tiệếp xuác vớái xạũ hoệại; toếi thiệểu cuũng coá quạn hệệạ hạàng xoám.
Trong cạác giạo tiệếp xạũ hoệại, sệũ gạăạp cạác dạng cạác loại mạệu thuạẫn. Boệạ phạệạn tu luyệệạn [tại] ngừớài thừớàng chuáng tạ, bạết kệể chừ viạ coá bạo nhiệu tiệần, lạàm quạn [chừác] to đệến mạếy, chừ viạ lạàm kinh doạnh cạá thệể, mớủ coệng ty, lạàm doạnh nghiệệạp gíà đi nừũạ, thíà cuũng khoệng hệầ gíà; [hạũy] giạo diạch coệng bạằng, giừũ tạệm cho chíánh. Cạác ngạành nghệầ trong xạũ hoệại nhạện loại đệầu nện toần tại; ạếy lạà do nhạện tạệm khoệng chíánh, chừá khoệng phạủi do lạàm nghệầ gíà. Coá cạệu thuyệết trong quạá khừá, kiệểu nhừ: “mừớài ngừớài buoện chíán kệủ
giạn”; ạếy lạà ngừớài thừớàng noái thệế; toệi noái rạằng đạệy lạà vạến đệầ ‘nhạện tạệm’. Nệếu nhạện tạệm đừớạc giừũ cho chíánh, giạo diạch coệng bạằng, [thíà] chừ viạ phoá xuạết nhiệầu đệến đạệu sệũ
nện kiệếm đừớạc tiệần nhiệầu đệến đoá; ạếy lạà víà ớủ nới ngừớài thừớàng chừ viạ phạủi phoá xuạết roầi mớái đừớạc, ‘bạết thạết bạết đạắc’, [đạệy lạà] cạái đừớạc nhớà lạo đoệạng. Moẫi giại tạầng đệầu coá thệể lạàm ngừớài toết, cạác giại tạầng khạác nhạu coá toần tại cạác mạệu thuạẫn khạác nhạu. Giại tạầng cạo coá híành thừác mạệu
thuạẫn cuủạ giại tạầng cạo, đệầu coá thệể đoếi xừủ thíách hớạp vớái cạác mạệu thuạẫn; tại giại tạầng nạào cuũng lạàm ngừớài toết, đệầu coá thệể coi nhệạ cạác chuủng duạc voạng, [vạà] tạệm chạếp trừớác.
Tại cạác giại tạầng khạác nhạu đệầu coá thệể thệể hiệệạn lạà ngừớài toết; đệầu coá thệể tu luyệệạn ngạy tại giại tạầng cuủạ míành.
Nừớác tạ hiệệạn nạy bạết kệể lạà trong doạnh nghiệệạp nhạà
nừớác hoạăạc doạnh nghiệệạp khạác, mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái 148
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ngừớài lạà cừạc kyà đạăạc biệệạt. Tại nừớác khạác, trong liạch sừủ xừạ
nạy khoệng coá hiệệạn từớạng nạày; do đoá mạệu thuạẫn vệầ lớại íách thệể hiệệạn rạ hệết sừác gạy gạắt; luạc đuạc cạăng thạẳng, trạnh đạếu chíủ víà chuát lớại nhoủ; nhừũng từ từớủng xuạết hiệệạn, nhừũng chiệu thuạệạt sừủ duạng đệầu rạết xạếu; lạàm ngừớài toết thạệạt khoá.
Víá nhừ cạá nhạện kiạ đi đệến đớn viạ [coệng tạác], liệần nhạệạn thạếy khoệng khíá tại đớn viạ rạết khoệng bíành thừớàng. Sạu đoá coá ngừớài bạủo rạằng: moệạt ngừớài kiạ đạũ coệng khại noái xạếu chừ viạ, toế cạáo chừ viạ vớái lạũnh đạo, lạàm chừ viạ rạết mạết mạăạt.
Nhừũng ngừớài khạác đệầu nhíàn chừ viạ vớái cạăạp mạắt kyà diạ.
Ngừớài bíành thừớàng đạệu chiạu nhiạn việệạc nạày? Lạàm sạo nệán noểi từác giạệạn đạệy? “Hạắn chới toệi, [thíà] toệi chới hạắn. Hạắn coá ngừớài [uủng hoệạ], toệi cuũng coá ngừớài [uủng hoệạ]; xừủ lyá nhạu thoệi.” ỞỞ nới ngừớài thừớàng, [nệếu] lạàm thệế, thíà ngừớài thừớàng sệũ noái chừ viạ lạà ngừớài mạạnh mệũ. Tuy nhiện lạà moệạt ngừớài luyệệạn coệng, thíà nhừ thệế lạà quạá dớủ. Chừ viạ cuũng trạnh cuũng đạếu gioếng nhừ ngừớài thừớàng, thíà chừ viạ chíánh lạà ngừớài thừớàng; nệếu chừ viạ coàn hớn cạủ hạắn, thíà chừ viạ lạại coàn chạẳng bạằng ngừớài thừớàng nhừ hạắn.
Chuáng tạ đoếi xừủ vớái vạến đệầ nạày thệế nạào? Khi gạăạp mạệu thuạẫn kiệểu nạày, chừ viạ đạầu tiện nện phạủi bíành tíũnh, khoệng nện đoếi xừủ gioếng nhừ hạắn. Tạết nhiện chuáng tạ coá thệể giạủi thíách moệạt cạách coá thiệệạn yá; noái roũ sừạ việệạc thíà khoệng hệầ gíà; tuy nhiện chừ viạ chạếp trừớác quạá thíà khoệng đừớạc. Khi chuáng tạ gạăạp phạủi nhừũng chuyệệạn phiệần phừác nhừ thệế, thíà
[chuáng tạ] khoệng đừớạc gioếng nhừ ngừớài tạ mạà trạnh mạà
đạếu. Hoạ lạàm sạo, chừ viạ cuũng lạàm vạạệy, thíà chừ viạ chạẳng phạủi ngừớài thừớàng lạà gíà? Chừ viạ khoệng nhừũng khoệng gioếng hạắn mạà trạnh mạà đạếu, mạà trong tạệm chừ viạ phạủi khoệng hạệạn hạắn, thạệạt sừạ khoệng thệể hạệạn hạắn. Moệạt khi chừ viạ
hạệạn hạắn, thíà chạẳng phạủi chừ viạ từác giạệạn lạà gíà? Chừ viạ chừạ
thừạc hiệệạn đừớạc ‘Nhạẫn’. Chuáng toệi giạủng Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn;
‘Thiệệạn’ cuủạ chừ viạ cuũng chạẳng coàn coá nừũạ. Do đoá chừ viạ
khoệng thệể thệo gioếng nhừ hạắn, chừ viạ thạệạt sừạ khoệng thệể
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từác giạệạn hạắn, ngạy cạủ khi hạắn lạàm chừ viạ rạết mạết mạăạt, khoệng cạết đạầu lệện đừớạc. Chừ viạ khoệng nhừũng khoệng từác giạệạn hạắn, mạà trong tạệm chừ viạ coàn nện cạủm ớn hạắn, thạệạt sừạ cạủm ớn hạắn. Tại ngừớài thừớàng coá thệể nghíũ: ‘Chạẳng đuáng A-Q lạà gíà?’ Chuáng toệi noái vớái chừ viạ, rạằng khoệng phạủi vạạệy. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, cạần duàng tiệu chuạển cạo đệể yệu cạầu chừ viạ phạủi khoệng?
Khoệng thệể duàng [đạo] lyá cuủạ ngừớài thừớàng mạà yệu cạầu chừ viạ. Chừ viạ lạà ngừớài tu luyệệạn, điệầu chừ viạ đừớạc chạẳng phạủi lạà nhừũng thừá ớủ cạo tạầng lạà gíà? Vạạệy cạần duàng [Phạáp]
lyá cạo tạầng đệể yệu cạầu chừ viạ. [Nệếu] chừ viạ hạành xừủ gioếng hạắn, thíà chạẳng phạủi chừ viạ cuũng nhừ hạắn? Vạạệy, cớá gíà phạủi cạủm ớn hạắn? Chừ viạ thừủ nghíũ xệm, hoủi chừ viạ đừớạc nhừũng gíà? Trong vuũ truạ nạày coá moệạt [Phạáp] lyá, goại lạà ‘bạết thạết giạủ
bạết đạắc, đạắc từạu đạắc thạết’. Nới ngừớài thừớàng hạắn đạũ lạàm chừ viạ rạết mạết mạăạt; vạạệy hạắn tíánh lạà bện đừớạc, hạắn chiệếm đừớạc tiệệạn nghi. Hạắn cạàng lạàm chừ viạ mạết mạăạt, ạủnh hừớủng cạàng mạạnh mệũ, [thíà] bạủn thạện chừ viạ chiạu đừạng cạàng lớán,
[vạà] đừác mạà hạắn toển thạết cạàng nhiệầu; choẫ đừác ạếy đệầu cạếp cho chừ viạ. Đoầng thớài khi bạủn thạện chừ viạ chiạu đừạng, chừ
viạ coá thệể vừát boủ tạệm thạệạt nhệạ nhạàng, chạẳng đệể noá trong tạệm.Trong vuũ truạ nạày coàn coá moệạt [Phạáp] lyá: chừ viạ đạũ chiạu đừạng thoếng khoể rạết lớán, vạạệy nện nghiệệạp lừạc từạ thạện cuủạ
chừ viạ cuũng phạủi đừớạc chuyệển hoạá. Bớủi víà chừ viạ đạũ phoá xuạết; chiạu đừạng lớán đệến đạệu, chuyệển hoạá lớán đệến đoá; đệầu biệến thạành đừác. Ngừớài luyệệạn coệng chạẳng phạủi muoến đừác ạếy lạà gíà? Chạẳng phạủi chừ viạ lừớũng đạắc1; nghiệệạp lừạc cuũng đừớạc tiệu trừà. Nệếu hạắn khoệng tạo hoạàn cạủnh ạếy cho chừ
viạ, thíà chừ viạ lạàm sạo đệầ cạo tạệm tíánh đừớạc? Chừ viạ [đoếi đạũi toệi] toết, toệi cuũng [đoếi đạũi chừ viạ] toết, tạết cạủ hoạà ạái ngoầi 1 Lưỡng đắc: được cả đôi đường; tam đắc: được cả ba đường; nhất cử
tứ đắc: một hành động được cả bốn đường tiện lợi.
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đạệy roầi sệũ tạăng coệng; lệũ nạào coá chuyệệạn ạếy? Chíánh lạà víà hạắn tạo cho chừ viạ mạệu thuạẫn nhừ vạạệy, tạo rạ cớ hoệại đệầ cạo tạệm tíánh, [nện] chừ viạ mớái từà trong đoá mạà coá thệể đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ míành; tạệm tíánh chừ viạ chạẳng phạủi đạũ đệầ cạo lệện lạà gíà? Tạm đạắc. Chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, tạệm tíánh chừ viạ nạệng lệện thíà coệng cuủạ chừ viạ chạẳng phạủi cuũng nạệng lệện? Nhạết cừủ từá đạắc. Chạẳng phạủi chừ viạ nện cạủm tạ ngừớài tạ? Trong tạệm chừ viạ phạủi hệết mừạc cạủm ớn ngừớài tạ, thạệạt sừạ lạà nhừ vạạệy.
Tạết nhiện, hạắn đạũ xuạết rạ tạệm khoệng toết, nệếu khoệng
đạũ khoệng cạếp đừác cho chừ viạ, nhừng thạệạt sừạ hạắn đạũ tạo rạ
moệạt cớ hoệại cho chừ viạ đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ míành. Vạạệy cuũng noái, chuáng tạ nhạết điạnh phạủi coi troạng tu luyệệạn tạệm tíánh; khi tu luyệệạn tạệm tíánh [thíà] đoầng thớài tiệu trừà nghiệệạp lừạc, chuyệển hoạá thạành đừác, chừ viạ mớái coá thệể đệầ cạo tạầng; chuáng từớng phuạ từớng thạành cho nhạu. Lệện đệến cạo
tạầng mạà xệát, thíà cạác [Phạáp] lyá [nới ngừớài thừớàng] đệầu thạy đoểi. Ngừớài thừớàng khoệng hiệểu roũ nhừũng việệạc nạày;
[khi] chừ viạ lệện cạo tạầng mạà xệát nhừũng [Phạáp] lyá, thíà moại thừá đệầu đạũ thạy đoểi. ỞỞ nới ngừớài thừớàng chừ viạ cho rạằng
[đạo] lyá nạày lạà đuáng, nhừng noá khoệng thạệạt sừạ đuáng. Lệện cạo tạầng mạà xệát thíà mớái thạệạt sừạ đuáng; thoệng thừớàng lạà nhừ vạạệy.
Toệi đạũ giạủng thạếu [Phạáp] lyá cho chừ viạ roầi; hy voạng rạằng trong tu luyệệạn sạu nạày, moại ngừớài coá thệể từạ coi míành lạà ngừớài luyệệạn coệng, tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh, víà
[Phạáp] lyá nạày đạũ đừớạc [tríành] bạày ớủ đạệy roầi. Coá thệể moệạt soế
ngừớài, víà hoạ ớủ nới ngừớài thừớàng, nện hoạ cho rạằng lớại íách vạệạt chạết roũ rạàng thừạc tại kiạ cuủạ ngừớài thừớàng mớái lạà lớại íách thiệết thừạc. Trong doàng chạủy lớán ngừớài thừớàng, hoạ
khoệng thệể lạếy tiệu chuạển cạo mạà yệu cạầu bạủn thạện. Kyà thừạc, [vệầ việệạc] lạàm ngừớài toết nới ngừớài thừớàng [thíà] đạũ coá nhừũng nhạện vạệạt ạnh huàng moệ phạạm lạàm khuoện mạẫu; đoá lạà khuoện mạẫu nới ngừớài thừớàng. Nệếu chừ viạ muoến lạàm
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ngừớài tu luyệệạn, thíà hoạàn toạàn dừạạ vạào cạái tạệm cuủạ míành mạà tu, toạàn dừạạ vạào bạủn thạện mạà ngoệạ, khoệng hệầ coá khuoện mạẫu. Mạy thạy hoệm nạy chuáng toệi đạũ giạủng roệạng Đạại Phạáp; trong quạá khừá [nệếu] chừ viạ muoến tu, nhừng khoệng ại giạủng [dạạy]. Nhừ thệế nạày chừ viạ chiệểu thệo Đạại Phạáp mạà thừạc hiệệạn thíà sệũ thừạc hiệệạn toết hớn; coá thệể tu hạy khoệng, coá thệể hạành hạy khoệng, đoệạt phạá lệện đệến tạầng nạào, hoạàn toạàn dừạạ vạào bạủn thạện chừ viạ.
Tạết nhiện, híành thừác chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc cuũng khoệng hoạàn toạàn gioếng [hệệạt] nhừ toệi vừàạ giạủng; cuũng sệũ
[coá] biệểu hiệệạn tại cạác phừớng diệệạn khạác. Ngoạài xạũ hoệại, ớủ
giạ đíành đệầu xuạết hiệệạn. Đi ngoạài đừớàng, hoạăạc trong cạác hoạàn cạủnh xạũ hoệại khạác, đệầu cuũng coá thệể gạăạp chuyệệạn phiệần phừác. Cạần lạàm cho chừ viạ vừát boủ nhừũng tạệm nạào mạà chừạ
vừát boủ đừớạc ớủ nới ngừớài thừớàng. Tạết cạủ cạác tạệm chạếp trừớác, miệẫn lạà chừ viạ coá, thíà cạần phạủi vừát boủ tại cạác chuủng hoạàn cạủnh [khạác nhạu]. [Sệũ] lạàm cho chừ viạ trừớạt ngạũ, từà đoá mạà ngoệạ Đạạo; tu luyệệạn lạà nhừ thệế.
Coàn coá moệạt tíành huoếng khạá điệển híành: coá rạết nhiệầu ngừớài chuáng tạ trong quạá tríành tu luyệệạn, thoệng thừớàng khi chừ viạ luyệệạn coệng, thíà ạái nhạện cuủạ chừ viạ đạăạc biệệạt khoệng ừng yá; moệạt khi chừ viạ luyệệạn coệng, liệần gạệy sừạ
[đạánh loệạn] vớái chừ viạ. Chừ viạ lạàm việệạc khạác, thíà hoạ khoệng quạn tạệm. Chạẳng hạạn chừ viạ đạm mệệ chới mạạt chừớạc mạết bạo nhiệu thớài giạn, thíà hoạ cuũng khoá chiạu, nhừng khoệng nhừ [việệạc] luyệệạn coệng. Chừ viạ luyệệạn coệng đạệu coá cạn hệệạ gíà đệến hoạ; rệàn luyệệạn thạện thệể, khoệng ạủnh hừớủng đệến hoạ, vạà lạà toết. Nhừng hệẫ chừ viạ luyệệạn coệng, hoạ liệần quạăng đoầ gạệy sừạ vớái chừ viạ. Coá ngừớài chíủ víà luyệệạn coệng, [mạà] cạũi nhạu đệến mừác ly hoện. Rạết nhiệầu ngừớài đạũ khoệng nghíũ thừủ xệm tại sạo lạại xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày? Sạu nạày chừ viạ hoủi hoạ: ‘Cớá sạo toệi luyệệạn coệng thíà míành lạại khoá chiạu noáng nạủy đệến thệế?’ Hoạ khoệng noái đừớạc gíà, thạệạt sừạ khoệng noái đừớạc gíà: ‘Thệế ạà, toệi khoệng nện noáng thệế, nhừng luác ạếy phạát hoạủ
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ghệệ quạá’. Thừạc rạ lạà chuyệệạn víà sạo? Khi luyệệạn coệng thíà đoầng thớài nghiệệạp lừạc cạần chuyệển hoạá, bạết thạết giạủ bạết đạắc, điệầu mạết cuũng lạà điệầu xạếu; chừ viạ cạần phạủi phoá xuạết.
Coá thệể vừàạ vạào đệến cừủạ nhạà, ạái nhạện cuủạ chừ viạ liệần cho chừ viạ moệạt trạệạn vạào đạầu; chừ viạ nệếu nhạệạn nhiạn quạ
đừớạc, thíà coệng chừ viạ luyệệạn hoệm nạy sệũ khoệng uoểng phíá.
Coá ngừớài hiệểu rạằng luyệệạn coệng cạần [coi] troạng đừác, nện bíành thừớàng [quạn hệệạ] vớái ạái nhạện cuủạ míành rạết toết.
Nhừng vừàạ nghíũ: “Bíành thừớàng toệi noái ‘moệạt’ [thíà noá]
khoệng noái ‘hại’; hoệm nạy noá lạại cừớũi lệện đạầu lệện coể toệi.”
Khoệng nhiạn noểi, liệần gạệy sừạ lạại vớái ạái nhạện; nhừ thệế hoệm nạy luyệệạn cuũng nhừ khoệng. Lạà víà nghiệệạp lừạc vạẫn coàn ớủ kiạ, hoạ giuáp chừ viạ tiệu đi nhừng chừ viạ đạũ khoệng chiạu mạà coàn gạệy sừạ vớái ngừớài tạ; [nện nghiệệạp lừạc] khoệng tiệu đừớạc.
Nhừũng việệạc nạày rạết nhiệầu, coá rạết nhiệầu ngừớài chuáng tạ
từàng gạăạp tíành huoếng nạày, nhừng đạũ khoệng thừủ nghíũ lạà víà sạo. Chừ viạ lạàm việệạc khạác thíà hoạ khoệng quạn tạệm đệến chừ
viạ; nguyện [luyệệạn coệng] lạà việệạc toết, nhừng hoạ cừá khoệng chiạu đệể chừ viạ yện. Thừạc rạ hoạ giuáp chừ viạ tiệu nghiệệạp, nhừng từạ hoạ khoệng biệết. Hoạ khoệng hệầ gạệy sừạ vớái chừ viạ ớủ
bệầ mạăạt, coàn trong tạệm lạại rạết toết vớái chừ viạ; khoệng phạủi nhừ thệế, [mạà] cớn noáng giạệạn thạệạt sừạ xuạết rạ từà noệại tạệm.
Bớủi víà nghiệệạp lừạc rới vạào ại thíà ngừớài đoá thạếy khoá chiạu; đạủm bạủo lạà nhừ vạạệy.
Đề cao tâm tính
Nhiệầu ngừớài trừớác đạệy víà khoệng giừũ vừũng tạệm tíánh,
[nện] vạến đệầ xuạết hiệệạn rạết nhiệầu; luyệệạn đệến moệạt tạầng nhạết điạnh roầi thíà khoệng lệện đừớạc nừũạ. Coá ngừớài nguyện
[bạn đạầu] tạệm tíánh đạũ từớng đoếi cạo; khi luyệệạn coệng liệần lạệạp từác khại mớủ thiện muạc, đạt đệến moệạt cạủnh giớái nạào đoá.
Bớủi víà cạăn cớ cuủạ cạá nhạện nạày khạá toết, tạệm tíánh rạết cạo, nện coệng cuủạ hoạ tạăng lệện rạết nhạnh. Khi đạt đệến viạ tríá sớủ
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tại nới tạệm tíánh cuủạ hoạ, coệng cuủạ hoạ cuũng tạăng lệện đệến đoá, hoạ cạần đệầ cạo coệng cuủạ míành hớn nừũạ, thíà [khi ạếy] cạác mạệu thuạẫn kiạ cuũng đoệạt nhiện xuạết hiệệạn, chíánh lạà đệể hoạ
liện tuạc đệầ cạo tạệm tíánh. Đạăạc biệệạt lạà [ngừớài] bạn đạầu đạũ coá cạăn cớ toết, hoạ cho rạằng coệng cuủạ míành tạăng lệện toết, luyệệạn cuũng rạết toết, nhừng tại sạo bạo nhiệu phiệần phừác đoệạt
nhiện [xạủy] đệến? Víà sạo cạái gíà cuũng khoệng toết: moại ngừớài đoếi vớái hoạ cuũng khoệng toết, lạũnh đạo cuũng khoệng coi troạng hoạ, hoạàn cạủnh tại giạ đíành cuũng trớủ nện rạết cạăng thạẳng.
Tại sạo đoệạt nhiện xuạết hiệệạn nhiệầu mạệu thuạẫn nhừ thệế? Từạ
hoạ khoệng ngoệạ [rạ đừớạc]. Víà cạăn cớ cuủạ hoạ toết, nện đạt đệến đừớạc moệạt tạầng nhạết điạnh, [vạà] xuạết hiệệạn trạng thạái nhừ
thệế. Tuy vạạệy đoá đạũ lạà tiệu chuạển viện mạũn toếi hạệạu cuủạ
ngừớài tu luyệệạn chừạ? Hạũy coàn quạá xạ mớái tu lệện đoá đừớạc!
Chừ viạ cạần liện tuạc đệầ cạo bạủn thạện. Đoá lạà víà moệạt chuát cạăn cớ bạủn thạện míành mạng thệo khớủi tạác duạng, nện chừ viạ
mớái coá thệể đạt đệến trạng thạái ạếy; đệầ cạo hớn nừũạ, thíà tiệu chuạển kiạ cuũng cạần đệầ cạo lệện.
Coá ngừớài noái: ‘Toệi kiệếm thệệm chuát tiệần, thu xệếp giạ
đíành oển thoạủ, thíà toệi khoệng lo lạắng gíà nừũạ, [roầi] toệi sệũ lạại tu Đạạo’. Toệi noái rạằng chừ viạ đạng voạng từớủng; chừ viạ khoệng thệể chi phoếi cuoệạc đớài ngừớài khạác đừớạc, khoệng thệể thạo tuáng vạệạn mệệạnh ngừớài khạác đừớạc, kệể cạủ vạệạn mệệạnh cuủạ vớạ, chạ mệạ, ạnh ệm; chừ viạ coá quyệết điạnh đừớạc [nhừũng việệạc ạếy] khoệng? Hớn nừũạ, chừ viạ sạu nạày khoệng phạủi lo lạắng, chừ viạ khoệng coá phiệần phừác gíà nừũạ, thíà chừ viạ tu luyệệạn gíà đạệy? Luyệệạn coệng moệạt cạách quạá ừ thoạủi mạái chạăng? Lệũ nạào coá chuyệệạn ạếy? Đoá [chíủ] lạà chừ viạ đừáng tại goác đoệạ ngừớài thừớàng mạà [mong] từớủng vạạệy thoệi.
Tu luyệệạn cạần phạủi tu luyệệạn trong mạ nạn, [đệể] xệm
[đoếi vớái] thạết tíành luạc duạc chừ viạ coá thệể dừát boủ hạy khoệng, coá thệể coi nhệạ hạy khoệng. Chừ viạ chạếp trừớác chíánh vạào nhừũng thừá ạếy, thíà chừ viạ khoệng tu xuạết lại đừớạc. Bạết kệể sừạ
việệạc gíà cuũng coá quạn hệệạ nhạện duyện; víà sạo ngừớài tạ coá 154
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thệể lạàm ngừớài? Chíánh lạà víà ngừớài tạ coá ‘tíành’; ngừớài tạ víà cạái ‘tíành’ nạày mạà soếng; tíành cạủm thạện quyệến, tíành cạủm nạm nừũ, tíành cạủm vớái chạ mệạ, cạủm tíành, tíành bệà bạn, thừạc thi coệng việệạc cuũng coá tíành, ớủ đạệu cuũng khoệng tạách khoủi cạái
‘tíành’ ạếy; muoến lạàm hạy khoệng, cạo hừáng hạy khoệng, yệu vạà ghệát, hệết thạủy moại thừá trong toạàn boệạ xạũ hoệại nhạện loại đệầu từà cạái ‘tíành’ ạếy mạà rạ. Nệếu ‘tíành’ kiạ chạẳng đoạn, thíà chừ viạ khoệng thệể tu luyệệạn đừớạc. Ngừớài tạ nệếu nhạủy rạ
khoủi cạái ‘tíành’ nạày, thíà khoệng ại đoệạng đệến chừ viạ đừớạc, tạệm ngừớài thừớàng khoệng đoệạng đệến chừ viạ đừớạc; thạy vạào đoá lạà ‘từà bi’, voến lạà điệầu cạo thừớạng hớn. Tạết nhiện đoạn dừát điệầu ạếy ngạy lạệạp từác khoệng dệẫ dạàng gíà; tu luyệệạn lạà quạá tríành lạệu dạài, lạà quạá tríành lạần lạần vừát boủ cạác tạệm chạếp trừớác cuủạ bạủn thạện; nhừng chừ viạ cạần phạủi từạ míành đạăạt yệu cạầu nghiệm khạắc cho míành.
Lạà ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ sệũ đoệạt nhiện gạăạp mạệu thuạẫn. Xừủ lyá thệế nạào? Bíành thừớàng chừ viạ luoện luoện bạủo tríà trạái tim từà bi, [bạủo tríà] tạệm thạái hoạà ạái; [khi] gạăạp vạến đệầ thíà sệũ xừủ lyá đừớạc toết, bớủi víà noá coá moệạt khoạủng hoạà hoạũn. Chừ viạ luoện từà bi, lạếy Thiệệạn đạũi ngừớài, lạàm việệạc gíà đệầu luoện luoện cạện nhạắc đệến ngừớài khạác, moẫi khi gạăạp vạến đệầ thíà trừớác hệết nghíũ rạằng: ‘Việệạc nạày đoếi vớái ngừớài khạác coá thệể chiạu đừớạc khoệng, đoếi vớái ngừớài khạác coá phừớng hạại gíà khoệng’; nhừ vạạệy sệũ khoệng xuạết hiệệạn vạến đệầ gíà. Do đoá chừ viạ luyệệạn coệng cạần thệo tiệu chuạển cạo, tiệu chuạển cạo hớn nừũạ mạà yệu cạầu bạủn thạện.
Moệạt soế ngừớài vạẫn hạy khoệng ngoệạ [rạ đừớạc]. Coá ngừớài khại mớủ thiện muạc roầi, nhíàn thạếy Phạệạt, liệần vệầ nhạà bạái Phạệạt, trong tạệm cạầu niệệạm: ‘Ngạài víà sạo khoệng quạn tạệm đệến con? Xin giuáp con giạủi quyệết vạến đệầ nạày đi!’ Tạết nhiện Phạệạt khoệng quạủn; [khoá] nạn kiạ chíánh lạà oệng ạếy bạày đạăạt rạ; muạc đíách đệể chừ viạ đệầ cạo tạệm tíánh, trong mạệu thuạẫn chừ viạ dệẫ đệầ cạo lệện. Hoủi oệng ạếy coá thệể giuáp chừ viạ giạủi quyệết [mạệu thuạẫn] đoá khoệng? Hoạàn toạàn khoệng giuáp chừ
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viạ giạủi quyệết; giạủi quyệết roầi thíà chừ viạ tạăng coệng rạ sạo, đệầ
cạo tạệm tíánh vạà tạầng nhừ thệế nạào? Đệể chừ viạ tạăng coệng mớái lạà [điệầu] thện choết. Cạác Đạại Giạác Giạủ nhíàn [nhạệạn]
rạằng, lạàm ngừớài khoệng phạủi lạà muạc đíách, sinh mệệạnh ngừớài tạ khoệng phạủi víà đệể lạàm ngừớài, mạà chíánh lạà đệể quạy trớủ vệầ. Con ngừớài chiạu khoể bạo nhiệu; [cạác Đạại Giạác Giạủ]
cho rạằng chiạu khoể cạàng nhiệầu cạàng toết, trạủ nớạ nhạnh hớn; hoạ thừạc sừạ nghíũ nhừ thệế. Coá ngừớài khoệng ngoệạ, cạầu Phạệạt khoệng đừớạc, liệần bạắt đạầu oạán Phạệạt: ‘Tại sạo Ngạài khoệng giuáp con? Hạàng ngạày [con] đoết hừớng dạệạp đạầu lạạy Ngạài
[cớ mạà].’ Coá ngừớài víà điệầu nạày mạà quạăng cạủ từớạng Phạệạt, từà đoá [lạăng] mạạ Phạệạt. Víà hoạ [lạăng] mạạ, tạệm tíánh cuủạ hoạ
cuũng rớát xuoếng, coệng cuũng mạết. Hoạ hiệểu rạằng mạết cạủ roầi, nện cạàng hạệạn Phạệạt; hoạ từớủng rạằng Phạệạt [lạàm] hạại hoạ. Hoạ
duàng cạái lyá cuủạ ngừớài thừớàng mạà đo tạệm tíánh cuủạ Phạệạt; lạàm sạo coá thệể đo đừớạc? Hoạ duàng tiệu chuạển ngừớài thừớàng mạà xệát sừạ việệạc trện cạo tạầng; lạàm sạo coá thệể thệế
đừớạc? Do đoá thừớàng hạy xuạết hiệệạn vạến đệầ nhừ vạạệy: coi nhừũng khoể [nạn] trong cuoệạc đớài lạà bạết coệng đoếi vớái míành; coá nhiệầu ngừớài suy suạp mạà rớát xuoếng.
Mạếy nạăm trừớác coá rạết nhiệầu đại khíá coệng sừ, dạnh
tiệếng hiệển hạách cuũng suy suạp rớát xuoếng. Tạết nhiện, cạác khíá coệng sừ chạện chíánh đạũ trớủ vệầ, hoạàn thạành xong sừá mệệạnh liạch sừủ cuủạ míành liệần trớủ vệầ. Nhừũng [khíá coệng sừ]
coàn [ớủ] lạại lạầm lạạc nới ngừớài thừớàng; nhừũng ngừớài tạệm tíánh đạũ rớát xuoếng ạếy vạẫn coàn đạng hoạt đoệạng; hoạ đạũ
khoệng coàn coệng nừũạ. Moệạt soế khíá coệng sừ trừớác đạệy noểi dạnh vạẫn đạng hoạt đoệạng tại xạũ hoệại; sừ phuạ cuủạ hoạ thạếy rạằng hoạ đạũ rớát ớủ choến ngừớài thừớàng, rớát nới dạnh lớại vạà khoệng thệể từạ kệáo lện đừớạc nừũạ, đạũ hoủng roầi; ngừớài tạ bệàn mạng phoá nguyện thạần cuủạ hoạ đi, [mạà] coệng đệầu ớủ trện thạện cuủạ phoá nguyện thạần. Nhừũng víá duạ nhừ thệế coá khạá nhiệầu.
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Trong phạáp moện chuáng tạ, víá duạ loại nạày rạết íát, [nệếu]
coá thíà cuũng khoệng noểi coệạm nhừ thệế. Vệầ phừớng diệệạn đệầ
cạo tạệm tíánh, thíà nhừũng víá duạ noểi troệại coá rạết nhiệầu. Coá moệạt hoạc viện ớủ nhạà mạáy dệệạt kim tại moệạt thạành phoế cuủạ tíủnh Sớn Đoệng, sạu khi hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp đạũ dạạy cạác coệng nhạện khạác luyệệạn; kệết quạủ lạàm cho diệệạn mạạo tinh thạần cuủạ nhạà mạáy hừng khớủi hạẳn lệện. Trừớác đạệy cạác đạầu
[mạểu] khạăn tạắm cuủạ nhạà mạáy dệệạt kim thừớàng biạ cạết đi mạng vệầ nhạà, cạác coệng nhạện đệầu lạếy [nhừ thệế]. Sạu khi hoạc coệng roầi thíà ạnh tạ khoệng nhừũng khoệng lạếy nừũạ, mạà coàn mạng nhừũng thừá đạũ lạếy vệầ nhạà trạủ lạại [nhạà mạáy].
Ngừớài khạác thạếy ạnh tạ lạàm thệế, thíà khoệng ại lạếy nừũạ; coá coệng nhạện coàn mạng hệết nhừũng gíà đạũ lạếy trạủ lạại nhạà mạáy; trong toạàn nhạà mạáy xuạết hiệệạn tíành huoếng nhừ vạạệy.
Trạm trừớủng moệạt trạm phuạ đạo ớủ thạành phoế đoá đạũ
tớái nhạà mạáy đệể xệm [tíành híành] cạác hoạc viện luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp ớủ đoá [tu] luyệệạn thệế nạào; giạám đoếc nhạà mạáy ạếy đạũ đíách thạện gạăạp mạăạt noái: ‘Nhừũng coệng nhạện sạu khi hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ cạác oệng, đệến sớám vệầ muoệạn, lạàm việệạc hệết sừác cạển thạệạn, lạũnh đạo phạện coệng việệạc gíà cuũng [thừạc hiệệạn] khoệng nệầ hạà; [hoạ] cuũng khoệng trạnh
[giạành] lớại íách. Hoạ đệầu lạàm việệạc nhừ thệế cạủ, lạàm cho diệệạn mạạo tinh thạần toạàn boệạ nhạà mạáy khớủi sạắc [hớn lệện], hiệệạu quạủ kinh tệế cuủạ nhạà mạáy cuũng toết. Coệng cuủạ cạác oệng thạệạt lạà lớại hạại; khi nạào Sừ phuạ cạác oệng quạ đạệy, toệi cuũng thạm giạ.’ Muạc đíách chuủ yệếu việệạc tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng tạ lạà đừạ con ngừớài lệện cạo tạầng, chừá khoệng hệầ
nghíũ đệến lạàm nhừũng sừạ việệạc nhừ vạạệy; tuy nhiện noá cuũng coá thệể phạát huy tạác duạng to lớán thuác đạểy vạăn minh tinh thạần cuủạ xạũ hoệại. Nệếu nhừ ại ại cuũng hừớáng vạào noệại tạệm mạà tíàm, ại ại cuũng muoến bạủn thạện lạàm thệế nạào cho toết, thíà toệi noái rạằng xạũ hoệại nạày sệũ oển điạnh, tiệu chuạển đạo đừác nhạện loại cuũng sệũ nạệng cạo trớủ lạại.
Đề cao tâm tính
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Khi toệi giạủng Phạáp truyệần coệng tại Thạái Nguyện, coá moệạt [nừũ] hoạc viện trện 50 tuoểi, hại vớạ choầng giạà cuàng đệến hoạc. Khi hoạ đi đệến giừũạ đừớàng cạái, moệạt xệ oệ-toệ chạạy rạết nhạnh quạ đoá; chiệếc gừớng chiệếu hạệạu cuủạ xệ đoệạt nhiện mạắc vạào y phuạc cuủạ bạà. [Noá] mạắc vạào vạà kệáo bạà loệi đi hớn mừớài mệát, vạà lạàm bạà ngạũ xuoếng đạết “phiạch” moệạt cạái, [coàn]
chiệếc xệ chạạy xạ hớn hại mừới mệát mớái dừàng lạại. Ngừớài lạái xệ nhạủy voệại rạ khoủi xệ vạà bừạc míành noái: ‘Nạày, bạà đi đừớàng mạà khoệng nhíàn ạà!’ Hiệệạn nạy ngừớài tạ nhừ vạạệy đạếy, hệẫ gạăạp vạến đệầ lạà trừớác tiện [hoạ] đạểy trạách nhiệệạm, coá tại hoạ hạy khoệng thíà cuũng đạểy cho [ngừớài khạác]. Ngừớài ngoầi trong xệ noái: ‘Hạũy xệm xệm [ngừớài tạ] ngạũ coá sạo khoệng, đừạ [ngừớài tạ] đệến bệệạnh việệạn đi’. Lạái xệ hiệểu rạ, voệại noái:
‘Bạác coá sạo khoệng? Ngạũ coá biạ sạo khoệng ạ? Chuáng tạ cuàng đệến bệệạnh việệạn đệể xệm nhệá’. Hoạc viện nạày từà từà boà dạạệy khoủi mạăạt đạết roầi noái: ‘Khoệng sạo cạủ, cạệạu đi đi’. [Bạà] phuủi buại xong bệàn viạn oệng choầng roầi đi tiệếp.
Đệến lớáp hoạc, [bạà] kệể vớái toệi chuyệệạn ạếy; toệi cuũng hệết sừác vừàạ yá: Tạệm tíánh cuủạ hoạc viện chuáng tạ thừạc sừạ đạũ
đừớạc đệầ cạo lệện. Bạà kệể vớái toệi: ‘Thừạ Sừ phuạ, hoệm nạy con hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp; nệếu con khoệng hoạc Phạáp
Luạện Đạại Phạáp, thíà hoệm nạy con sệũ khoệng hạành xừủ nhừ
thệế.’ Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm: đạũ nghíủ hừu roầi, vạệạt giạá hiệệạn nạy đạắt đoủ nhừ thệế, đạũi ngoệạ phuác lớại cuũng khoệng coá.
Ngừớài trện 50 tuoểi biạ xệ hới loệi đi xạ nhừ thệế, biạ ngạũ
xuoếng đạết. Hoủi biạ thừớng ớủ đạệu? Đạệu cuũng biạ thừớng hệết, nạằm ớủ đoá khoệng dạạệy. Đệến bệệạnh việệạn, thíà đi việệạn; đệến roầi nạằm lại khoệng rạ nừũạ. Ngừớài thừớàng coá thệể sệũ [lạàm] nhừ
vạạệy. Nhừng bạà nạày lạà ngừớài luyệệạn coệng, khoệng lạàm nhừ
thệế. Chuáng tạ giạủng rạằng, toết xạếu xuạết từạ moệạt niệệạm cuủạ
ngừớài tạ, sại biệệạt ớủ moệạt niệệạm ạếy đừạ đệến hạệạu quạủ khạác nhạu. Vớái tuoểi cạo nhừớàng ạếy, lạà ngừớài thừớàng, coá thệể ngạũ
[vạạệy] mạà khoệng biạ thừớng khoệng? AẤy vạạệy mạà ngạy cạủ dạ
cuủạ bạà nạày cuũng khoệng biạ trạầy xừớác. Toết xạếu xuạết từạ moệạt 158
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niệệạm; nệếu nhừ bạà nạằm tại đoá noái: ‘AÝi chạà, toệi hoủng roầi, choẫ
nạày biạ roầi, choẫ kiạ biạ roầi’. Nệếu thệế thíà đạũ coá thệể gạện đừát xừớng gạũy, tệ bại roầi. Chừ viạ đừớạc cạếp bạo nhiệu tiệần, cạủ
đớài coàn lạại chừ viạ nạằm tại bệệạnh việệạn mạà khoệng rạ, hoủi chừ
viạ coá thệể thoạủi mạái khoệng? Ngừớài đừáng ngoạài xệm đệầu cho rạằng lạạ lạắm: ‘Bạà nạày sạo khoệng voài víũnh ạnh kiạ chuát tiệần, đoài tiệần ạnh kiạ’. Chuạển mừạc đạo đừác con ngừớài ngạày nạy đạũ mệáo moá cạủ roầi. Ngừớài lạái xệ phoáng nhạnh, nhừng ạnh ạếy phạủi chạăng coế yá đạệm ngừớài tạ? Anh tạ chạẳng phạủi voệ yá lạà gíà? Nhừng con ngừớài hiệệạn nạy đệầu nhừ vạạệy cạủ, nệếu khoệng voài tiệần, thíà trong tạệm ngừớài xệm cuũng thạếy bạết bíành. Toệi noái rạằng hiệệạn nạy toết xạếu chạẳng rạch roài; coá ngừớài nệếu noái vớái hoạ rạằng ‘oệng đạng lạàm điệầu xạếu’, hoạ sệũ
khoệng tin. Bớủi víà chuạển mừạc đạo đừác con ngừớài đạũ thạy đoểi; coá ngừớài chíủ chạạy thệo lớại, chíủ víà kiệếm tiệần, [mạà] việệạc gíà cuũng lạàm. ‘Ngừớài chạẳng víà míành, trớài tru đạết diệệạt’, [cạệu nạày] đạũ trớủ thạành phừớng chạệm đệể soếng mạết roầi!
Coá moệạt hoạc viện ớủ Bạắc Kinh, buoểi toếi sạu khi ạăn xong dạắt con trại đi dạo ớủ Tiệần Moện, vạà thạếy coá xệ quạủng cạáo đạng bạán vệá soế; đừáạ trệủ đệến xệm, [vạà] muoến muạ vệá soế.
Chới thíà chới, [ạnh ạếy] bệàn cho cạệạu con moệạt đoầng đệể chới; muạ moệạt cạái đừớạc ngạy giạủi nhíà, đừớạc moệạt chiệếc xệ đạp cạo cạếp dạành cho trệủ ệm; đừáạ trệủ voệ cuàng vui thíách. Trong đạầu ạnh tạ luác đoá mạáy đoệạng moệạt cạái: ‘Míành lạà ngừớài luyệệạn coệng, cớá sạo lạại cạầu nhừũng thừá nạày? Míành đạũ nhạệạn cuủạ cạủi phi nghíũạ mạết roầi; míành đạũ mạết cho hoạ bạo nhiệu đừác
khoệng biệết?’ Liệần noái vớái con: ‘Boế con míành khoệng cạần; nệếu muoến thíà chuáng tạ từạ muạ’. Đừáạ trệủ khoệng bạằng loàng:
‘Noái boế muạ boế khoệng muạ; từạ con chới đừớạc boế lạại khoệng cho con lạếy.’ Kệu khoác mạũi khoệng chiạu, khoệng coá cạách nạào khạác, [ạnh tạ] đạành đạểy xệ vệầ nhạà. Vệầ nhạà roầi, cạàng nghíũ cạàng thạếy khoá chiạu, điạnh đệm tiệần đừạ lạại cho ngừớài tạ. Nhừng nghíũ lạại: ‘Xoể soế đạũ xong, míành đừạ tiệần Đề cao tâm tính
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cho hoạ, chạẳng phạủi hoạ sệũ chiạ nhạu? Vạạệy quyệết điạnh đừạ
tiệần uủng hoệạ cho đớn viạ [coệng tạác].’
Tại đớn viạ cuũng coá khoệng íát hoạc viện Phạáp Luạện Đạại
Phạáp, [nện] lạũnh đạo cuũng hiệểu đừớạc ạnh tạ. Coàn nệếu ớủ
moệạt hoạàn cạủnh thoệng thừớàng, moệạt đớn viạ thoệng thừớàng,
[nệếu] chừ viạ noái rạằng chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, truáng giạủi moệạt chiệếc xệ đạp, nhừng chừ viạ lạại noái chừ viạ khoệng cạần, nện lạếy tiệần uủng hoệạ cho đớn viạ; [nệếu thệế] ngạy cạủ
lạũnh đạo cuũng nghíũ rạằng tạệm thạần ngừớài nạày coá bệệạnh.
Ngừớài khạác cuũng bạàn tạán lung tung: ‘Anh nạày phạủi chạăng luyệệạn coệng thiện [sại], biạ tạểu hoạủ nhạệạp mạ?’ Toệi đạũ giạủng, rạằng chuạển mừạc đạo đừác đạũ mệáo moá roầi. Vạào thớài thạệạp niện 50, 60, thíà việệạc nạày khoệng đạáng kệể, rạết bíành thừớàng, khoệng ại cạủm thạếy lạạ.
Chuáng toệi giạủng: dạẫu chuạển mừạc đạo đừác cuủạ nhạện
loại đạũ biệến đoểi nhiệầu đệến đạệu, [thíà] đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ—
Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn—Noá vạẫn víũnh việẫn bạết biệến. Coá ngừớài noái chừ viạ toết, chừ viạ khoệng nhạết điạnh thạệạt sừạ toết; coá ngừớài noái chừ viạ xạếu, chừ viạ khoệng nhạết điạnh thạệạt sừạ xạếu;
[đoá] lạà víà tiệu chuạển nhạệạn điạnh toết xạếu đạũ mệáo moá roầi. Chíủ
khi phuà hớạp vớái đạăạc tíánh nạày cuủạ vuũ truạ thíà hoạ mớái lạà ngừớài toết; đoá lạà tiệu chuạển duy nhạết nhạệạn điạnh ngừớài toết xạếu, [vạà] đoá lạà [điệầu] đừớạc thừàạ nhạệạn trong vuũ truạ. Chừ viạ
dạẫu thạếy xạũ hoệại nhạện loại đạũ biệến đoểi nhiệầu đệến vạạệy, chuạển mừạc đạo đừác cuủạ nhạện loại đạng [trừớạt] trện doếc lớán, đạo đừác thệế giạn trừớạt xuoếng hạàng ngạày, chíủ chạạy thệo lớại; nhừng sừạ biệến hoạá cuủạ vuũ truạ khoệng thệể tuyà thệo sừạ biệến hoạá cuủạ nhạện loại mạà biệến hoạá thệo. Lạàm ngừớài tu luyệệạn thíà khoệng thệể duàng tiệu chuạển cuủạ ngừớài thừớàng đệể yệu cạầu. Ngừớài thừớàng noái rạằng việệạc nạày lạà đuáng, thíà chừ viạ liệần thệo đoá mạà lạàm, nhừ thệế khoệng thệể
đừớạc. Ngừớài thừớàng noái toết ạếy khoệng nhạết điạnh lạà toết; ngừớài thừớàng noái xạếu ạếy cuũng khoệng nhạết điạnh lạà xạếu.
Vạào thớài đại mạà tiệu chuạển đạo đừác đạũ mệáo moá nạày, [víá 160
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nhừ] moệạt cạá nhạện lạàm điệầu xạếu, chừ viạ bạủo rạằng hoạ đạng lạàm điệầu xạếu, thíà hoạ khoệng tin! Lạà ngừớài tu luyệệạn, thíà phạủi duàng đạăạc tíánh vuũ truạ mạà nhạệạn điạnh, thíà mớái coá thệể phạện biệệạt rạ cạái gíà lạà thạệạt sừạ toết vạà thạệạt sừạ xạếu.
Quán đỉnh
Trong giớái tu luyệệạn coá moệạt tíành huoếng, goại lạà ‘quạán đíủnh’. Quạán đíủnh lạà moệạt híành thừác [nghi thừác] toện giạáo cuủạ phừớng phạáp tu luyệệạn Mạệạt toệng cuủạ Phạệạt giạ. Muạc đíách lạà cạá nhạện đạũ trạủi quạ quạán đíủnh roầi thíà khoệng thệể tạái
[giạ] nhạệạp moện khạác, [hoạ đạũ đừớạc] thừàạ nhạệạn lạà đệệạ từủ
chạện chíánh cuủạ moện nạày. Hiệệạn nạy việệạc nạày kyà lạạ nhừ thệế
nạào? Luyệệạn coệng cuũng xuạết hiệệạn híành thừác toện giạáo nạày, cạác coệng phạáp Đạạo giạ cuũng lạàm quạán đíủnh, chừá khoệng
[coàn] chíủ coá Mạệạt toệng. Toệi đạũ giạủng: hệẫ lạếy cớà hiệệạu Mạệạt toệng mạà giạủng coệng phạáp Mạệạt toệng ngoạài xạũ hoệại thạủy đệầu lạà giạủ. Tại sạo noái nhừ vạạệy? Bớủi víà Đừớàng Mạệạt ớủ nừớác tạ
đạũ tiệu mạết trện moệạt nghíàn nạăm roầi, hoạàn toạàn khoệng toần tại; víà chiạu hạạn chệế ngoện ngừũ nện Tạng Mạệạt vạẫn luoện khoệng truyệần vạào vuàng đạết ngừớài Hạán chuáng tạ moệạt cạách hoạàn chíủnh. Đạăạc biệệạt [víà] đạệy lạà Mạệạt giạáo, nện cạần phạủi tu luyệệạn bíá mạệạt trong chuàạ, hớn nừũạ phạủi trạủi quạ sừạ trạo truyệần bíá mạệạt từà sừ phuạ, sừ phuạ mạng [đệệạ từủ] đi tu bíá mạệạt. Khoệng thừạc hiệệạn đừớạc điệểm nạày, thíà tuyệệạt đoếi khoệng thệể truyệần rạ đừớạc.
Coá nhiệầu ngừớài oệm giừũ muạc đíách nhừ thệế nạày lện Tạệy Tạng hoạc coệng: thệo ngừớài tạ bạái sừ hoạc Tạng Mạệạt, từớng lại lạàm khíá coệng sừ, noểi dạnh, phạát tạài. Moại ngừớài thừủ
nghíũ xệm, cạác Phạệạt soếng lạt-mạ thạệạt sừạ đừớạc chạện truyệần đệầu coá coệng nạăng rạết mạạnh, đệầu coá thệể thạếy trong tạệm ngừớài đệến hoạc coệng suy nghíũ nhừũng gíà. Viạ kiạ đệến đệể lạàm gíà, nhíàn moệạt cạái liệần hiệểu roũ cạái tạệm ạếy ngạy: ‘Muoến lệện đạệy hoạc nhừũng điệầu nạày, [sạu] rạ lạàm khíá coệng sừ phạát tạài Quán đỉnh
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noểi dạnh; đệến đệể phạá hoại phừớng phạáp tu Phạệạt nạày’.
Phạáp moện tu Phạệạt nghiệm tuác nhừớàng ạếy liệệạu coá thệể đệể
chừ viạ víà cạầu dạnh lớại [muoến] lạàm khíá coệng sừ nạày noạ mạà tuyà tiệệạn phạá hoại khoệng? Chừ viạ coá đoệạng cớ gíà? Do đoá hoạàn toạàn khoệng thệể truyệần cho viạ kiạ đừớạc; [hoạ] sệũ
khoệng đừớạc chạện truyệần. Tạết nhiện, coá khạá nhiệầu chuàạ,
[hoạ] coá thệể đạắc đừớạc moệạt soế thừá voủ ngoạài noệng cạạn. Nệếu nhừ tạệm khoệng chíánh, khi muoến lạàm khíá coệng sừ mạà phạạm việệạc xạếu, nhừ thệế sệũ chiệu mớài phuạ thệể. Con đoệạng vạệạt phuạ thệể cuũng coá coệng, nhừng [đoá] khoệng phạủi lạà Tạng Mạệạt. Ngừớài thạệạt sừạ lệện Tạệy Tạng cạầu Phạáp, coá thệể lệện đoá roầi sệũ ớủ lạại luoện mạà khoệng trớủ rạ nừũạ; ạếy lạà nhừũng ngừớài chạện tu.
Rạết lạạ lạà hiệệạn nạy coá nhiệầu coệng phạáp Đạạo giạ cuũng giạủng quạán đíủnh. Đạạo giạ lạà dạẫn thệo mạạch, hoủi lạàm quạán đíủnh gíà đạệy? Thệo toệi biệết, [khi] toệi truyệần coệng tại phíáạ
Nạm, đạăạc biệệạt ớủ vuàng Quạủng Đoệng coá khạá nhiệầu, coá khoạủng trện mừớài coệng phạáp lạàm loạn lung tung đạng
giạủng quạán đíủnh. ÝÝ nghíũạ lạà gíà? Hoạ quạán đíủnh cho chừ viạ
roầi, chừ viạ sệũ lạà đệệạ từủ cuủạ hoạ, khoệng thệể hoạc coệng khạác đừớạc nừũạ; nệếu hoạc coệng khạác hoạ sệũ trừàng phạạt chừ viạ; hoạ
lạàm nhừũng điệầu nhừ thệế. Đoá chạẳng phạủi tạà moện oại đạo lạà gíà? Điệầu hoạ truyệần lạà chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, quạần chuáng hoạc roầi cuũng chíủ lạà muoến đừớạc thạện thệể khoệủ mạạnh. [Hoạ]
lạàm vạạệy đệể lạàm gíà? Coá ngừớài noái, rạằng luyệệạn coệng cuủạ oệng tạ sệũ khoệng đừớạc luyệệạn coệng khạác nừũạ. ÔÔng ạếy coá khạủ
nạăng [cừáu] đoệạ ngừớài tạ đệến viện mạũn khoệng? Đuáng lạà đừạ đệệạ từủ cuủạ ngừớài tạ đi sại đừớàng roầi! Coá nhiệầu ngừớài lạàm nhừ vạạệy.
Đạạo giạ khoệng giạủng điệầu nạày, vạạệy mạà đạũ xuạết hiệệạn nhừũng gíà lạà quạán đíủnh. Toệi phạát hiệệạn oệng khíá coệng sừ lạàm quạán đíủnh lớại hạại nhạết, coệng truạ oệng ạếy cạo ngạần nạào? Chíủ
cạo nhừ toạà nhạà hại hoạăạc bạ tạầng lạà hệết; toệi thạếy rạằng lạà moệạt đại khíá coệng sừ noểi dạnh lạẫy lừàng nhừ thệế, coệng [cuủạ
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oệng] đạũ rớát xuoếng thạệạt đạáng thừớng. Hạàng trạăm hạàng nghíàn ngừớài xệếp thạành hạàng, [đệể] oệng ạếy quạán đíủnh cho ngừớài tạ. Coệng cuủạ oệng hừũu hạạn, chíủ cạo ngạần ạếy; coệng nạày chạẳng mạếy choếc sệũ hạạ xuoếng, khoệng coàn nừũạ, hoủi lạếy gíà đệể quạán [đíủnh] cho ngừớài tạ, chạẳng phạủi lừàạ ngừớài lạà gíà? Quạán đíủnh chạện chíánh, nhíàn tại khoệng giạn khạác, thíà xừớng coết cuủạ ngừớài tạ từà đạầu đệến chạện đệầu biệến thạành gioếng nhừ bạch ngoạc. Chíánh lạà duàng coệng, vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng [đệể] tiạnh hoạá thạện thệể, quạán toạàn boệạ từà đạầu đệến chạện. ÔÔng khíá coệng sừ kiạ coá thệể lạàm đừớạc điệầu nạày khoệng? ÔÔng tạ khoệng thệể. ÔÔng tạ lạàm gíà đạệy? Tạết nhiện
[oệng ạếy] khoệng nhạết điạnh lạàm toện giạáo; muạc đíách lạà hoạc xong coệng cuủạ oệng, thíà đạũ lạà ngừớài cuủạ oệng, chừ viạ phạủi thạm giạ lớáp [hoạc] cuủạ oệng, hoạc nhừũng điệầu cuủạ oệng ạếy.
Muạc đíách lạà kiệếm tiệần cuủạ chừ viạ; khoệng ại hoạc thíà oệng khoệng kiệếm đừớạc tiệần.
Đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuũng gioếng đệệạ từủ cạác phạáp moện Phạệạt giạ khạác, từác lạà đừớạc thừớạng sừ quạán đíủnh nhiệầu lạần; nhừng khoệng đệể chừ viạ biệết. Ngừớài coá coệng nạăng coá thệể biệết; ngừớài nhạạy cạủm cuũng coá thệể cạủm thạếy; khi nguủ hoạăạc moệạt luác nạào đoá coá thệể đoệạt nhiện moệạt luoầng nhiệệạt tuoện từà trện đíủnh đạầu xuoếng thoệng thạếu toạàn thạện.
Muạc đíách cuủạ quạán đíủnh khoệng phạủi cạếp coệng thệệm cạo cho chừ viạ; coệng lạà bạủn thạện chừ viạ tu luyệệạn xuạết lại. Quạán đíủnh lạà moệạt phừớng phạáp giạ tríà, chíánh lạà giuáp chừ viạ tiạnh hoạá thạện thệể, lạàm thạện thệể chừ viạ thạnh lyá thệệm moệạt bừớác nừũạ. Cạần quạán [đíủnh] nhiệầu lạần, moẫi tạầng đệầu cạần giuáp chừ viạ thạnh lyá thạện thệể. Bớủi víà ‘tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ’, nện chuáng toệi khoệng giạủng híành thừác [nghi thừác]
quạán đíủnh.
Moệạt soế ngừớài coàn lạàm nhừũng gíà lạà bạái sừ. Giạủng đệến đạệy, toệi thuạệạn tiệệạn đệầ cạệạp moệạt điệầu; coá nhiệầu ngừớài muoến bạái toệi lạàm Sừ. Thớài kyà liạch sừủ chuáng tạ hiệệạn nạy đạũ khạác vớái xạũ hoệại phong kiệến Trung Quoếc; quyà goếi dạệạp đạầu coá Quán đỉnh
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đừớạc tíánh lạà bạái sừ khoệng? Chuáng tạ khoệng lạàm cạái việệạc híành thừác ạếy. Coá nhiệầu ngừớài chuáng tạ nghíũ thệế nạày: ‘Míành dạệạp đạầu đoết hừớng bạái Phạệạt, trong tạệm thạành kíánh thíà sệũ
tạăng coệng’. Toệi noái rạằng thạệạt khoệi hạài; luyệệạn coệng chạện chíánh toạàn dừạạ vạào bạủn thạện mạà tu; cạầu gíà cuũng voệ duạng.
Khoệng bạái Phạệạt, khoệng đoết hừớng, [mạà] chiệểu thệo tiệu chuạển ngừớài tu luyệệạn mạà tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh,
[thíà khi] oệng [Phạệạt] gạăạp chừ viạ sệũ rạết vừàạ yá. ỞỞ nới khạác chừ viạ toạàn lạàm điệầu xạếu, chừ viạ dạệạp đạầu đoết hừớng cho oệng, [thíà] oệng gạăạp chừ viạ sệũ rạết khoá chiạu; đoá chạẳng phạủi đạo lyá lạà gíà? Tu chạện chíánh dừạạ vạào bạủn thạện. Hoệm nạy chừ viạ dạệạp đạầu bạái sừ xong, rạ khoủi cừủạ lạại muoến gíà lạàm nạếy, hoủi coá tạác duạng gíà? Chuáng toệi hoạàn toạàn khoệng giạủng híành thừác [bạái sừ] nạày; chừ viạ coá thệể coàn lạàm oệ uệế dạnh dừạ cuủạ toệi [ạếy chừá]!
Chuáng toệi cạếp cho chừ viạ nhiệầu nhừ thệế; tạết cạủ moại
ngừớài chíủ cạần thừạc tu, duàng Đạại Phạáp đệể yệu cạầu bạủn thạện moệạt cạách nghiệm khạắc, [thíà] toệi đệầu coi chừ viạ lạà đệệạ từủ; chíủ cạần chừ viạ tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp, chuáng toệi sệũ
coi chừ viạ lạà đệệạ từủ. Nệếu chừ viạ khoệng muoến tu, thíà chuáng toệi khoệng coá cạách nạào. Nệếu chừ viạ khoệng tu, thíà chừ viạ
mạng dạnh [đệệạ từủ] hoủi coá íách gíà? Hoạc viện vạào kyà thừá nhạết hạy hoạc viện vạào kyà thừá hại [cuũng nhừ nhạu]; nhừng chừ
viạ chíủ luyệệạn mạếy đoệạng tạác kiạ thíà đạũ lạà đệệạ từủ cuủạ chuáng toệi chạăng? Chừ viạ phạủi thạệạt sừạ chiệểu thệo tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ chuáng toệi mạà tu luyệệạn, thíà mớái coá thệể đạt đừớạc thạện thệể khoệủ mạạnh, thíà mớái coá thệể thạệạt sừạ lệện cạo tạầng.
Do đoá chuáng toệi khoệng giạủng nhừũng việệạc híành thừác ạếy; chíủ
cạần chừ viạ tu luyệệạn, thíà lạà ngừớài trong moện chuáng toệi.
Nhừũng Phạáp thạện cuủạ toệi điệầu gíà cuũng biệết; chừ viạ nghíũ gíà hoạ đệầu biệết; điệầu gíà hoạ cuũng coá thệể lạàm đừớạc. Chừ viạ
khoệng tu luyệệạn thíà hoạ khoệng quạủn chừ viạ; [coàn nệếu] chừ
viạ tu luyệệạn thíà [hoạ] sệũ giuáp đệến cuàng.
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Coá coệng phạáp trong đoá ngừớài luyệệạn coệng chừạ gạăạp quạ sừ phuạ, noái rạằng hừớáng vệầ moệạt phừớng nạào đoá mạà dạệạp đạầu, trạủ vạài trạăm đoầng lạà đừớạc. Chạẳng phạủi lừàạ míành doếi ngừớài lạà gíà? Ngoạài rạ ngừớài nạày rạết từạ nguyệệạn. Từà đoá trớủ đi duy hoệạ đoếi vớái coệng nạày, [đoếi vớái] ngừớài [cuủạ coệng]
nạày; cuũng lạại noái vớái ngừớài khạác, rạằng đừàng hoạc coệng khạác. Toệi thạếy thạệạt quạá khoệi hạài. Coàn coá ngừớài lạàm nhừũng gíà lạà ‘moệ đíủnh’; cuũng khoệng biệết ngừớài ạếy chạạm moệạt cạái thíà coá tạác duạng gíà.
Khoệng chíủ nhừũng gíà truyệần coệng dừớái cớà hiệệạu Mạệạt
toệng lạà giạủ, mạà tạết cạủ moện truyệần coệng dừớái [cớà hiệệạu]
Phạệạt giạáo cuũng đệầu lạà giạủ. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, phừớng phạáp tu luyệệạn mạếy nghíàn nạăm cuủạ Phạệạt giạáo đệầu
[coá] híành thừác nhừ thệế, ại mạà sừủạ đoểi [noá] đi thíà coá coàn lạà Phạệạt giạáo khoệng? Phừớng phạáp tu luyệệạn lạà tu Phạệạt moệạt cạách nghiệm tuác, hớn nừũạ [noá] cừạc kyà huyệần diệệạu; sừủạ
đoểi moệạt chuát lạà loạn ngạy. Víà quạá tríành diệẫn hoạá coệng lạà cừạc kyà phừác tạp; cạủm giạác cuủạ con ngừớài khoệng lạà gíà hệết; khoệng thệể dừạạ vạào cạủm giạác đệể tu luyệệạn. Híành thừác toện giạáo cuủạ hoạà thừớạng chíánh lạà phừớng phạáp tu luyệệạn; hệẫ
sừủạ đoểi thíà khoệng coàn lạà nhừũng điệầu cuủạ moện ạếy nừũạ. Moẫi moệạt moện đệầu coá Đạại Giạác Giạủ chuủ tríà, moẫi moện cuũng tu xuạết đừớạc rạết nhiệầu Đạại Giạác Giạủ, khoệng ại dạám tuyà yá thạy đoểi phừớng phạáp tu luyệệạn cuủạ moện ạếy; coàn moệạt khíá coệng sừ nhoủ bệá, hoủi coá đừớạc mạếy uy đừác dạám coi thừớàng Chuủ
mạà sừủạ đoểi phạáp moện tu Phạệạt? Nệếu nhừ đạũ sừủạ đoểi roầi, thíà đoá coá coàn lạà phạáp moện kiạ nừũạ khoệng? Khíá coệng giạủ coá thệể phạện biệệạt đừớạc.
Huyền quan thiết vị
‘Huyệần quạn thiệết viạ’ coàn goại lạà ‘huyệần quạn nhạết
khiệếu’. Trong «Đạn Kinh», «Đạạo Tạng», «Tíánh Mệệạnh Khuệệ
Chíủ» coá thệể trạ thạếy nhừũng dạnh từà nhừ thệế. Vạạệy chuáng lạà Huyền quan thiết vị
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gíà? Coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ thuyệết khoệng đừớạc roũ rạàng.
Lạà víà ớủ tạầng sớủ tại cuủạ moệạt khíá coệng sừ bíành thừớàng hoạàn toạàn khoệng thệể nhíàn thạếy [chuáng], cuũng khoệng cho phệáp hoạ thạếy. Ngừớài tu luyệệạn nệếu muoến thạếy đừớạc chuáng, thíà tại tạầng thừớạng cuủạ huệệạ nhạũn thoệng trớủ lệện mớái coá thệể
thạếy đừớạc; khíá coệng sừ bíành thừớàng chừạ đạt đệến tạầng ạếy, do vạạệy nhíàn khoệng thạếy. Giớái tu luyệệạn xừạ nạy đệầu tạầm cừáu xệm ‘huyệần quạn’ lạà gíà? ‘Nhạết khiệếu’ ớủ đạệu? ‘Thiệết viạ’
nhừ thệế nạào? Đoạc trong «Đạn Kinh», «Đạạo Tạng», «Tíánh
Mệệạnh Khuệệ Chíủ» chừ viạ thạếy hoạ toạàn giạủng lyá luạệạn voàng voàng, hoạàn toạàn khoệng noái cho chừ viạ vệầ thừạc chạết. Giạủng tớái giạủng lui, coàn lạàm chừ viạ lạẫn loệạn cạủ lện, [hoạ] giạủng khoệng roũ rạàng; bớủi víà khoệng thệể đệể nhừũng điệầu thừạc chạết cho ngừớài thừớàng biệết đừớạc.
Ngoạài rạ toệi noái vớái moại ngừớài, víà chừ viạ lạà đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi, nện toệi mớái noái vớái chừ viạ
nhừũng lớài nạày: nhạết điạnh khoệng đừớạc đoạc nhừũng sạách khíá coệng giạủ loạn bạạệy kiạ; khoệng phạủi [toệi noái vệầ] mạếy cuoến coể thừ ớủ trện, mạà lạà noái vệầ nhừũng sạách khíá coệng giạủ mạà nhừũng ngừớài hiệệạn nạy việết; ngạy cạủ giớủ rạ chừ viạ cuũng đừàng lạàm. Trong nạũo chừ viạ chíủ hới coá moệạt niệệạm đạầu xuạết hiệệạn: ‘ÚÝi chạà, cạệu nạày coá đạo lyá đoá’. Niệệạm đạầu ạếy vừàạ loệá lệện, thíà phuạ thệể ớủ bện kiạ sệũ gạắn lệện [thạện chừ viạ]. Rạết nhiệầu [sạách] lạà do phuạ thệể chíủ huy vạà khoếng chệế tạệm dạnh lớại cuủạ ngừớài tạ mạà việết. Sạách cuủạ khíá coệng sừ giạủ nhiệầu, khạá lạà nhiệầu; rạết nhiệầu viạ khoệng coá trạách nhiệệạm; biạ phuạ
thệể loạn bạát nhạáo roầi mạà hoạ cuũng việết. Cạủ nhừũng cuoến coể
thừ noái trện hoạăạc nhừũng coể thừ liện quạn chừ viạ toết nhạết cuũng khoệng nện xệm; ớủ đạệy coá vạến đệầ chuyện nhạết khoệng loạn.Moệạt lạũnh đạo ớủ Hiệệạp hoệại Khíá coệng Trung Quoếc đạũ kệể
cho toệi moệạt chuyệệạn, lạàm toệi buoần cừớài quạá. Kệể rạằng coá moệạt cạá nhạện kiạ ớủ Bạắc Kinh, oệng vạẫn thừớàng đệến nghệ
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thớài giạn dạài đi nghệ nhừ thệế, oệng cho rạằng khíá coệng chíánh lạà mạếy moán đoầ ạếy [thoệi]. Víà [hoạ] đệầu ớủ moệạt tạầng,
[nện] đệầu giạủng nhừũng điệầu ạếy. ÔÔng cuũng nhừ cạác khíá coệng sừ giạủ, từớủng rạằng hạàm nghíũạ cuủạ khíá coệng chíủ coá vạạệy! Thệế roầi, oệng cuũng muoến việết sạách khíá coệng. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, [moệạt] ngừớài khoệng luyệệạn coệng
[cuũng] việết sạách khíá coệng; sạách khíá coệng hiệệạn nạy chíủ lạà sạo chệáp cuủạ nhạu. ÔÔng việết tớái việết lui, việết đệến đoạn huyệần quạn thíà khoệng việết đừớạc nừũạ. Ai biệết roũ huyệần quạn nhíủ? [Trong] cạác khíá coệng sừ chạện chíánh cuũng chạẳng coá mạếy [ngừớài] biệết roũ. ÔÔng bệàn hoủi moệạt viạ khíá coệng sừ
giạủ. ÔÔng khoệng biệết [đoá] lạà giạủ; mạà bạủn thạện oệng cuũng khoệng hiệểu khíá coệng. Tuy nhiện nệếu ngừớài tạ hoủi mạà khíá coệng sừ giạủ trạủ lớài khoệng đừớạc, thíà ngừớài tạ chạẳng phạủi sệũ
biệết viạ nạày lạà giạủ? Do vạạệy viạ nạày dạám noái lung tung, noái rạằng huyệần quạn nhạết khiệếu ớủ trện đạầu choẫ tiệểu tiệệạn.
Nghệ thạệạt quạá khoệi hạài. Chừ viạ chớá coá cừớài, cuoến sạách nạày đạũ xuạết bạủn ngoạài xạũ hoệại roầi. Vạạệy cuũng noái, sạách khíá coệng hiệệạn nạy đạũ ớủ mừác khoệi hạài đệến thệế; toệi noái rạằng chừ viạ
đoạc nhừũng thừá đoá nạào íách gíà; [chuáng] voệ duạng, chíủ coá thệể
hạại ngừớài.
Cạái gíà đừớạc goại lạà huyệần quạn thiệết viạ? Ngừớài tạ khi tu [ớủ giại đoạn] thệế giạn phạáp, khi tu đệến trung tạầng trớủ
lệện, từác lạà khi tu đệến cạác tạầng cạo cuủạ thệế giạn phạáp, thíà ngừớài tạ bạắt đạầu xuạết nguyện ạnh. ‘Nguyện ạnh’ khạác vớái cạái mạà chuáng toệi goại lạà ‘ạnh hạài’. Anh hạài rạết bệá, nhạủy nhoát lạăng xạăng vui nhoệạn, rạết nghiạch ngớạm. Nguyện ạnh bạết
đoệạng; [luác] nguyện thạần khoệng đệến lạàm chuủ noá, [thíà] noá ngoầi ớủ đoá bạết đoệạng, tạy kệết ạến, chạện xệếp bạằng ngoầi trện
[toạà] sện. Nguyện ạnh sinh xuạết rạ tại đạn điệần; ớủ [mừác]
cừạc vi quạn khi [noá] bệá nhừ đạầu kim cuũng coá thệể nhíàn thạếy noá.
Ngoạài rạ [toệi] noái roũ moệạt vạến đệầ nừũạ: đạn điệần chạện chíánh [chíủ] coá moệạt khoếi, ớủ viạ tríá buạng dừớái. Huyệệạt hoệại ạệm Huyền quan thiết vị
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trớủ lệện, nạằm trong thạện thệể con ngừớài, từà buạng dừớái trớủ
xuoếng, đoá chíánh lạà khoếi điệần ạếy. Rạết nhiệầu coệng, rạết nhiệầu coệng nạăng, rạết nhiệầu thừá thuạệạt loại, Phạáp thạện, nguyện ạnh, ạnh hạài, rạết nhiệầu thệể sinh mệệạnh, [chuáng] đệầu từà khoếi điệần nạày sinh rạ.
Quạá khừá coá moệạt vạài ngừớài tu Đạạo giạủng vệầ thuyệết
thừớạng đạn điệần, trung đạn điệần, hạạ đạn điệần; toệi noái rạằng đoá lạà sại. [Hoạ] cuũng noái sừ phuạ cuủạ hoạ đạũ truyệần
[điệầu nạày] từà bạo nhiệu [niện] đại, trong sạách cuũng việết thệế. Toệi noái vớái moại ngừớài: nhừũng đoầ bạũ trạếu bạũ cạám [voệ
duạng] thớài coể đại đệầu coá; chừ viạ dạẫu thạếy [chuáng] đừớạc truyệần thừàạ bạo nhiệu nạăm, nhừng chuáng khoệng nhạết
điạnh lạà đuáng. Nhừũng tiệểu đạo thệế giạn vạẫn luoện lừu truyệần ớủ ngừớài thừớàng, nhừng hoạ tu khoệng [thạành] đừớạc, khoệng lạà gíà cạủ. Hoạ goại chuáng lạà thừớạng đạn điệần, trung đạn điệần, hạạ đạn điệần; yá cuủạ hoạ lạà choẫ nạào coá thệể sinh đạn đệầu lạà đạn điệần1. Đoá chạẳng khoệi hạài lạà gíà? ÝÝ niệệạm ngừớài tạ
tạệạp trung vạào moệạt điệểm, [sạu] moệạt thớài giạn lạệu, thíà coá thệể sạủn sinh moệạt khoếi nạăng lừớạng, [vạà] kệết đạn. Khoệng tin thíà yá niệệạm chừ viạ [đạăạt] mạũi tại cạánh tạy, giừũ nguyện nhừ
thệế, [sạu] moệạt thớài giạn lạệu, noá sệũ kệết đạn. Do đoá coá ngừớài thạếy tíành huoếng nạày, bệàn noái ‘voệ xừá bạết đạn điệần’, nghệ lạại cạàng khoệi hạài hớn; nhạệạn thừác cuủạ hoạ lạà kệết đạn đừớạc từác lạà đạn điệần. Thừạc rạ đoá lạà đạn nhừng khoệng phạủi điệần; chừ viạ noái ‘voệ xừá bạết “đạn”’ hoạăạc thừớạng đạn, trung đạn, hạạ đạn; noái thệế thíà coàn đừớạc. Coàn cạái điệần thạệạt sừạ coá thệể
xuạết sinh voệ soế Phạáp thíà chíủ coá moệạt khoếi, chíánh lạà khoếi điệần ớủ viạ tríá buạng dừớái. Nhừ vạạệy thuyệết vệầ thừớạng đạn điệần, trung đạn điệần, hạạ đạn điệần lạà sại lạầm. ÝÝ niệệạm ngừớài tạ đạăạt tại nới đạệu, [quạ] moệạt thớài giạn lạệu, thíà sệũ kệết đạn.
Nguyện ạnh sinh rạ từà khoếi đạn điệần ớủ viạ tríá buạng
dừớái; dạần dạần to lớán lệện rạết chạệạm. Đệến khi lớán bạằng quạủ
boáng bạàn, thíà toạàn boệạ híành dạáng thạện thệể đạũ coá thệể nhíàn 1 Đan điền: ruộng đan; điền → ruộng.
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đừớạc roũ, mạắt muũi đệầu đạũ híành thạành. Cuũng vạào luác
[nguyện ạnh] lớán bạằng quạủ boáng bạàn, sạát cạạnh thạện cuủạ
noá lạại coá moệạt tiệểu bạào troàn troàn đừớạc xuạết sinh. Sạu khi sinh rạ roầi thíà tuyà thệo nguyện ạnh lớán đệến đạệu, noá cuũng lớán đệến đoá. Đệến khi nguyện ạnh lớán đệến chiệầu cạo 4 thoến, thíà xuạết hiệệạn moệạt cạánh hoạ sện. Khi lớán đệến chiệầu cạo 5
đệến 6 thoến, cạác cạánh hoạ sện vệầ cớ bạủn đạũ trừớủng thạành, xuạết hiệệạn moệạt tạầng hoạ sện; nguyện ạnh rừạc rớũ ạánh vạàng kim ngoầi trện đạài hoạ sện sạắc vạàng ạếy, troệng rạết đệạp. Đoá chíánh lạà [thạện] thệể kim cừớng bạết hoại; Phạệạt giạ goại lạà Phạệạt thệể; Đạạo giạ goại lạà nguyện ạnh.
Phạáp moện tu luyệệạn chuáng toệi đệầu tu luyệệạn cạủ hại loại thạện thệể, [chuáng] đệầu cạần; bạủn thệể cuũng cạần chuyệển hoạá.
Moại ngừớài đệầu biệết, rạằng Phạệạt thệể khoệng thệể hiệển hiệệạn nới ngừớài thừớàng; doần hệết sừác thíà coá thệể hiệển hiệệạn đừớạc híành thạái, [mạà] duàng mạắt ngừớài thừớàng coá thệể nhíàn thạếy quạng ạủnh cuủạ noá. Coàn thạện thệể nạày, sạu khi trạủi quạ
chuyệển hoạá, thíà ớủ nới ngừớài thừớàng [noá] gioếng vớái [thạện thệể] ngừớài thừớàng; ngừớài thừớàng nhíàn khoệng rạ [choẫ
khạác biệệạt]; noá coàn coá thệể đi xuyện quạ cạác khoệng giạn. Khi nguyện ạnh lớán đệến chiệầu cạo 4 đệến 5 thoến, thíà khíá bạào cuũng đạũ lớán đệến chiệầu cạo ạếy; noá gioếng nhừ voủ cuủạ khíá cạầu, trong suoết. Nguyện ạnh vạẫn ngoầi đạủ toạ bạết đoệạng. Khi lớán đệến ngạần ạếy, khíá bạào kiạ cạần rớài khoủi đạn điệần, noá đạũ
[đừớạc] sinh rạ xong, [víá nhừ] dừạ chíán cuoếng ruạng, do đoá
[noá] sệũ thạăng lệện. Quạá tríành thạăng lệện lạà moệạt quạá tríành voệ
cuàng chạệạm, nhừng hạàng ngạày coá thệể [nhạệạn] thạếy noá đạng di đoệạng. [Noá] chạầm chạệạm di đoệạng lện, thạăng lệện trện.
Chuáng tạ quạn sạát thạệạt kyũ sệũ cạủm giạác đừớạc sừạ toần tại cuủạ
noá. Khi thạăng đệến viạ tríá huyệệạt đạủn trung cuủạ ngừớài [tu luyệệạn], noá cạần ớủ tại viạ tríá đoá moệạt giại đoạn thớài giạn. Bớủi víà nhừũng tinh hoạ cuủạ [thạện] thệể ngừớài, coá rạết nhiệầu thừá (quạủ tim cuũng nạằm tại đạệy) đệầu cạần híành thạành nện moệạt Huyền quan thiết vị
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boệạ ớủ trong khíá bạào nạày. Nhừũng [chạết] tinh hoạ cạần boể
sung vạào cho khíá bạào. Quạ moệạt giại đoạn thớài giạn, noá lạại bạắt đạầu thạăng lệện. Đệến luác đi quạ coể cuủạ ngừớài [tu luyệệạn], thíà cạủm thạếy rạết nghệạt thớủ, gioếng nhừ cạác huyệết quạủn đệầu biạ kệạp lạại, sừng lệện rạết khoá chiạu; noá sệũ nhừ thệế trong khoạủng moệạt hại ngạày lạà hệết. Roầi noá tớái đíủnh đạầu; chuáng toệi goại lạà lệện [tớái] nệ hoạàn. Noái lạà tớái nệ hoạàn, kyà thừạc noá đạũ to đệến cớũ toạàn boệạ đạầu cuủạ chừ viạ; chừ viạ sệũ cạủm thạếy đạầu nạũo sừng lệện. Bớủi víà nệ hoạàn lạà moệạt vuàng hệết sừác thện choết cuủạ sinh mệệạnh con ngừớài, noá cuũng cạần híành thạành nhừũng thừá tinh hoạ tại nới nạày. Sạu đoá noá sệũ từà đừớàng thoệng đạo cuủạ thiện muạc mạà doần ệáp rạ ngoạài; cạủm nhạệạn đừớạc rạết lạà khoá chiạu. Sừng lệện lạàm thiện muạc rạết đạu, huyệệạt thạái dừớng cuũng sừng lệện, [vạà] mạắt cuũng hoũm vạào trong; liện tuạc nhừ thệế cho đệến khi noá doần ệáp rạ hạẳn ngoạài, vạà lạệạp từác trệo [lớ lừủng] ớủ trừớác trạán; nhừ vạạệy đừớạc goại lạà ‘huyệần quạn thiệết viạ’, đừớạc trệo tại choẫ nạày.
Ngừớài đạũ khại mớủ thiện muạc, đệến luác nạày khoệng nhíàn
đừớạc nừũạ. Víà [trong] tu luyệệạn cuủạ Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ, muoến đệể nhừũng thừá trong huyệần quạn [đừớạc] híành thạành nhạnh nhạết, nện cừủạ kiạ khoệng mớủ. Phíáạ trừớác coá hại
cạánh cừủạ lớán, phíáạ sạu coá hại cạánh cừủạ, [chuáng] đệầu đoáng lạại; gioếng nhừ cừủạ lớán cuủạ Thiện An Moện ớủ Bạắc Kinh, hại bện moẫi bện coá hại cạánh cừủạ lớán. Víà đệể chuáng [đừớạc] híành thạành vạà boể sung nhạnh nhạết, nện cừủạ khoệng mớủ khi
khoệng gạăạp tíành huoếng hệết sừác đạăạc thuà; [ngừớài] coá thiện muạc voến coá thệể nhíàn đừớạc, thíà đệến bừớác nạày khoệng nhíàn đừớạc nừũạ, khoệng cho nhíàn. Noá trệo ớủ nới ạếy coá muạc đíách đệể lạàm gíà? Bớủi víà trạăm mạạch cuủạ thạện thệể chuáng tạ giạo hoệại tại nới ạếy; vạào luác nạày trạăm mạạch đệầu đi quạ huyệần quạn quạnh thạành moệạt voàng [roầi] đi rạ; đệầu phạủi đi [quạ]
huyệần quạn; muạc đíách lạà ớủ trong huyệần quạn đạăạt lệện moệạt cớ sớủ nừũạ, híành thạành moệạt hệệạ thoếng cạác thừá. Bớủi víà [thạện]
thệể ngừớài chíánh lạà tiệểu vuũ truạ, noá sệũ híành thạành moệạt tiệểu 170
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thệế giớái; toạàn boệạ nhừũng thừá tinh hoạ cuủạ [thạện] thệể ngừớài đệầu híành thạành trong nạày. Tuy nhiện noá chíủ híành thạành moệạt boệạ thiệết biạ, chừạ thệể hoạàn toạàn vạệạn duạng đừớạc.
[Trong] tu luyệệạn cuủạ Kyà Moện coệng phạáp, huyệần quạn
vạẫn mớủ. Huyệần quạn [đừớạc] phoáng xuạết rạ xong, [noá] lạà híành oếng thạẳng, roầi dạần dạần biệến thạành troàn; do vạạệy cừủạ
hại bện cuủạ noá đệầu mớủ. Víà Kyà Moện coệng phạáp khoệng tu Phạệạt cuũng khoệng tu Đạạo, nện từạ míành bạủo hoệạ lạếy míành. Sừ
phuạ trong Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ coá rạết nhiệầu, đệầu coá thệể bạủo hoệạ chừ viạ; chừ viạ khoệng cạần [coá khạủ nạăng] nhíàn, vạà cuũng khoệng xuạết hiệệạn vạến đệầ gíà. Nhừng [ớủ] Kyà Moện coệng phạáp
[lạàm] thệế khoệng đừớạc, hoạ cạần từạ bạủo hoệạ míành; do đoá hoạ
cạần duy tríà khạủ nạăng nhíàn. Nhừng luác nạày thiện muạc nhíàn cạác thừá, đệầu gioếng nhừ nhíàn quạ moệạt oếng kíánh việẫn voạng.
Sạu khi [moệạt] boệạ cạác thừá [đừớạc] híành thạành xong, khoạủng moệạt thạáng thíà [noá] bạắt đạầu quạy lạại. Quạy vạào trong đạầu xong roầi, goại lạà ‘huyệần quạn hoạán viạ’.
Khi quạy vạào cuũng sừng rạết khoá chiạu, sạu đoá [noá] doần ệáp rạ ớủ huyệệạt ngoạc chạểm cuủạ ngừớài [tu luyệệạn]. Cạủm giạác doần ệáp rạ cuũng rạết lạà khoá chiạu, gioếng nhừ đạầu nừát mớủ rạ; lạệạp từác xuạết rạ ngạy, noá xuạết rạ thíà lạệạp từác cạủm giạác nhệạ
hạẳn đi. Sạu khi xuạết rạ, noá trệo ớủ khoệng giạn rạết thạệm
[sạệu], trong híành thừác thạện thệể toần tại ớủ khoệng giạn rạết thạệm [sạệu]; do đoá [ngừớài tu luyệệạn] khi nguủ khoệng goếi
[đệà] lệện noá. Nhừng coá moệạt điệểm: khi huyệần quạn thiệết viạ
lạần thừá nhạết thíà trừớác mạắt coá cạủm giạác, tuy rạằng noá ớủ tại khoệng giạn khạác, nhừng vạẫn cừá cạủm thạếy trừớác mạắt mớà mớà, gioếng hệệạt nhừ coá cạái gíà đoá đạng chệ chạắn, khoệng đừớạc thoạủi mạái lạắm. Bớủi víà ngoạc chạểm lạà moệạt đại quạn1
rạết thện choết, ớủ phíáạ sạu cuũng cạần híành thạành moệạt boệạ cạác thừá; roầi noá lạại bạắt đạầu quạy lạại. Huyệần quạn nhạết khiệếu ạếy thừạc rạ khoệng phạủi lạà nhạết khiệếu, [mạà] noá cạần hoạán viạ
nhiệầu lạần; noá quạy vạào đệến nệ hoạàn roầi lạại bạắt đạầu giạáng 1 Đại quan: cửa lớn, ở đây huyệt ngọc chẩm được tính là một quan.
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hạạ xuoếng, ớủ trong thạện giạáng hạạ xuoếng, [giạáng hạạ] moệạt mạạch cho đệến huyệệạt mệệạnh moện. Tại huyệệạt mệệạnh moện noá lạại phoáng xuạết rạ.
Mệệạnh moện cuủạ con ngừớài lạà moệạt đại khiệếu chuủ yệếu
cừạc kyà thện choết. Đạạo giạ goại lạà ‘khiệếu’, chuáng toệi goại lạà
‘quạn’. Đạại quạn chuủ yệếu nạày, thừạc sừạ lạà cừủạ sạắt, voệ soế
tạầng cừủạ sạắt. Moại ngừớài đạũ biệết rạằng thạện thệể coá nhiệầu tạầng, cạác tệế bạào nhuạc thệể cuủạ chuáng tạ hiệệạn nạy lạà moệạt tạầng, cạác phạện từủ bện trong lạà moệạt tạầng; nguyện từủ, proton, điệệạn từủ, [cạác lạạp từủ] nhoủ voệ hạạn, nhoủ voệ hạạn, nhoủ
voệ hạạn, cho đệến cạác lạạp từủ cừạc tiệểu, moẫi moệạt diệệạn đệầu
[thiệết] lạệạp moệạt tạầng cừủạ. Do vạạệy coá rạết nhiệầu nhừũng coệng nạăng, rạết nhiệầu nhừũng thừá thuạệạt loại, đệầu biạ khoạá ớủ trong cừủạ moẫi tạầng. Cạác coệng phạáp khạác luyệệạn đạn, đệến luác đạn cạần noể tung, đạầu tiện cạần chạến [đoệạng] mớủ mệệạnh moện; nệếu noá chạẳng đừớạc chạến [đoệạng] mớủ rạ, coệng nạăng sệũ
khoệng phoáng thíách đừớạc. Tại huyệệạt mệệạnh moện huyệần quạn híành thạành xong moệạt boệạ cạác thừá ạếy, noá lạại tiệến vạào
[thạện thệể]. Sạu khi tiệến vạào noá sệũ bạắt đạầu quạy trớủ lạại choẫ
buạng dừớái; goại lạà ‘huyệần quạn quy viạ’.
Sạu khi quy viạ, [huyệần quạn] khoệng trớủ vệầ choẫ bạn
đạầu. Luác nạày nguyện ạnh đạũ lớán lạắm roầi; khíá bạào sệũ phuủ
truàm lệện nguyện ạnh, bạo [boạc] lạếy nguyện ạnh. [Khi]
nguyện ạnh lớán lệện, noá cuũng lớán lệện thệo. Thoệng thừớàng luác nguyện ạnh [cuủạ] Đạạo giạ lớán đệến cớũ đừáạ trệủ 6~7
tuoểi, thíà cho phệáp noá rớài [thạện] thệể, goại lạà ‘nguyện ạnh xuạết thệế’. Víà nguyện thạần cuủạ ngừớài [tu luyệệạn] lạàm chuủ noá, noá sệũ coá thệể xuạết rạ hoạt đoệạng. Thạện thệể cuủạ ngừớài [tu luyệệạn] điạnh tại choẫ kiạ bạết đoệạng, nguyện thạần xuạết rạ.
Thoệng thừớàng khi nguyện ạnh [cuủạ] Phạệạt giạ tu luyệệạn đệến cớũ cuủạ bạủn thạện [ngừớài tu luyệệạn] thíà khoệng coàn nguy hiệểm gíà nừũạ. Thoệng thừớàng đệến luác ạếy cho phệáp noá rớài
[thạện] thệể, ly khại khoủi thạện thệể, coá thệể xuạết lại. Khi nạày nguyện ạnh đạũ to lớán nhừ bạủn thạện [ngừớài tu luyệệạn], cạái 172
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boạc cuũng lớán [nhừ thệế]; cạái boạc ạếy đạũ nớủ rạ ngoạài [thạện]
thệể roầi, [đoá] chíánh lạà huyệần quạn. Bớủi víà nguyện ạnh đạũ
lớán nhừớàng ạếy, tạết nhiện [huyệần quạn] cuũng nớủ lớán rạ
ngoạài [thạện] thệể.
Chừ viạ coá thệể đạũ thạếy híành từớạng Phạệạt trong chuàạ,
thạếy rạằng híành từớạng Phạệạt đệầu ớủ trong moệạt voàng troàn, nhạết lạà nhừũng bừác hoạ híành từớạng Phạệạt, đệầu coá cạái voàng ạếy, [vạà] oệng Phạệạt ngoầi trong đoá. Rạết nhiệầu híành từớạng Phạệạt đệầu nhừ thệế, nhạết lạà nhừũng bừác hoạ híành từớạng Phạệạt tại cạác chuàạ coể, đệầu nhừ vạạệy cạủ. Víà sạo ngoầi trong voàng troàn, khoệng ại [giạủi] noái roũ rạàng cạủ. Toệi noái vớái moại ngừớài rạằng, [noá] chíánh lạà huyệần quạn. Nhừng luác nạày noá đạũ khoệng coàn đừớạc goại lạà ‘huyệần quạn’ nừũạ, goại lạà ‘thệế
giớái’; nhừng chừạ coá thệể thừạc sừạ goại lạà thệế giớái đừớạc. Noá mớái chíủ coá moệạt boệạ cạác thiệết biạ kiạ thoệi; gioếng nhừ nhạà mạáy chuáng tạ coá moệạt boệạ cạác thiệết biạ, nhừng chừạ coá khạủ
nạăng sạủn xuạết; cạần coá nguoần nạăng lừớạng, coá nguyện liệệạu roầi mớái coá thệể sạủn xuạết. Mạếy nạăm trừớác coá nhiệầu ngừớài tu luyệệạn noái: ‘Toệi [coá] coệng cạo hớn Boầ Tạát, toệi [coá] coệng cạo hớn Phạệạt’, ngừớài khạác nghệ vạạệy thạếy huyệần [hoạăạc] lạắm. Kyà thừạc hoạ noái khoệng huyệần [hoạăạc] chuát nạào; tu luyệệạn [ớủ]
thệế giạn coệng thừạc sừạ đạt rạết cạo.
Víà sạo xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày, tu thạành roầi coàn cạo hớn Phạệạt khoệng? Khoệng thệể lyá giạủi trện bệầ mạăạt nhừ thệế
đừớạc; coệng cuủạ hoạ thạệạt sừạ rạết cạo. Bớủi víà sạu khi hoạ tu lệện đệến tạầng rạết cạo, roầi đạt đệến luác khại coệng khại ngoệạ cuủạ
míành, thíà coệng thừạc sừạ rạết cạo. Đuáng vạào thớài điệểm ngạy trừớác khi hoạ khại coệng khại ngoệạ, thíà giuáp hoạ bệủ tạám phạần mừớài coệng cuủạ bạủn thạện hoạ xuoếng, ngạy cạủ tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ hoạ cuũng cạắt xuoếng. Duàng nạăng lừớạng ạếy mạà boể sung cho thệế giớái cuủạ hoạ, thệế giớái cuủạ bạủn thạện hoạ. Moại ngừớài đạũ biệết rạằng, coệng cuủạ ngừớài tu luyệệạn, đạăạc biệệạt lạà nhừũng thừá thệệm lện choẫ tiệu chuạển tạệm tíánh, lạà [trạủi quạ]
voệ soế khoể [nạn] moệạt đớài, tại hoạàn cạủnh giạn khoể mạà ‘mạ
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luyệệạn’, mạà tu luyệệạn xuạết lại, nện noá cừạc kyà trạện quyá; lạếy rạ
tạám phạần mừớài nhừũng thừá trạện quyá nhừ thệế mạà boể sung cho thệế giớái cuủạ hoạ. Do vạạệy khi tu thạành trong từớng lại,
[hoạ] muoến gíà giớ tạy lạệạp từác đừớạc ngạy, cạần gíà coá nạếy, muoến lạàm gíà thíà lạàm đừớạc nạếy, trong thệế giớái cuủạ hoạ cạái gíà cuũng coá. Đoá lạà uy đừác cuủạ hoạ, bạủn thạện kinh quạ chiạu khoể
mạà tu xuạết rạ đừớạc.
Chuủng nạăng lừớạng nạày cuủạ hoạ coá thệể tuyà yá biệến hoạá cạác thừá. Do đoá Phạệạt mong muoến gíà, muoến ạăn gíà, [muoến]
thừớủng ngoạn gíà, thíà đệầu coá điệầu đoá. Đạệy lạà [điệầu] bạủn thạện hoạ tu xuạết lại đừớạc; chíánh lạà ‘Phạệạt viạ’; khoệng coá nhừũng thừá ạếy thíà hoạ tu khoệng thạành đừớạc. Luác bạếy giớà, mớái xừáng lạà thệế giớái cuủạ bạủn thạện míành; nhừng hoạ chíủ
coàn lạại hại phạần mừớài coệng đệể đệến viện mạũn, đạắc Đạạo.
Tuy rạằng chíủ coàn lạại hại phạần mừớài, nhừng thạện thệể cuủạ
hoạ khoệng [coàn biạ] khoạá; hoạăạc giạủ khoệng mạng thệo thạện thệể, hoạăạc giạủ mạng thệo thạện thệể, nhừng thạện thệể đạũ
đừớạc chuyệển hoạá [bạằng] vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng roầi; luác ạếy hoạ đại hiệển thạần thoệng, uy lừạc voệ tyủ. Coàn khi tu luyệệạn tại nới ngừớài thừớàng thoệng thừớàng mạng thệo khoạá, khoệng coá bạủn sừạ gíà lớán; coệng cạo đệến mạếy cuũng chiạu hạạn chệế; hiệệạn nạy khoệng thệế nừũạ.
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Bài giảng thứ năm
Đồ hình Pháp Luân
Kyá hiệệạu cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ lạà Phạáp
Luạện. Ngừớài coá coệng nạăng, coá thệể nhíàn thạếy Phạáp Luạện nạày đạng xoạy chuyệển. Chiệếc huy hiệệạu nhoủ Phạáp Luạện nạày cuủạ chuáng tạ cuũng nhừ thệế, noá đạng xoạy chuyệển. Chuáng tạ chiệểu thệo đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ, đệể chíủ
đạo sừạ tu luyệệạn cuủạ míành, chiệểu thệo nguyện lyá diệẫn hoạá cuủạ vuũ truạ mạà luyệệạn; do đoá coệng mạà chuáng tạ luyệệạn đừớạc cuũng rạết lớán. Thệo moệạt yá nghíũạ nạào đoá mạà giạủng, đoầ híành Phạáp Luạện nạày lạà [híành] ạủnh thu nhoủ cuủạ vuũ truạ. Phạệạt giạ
coi thệế giớái mừớài phừớng nhừ moệạt khạái niệệạm [vệầ] vuũ truạ, boến mạăạt tạám phừớng, tạám phừớng viạ; coá thệể coá ngừớài coá thệể nhíàn thạếy toần tại trện dừớái cuủạ noá {Phạáp Luạện} moệạt coệng truạ, nhừ vạạệy vớái trện dừớái đừớạc thệệm vạào thíà [noá]
chíánh lạà thệế giớái mừớài phừớng, cạếu thạành nện vuũ truạ nạày, đại biệểu cho vuũ truạ noái chung mạà Phạệạt giạ nhíàn nhạệạn.
Tạết nhiện trong vuũ truạ nạày coá voệ soế thiện hạà, bạo goầm cạủ hệệạ Ngạện Hạà cuủạ chuáng tạ trong đoá. Toạàn boệạ vuũ truạ đạng vạệạn đoệạng, tạết cạủ cạác thiện hạà trong toạàn boệạ vuũ truạ cuũng đạng vạệạn đoệạng; do đoá cạác thạái cừạc vạà phuà [hiệệạu] chừũ 卍
nhoủ ớủ trong đoầ híành nạày cuũng đạng xoạy chuyệển, toạàn boệạ
Phạáp Luạện cuũng đạng xoạy chuyệển, hớn nừũạ phuà [hiệệạu]
chừũ 卍 lớán ớủ giừũạ cuũng đạng xoạy chuyệển. Thệo moệạt yá nghíũạ nạào đoá mạà giạủng, noá từớạng trừng cho hệệạ Ngạện Hạà cuủạ chuáng tạ; đoầng thớài víà chuáng tạ lạà Phạệạt giạ, nện trung tạệm lạà phuà hiệệạu cuủạ Phạệạt giạ; nhíàn bệầ mạăạt lạà nhừ vạạệy. Tạết cạủ cạác vạệạt chạết khạác nhạu đệầu coá híành thừác toần tại ớủ [cạác]
khoệng giạn khạác, tại [cạác] khoệng giạn khạác đệầu coá híành thừác toần tại vạà moệạt quạá tríành diệẫn hoạá cừạc kyà phong phuá vạà cừạc kyà phừác tạp. Đoầ híành Phạáp Luạện nạày lạà [híành] ạủnh Đồ hình Pháp Luân
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thu nhoủ cuủạ vuũ truạ, tại từàng khoệng giạn khạác Noá cuũng coá híành thừác toần tại vạà quạá tríành diệẫn hoạá cuủạ míành, vạạệy nện toệi goại [đoá] lạà moệạt thệế giớái.
Khi xoạy chuyệển thệo chiệầu kim đoầng hoầ thíà Phạáp
Luạện coá thệể từạ đoệạng hạếp thuạ nạăng lừớạng vuũ truạ; khi xoạy chuyệển ngừớạc chiệầu kim đoầng hoầ thíà [noá] coá thệể phạát phoáng nạăng lừớạng. Xoạáy vạào (thuạệạn chiệầu kim đoầng hoầ) đoệạ bạủn thạện, xoạáy rạ (ngừớạc chiệầu kim đoầng hoầ) đoệạ nhạện;
[đoá] lạà moệạt đạăạc điệểm cuủạ coệng phạáp chuáng tạ. Coá ngừớài noái: ‘Chuáng tạ lạà Phạệạt giạ, víà sạo coàn coá thạái cừạc? Thạái cừạc ạếy phạủi chạăng lạà Đạạo giạ?’ Bớủi víà coệng cuủạ chuáng tạ luyệệạn đừớạc rạết lớán; [điệầu] luyệệạn đừớạc từớng đừớng vớái cạủ vuũ
truạ. Nhừ vạạệy moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, trong vuũ truạ nạày coá hại ‘giạ’ lớán lạà Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ, loại trừà đi bạết kyà ‘giạ’
nạào cuũng khoệng cạếu thạành nện vuũ truạ hoạàn chíủnh đừớạc, khoệng thệể noái lạà vuũ truạ hoạàn chíủnh đừớạc; do đoá chuáng tạ
ớủ đạệy cuũng coá nhừũng điệầu trong Đạạo giạ. Coá ngừớài giạủng:
‘Nhừng khoệng phạủi chíủ coá Đạạo giạ, coàn coá nhừũng [moện]
nhừ Cớ Đoếc giạáo, Nho giạáo, vạà nhừũng [toện] giạáo khạác nừũạ’.
Toệi noái vớái chừ viạ rạằng, Nho giạáo khi tu luyệệạn đệến tạầng cừạc cạo, noá quy vệầ Đạạo giạ; coàn ớủ phừớng Tạệy coá rạết nhiệầu toện giạáo sạu khi tu lệện cạo tạầng, chuáng quy vệầ Phạệạt giạ, chuáng thuoệạc vệầ cuàng moệạt thệể hệệạ bện Phạệạt giạ. Đoá lạà hại thệể hệệạ lớán.
Vạạệy tại sạo thạái cừạc đoầ [híành] vừàạ coá hại cạái trện đoủ
dừớái xạnh lạm, vừàạ coá hại cạái trện đoủ dừớái đện? Thệo choẫ
hiệểu thoệng thừớàng cuủạ chuáng tạ, thạái cừạc lạà do hại chuủng vạệạt chạết đện vạà trạắng cạếu thạành, [ạếy lạà] khíá ạệm vạà khíá dừớng. Đoá lạà nhạệạn thừác đừáng tại tạầng rạết noệng [cạạn] mạà xệát; tại cạác khoệng giạn khạác nhạu coá cạác hiệển thiạ [tại]
khoệng giạn khạác nhạu. Hiệển thiạ tại tạầng cạo nhạết, thíà mạàu sạắc cuủạ noá chíánh lạà nhừ thệế. Đạạo [giạ] mạà chuáng tạ vạẫn thừớàng biệết đệến chíánh lạà [coá thạái cừạc đoầ] coá mạàu sạắc trện đoủ dừớái đện. [Toệi] lạếy moệạt thíá duạ, moệạt soế ngừớài trong 176
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chuáng tạ đạũ khại thiện muạc, phạát hiệệạn rạằng duàng mạắt nhíàn thíà thạếy [vạệạt] mạàu đoủ, [nhừng] tại khoệng giạn chíủ sại khạác moệạt tạầng mạà nhíàn thíà noá lạà mạàu xạnh luạc. Cạái [vạệạt]
mạàu vạàng kim nạày ớủ trong khoệng giạn khạác lạại thạếy lạà mạàu tíám; noá coá sừạ từớng phạủn sại biệệạt nhừ thệế; từác lạà mạàu sạắc tại cạác khoệng giạn khạác nhạu cuũng coá sừạ thạy đoểi khạác nhạu. Thạái cừạc trện đoủ dừớái xạnh lạm lạà thuoệạc vệầ
Tiện Thiện Đạại Đạạo, bạo goầm phạáp moện tu luyệệạn Kyà Moện.
Phuà [hiệệạu] chừũ 卍 tại boến [bện] mạăạt lạà Phạệạt giạ; chuáng gioếng vớái [phuà hiệệạu] ớủ giừũạ; đệầu lạà Phạệạt giạ. Mạàu sạắc cuủạ
Phạáp Luạện nạày troệng rạết từới sạáng, chuáng toệi lạếy noá lạàm kyá hiệệạu cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp.
Moại ngừớài chuáng tạ thoệng quạ thiện muạc nhíàn thạếy
Phạáp Luạện nạày khoệng nhạết điạnh coá mạàu sạắc nhừ vạạệy; mạàu nệần nạày thạy đoểi, nhừng mạẫu híành khoệng thạy đoểi. Khi
Phạáp Luạện mạà toệi cạếp cho chừ viạ ớủ viạ tríá buạng dừớái đạng xoạy chuyệển, thiện muạc cuủạ chừ viạ nhíàn đừớạc [noá], coá thệể
[lạà] đoủ, coá thệể lạà tíám, coá thệể lạà xạnh luạc; cuũng coá thệể lạà voệ
sạắc. Đoủ dạ-cạm vạàng luạc luạc-lạm lạm tíám, mạàu nệần cuủạ noá khoệng ngừàng đoểi mạàu nhừ thệế; do đoá điệầu chừ viạ nhíàn thạếy đừớạc coá thệể coá cạác mạàu sạắc khạác; nhừng mạàu sạắc cuủạ mạẫu híành phuà [hiệệạu] chừũ 卍 vạà thạái cừạc ớủ bện trong khoệng thạy đoểi. Chuáng toệi nhạệạn thạếy mạàu nệần nạày cuủạ
mạẫu híành rạết đệạp mạắt, nện chuáng toệi lạếy noá coế điạnh lạại
[nhừ thệế]. Ngừớài coá coệng nạăng coá thệể thạếu quạ tạầng khoệng giạn nạày mạà thạếy đừớạc rạết nhiệầu điệầu.
Coá ngừớài noái: ‘Phuà [hiệệạu] chừũ 卍 nạày troệng rạết gioếng nhừ thừá cuủạ Hitlệr’. [Toệi] noái vớái moại ngừớài rạằng phuà hiệệạu nạày bạủn thạện noá khoệng coá khạái niệệạm giại cạếp nạào hệết. Coá ngừớài noái: ‘Nệếu goác nạày mạà quạy hừớáng nghiệng phíáạ kiạ
thíà đuáng lạà thừá cuủạ Hitlệr’. Khoệng phạủi nhừ thệế, noá xoạy chuyệển cạủ hại phíáạ. Xạũ hoệại nhạện loại chuáng tạ đạũ biệết đệến mạẫu híành nạày moệạt cạách roệạng rạũi từà 2500 nạăm trừớác đạệy, từà thớài đại Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ biệết đệến noá. Hitlệr lạà vạào Đồ hình Pháp Luân
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thớài Chiệến trạnh thệế giớái lạần thừá hại tíánh đệến nạy mớái coá mạếy chuạc nạăm; oệng tạ đạũ troệạm lạếy noá đệể duàng. Tuy nhiện mạàu sạắc cuủạ noá khạác vớái cuủạ chuáng tạ; noá mạàu đện; hớn nừũạ noá hừớáng đạầu nhoạn lệện trện, đệể đừáng, duàng đừáng nhừ thệế. Vệầ Phạáp Luạện nạày [toệi] chíủ giạủng đệến đạệy thoệi, chuáng toệi chíủ giạủng đệến híành thừác bện ngoạài cuủạ noá thoệi.
Vạạệy phuà [hiệệạu] chừũ 卍 trong Phạệạt giạ chuáng tạ [biệểu]
thiạ điệầu gíà? Coá ngừớài noái lạà cạát từớàng nhừ yá; đoá lạà cạách giạủi thíách ớủ ngừớài thừớàng. Toệi noái vớái chừ viạ rạằng, phuà
[hiệệạu] chừũ 卍 lạà tiệu chíá cuủạ tạầng cạác Phạệạt; chíủ đạt đệến tạầng cuủạ Phạệạt mớái coá. Boầ Tạát, Lạ Hạán khoệng coá; tuy nhiện Đạại Boầ Tạát, từá Đạại Boầ Tạát đệầu coá. Chuáng toệi thạếy rạằng nhừũng Đạại Boầ Tạát nạày đạũ vừớạt xạ khoủi tạầng cuủạ Phạệạt thoệng thừớàng, thạệạm chíá cạo hớn cạủ Nhừ Lại. Chừ Phạệạt
vừớạt quạá tạầng Nhừ Lại coá nhiệầu đệến mừác khoệng đệếm
đừớạc. Nhừ Lại chíủ coá moệạt phuà [hiệệạu] chừũ 卍, đạt đệến tạầng Nhừ Lại trớủ lệện, phuà [hiệệạu] chừũ 卍 sệũ [xuạết hiệệạn] nhiệầu hớn. Vừớạt gạếp đoệi Nhừ Lại thíà coá 2 phuà [hiệệạu] chừũ 卍 .
Vừớạt lệện nừũạ sệũ coá 3 chừũ, 4 chừũ, 5 chừũ, v.v. đạầy khạắp thạện cuũng coá. Trện đạầu, hại đạầu vại, đạầu goếi đệầu sệũ xuạết hiệệạn; khi nhiệầu quạá thíà cạủ cạác choẫ nhừ loàng bạàn tạy, ngoán tạy, gạn bạàn chạện, ngoán chạện đệầu sệũ xuạết hiệệạn [cạác chừũ ạếy].
Tuyà thệo tạầng khoệng ngừàng đệầ cạo, cạác phuà [hiệệạu] chừũ 卍
sệũ khoệng ngừàng tạăng thệệm nhiệầu; do vạạệy phuà [hiệệạu] chừũ
卍 lạà đại biệểu cho tạầng cuủạ Phạệạt; tạầng cuủạ Phạệạt cạàng cạo thíà phuà [hiệệạu] chừũ 卍 cạàng nhiệầu.
Kỳ Môn công pháp
Ngoạài cạác coệng phạáp bện Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ, coàn coá Kyà Moện coệng phạáp; hoạ từạ goại míành lạà ‘Kyà Moện tu luyệệạn’.
Đoếi vớái cạác coệng phạáp tu luyệệạn thíà ngừớài thừớàng chuáng tạ
coá nhạệạn thừác thệế nạày: Trung Quoếc từà thớài coể đại đệến nạy, ngừớài tạ nhíàn nhạệạn rạằng cạác coệng phạáp bện Phạệạt giạ vạà 178
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Đạạo giạ lạà cạác phừớng phạáp tu luyệệạn chíánh thoếng, cuũng goại chuáng lạà tu luyệệạn chíánh phạáp moện. Kyà Moện coệng phạáp nạày từà xừạ đệến nạy chừạ hệầ [đừớạc] coệng boế rạ thệế [giạn]; rạết íát ngừớài biệết đừớạc sừạ toần tại cuủạ hoạ, chíủ nghệ noái đệến quạ cạác tạác phạểm nghệệạ thuạệạt.
Coá Kyà Moện coệng phạáp hạy khoệng? Coá. Toệi trong quạá
tríành tu luyệệạn, đạăạc biệệạt lạà vạào moệạt soế nạăm vệầ sạu, toệi đạũ
gạăạp bạ viạ cạo nhạện ớủ bện Kyà Moện; [hoạ] truyệần cạếp cho toệi nhừũng tinh hoạ trong moện cuủạ míành, nhừũng điệầu hệết sừác đoệạc đạáo đạăạc biệệạt, hệết sừác hạy. Chíánh víà nhừũng điệầu cuủạ hoạ
rạết đoệạc đạáo đạăạc biệệạt, nện nhừũng [thừá] luyệệạn xuạết lại cuũng coể quạái phi thừớàng; ngừớài thừớàng khoệng thệể hiệểu đừớạc.
Ngoạài rạ coàn giạủng moệạt cạệu: ‘phi Phạệạt phi Đạạo’, khoệng tu Phạệạt khoệng tu Đạạo. Ngừớài tạ hệẫ nghệ thạếy chạẳng tu Phạệạt cuũng chạẳng tu Đạạo, liệần goại hoạ lạà ‘bạàng moện tạủ đạo’, hoạ từạ
goại míành lạà ‘Kyà Moện coệng phạáp’. Noái bạàng moện tạủ đạo lạà coá yá khinh thừớàng, nhừng khoệng coá yá phạủn đoếi, khoệng bạủo rạằng hoạ lạà tạà phạáp; điệểm nạày lạà khạẳng điạnh. Lyá giạủi trện chừũ [nghíũạ] cuũng khoệng coá nguạ yá tạà phạáp. Liạch sừủ
xừạ nạy [ngừớài tạ] vạẫn coi coệng phạáp cuủạ Phạệạt vạà Đạạo mớái xừáng lạà tu luyệệạn chíánh phạáp moện; khi ngừớài tạ khoệng nhạệạn thừác đừớạc coệng phạáp cuủạ hoạ, thíà ngừớài tạ noái hoạ lạà
‘bạàng moện’, [từác lạà] cừủạ bện cạạnh, khoệng phạủi chíánh phạáp moện. Thệế coàn ‘tạủ đạo’? Tạủ đạo nguạ yá lạà vuạng vệầ doết nạát, con đừớàng vuạng vệầ. Chừũ ‘tạủ’ tại Trung Quoếc coể đại thừớàng hạy noái thạành ‘boển’; ‘bạàng moện tạủ đạo’ lạà coá nguạ yá nhừ
thệế1. Víà sạo hoạ khoệng phạủi tạà phạáp? Víà hoạ cuũng coá yệu cạầu nghiệm khạắc vệầ tạệm tíánh, hoạ cuũng tu luyệệạn chiệểu thệo đạăạc 1 Về các chữ Hán trong đoạn này. Có chữ môn, nghĩa là cửa, cũng có nghĩa môn phái; tương tự với chữ đạo, nghĩa là con đường, cũng có nghĩa là đạo, hay một môn phái nào đó. Bàng môn → cái cửa bên cạnh, không phải là chính pháp môn. Tả đạo, hay bổn đạo → con đường vụng về dốt nát, không phải là chính đạo. Hiểu trên nghĩa bề mặt là như vậy.
Kỳ Môn công pháp
179
https://thuviensach.vn
tíánh vuũ truạ, hoạ cuũng khoệng vi phạạm đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ,
[vạà] quy luạệạt cuủạ vuũ truạ, hoạ cuũng khoệng lạàm điệầu xạếu; do đoá khoệng thệể noái noá lạà tạà phạáp. Khoệng phạủi víà đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ chuáng tạ phuà hớạp vớái phừớng phạáp tu luyệệạn cuủạ Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ, mạà lạà víà phừớng phạáp tu luyệệạn cuủạ Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ phuà hớạp vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ, nện mớái [trớủ] thạành chíánh Phạáp. Tu luyệệạn cuủạ Kyà Moện coệng phạáp nệếu phuà hớạp vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ nạày, thíà hoạ
khoệng phạủi tạà phạáp, mạà cuũng lạại lạà chíánh Phạáp; bớủi víà tiệu chuạển nhạệạn điạnh toết-xạếu thiệệạn-ạác lạà đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ.
Hoạ chiệểu thệo đạăạc tíánh vuũ truạ mạà tu, cho nện noá cuũng lạà con đừớàng chíánh; chíủ coá điệầu đạăạc điệểm yệu cạầu cuủạ hoạ
khạác vớái bện Phạệạt giạ vạà Đạạo giạ. Hoạ cuũng khoệng giạủng việệạc truyệần đoầ đệệạ moệạt cạách roệạng rạũi, phạạm vi truyệần rạết nhoủ. Đạạo giạ truyệần coệng, dạạy moệạt loệ đoầ đệệạ khạá đoệng, tuy nhiện trong đoá chíủ coá moệạt đoầ đệệạ chạện truyệần; Phạệạt giạ
giạủng phoể đoệạ chuáng sinh, ại coá thệể tu thíà ngừớài ạếy tu.
Khi truyệần thừàạ Kyà Moện coệng phạáp khoệng thệể choạn
hại ngừớài, mạà trong moệạt thớài kyà liạch sừủ rạết dạài mớái tuyệển choạn moệạt ngừớài đệể truyệần; do đoá nhừũng điệầu cuủạ hoạ
khoệng hệầ đừớạc ngừớài thừớàng biệết đệến trong liạch sừủ xừạ
nạy. Đừớng nhiện vạào luác khíá coệng lệện cạo trạào, toệi phạát hiệệạn rạằng trong coệng phạáp nạày coá moệạt soế íát ngừớài cuũng rạ
truyệần coệng. Tuy nhiện truyệần tớái truyệần lui [moệạt thớài giạn] thíà hoạ thạếy khoệng đừớạc, bớủi víà coá moệạt soế điệầu mạà sừ
phuạ cuủạ hoạ hoạàn toạàn khoệng cho phệáp hoạ truyệần. Nệếu chừ viạ truyệần coệng [phoể cạệạp], thíà chừ viạ khoệng thệể choạn ngừớài [hoạc]; nhừũng ngừớài đệến [hoạc], tạệm tíánh cạo thạếp tại cạác tạầng khạác nhạu. [Nhừũng ngừớài] oệm giừũ nhừũng
quạn niệệạm khạác nhạu đệến [hoạc], loại ngừớài nạào cuũng coá, nện chừ viạ khoệng coá cạách nạào choạn đoầ đệệạ đệể truyệần. Do vạạệy khoệng phoể cạệạp Kyà Moện coệng phạáp đừớạc, dệẫ xuạết hiệệạn nguy hiệểm; bớủi víà nhừũng điệầu cuủạ hoạ rạết đạăạc thuà.
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Coá ngừớài nghíũ: Phạệạt giạ tu Phạệạt, Đạạo giạ tu [thạành]
Chạện Nhạện, Kyà Moện coệng phạáp nạày tu thạành thíà đừớạc tíánh lạà gíà? Lạà tạủn Tiện, hoạ khoệng coá phạạm vi thệế giớái coế điạnh
[trong] vuũ truạ. Moại ngừớài đệầu biệết, Phạệạt Nhừ Lại Thíách Cạ
Mạệu Ni coá thệế giớái Tạ Bạà, Phạệạt A Di Đạà coá thệế giớái Cừạc Lạạc, Phạệạt Dừớạc Sừ coá thệế giớái Lừu Ly; moẫi Nhừ Lại vạà Đạại Phạệạt đệầu coá thệế giớái cuủạ míành. Moẫi moệạt Đạại Giạác Giạủ đệầu coá moệạt thiện quoếc do từạ míành toể chừác; rạết nhiệầu đệệạ từủ cuủạ
hoạ sinh soếng trong đoá. Nhừng Kyà Moện coệng phạáp hoạ
khoệng coá phạạm vi coế điạnh [trong] vuũ truạ, hoạ chíủ gioếng nhừ du Thạần tạủn Tiện.
Luyện tà pháp
Luyệệạn tạà phạáp lạà gíà? Coá moệạt soế híành thừác nhừ thệế
nạày: coá moệạt loại ngừớài chuyện luyệệạn tạà phạáp, bớủi víà nhừũng điệầu đoá [luoện] coá ngừớài truyệần trong cạác [thớài] đại liạch sừủ. Tại sạo lạại truyệần nhừũng thừá ạếy? Víà hoạ truy cạầu nhừũng dạnh, lớại, phạát tạài ớủ nới ngừớài thừớàng, hoạ giạủng nhừũng thừá ạếy. Tạết nhiện tạệm tíánh cuủạ hoạ khoệng cạo, nện hoạ khoệng đạắc coệng. Hoạ đạắc [đừớạc] gíà? [Đạắc] nghiệệạp lừạc.
Khi nghiệệạp lừạc cuủạ ngừớài tạ lớán, thíà cuũng sệũ híành thạành moệạt loại nạăng lừớạng. Nhừng hoạ khoệng coá tạầng, hoạ so vớái ngừớài luyệệạn coệng thíà khoệng so đừớạc, nhừng so vớái ngừớài thừớàng thíà lạại coá thệể ừớác chệế ngừớài thừớàng. Bớủi víà nhừũng thừá ạếy cuũng lạà moệạt loại thệể hiệệạn cuủạ nạăng lừớạng, khi mạệạt đoệạ tạệạp trung lạại rạết lớán, cuũng coá thệể lạàm cho coệng nạăng trện thạện [thệể] ngừớài tạ mạạnh lệện, cuũng coá thệể phạát huy tạác duạng nhừ thệế; do đoá trong liạch sừủ xừạ nạy cuũng coá moệạt soế ngừớài truyệần nhừũng điệầu nạày. Hoạ noái: ‘Toệi lạàm điệầu xạếu, [nhuạc] mạạ ngừớài tạ, thíà toệi tạăng coệng’. Hoạ khoệng hệầ tạăng coệng, [trện] thừạc tệế lạà lạàm mạệạt đoệạ vạệạt chạết mạàu đện tạăng lệện; bớủi víà lạàm điệầu xạếu coá thệể đạắc vạệạt chạết mạàu đện, [từác lạà] nghiệệạp lừạc. Do vạạệy hoạ coá thệể khiệến nhừũng Luyện tà pháp
181
https://thuviensach.vn
coệng nạăng nho nhoủ voến mạng trện thạện thệể {cuủạ hoạ} nhớà nghiệệạp lừạc kiạ mạà trớủ nện mạạnh hớn; hoạ coá thệể sinh rạ
moệạt íát coệng nạăng nhoủ bệá, nhừng khoệng lạàm đừớạc điệầu gíà to tạát. Nhừũng ngừớài nạày cho rạằng, lạàm việệạc xạếu thíà cuũng tạăng coệng, [ạếy lạà] hoạ coá cạách noái nhừ thệế.
Coá ngừớài giạủng nhừũng thừá nhừ: ‘Đạạo cạo moệạt thừớác,
mạ cạo moệạt trừớạng’. Đoá lạà tạà thuyệết nới ngừớài thừớàng; mạ kiạ víũnh việẫn khoệng thệể cạo hớn Đạạo đừớạc. Coá moệạt tíành huoếng nhừ thệế nạày; vuũ truạ mạà nhạện loại chuáng tạ
nhạệạn thừác đừớạc chíủ lạà moệạt tiệểu vuũ truạ trong voệ soế cạác vuũ
truạ; chuáng tạ goại tạắt [noá] lạà vuũ truạ. Vuũ truạ ạếy cuủạ chuáng tạ
moẫi lạần trạủi quạ thớài giạn hệết sừác lạệu dạài, thíà đệầu phạát sinh moệạt đại tại nạn vuũ truạ. Vuạ tại nạn ạếy sệũ lạàm cho hệết thạủy [moại thừá] trong vuũ truạ, kệể cạủ cạác tinh cạầu đệầu coá thệể
[biạ] huyủ diệệạt, hệết thạủy cạác sinh mệệạnh trong vuũ truạ đệầu coá thệể [biạ] huyủ diệệạt. Sừạ vạệạn đoệạng cuủạ vuũ truạ cuũng coá quy luạệạt
[cuủạ noá]; [tại] vuũ truạ chuáng tạ lạần nạày khoệng chíủ coá nhạện loại lạà đạũ biệến chạết trớủ nện xạếu; coá rạết nhiệầu sinh mệệạnh đạũ thạếy đừớạc tíành huoếng nạày, rạằng hiệệạn nạy, trong khoệng giạn vuũ truạ nạày từà lạệu đạũ phạát sinh moệạt vuạ noể lớán. Cạác nhạà thiện vạăn hoạc hiệệạn nạy khoệng nhíàn thạếy, lạà víà hiệệạn nạy khi chuáng tạ duàng kíánh việẫn voạng lớán nhạết mạà nhíàn, thíà quạng cạủnh nhíàn đừớạc lạà nhừũng sừạ việệạc 15 vạn nạăm ạánh sạáng trừớác đạệy. Nệếu muoến nhíàn thạếy sừạ biệến hoạá cuủạ
thiện thệể hiệệạn nạy, hoạ cạần sạu 15 vạn nạăm ạánh sạáng nừũạ
mớái coá thệể nhíàn thạếy đừớạc, nhừ vạạệy rạết lạà lạệu.
Toạàn boệạ vuũ truạ hiệệạn nạy đạũ xuạết hiệệạn moệạt biệến đoểi rạết to lớán; moẫi khi xuạết hiệệạn sừạ biệến đoểi nhừ vạạệy, toạàn boệạ cạác sinh mệệạnh cuủạ toạàn vuũ truạ đệầu [biạ] xừủ [lyá] huyủ diệệạt, toạàn boệạ đệầu [biạ] đạăạt vạào trạng thạái huyủ diệệạt. Moẫi moệạt khi phạát sinh tíành huoếng nhừ vạạệy, thíà đạăạc tíánh toần tại từà trừớác trong vuũ truạ vạà vạệạt chạết trong đoá đệầu cạần phạủi [biạ] lạàm cho noể tung; thoệng thừớàng đệầu biạ noể chệết hệết; tuy nhiện quạ moẫi lạần noể cuũng khoệng coá sạch hệết. Khi vuũ truạ mớái 182
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đừớạc nhừũng Đạại Giạác Giạủ cừạc cạo cừạc cạo kiệến tạo lại mớái xong roầi, trong đoá vạẫn coá [coàn toần tại] moệạt soế khoệng biạ noể
chệết. Cạác Đạại Giạác Giạủ kiệến tạo vuũ truạ [mớái] nạày lạà chiệểu thệo đạăạc tíánh cuủạ bạủn thạện míành, [thệo] tiệu chuạển cuủạ
bạủn thạện míành mạà kiệến tạo vuũ truạ ạếy; do đoá [so] vớái đạăạc tíánh vuũ truạ cuủạ thớài kyà trừớác đoá coá nhừũng choẫ bạết đoầng.
[Nhừũng sinh mệệạnh] khoệng biạ noể chệết, cừá oệm giừũ đạăạc tíánh bạn đạầu, [Phạáp] lyá bạn đạầu trong khi hạành xừủ tại vuũ
truạ [mớái] nạày. Vuũ truạ mớái đừớạc kiệến tạo rạ lạà chiệểu thệo đạăạc tíánh vuũ truạ mớái, thệo [Phạáp] lyá nạày mạà hạành xừủ. Do đoá [nhừũng gíà] đạũ khoệng biạ noể chệết trớủ thạành mạ cạn nhiệẫu đệến [Phạáp] lyá cuủạ vuũ truạ. Nhừng hoạ khoệng coá xạếu tệệạ
đệến thệế, hoạ chạẳng quạ chíủ chiệểu thệo đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ
chu kyà trừớác mạà hạành xừủ; đoá chíánh lạà cạái mạà ngừớài tạ goại lạà ‘thiện mạ’. Nhừng đoếi vớái ngừớài thừớàng hoạ khoệng coá sừạ
uy hiệếp gíà cạủ, hoạ hoạàn toạàn khoệng hạại ngừớài, hoạ chíủ hạành sừạ thệo cạái lyá hoạ oệm giừũ mạà thoệi. Trong quạá khừá đạệy lạà điệầu ngừớài thừớàng khoệng đừớạc phệáp biệết đệến; toệi noái rạằng nhừũng Phạệạt ớủ cạủnh giớái rạết cạo siệu quạá tạầng Nhừ
Lại coá rạết nhiệầu, nhừũng mạ ạếy đạáng kệể gíà, so sạánh thạệạt quạá ừ nhoủ bệá. Lạũo, Bệệạnh, Từủ cuũng lạà moệạt loại mạ, nhừng đừớạc sinh rạ đệể duy hoệạ đạăạc tíánh vuũ truạ.
Trong Phạệạt giạáo giạủng luạc đạo luạện hoầi, giạủng vệầ vạến đệầ [coá] moệạt đạo [lạà] A Tu Lạ; kyà thừạc chíánh lạà [moệạt] sinh vạệạt cuủạ khoệng giạn khạác, nhừng khoệng mạng bạủn tíánh
[con] ngừớài. Thệo [goác đoệạ] Đạại Giạác Giạủ mạà xệát, chuáng cừạc kyà cừạc kyà thạếp, khoệng hệầ coá khạủ nạăng gíà; nhừng trong con mạắt ngừớài thừớàng thíà [chuáng] thạệạt đạáng sớạ; chuáng coá toần tại nạăng lừớạng nhạết điạnh; chuáng xệm ngừớài thừớàng nhừ thuá vạệạt, nện thíách ạăn ngừớài. Mạếy nạăm gạần đạệy, chuáng cuũng chạạy rạ truyệần coệng. Chuáng đừớạc tíánh lạà gíà đạệy;
[híành dạáng] chuáng troệng coá rạ híành ngừớài [đạệu]? Lạàm ngừớài tạ rạết sớạ; hoạc nhừũng thừá cuủạ chuáng roầi thíà phạủi thệo chuáng [thạành] đoầng loại cuủạ chuáng. Coá moệạt soế ngừớài Luyện tà pháp
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khi luyệệạn coệng, từ từớủng khoệng đuáng đạắn, khi phuà hớạp vớái cạách nghíũ cuủạ chuáng, chuáng liệần đệến dạạy chừ viạ. Nhạết chíánh ạáp bạách tạà, khi chừ viạ khoệng truy cạầu, thíà khoệng ại dạám đoệạng đệến chừ viạ. Nệếu chừ viạ sinh rạ tạà niệệạm, truy cạầu nhừũng thừá khoệng toết, chuáng sệũ đệến giuáp chừ viạ, chừ viạ sệũ
tu thệo mạ đạo; sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày.
Coàn coá moệạt tíành huoếng nừũạ goại lạà ‘luyệệạn tạà phạáp khoệng từạ biệết’. Tại sạo goại lạà luyệệạn tạà phạáp khoệng từạ biệết?
Chíánh lạà víà ngừớài tạ khoệng hiệểu đừớạc rạằng míành đạng luyệệạn tạà phạáp. Sừạ việệạc nạày hệết sừác phoể biệến, quạủ lạà coá rạết nhiệầu. Gioếng nhừ toệi đạũ giạủng hoệm vừàạ roầi, coá nhiệầu ngừớài luyệệạn coệng từ từớủng khoệng đuáng đạắn; chừ viạ thạếy hoạ đạng [luyệệạn] trạm trạng ớủ kiạ, tạy moủi run cạủ lệện, chạện cuũng moủi run cạủ lệện. Nhừng [đạầu] nạũo hoạ vạẫn khoệng nghíủ, hoạ nghíũ: ‘Vạệạt giạá lệo thạng, míành phạủi đi muạ mạếy thừá; luyệệạn coệng xong míành sệũ đi muạ; nệếu khoệng giạá lạại tạăng lệện’. Coá ngừớài nghíũ: ‘Đớn viạ [coệng tạác] hiệệạn nạy đạng phạện nhạà, phạện nhạà [lạần nạày] khoệng biệết coá míành trong ạếy khoệng nhíủ? Ngừớài phuạ trạách phạện nhạà đoếi xừủ tệệạ vớái míành nhừ thệế nhừ thệế’. Cạàng nghíũ cạàng bừạc míành: ‘Hạắn thệể nạào cuũng khoệng cạếp nhạà cho míành, míành sệũ cho hạắn biệết tạy nhừ thệế nạày nạày …’ niệệạm đạầu nạào cuũng coá. Nhừ toệi đạũ
giạủng, [hoạ] noái từà chuyệệạn nhạà míành cho đệến quoếc giạ đại sừạ; noái đệến choẫ khoệng vừàạ yá thíà cạàng noái cạàng bừạc míành.
Luyệệạn coệng cạần [coi] troạng đừác; khi chuáng tạ luyệệạn
coệng, chừ viạ khoệng nghíũ việệạc toết, thíà cuũng khoệng thệể nghíũ
việệạc xạếu; toết nhạết lạà đừàng nghíũ gíà hệết. Bớủi víà khi luyệệạn coệng tại tạầng thạếp cạần phạủi thiệết lạệạp moệạt cớ sớủ; cớ sớủ ạếy phạát huy tạác duạng hệết sừác quạn troạng, bớủi víà yá niệệạm hoạt đoệạng cuủạ con ngừớài coá moệạt tạác duạng nhạết điạnh. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, hoủi nhừũng gíà đừớạc thệệm vạào trong coệng cuủạ chừ viạ, nhừũng điệầu chừ viạ luyệệạn xuạết rạ đừớạc coá thệể lạà toết khoệng? Noá coá thệể khoệng phạủi lạà đện đện khoệng?
Hoủi coá bạo nhiệu ngừớài khoệng oệm giừũ cạách nghíũ nhừ trện 184
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khi luyệệạn coệng? Chừ viạ tại víà sạo luyệệạn coệng mạũi mạà khoệng hệết bệệạnh? Tại nới luyệệạn coệng coá moệạt soế ngừớài khoệng coá nghíũ đệến việệạc xạếu nhừ thệế, tuy nhiện khi luyệệạn
[coệng] hoạ vạẫn cừá oệm giừũ mạũi [tạệm] cạầu coệng nạăng, cạầu điệầu nạày cạầu điệầu khạác, cạác loại tạệm thạái, [cuũng nhừ] cạác loại duạc voạng mạạnh mệũ. Kyà thừạc, [hoạ] đạng luyệệạn tạà phạáp
[mạà] khoệng từạ biệết; nệếu chừ viạ bạủo rạằng hoạ luyệệạn tạà phạáp, hoạ coá thệể khoệng ừng yá: ‘Toệi lạà coá khíá coệng đại sừ nạày noạ
dạạy toệi kiạ đạếy’. Tuy nhiện khíá coệng đại sừ ạếy bạủo chừ viạ
[coi] troạng đừác, chừ viạ coá [coi] troạng khoệng? Khi chừ viạ
luyệệạn coệng, chừ viạ cừá thệệm vạào nhừũng yá niệệạm bạết hạủo, chừ viạ thừủ noái xệm chừ viạ coá thệể luyệệạn xuạết rạ đừớạc gíà toết khoệng? Chíánh lạà vạến đệầ ạếy, noá thuoệạc vệầ luyệệạn tạà phạáp khoệng từạ biệết, voệ cuàng phoể biệến.
Nam nữ song tu
Trong giớái tu luyệệạn coá moệạt loại phừớng phạáp tu luyệệạn, goại lạà ‘nạm nừũ song tu’. Moại ngừớài đạũ coá thệể nhíàn thạếy trong phừớng phạáp tu luyệệạn Mạệạt toệng Tạệy Tạng, ớủ
cạác híành từớạng Phạệạt điệu khạắc hoạăạc híành hoạ, thạếy moệạt
[thạện] thệể nạm oệm moệạt [thạện] thệể nừũ đạng tu luyệệạn. Coá nhừũng luác híành thừác biệểu hiệệạn cuủạ [thạện] thệể nạm lạà Phạệạt, đạng oệm moệạt ngừớài nừũ khoệng mạăạc gíà cạủ; cuũng coá
[luác lạà] thạện biệến hoạá cuủạ Phạệạt, biệến thạành híành từớạng kim cừớng đạầu boà mạăạt ngừạạ, oệm moệạt [thạện] thệể nừũ cuũng khoệng mạăạc chuát gíà. Tại sạo lạại nhừ thệế? Trừớác hệết chuáng toệi noái roũ vạến đệầ nạày cho chừ viạ. Trện Trạái Đạết chuáng tạ, khoệng chíủ Trung Quoếc chiạu ạủnh hừớủng cuủạ Nho giạ, [mạà]
toạàn thệể nhạện loại chuáng tạ, vạào thớài coể đại mạếy thệế kyủ
trừớác, [thíà] quạn niệệạm đạo đừác cuủạ nhạện loại khoệng khạác
[nhạu] nhiệầu. Do đoá loại phừớng phạáp tu luyệệạn ạếy thừạc rạ
khoệng bạắt nguoần từà Trạái Đạết nạày cuủạ chuáng tạ, noá truyệần từà tinh cạầu khạác đệến; nhừng loại phừớng phạáp ạếy thạệạt sừạ
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coá khạủ nạăng tu luyệệạn. Thớài ạếy khi loại phừớng phạáp nạày truyệần nhạệạp vạào Trung Quoếc nừớác tạ, thíà chíánh víà noá coá boệạ phạệạn nạm nừũ song tu vạà tu luyệệạn bíá mạệạt, [nện] khoệng đừớạc ngừớài Trung Quoếc tiệếp thuạ; do đoá vạào nhừũng nạăm Hoệại Xừớng [triệầu] đại nhạà Đừớàng đạũ biạ hoạàng đệế đạết ngừớài Hạán tiệu diệệạt. Khoệng cho phệáp noá lừu truyệần tại Hạán điạạ; thớài ạếy goại lạà Đừớàng Mạệạt. Nhừng noá ớủ hoạàn cạủnh đạăạc thuà nới Tạệy Tạng, ớủ vuàng đạết đạăạc thuà ạếy, noá đạũ đừớạc lừu truyệần vệầ sạu. Tu luyệệạn kiệểu nhừ thệế lạà víà sạo? Muạc đíách cuủạ nạm nừũ song tu lạà cạần lạếy ạệm boể dừớng, lạếy dừớng boể ạệm, boể trớạ cho nhạu cuàng tu, đạt đệến muạc đíách ạệm dừớng cạện bạằng.
Moại ngừớài đạũ biệết, dạẫu lạà Phạệạt giạ hạy Đạạo giạ cuũng vạạệy, đạăạc biệệạt lạà hoạc thuyệết ạệm dừớng cuủạ Đạạo giạ giạủng rạằng, [thạện] thệể ngừớài từạ đạũ coá ạệm dừớng toần tại. Víà
[thạện] thệể ngừớài coá ạệm dừớng toần tại, [thạện] thệể ngừớài mớái coá thệể tu luyệệạn xuạết rạ cạác loại coệng nạăng, nguyện ạnh, ạnh hạài, Phạáp thạện cuũng nhừ cạác thệể sinh mệệạnh. Víà coá ạệm dừớng toần tại, nện coá thệể luyệệạn xuạết rạ đừớạc rạết nhiệầu thệể sinh mệệạnh. Bạết luạệạn lạà ngừớài nạm hạy nừũ, đệầu nhừ nhạu cạủ, từà khoếi điệần cuủạ đạn điệần ạếy đệầu coá thệể sinh thạành [nhừũng sinh mệệạnh noái trện]; thuyệết nạày rạết coá đạo lyá. Đạạo giạ vạẫn thừớàng coi nừủạ trện thạện lạà dừớng, nừủạ
dừớái thạện lạà ạệm; cuũng coá [ngừớài] coi mạăạt lừng lạà dừớng, mạăạt trừớác thạện lạà ạệm; lại cuũng coá [ngừớài] coi thạện thệể
ngừớài bện trạái lạà dừớng, bện phạủi lạà ạệm. Trung Quoếc
chuáng tạ coá cạách noái rạằng ‘nạm tạủ nừũ hừũu’, cuũng chíánh từà đạệy mạà rạ, rạết coá đạo lyá. Víà thạện ngừớài đạũ từạ coá ạệm dừớng toần tại, [nện] dừớái tạác duạng ạệm dừớng từớng hoẫ, từạ thạện sệũ coá thệể đạt đệến ạệm dừớng cạện bạằng, cuũng sệũ coá thệể sạủn sinh rạ rạết nhiệầu cạác thệể sinh mệệạnh.
Điệầu nạày đạũ noái roũ moệạt vạến đệầ, chuáng tạ khoệng cạần duàng đệến phừớng phạáp tu luyệệạn nạm nừũ song tu, cuũng coá thệể tu lệện đệến tạầng rạết cạo nhừ thệế. Nệếu nhừ duàng đệến 186
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phừớng phạáp tu luyệệạn nạm nừũ song tu, nệếu nhừ giừũ [tạệm tíánh] khoệng vừũng, thíà sệũ nhạệạp mạ, sệũ thạành tạà phạáp. Tại tạầng rạết cạo [trong] Mạệạt toệng nệếu muoến duàng đệến nạm nừũ song tu, thíà hoạà thừớạng [hoạăạc] lạạt-mạ ạếy cạần phạủi tu luyệệạn lệện đệến tạầng rạết cạo roầi. Tớái luác đoá sừ phuạ cuủạ hoạ sệũ
[hừớáng] dạẫn hoạ tiệến hạành loại tu luyệệạn nạày; víà tạệm tíánh cuủạ hoạ rạết cạo, hoạ coá thệể giừũ [míành] đừớạc vừũng, [nện]
khoệng lạạc sạng nhừũng điệầu tạà. Coàn đoếi vớái nhừũng ngừớài tạệm tíánh rạết thạếp thíà tuyệệạt đoếi khoệng thệể duàng đệến
[phừớng phạáp nạày]; duàng đệến thíà sệũ nhạệạp tạà phạáp, bạủo đạủm lạà vạạệy. Víà tạệm tíánh coá hạạn, cạác tạệm duạc voạng ớủ cạủnh giớái ngừớài thừớàng chừạ boủ, tạệm sạắc [duạc] chừạ boủ, xíách đoệạ cuủạ tạệm tíánh chíủ ớủ đoá thoệi, đạủm bạủo rạằng hệẫ duàng moệạt cạái lạà tạà ngạy. Do đoá chuáng toệi giạủng rạằng, tuyà tiệệạn truyệần
[noá] ớủ tạầng thạếp, thíà chíánh lạà truyệần tạà phạáp.
Vạài nạăm nạy coá khoệng íát khíá coệng sừ truyệần giạủng
nạm nừũ song tu. Kyà lạạ ớủ choẫ nạào? Đạạo giạ cuũng xuạết hiệệạn phừớng phạáp tu luyệệạn nạm nừũ song tu; hớn nừũạ [noá]
khoệng phạủi xuạết hiệệạn bạệy giớà, [mạà] bạắt đạầu từà [triệầu] đại nhạà Đừớàng. Đạạo giạ xuạết hiệệạn nạm nừũ song tu lạà sạo?
[Trong] hoạc thuyệết thạái cừạc cuủạ Đạạo giạ, thạện thệể lạà tiệểu vuũ truạ, từạ đạũ coá ạệm dừớng. Cạác đại phạáp chíánh truyệần chạện chíánh đệầu lừu truyệần từà nhừũng niện đại xạ xừạ; từạ yá thạy đoểi, từạ yá cho thệệm vạào bạết kệể thừá gíà đệầu chíánh lạà lạàm loạn nhừũng điệầu trong phạáp moện ạếy, lạàm cho noá khoệng
thệể đạt muạc đíách tu luyệệạn viện mạũn đừớạc. Do đoá [nệếu]
trong coệng phạáp ạếy khoệng coá nhừũng điệầu nạm nừũ song tu, thíà nhạết điạnh khoệng thệể [thừạc hạành nạm nừũ song] tu; nệếu duàng, thíà sệũ sại lệệạch, sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ. Đạăạc biệệạt phạáp moện Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi, khoệng coá nạm nừũ
song tu, cuũng khoệng giạủng vệầ noá. Vạến đệầ nạày, chuáng toệi coá nhíàn nhạệạn nhừ vạạệy.
Nam nữ song tu
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Tính mệnh song tu
Vạến đệầ tíánh mệệạnh song tu nạày đạũ đừớạc giạủng giạủi roũ
cho moại ngừớài roầi. ‘Tíánh mệệạnh song tu’ chíánh lạà ngoạài việệạc tu luyệệạn tạệm tíánh rạ, cuũng đoầng thớài tu mệệạnh; nghíũạ
lạà, cạủi biệến bạủn thệể. Trong quạá tríành cạủi biệến ạếy, trong khi cạác tệế bạào cuủạ con ngừớài dạần dạần đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng thạy thệế, thíà lạũo hoạá sệũ chạệạm lạại. Thạện thệể biệểu hiệệạn sừạ luài lạại hừớáng vệầ tuoểi trệủ con ngừớài, dạần dạần luài lạại, dạần dạần chuyệển hoạá; cuoếi cuàng khi đạũ hoạàn toạàn đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng thạy thệế, [thíà] thạện thệể cạá nhạện ạếy đạũ hoạàn toạàn chuyệển hoạá thạành moệạt loại thạện thệể [cạếu thạành từà] vạệạt chạết khoệng giạn khạác. Loại thạện thệể nạày gioếng nhừ ‘rạ ngoạài nguũ hạành’ mạà toệi đạũ giạủng, khoệng ớủ
trong nguũ hạành nừũạ; thạện thệể cuủạ ngừớài ạếy đạũ lạà moệạt thạện thệể bạết hoại roầi.
Tu luyệệạn trong chuàạ chíủ lạà tu tíánh, nện khoệng giạủng
thuủ phạáp, khoệng giạủng tu mệệạnh; hoạ giạủng niệết bạàn.
Phừớng phạáp Thíách Cạ Mạệu Ni truyệần lạà giạủng niệết bạàn; kyà thừạc bạủn thạện Thíách Cạ Mạệu Ni coá đại phạáp cạo thạệm, coá thệể chuyệển hoạá hoạàn toạàn bạủn thệể thạành vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng đệể mạng thệo. ÔÔng muoến lừu lạại phạáp tu nạày,
[nện] bạủn thạện ÔÔng cuũng niệết bạàn. Víà sạo ÔÔng dạạy nhừ
thệế? Lạà víà ÔÔng muoến ngừớài tạ vừát boủ đệến mừác toếi đạ cạác tạệm chạếp trừớác, điệầu gíà cuũng vừát boủ, cuoếi cuàng đệến thạện thệể cuũng vừát boủ; tạết cạủ cạác tạệm đệầu khoệng coá. Víà muoến ngừớài tạ đạt đệến mừác đoệạ toếi đạ nhừ thệế nện ÔÔng đạũ đi con đừớàng niệết bạàn; do đoá hoạà thừớạng xừạ nạy đệầu đi
con đừớàng niệết bạàn nạày. Niệết bạàn chíánh lạà hoạà thừớạng chệết roầi, nhuạc thạện boủ đi, nguyện thạần cuủạ bạủn thạện hoạ
mạng thệo coệng mạà đi lệện.
Troạng điệểm cuủạ Đạạo giạ đạăạt vạào tu mệệạnh; víà hoạ tuyệển đoầ đệệạ, khoệng giạủng phoể đoệạ chuáng sinh, [nện] hoạ đoếi diệệạn lạà vớái nhừũng ngừớài hệết sừác toết, toết phi thừớàng. Do đoá hoạ
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giạủng nhừũng thừá thuạệạt loại, hoạ giạủng vạến đệầ lạàm sạo đệể tu mệệạnh. Tuy nhiện tại cạác phừớng phạáp tu luyệệạn đạăạc điạnh cuủạ Phạệạt giạ, đạăạc biệệạt trong phừớng phạáp cuủạ Phạệạt giạáo thíà khoệng thệể giạủng điệầu nạày. [Nhừng] khoệng phạủi [tạết cạủ]
đệầu khoệng giạủng; trong nhiệầu đại phạáp cạo thạệm cuủạ Phạệạt giạ cuũng coá giạủng [điệầu nạày]; phạáp moện chuáng toệi coá giạủng. Moện Phạáp Luạện Đạại Phạáp nạày cuủạ chuáng toệi cạần cạủ
bạủn thệể, cạần cạủ nguyện ạnh; hại cạái nạày coá choẫ khạác nhạu.
Nguyện ạnh cuũng lạà thạện thệể cạếu thạành từà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng, nhừng noá khoệng thệể hiệển hiệệạn moệạt cạách tuyà tiệệạn tại khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ; coàn nệếu muoến bạủo tríà lạệu dạài híành từớạng gioếng nhừ ngừớài thừớàng tại khoệng giạn nạày, [thíà] cạần phạủi coá bạủn thệể chuáng tạ. Do vạạệy sạu khi bạủn thệể nạày chuyệển hoạá roầi, tuy rạằng cạác tệế bạào cuủạ
noá đạũ đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng thạy thệế, nhừng tríành từạ sạắp xệếp cuủạ cạác phạện từủ khoệng thạy đoểi, do đoá nhíàn thíà khoệng khạác mạếy so vớái thạện thệể ngừớài bíành thừớàng. Tuy nhiện coá choẫ khạác biệệạt [so vớái ngừớài thừớàng], từác lạà, thạện thệể nạày coá thệể tiệến nhạệạp vạào khoệng giạn khạác.
Coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu, từà ngoạài mạà quạn sạát
ngừớài tạ cạủm thạếy nhừ trệủ rạ nhiệầu tuoểi; cạá nhạện nhíàn bệầ
ngoạài khạác nhiệầu so vớái tuoểi thừạc tệế. Moệạt hoệm coá ngừớài hoủi toệi: ‘Thừạ Sừ phuạ, thạầy nhíàn xệm con đạũ bạo nhiệu
tuoểi?’ Kyà thừạc, bạà đạũ gạần 70 tuoểi roầi, [nhừng] biệểu hiệệạn
[bện ngoạài nhừ] mớái coá 40 tuoểi. Khoệng coá nệếp nhạăn, sạắc mạăạt sạáng suủạ, trạắng trệủo, hoầng hạào; khoệng hệầ gioếng nhừ
nhừũng ngừớài 70 tuoểi. Ngừớài luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ sệũ xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày. Noái vui thệế nạày, cạác coệ nừớng trệủ tuoểi đệầu trạng điệểm, muoến dạ dệủ trạắng trệủo hớn, đệạp hớn. Toệi noái rạằng chừ viạ tu luyệệạn coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu moệạt cạách chạện chíánh, [thíà] từạ nhiện đạt đừớạc điệầu ạếy; bạủo đạủm lạà chừ viạ khoệng [cạần] trạng điệểm.
Chuáng toệi khoệng đừạ [thệệm] víá duạ vệầ phừớng diệệạn nạày
[nừũạ]. Víà trừớác đạệy tại cạác bạn ngạành coá khạá nhiệầu ngừớài Tính mệnh song tu
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cạo tuoểi, nện ngừớài tạ thừớàng coi toệi lạà ngừớài coàn íát tuoểi; hiệệạn nạy khạá hớn roầi, [víà] tại cạác bạn ngạành cuũng coá khạá nhiệầu ngừớài trệủ. Kyà thừạc toệi cuũng khoệng coàn trệủ nừũạ, cuũng đạng đệến 50 tuoểi roầi; hiệệạn nạy đạũ 43 tuoểi roầi.
Pháp thân
Tại sạo trện [híành] từớạng Phạệạt coá moệạt trừớàng? Coá
nhiệầu ngừớài giạủi thíách khoệng đừớạc; cuũng coá ngừớài noái:
‘Trện từớạng Phạệạt coá trừớàng lạà víà hoạà thừớạng hừớáng vạào từớạng Phạệạt niệệạm kinh mạà sinh rạ’, từác lạà trừớàng do hoạà thừớạng tu luyệệạn ớủ trừớác [từớạng] sinh rạ. Tuy nhiện hoạà thừớạng tu luyệệạn cuũng vạạệy, ại tu luyệệạn cuũng vạạệy, loại nạăng lừớạng ạếy lạà tạủn xạ, khoệng điạnh hừớáng; nện chạăng lạà toạàn boệạ sạàn, trạần, từớàng nới Phạệạt đừớàng đệầu coá trừớàng ạếy nhừ
nhạu. Vạạệy cớá sạo chíủ coá trừớàng ớủ trện từớạng Phạệạt mớái mạạnh nhừ thệế? Đạăạc biệệạt ớủ cạác từớạng Phạệạt trong nuái sạệu, hoạăạc tại sớn đoệạng, hoạăạc tạc trện vạách nuái, thừớàng hạy coá toần tại trừớàng ạếy. Víà sạo xuạết hiệệạn trừớàng nạày? Coá ngừớài giạủi thíách thệế nạày, giạủi thíách thệế kiạ, giạủi thíách thệế nạào cuũng khoệng giạủi thíách đừớạc thoệng. Kyà thừạc trện từớạng Phạệạt coá trừớàng ạếy lạà víà trện từớạng Phạệạt coá moệạt Phạáp thạện cuủạ Giạác Giạủ. Phạáp thạện cuủạ Giạác Giạủ ạếy tại choẫ đoá, do đoá noá coá nạăng lừớạng.
Thíách Cạ Mạệu Ni hạy Boầ Tạát Quạán AÔm cuũng vạạệy, nệếu
nhừ trong liạch sừủ thạệạt sừạ coá nhạện vạệạt ạếy, moại ngừớài thừủ
nghíũ xệm, khi hoạ tu luyệệạn, thíà hoạ cuũng lạà ngừớài luyệệạn coệng phạủi khoệng? Ngừớài tạ sạu khi tu đệến moệạt tạầng rạết cạo nạào đoá ớủ xuạết thệế giạn phạáp, thíà sệũ sạủn sinh rạ Phạáp thạện.
Phạáp thạện đừớạc sinh rạ từà boệạ viạ cuủạ đạn điệần ngừớài tạ, lạà do Phạáp vạà coệng cạếu thạành, lạà thệể hiệệạn xuạết rạ ớủ tại khoệng giạn khạác. Phạáp thạện đừớạc trạng biạ đạầy đuủ uy lừạc rạết lớán cuủạ bạủn thạện hoạ; nhừng yá thừác cuủạ Phạáp thạện, từ
từớủng cuủạ Phạáp thạện chiạu sừạ khoếng chệế [điệầu hạành] cuủạ
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chuủ thệể. Nhừng bạủn thạện Phạáp thạện cuũng lạà moệạt sinh mệệạnh cạá thệể hoạàn chíủnh, đoệạc lạệạp, hệết sừác thừạc tại; do vạạệy bạủn thạện [noá] cuũng coá thệể thừạc thi bạết kệể sừạ việệạc gíà moệạt cạách đoệạc lạệạp. Sừạ việệạc mạà Phạáp thạện thừạc thi lạà gioếng vớái, gioếng nhừ đuác vớái sừạ việệạc mạà chuủ yá thừác cuủạ ngừớài tạ
mong muoến thừạc thi. Sừạ việệạc ạếy bạủo bạủn thạện thừạc thi thíà sệũ thừạc thi nhừ thệế nạào, [thíà đệể] Phạáp thạện thừạc thi cuũng lạại nhừ thệế ạếy; đạệy chíánh lạà điệầu mạà chuáng toệi goại lạà ‘Phạáp thạện’. Toệi muoến lạàm moệạt sừạ việệạc nạào đoá, víá nhừ giuáp đệệạ từủ
tu luyệệạn chạện chíánh điệầu chíủnh thạện thệể, [thíà] đệầu do Phạáp thạện cuủạ toệi lạàm. Bớủi víà Phạáp thạện khoệng mạng cạái thạện thệể thừớàng nhạện nhừ thệế nạày, nện [Phạáp thạện] thệể
hiệệạn tại khoệng giạn khạác. Thệể sinh mệệạnh ạếy cuũng khoệng coế điạnh bạết biệến; Phạáp thạện coá thệể biệến thạành lớán thu thạành nhoủ. Coá luác Phạáp thạện biệến thạành rạết lớán, lớán đệến mừác khoệng nhíàn đừớạc toạàn boệạ đạầu cuủạ Phạáp thạện; coá luác biệến thạành rạết nhoủ, nhoủ đệến mừác nhoủ hớn cạủ tệế bạào.
Khai quang
[Híành] từớạng Phạệạt chệế tạo từà coệng xừớủng chíủ lạà moệạt tạác phạểm nghệệạ thuạệạt. ‘Khại quạng’ chíánh lạà thíủnh mớài moệạt Phạáp thạện cuủạ Phạệạt vạào từớạng Phạệạt; roầi sạu đoá, coi từớạng Phạệạt nhừ moệạt thạện thệể hừũu híành [cuủạ Phạệạt] nới ngừớài thừớàng đệể thớà cuáng. Ngừớài luyệệạn coệng coá cạái tạệm kíánh ngừớũng ạếy, [thíà] khi tu luyệệạn, Phạáp thạện trện từớạng Phạệạt sệũ hoệạ Phạáp cho hoạ, coi soác hoạ, bạủo hoệạ hoạ; đạệy lạà muạc đíách chạện chíánh cuủạ khại quạng. Chíủ khi phạát xuạết chíánh niệệạm trong nghi thừác khại quạng chíánh thừác, hoạăạc coá Đạại Giạác Giạủ tại tạầng rạết cạo, hoạăạc coá ngừớài tu luyệệạn ớủ tạầng rạết cạo coá lừạc lừớạng [quyệần lừạc] ạếy thíà mớái coá thệể thừạc hiệệạn đừớạc sừạ việệạc nạày.
Trong chuàạ giạủng rạằng từớạng Phạệạt cạần phạủi khại quạng; hoạ noái rạằng từớạng Phạệạt chừạ quạ khại quạng thíà Khai quang
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khoệng linh. [Vệầ] cạác hoạà thừớạng trong chuàạ hiệệạn nạy, cạác đại Phạáp sừ chạện chíánh, đệầu đạũ [quạ đớài] khoệng coàn tại thệế. Từà sạu “Đạại Cạách mạạng Vạăn hoạá”, trong nhừũng tiệểu hoạà thừớạng coá nhừũng viạ khoệng đừớạc chạện truyệần
[nhừng] hiệệạn nạy lạàm truạ tríà; coá rạết nhiệầu điệầu biạ thạết truyệần. Hoủi hoạ khại quạng đệể lạàm gíà? Hoạ noái: ‘Khại quạng xong, từớạng Phạệạt sệũ linh’. Cuạ thệể linh [nghiệệạm] rạ sạo, hoạ
khoệng noái roũ đừớạc. Do đoá hoạ chíủ cừủ hạành nghi lệẫ, đạăạt moệạt cuoến tiệểu kinh vạăn vạào trong từớạng Phạệạt, sạu đoá lạếy giạếy hoầ [kíán] lạại, [roầi] hừớáng vạào đoá niệệạm kinh, vạà hoạ noái rạằng đạũ khại quạng xong. Nhừng đạũ đạt đừớạc khại quạng chừạ? Coàn phạủi xệm hoạ niệệạm kinh rạ sạo. Thíách Cạ Mạệu
Ni giạủng rạằng chíánh niệệạm, [đạt đệến đừớạc] niệệạm kinh nhạết tạệm bạết loạn, thíà thạệạt sừạ coá khạủ nạăng tạo rạ chạến đoệạng đệến thệế giớái phạáp moện tu cuủạ ÔÔng, nhừ thệế mớái mớài đừớạc Giạác Giạủ. Moệạt Phạáp thạện cuủạ Giạác Giạủ nạày sệũ đệến vạà nhạệạp lệện [từớạng Phạệạt], nhừ thệế mớái đạt đừớạc muạc đíách khại quạng.
Coá hoạà thừớạng ớủ đoá [vừàạ] niệệạm kinh, vừàạ nghíũ trong tạệm: ‘Khại quạng xong [ngừớài tạ] đừạ míành bạo nhiệu
tiệần nhíủ.’ Hoạăạc lạà vừàạ niệệạm kinh vừàạ nghíũ: ‘Ngừớài kiạ xừủ
tệệạ vớái míành quạá’. Hoạ ớủ đoá cuũng coá luạc đuạc trạnh chạếp, hiệệạn nạy vạào thớài kyà mạạt Phạáp, khoệng thệể khoệng thừàạ nhạệạn nhừũng hiệệạn từớạng ạếy; tại đạệy chuáng toệi khoệng [điạnh] phệệ
bíành Phạệạt giạáo; vạào thớài kyà mạạt Phạáp coá nhừũng ngoệi chuàạ
chạẳng hệầ thạnh tiạnh. Khi trong đạầu hoạ nghíũ nhừũng thừá ạếy, phạát sinh nhừũng niệệạm đạầu khoệng toết nhừ thệế, hoủi cạác Giạác Giạủ coá thệể đệến khoệng? Hoạàn toạàn khoệng đạt đừớạc muạc đíách khại quạng. Tuy vạạệy [cuũng] khoệng tuyệệạt đoếi, cuũng coá nhừũng chuàạ vạà Đạạo việệạn đạăạc biệệạt toết.
ỞỞ moệạt thạành phoế noạ toệi thạếy moệạt hoạà thừớạng, tạy đện thui. [Viạ ạếy] nhệát cuoến kinh vạăn vạào từớạng Phạệạt, dạán dạán lạại, miệệạng lạểm nhạểm đoạc moệạt chạệạp lạà coi nhừ khại quạng xong. Lạại lạếy moệạt từớạng Phạệạt nừũạ, lạại lạểm nhạểm moệạt 192
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chạệạp; moẫi moệạt lạần khại quạng lạà 40 đoầng. Hoạà thừớạng hiệệạn nạy đạũ biệến [khại quạng] thạành hạàng hoạá thừớng
mạại, kiệếm tiệần bạằng khại quạng từớạng Phạệạt. Toệi nhíàn moệạt cạái lạà thạếy ngạy khại quạng chừạ đừớạc, hoạàn toạàn khoệng khại quạng; hoạà thừớạng ngạày nạy coàn lạàm cạủ nhừũng việệạc nhừ thệế. Toệi coàn thạếy moệạt việệạc gíà nừũạ? Trong chuàạ coá moệạt viạ kiạ, troệng gioếng nhừ moệạt cừ syũ, noái lạà khại quạng từớạng Phạệạt; viạ nạày hừớáng mạăạt moệạt chiệếc gừớng vệầ phíáạ Mạăạt Trớài, đệể ạánh sạáng phạủn chiệếu lệện thạện cuủạ từớạng Phạệạt, hoạ
noái thệế lạà khại quạng xong. Đuáng lạà đạũ đệến mừác thạệạt quạá từác cừớài! Phạệạt giạáo hoệm nạy đạũ phạát triệển đệến mừác đoệạ ạếy; noá coàn lạà moệạt hiệệạn từớạng rạết phoể biệến.
Moệạt bừác từớạng Phạệạt lớán bạằng đoầng chệế tạo tại Nạm
Kinh, [đừớạc] đừạ đệến đạăạt trện Đạại Dừũ Sớn ớủ Hoầng Koệng; từớạng Phạệạt rạết to lớán. Nhiệầu hoạà thừớạng trện toạàn thệế
giớái đệến đệể khại quạng từớạng Phạệạt nạày; trong đoá coá moệạt hoạà thừớạng hừớáng mạăạt tạếm gừớng vệầ phíáạ Mạăạt Trớài, đệể
ạánh sạáng phạủn chiệếu roại lệện mạăạt cuủạ từớạng Phạệạt [vạà] goại đoá lạà khại quạng. Moệạt đại hoệại lớán đệến thệế, ớủ moệạt trừớàng hớạp nghiệm tuác đệến thệế mạà coàn lạàm nhừũng việệạc ạếy; toệi nhạệạn thạếy rạằng thạệạt đạáng buoần thạy! Khoệng lạạ gíà, Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng: Đệến thớài kyà mạạt Phạáp, hoạà thừớạng đoệạ
bạủn thạện coàn rạết khoá, đoệạ nhạện lạại cạàng khoá hớn. Thệệm vạào đoá coàn coá nhiệầu hoạà thừớạng đừáng tại goác đoệạ cuủạ bạủn thạện míành mạà giạủi thíách kinh Phạệạt; cạái thừá goại lạà ‘Vừớng Mạẫu Nừớng Nừớng kinh’ cuũng loạt đừớạc vạào trong chuàạ;
nhừũng điệầu khoệng phạủi lạà kinh điệển trong Phạệạt giạáo cuũng loạt vạào trong chuàạ; lạàm loạn lung tung cạủ, bạệy giớà thạệạt loạn. Tạết nhiện, vạẫn coá nhừũng hoạà thừớạng tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh, vạà coàn rạết toết. Khại quạng trện thừạc tệế lạà thíủnh mớài Phạáp thạện cuủạ Giạác Giạủ vệầ nguạ trện từớạng Phạệạt; đoá lạà khại quạng.
Nệếu bừác từớạng Phạệạt ạếy chừạ đừớạc khại quạng thíà
khoệng thệể [thớà] cuáng; nệếu [thớà] cuáng thíà sệũ mạng đệến Khai quang
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hạệạu quạủ rạết nghiệm troạng. Hạệạu quạủ nghiệm troạng gíà? Hiệệạn nạy nhừũng [ngừớài] chuáng tạ lạàm khoạ hoạc vệầ [thạện] thệể
ngừớài đạũ phạát hiệệạn rạằng, yá niệệạm cuủạ con ngừớài chuáng tạ, từ duy trong đại nạũo con ngừớài coá thệể sinh rạ moệạt loại vạệạt chạết. Chuáng toệi ớủ tạầng rạết cạo nhíàn thạếy noá thạệạt sừạ lạà moệạt loại vạệạt chạết; tuy nhiện loại vạệạt chạết ạếy khoệng gioếng nhừ
híành thừác soáng điệệạn nạũo mạà hiệệạn nạy chuáng tạ nghiện cừáu phạát hiệệạn rạ, mạà lạà moệạt loại híành thừác đại nạũo hoạàn chíủnh. Bíành thừớàng ngừớài thừớàng nghíũ từớủng vệầ moệạt vạến đệầ gíà thíà phạát xuạết rạ moệạt thừá coá híành thạái đại nạũo; bớủi víà noá khoệng coá nạăng lừớạng, nện [sạu khi] phạát xuạết rạ moệạt thớài giạn ngạắn liệần tạủn mạết; nhừng nạăng lừớạng cuủạ ngừớài luyệệạn coệng thíà đừớạc bạủo tríà trong moệạt thớài giạn lạệu hớn.
[Toệi] khoệng noái rạằng bừác từớạng Phạệạt ạếy sạủn xuạết rạ khoủi coệng xừớủng liệần coá từ từớủng; [noá] khoệng coá. Nhừng coá nhừũng chiệếc chừạ đừớạc khại quạng, hoạ mạng [chuáng] lệện
chuàạ roầi cuũng khoệng đạt đừớạc muạc đíách khại quạng. Nệếu nhừ tíàm đệến khíá coệng sừ giạủ nạào đoá, [hoạăạc] ngừớài thệo tạà moện oại đạo đệể khại quạng, thíà noá cạàng nguy hiệểm hớn:
cạáo, choần sệũ gạắn lệện đoá.
Nhừ vạạệy nệếu từớạng Phạệạt kiạ chừạ đừớạc khại quạng,
chừ viạ lện đoá bạái [lạạy], thíà rạết nguy hiệểm. Nguy hiệểm đệến mừác đoệạ nạào? Toệi đạũ giạủng rạằng nhạện loại phạát triệển cho đệến hoệm nạy, hệết thạủy đệầu đạũ bại hoại; hệết thạủy moại thừá ớủ
trong toạàn boệạ xạũ hoệại, trong toạàn boệạ vuũ truạ đệầu thệo nhạu trớủ nện bại hoại; hệết thạủy moại sừạ việệạc ớủ choến ngừớài thừớàng chuáng tạ đệầu lạà do từạ míành tạo thạành hệết. Muoến cạầu chíánh Phạáp, [muoến] thệo chíánh Đạạo đệầu rạết khoá; cạn nhiệẫu đuủ moại phừớng diệệạn. Muoến cạầu Phạệạt, hoủi ại lạà Phạệạt? Muoến cạầu rạết khoá. [Nệếu] khoệng tin [thíà hạũy] đệể toệi giạủng: Hệẫ ngừớài thừá nhạết đệến trừớác từớạng Phạệạt chừạ
đừớạc quạ khại quạng mạà bạái [lạạy] moệạt cạái lạà hoủng roầi.
Hiệệạn nạy bạái Phạệạt hoủi coá mạếy ngừớài mạng trong tạệm mong muoến cạầu Phạệạt đạắc chíánh quạủ? Nhừũng ngừớài nhừ
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thệế quạá íát. Muạc đíách cuủạ đại đạ soế ngừớài bạái Phạệạt lạà gíà?
Tiệu tại, giạủi nạn, phạát tạài, [hoạ] cạầu nhừũng thừá ạếy. Đoá coá phạủi lạà nhừũng điệầu trong kinh điệển Phạệạt giạáo khoệng?
Hoạàn toạàn khoệng phạủi nhừũng thừá ớủ tạầng nạày.
Chạẳng hạạn ngừớài bạái Phạệạt cạầu tiệần, bạái [lạạy] trừớác từớạng Phạệạt, hoạăạc từớạng Boầ Tạát Quạán AÔm, hoạăạc từớạng Phạệạt Nhừ Lại mạà noái: ‘Cho con xin phạát tạài’. Toết thoệi, moệạt yá niệệạm hoạàn chíủnh bệàn híành thạành. [Víà] hoạ hừớáng đệến từớạng Phạệạt mạà phạát xuạết rạ, nện [noá] lạệạp từác gạắn lệện từớạng Phạệạt. [Thạện] thệể tại khoệng giạn khạác, coá thệể phoáng lớán thu nhoủ; [noá] gạắn lệện thạện kiạ roầi, thíà từớạng Phạệạt ạếy sệũ coá moệạt đại nạũo, sệũ coá từ từớủng; nhừng chừạ coá thạện thệể. Nhừũng ngừớài khạác cuũng đệến bạái [lạạy], bạái tớái bạái lui, sệũ cạếp cho noá moệạt nạăng lừớạng nhạết điạnh. Đạăạc biệệạt nệếu ngừớài luyệệạn coệng thíà coàn nguy hiệểm hớn; hệẫ bạái [lạạy] thíà dạần dạần cạếp nạăng lừớạng cho noá; noá sệũ híành thạành moệạt thạện thệể hừũu híành; tuy nhiện thạện thệể hừũu híành ạếy híành thạành tại khoệng giạn khạác. Sạu khi híành thạành roầi thíà noá ớủ
khoệng giạn khạác; noá coá khạủ nạăng biệết đừớạc moệạt soế [Phạáp]
lyá trong vuũ truạ; do vạạệy noá coá thệể víà ngừớài mạà lạàm moệạt chuát việệạc, nhừ thệế noá cuũng tạăng trừớủng moệạt chuát coệng; nhừng giuáp đớũ ngừớài tạ lạà coá điệầu kiệệạn, coá giạá cạủ. Tại khoệng giạn khạác noá hạành đoệạng từạ do nhừ yá, khoếng chệế
ngừớài thừớàng hệết sừác từạ do nhừ yá. Cạái thạện thệể hừũu híành ạếy so vớái híành từớạng cuủạ bừác từớạng Phạệạt thíà gioếng hệệạt nhừ đuác; [đạệy] chíánh lạà Boầ Tạát Quạán AÔm giạủ, Phạệạt Nhừ Lại giạủ do con ngừớài bạái [lạạy] mạà nện, lạà do con ngừớài bạái
[lạạy] mạà xuạết lại; híành dạáng [noá] troệng gioếng hệệạt nhừ
từớạng Phạệạt, híành từớạng cuủạ Phạệạt. Nhừng từ từớủng cuủạ
Phạệạt giạủ, Boầ Tạát giạủ [ạếy] cừạc kyà xạếu, [noá truy] cạầu tiệần. Noá sinh rạ ớủ khoệng giạn khạác, noá coá từ từớủng, noá hiệểu biệết đừớạc moệạt chuát [Phạáp] lyá, noá khoệng dạám lạàm nhừũng điệầu xạếu nghiệm troạng, nhừng noá dạám lạàm nhừũng điệầu xạếu
nhoủ nhạăạt. Coá nhừũng luác noá giuáp đớũ con ngừớài, nệếu khoệng Khai quang
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giuáp đớũ con ngừớài thíà [noá] đạũ hoạàn toạàn lạà tạà, nện cạần phạủi giệết noá. Giuáp nhừ thệế nạào? Moệạt ngừớài kiạ noái: ‘[Con]
cạầu xin Phạệạt giuáp đớũ giuáp đớũ, con coá ngừớài nhạà đạng lạệm bệệạnh’. ‘Toết, tạ giuáp ngừới’. Noá liệần đệể chừ viạ boủ tiệần vạào hoàm coệng đừác: từ từớủng cuủạ noá cạần tiệần. Tiệần boủ vạào hoàm coệng đừác nhiệầu bạo nhiệu, [noá] liệần lạàm bệệạnh chừ viạ mạu khoủi bạếy nhiệu. Bớủi víà noá coá nạăng lừớạng, ớủ khoệng giạn khạác coá thệể thạo tuáng ngừớài thừớàng. Nhạết lạà khi ngừớài coá coệng đệến bạái [lạạy], thíà coàn nguy hiệểm hớn. Ngừớài luyệệạn coệng cạầu điệầu chi? Cạầu tiệần ừ? Moại ngừớài thừủ nghíũ, ngừớài luyệệạn coệng cạầu tiệần tạài lạà sạo? Cạầu mong giuáp thạện nhạện tiệu nạn tiệu bệệạnh chíánh lạà chạếp trừớác đoếi vớái tíành cạủm thạện quyệến. Phạủi chạăng muoến chi phoếi vạệạn mệệạnh cuủạ
ngừớài khạác; moẫi ngừớài đệầu coá vạệạn mệệạnh cuủạ míành chừá!
Nệếu chừ viạ bạái [lạạy] noá, lạểm nhạểm: ‘Con xin đừớạc phạát tạài’.
Toết thoệi, noá giuáp chừ viạ; noá chíủ mong rạằng chừ viạ cạầu thạệạt nhiệầu tiệần, cạàng cạầu nhiệầu tiệần chuát nạào, noá lạếy đừớạc cuủạ
chừ viạ thệệm chuát ạếy; giạo hoạán bíành đạẳng mạà. Ngừớài khạác boủ tiệần vạào hoàm coệng đừác cho noá rạết nhiệầu, [vạà] noá đệể
chừ viạ đừớạc [tiệần]. Đừớạc nhừ thệế nạào? Rạ khoủi cừủạ thíà nhạăạt đừớạc víá tiệần, [hoạăạc đừớạc] đớn viạ [coệng tạác] thừớủng tiệần; duà thệế nạào thíà noá cuũng lạàm moại cạách đệể chừ viạ đừớạc tiệần. [Nhừng] noá khoệng thệể giuáp chừ viạ moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn phạủi khoệng? Bạết thạết bạết đạắc; [noá] lạếy moệạt phạần coệng cuủạ chừ viạ; hoạăạc lạếy cuủạ chừ viạ nhừũng thừá nhừ đạn đạũ luyệệạn thạành, noá cạần nhừũng thừá ạếy.
Nhừũng Phạệạt giạủ ạếy coá nhừũng luác rạết nguy hiệểm. Rạết nhiệầu ngừớài chuáng tạ đạũ khại thiện muạc vạà từớủng rạằng từạ
míành đạũ nhíàn thạếy Phạệạt. Coá ngừớài noái rạằng hoệm nạy ớủ
chuàạ coá moệạt nhoám chừ Phạệạt đệến, oệng Phạệạt kiạ tện lạà gíà đạũ
dạẫn moệạt nhoám chừ Phạệạt đệến. [Lạại] noái hoệm quạ moệạt nhoám nhừ thệế nhừ thệế đạũ đệến, hoệm nạy moệạt nhoám nhừ
thệế nhừ thệế đạũ đệến, moệạt luác roầi rớài đi, lạại moệạt nhoám nừũạ
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đệến. Lạà gíà vạạệy? Chíánh lạà cạái loại nạày. Chuáng khoệng phạủi lạà Phạệạt thạệạt, mạà chuáng lạà [Phạệạt] giạủ; loại nạày rạết lạà nhiệầu.
Nệếu nhừ xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày ớủ chuàạ, thíà thạệạt nguy hiệểm hớn nừũạ. Hoạà thừớạng mạà bạái [lạạy] noá, nhừ thệế
noá sệũ quạủn hoạà thừớạng: ‘Ngừới chạẳng phạủi đạng bạái [lạạy]
tạ? Ngừới rạết minh bạch đạng bạái [lạạy] tạ! Toết lạắm, chạẳng phạủi ngừới muoến tu luyệệạn? Tạ sệũ quạủn ngừới, tạ sệũ đệể
ngừới tu nhừ thệế nhừ thệế’. Noá ạn bạài cho chừ viạ, vạạệy chừ
viạ tu thạành thíà sệũ tu đệến đạệu? Tu lạà do noá ạn bạài, thíà cạác phạáp moện trện kiạ đạệu coá nhạệạn. Noá ạn bạài, thíà chừ viạ
từớng lại sệũ quy vệầ noá [cại] quạủn. Vạạệy chừ viạ chạẳng phạủi tu cuũng nhừ khoệng hạy sạo? Toệi noái rạằng hiệệạn nạy nhạện loại muoến tu đạắc chíánh quạủ thạệạt rạết khoá. Hiệệạn từớạng thệế
nạày rạết phoể biệến; tại dạnh sớn đại xuyện coá ngừớài chuáng tạ thạếy Phạệạt quạng, phạần đoệng lạà thuoệạc loại nạày; chuáng coá nạăng lừớạng, nện coá thệể hiệển hiệệạn rạ đừớạc. Đạại Giạác Giạủ
chạện chíánh khoệng từạ dừng hiệển hiệệạn nhừ thệế.
Trong quạá khừá nhừũng cạái goại lạà ‘điạạ thừớạng Phạệạt’, ‘điạạ
thừớạng Đạạo’ nạày từớng đoếi íát; nhừng hiệệạn nạy rạết nhiệầu.
Khi chuáng lạàm điệầu xạếu, ớủ trện sệũ muoến giệết chuáng; điạnh giệết thíà chuáng liệần chạạy vạào từớạng Phạệạt. Cạác Đạại Giạác Giạủ
thoệng thừớàng khoệng từạ dừng cạn thiệệạp vạào [Phạáp] lyá nới ngừớài thừớàng; Giạác Giạủ cạàng cạo cạàng khoệng phạá hoại
[Phạáp] lyá nới ngừớài thừớàng, khoệng đoệạng tớái moệạt chuát nạào. Khoệng lệũ đoệạt nhiện đạánh sệát lạàm vớũ tạn từớạng Phạệạt; hoạ khoệng lạàm nhừũng việệạc ạếy; do đoá noá chạạy vạào từớạng Phạệạt thíà [hoạ] cuũng khoệng quạủn. Noá biệết lạà muoến giệết noá, noá liệần chạạy. Víà vạạệy Boầ Tạát Quạán AÔm mạà chừ viạ thạếy coá phạủi lạà Boầ Tạát Quạán AÔm khoệng? Phạệạt mạà chừ viạ thạếy coá phạủi lạà Phạệạt khoệng? Rạết khoá noái.
Rạết nhiệầu ngừớài chuáng tạ liện từớủng vệầ vạến đệầ nạày:
‘Từớạng Phạệạt ớủ nhạà míành thíà thệế nạào nhíủ?’. Coá thệể coá nhiệầu ngừớài đạũ nghíũ đệến toệi. Đệể trớạ giuáp hoạc viện tu luyệệạn, toệi bạủo chừ viạ lạàm thệế nạày: chừ viạ vừàạ cạầm cuoến sạách cuủạ toệi Khai quang
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(víà trong sạách coá ạủnh toệi) hoạăạc ạủnh chuạp híành toệi, tạy chừ
viạ bệ từớạng Phạệạt, lạàm thuủ ạến đại liện hoạ, sạu đoá nhừ lạà cạầu toệi vạạệy: ‘Cạầu Sừ phuạ khại quạng cho’. Sạu nừủạ phuát lạà vạến đệầ giạủi quyệết xong. [Toệi] noái vớái moại ngừớài rạằng, [việệạc nạày] chíủ giớái hạạn trong nhừũng ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ; khại quạng cho bệà bạn thạện quyệến lạà khoệng đừớạc, chuáng toệi chíủ quạủn ngừớài tu luyệệạn thoệi. Coá ngừớài noái rạằng đừạ
[híành] từớạng Sừ phuạ đệến nhạà bạn bệà thạện quyệến đệể trừà tạà; toệi [ớủ đạệy] đạệu phạủi đệể trừà tạà cho ngừớài thừớàng; ạếy lạà
[hạành vi] bạết kíánh lớán nhạết đoếi vớái Sừ phuạ.
Giạủng đệến vạến đệầ điạạ thừớạng Phạệạt vạà điạạ thừớạng Đạạo.
Coàn moệạt tíành huoếng nừũạ, Trung Quoếc coể đại coá rạết nhiệầu ngừớài tu luyệệạn tại nuái sạệu rừàng giạà. Víà sạo hiệệạn nạy khoệng coá? Kyà thừạc khoệng phạủi lạà khoệng coá, mạà lạà khoệng đệể
ngừớài thừớàng biệết; cuũng khoệng thiệếu đi chuát nạào; nhừũng viạ nạày đệầu coá coệng nạăng. Mạếy nạăm nạy khoệng phạủi lạà nhừũng viạ nạày khoệng coá mạăạt, hoạ đệầu coá cạủ đạếy. Hiệệạn nạy trện thệế giớái coàn coá vạài nghíàn; Trung Quoếc nừớác tạ từớng đoếi nhiệầu hớn. Đạăạc biệệạt lạà ớủ cạác dạnh sớn đại xuyện đệầu coá, moệạt soế nuái cạo cuũng coá. Hoạ duàng coệng nạăng bíát [hạng]
đoệạng lạại, do đoá chừ viạ khoệng thạếy đừớạc sừạ toần tại cuủạ hoạ.
Hoạ tu luyệệạn rạết chạệạm, chiệu [phạáp] cuủạ hoạ khoệng lạnh lớại,
[víà] hoạ khoệng nạắm đừớạc trung tạệm cuủạ tu luyệệạn. Coàn chuáng tạ trừạc chíủ nhạện tạệm, chiệểu thệo đạăạc tíánh toếi cạo cuủạ vuũ truạ chuáng tạ mạà tu luyệệạn, chiệểu thệo híành thừác ạếy cuủạ vuũ truạ mạà tu luyệệạn, nện đừớng nhiện coệng tạăng trừớủng rạết mạu. Víà cạác phạáp moện tu luyệệạn cuũng nhừ híành kim từạ thạáp, chíủ coá ớủ giừũạ lạà đại đạo [đừớàng lớán]. Coàn tiệểu đạo [đừớàng nhoủ] ớủ cạác bện, thíà tạệm tíánh tu luyệệạn khoệng nhạết điạnh lạà cạo; coá khi tu chừạ cạo đạũ khại coệng roầi; coàn so vớái cạác đại đạo tu luyệệạn chạện chíánh thíà [chuáng]
khạác biệệạt nhiệầu lạắm.
Hoạ cuũng coá đoầ đệệạ truyệần thừàạ; moện cuủạ hoạ tu cạo đệến đoá, tạệm tíánh cuủạ hoạ cuũng cạo đệến đoá; do đoá đoầ đệệạ cuủạ hoạ
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cuũng tu đừớạc cạo đệến đoá [thoệi]. Lạà tiệểu đạo thệế giạn cạàng ớủ biện thíà thuyệết phạáp cạàng nhiệầu, phừớng phạáp tu tríà cuũng phừác tạp, khoệng coá nạắm truáng trung tạệm mạà tu.
Ngừớài tạ tu luyệệạn chuủ yệếu lạà tu tạệm tíánh, hoạ vạẫn khoệng hiệểu roũ điệểm nạày; hoạ từớủng rạằng nhớà chiạu khoể lạà coá thệể
tu luyệệạn. Do vạạệy hoạ trạủi quạ moệạt thớài giạn rạết lạệu dạài, tu quạ hạàng mạếy trạăm nạăm, trện nghíàn nạăm, thíà hoạ mớái tạăng đừớạc moệạt chuát coệng ạếy thoệi. Thừạc rạ khoệng phạủi lạà hoạ
dừạạ vạào chiạu khoể mạà tu xuạết lại; víà sạo tu xuạết lại? Gioếng hệệạt nhừ con ngừớài: vạào thớài trệủ tạệm chạếp trừớác rạết nhiệầu; cho đệến luác giạà, thíà thuạệạn thệo nạăm thạáng troệi quạ, tiệần đoầ voệ voạng, thíà nhừũng cạái tạệm kiạ đạũ từạ nhiện dừát boủ
đi, rới ruạng đi; nhừũng loại tiệểu đạo ạếy cuũng duàng phừớng phạáp nhừ vạạệy. Nệện khi hoạ dừạạ vạào ngoầi đạủ toạ, điạnh lừạc, chiạu khoể đệể tu lệện, thíà hoạ phạát hiệệạn rạằng cuũng coá thệể tạăng coệng. Tuy nhiện hoạ lạại khoệng biệết rạằng cạái tạệm chạếp trừớác cuủạ ngừớài thừớàng kiạ đạũ dạần dạần từà boủ quạ nhừũng nạăm thạáng giạn khoể; cạái tạệm kiạ dạần dạần rới ruạng đi thíà coệng tạăng lệện đừớạc.
Chuáng tạ lạà coá tíánh nhạắm thạẳng, thạệạt sừạ chíủ thạẳng vạào cạái tạệm ạếy, vừát boủ cạái tạệm ạếy; nhừ vạạệy tu đừớạc mạu lệạ phi thừớàng. Toệi từàng đi quạ moệạt soế điạạ phừớng, thừớàng hạy gạăạp nhừũng ngừớài kiạ, đạũ tu rạết nhiệầu nạăm. Hoạ noái: ‘Khoệng ại biệết đừớạc chuáng toệi ớủ đạệy; coệng việệạc cuủạ oệng chuáng toệi khoệng quạn tạệm, cuũng khoệng gạệy roếi loạn’. Đoá lạà thuoệạc vệầ
nhừũng ngừớài từớng đoếi toết.
Cuũng coá [kệủ] khoệng toết; khoệng toết thíà chuáng tạ cuũng cạần xừủ lyá. Víá duạ, lạần đạầu tiện toệi đệến Quyá Chạệu truyệần coệng, trong luác ớủ trện lớáp, thíà coá moệạt ngừớài đệến tíàm toệi, noái rạằng lạũo sừ giạ ạnh tạ muoến gạăạp toệi, rạằng sừ giạ cuủạ
ạnh tạ tện lạà nhừ thệế nhừ thệế, đạũ tu luyệệạn rạết nhiệầu nạăm.
Toệi nhíàn moệạt cạái thíà thạếy ngừớài nạày mạng thệo ạệm khíá, rạết khoệng toết, mạăạt vạàng nhừ sạáp. Toệi bạủo toệi khoệng gạăạp oệng lạũo ạếy, khoệng coá thớài giạn, từà choếi thạẳng. Kệết quạủ oệng lạũo Khai quang
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đoá khoệng vừàạ yá, [vạà] bạắt đạầu phạá quạếy toệi, hạàng ngạày phạá roếi. Toệi lạà ngừớài khoệng thíách đạếu vớái ngừớài tạ, toệi cuũng khoệng thệàm đạếu vớái oệng lạũo ạếy. ÔÔng tạ quạăng đệến cạái gíà khoệng toết thíà toệi thạnh lyá, thạnh lyá hệết xong, toệi lạại truyệần Phạáp cuủạ míành.
Quạá khừá vạào triệầu Minh coá moệạt ngừớài tu Đạạo, khi tu
Đạạo biạ mạắc phuạ thệể lạà rạắn; sạu đoá ngừớài tu Đạạo tu khoệng thạành kiạ chệết đi, vạà con rạắn nạày đạũ chiệếm hừũu thạện thệể
cuủạ ngừớài tu Đạạo ạếy, roầi tu xuạết đừớạc híành ngừớài. ÔÔng sừ
giạ cuủạ ạnh kiạ chíánh lạà híành ngừớài mạà con rạắn kiạ tu thạành. Víà bạủn tíánh cuủạ oệng tạ khoệng đoểi, [oệng tạ] lạại hoạá thạành con rạắn lớán đệến phạá roếi toệi. Toệi thạếy vạạệy lạà thạái quạá, toệi bệàn bạắt noá trong tạy, duàng moệạt loại coệng mạạnh mệũ phi thừớàng, goại lạà ‘hoạá coệng’, hoạá phạần nừủạ dừớái cuủạ noá, hoạá thạành nừớác; nừủạ thạện trện cuủạ noá boủ chạạy vệầ.
Moệạt hoệm trạm trừớủng trạm phuạ đạo Quyá Chạệu cuủạ
chuáng tạ đừớạc đoầ toện cuủạ oệng tạ tíàm đệến, noái rạằng sừ giạ
muoến gạăạp bạà. Bạà trạm trừớủng đệến, vạào đệến hạng đoệạng thíà thạếy toếi đện khoệng troệng thạếy gíà cạủ; chíủ thạếy moệạt híành ạủnh ngoầi ớủ đoá, mạắt phoáng rạ ạánh sạáng xạnh luạc; hệẫ [oệng tạ] mớủ mạắt thíà đoệạng sạáng, coàn nhạắm mạắt thíà trong đoệạng lạại toếi đện. ÔÔng tạ noái bạằng thoể ngừũ điạạ phừớng: ‘Lyá Hoầng Chíá lạại đệến, lạần nạày chuáng toệi khoệng coá ại lạàm chuyệệạn kiạ
nừũạ; toệi đạũ nhạầm. Lyá Hoầng Chíá đệến đệể đoệạ nhạện’. Đoầ toện hoủi oệng tạ: ‘Thừạ sừ giạ, thạầy đừáng dạạệy đi, chạện cuủạ thạầy biạ sạo thệế?’ ÔÔng tạ noái: ‘Toệi khoệng đừáng dạạệy đừớạc nừũạ, chạện cuủạ toệi biạ thừớng roầi’. Hoủi oệng ạếy biạ thừớng rạ sạo, oệng tạ bệàn bạắt đạầu kệể vệầ quạá tríành phạá roếi cuủạ míành. Đệến Hoệại Sừác khoệủ Đoệng phừớng nạăm 1993 tại Bạắc Kinh oệng tạ
lạại phạá roếi toệi. Víà oệng tạ cừá lạàm điệầu xạếu, oệng tạ phạá hoại việệạc toệi truyệần Đạại Phạáp, nện toệi đạũ triệệạt đệể tiệu huyủ oệng ạếy. Sạu khi tiệu huyủ, nhừũng sừ tyủ, sừ muoệại, sừ huynh, sừ
đệệạ cuủạ oệng tạ đệầu muoến hạành đoệạng. Luác đoá toệi noái vớái hoạ
mạếy cạệu; hoạ đệầu cạủm thạếy kinh hoạàng, khiệếp sớạ lạắm, 200
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khoệng ại dạám hạành đoệạng gíà nừũạ, vạà cuũng hiệểu rạ chuyệệạn nạày. Trong soế hoạ moệạt soế [ngừớài] vạẫn hoạàn toạàn lạà ngừớài thừớàng, [mạăạc] duà đạũ tu moệạt thớài giạn rạết dạài. Đạệy lạà vạài thíá duạ đừớạc nệu rạ khi giạủng vệầ vạến đệầ khại quạng.
Khoa chúc do
Khoạ ‘chuác do’ lạà gíà? Trong giớái tu luyệệạn, tại quạá tríành truyệần coệng coá nhiệầu ngừớài cuũng coi noá lạà điệầu đừớạc truyệần trong phạạm truà tu luyệệạn; kyà thừạc noá khoệng phạủi lạà điệầu thuoệạc phạạm truà tu luyệệạn. Noá lạà loại truyệần thừàạ kiệểu nhừ quyệết khiệếu, chuá quyệết, kyũ thuạệạt. Híành thừác mạà noá sừủ
duạng kiệểu nhừ vệũ buàạ, đoết hừớng, đoết giạếy, niệệạm chuá, v.v.; noá coá thệể triạ bệệạnh, phừớng phạáp triạ bệệạnh hệết sừác đoệạc đạáo đạăạc biệệạt. Lạếy víá duạ thệế nạày, víá nhừ moệạt ngừớài moạc muạn nhoạt trện mạăạt, hoạ bệàn duàng buát loệng chạếm [son] chu sạ
vệũ trện mạăạt đạết híành troàn, trong voàng troàn vạch moệạt híành chừũ thạệạp; [hoạ] bạủo ngừớài kiạ đừáng vạào trung tạệm cuủạ
voàng troàn, roầi hoạ bạắt đạầu niệệạm chuá quyệết. Sạu đoá lạếy buát son vạch híành troàn lệện mạăạt ngừớài kiạ, vừàạ vệũ vừàạ niệệạm chuá, vệũ tớái vệũ lui, đệến khi chạếm moệạt điệểm lệện choẫ muạn nhoạt, niệệạm chuá đệến đoá cuũng vừàạ xong, bạủo rạằng đạũ khoủi roầi. Chừ viạ thừủ sớà vạào [choẫ muạn nhoạt], thíà thạếy đạũ nhoủ lạại, khoệng đạu nừũạ, noá đạũ khớủi tạác duạng. Nhừũng bệệạnh nhệạ thíà hoạ coá thệể triạ đừớạc, coàn bệệạnh nạăạng thíà khoệng đừớạc. Coàn nệếu nhừ đạu cạánh tạy thíà lạàm sạo? Miệệạng bạắt đạầu niệệạm chuá, hoạ bệàn bạủo chừ viạ duoẫi tạy rạ, lạếy miệệạng thoểi vạào huyệệạt hớạp coếc tại tạy nạày, vạà lạàm cho noá xuạết rạ ớủ huyệệạt hớạp coếc cuủạ tạy kiạ; cạủm thạếy nhừ moệạt luoầng gioá; sớà lạại, thíà noá khoệng coàn đạu nhừ thệế nừũạ. [Hoạ] coàn duàng đệến nhừũng việệạc đoết giạếy, vệũ buàạ, dạán buàạ, v.v.; hoạ lạàm nhừũng việệạc ạếy.
Trong cạác tiệểu đạo thệế giạn cuủạ Đạạo giạ, [ngừớài tạ]
khoệng giạủng tu mệệạnh, hoạàn toạàn lạà toạán quạái, xệm phong Khoa chúc do
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thuyủ, đuoểi tạà, triạ bệệạnh. Nhừũng tiệểu đạo thệế giạn thừớàng duàng đệến nhừũng thừá nạày. Noá coá thệể triạ bệệạnh, nhừng cạác phừớng phạáp noá duàng đệến lạà khoệng toết. Chuáng toệi khoệng giạủng lạà noá duàng cạách gíà triạ bệệạnh; nhừng nhừũng ngừớài tu Đạại Phạáp chuáng tạ khoệng đừớạc duàng chuáng, bớủi víà chuáng mạng thệo nhừũng tíán từác rạết thạếp vạà rạết khoệng toết. Cạác phừớng phạáp triạ bệệạnh ớủ Trung Quoếc coể đại đừớạc phạện
thạành nhừũng khoạ muạc; víá duạ: tiệếp coết, chạệm cừáu, ạán mạ, thoệi nạũ, điệểm huyệệạt, khíá coệng triạ bệệạnh, thạủo dừớạc triạ
bệệạnh, v.v. phạện thạành khạá nhiệầu loại. Moẫi loại phừớng phạáp triạ bệệạnh goại lạà moệạt ‘khoạ’; khoạ chuác do nạày đừớạc liệệạt vạào khoạ thừá 13, do đoá tện đạầy đuủ cuủạ noá lạà ‘khoạ 13
chuác do’. Khoạ chuác do khoệng thuoệạc vệầ nhừũng điệầu trong phạạm truà tu luyệệạn, noá khoệng phạủi lạà coệng đạắc nhớà tu luyệệạn, mạà lạà moệạt thừá thuạệạt loại.
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Bài giảng thứ sáu
Tẩu hoả nhập ma
Trong giớái tu luyệệạn coá moệạt thuyệết, goại lạà ‘tạểu hoạủ
nhạệạp mạ’; ạủnh hừớủng trong quạần chuáng cuũng rạết lớán. Đạăạc biệệạt coá moệạt soế ngừớài quạủng bạá chuyệệạn nạày rạết rạầm roệạ, lạàm moệạt soế ngừớài khoệng dạám luyệệạn coệng nừũạ. Ngừớài tạ
hệẫ nghệ thạếy noái rạằng luyệệạn coệng roầi sệũ [biạ] tạểu hoạủ nhạệạp mạ, liệần sớạ quạá khoệng dạám luyệệạn nừũạ. Kyà thừạc, toệi noái vớái moại ngừớài rạằng, tạểu hoạủ nhạệạp mạ hoạàn toạàn khoệng toần tại. Coá khoệng íát ngừớài víà bạủn thạện tạệm míành khoệng chíánh, chiệu mớài nhừũng phuạ thệể. Chuủ yá thừác cuủạ míành khoệng khoếng chệế đừớạc bạủn thạện míành, lạại coàn từớủng đoá lạà coệng.
Thạện thệể đạng biạ phuạ thệể khoếng chệế, điện đạủo hoà hệát lung tung cạủ lệện. Ngừớài tạ nhíàn thạếy luyệệạn coệng coá [híành] thừác nhừ thệế, sớạ quạá chạẳng dạám luyệệạn. Chuáng tạ coá khạá nhiệầu ngừớài từớủng rạằng đoá lạà coệng; luyệệạn coệng mạà nhừ thệế sạo?
Đoá chíủ lạà moệạt loại trạng thạái thạếp thạếp nhạết đệể chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, nhừng noá rạết nguy hiệểm. Nệếu bạủn thạện chừ
viạ quện lạàm nhừ thệế, thíà chuủ yá thừác cuủạ chừ viạ roầi sệũ
khoệng khoếng chệế đừớạc bạủn thạện nừũạ; nhừ thệế thạện thệể
cuủạ chừ viạ sệũ coá thệể biạ phoá yá thừác hoạăạc tíán từác ngoại lại hạy phuạ thệể cạác loại khoếng chệế, vạà coá thệể lạàm rạ nhừũng cừủ
đoệạng nguy hiệểm, ngoạài rạ [noá cuũng gạệy nện] sừạ phạá hoại mạạnh mệũ trong giớái tu luyệệạn. Đoá lạà nhạện tạệm bạết chíánh tạo thạành nhừ vạạệy, lạà chạếp trừớác vạào sừạ thệể hiệệạn bạủn thạện, đoá khoệng phạủi lạà tạểu hoạủ nhạệạp mạ. Moệạt soế ngừớài, thạệạt khoệng hiệểu víà sạo [hoạ] lạại trớủ thạành cạái goại lạà ‘khíá coệng sừ’, hoạ cuũng giạủng tạểu hoạủ nhạệạp mạ. Kyà thừạc luyệệạn coệng khoệng thệể tạểu hoạủ nhạệạp mạ; đạ soế ngừớài tạ nghệ
[điệầu] ạếy trong cạác tạác phạểm nghệệạ thuạệạt, nghệ dạnh từà Tẩu hoả nhập ma
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nạày trong nhừũng tiệểu thuyệết voũ hiệệạp nạào đoá v.v. Nệếu khoệng tin, chừ viạ thừủ giớủ cạác sạách coể, cạác sạách tu luyệệạn
[rạ xệm] trong đoá khoệng hệầ coá chuyệệạn nạày. ỞỞ đạệu coá tạểu hoạủ nhạệạp mạ nạào? Hoạàn toạàn khoệng xuạết hiệệạn sừạ việệạc ạếy đừớạc.
Ngừớài tạ nhíàn nhạệạn rạằng tạểu hoạủ nhạệạp mạ coá moệạt vạài híành thừác, điệầu toệi vừàạ giạủng cuũng lạà moệạt loại híành thừác.
Víà bạủn thạện tạệm bạết chíánh, chiệu mớài phuạ thệể, truy cạầu nhừũng khíá coệng thạái nạào đoá đệể hiệển thiạ bạủn thạện cuũng nhừ cạác chuủng tạệm thạái. Coá ngừớài trừạc tiệếp truy cạầu coệng nạăng hoạăạc luyệệạn khíá coệng giạủ; hệẫ luyệệạn lạà từạ míành lạại quện ruũ boủ chuủ yá thừác cuủạ bạủn thạện míành, khoệng coàn biệết gíà nừũạ, thạện thệể đạũ giạo cho kệủ khạác roầi; biạ phoá yá thừác hoạăạc tíán từác ngoại lại lạàm chuủ thạện thệể đệến điện đạủo lung tung cạủ lệện; lạàm rạ moệạt soế cừủ đoệạng đạăạc thuà. Bạủo hoạ nhạủy lạầu thíà hoạ nhạủy lạầu; bạủo hoạ nhạủy xuoếng nừớác thíà hoạ nhạủy xuoếng nừớác. Bạủn thạện hoạ chạẳng coàn thiệết soếng nừũạ, đạũ
đệm thạện thệể giạo cho kệủ khạác roầi. Đoá khoệng thuoệạc vệầ tạểu hoạủ nhạệạp mạ, mạà thuoệạc vệầ luyệệạn coệng lạầm đừớàng lạạc loếi; ngạy từà đạầu đạũ hừũu yá thừạc thi thệo híành thừác ạếy. Coá rạết nhiệầu ngừớài từớủng rạằng lạắc lừ dạo đoệạng chíánh lạà luyệệạn coệng, kyà thừạc nệếu thạệạt sừạ luyệệạn coệng thệo trạng thạái kiệểu nhừ vạạệy, thíà sệũ tạo thạành hạệạu quạủ nghiệm troạng. Đoá khoệng phạủi luyệệạn coệng, [mạà] lạà chạếp trừớác vạà truy cạầu cuủạ ngừớài thừớàng tạo thạành nhừ thệế.
Moệạt tíành huoếng khạác lạà khi luyệệạn coệng khíá ừá tạắc ớủ choẫ
nạào đoá mạà khoệng thoệng; khíá lệện đíủnh đạầu khoệng xuoếng đừớạc, hoạ liệần sớạ quạá. Thạện thệể con ngừớài lạà moệạt tiệểu vuũ
truạ, đạăạc biệệạt [trong] coệng phạáp Đạạo giạ khi vừớạt quạn, thíà sệũ gạăạp chuyệệạn phiệần phừác nạày; vừớạt [quạn] khoệng quạ
đừớạc, thíà khíá quạnh quạển ớủ choẫ ạếy. Khoệng chíủ coá đíủnh đạầu, choẫ khạác cuũng nhừ thệế, nhừng, [nới] nhạạy cạủm nhạết cuủạ con ngừớài lạà đíủnh đạầu. Khi khíá lệện đíủnh đạầu roầi xung xuoếng, [nhừng] khoệng vừớạt quạn đừớạc, [thíà] hoạ liệần cạủm 204
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giạác thạếy đạầu nạăạng, đạầu sừng, [nhừ] coá hiệệạn từớạng đoệại moệạt chiệếc muũ khíá dạày coệạp, v.v. Nhừng khíá khoệng coá tạác duạng ừớác chệế gíà cạủ, noá cuũng khoệng lạàm ngừớài tạ dạẫn đệến phiệần phừác gíà hệết, cuũng hoạàn toạàn khoệng sinh rạ bạết kệể
bệệạnh tạệạt gíà. Coá nhừũng ngừớài khoệng hiệểu roũ tíành huoếng chạện thừạc cuủạ khíá coệng, cuũng phạát biệểu yá kiệến lung tung moệạt cạách thạần bíá huyệần hoạăạc, kệết quạủ tạo thạành hiệệạn từớạng rạết hoẫn loạn. Ngừớài tạ bệàn cho rạằng khíá lệện đệến đíủnh đạầu mạà khoệng xuoếng đừớạc thíà sệũ [biạ] tạểu hoạủ nhạệạp mạ, xuạết hiệệạn thiện [sại] v.v., kệết quạủ rạết nhiệầu ngừớài bạủn thạện hoạ rạết sớạ.
Khíá lệện đíủnh đạầu mạà khoệng xuoếng, noá chíủ lạà trạng thạái tạm thớài; coá ngừớài [biạ] trong thớài giạn rạết lạệu, nừủạ nạăm vạẫn khoệng xuoếng. [Nệếu] khoệng xuoếng [thíà] tíàm moệạt khíá coệng sừ chạện chíánh [đệể] đạo dạẫn xuoếng thíà coá thệể xuoếng ngạy. Nhừ vạạệy chuáng tạ phạàm khi luyệệạn coệng chừạ xung
quạ quạn đừớạc, khíá khoệng xuoếng, [thíà] chuáng tạ hạũy thừủ
tíàm nguyện nhạện ớủ tạệm tíánh, coá phạủi lạà vừớáng ớủ tạầng ạếy moệạt thớài giạn lạệu quạá khoệng; cạần phạủi thừạc sừạ đệầ cạo tạệm tíánh! Khi chừ viạ thừạc sừạ đệầ cạo tạệm tíánh, chừ viạ sệũ thạếy noá coá thệể xuoếng. Chừ viạ chíủ moệạt mừạc nhạến mạạnh vạào biệến hoạá coệng cuủạ bạủn thạện míành mạà khoệng nhạến mạạnh vạào chuyệển biệến tạệm tíánh cuủạ míành; noá coá thệể đạng đớại tạệm tíánh chừ viạ đệầ cạo, [roầi] mớái phạát sinh biệến đoểi toạàn diệệạn đừớạc. Khíá thừạc sừạ khoệng thoệng thíà ngừớài tạ cuũng khoệng vạến đệầ gíà; thoệng thừớàng lạà do tạác duạng cuủạ tinh thạần chuáng tạ, lạại nghệ mạếy viạ khíá coệng sừ giạủ noái rạằng khíá mạà lệện đíủnh đạầu thíà xuạết hiệệạn thiện sại nạào đoá, nện hoạ sớạ
lạắm. Sừạ lo sớạ cuủạ hoạ coá khi noá thạệạt sừạ mạng đệến phiệần toạái. Bớủi víà hệẫ chừ viạ lo sớạ, thíà chíánh lạà tạệm hoạủng sớạ; chạẳng phạủi đoá lạà tạệm chạếp trừớác? Tạệm chạếp trừớác cuủạ
chừ viạ hệẫ xuạết hiệệạn, [thíà] chạẳng phạủi cạần [toếng] khừá tạệm chạếp trừớác sạo? Cạàng lo sớạ, thíà lạại cạàng gioếng nhừ mạắc bệệạnh; nhạết điạnh phạủi vừát boủ tạệm chạếp trừớác ạếy cuủạ chừ
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viạ; đệể chừ viạ hoạc bạài hoạc nạày, mạà từà đoá vừát boủ tạệm hoạủng sớạ, đệầ cạo lệện trện.
Ngừớài luyệệạn coệng trong từớng lại tu luyệệạn sệũ khoệng
thoạủi mạái, thạện thệể xuạết hiệệạn nhiệầu coệng, đệầu lạà nhừũng thừá rạết mạạnh mệũ [chuyệển] đoệạng quạ lạại trong thạện thệể
chừ viạ, lạàm cho chừ viạ khoá chiạu thệế nạày, khoá chiạu thệế kiạ.
Nguyện nhạện chừ viạ khoệng thoạủi mạái chuủ yệếu lạà chừ viạ cừá lo sớạ thạện thệể bạủn thạện míành biạ bệệạnh nạào đoá; kyà thừạc ớủ
trong thạện thệể xuạết hiệệạn nhừũng thừá rạết mạạnh mệũ, xuạết rạ
đệầu lạà coệng, đệầu lạà coệng nạăng, coàn coá rạết nhiệầu thệể sinh mệệạnh. Nệếu [chuáng chuyệển] đoệạng, chừ viạ sệũ cạủm thạếy thạện thệể phạát ngừáạ, đạu, khoá chiạu, v.v.; đạầu dạệy thạần kinh cạủm giạác rạết linh mạẫn; cạác loại trạng thạái đệầu xuạết hiệệạn. Chừàng nạào thạện thệể chừ viạ chừạ đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng chuyệển hoạá, đệầu coá cạác loại trạng thạái [nhừ thệế], mạà nguyện đạệy lạà điệầu rạết toết. Lạàm moệạt ngừớài tu luyệệạn, chừ
viạ mạũi cừá coi bạủn thạện míành lạà ngừớài thừớàng, mạũi cừá cho rạằng coá bệệạnh, thíà hoủi luyệệạn sạo đạệy? Trong luyệệạn coệng khi chuáng tạ gạăạp kiệếp nạn, chừ viạ [nệếu] vạẫn cừá coi bạủn thạện míành lạà ngừớài thừớàng, toệi noái rạằng tạệm tíánh cuủạ chừ viạ
luác ạếy đạũ rớát xuoếng choẫ cuủạ ngừớài thừớàng. Chíánh tại vạến đệầ nạày, thíà íát nhạết chừ viạ cuũng đạũ rớát xuoếng tạầng kiạ cuủạ
ngừớài thừớàng.
Chuáng tạ lạàm ngừớài luyệệạn coệng chạện chíánh, cạần phạủi từà tạầng rạết cạo mạà xệát vạến đệầ, khoệng thệể duàng quạn điệểm cuủạ ngừớài thừớàng mạà xệát vạến đệầ. Khi chừ viạ cho rạằng coá bệệạnh, nhừ thệế coá thệể dạẫn đệến mạắc bệệạnh. Bớủi víà khi mạà chừ viạ cho rạằng noá coá bệệạnh, thíà tạệm tíánh cuủạ chừ viạ cuũng cạo nhừ ngừớài thừớàng. Luyệệạn coệng vạà tu luyệệạn chạện chíánh, đạăạc biệệạt lạà trong trạng thạái [điệầu kiệệạn] nạày, khoệng
[thệể] dạẫn đệến mạắc bệệạnh. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết thạệạt sừạ
[lạàm ngừớài tạ] mạắc bệệạnh thíà [do] bạủy phạần tinh thạần bạ
phạần bệệạnh. Thoệng thừớàng bạn đạầu tinh thạần cuủạ ngừớài tạ
suy suạp, bạn đạầu khoệng chiạu đừớạc, gạánh nạăạng lớán quạá, roầi 206
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lạàm cho bệệạnh tíành trớủ nện [nguy] kiạch; thừớàng [xạủy rạ]
nhừ vạạệy. Lạếy moệạt thíá duạ, quạá khừá coá moệạt ngừớài, biạ troái trện giừớàng; lạếy tạy ạnh tạ rạ, vạà noái rạằng sệũ lạàm cho chạủy mạáu. Sạu đoá biạt mạắt ạnh tạ lại, roầi vạch moệạt cạái lệện coể tạy cuủạ ạnh nạày (hoạàn toạàn khoệng lạàm ạnh tạ chạủy mạáu); roầi mớủ voài nừớác sạo cho ạnh nạày nghệ thạếy tiệếng [nừớác] nhoủ
gioạt. Anh tạ từớủng rạằng chíánh lạà mạáu cuủạ míành đạng nhoủ
gioạt xuoếng, moệạt luác sạu cạá nhạện nạày chệết. Kyà thừạc hoạàn toạàn khoệng lạàm ạnh tạ chạủy mạáu, chíủ coá nừớác chạủy thoệi; tinh thạần cuủạ cạá nhạện nạày đạũ dạẫn đệến cạái chệết cuủạ míành.
Khi chừ viạ cừá mạũi nhíàn nhạệạn rạằng bạủn thạện míành coá bệệạnh, thíà coá khi dạẫn đệến bạủn thạện chừ viạ phạát bệệạnh. Bớủi víà tạệm tíánh cuủạ chừ viạ đạũ giạáng hạạ xuoếng đệến cớ sớủ cuủạ ngừớài thừớàng, mạà ngừớài thừớàng đừớng nhiện sệũ mạắc bệệạnh.
Lạà ngừớài luyệệạn coệng chừ viạ cừá mạũi cho rạằng đoá lạà
bệệạnh, trện thừạc tệế chừ viạ đuáng lạà đạng cạầu [noá]; chừ viạ
cạầu bệệạnh, cạái bệệạnh ạếy sệũ coá thệể nhạệạp vạào. Lạàm moệạt ngừớài luyệệạn coệng thíà tạệm tíánh cạần phạủi cạo. Chừ viạ khoệng đừớạc lo sớạ mạắc bệệạnh; lo sớạ bệệạnh cuũng lạà moệạt tạệm chạếp trừớác, noá mạng đệến phiệần phừác cho chừ viạ cuũng nhừ thệế. Trong tu luyệệạn cạần tiệu nghiệệạp, tiệu nghiệệạp sệũ thoếng khoể; lạàm sạo coá thệể tạăng coệng moệạt cạách nhệạ nhạàng thoạủi mạái kiạ
chừá! Nệếu khoệng thíà tạệm chạếp trừớác cuủạ chừ viạ lạàm sạo boủ
đừớạc đạệy? Toệi kệể cho moại ngừớài moệạt chuyệệạn coể trong Phạệạt giạáo: Xừạ coá moệạt ngừớài đạũ rạết coế gạắng tu thạành Lạ
Hạán. Viạ nạày khi đạắc chíánh quạủ, tu thạành Lạ Hạán thíà lệũ nạào khoệng cạo hừáng cho đừớạc? Nhạủy thoạát khoủi tạm giớái roầi!
Nhừng cạo hừáng lạại chíánh lạà tạệm chạếp trừớác, [lạà] tạệm hoạn hyủ. Lạ Hạán cạần phạủi voệ vi, tạệm bạết đoệạng; viạ nạày biạ
rớát xuoếng, tu lạại nhừ khoệng [tu]. Tu nhừ khoệng thíà cạần tu lạại, lạại tu hừớáng lệện trện moệạt lạần mớái; boủ rạ bạo nhiệu coế
gạắng lạại tu lệện đừớạc nừũạ. Lạần nạày viạ kiạ lo sớạ, viạ ạếy từạ
nhuủ: ‘Míành chớá coá cạo hừáng, cạo hừáng nừũạ thíà lạại rớát mạết’.
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Viạ nạày vừàạ lo sớạ thíà lạại rớát xuoếng [moệạt lạần nừũạ]. Lo sớạ
cuũng lạà moệạt loại tạệm chạếp trừớác.
Coàn coá moệạt tíành huoếng nừũạ, đoá lạà coá ngừớài mạắc bệệạnh tạệm thạần, [ngừớài tạ] liệần bạủo lạà ngừớài ạếy [biạ] tạểu hoạủ
nhạệạp mạ. Cuũng coá ngừớài chớà đớại toệi chừũạ bệệạnh tạệm thạần cho hoạ! Toệi noái rạằng bệệạnh tạệm thạần khoệng phạủi lạà bệệạnh, toệi cuũng khoệng coá thớài giạn quạn tạệm đệến chuyệệạn ạếy. Víà sạo? Bớủi víà ngừớài bệệạnh tạệm thạần khoệng coá bệệạnh đoệạc, tại thạện thệể khoệng coá bệệạnh biệến, khoệng coá nhiệẫm truàng; thệo toệi nhíàn nhạệạn thíà khoệng phạủi lạà bệệạnh. Bệệạnh tạệm thạần chíánh lạà chuủ yá thừác cuủạ ngừớài tạ quạá yệếu đuoếi. Ýệếu đuoếi đệến mừác đoệạ nạào? Gioếng nhừ moệạt cạá nhạện mạũi khoệng quyệết điạnh đừớạc cho bạủn thạện míành, chuủ nguyện thạần cuủạ
ngừớài bệệạnh tạệm thạần chíánh lạà nhừ vạạệy. Hoạ khoệng muoến quạủn cạái thạện thệể ạếy nừũạ, từạ hoạ cừá mệệ mệệ muoệại muoệại mạũi, tinh thạần khoệng coá khớủi lệện đừớạc. Luác ạếy phoá yá thừác, [vạà]
cạác tíán từác ngoại lại sệũ cạn nhiệẫu đệến hoạ. Tạầng cuủạ moẫi khoệng giạn nhiệầu nhừ thệế, cạác loại tíán từác đệầu cạn nhiệẫu đệến hoạ. Thệệm nừũạ chuủ nguyện thạần cuủạ ngừớài tạ coá thệể
đạũ lạàm moệạt soế điệầu khoệng toết ớủ đớài trừớác, coàn coá chuủ nớạ
cuũng coá thệể lạàm hạại hoạ; tíành huoếng cạác loại đệầu xuạết hiệệạn.
Chuáng toệi noái rạằng bệệạnh tạệm thạần lạà nhừ thệế. Bạủo toệi triạ
bệệạnh [tạệm thạần] giuáp chừ viạ lạàm sạo đừớạc? Toệi noái rạằng mạắc bệệạnh tạệm thạần chíánh lạà nhừ thệế. Vạạệy xừủ lyá rạ sạo?
Hạũy giạáo duạc hoạ, lạàm cho tinh thạần cuủạ hoạ khớủi lệện; nhừng khoá thừạc hiệệạn lạắm. Chừ viạ [coá thệể] thạếy bạác syũ
bệệạnh việệạn tạệm thạần hệẫ nhạếc cạệy roi điệệạn lệện, lạà hoạ lạệạp từác sớạ quạá chạẳng dạám noái lạăng nhạăng gíà nừũạ. Víà sạo vạạệy? Luác ạếy tinh thạần cuủạ chuủ nguyện thạần cuủạ hoạ đạũ khớủi lệện: hoạ
sớạ [biạ] điệệạn giạệạt.
Thoệng thừớàng ngừớài tạ khi đạũ vạào cừủạ tu luyệệạn thíà sệũ
vui mừàng luyệệạn [coệng] tiệếp tuạc; ại cuũng coá Phạệạt tíánh, ại cuũng coá tạệm tu Đạạo; do đoá moệạt khi đạũ hoạc coệng, coá nhiệầu ngừớài sệũ tiệếp tuạc [tu] luyệệạn suoết đớài. Bạết kệể lạà ngừớài kiạ
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coá thệể tu lệện đừớạc khoệng, đạũ đạắc Phạáp chừạ; duà sạo ngừớài ạếy cuũng coá tạệm cạầu Đạạo; ngừớài ạếy cừá luyệệạn mạũi.
Moại ngừớài đệầu biệết rạằng cạá nhạện nạày luyệệạn coệng, ngừớài ớủ
nới coệng tạác cuũng biệết, ngoạài phoế cuũng biệết, hạàng xoám cuũng biệết rạằng ngừớài nạày luyệệạn coệng. Nhừng moại ngừớài nghíũ xệm, [vệầ] tu luyệệạn chạện chíánh, mạếy nạăm trừớác ại thừạc hiệệạn điệầu nạày? Khoệng ại lạàm cạủ; [chíủ] tu luyệệạn chạện chíánh mớái coá thệể thạy đoểi đừớàng đớài cuủạ ngừớài ạếy. Nhừng ngừớài nạày chíủ lạà moệạt ngừớài thừớàng, chíủ luyệệạn coệng chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài; hoủi ại thạy đoểi đừớàng đớài cho hoạ? Lạà ngừớài thừớàng, đệến moệạt ngạày kiạ phạủi mạắc bệệạnh, đệến moệạt ngạày kiạ phạủi gạăạp chuyệệạn rạắc roếi nạào đoá, đệến moệạt ngạày kiạ biệết đạệu sệũ mạắc bệệạnh tạệm thạần, hoạăạc giạủ hệết mệệạnh líàạ
đớài; moệạt đớài cuủạ ngừớài thừớàng lạà nhừ thệế. Chừ viạ thạếy rạằng ngừớài kiạ đệến coệng viện luyệệạn coệng, kyà thừạc ngừớài ạếy khoệng phạủi tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh; ngừớài ạếy mong muoến tu lện cạo tạầng nhừng chừạ đạắc chíánh Phạáp;
[nện] ngừớài ạếy khoệng tu lệện đừớạc. Cạá nhạện nạày chíủ coá nguyệệạn voạng mong muoến tu luyệệạn lệện cạo tạầng, [vạà]
ngừớài ạếy vạẫn coàn lạà ngừớài luyệệạn coệng tại tạầng thạếp chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài. Đừớàng đớài cuủạ ngừớài nạày chừạ coá ại thạy đoểi, nhừ thệế ngừớài ạếy phạủi mạắc bệệạnh. [Nệếu] khoệng
[coi] troạng đừác thíà bệệạnh cuũng chạẳng khoủi; khoệng thệể noái rạằng luyệệạn coệng sệũ khoệng mạắc bệệạnh gíà nừũạ.
Ngừớài kiạ cạần tu luyệệạn chạện chíánh, coi troạng tạệm tíánh; tu luyệệạn chạện chíánh mớái coá thệể khoủi bệệạnh. Bớủi víà luyệệạn coệng khoệng phạủi thệể thạo, mạà lạà điệầu vừớạt khoủi ngừớài thừớàng; do vạạệy phạủi coá [Phạáp] lyá vạà tiệu chuạển cạo hớn đệể yệu cạầu ngừớài luyệệạn coệng, cạần phạủi thừạc hiệệạn đừớạc [chuáng] thíà mớái đạt đừớạc muạc đíách. Tuy nhiện nhiệầu ngừớài khoệng thừạc hiệệạn nhừ thệế, hoạ vạẫn lạà ngừớài thừớàng; do đoá khi đệến luác thíà hoạ phạủi mạắc bệệạnh. Moệạt ngạày kiạ hoạ đoệạt nhiện biạ tạắc nghệũn mạạch mạáu nạũo, đoệạt nhiện mạắc bệệạnh nạày, mạắc bệệạnh khạác, hoạăạc giạủ moệạt ngạày Tẩu hoả nhập ma
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kiạ mạắc bệệạnh tạệm thạần. Hoạ luyệệạn coệng coá thệể ại ại cuũng biệết; khi cạá nhạện ạếy mạắc bệệạnh tạệm thạần, ngừớài tạ bệàn noái rạằng ngừớài nạày luyệệạn coệng tạểu hoạủ nhạệạp mạ, moệạt chiệếc muũ lớán liệần chuạp lệện đoá. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm lạàm thệế
coá hớạp lyá khoệng? Ngừớài ngoạài nghệầ đạệu coá hiệểu; [ngạy cạủ] ngừớài trong nghệầ nhừ chuáng tạ, rạết nhiệầu ngừớài luyệệạn coệng khoá mạà hiệểu đừớạc đạo lyá chạện chíánh bện trong chuyệệạn nạày. Nệếu nhừ cạá nhạện kiạ ớủ nhạà mạắc bệệạnh tạệm thạần thíà coàn đớũ, [dạẫu] ngừớài tạ [vạẫn] noái rạằng ngừớài ạếy
[mạắc bệệạnh lạà víà] luyệệạn coệng; coàn nệếu ngừớài nạày mạắc bệệạnh tạệm thạần ớủ chíánh điệểm luyệệạn coệng, thíà rạết tệệạ hạại; cạái muũ
lớán kiạ sệũ chuạp ngạy vạào, [vạà] khoệng gớũ xuoếng đừớạc nừũạ.
Rạằng ‘luyệệạn coệng tạểu hoạủ nhạệạp mạ’; bạáo chíá cuũng đệầu đạăng nhừ thệế. Coá ngừớài nhạắm mạắt mạà phạủn đoếi khíá coệng:
‘Đạếy oệng xệm, vừàạ roầi ớủ đoá luyệệạn [coệng] coàn toết lạắm, mạà bạệy giớà thạành nhừ thệế đạếy’. Lạàm moệạt ngừớài thừớàng, cạá nhạện kiạ lệũ rạ phạủi gạăạp điệầu gíà thíà phạủi gạăạp thoệi; ngừớài ạếy coá thệể coàn xuạết hiệệạn nhừũng bệệạnh khạác nừũạ, cạác chuyệệạn phiệần phừác khạác nừũạ; [nệếu] noái rạằng đệầu lạà luyệệạn coệng
[mạà thạành], thíà coá hớạp lyá khoệng? Cuũng nhừ bạác syũ ớủ bệệạnh việệạn chuáng tạ, hoạ lạà bạác syũ, vạạệy phạủi chạăng hoạ suoết đớài víũnh việẫn khoệng mạắc bệệạnh; coá thệể nhạệạn thừác nhừ thệế
khoệng?
Do vạạệy mớái noái rạằng, coá rạết nhiệầu ngừớài hoạ khoệng
hiệểu tíành huoếng chạện thừạc cuủạ khíá coệng, hoạ cuũng khoệng biệết đạo lyá bện trong cuủạ noá, nện [hoạ] noái lung tung cạủ.
Khi xạủy đệến vạến đệầ nạào đạếy, thíà cạái muũ nạào [hoạ] cuũng chuạp lệện khíá coệng. Thớài giạn phoể cạệạp khíá coệng ngoạài xạũ
hoệại coàn rạết ngạắn, coá rạết nhiệầu ngừớài coàn oệm giừũ quạn điệểm coế chạếp, mạũi vạẫn khoệng thừàạ nhạệạn noá, [mạà] phíủ
bạáng noá, bạài xíách noá; cuũng khoệng hiệểu noểi trạng thạái tạệm lyá cuủạ hoạ lạà gíà nừũạ, hoạ chạán ghệát khíá coệng nhừớàng ạếy, cừá nhừ [khíá coệng] coá liện quạn gíà đệến hoạ vạạệy; hệẫ noái đệến khíá coệng [hoạ] liệần bạủo lạà duy tạệm. Khíá coệng lạà khoạ hoạc, lạà 210
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khoạ hoạc cạo hớn. Chíủ coá điệầu loại ngừớài nạày quạn niệệạm quạá coế chạếp, tri thừác quạá hạạn hệạp tạo thạành nhừ vạạệy.
Coàn coá moệạt tíành huoếng: trong giớái tu luyệệạn coá điệầu goại lạà ‘khíá coệng thạái’; loại ngừớài nạày tinh thạần mớ mạàng, nhừng khoệng phạủi lạà hoạ biạ tạểu hoạủ nhạệạp mạ, [mạà] hoạ rạết coá lyá tríá. Trừớác hệết toệi noái khíá coệng thạái lạà gíà. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết, chuáng tạ luyệệạn coệng chuá troạng vạến đệầ cạăn cớ. Tạết cạủ cạác quoếc giạ toạàn thệế giớái đệầu coá nhừũng ngừớài tíán ngừớũng toện giạáo; coàn ớủ Trung Quoếc hạàng mạếy nghíàn nạăm vừàạ quạ đệầu coá nhừũng ngừớài tíán ngừớũng Phạệạt giạáo, Đạạo giạáo; tin rạằng thiệệạn hừũu thiệệạn bạáo, ạác hừũu ạác bạáo.
Nhừng cuũng coá ngừớài khoệng tin. Đạăạc biệệạt trong thớài kyà
“Đạại Cạách mạạng Vạăn hoạá” thíà [điệầu ạếy] biạ phệệ phạán, noái lạà mệệ tíán. Moệạt soế ngừớài cho rạằng nhừũng [điệầu gíà] mạà khoệng thệể lyá giạủi, khoệng đừớạc hoạc trong sạách [giạáo khoạ], khoạ
hoạc hiệệạn đại chừạ phạát triệển đệến bừớác ạếy, hoạăạc lạà nhừũng sừạ vạệạt chừạ nhạệạn thừác đừớạc, hoạ liệần goệạp hệết lạại noái đoá lạà mệệ tíán. Mạếy nạăm trừớác loại ngừớài nạày coá rạết nhiệầu, hiệệạn nạy từớng đoếi íát. Bớủi víà coá moệạt soế hiệệạn từớạng [dạẫu] chừ viạ
khoệng thừàạ nhạệạn chuáng, nhừng chuáng đạũ phạủn ạánh hệết sừác thiệết thừạc đệến khoệng giạn chuáng tạ. Chừ viạ [dạẫu]
khoệng dạám nhíàn thạẳng chuáng, nhừng ngừớài tạ hiệệạn nạy
đạũ dạám noái vệầ chuáng, ngừớài tạ đạũ mạắt thạếy tại nghệ vạà cuũng hiệểu rạ moệạt soế tíành huoếng liện quạn đệến luyệệạn coệng.
Moệạt soế ngừớài coế chạếp đệến mừác đoệạ nạày: hệẫ chừ viạ noái
[đệến] khíá coệng, thíà từà trong tạệm cuủạ hoạ phạá rạ cừớài chừ
viạ, hoạ cho rạằng chừ viạ lạàm mệệ tíán, thạệạt đạáng cừớài ghệệ lạắm.
Hệẫ chừ viạ noái [đệến] nhừũng hiệệạn từớạng trong khíá coệng, hoạ
liệần cho rạằng cạá nhạện chừ viạ quạá ừ ngu muoệại. Loại ngừớài nạày tuy coế chạếp, nhừng cạăn cớ khoệng nhạết điạnh lạà khoệng toết. Nệếu cạăn cớ cuủạ cạá nhạện nạày toết, [nệếu] hoạ luyệệạn coệng, thíà thiện muạc coá thệể khại mớủ đệến tạầng rạết cạo, coàn xuạết cạủ
coệng nạăng nừũạ. Hoạ khoệng tin khíá coệng, nhừng khoệng thệể
đạủm bạủo rạằng bạủn thạện hoạ sệũ khoệng mạắc bệệạnh. Hoạ nệếu Tẩu hoả nhập ma
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mạắc bệệạnh thíà đệến bệệạnh việệạn đệể chừũạ; Tạệy Ý chừũạ khoệng khoủi thíà đệến Trung Ý chừũạ; Trung Ý chừũạ cuũng khoệng
đừớạc, duàng phừớng thuoếc gíà cuũng khoệng khoủi, đệến luác nạày hoạ bệàn nghíũ đệến khíá coệng. Hoạ đạắn đo: ‘Míành thừủ vạệạn
[mạy] nạày xệm, xệm xệm khíá coệng roết cuoệạc coá chừũạ đừớạc bệệạnh nạày cuủạ míành hạy khoệng’. Hoạ rạết ngại nguàng đệến
[thừủ khíá coệng]. Hoạ vừàạ [bạắt đạầu] luyệệạn coệng, thíà víà cạăn cớ
rạết toết, nện lạệạp từác luyệệạn đừớạc rạết toết. Coá thệể đừớạc sừ
phuạ nạào đoá đệể mạắt đệến, moệạt sinh mệệạnh cạo cạếp ớủ khoệng giạn khạác giuáp đớũ hoạ đoệi chuát. Hoạ liệần lạệạp từác khại thiện muạc, hoạăạc giạủ loạt vạào trạng thạái bạán khại ngoệạ. Thiện muạc khại mớủ đệến tạầng rạết cạo, [hoạ] lạệạp từác nhíàn thạếy đừớạc moệạt soế tíành huoếng chạện thừạc trong vuũ truạ, ngoạài rạ coàn coá coệng nạăng. Chừ viạ thừủ noái xệm loại ngừớài nạày khi thạếy đừớạc nhừũng tíành huoếng nhừ thệế, thíà đạầu nạũo cuủạ hoạ coá chiạu đừớạc khoệng? Chừ viạ thừủ nghíũ coi tạệm thạái cuủạ hoạ sệũ
nhừ thệế nạào đạệy? Nhừũng điệầu xừạ nạy vạẫn coi lạà mệệ tíán, lạà tuyệệạt đoếi khoệng thệể, nhừũng điệầu mạà hệẫ ngừớài khạác nệu liệần thạếy từác cừớài [lạắm], thíà [nạy] lạại triệển hiệệạn hệết sừác thiệết thừạc ngạy trừớác mạắt cuủạ hoạ, lại coàn tiệếp xuác đệến đừớạc moệạt cạách hệết sừác thừạc tại. Nhừ vạạệy đạầu nạũo cuủạ hoạ
sệũ khoệng chiạu nhạệạn noểi, ạáp lừạc tinh thạần [lệện] hoạ lạà quạá lớán, vạà lớài [hoạ] noái rạ ngừớài khạác khoệng tiệếp thu đừớạc; nhừng loệ-gíác từ duy khoệng hệầ loạn; mạà chíánh lạà víà hoạ
khoệng dạàn xệếp [hớạp lyá] quạn hệệạ hại bện. Hoạ phạát hiệệạn rạằng, nhừũng việệạc nhạện loại lạàm lạà sại, coàn [việệạc] ớủ bện kiạ
thừớàng lạà đuáng. Chiệểu thệo bện kiạ mạà lạàm, thíà ngừớài tạ
noái lạà hoạ sại. Ngừớài tạ khoệng lyá giạủi đừớạc, nện noái rạằng cạá nhạện ạếy luyệệạn coệng tạểu hoạủ nhạệạp mạ.
Kyà thừạc hoạ khoệng biạ tạểu hoạủ nhạệạp mạ, hạầu hệết ngừớài chuáng tạ luyệệạn coệng hoạàn toạàn sệũ khoệng xuạết hiệệạn hiệệạn từớạng nạày; chíủ nhừũng ại đạăạc biệệạt coế chạếp mớái xuạết hiệệạn khíá coệng thạái nạày. Nhừũng ngừớài chuáng tạ ngoầi [đạệy] coá nhiệầu [ngừớài] đạũ khại thiện muạc, coá khạá nhiệầu. Hoạ thừạc 212
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sừạ nhíàn thạếy nhừũng điệầu tại khoệng giạn khạác; hoạ khoệng thạếy kyà lạạ gíà lạắm, [mạà] thạếy rạết toết, đạầu nạũo cuũng khoệng thạếy kíách đoệạng gíà, cuũng khoệng xuạết hiệệạn khíá coệng thạái nhừ thệế. Ngừớài nạào sạu khi xuạết hiệệạn khíá coệng thạái, thíà rạết mừạc coá lyá tríá, lớài noái rạ rạết mừạc coá tíánh triệết lyá, hớn nừũạ tíánh loệ-gíác cuũng rạết toết. Chíủ lạà nhừũng gíà hoạ noái thíà ngừớài thừớàng khoệng coá tin. Coá luác hoạ noái vớái chừ viạ rạằng, hoạ gạăạp moệạt ngừớài đạũ quạá coế nạào đoá, [vạà] ngừớài ạếy bạủo hoạ
hạũy lạàm điệầu gíà đạếy. Ngừớài thừớàng hoủi coá tin đừớạc khoệng? Sạu nạày hoạ hiệểu rạ, rạằng nhừũng điệầu ạếy nện cạết ớủ
trong tạệm cuủạ bạủn thạện míành, khoệng nện noái rạ; thu xệếp oển thoạủ quạn hệệạ hại bện lạà toết roầi. Thoệng thừớàng nhừũng ngừớài nạày đệầu coá toần tại coệng nạăng; [vạà] đoá cuũng khoệng phạủi tạểu hoạủ nhạệạp mạ.
Coàn moệạt tíành huoếng nừũạ goại lạà “chạện phong”1; tíành huoếng nạày cừạc hiệếm thạếy. “Chạện phong” mạà chuáng toệi noái đệến khoệng phạủi lạà ‘điện thạệạt’, khoệng phạủi coá yá noái nhừ thệế, mạà coá yá lạà ‘tu chạện’. Vạạệy chạện phong lạà gíà? Toệi noái rạằng trong nhừũng ngừớài tu luyệệạn, thíà mừớài vạn ngừớài mớái coá moệạt ngừớài nhừ thệế, cừạc kyà hiệếm thạếy. Do đoá noá khoệng coá tíánh phoể biệến, cuũng khoệng tạo nện ạủnh hừớủng xạũ hoệại.
“Chạện phong” thoệng thừớàng coá moệạt điệầu kiệệạn tiện
quyệết, đoá lạà viạ nạày coá cạăn cớ hệết sừác toết, coàn phạủi lạà rạết nhiệầu tuoểi. Tuoểi nhiệầu quạá, mong muoến tu luyệệạn lạà
[chuyệệạn] đạũ muoệạn. [Ngừớài] coá cạăn cớ cừạc kyà toết thừớàng lạà [ngừớài] đệến đạệy vớái sừá mệệạnh [nạào đoá], lạà [ngừớài] từà cạo tạầng đệến. Xạũ hoệại nạày cuủạ ngừớài thừớàng ại đệến cuũng thạếy ghệệ sớạ, đạầu nạũo tạểy roầi thíà khoệng coàn nhạệạn rạ đừớạc ại nừũạ. Vạào đệến hoạàn cạủnh xạũ hoệại ngừớài thừớàng, thíà nhừũng cạn nhiệẫu cuủạ ngừớài tạ đoếi vớái viạ ạếy, sệũ lạàm viạ ạếy
[coi] troạng dạnh, [coi] troạng lớại, cuoếi cuàng rớát xuoếng, víũnh việẫn khoệng biệết ngạày nạào cạết đạầu lệện đừớạc nừũạ; do vạạệy 1 Chân phong: hiểu theo nghĩa từng chữ là điên thật; phong nghĩa là điên, chỗ này chơi chữ.
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khoệng ại dạám đệến đạệy, ại cuũng ghệệ sớạ. [Nhừng cuũng] coá loại ngừớài đệến; sạu khi đệến đạệy, viạ nạày ớủ nới ngừớài thừớàng quạủ thừạc hừ hoủng, [vạà] thạệạt sừạ phạủi rớát xuoếng, suoết đớài đạũ lạàm khoệng íát chuyệệạn xạếu. Khi con ngừớài tạ
soếng mạà trạnh giạành lớại íách cạá nhạện thíà sệũ lạàm rạết nhiệầu điệầu xạếu, sệũ mạắc nớạ rạết nhiệầu thừá. Sừ phuạ cuủạ viạ nạày thạếy rạằng cạá nhạện ạếy sệũ phạủi rớát xuoếng. Tuy nhiện viạ ạếy lạà
[ngừớài] coá quạủ viạ, khoệng thệể đệể viạ ạếy rớát xuoếng tuyà tiệệạn nhừ thệế đừớạc! Lạàm thệế nạào đạệy? Lo lạắm, khoệng coá cạách nạào khạác đệể bạủo viạ nạày tu luyệệạn, mạà luác ạếy biệết tíàm sừ
phuạ ớủ đạệu? Viạ ạếy phạủi quạy lạại từà đạầu, phạủi vạũng hoầi tu.
Nhừng noái chuyệệạn sạo dệẫ vạạệy? Tuoểi đạũ nhiệầu roầi, tu cuũng lạà [chuyệệạn] đạũ muoệạn, mạà biệết đệến đạệu đệể tíàm coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu đạệy?
Cạần phạủi lạà ngừớài coá cạăn cớ toết phi thừớàng, vạà lạà ớủ
tíành huoếng cừạc kyà đạăạc thuà nạày, thíà mớái duàng đệến phừớng phạáp lạàm cho viạ ạếy điện. Nghíũạ lạà, [chíủ khi] tuyệệạt đoếi khoệng coàn hy voạng, ớủ tíành huoếng bạủn thạện khoệng thệể từạ
quạy trớủ vệầ, thíà mớái việệạn đệến phừớng phạáp nạày, từác lạà lạàm cho viạ ạếy điện, lạàm cho moệạt choẫ nạào đoá cuủạ đại nạũo viạ
ạếy phạủi bệế tạắc. Víá nhừ con ngừớài chuáng tạ sớạ lạạnh, sớạ bạển; vạạệy lạàm cho viạ ạếy coá boệạ phạệạn sớạ lạạnh cuủạ đại nạũo biạ bệế
tạắc, lạàm cho viạ ạếy coá boệạ phạệạn sớạ bạển cuũng bệế tạắc lạại. Sạu khi lạàm cho viạ nạày bệế tạắc moệạt soế boệạ phạệạn roầi, thíà cạái tinh thạần cuủạ cạá nhạện ạếy xuạết hiệệạn vạến đệầ, đuáng lạà điện điện roầ roầ. Tuy nhiện loại ngừớài nạày thoệng thừớàng khoệng lạàm điệầu xạếu, khoệng [nhuạc] mạạ ngừớài cuũng khoệng đạánh ngừớài, thừớàng hạy lạàm điệầu toết. Nhừng viạ ạếy đoếi vớái bạủn thạện lạại rạết tạàn khoếc. Bớủi víà viạ nạày khoệng biệết lạạnh, do đoá muàạ Đoệng viạ ạếy chạện khoệng chạạy trện tuyệết, mạăạc phong phạnh, roầi biạ coáng đệến mừác chạện nừát nệủ ríủ mạáu; bớủi víà viạ
nạày khoệng biệết bạển, viạ ạếy dạám ạăn cạủ phạện, viạ ạếy dạám uoếng cạủ nừớác tiệểu. Quạá khừá toệi coá biệết moệạt ngừớài nhừ thệế, ngạy cạủ cuạc phạện ngừạạ đoệng cừáng ngạắc cạủ lạại, oệng ạếy cuũng gạăạm 214
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nhừ thệể lạà thớm [ngon] lạắm; viạ ạếy coá thệể chiạu nhừũng thừá khoể mạà ngừớài thừớàng ớủ trạng thạái tíủnh tạáo khoệng thệể
chiạu đừớạc. Chừ viạ nghíũ xệm viạ ạếy biạ điện roầi gạăạp bạo nhiệu toệại khoể rạết lớán; đừớng nhiện hoạ thừớàng kệàm thệo coá coệng nạăng; thừớàng lạà cạác cuạ bạà. Trừớác đạệy [coá moệạt] cuạ
bạà coá chạện boá buoệạc nhoủ lạại, vạạệy mạà từớàng cạo hớn hại mệát, bạà nhạủy moệạt cạái lạà quạ ngạy. Ngừớài nhạà thạếy bạà biạ
điện roầi vạà hạy chạạy rạ ngoạài, liệần khoạá bạà lạại trong nhạà.
[Bạà] đớại giạ nhạện đi vạắng roầi chíủ [tạy] moệạt cạái lạà khoạá mớủ
tung ngạy, roầi lạại đi rạ. [Ngừớài nhạà] bệàn duàng dạệy xíách sạắt troái lạại; [bạà] đớại giạ nhạện đi vạắng roầi ruũ moệạt cạái lạà xíách sạắt cuũng mớủ. Quạủn thệế nạào cuũng khoệng quạủn đừớạc bạà; nhừ
thệế bạà chiạu rạết nhiệầu khoể. Víà bạà chiạu khoể đệến mừác quạá ghệệ gớám, nện đừớạc cuũng quạá mạạnh mệũ; bạà hoạàn trạủ cừạc nhạnh nhừũng gíà khoệng toết đạũ mạắc nớạ. Roết cuoệạc lạà khoệng quạá bạ nạăm, thoệng thừớàng lạà moệạt hoạăạc hại nạăm, lạà vừớạt quạ; cạái khoể phạủi chiạu ạếy rạết to lớán. Khi đạũ vừớạt quạ roầi,
[bạà] liệần hiệểu rạ ngạy, bớủi víà bạà đạũ đừớạc tíánh lạà tu luyệệạn xong, do đoá lạệạp từác khại coệng, cạác chuủng thạần thoệng đệầu xuạết lại. Điệầu nạày cừạc kyà hiệếm thạếy, cừạc kyà hiệếm thạếy; trong liạch sừủ cuũng coá [nhừũng ngừớài] nhừ thệế; [coàn đoếi vớái] ngừớài cạăn cớ bíành thừớàng thíà khoệng thệể đệể chừ viạ
nhừ thệế đừớạc. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết coá nhừũng viạ tạăng điện, đạo [syũ] điện, vạà trong liạch sừủ thừạc sừạ coá [toần tại], coá ghi chệáp. Nhừũng [điệển coế] nhừ ‘phong tạăng tạủo Tạần’, cạác đạo syũ điện; nhừũng điệển coế nhừ thệế coá rạết nhiệầu.
[Vệầ] tạểu hoạủ nhạệạp mạ, chuáng toệi noái khạẳng điạnh rạằng khoệng toần tại. Thừủ noái ại coá thệể tạểu hoạủ1, nệếu thạệạt sừạ
đừớạc nhừ thệế, toệi noái rạằng cạá nhạện ạếy thạệạt xuạết sạắc. Coá thệể hạá miệệạng phun lừủạ, [hoạăạc] coá thệể duoẫi tạy phoáng lừủạ,
[hoạăạc] chíủ tạy moệạt cạái liệần chạệm điệếu thuoếc, thíà toệi noái đoá lạà coệng nạăng!
1 Tẩu hoả: có thể hiểu là từ tẩu hoả trong cụm từ tẩu hoả nhập ma, hoặc hiểu là ‘tạo ra lửa’. Chỗ này chơi chữ.
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Luyện công chiêu ma
‘Luyệệạn coệng chiệu mạ’ lạà gíà? AẤy lạà khi chuáng tạ luyệệạn coệng, thừớàng dệẫ gạăạp moệạt soế cạn nhiệẫu. Luyệệạn coệng cớá sạo lạại chiệu [mớài] mạ? Bớủi víà [khi] moệạt cạá nhạện mong muoến tu luyệệạn [thíà] thừạc tệế rạết khoá khạăn; chạện tu mạà khoệng đừớạc Phạáp thạện cuủạ toệi bạủo hoệạ, thíà chừ viạ hoạàn toạàn khoệng thệể tu thạành; hệẫ rạ khoủi cừủạ lạà chừ viạ coá thệể gạăạp nhừũng vạến đệầ [liện quạn] đệến sinh mệệạnh [soếng chệết].
Nguyện thạần con ngừớài lạà bạết diệệạt; nhừ vạạệy chừ viạ tại hoạt đoệạng xạũ hoệại đớài trừớác, coá thệể đạũ mạắc nớạ ngừớài tạ, nạt doếi ngừớài tạ, hoạăạc đạũ từàng lạàm chuyệệạn bạết hạủo nạào đoá; chuủ nớạ kiạ sệũ tíàm chừ viạ. Trong Phạệạt giạáo giạủng rạằng: Con ngừớài soếng chíánh lạà [víà] nghiệệạp lừạc luạện bạáo. Chừ viạ
nớạ hoạ [gíà], hoạ sệũ tíàm chừ viạ đoài nớạ; nệếu lạếy quạá đi thíà sạu nạày hoạ sệũ hoạàn lạại cho chừ viạ. Con khoệng hiệếu thuạệạn vớái chạ mệạ, [thíà] sạu sệũ đoểi lạại; noá luạện chuyệển quạ lại nhừ
thệế. Tuy nhiện chuáng toệi thừạc sừạ thạếy coá mạ đạng cạn
nhiệẫu, khoệng cho chừ viạ luyệệạn coệng; noá đệầu coá quạn hệệạ
nhạện duyện, chừá khoệng phạủi voệ duyện voệ cớá; nệếu voệ
duyện voệ cớá thíà khoệng cho phệáp noá nhừ thệế.
Híành thừác luyệệạn coệng chiệu mạ phoể biệến nhạết, chíánh
lạà [thệế nạày]: khi chừ viạ chừạ luyệệạn coệng, thíà hoạàn cạủnh chung quạnh coàn từớng đoếi tíũnh. Víà đạũ hoạc coệng, nện luoện thíách luyệệạn; nhừng khi vừàạ vạào choẫ roầi ngoầi đạủ toạ, thíà đoệạt nhiện cạủm thạếy bện ngoạài khoệng coàn tíũnh nừũạ.
[Tiệếng] coài oệ-toệ kệu, ngoạài hạành lạng coá tiệếng đi lạại, tiệếng noái chuyệệạn, tiệếng sạệạp cừủạ, bện ngoạài cuũng bạệạt mạáy thu thạnh; lạệạp từác khoệng coàn tíũnh nừũạ. Hoạàn cạủnh bện ngoạài khi chừ viạ khoệng luyệệạn coệng coàn rạết toết, chừ viạ hệẫ luyệệạn coệng thíà lạại nhừ thệế. Coá khạá nhiệầu ngừớài chuáng tạ khoệng thừủ nghíũ sạệu thệệm, rạằng roết cuoệạc đoá lạà chuyệệạn gíà vạạệy; chíủ
thạếy rạết kyà lạạ, vạà thạếy rạết thạết voạng khoệng luyệệạn coệng đừớạc. Cạái điệầu “kyà lạạ” ạếy đạũ ngạăn trớủ; đoá chíánh lạà mạ đạng 216
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cạn nhiệẫu chừ viạ; chuáng đạng sừủ duạng ngừớài [khạác] đệể
cạn nhiệẫu chừ viạ. Đạệy lạà híành thừác cạn nhiệẫu đớn giạủn nhạết, đạũ đạt đừớạc muạc đíách [lạà] khoệng đệể chừ viạ tu luyệệạn.
Chừ viạ luyệệạn coệng, chừ viạ đạắc Đạạo, phạủi chạăng bạo nhiệu thừá chừ viạ mạắc nớạ roầi chừ viạ khoệng hoạàn trạủ? Chuáng khoệng chiạu, chuáng sệũ khoệng đệể chừ viạ [tu] luyệệạn. Nhừng đạệy cuũng lạà phạủn ạánh trong moệạt tạầng [nạào đoá]; quạ moệạt
[giại] đoạn thớài giạn thíà khoệng cho phệáp hiệệạn từớạng nạày lạại toần tại; nghíũạ lạà khi moán nớạ nạày quạ đi roầi, thíà khoệng cho phệáp chuáng lạại đệến cạn nhiệẫu nừũạ. Víà tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi sệũ tu đừớạc từớng đoếi nhạnh, đoệạt phạá vệầ tạầng cuũng từớng đoếi nhạnh.
Coàn coá moệạt híành thừác cạn nhiệẫu nừũạ cuủạ mạ. Nhừ
moại ngừớài đạũ biệết chuáng tạ luyệệạn coệng coá thệể khại thiện muạc, coá ngừớài sạu khi khại thiện muạc roầi luyệệạn coệng ớủ
nhạà, liệần nhíàn thạếy moệạt soế cạủnh từớạng ghệệ rớạn, nhừũng boệạ
mạăạt khuủng khiệếp đạáng sớạ. Coá thừá đạầu buà toác xoạũ, coá thừá muoến đệến liệầu mạạng vớái chừ viạ, thạệạm chíá coàn xuạết hiệệạn nhiệầu cừủ đoệạng, lạàm ngừớài tạ sớạ lạắm. Coá luác hệẫ luyệệạn coệng liệần nhíàn thạếy ngoạài cừủạ soể bạám đạầy nhừũng thừá ạếy, lạàm ngừớài tạ hạũi lạắm. Víà sạo xuạết hiệệạn nhừũng tíành huoếng nạày?
Đoá đệầu lạà nhừũng híành thừác cạn nhiệẫu cuủạ mạ. Nhừng
trong moện Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi, híành thừác
[cạn nhiệẫu] nạày cừạc kyà hiệếm thạếy, trạăm phạần coá moệạt; đạ
soế đệầu khoệng gạăạp tíành huoếng nạày. Bớủi víà noá khoệng coá gíà lạà toết đoếi vớái luyệệạn coệng cuủạ chuáng tạ, do đoá khoệng cho phệáp chuáng choạn híành thừác nạày đệể cạn nhiệẫu chừ viạ. Tại coệng phạáp tu luyệệạn thoệng thừớàng, sừạ việệạc nạày chíánh lạà moệạt hiệệạn từớạng phoể biệến nhạết, lạại coàn duy tríà trong thớài giạn rạết lạệu. Coá ngừớài chíánh víà điệầu nạày mạà khoệng luyệệạn coệng đừớạc, khiệếp sớạ ghệệ lạắm. Luyệệạn coệng đệm khuyạ đệầu choạn hoạàn cạủnh rạết yện tíũnh, liệần thạếy moệạt ngừớài đừáng ngạy đạằng trừớác, ngừớài chạẳng rạ ngừớài quyủ chạẳng rạ quyủ,
[nện] sớạ quạá khoệng dạám luyệệạn nừũạ. Trong Phạáp Luạện Đạại Luyện công chiêu ma
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Phạáp cuủạ chuáng tạ bíành thừớàng khoệng coá hiệệạn từớạng nạày; nhừng cuũng coá nhừũng ngừớài rạết cạá biệệạt, coá nhừũng ngừớài tíành huoếng cừạc kyà đạăạc thuà.
Coàn moệạt loại nừũạ lạà cuủạ coệng phạáp noệại ngoại kiệm tu; hoạ vừàạ luyệệạn voũ vừàạ tu noệại; coệng phạáp loại nạày thừớàng hạy gạăạp bện Đạạo giạ. Khi ại đạũ hoạc loại coệng phạáp ạếy, thoệng thừớàng sệũ gạăạp chuủng loại mạ nạày. Coệng phạáp bíành thừớàng [khạác] khoệng gạăạp; chíủ coá coệng phạáp noệại ngoại kiệm tu, coệng phạáp luyệệạn voũ mớái gạăạp; từác lạà coá ngừớài tíàm đệến hoạ đệể tyủ voũ. Bớủi víà trện thệế giớái coá rạết nhiệầu ngừớài tu Đạạo, [trong đoá] coá rạết nhiệầu ngừớài lạà luyệệạn voũ, lạà noệại ngoại kiệm tu. Ngừớài luyệệạn voũ ạếy, hoạ cuũng coá thệể tạăng coệng. Tại víà sạo? Sạu khi hoạ vừát boủ nhừũng tạệm khạác,
[nhừ] tạệm dạnh lớại, nhừũng tạệm nhừ thệế, thíà hoạ cuũng tạăng coệng. Tuy nhiện tạệm trạnh đạếu cuủạ hoạ lạại lạần lừũạ mạũi khoệng boủ, boủ đừớạc cuũng rạết muoệạn mạàng; do đoá hoạ dệẫ lạàm sừạ tíành nạày; đệến moệạt tạầng nhạết điạnh vạẫn coàn xuạết hiệệạn
[hiệệạn từớạng nạày]. Khi đạủ toạ luác mớ mớ tíủnh tíủnh hoạ biệết đừớạc ại đoá đạng luyệệạn coệng, nguyện thạần bệàn ly thệể tíàm ngừớài tạ tyủ voũ, xệm ại coệng phu cạo hớn; vạà xạủy rạ [trạệạn]
trạnh đạếu. Tại khoệng giạn khạác cuũng xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày, cuũng coá [ngừớài] tíàm hoạ đệể trạnh đạếu, đạánh loệạn; nệếu
[từà choếi] noái khoệng đạánh, thíà thạệạt sừạ sệũ giệết hoạ; [nện phạủi] đạánh nhạu, đạánh tớái đạánh lui. Moẫi khi nguủ lạại coá ngừớài tíàm hoạ đệể trạnh đạếu tyủ voũ, lạàm cạủ đệm khoệng nghíủ
ngới đừớạc. Kyà thừạc, khi nạày chíánh lạà luác đệể toếng khừá tạệm trạnh đạếu cuủạ hoạ; nệếu tạệm trạnh đạếu cuủạ hoạ chừạ boủ, hoạ
vạẫn mạũi nhừ thệế, thíà moệạt thớài giạn lạệu, sạu mạếy nạăm quạ
đi cuũng khoệng xuạết rạ khoủi tạầng nạày. Lạàm cho cạá nhạện ạếy khoệng luyệệạn coệng đừớạc nừũạ, [lạàm] thạện thệể vạệạt chạết ạếy khoệng chiạu noểi nừũạ, tinh lừạc hạo toển quạá lớán, khoệng khệáo sệũ biạ [tạàn] phệế. Do vạạệy trong coệng phạáp noệại ngoại kiệm tu sệũ gạăạp tíành huoếng nạày; ngoạài rạ coàn hệết sừác phoể biệến.
Coệng phạáp tu noệại cuủạ chuáng tạ khoệng coá tíành huoếng ạếy, 218
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khoệng cho phệáp noá xuạết hiệệạn. Moệạt soế híành thừác mạà toệi vừàạ giạủng trện đạệy đệầu toần tại từớng đoếi phoể biệến.
Coàn moệạt loại cạn nhiệẫu nừũạ cuủạ mạ, cuũng lạà điệầu mạà ại ại cuũng cạần gạăạp phạủi; phạáp moện cuủạ chuáng tạ ại ại cuũng cạần gạăạp phạủi: gạăạp ‘mạ sạắc’. Điệầu nạày rạết nghiệm troạng.
Trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng coá sinh hoạt vớạ choầng, coá nhừ
thệế mớái sinh soệi nạủy nớủ đớài sạu nới xạũ hoệại nhạện loại.
Nhạện loại chíánh lạà phạát triệển nhừ thệế; [vạà] trong xạũ hoệại nhạện loại cuũng coá cạái ‘tíành’; do đoá sừạ tíành nạày đoếi vớái ngừớài thừớàng mạà xệát quạủ lạà hớạp vớái luạện lyá cuủạ đạết trớài.
Víà con ngừớài coá ‘tíành’, noáng giạệạn lạà ‘tíành’, ừng yá lạà ‘tíành’, yệu lạà ‘tíành’, hạệạn cuũng lạà ‘tíành’; vui thíách lạàm điệầu [nạào đoá]
lạà ‘tíành’, khoệng thíách lạàm điệầu [nạào đoá] cuũng lạà cạái ‘tíành’
ạếy; thạếy ngừớài nạày hạy ngừớài kiạ dớủ, yệu thíách lạàm gíà đoá hoạăạc chạẳng yệu thíách lạàm gíà đoá, hệết thạủy đệầu lạà ‘tíành’; ngừớài thừớàng chíánh lạà víà cạái ‘tíành’ ạếy mạà soếng. Nhừ vạạệy lạàm moệạt ngừớài luyệệạn coệng, moệạt ngừớài siệu thừớàng, thíà khoệng thệể duàng cạái [đạo] lyá ạếy đệể nhạệạn điạnh đừớạc, cạần đoệạt phạá điệầu nạày. Do đoá [đoếi vớái] rạết nhiệầu tạệm chạếp trừớác xuạết phạát từà ‘tíành’, chuáng tạ cạần xệm nhệạ, cuoếi cuàng hoạàn toạàn vừát boủ. ‘Duạc’ vạà ‘sạắc’ nhừũng thừá ạếy đệầu thuoệạc vệầ tạệm chạếp trừớác cuủạ con ngừớài; nhừũng thừá ạếy đệầu nện toếng khừá.
Phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi, [đoếi vớái] boệạ phạệạn tu luyệệạn ớủ nới ngừớài thừớàng thíà khoệng bạủo chừ viạ lạàm hoạà thừớạng, lạàm ni coệ; nhừũng ngừớài trệủ tuoểi trong chuáng tạ
coàn cạần lạệạp giạ đíành. Nhừ vạạệy chuáng tạ đoếi xừủ vớái vạến đệầ
nạày nhừ thệế nạào? Toệi đạũ giạủng, phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi lạà ‘trừạc chíủ nhạện tạệm’, khoệng đệể chừ viạ thạệạt sừạ mạết đi nhừũng gíà ớủ nới lớại íách vạệạt chạết. Chíánh lạà trạái lạại, chíánh lạà ngạy ớủ trong lớại íách vạệạt chạết nới ngừớài thừớàng mạà ‘mạ
luyệệạn’ tạệm tíánh cuủạ chừ viạ; [điệầu] thạệạt sừạ đệầ cạo lện, chíánh lạà tạệm tíánh cuủạ chừ viạ. [Nệếu] cạái tạệm kiạ cuủạ chừ viạ
coá thệể vừát boủ đừớạc, thíà cạái gíà chừ viạ cuũng vừát boủ đừớạc, ớủ
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nới lớại íách vạệạt chạết mạà bạủo chừ viạ vừát boủ đi, chừ viạ đừớng nhiện sệũ vừát boủ đừớạc. [Coàn nệếu] tạệm cuủạ chừ viạ mạà khoệng vừát boủ đừớạc, [thíà] chừ viạ khoệng vừát boủ đừớạc gíà hệết; do vạạệy muạc đíách thạệạt sừạ cuủạ tu luyệệạn lạà tu cạái tạệm nạày. Tu luyệệạn trong chuàạ hoạ cừớũng chệế chừ viạ mạết đi nhừũng thừá ạếy, cuũng chíánh lạà đệể chừ viạ dừát boủ cạái tạệm nạày; hoạ cừớũng chệế chừ viạ, lạàm chừ viạ hoạàn toạàn đoạn tuyệệạt vớái chuáng, khoệng cho chừ viạ nghíũ đệến chuáng; hoạ [thệo] cạách ạếy.
Nhừng chuáng toệi khoệng yệu cạầu đi [thệo cạách] nhừ thệế;
yệu cạầu cuủạ chuáng tạ lạà ngạy vớái lớại íách vạệạt chạết ớủ trừớác mạăạt, chừ viạ lạàm sạo xệm chuáng thạệạt nhệạ; do đoá moện cuủạ
chuáng tạ tu xuạết lại lạà vừũng chạắc nhạết. Khoệng bạủo chừ viạ
đệầu lạàm hoạà thừớạng, lạàm ni coệ. Chuáng tạ lạà tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng, từớng lại coệng phạáp chuáng tạ sệũ truyệần rạ
cạàng ngạày cạàng roệạng, [nệếu] ại ại cuũng thạành ‘hoạà thừớạng khoệng rạ hoạà thừớạng’1, hệẫ ại luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp roầi đệầu coá híành thừác nhừ thệế, [thíà] nhừ vạạệy khoệng đừớạc.
Trong luyệệạn coệng chuáng toệi yệu cạầu moại ngừớài: chừ viạ
luyệệạn coệng, ạái nhạện chừ viạ coá thệể khoệng luyệệạn coệng, [thíà chíủ] víà luyệệạn coệng mạà hại vớạ choầng ly hoện lạà khoệng đừớạc.
Nghíũạ lạà chuáng tạ coi chuyệệạn nạày thạệạt nhệạ; chừ viạ khoệng thệể coi troạng noá kiệểu nhừ ngừớài thừớàng đừớạc. Nhạết lạà hiệệạn nạy ngoạài xạũ hoệại cạái goại lạà ‘giạủi phoáng tíành [duạc]’,
[vạà] nhừũng thừá đoầ khiệu dạệm đạng cạn nhiệẫu đệến ngừớài tạ. Moệạt soế ngừớài thạếy noá [quạn] troạng lạắm; chuáng tạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, thíà phạủi coi noá thạệạt nhệạ.
Tại cạo tạầng mạà nhíàn, [hoạ] noái rạằng ngừớài thừớàng ớủ
xạũ hoệại đoếi vớái buàn đạết quạủ lạà khoệng ngại bạển, ớủ mạăạt đạết mạà chới nghiạch buàn đạết vạạệy. Chuáng toệi [đạũ] giạủng, rạằng chừ viạ khoệng thệể víà điệầu nạày mạà lạàm cho giạ đíành bạết hoạà; do đoá tại giại đoạn mạà chừ viạ đạng coá hiệệạn nạy, chừ viạ coi noá thạệạt nhệạ, duy tríà sinh hoạt vớạ choầng hạài hoạà nhừ bíành 1 Bất thị hoà thượng đích hoà thượng: hoà thượng không ra hoà thượng, hoà thượng nửa mùa, hoà thượng không xuất gia.
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thừớàng lạà đừớạc roầi; từớng lại [khi] đệến moệạt tạầng nhạết điạnh sệũ coá trạng thạái cuủạ tạầng ạếy; [coàn] hiệệạn tại lạà nhừ thệế
nạày, chuáng toệi yệu cạầu chừ viạ thừạc hiệệạn nhừ thệế nạày lạà đừớạc roầi. Đừớng nhiện khoệng thệể gioếng nhừ trạng thạái
cuủạ xạũ hoệại hiệệạn nạy, khoệng đừớạc thệế!
Tại đạệy coàn coá moệạt vạến đệầ; nhừ moại ngừớài đạũ biệết, thạện thệể ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ coá nạăng lừớạng. Hiệệạn nạy 80%–90% nhừũng ngừớài trong chuáng tạ từà lớáp hoạc
nạày vệầ sạu, khoệng chíủ hệết bệệạnh, mạà coàn xuạết [hiệệạn] coệng; do đoá trện thạện thệể mạng thệo nạăng lừớạng rạết lớán mạạnh.
Coệng mạà chừ viạ mạng thệo so vớái tạệm tíánh cuủạ chừ viạ
khoệng từớng ừáng. Hiệệạn tại chừ viạ tạm thớài [coá] coệng cạo hớn; giuáp chừ viạ lạệạp từác nạệng cạo lệện; [coàn] hiệệạn nạy đạng đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ chừ viạ. Dạần dạần [tạệm tíánh] chừ
viạ sệũ lệện đệến thệo, đạủm bạủo noệại trong moệạt [giại] đoạn thớài giạn thíà [tạệm tíánh] chừ viạ sệũ lệện đệến thệo; do đoá chuáng toệi lạàm việệạc nạày từà trừớác; nghíũạ lạà chừ viạ coá nạăng lừớạng nhạết điạnh. Bớủi víà nạăng lừớạng tu luyệệạn xuạết lại từà chíánh Phạáp lạà thuạần chíánh từà bi, do đoá moại ngừớài ngoầi tại đạệy đệầu cạủm giạác thạếy moệạt trừớàng hoạà ạái từà bi. Toệi luyệệạn coệng voến tu luyệệạn nhừ thệế, toệi mạng thệo [míành] nhừũng thừá ạếy. Moại ngừớài ngoầi ớủ đạệy đệầu cạủm thạếy rạết hạài hoạà, trong từ
từớủng cuủạ ngừớài tạ khoệng coá tạà niệệạm, ngạy cạủ huát thuoếc cuũng khoệng nghíũ tớái. Trong từớng lại chừ viạ chiệểu thệo yệu cạầu cuủạ Đạại Phạáp chuáng toệi mạà thừạc hạành, thíà coệng mạà chừ viạ tu luyệệạn xuạết lại đừớạc sạu nạày cuũng nhừ thệế.
Tuyà thệo coệng lừạc cuủạ chừ viạ khoệng ngừàng tạăng trừớủng, thíà khi ạếy nạăng lừớạng tạủn xạ cuủạ coệng mạng thệo trện
thạện thệể chừ viạ cuũng rạết lớán mạạnh. Ngạy cạủ khi khoệng coá đừớạc sừạ lớán mạạnh ạếy, [thíà] moệạt ngừớài thừớàng, ớủ trong phạạm vi trừớàng cuủạ chừ viạ, hoạăạc khi chừ viạ ớủ nhạà, thíà chừ
viạ cuũng coá thệể ừớác chệế ngừớài khạác. Thạện nhạện ớủ nhạà chừ
viạ đệầu coá thệể chiạu sừạ ừớác chệế cuủạ chừ viạ. Tại sạo? Chừ viạ
cuũng khoệng cạần đoệạng niệệạm; bớủi víà trừớàng ạếy lạà thuạần Luyện công chiêu ma
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chíánh hoạà ạái, từà bi, lạà trừớàng cuủạ chíánh niệệạm; do đoá ngừớài tạ khoệng dệẫ nghíũ đệến điệầu xạếu, khoệng dệẫ lạàm nhừũng chuyệệạn khoệng toết; sệũ [phạát huy] tạác duạng nhừ thệế.
Hoệm vừàạ roầi toệi coá giạủng ‘Phạệạt quạng phoể chiệếu, lệẫ
nghíũạ viện minh’, nghíũạ lạà nạăng lừớạng tạủn xạ từà thạện thệể
chuáng tạ coá thệể [điệầu] chíủnh lạại hệết thạủy nhừũng trạng thạái khoệng đuáng đạắn. Nhừ vạạệy dừớái tạác duạng cuủạ trừớàng nạày, khi chừ viạ khoệng nghíũ gíà đệến chuyệệạn ạếy, thíà voệ híành chung cuũng ừớác chệế ạái nhạện cuủạ chừ viạ. Chừ viạ khoệng đoệạng niệệạm, chừ viạ cuũng sệũ khoệng đoệạng niệệạm ạếy, thíà hoạ cuũng khoệng nghíũ đệến. Tuy nhiện [noá] khoệng tuyệệạt đoếi; ớủ hoạàn cạủnh hiệệạn tại, moệạt khi bạệạt TV lệện xệm, thíà cạái gíà cuũng coá, dệẫ lạàm cho ngừớài tạ khớủi duạc voạng. Tuy nhiện ớủ tíành
huoếng thoệng thừớàng, chừ viạ coá thệể khớủi tạác duạng ừớác chệế
nhừ thệế. Từớng lại khi tu luyệệạn ớủ cạo tạầng, khoệng cạần toệi bạủo chừ viạ, chừ viạ từạ míành [cuũng] sệũ biệết [cạần] lạàm thệế
nạào, luác ạếy sệũ coá trạng thạái khạác; duy tríà sinh hoạt hạài hoạà. Do đoá, vệầ chuyệệạn nạày chừ viạ khoệng cạần coi troạng quạá; nệếu chừ viạ đệể tạệm thạái quạá thíà cuũng thuoệạc vệầ chạếp trừớác. Giừũạ vớạ choầng vớái nhạu thíà khoệng coá vạến đệầ vệầ
‘sạắc’, nhừng coá ‘duạc voạng’; chừ viạ coi noá thạệạt nhệạ, trong tạệm cạện bạằng lạà đừớạc roầi.
Vạạệy gạăạp ‘mạ sạắc’ nhừ thệế nạào? Nệếu nhừ điạnh lừạc cuủạ
chừ viạ chừạ đuủ, chừ viạ sệũ [thạếy noá] xuạết hiệệạn ớủ trong moệạng khi nguủ; chíánh luác chừ viạ nguủ hoạăạc chíánh vạào luác chừ viạ đạủ toạ, liệần đoệạt nhiện xuạết hiệệạn: [nệếu] chừ viạ lạà nạm thíà sệũ xuạết hiệệạn myũ nừũ, nệếu chừ viạ lạà nừũ thíà sệũ xuạết hiệệạn moệạt trạng nạm từủ mạà chừ viạ hạằng tớ từớủng, nhừng hoạ khoệng mạăạc chuát gíà. Nệếu chừ viạ mạáy đoệạng niệệạm đạầu moệạt cạái, thíà coá thệể tiệết rạ, sệũ trớủ thạành sừạ thừạc. Moại ngừớài thừủ nghíũ coi, chuáng tạ luyệệạn coệng, khíá cuủạ tinh huyệết lạà duàng đệể luyệệạn mệệạnh; chừ viạ khoệng thệể cừá mạũi tiệết rạ nhừ
thệế. Đoầng thớài cạái quạn [khạủo nghiệệạm] ‘sạắc duạc’ ạếy chừ viạ
chừạ coá vừớạt quạ đừớạc; nhừ thệế coá đừớạc khoệng? Do đoá
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toệi giạủng vạến đệầ nạày cho chừ viạ, ại ại cuũng sệũ gạăạp, bạủo đạủm lạà sệũ gạăạp. Khi toệi giạủng Phạáp, toệi lạếy moệạt nạăng lừớạng rạết mạạnh đừạ vạào nạũo cuủạ chừ viạ. Chừ viạ rạ khoủi cừủạ coá thệể khoệng nghíũ rạ đừớạc điệầu toệi giạủng cuạ thệể lạà nhừũng gíà; tuy nhiện khi chừ viạ thừạc sừạ gạăạp vạến đệầ, chừ viạ sệũ nghíũ lạại đừớạc lớài toệi đạũ giạủng. Chíủ cạần chừ viạ coi bạủn thạện míành lạà ngừớài luyệệạn coệng, thíà đuáng thớài điệểm ạếy chừ viạ sệũ nghíũ rạ
đừớạc, [nện] chừ viạ coá thệể ừớác chệế bạủn thạện míành, cạái quạn nạày chừ viạ coá thệể vừớạt quạ đừớạc. Nệếu nhừ vừớạt
quạn [lạần] thừá nhạết khoệng đừớạc, quạn [lạần] thừá hại sệũ rạết khoá giừũ đừớạc vừũng. Tuy nhiện coá nhừ thệế nạày, lạần thừá nhạết khoệng quạ đừớạc, tíủnh rạ roầi hoếi tiệếc ghệệ gớám khoện thạếu; thíà coá thệể tạệm lyá ạếy, trạng thạái ạếy cuủạ chừ viạ, cuũng sệũ
nhạến sạệu thệệm ạến từớạng trong từ từớủng chừ viạ; khi gạăạp lạại vạến đệầ, chừ viạ sệũ giừũ [míành] đừớạc vừũng, coá thệể vừớạt quạ đừớạc. Coàn nệếu coá ngừớài khoệng vừớạt quạ đừớạc, cuũng khoệng đệể yá, thíà sạu nạày sệũ cạàng khoá giừũ vừũng hớn; đạủm bạủo lạà nhừ vạạệy.
Híành thừác nạày [cuũng] coá cạn nhiệẫu cuủạ mạ, cuũng coá
sừ phuạ diệẫn vạệạt hoạá vạệạt đệể khạủo nghiệệạm chừ viạ; hại híành thừác ạếy đệầu toần tại, bớủi víà ại ại cuũng cạần vừớạt quạ quạn nạày. Chuáng tạ bạắt đạầu tu luyệệạn từà ngừớài thừớàng, bừớác đi thừá nhạết chíánh lạà cạái quạn nạày, ại ại cuũng gạăạp. Toệi nệu moệạt víá duạ cho chừ viạ, hoầi [toệi] dạạy ớủ lớáp hoạc tại Vuũ Hạán coá moệạt hoạc viện nhừ thệế, moệạt cạệạu thạnh niện bạ mừới tuoểi.
Toệi vừàạ giạủng bạài nạày trện lớáp xong, cạệạu nạày vệầ nhạà ngoầi đạủ toạ, lạệạp từác [nhạệạp] điạnh. Điạnh truạ lạại xong, đoệạt nhiện nhíàn thạếy bện nạày xuạết hiệệạn Phạệạt A Di Đạà, bện kiạ xuạết hiệệạn Lạũo Từủ. Đoá lạà điệầu cạệạu ạếy noái trong tạệm đạắc thệể hoệại.
[Hoạ] xuạết hiệệạn xong, [đừạ mạắt] nhíàn cạệạu ạếy mạà khoệng noái gíà cạủ, roầi ạển đi [biệến mạết]. Lạại xuạết hiệệạn Boầ Tạát Quạán AÔm, trong tạy cạầm chiệếc bíành; từà chiệếc bíành ạếy bạy rạ moệạt lạàn khoái trạắng. Cạệạu nạày đạng ngoầi đoá đạủ toạ, nhíàn thạếy thạệạt roũ
rạàng; cạệạu tạ rạết cạo hừáng. Lạệạp từác [lạàn khoái] hoạá thạành Luyện công chiêu ma
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moệạt soế myũ nừũ, myũ nừũ ạếy lạà nhừũng phi thiện bạy lừớạn, troệng nhạết mừạc xinh đệạp. Nhạủy muáạ cho cạệạu tạ, nhừũng vuũ
điệệạu troệng thạệạt khạủ ạái! Cạệạu nạày từạ nghíũ: ‘Míành luyệệạn coệng nới nạày, Boầ Tạát Quạán AÔm thừớủng tạăạng cho míành, hoạá mạếy coệ myũ nừũ cho míành coi, mạếy coệ phi thiện bạy lừớạn nhạủy muáạ cho míành’. Đuáng luác cạệạu tạ nghíũ cạo hừáng nhạết, thíà lạệạp từác nhừũng myũ nừũ kiạ [trớủ nện] khoệng mạăạc chuát gíà, thừạc hiệệạn moệạt soế đoệạng tạác, đệến viạn coể oệm lừng. Tạệm tíánh cuủạ hoạc viện chuáng tạ đệầ cạo rạết nhạnh, luác ạếy cạệạu thạnh niện liệần cạủnh giạác, điệầu mạà cạệạu ạếy nghíũ đệến trừớác nhạết lạà: ‘Toệi khoệng phạủi ngừớài bíành thừớàng, toệi lạà ngừớài luyệệạn coệng; cạác viạ chớá đoếi xừủ vớái toệi nhừ thệế; toệi lạà [ngừớài] tu Phạáp Luạện Đạại Phạáp’. Niệệạm đạầu vừàạ xuạết khớủi, “xoệạt”
[moệạt cạái] lạệạp từác tạết cạủ đệầu biệến mạết; nguyện [chuáng] lạà huyệẫn hoạá mạà thạành. Sạu đoá Phạệạt A Di Đạà vạà Lạũo Từủ lạại xuạết hiệệạn lạại. Lạũo Từủ lạếy tạy troủ vạào cạệạu thạnh niện, vừàạ
cừớài vừàạ noái vớái Phạệạt A Di Đạà rạằng: ‘Nhuạ từủ khạủ giạáo dạũ’.
Từác lạà cạệạu tiệểu từủ nạày đừớạc, coá thệể dạạy doẫ đừớạc.
Tại liạch sừủ hoạăạc tại khoệng giạn cạo tạầng, mạà xệát [moệạt]
ngừớài coá thệể tu hạy khoệng, [thíà] coi nhừũng thừá duạc voạng vạà sạắc cuủạ ngừớài ạếy [lạà] rạết chuủ yệếu; do vạạệy chuáng tạ thạệạt sừạ phạủi coi nhừũng thừá ạếy thạệạt nhệạ. Tuy nhiện chuáng tạ tu luyệệạn tại ngừớài thừớàng, khoệng yệu cạầu chừ viạ đoạn tuyệệạt hoạàn toạàn vớái noá; íát nhạết trong giại đoạn nạày, chừ viạ phạủi coi noá thạệạt nhệạ, khoệng đừớạc lạại gioếng nhừ trừớác đạệy. Lạàm ngừớài luyệệạn coệng thíà cạần phạủi nhừ vạạệy. Hệẫ trong khi luyệệạn coệng mạà xuạết hiệệạn cạn nhiệẫu nạày, cạn nhiệẫu kiạ, [thíà] chừ
viạ phạủi tíàm xệm nguyện nhạện [ớủ] bạủn thạện míành, chừ viạ
coàn điệầu gíà chừạ vừát boủ đừớạc khoệng.
Tự tâm sinh ma
Cạái gíà goại lạà ‘từạ tạệm sinh mạ’? Thạện thệể con ngừớài tại cạác tạầng khoệng giạn đệầu coá moệạt trừớàng vạệạt chạết toần tại, 224
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trong moệạt trừớàng đạăạc thuà, [thíà] hệết thạủy nhừũng gíà trong vuũ truạ đệầu chiệếu xạ lệện trừớàng khoệng giạn nạày cuủạ chừ viạ
từớng từạ nhừ boáng ạủnh; tuy lạà boáng ạủnh, nhừng cuũng lạà toần tại vạệạt chạết. Hệết thạủy moại thừá trong trừớàng khoệng giạn cuủạ chừ viạ đệầu nghệ thệo sừạ chi phoếi từà yá thừác cuủạ
đại nạũo chừ viạ; nghíũạ lạà, [khi] chừ viạ duàng thiện muạc đệể
nhíàn, tíũnh tíũnh khoệng đoệạng niệệạm mạà nhíàn thíà lạà chạện thừạc; chíủ cạần hới đoệạng niệệạm, thíà nhừũng gíà nhíàn thạếy đệầu lạà giạủ; đoá chíánh lạà ‘từạ tạệm sinh mạ’, cuũng goại lạà ‘tuyà tạệm nhi hoạá’. Chíánh lạà víà coá nhừũng ngừớài luyệệạn coệng từạ hoạ
khoệng thệể từạ đạăạt míành lạàm ngừớài luyệệạn coệng, khoệng thệể
từạ míành giừũ lạếy míành; hoạ hừũu cạầu vạào coệng nạăng, chạếp trừớác vạào tiệểu nạăng tiệểu thuạệạt, thạệạm chíá chạếp trừớác vạào nhừũng gíà nghệ đừớạc từà khoệng giạn khạác, chạếp trừớác vạào truy cạầu nhừũng thừá ạếy; loại ngừớài nạày dệẫ từạ tạệm sinh mạ
nhạết, dệẫ biạ rớát xuoếng nhạết. Bạết kệể [hoạ] đạũ tu luyệệạn cạo đệến đạệu, moệạt khi tíành huoếng nạày xuạết hiệệạn thíà sệũ rớát xuoếng đệến đạáy, huủy [hạại] đệến đạáy. Đạệy lạà moệạt vạến đệầ cừạc kyà nghiệm troạng. Khoệng nhừ cạác phừớng diệệạn khạác: khạủo nghiệệạm tạệm tíánh lạần nạày nệếu khoệng quạ, thíà ngạũ roầi vừạng dạạệy boà lệện, [vạẫn] coàn coá thệể tu tiệếp đừớạc. Nhừng xuạết hiệệạn vạến đệầ từạ tạệm sinh mạ nạày thíà khoệng đừớạc, ngừớài ạếy đớài nạày lạà huyủ [boủ] roầi. Đạăạc biệệạt lạà nhừũng ngừớài luyệệạn coệng tại moệạt tạầng nhạết điạnh đạũ khại thiện muạc roầi, dệẫ
xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày. Coàn coá moệạt soế ngừớài bạủn thạện yá thừác cuủạ hoạ cừá hạy nhạệạn cạn nhiệẫu từà tíán từác ngoại lại; tíán từác ngoại lại bạủo hoạ thừá gíà, hoạ liệần tin thừá nạếy; cuũng sệũ
xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày. Do đoá trong chuáng tạ coá nhừũng ngừớài đạũ khại thiện muạc roầi, sệũ nhạệạn cạn nhiệẫu coá đuủ loại phừớng diệệạn cuủạ cạác tíán từác.
Chuáng toệi nệu víá duạ thệế nạày. Tu luyệệạn ớủ tạầng thạếp mạà tạệm khoệng đoệạng, [lạà] điệầu khoá lạàm đừớạc. Sừ phuạ nhừ thệế
nạào coá thệể chừ viạ thạếy chừạ roũ. Đoệạt nhiện moệạt hoệm, chừ
viạ thạếy moệạt viạ Đạại Thạần Tiện vừàạ cạo vừàạ lớán đệến. Đạại Tự tâm sinh ma
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Thạần Tiện nạày khện chừ viạ hại cạệu, roầi dạạy chừ viạ vạài thừá; nệếu chừ viạ cuũng nhạệạn, thíà coệng cuủạ chừ viạ đạũ biạ loạn mạết roầi. Hệẫ trong tạệm cuủạ chừ viạ cạo hừáng lệện, nhạệạn oệng tạ
lạàm sừ phuạ, roầi thệo oệng tạ hoạc; nhừng oệng tạ cuũng khoệng đạắc chíánh quạủ, ớủ khoệng giạn kiạ coá thệể biệến lớán thu nhoủ.
Triệển hiệệạn nhừ thệế trừớác mạăạt chừ viạ, chừ viạ nhíàn thạếy Đạại Thạần Tiện ạếy, quạủ lạà kíách đoệạng! Hệẫ tạệm hoạn hyủ dạếy khớủi lệện, chạẳng phạủi chừ viạ sệũ thệo hoạc oệng tạ? Ngừớài tu luyệệạn
[nạào] giừũ míành khoệng vừũng thíà rạết khoá hoạá đoệạ, vạà dệẫ từạ
huyủ [hoại] bạủn thạện míành. Ngừớài trớài đệầu lạà Thạần, nhừng hoạ cuũng chừạ đạắc chíánh quạủ, phạủi nhạệạp luạc đạo [luạện hoầi]
nhừ nhạu thoệi. Chừ viạ tuyà tiệệạn nhạệạn sừ phuạ, [roầi] chừ viạ
phạủi thệo oệng ạếy, hoủi oệng ạếy đừạ chừ viạ lệện đệến đạệu?
Chíánh oệng tạ khoệng đạắc chíánh quạủ, chạẳng phạủi chừ viạ coá tu mạà nhừ khoệng ừ? Kệết quạủ coệng cuủạ bạủn thạện chừ viạ đạũ
loạn cạủ roầi. Con ngừớài rạết khoá khoệng đoệạng tạệm. Toệi bạủo moại ngừớài, rạằng vạến đệầ nạày rạết nghiệm tuác; từớng lại
[trong] chuáng tạ [coá] rạết nhiệầu ngừớài sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ
nạày. Phạáp toệi đạũ giạủng cho chừ viạ roầi; chừ viạ coá thệể giừũ
vừũng noá hạy khoệng hoạàn toạàn dừạạ vạào bạủn thạện chừ viạ; điệầu toệi giạủng lạà moệạt tíành huoếng. Gạăạp Giạác Giạủ cuủạ bạết kệể
moện phạái nạào khạác cuũng khoệng đoệạng tạệm, chíánh lạà tu ớủ
moệạt moện. ‘Phạệạt nạào, Đạạo nạào, Thạần nạào, mạ nạào, đệầu chớá coá mong đoệạng đừớạc cạái tạệm cuủạ toệi’, nhừ thệế nhạết điạnh coá
[hy] voạng sệũ thạành coệng.
Từạ tạệm sinh mạ coàn coá tíành huoếng khạác: cạn nhiệẫu
gạăạp thạện nhạện đạũ quạ đớài; khoác loác níủ non, bạủo chừ viạ lạàm điệầu nạày, điệầu khạác; chuyệệạn gíà cuũng xuạết hiệệạn. Chừ viạ coá thệể khoệng đoệạng tạệm? Chừ viạ yệu dạếu đừáạ con nạày lạắm, chừ viạ yệu thừớng chạ mệạ chừ viạ. Chạ mệạ chừ viạ đạũ quạ
đớài, hoạ bạủo chừ viạ lạàm điệầu gíà đoá … đệầu lạà nhừũng việệạc khoệng thệể lạàm; nệếu chừ viạ lạàm thíà hoủng roầi; ngừớài luyệệạn coệng khoá nhừ thệế đoá. Ngừớài tạ noái rạằng Phạệạt giạáo loạn roầi, nhừũng thừá cuủạ Nho giạáo đệầu loạt cạủ vạào Phạệạt giạáo; 226
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nhừũng gíà nhừ ‘hiệếu kíánh chạ mệạ’, ‘tíành cạủm con cạái’ đệầu loạt cạủ vạào; trong Phạệạt giạáo [voến] khoệng bạo hạàm nhừũng điệầu ạếy. ÝÝ nghíũạ lạà gíà? Bớủi víà sinh mệệạnh chạện chíánh cuủạ
moệạt cạá nhạện lạà nguyện thạần; ngừớài mệạ sinh rạ nguyện
thạần chừ viạ mớái lạà ngừớài mệạ thạệạt sừạ cuủạ chừ viạ. Chừ viạ
trong luạc đạo luạện hoầi, mệạ cuủạ chừ viạ lạà ngừớài, khoệng lạà ngừớài, [soế ạếy] khoệng đệếm đừớạc. Con cạái cuủạ bạo đớài chừ
viạ hoủi coá bạo nhiệu; cuũng khoệng đệếm đừớạc. Ai lạà mệạ chừ
viạ, ại lạà con chừ viạ, moệạt khi hại mạắt kiạ khệáp lạại [tạ thệế]
thíà ại coàn nhạệạn rạ ại nừũạ; nghiệệạp mạà chừ viạ nớạ vạẫn thệo đoá mạà hoạàn trạủ. Nhạện tại mệệ trung, khoệng vừát boủ đừớạc nhừũng thừá nạày. Coá ngừớài khoệng vừát boủ đừớạc [tạệm vệầ] con cuủạ hoạ, noái [noá] toết rạ sạo, noá chệết roầi; mệạ hoạ toết rạ sạo, cuũng chệết roầi; hoạ thoếng thiệết muoến chệết [thệo], quạủ thạệạt boủ nừủạ cuoệạc đớài coàn lạại đệể thệo nhừũng ngừớài kiạ. Chừ viạ
khoệng nghíũ ừ, đoá chạẳng phạủi đệến giạày voà chừ viạ? Duàng híành thừác ạếy đệể chừ viạ chạẳng coá ngạày nạào yện.
Ngừớài thừớàng coá thệể khoệng lyá giạủi đừớạc: nệếu chừ viạ
chạếp trừớác [vạào] nhừũng thừá ạếy, [thíà] chừ viạ hoạàn toạàn khoệng tu luyệệạn đừớạc; do đoá trong Phạệạt giạáo khoệng bạo hạàm nhừũng thừá nạày. Chừ viạ nệếu muoến tu luyệệạn, thíà cạái
‘tíành’ cuủạ con ngừớài cạần vừát boủ. Tạết nhiện, chuáng tạ tu luyệệạn trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, [thíà] hiệếu kíánh chạ mệạ, dạạy doẫ con cạái đệầu cạần phạủi [lạàm]; tại cạác hoạàn cạủnh đệầu đoếi xừủ toết vớái ngừớài khạác, lạếy Thiệệạn đạũi ngừớài, huoếng lạà thạện nhạện chừ viạ. Đoếi vớái ại cuũng vạạệy, đoếi vớái chạ mệạ, đoếi vớái con cạái đệầu toết, ớủ đạệu cuũng cạện nhạắc đệến ngừớài khạác; cạái tạệm ạếy khoệng phạủi lạà từạ từ, mạà lạà tạệm từà thiệệạn, lạà từà bi. ‘Tíành’ lạà việệạc cuủạ ngừớài thừớàng; ngừớài thừớàng lạà víà
‘tíành’ mạà soếng.
Nhiệầu ngừớài giừũ míành khoệng toết, tạo thạành khoá nạn
cho tu luyệệạn. Coá [ngừớài] noái, rạằng Phạệạt noái vớái hoạ nhừũng gíà. Phạàm lạà noái vớái chừ viạ, rạằng hoệm nạy coá nạn, sệũ xuạết hiệệạn sừạ kiệệạn gíà, chừ viạ cạần trạánh noá rạ sạo. Hoạăạc giạủ ại noái Tự tâm sinh ma
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vớái chừ viạ giạủi nhạết hoệm nạy soế hiệệạu bạo nhiệu, bạủo chừ
viạ đi lạếy. Ngoại trừà [trừớàng hớạp] coá nguy hiệểm đệến sinh mệệạnh bạủo chừ viạ trạánh nhừ thệế nạào, coàn hệẫ lạà bạủo chừ viạ
đạắc nhừũng điệầu toết ớủ xạũ hoệại ngừớài thừớàng thíà đệầu lạà mạ.
Chừ viạ ớủ nới ngừớài thừớàng đạắc nhừũng thừá toết, khoệng
vừớạt quạ đừớạc moệạt nạn, thíà chừ viạ khoệng đệầ cạo lệện đừớạc. Chừ viạ ớủ nới ngừớài thừớàng hạàng ngạày ạn nhạàn
thoạủi mạái, thíà chừ viạ tu lạàm sạo? Nghiệệạp lừạc cuủạ chừ viạ
chuyệển hoạá thệế nạào? ỞỞ đạệu coá đừớạc hoạàn cạủnh đệể đệầ cạo tạệm tíánh chừ viạ vạà chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc cuủạ chừ viạ? Moại ngừớài nhạết điạnh phạủi nhớá lạếy điệểm nạày. Con mạ ạếy cuũng khện tuạng chừ viạ, noái chừ viạ thạệạt cạo biệết mạếy, noái chừ viạ
lạà Đạại Phạệạt cạo biệết mạếy, [lạà] Đạại Đạạo cạo biệết mạếy, thạếy rạằng chừ viạ thạệạt xuạết sạắc; đoá toạàn lạà giạủ. [Lạà] ngừớài tu luyệệạn lệện cạo tạầng moệạt cạách chạện chíánh, cạác chuủng tạệm cuủạ chừ viạ đệầu phạủi vừát boủ; khi gạăạp vạến đệầ nạày, moại ngừớài nhạết điạnh phạủi cạủnh giạác!
Khi chuáng tạ luyệệạn coệng thiện muạc khại [mớủ]. Thiện
muạc khại [mớủ] coá choẫ khoá tu cuủạ thiện muạc khại mớủ,
thiện muạc khoệng khại mớủ coá choẫ khoá tu cuủạ thiện muạc
khoệng khại mớủ; đệầu khoệng dệẫ tu luyệệạn. Thiện muạc khại mớủ xong, khi cạác chuủng tíán từác cạn nhiệẫu đệến chừ viạ, chừ
viạ sệũ thạệạt sừạ khoá mạà giừũ míành đừớạc vừũng. ỞỞ khoệng giạn khạác, đạệu đạệu cuũng long lạnh nhừ chạệu ngoạc, đệạp đệũ phi thừớàng, toết đệạp phi thừớàng; cạái gíà cuũng coá thệể đoệạng tạệm.
Moệạt khi đoệạng tạệm thíà coá thệể chừ viạ đạũ nhạệạn cạn nhiệẫu, coệng cuủạ chừ viạ đạũ biạ loạn; thoệng thừớàng lạà nhừ vạạệy. Do đoá [vớái] ngừớài từạ tạệm sinh mạ, khi giừũ míành khoệng đừớạc vừũng, thíà sệũ xuạết hiệệạn tíành huoếng nhừ thệế nạày. Noái thíá duạ, moệạt cạá nhạện sinh rạ moệạt niệệạm đạầu bạết chíánh, thíà rạết nguy hiệểm. Coá moệạt hoệm, viạ nạày khại thiện muạc, viạ ạếy nhíàn thạếy rạết roũ rạàng. Viạ ạếy nghíũ: ‘Tại điệểm luyệệạn coệng nạày, chíủ thiện muạc cuủạ míành lạà khại mớủ toết thệế, míành coá lệũ khoệng lạà ngừớài bíành thừớàng thíà phạủi? Míành coá thệể hoạc Phạáp Luạện 228
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Đạại Phạáp cuủạ Sừ phuạ Lyá Hoầng Chíá, míành coá thệể hoạc toết đệến nhừ thệế, míành troệại hớn hạẳn nhừũng ngừớài khạác, míành coá thệể khoệng phạủi ngừớài bíành thừớàng đạệu’. Riệng suy nghíũ nạày đạũ lạà khoệng đuáng roầi. Viạ nạày nghíũ: ‘Coá thệể míành lạà moệạt viạ Phạệạt, ạà, míành thừủ từạ coi míành xệm’. Viạ nạày vừàạ
nhíàn moệạt cạái liệần thạếy míành lạà Phạệạt. Tại sạo nhừ vạạệy? Bớủi víà hệết thạủy vạệạt chạết nạằm trong phạạm vi cuủạ trừớàng khoệng giạn quạnh thạện thệể cuủạ viạ ạếy, đệầu thuạệạn thệo niệệạm đạầu cuủạ viạ ạếy mạà diệẫn hoạá, cuũng goại lạà ‘tuyà tạệm nhi hoạá’.
Nhừũng thừá đoếi ừáng đệến từà vuũ truạ, đệầu biệến hoạá thuạệạn thệo niệệạm đạầu cuủạ viạ nạày. Bớủi víà [nhừũng gíà] trong phạạm vi trừớàng khoệng giạn cuủạ viạ ạếy đệầu quy vệầ viạ ạếy quạủn; boáng híành cuũng lạà toần tại vạệạt chạết, [nện] cuũng lạại nhừ thệế. Viạ
nạày nghíũ: ‘Míành lạà Phạệạt roầi, coá thệể míành đạng mạăạc lạà y phuạc cuủạ Phạệạt’. Nhừ vạạệy viạ nạày nhíàn thạếy y phuạc míành đạng mạăạc chíánh lạà y phuạc cuủạ Phạệạt. ‘AÝi chạà, míành đuáng lạà Phạệạt roầi,’ lạếy lạàm cạo hừáng ghệệ lạắm. ‘Míành coá thệể khoệng phạủi lạà moệạt tiệểu Phạệạt đạệu,’ nhíàn moệạt cạái, bạủn thạện lại lạà moệạt Đạại Phạệạt. ‘Coá khi míành cạo hớn cạủ Lyá Hoầng Chíá!’ Coi thừủ, ‘AÝi chạà, míành thạệạt sừạ cạo hớn Lyá Hoầng Chíá’. Cuũng coá ngừớài từà tại nghệ thạếy, con mạ ạếy liệần cạn nhiệẫu viạ nạày, noái: ‘Ngạài coàn cạo hớn cạủ Lyá Hoầng Chíá, Ngạài cạo hớn Lyá Hoầng Chíá biệết bạo nhiệu lạà bạo nhiệu’. Viạ nạày cuũng tin.
Chừ viạ chạẳng nghíũ chừ viạ sạu nạày tu sạo đạệy, chừ viạ đạũ
từàng tu chừạ, ại dạạy chừ viạ tu? Chạện Phạệạt hạạ xuoếng đạệy hạành sừạ đệầu phạủi tu lạại, coệng nguyện lại1 khoệng đừớạc cạếp, chíủ bạết quạá hiệệạn giớà tu nhạnh hớn. Nhừ thệế, moệạt khi cạá nhạện ạếy xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày roầi, thíà viạ ạếy rạết khoá từạ vừạc lệện đừớạc, tạệm ạếy lạệạp từác khớủi lệện. Khớủi lệện roầi, viạ ạếy điệầu gíà cuũng dạám noái: ‘Tạ chíánh lạà Phạệạt roầi, cạác ngừới khoủi cạần hoạc thệo ngừớài khạác; tạ chíánh lạà Phạệạt roầi, tạ bạủo cạác ngừới lạàm thệế nạày thệế kiạ.’ Viạ ạếy trớủ thạành nhừ thệế.
1 công nguyên lai: hiểu là cái công mà ông Phật thật ( Chân Phật) đã có được từ trước khi giáng trần.
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Tại Trừớàng Xuạện chạẳng phạủi chuáng tạ cuũng coá ngừớài nhừ vạạệy? Bạn đạầu lạà cạá nhạện rạết đừớạc, nhừng sạu lạại trớủ
thạành sừạ việệạc nhừ thệế. Anh tạ [cho rạằng míành] lạà Phạệạt, cuoếi cuàng thíà ạnh tạ cạo hớn moại ngừớài; chíánh lạà ngừớài khoệng giừũ míành đừớạc vừũng, khớủi tạệm chạếp trừớác tạo thạành nhừ vạạệy. Tại sạo xuạết hiệệạn hiệệạn từớạng nạày? Trong Phạệạt giạáo giạủng: bạết kệể chừ viạ nhíàn thạếy gíà, chừ viạ chớá quạn tạệm chuáng, đệầu lạà mạ huyệẫn, chừ viạ chíủ quạn tạệm từạ
míành nhạệạp điạnh tu lệện. Víà sạo hoạ khoệng đệể chừ viạ nhíàn, khoệng đệể chừ viạ chạếp trừớác vạào nhừũng thừá ạếy? Hoạ sớạ
xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày. Trong tu luyệệạn Phạệạt giạáo khoệng coá phừớng phạáp tạăng cừớàng tu luyệệạn, trong kinh thừ cuũng
khoệng coá chíủ đạo chừ viạ thoạát khoủi điệầu ạếy nhừ thệế nạào.
Thíách Cạ Mạệu Ni đừớng thớài khoệng giạủng Phạáp nạày; víà đệể
trạánh vạến đệầ từạ tạệm sinh mạ, tuyà tạệm nhi hoạá, ÔÔng noái hệết thạủy nhừũng cạủnh từớạng nhíàn thạếy trong khi tu luyệệạn đệầu lạà mạ huyệẫn. Do vạạệy moệạt khi coá tạệm chạếp trừớác, thíà liệần sạủn sinh mạ huyệẫn nạày, [vạà] ngừớài tạ rạết khoá thoạát khoủi noá. Nệếu xừủ lyá khoệng khệáo thíà cạá nhạện ạếy sệũ kệết thuác thoệi, đạũ nhạệạp mạ roầi. Bớủi víà viạ ạếy noái rạằng từạ míành đạũ lạà Phạệạt, viạ ạếy đạũ nhạệạp mạ roầi; roết cuoệạc coá thệể chiệu mớài phuạ
thệể hoạăạc nhừũng sừạ việệạc khạác; viạ ạếy đạũ triệệạt đệể kệết thuác roầi. Tạệm tíánh cuủạ viạ ạếy đạũ biệến thạành xạếu roầi, triệệạt đệể hạạ
xuoếng roầi; nhừũng ngừớài loại nạày coá rạết nhiệầu. Hiệệạn nạy ớủ
lớáp nạày coá nhừũng ngừớài cạủm thạếy từạ míành khạá lạắm, thạái đoệạ noái chuyệệạn khạác [thừớàng]. Bạủn thạện míành voến lạà gíà, thíà ngạy tại Phạệạt giạáo cuũng lạà điệầu rạết kyạ huyá [khoệng noái đệến]. Điệầu toệi vừàạ giạủng lạà moệạt tíành huoếng nừũạ [cuủạ mạ
cạn nhiệẫu], đoá goại lạà ‘từạ tạệm sinh mạ’, cuũng goại lạà ‘tuyà tạệm nhi hoạá’. Tại Bạắc Kinh coá nhừũng hoạc viện loại nạày, coàn coá moệạt soế nới khạác cuũng xuạết hiệệạn; hớn nừũạ cạn nhiệẫu rạết lớán đệến nhừũng ngừớài tu luyệệạn.
Coá ngừớài hoủi toệi: ‘Bạch Sừ phuạ, tại sạo thạầy khoệng
thạnh lyá nhừũng điệầu nạày?’ Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, nệếu 230
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nhừ chuáng toệi thạnh lyá toạàn boệạ nhừũng chừớáng ngại trện con đừớàng tu luyệệạn cho chừ viạ, thíà chừ viạ tu lạàm sạo?
Chíánh lạà tại tíành huoếng coá mạ cạn nhiệẫu nạày mớái coá thệể
thệể hiệệạn đừớạc chừ viạ coá thệể tu đừớạc hạy khoệng, chừ viạ coá thệể thạệạt sừạ ngoệạ Đạạo đừớạc hạy khoệng, chừ viạ coá thệể biạ cạn nhiệẫu khoệng, coá thệể kiện điạnh vạào phạáp moện nạày khoệng.
Soáng lớán cuoến cạát đi—tu luyệệạn chíánh lạà điệầu nhừ vạạệy—
coàn lạại mớái lạà vạàng thạệạt sừạ. [Nệếu] chừ viạ khoệng coá híành thừác cạn nhiệẫu nạày, [thíà] toệi noái rạằng ngừớài tạ tu luyệệạn quạá dệẫ dạàng; toệi đạng thạếy rạằng chừ viạ tu đừớạc quạá dệẫ
dạàng. Nhừũng Đạại Giạác Giạủ ớủ cạo tạầng kiạ thạếy vạạệy trong tạệm cạàng bạết bíành: ‘ÔÔng lạàm gíà đoá vạạệy? ÔÔng đoệạ nhạện thệế
nạày ừ? Trện con đừớàng khoệng coá chừớáng ngại nạào cạủ, hệẫ
tu lạà đệến; đoá lạà tu ạà? Cạàng tu cạàng thoạủi mạái, cạn nhiệẫu nạào cuũng khoệng coá; nhừ thệế coá đừớạc khoệng?’ Chíánh lạà vạến đệầ nạày, toệi cuũng đạng cạện nhạắc vạến đệầ nạày. Vạào thớài kyà đạầu, toệi đạũ xừủ lyá rạết nhiệầu mạ nhừ thệế. [Nệếu] cừá mạũi tiệếp tuạc nhừ vạạệy, [thíà] toệi nghíũ rạằng cuũng khoệng đuáng. Ngừớài tạ cuũng noái vớái toệi: ‘ÔÔng đệể hoạ tu đừớạc cuũng dệẫ dạàng quạá.
Bạủn thạện ngừớài tạ chíủ coá moệạt chuát nạn, giừũạ ngừớài vớái ngừớài coá khoệng mạếy sừạ việệạc, coàn coá rạết nhiệầu tạệm vạẫn chừạ thệể vừát boủ đừớạc! Trong khi mệệ hoạăạc [hoạ] coá thệể
nhạệạn thừác bạủn thạện Đạại Phạáp cuủạ oệng đừớạc hạy khoệng vạẫn coàn lạà moệạt vạến đệầ!’ Coá vạến đệầ nhừ thệế; do vạạệy sệũ coá cạn nhiệẫu, sệũ coá khạủo nghiệệạm. [Điệầu] vừàạ giạủng lạà moệạt híành thừác cuủạ mạ. Thạệạt sừạ đoệạ moệạt cạá nhạện rạết khoá; nhừng huyủ [hoại] moệạt cạá nhạện lại cừạc kyà dệẫ dạàng. Hệẫ tạệm cuủạ
chừ viạ bạết chíánh, liệần lạệạp từác kệết thuác ngạy.
Chủ ý thức phải mạnh
Víà nhừũng điệầu bạết hạủo con ngừớài đạũ lạàm từà đớài nạày quạ đớài khạác, mạà tạo thạành tại nạn cho ngừớài tạ, tạo
thạành trớủ lừạc nghiệệạp lừạc cho ngừớài tu luyệệạn; do đoá coá toần Chủ ý thức phải mạnh
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tại sinh lạũo bệệạnh từủ. Đoá lạà nhừũng nghiệệạp lừạc thoệng thừớàng. Coàn coá moệạt loại nghiệệạp lừạc lớán mạạnh nừũạ, ạủnh hừớủng rạết lớán đệến ngừớài tu luyệệạn, goại lạà ‘nghiệệạp từ
từớủng’. Con ngừớài tạ soếng cạần phạủi suy nghíũ. Bớủi víà con ngừớài mệệ ớủ choến ngừớài thừớàng, nện trong từ từớủng hạy
sạủn sinh nhừũng yá niệệạm thệo dạnh, lớại, sạắc, noáng giạệạn, v.v.; dạần dạần sệũ tạo thạành moệạt loại nghiệệạp lừạc từ từớủng rạết lớán mạạnh. Bớủi víà ớủ khoệng giạn khạác hệết thạủy đệầu coá sinh mệệạnh, nghiệệạp cuũng nhừ thệế. Khi moệạt ngừớài muoến tu luyệệạn chíánh Phạáp, thíà cạần phạủi tiệu nghiệệạp. Tiệu nghiệệạp chíánh lạà tiệu diệệạt, chuyệển hoạá nghiệệạp ạếy. Tạết nhiện nghiệệạp lừạc khoệng chiạu, nện ngừớài tạ sệũ coá nạn, coá trớủ lừạc. Tuy nhiện nghiệệạp lừạc từ từớủng lạà cạn nhiệẫu trừạc tiệếp đệến đại nạũo con ngừớài, từà đoá ớủ trong từ từớủng coá nhừũng [lớài lạăng] mạạ Sừ phuạ, [lạăng] mạạ Đạại Phạáp, nghíũ rạ nhừũng tạà niệệạm vạà nhừũng lớài [lạăng] mạạ ngừớài tạ. Thệế lạà, coá nhừũng ngừớài tu luyệệạn khoệng hiệểu đoá lạà chuyệệạn gíà, lạại coàn từớủng rạằng bạủn thạện míành nghíũ thệế. Cuũng coá ngừớài từớủng rạằng đoá lạà phuạ thệể; nhừng noá khoệng phạủi lạà phuạ thệể, mạà lạà nghiệệạp từ từớủng phạủn ạánh lệện đại nạũo cuủạ con ngừớài mạà tạo thạành nhừ vạạệy. Coá ngừớài chuủ yá thừác khoệng mạạnh, bệàn thuạệạn thệo nghiệệạp từ từớủng lạàm điệầu xạếu; ngừớài nạày vạạệy lạà kệết thuác, rớát xuoếng roầi. Nhừng đại đạ soế ngừớài tạ coá thệể
lạếy từ từớủng chuủ quạn rạết mạạnh (chuủ yá thừác mạạnh) đệể bạài trừà noá, phạủn đoếi noá. Nhừ thệế, minh chừáng rạằng cạá nhạện ạếy coá thệể đoệạ đừớạc, coá thệể phạện biệệạt roũ toết xạếu, cuũng chíánh lạà ngoệạ tíánh toết; Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ giuáp đớũ hoạ tiệu trừà đại boệạ phạệạn loại nghiệệạp từ từớủng nạày. Tíành huoếng nạày từớng đoếi hạy gạăạp. Moệạt khi xuạết hiệệạn, chíánh lạà đệể xệm bạủn thạện coá thệể chiệến thạắng từ từớủng xạếu đoá khoệng. Ai coá thệể kiện điạnh, thíà nghiệệạp coá thệể tiệu.
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Tạệm khoệng chíánh lạà gíà? Đoá lạà [ngừớài mạà] hoạ cừá mạũi khoệng từạ coi míành lạà ngừớài luyệệạn coệng. Ngừớài luyệệạn coệng trong khi tu luyệệạn sệũ gạăạp cạác nạn; khi nạn ạếy đệến coá thệể
thệể hiệệạn lạà khi xíách míách giừũạ ngừớài vạà ngừớài, sệũ xuạết hiệệạn nhừũng sừạ tíành đạếu trạnh luạc đuạc, v.v.; ạủnh hừớủng trừạc tiệếp đệến nhừũng thừá trện tạệm tíánh cuủạ chừ viạ; phừớng diệệạn nạày từớng đoếi nhiệầu. Coàn gạăạp nhừũng gíà nừũạ? Thạện thệể chuáng tạ đoệạt nhiện cạủm thạếy khoệng thoạủi mạái; bớủi víà hoạàn [trạủ] nghiệệạp, noá sệũ thệể hiệệạn tại cạác phừớng diệệạn khạác nhạu. Đệến moệạt thớài kyà nhạết điạnh coàn lạàm cho chừ viạ [thạếy] thạệạt khoệng thạệạt, giạủ khoệng giạủ; lạàm cho chừ viạ cạủm giạác cạái coệng ạếy khoệng biệết toần tại khoệng, coá thệể tu đừớạc khoệng, roết cuoệạc coá thệể tu luyệệạn đệến đíách khoệng, coá Phạệạt hạy khoệng; thạệạt coá giạủ coá. Từớng lại coàn lạàm chừ viạ xuạết hiệệạn tíành huoếng ạếy, lạàm chừ viạ tạo thạành
[cạủm] giạác sại nhừ thệế, lạàm chừ viạ cạủm giạác nhừ chuáng hệệạt nhừ khoệng toần tại, đệầu lạà giạủ hệết, chíánh lạà đệể xệm chừ
viạ coá thệể kiện điạnh hạy khoệng. Chừ viạ noái rạằng chừ viạ cạần phạủi kiện điạnh khoệng lạy đoệạng, vớái tạệm nhừ thệế, đệến luác ạếy chừ viạ thạệạt sừạ coá thệể kiện điạnh khoệng lạy đoệạng, thíà chừ
viạ từạ nhiện lạàm đừớạc toết, bớủi víà tạệm tíánh chừ viạ đạũ đệầ cạo lệện. Nhừng hiệệạn nạy chừ viạ bạết oển nhừ thệế, nệếu hiệệạn nạy cạếp cho chừ viạ mạ nạn ạếy, chừ viạ sệũ hoạàn toạàn khoệng ngoệạ, hoạàn toạàn khoệng thệể tu. [Vệầ] cạác loại phừớng diệệạn đệầu coá khạủ nạăng xuạết hiệệạn mạ nạn.
Trong quạá tríành tu luyệệạn, ngừớài tạ phạủi tu luyệệạn lệện thệo cạách nhừ thệế. Do đoá chuáng tạ coá nhừũng ngừớài hệẫ
thạện thệể hoạ đạệu đoá khoệng thoạủi mạái, hoạ liệần cho rạằng bạủn thạện coá bệệạnh. Hoạ cừá mạũi khoệng thệể từạ coi míành lạà ngừớài luyệệạn coệng; [khi] gạăạp tíành huoếng nạày, hoạ cuũng từạ coi lạà mạắc bệệạnh; tại sạo lạại gạăạp nhiệầu chuyệệạn phiệần phừác thệế?
[Toệi] noái vớái chừ viạ rạằng, đạũ giuáp chừ viạ tiệu [trừà] rạết Tâm nhất định phải chính
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nhiệầu roầi, nhừũng phiệần phừác ạếy cuủạ chừ viạ khoệng [coàn] lạà mạếy. Nệếu khoệng tiệu [trừà] giuáp chừ viạ, thíà [khi] chừ viạ gạăạp nhừũng phiệần phừác ạếy coá thệể hệết mệệạnh líàạ đớài roầi, cuũng coá thệể nạằm luoện đoá khoệng dạạệy noểi. Do đoá chừ viạ gạăạp chuát phiệần phừác, chừ viạ thạếy khoá chiạu; ớủ đạệu coá đừớạc sừạ thoạủi mạái kiạ chừá? Lạếy thíá duạ, hoầi toệi giạủng bạài ớủ Trừớàng Xuạện, coá moệạt cạá nhạện cạăn cớ rạết toết, quạủ lạà moệạt khoếi nguyện liệệạu [toết], toệi cuũng đệể mạắt đệến ạnh nạày. Bệàn đệể nạn cuủạ
ạnh tạ hới lớán hớn moệạt chuát, đệể ạnh tạ hoạàn trạủ nhạnh hớn, đệể ạnh tạ khại coệng, toệi chuạển biạ lạàm nhừ vạạệy. Roầi moệạt hoệm ạnh tạ đoệạt nhiện mạắc triệệạu chừáng hệệạt nhừ biạ
nghệũn mạạch mạáu nạũo, trừớạt ngạũ xuoếng đoá, cạủm thạếy khoệng cừủ đoệạng đừớạc nừũạ, hệệạt nhừ từá chi khoệng coàn linh nừũạ; đừạ đệến bệệạnh việệạn cạếp cừáu. Sạu đoá ạnh tạ coá thệể trớủ
dạạệy [khoủi giừớàng bệệạnh]. Moại ngừớài nghíũ xệm, biạ nghệũn mạạch mạáu nạũo lạàm sạo coá thệể rạ khoủi [giừớàng] nhạnh
đệến thệế kiạ chừá, tạy chạện đệầu cừủ đoệạng đừớạc? [Vạạệy mạà]
ạnh tạ quạy lạại bạủo rạằng hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp, đạũ lạàm ạnh tạ sại lệệạch nhừ thệế. Anh tạ khoệng thừủ nghíũ, hoủi nghệũn mạạch mạáu nạũo sạo khoủi nhạnh vạạệy? Nệếu hoệm ạếy ạnh tạ
khoệng hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp, thíà moệạt khi trừớạt ngạũ
xuoếng, coá khi chệết luoện ớủ đoá, hoạăạc víũnh việẫn khoệng dạạệy nừũạ, thừạc sừạ biạ nghệũn mạạch mạáu nạũo.
[Coá thệể] noái con ngừớài khoá đoệạ nhừ vạạệy đoá, đạũ víà ạnh tạ lạàm [giuáp] bạo nhiệu, vạạệy mạà ạnh tạ đạũ khoệng ngoệạ mạà coàn noái thệế. Coá hoạc viện lạệu nạăm noái: ‘Thừạ Sừ phuạ, con sạo mạà thạếy choẫ nạào cuũng khoá chiạu lạắm, đệến bệệạnh việệạn tiệm cuũng khoệng khoủi, uoếng thuoếc cuũng khoệng khoủi’. Hoạ
coàn noái đừớạc vớái toệi nhừ thệế! Tạết nhiện noá khoệng khoủi.
Noá cuũng khoệng phạủi lạà bệệạnh, khoủi sạo đừớạc? Chừ viạ kiệểm trạ đi, khoệng coá mạầm bệệạnh, chừ viạ chíủ thạếy khoá chiạu thoệi.
Chuáng tạ coàn coá hoạc viện đệến bệệạnh việệạn lạàm cong mạếy cạái kim tiệm, cuoếi cuàng oếng thuoếc cuũng phuạt rạ ngoạài, khoệng coá vạào [thạện thệể]. Anh tạ hiệểu rạ: ‘AÝi chạà, míành lạà ngừớài 234
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luyệệạn coệng kiạ mạà, míành khoệng tiệm nừũạ’. [Luác ạếy] ạnh tạ
mớái nghíũ rạ lạà khoệng nện đi tiệm. Do vạạệy khi chuáng tạ gạăạp nhừũng mạ nạn ạếy, nhạết điạnh phạủi hệết sừác chuá yá vạến đệầ
nạày. Coá ngừớài từớủng rạằng toệi khoệng cho phệáp hoạ đệến bệệạnh việệạn khạám [bệệạnh], bệàn nghíũ: ‘Sừ phuạ khoệng cho míành đệến bệệạnh việệạn khạám, [thíà] míành tíàm khíá coệng sừ đệể
khạám’. Hoạ vạẫn cho đoá lạà bệệạnh, hoạ tíàm khíá coệng sừ đệể
khạám. Biệết tíàm khíá coệng sừ chạện [chíánh] ớủ đạệu? Nệếu lạà giạủ
thíà luác đoá chừ viạ hoủng roầi.
Chuáng tạ noái, nhừũng khíá coệng sừ ạếy thạệạt coá giạủ coá, hoủi chừ viạ phạện biệệạt roũ đừớạc ớủ đạệu? Rạết nhiệầu khíá coệng sừ
đệầu lạà từạ phong. Toệi đạũ trạủi quạ trạắc điạnh, toệi coá trong tạy từ liệệạu trạắc điạnh cuủạ khoạ nghiện [cừáu] boệạ moện đoếi vớái toệi. Coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ lạà giạủ, lạà từạ phong, chíánh lạà đệể lừàạ đạủo. Nhừũng khíá coệng sừ giạủ ạếy cuũng coá thệể khạám bệệạnh. Víà sạo coá thệể khạám bệệạnh? Hoạ coá phuạ thệể, khoệng coá phuạ thệể thíà hoạ lừàạ ngừớài sạo đừớạc! Phuạ thệể ạếy chuáng cuũng coá thệể phạát coệng, cuũng coá thệể triạ bệệạnh; chuáng cuũng lạà moệạt loại toần tại nạăng lừớạng, ừớác chệế ngừớài thừớàng hệết sừác dệẫ dạàng. Tuy nhiện [nhừ] toệi đạũ giạủng, nệếu phuạ thệể ạếy mạà triạ bệệạnh, thíà phạát lệện thạện chừ viạ nhừũng gíà? ỞỞ [mừác]
cừạc vi quạn đệầu lạà híành từớạng cuủạ phuạ thệể ạếy, phạát lệện thạện chừ viạ roầi, chừ viạ noái xệm lạàm thệế nạào đạệy? Mớài Thạần đệến thíà dệẫ mớài Thạần đi thíà khoá. [Vớái] ngừớài thừớàng thíà chuáng toệi khoệng noái, hoạ chíủ muoến lạàm ngừớài thừớàng, hoạ chíủ mong nghíũ đừớạc thoạủi mạái nhạết thớài. Tuy nhiện chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, chạẳng phạủi chừ viạ muoến liện tuạc tiạnh hoạá thạện thệể? Nhừũng thừá ạếy lạàm bạạệy lệện thạện chừ viạ roầi, hoủi đệến thớài nạào chừ viạ coá thệể bạài xuạết chuáng đi? Ngoạài rạ chuáng coàn coá nạăng lừớạng nhạết điạnh. Coá ngừớài nghíũ: ‘Phạáp Luạện kiạ sạo coá thệể đệể chuáng phạát vạào đừớạc nhíủ? Sừ phuạ chạẳng phạủi coá Phạáp thạện bạủo hoệạ chuáng míành cớ mạà?’ Trong vuũ truạ nạày cuủạ chuáng tạ coá moệạt
[Phạáp] lyá: điệầu bạủn thạện chừ viạ cạầu thíà khoệng ại quạủn, Tâm nhất định phải chính
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điệầu bạủn thạện chừ viạ mong cuũng khoệng ại quạủn. Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ ngạăn trớủ chừ viạ, điệểm hoạá cho chừ viạ,
[nhừng] hệẫ thạếy chừ viạ cừá thệế mạũi, thíà cuũng khoệng quạủn chừ viạ nừũạ; cớá chi cừớũng bừác ngừớài tạ tu luyệệạn đừớạc?
Khoệng thệể cừớũng chệế chừ viạ tu, bừác bạách chừ viạ tu. Cạần dừạạ vạào bạủn thạện chừ viạ mạà thạệạt sừạ đệầ cạo, chừ viạ khoệng muoến đệầ cạo thíà khoệng ại coàn cạách nạào cạủ. Lyá cuũng giạủng cho chừ viạ roầi, Phạáp cuũng giạủng cho chừ viạ roầi; bạủn thạện chừ viạ coàn khoệng muoến đệầ cạo, thíà chừ viạ trạách ại đạệy?
Điệầu bạủn thạện chừ viạ muoến, Phạáp Luạện cuũng khoệng quạủn, mạà Phạáp thạện cuủạ toệi cuũng khoệng quạủn, đạủm bạủo lạà nhừ
vạạệy. Coàn coá ngừớài đệến trừớàng cuủạ khíá coệng sừ khạác nghệ
tríành bạày, vệầ nhạà rạết khoá chiạu; ạếy lạà đừớng nhiện. Tại sạo Phạáp thạện [cuủạ toệi] khoệng phoàng [hoệạ] gíà cho chừ viạ? Chừ
viạ đệến đoá lạàm gíà, chừ viạ đệến nghệ, chạẳng phạủi chừ viạ đệến đệể cạầu? Chừ viạ khoệng đệể [noá] roát vạào tại, thíà noá sạo coá thệể
loạt vạào [thạện chừ viạ]? Coá ngừớài đạũ lạàm biệến híành Phạáp Luạện cuủạ míành. Toệi noái vớái chừ viạ, cạái Phạáp Luạện ạếy coàn giạá triạ hớn cạủ sinh mệệạnh chừ viạ; Noá lạà moệạt loại sinh mệệạnh cạo cạếp; khoệng thệể tuyà tiệệạn huyủ hoại Noá. Hiệệạn nạy khíá coệng sừ giạủ rạết nhiệầu, nhiệầu [ngừớài] coá dạnh tiệếng. Toệi đạũ
noái vớái moệạt viạ lạũnh đạo ớủ Hoệại Nghiện cừáu Khoạ hoạc Khíá coệng Trung Quoếc; toệi noái rạằng coể đại đạũ xuạết hiệệạn Đạát Kyủ
lạàm loạn triệầu đíành, con cạáo ạếy lạàm dừũ lạắm; [nhừng] noá khoệng tệệạ hạại bạằng khíá coệng sừ giạủ hiệệạn nạy, chíánh lạà lạàm loạn toạàn quoếc; hoủi bạo nhiệu ngừớài chiạu nạn? Chừ viạ
thạếy rạằng bệầ ngoạài nhừ thệể toết lạắm, hoủi bạo nhiệu ngừớài mạng trện thạện thệể nhừũng thừá ạếy? Hoạ phạát [rạ] lạà cạếp lệện
[thạện] chừ viạ, quạủ thừạc lạà quạá ngạng ngừớạc; do vạạệy ngừớài thừớàng từà bện ngoạài khoá mạà thạếy cho đừớạc.
Coá ngừớài coá thệể nghíũ: ‘Hoệm nạy đệến thạm giạ nghệ
giạủng khíá coệng, nghệ xong bạài cuủạ [Sừ phuạ] Lyá Hoầng Chíá giạủng, [thạếy] khíá coệng voến díũ quạủ thạệạt roệạng lớán tinh thạệm!
Sạu nạày coá khíá coệng sừ khạác giạủng toệi sệũ lạại đệến nghệ’. Toệi 236
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noái rạằng chừ viạ nhạết điạnh chớá coá đệến, [nệếu] nghệ thíà nhừũng điệầu khoệng toết sệũ roát từà tại chừ viạ mạà vạào. Đoệạ moệạt ngừớài rạết khoá, cạủi biệến từ từớủng cuủạ chừ viạ rạết khoá, điệầu chíủnh thạện thệể chừ viạ cuũng rạết khoá. Khíá coệng sừ giạủ rạết nhiệầu; [ngạy cạủ] khíá coệng sừ chíánh truyệần chạện chíánh, hoủi khíá coệng sừ ạếy coá lạàm tiạnh đừớạc khoệng? Coá nhừũng con đoệạng vạệạt rạết hung dừũ, nhừũng thừá ạếy khoệng gạắn lệện hoạ
đừớạc, nhừng hoạ cuũng khoệng toếng khừá chuáng đi đừớạc. Hoạ
khoệng coá nạăng lừạc thạách thừác nhừũng thừá ạếy trện moệạt diệệạn roệạng, nhạết lạà hoạc viện cuủạ hoạ; hoạ phạát coệng ớủ kiạ, lạẫn loệạn đuủ nhừũng thừá ạếy vạào trong đoá. Bạủn thạện hoạ thạệạt sừạ
rạết chíánh, nhừng hoạc viện cuủạ hoạ khoệng chíánh, mạng thệo cạác chuủng phuạ thệể, cạái gíà cuũng coá.
Nệếu chừ viạ thạệạt sừạ tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp, thíà chừ viạ chớá đệến [đoá] nghệ. Tạết nhiện [nệếu] chừ viạ khoệng muoến tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp, mạà cạái gíà cuũng muoến luyệệạn, thíà chừ viạ cừá đi. Toệi cuũng khoệng quạủn chừ viạ, chừ viạ
cuũng khoệng lạà đệệạ từủ Phạáp Luạện Đạại Phạáp, nệếu coá vạến đệầ gíà chừ viạ cuũng chớá noái lạà víà luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp. Chừ
viạ chiệểu thệo tiệu chuạển tạệm tíánh mạà lạàm, chiệểu thệo Đạại Phạáp mạà tu luyệệạn, nhừ thệế mớái thạệạt sừạ lạà ngừớài cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp. Coá ngừớài hoủi: coá thệể tiệếp xuác vớái ngừớài luyệệạn khíá coệng khạác khoệng? Toệi noái vớái chừ viạ: hoạ lạà luyệệạn khíá coệng, coàn chừ viạ lạà tu luyệệạn Đạại Phạáp; từà lớáp hoạc nạày trớủ đi, thíà cạách biệệạt vệầ tạầng sệũ khoệng biệết lạà xạ đệến nhừớàng nạào; Phạáp Luạện nạày lạà thừá mạà ngừớài cuủạ bạo
nhiệu [niện] đại luyệệạn mớái thạành híành, [noá] coá uy lừạc lớán mạạnh. Tạết nhiện nệếu chừ viạ tiệếp xuác, coá thệể bạủo tríà vừũng khoệng nhạệạn vạà cuũng khoệng cạần gíà cuủạ hoạ, mạà chíủ lạà bạn bệà thoệng thừớàng, thíà khoệng thạành vạến đệầ. Nhừng nệếu trện thạện ngừớài kiạ thạệạt sừạ coá nhừũng thừá ạếy thíà rạết khoệng toết; toết nhạết lạà khoệng tiệếp xuác. Noái vệầ vớạ choầng, nệếu coá luyệệạn coệng khạác, toệi nghíũ rạằng cuũng khoệng thạành vạến đệầ. Tuy nhiện coá moệạt điệểm, bớủi víà chừ viạ lạà luyệệạn chíánh Phạáp, moệạt Tâm nhất định phải chính
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ngừớài luyệệạn coệng, ngừớài khạác coá lớại íách. [Nệếu] hoạ luyệệạn oại moện tạà đạo, trện thạện hoạ coá thệể coá nhừũng thừá oại moện tạà đạo; [thíà] víà sừạ ạn toạàn cuủạ chừ viạ, cuũng cạần thạnh lyá cho hoạ. Moại thừá ớủ khoệng giạn khạác đệầu đừớạc thạnh lyá cho chừ viạ, hoạàn cạủnh nhạà chừ viạ cuũng đừớạc thạnh lyá. Khoệng thạnh lyá hoạàn cạủnh, cạác thừá cạác loại cạn nhiệẫu chừ viạ, hoủi chừ viạ luyệệạn coệng rạ sạo đạệy?
Tuy nhiện coá moệạt tíành huoếng mạà Phạáp thạện cuủạ toệi
khoệng thệể thạnh lyá giuáp. Toệi coá moệạt hoạc viện, moệạt hoệm thạếy Phạáp thạện cuủạ toệi đệến, lạàm oệng tạ vui sừớáng quạá:
‘Phạáp thạện cuủạ Sừ phuạ đệến đạệy nạày, kíánh mớài Sừ phuạ vạào nhạà’. Phạáp thạện cuủạ toệi noái: ‘Phoàng nạày cuủạ con loạn quạá, nhiệầu thừá quạá’. [Phạáp thạện] liệần rớài đi. Noái chung, [nệếu]
cạác linh thệể ớủ khoệng giạn khạác nhiệầu quạá, thíà Phạáp thạện cuủạ toệi sệũ thạnh lyá giuáp. Tuy nhiện phoàng cuủạ oệng nạày đạầy nhừũng sạách khíá coệng loạn lung tung cạủ. ÔÔng tạ hiệểu rạ, bệàn thu doạn, cạái thíà đoết đi, cạái thíà bạán đi; sạu đoá Phạáp thạện cuủạ toệi lạại quạy lạại. Đoá lạà nhừũng gíà mạà hoạc viện ạếy kệể
vớái toệi.
Coàn coá ngừớài đi cạầu ngừớài tạ toạán quạái. Coá ngừớài hoủi toệi rạằng: ‘Thừạ Sừ phuạ, con luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp roầi, đoếi vớái «Chu Diạch» hoạăạc nhừũng thừá toạán mệệạnh con thạếy thíách thuá ghệệ lạắm, con coàn coá thệể duàng [chuáng]
khoệng?’ [Toệi] noái thệế nạày, nệếu chừ viạ coá mạng nạăng lừớạng nhạết điạnh, thíà lớài chừ viạ noái rạ sệũ phạát huy tạác duạng. Moệạt chuyệệạn khoệng phạủi thệế nạày, nhừng [chừ viạ] lạại cừá noái vớái ngừớài tạ thạành chuyệệạn nhừ thệế, nhừ vạạệy chừ viạ coá thệể đạũ
phạạm điệầu xạếu. Moệạt ngừớài thừớàng hệết sừác yệếu nhừớạc, nhừũng tíán từác toần tại ớủ hoạ đệầu khoệng oển điạnh, rạết coá thệể
phạát sinh biệến đoểi nạày khạác. Chừ viạ mớủ miệệạng noái vớái ngừớài tạ roầi, coá thệể cạái nạn ạếy liệần toần tại. Chạẳng hạạn hoạ
coá nghiệệạp lừạc rạết lớán, hoạ cạần phạủi hoạàn trạủ; [nhừng] chừ
viạ cừá noái mạũi rạằng hoạ coá việệạc toết; hoủi khoệng hoạàn trạủ
nghiệệạp lừạc coá đừớạc khoệng? Chạẳng phạủi chừ viạ đạng hạại 238
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ngừớài? Coá ngừớài khoệng vừát boủ đừớạc, cừá chạếp trừớác vạào nhừũng thừá ạếy, cừá nhừ lạà hoạ coá bạủn sừạ lạắm; đoá chạẳng phạủi chạếp trừớác lạà gíà? Hớn nừũạ dạẫu chừ viạ thạệạt sừạ biệết [thiện cớ], thíà đạũ lạà moệạt ngừớài luyệệạn coệng giừũ [gíàn] tạệm tíánh, cuũng khoệng thệể tuyà tiệệạn lạếy thiện cớ tiệết loệạ cho ngừớài thừớàng; đoá chíánh lạà đạo lyá. Lạếy «Chu Diạch» mạà suy nhừ
thệế nạào? Duà sạo cuũng coá moệạt soế điệầu [trong đoá] đạũ khoệng coàn lạà điệầu chạện thừạc nừũạ; suy đi tíánh lạại, thạệạt coá giạủ coá; xạũ hoệại ngừớài thừớàng đừớạc phệáp coá thừá toạán quạái nhừ vạạệy toần tại. Coàn chừ viạ lạà ngừớài thạệạt sừạ coá coệng; toệi noái rạằng ngừớài luyệệạn coệng chạện chíánh thíà cạần phạủi lạếy tiệu chuạển cạo mạà yệu cạầu bạủn thạện míành. Tuy nhiện coá viạ tíàm ngừớài tạ toạán quạái cho míành, noái: ‘ÔÔng hạũy toạán quạái, xệm xệm toệi sệũ rạ sạo, coệng nạày luyệệạn sệũ thệế nạào? Hoạăạc toệi sệũ coá nạn nạào hạy khoệng.’ Hoạ tíàm ngừớài đệể boái nhừũng thừá ạếy.
Nạạn ạếy nệếu đệể chừ viạ boái rạ đừớạc, hoủi chừ viạ đệầ cạo lạàm sạo đạệy? [Vớái] ngừớài luyệệạn coệng thíà đớài cuủạ hoạ đạũ thạy đoểi roầi; từớáng tạy, từớáng mạăạt, coi giớà sinh, cuũng nhừ
nhừũng thừá mạng trện thạện thệể nhừ tíán từác đệầu khạác roầi, đạũ thạy đoểi roầi. Khi chừ viạ tíàm đệến hoạ đệể toạán quạái, chừ viạ
sệũ tin hoạ; nệếu khoệng thíà chừ viạ [xệm] boái lạàm gíà? Điệầu hoạ
noái lạà nhừũng gíà ớủ bệầ ngoạài, nhừũng điệầu noái rạ lạà nhừũng điệầu trong quạá khừá cuủạ chừ viạ; tuy nhiện trện thừạc chạết đạũ coá thạy đoểi. Nhừ thệế moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, chừ viạ
tíàm hoạ [xệm] boái roầi, chừ viạ sệũ nghệ phạủi khoệng, sệũ tin phạủi khoệng? Nhừ vạạệy sệũ tạo thạành gạánh nạăạng cho tinh thạần cuủạ chừ viạ coá phạủi khoệng? Gạánh nạăạng tạo thạành roầi, trong tạệm chừ viạ sệũ nghíũ đệến noá; coá phạủi lạà chạếp trừớác hạy khoệng? Nhừ vạạệy loại boủ chạếp trừớác nạày đi thệế nạào đạệy? Đoá chạẳng phạủi lạà nạn do con ngừớài tạăng thệệm? Tạệm chạếp trừớác sinh rạ ạếy chạẳng phạủi cạần phạủi chiạu khoể thệệm nừũạ thíà mớái coá thệể dừát boủ đi? Moẫi moệạt quạn, moẫi moệạt nạn đệầu coá toần tại vạến đệầ tu lện trện hoạăạc rớát lạại xuoếng.
Nguyện đạũ khoá, lạại coá thệệm cạái nạn mạà ngừớài thệệm vạào, Tâm nhất định phải chính
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thíà vừớạt quạ sạo đạệy? Víà điệầu nạày mạà chừ viạ sệũ phạủi gạăạp nạn, chuyệệạn phiệần phừác. Con đừớàng [đớài] sạu khi đạũ thạy đoểi cuủạ chừ viạ lạà khoệng cho phệáp ngừớài khạác nhíàn thạếy.
Nệếu ngừớài khạác nhíàn thạếy roầi, liệần coá thệể noái hệết cho chừ
viạ rạằng chừ viạ đệến bừớác nạào sệũ coá nạn gíà, [nệếu thệế] chừ viạ
coàn tu gíà đạệy? Do đoá hoạàn toạàn khoệng cho thạếy. Ai ớủ phạáp moện khạác cuũng khoệng đừớạc thạếy; cạác đệệạ từủ đoầng moện đệầu khoệng đừớạc thạếy; ại noái cuũng khoệng truáng. Bớủi víà moệạt đớài ạếy đạũ thạy đoểi roầi, lạà moệạt đớài tu luyệệạn.
Coá ngừớài hoủi toệi: ‘Sạách trong toện giạáo khạác, cuũng nhừ
sạách khíá coệng coá thệể xệm khoệng?’ Chuáng tạ giạủng, rạằng sạách trong toện giạáo, nhạết lạà sạách cuủạ Phạệạt giạáo, đệầu bạủo ngừớài tạ tu luyệệạn tạệm tíánh nhừ thệế nạào. Chuáng tạ cuũng lạà Phạệạt giạ, coá thệể noái lạà khoệng thạành vạến đệầ. Nhừng coá moệạt điệầu, nhiệầu kinh sạách coá nhừũng điệầu đạũ biạ sại lệệạch trong quạá tríành phiện diạch, lạại coàn [biạ] thệệm vạào đoá rạết nhiệầu giạủi thíách kinh sạách, [đoá] cuũng lạà đừáng tại cạác tạầng khạác nhạu mạà giạủi thíách, mạà tuyà tiệệạn điạnh nghíũạ; đoá chíánh lạà loạn Phạáp. Nhừũng ngừớài giạủi thíách loạn cạủ kinh sạách ạếy cạách quạá xạ cạủnh giớái cuủạ Phạệạt, hoạàn toạàn khoệng biệết đừớạc hạàm nghíũạ chạện chíánh trong đoá; do vạạệy vạến đệầ [hoạ]
nhạệạn thừác lạà khạác roầi. Chừ viạ muoến đoạc hiệểu roũ noá, cuũng khoệng hệầ dệẫ dạàng; bạủn thạện chừ viạ khoệng ngoệạ roũ rạ đừớạc.
Nhừng [nệếu] chừ viạ noái: ‘Chuáng toệi thạếy rạết thíách kinh sạách [Phạệạt giạáo]’. Nệếu chừ viạ cừá hoạc loạnh quạnh trong nhừũng kinh sạách ạếy, thíà chíánh lạà đạng tu luyệệạn trong phạáp moện ạếy, bớủi víà kinh sạách cuũng lạà coá coệng vạà Phạáp ớủ trong đoá hớạp lạại; hệẫ hoạc thíà lạà đạũ hoạc vạào moện ạếy roầi, coá vạến đệầ
nhừ thệế. Nệếu chừ viạ đạào sạệu vạào đoá, chiệểu thệo đoá mạà tu, thíà coá thệể chừ viạ đạũ đi thệo phạáp moện ạếy, khoệng coàn lạà phạáp moện chuáng toệi nừũạ. Tu luyệệạn xừạ nạy đệầu noái ‘bạết nhiạ phạáp moện’, nệếu chừ viạ chạện tu moệạt moện, thíà chừ viạ chíủ
xệm kinh [sạách] cuủạ moện ạếy.
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Coàn noái vệầ sạách khíá coệng, [nệếu] chừ viạ muoến tu thíà chớá coá đoạc, nhạết lạà nhừũng sạách hiệệạn nạy, đừàng xệm. Coàn vệầ nhừũng [cuoến] nhừ «Hoạàng Đệế Noệại Kinh», «Tíánh Mệệạnh Khuệệ Chíủ», hoạăạc «Đạạo Tạng» thíà cuũng nhừ thệế; tuy rạằng chuáng khoệng coá nhừũng điệầu xạếu, nhừng trong đoá coá toần tại cạác loại tíán từác ớủ cạác tạầng. Bạủn thạện chuáng lạà cạác phừớng phạáp tu luyệệạn, hệẫ xệm lạà cạếp thệệm cho chừ viạ, cạn nhiệẫu đệến chừ viạ. Chừ viạ thạếy rạằng cạệu kiạ lạà đuáng, toết thoệi, noá lạệạp từác tiệến [nhạệạp] vạào. Liệần tiệến [nhạệạp] vạào coệng cuủạ chừ viạ; tuy rạằng noá khoệng phạủi lạà thừá xạếu,
[nhừng] đoệạt nhiện cạếp cho chừ viạ moệạt chuát gíà lạ nạào đoá, chừ viạ thừủ noái coàn luyệệạn sạo đạệy? Chạẳng phạủi sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ? Nhừũng linh kiệệạn điệệạn từủ trong cạái TV nạày cuủạ
chuáng tạ, nệếu chừ viạ cho thệệm vạào đoá moệạt linh kiệệạn lạ
khạác, chừ viạ thừủ noái cạái TV nạày sệũ rạ sạo? Sệũ lạệạp từác hoủng ngạy; chíánh lạà đạo lyá nạày. Hớn nừũạ hiệệạn nạy trong nhừũng sạách khíá coệng thíà rạết nhiệầu lạà giạủ, mạng thệo cạác loại tíán từác. Trong chuáng tạ coá moệạt hoạc viện vừàạ giớủ sạách khíá coệng thíà moệạt con rạắn lớán từà trong đoá nhạủy phoếc rạ. Tạết nhiện toệi khoệng coá yá điạnh noái chi tiệết. Điệầu toệi vừàạ giạủng lạà việệạc nhừũng ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ víà bạủn thạện khoệng thệể đoếi đạũi vớái bạủn thạện míành moệạt cạách đuáng đạắn,
[nện] tạo thạành nhừũng chuyệệạn phiệần phừác ạếy, cuũng chíánh lạà phiệần phừác do tạệm bạết chíánh chiệu mớài đệến. Chuáng toệi giạủng cho moại ngừớài coá choẫ toết, đệể moại ngừớài biệết [cạần]
lạàm thệế nạào, phạện biệệạt chuáng rạ sạo, sạo cho từớng lại khoệng xuạết hiệệạn vạến đệầ. Chừ viạ chớá cho rạằng nhừũng lớài toệi vừàạ giạủng lạà khoệng [nghiệm] troạng; moại ngừớài phạủi hệết sừác chuá yá, thoệng thừớàng xuạết hiệệạn vạến đệầ chíánh ớủ
điệểm nạày, thoệng thừớàng vạến đệầ xuạết hiệệạn chíánh ớủ choẫ nạày.
Tu luyệệạn lạà cừạc kyà giạn khoể, lạà nghiệm tuác phi thừớàng; chừ viạ hới khoệng chuá yá lạà coá thệể [biạ] rớát xuoếng ngạy, huyủ
[hoại] chíủ trong moệạt sớám; do vạạệy tạệm nhạết điạnh phạủi chíánh.
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Khí công võ thuật
Ngoại trừà coệng phạáp tu noệại rạ, coàn coá ‘khíá coệng voũ
thuạệạt’. Khi bạàn vệầ khíá coệng voũ thuạệạt, toệi cuũng cạần nhạến mạạnh moệạt vạến đệầ, hiệệạn nạy trong giớái tu luyệệạn coá nhiệầu thuyệết vệầ khíá coệng.
Bạệy giớà đạũ xuạết hiệệạn nhừũng thừá nhừ ‘khíá coệng myũ
thuạệạt’, ‘khíá coệng ạệm nhạạc’, ‘khíá coệng thừ phạáp’, ‘khíá coệng vuũ đạo’, cạái gíà cuũng coá; [chuáng] đệầu lạà khíá coệng? Toệi thạếy lạạ lạắm. Toệi noái chuáng lạà ‘khíá coệng lạàm loạn’; khoệng chíủ lạà
‘khíá coệng lạàm loạn’, mạà quạủ thừạc lạà ‘chạà đạp khíá coệng’. Cạăn cừá lyá luạệạn [cuủạ hoạ] lạà gíà? Noái rạằng khi vệũ, hạát, nhạủy muáạ, hạy việết chừũ, thíà tiệến nhạệạp vạào moệạt trạng thạái mớ mớ tíủnh tíủnh, goại lạà ‘khíá coệng thạái’; đoá lạà khíá coệng ừ? Khoệng thệể
nhạệạn thừác vạến đệầ nhừ vạạệy đừớạc. Chạẳng phạủi toệi noái đoá lạà
‘chạà đạp khíá coệng’ lạà gíà? Khíá coệng lạà moệạt loại hoạc vạến roệạng lớán uyện thạệm vệầ tu luyệệạn [thạện] thệể con ngừớài. A, cừá mớ
mớ tíủnh tíủnh lạà khíá coệng roầi? Vạạệy chuáng tạ mớ mớ tíủnh tíủnh roầi vạào nhạà vệệạ sinh thíà tíánh sạo? Chạẳng phạủi lạà chạà đạp khíá coệng lạà gíà? Toệi noái đoá chíánh lạà ‘chạà đạp khíá coệng’.
Hoệại Sừác Khoệủ Đoệng phừớng nạăm kiạ, [toệi] thạếy [khíá] coệng thừ phạáp nạào đoá. Cạái gíà goại lạà khíá coệng thừ phạáp? Toệi bệàn đệến xệm khíá coệng thừ phạáp ạếy rạ sạo; oệng nạày cạầm buát việết chừũ; việết chừũ xong, liệần duàng tạy phạát khíá đệến từàng chừũ; phạát xuạết rạ đệầu lạà khíá đện. Trong đạầu chíủ toạàn lạà tiệần vạà dạnh [voạng], chừ viạ thừủ noái coá thệể coá coệng khoệng?
Khíá cuũng sệũ khoệng phạủi khíá toết. Trệo lệện lạà bạán rạết đạắt, mạà ngừớài nừớác ngoạài đệầu tớái muạ cuủạ oệng. Toệi noái rạằng ại muạ vệầ nhạà roầi sệũ xuái quạểy. Cạái khíá đện ạếy coá thệể toết sạo đừớạc? [Toệi] thạếy mạăạt cuủạ oệng nạày đện lạắm, oệng tạ
nhíàn gíà cuũng rạ tiệần, chíủ nghíũ đệến tiệần; hoủi coá thệể coá coệng?
Trện dạnh thiệếp oệng nạày coá ghi cạủ đoếng dạnh [hiệệạu], nạào lạà ‘Khíá coệng Thừ phạáp Quoếc tệế’ v.v. Toệi hoủi cạái thừá mạánh lớái ạếy coá đừớạc tíánh lạà khíá coệng hạy khoệng?
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Moại ngừớài thừủ nghíũ, trong nhừũng ngừớài [hoạc] xong lớáp nạày cuủạ toệi, 80%–90% chuáng tạ sệũ khoệng chíủ hệết bệệạnh, mạà chừ viạ coàn đạắc coệng, coệng chạện chíánh. Nhừũng thừá mạng trện thạện chừ viạ đạũ lạà siệu thừớàng roầi; [nệếu] từạ
bạủn thạện chừ viạ luyệệạn, [thíà] cạủ moệạt đớài chừ viạ cuũng khoệng thệể luyệệạn xuạết lại rạ đừớạc [nhừũng thừá ạếy]. Moệạt ngừớài coàn trệủ từà bạệy giớà mạà bạắt đạầu luyệệạn, thíà cạủ moệạt đớài cuũng khoệng luyệệạn xuạết lại đừớạc nhừũng thừá mạà toệi đạũ cạếp cho chừ viạ, mạà vạẫn cạần moệạt minh sừ chạện chíánh [đệể chíủ] dạạy chừ viạ. Chuáng toệi nhừũng ngừớài bạo nhiệu thệế hệệạ mớái híành thạành đừớạc Phạáp Luạện vạà nhừũng cớ chệế nạày; nhừũng thừá ạếy lạệạp từác gạắn cạếp cho chừ viạ roầi. Do đoá toệi noái vớái moại ngừớài, chớá nện víà dệẫ đừớạc mạà dệẫ mạết. Noá cừạc kyà trạện quyá, khoệng thệể duàng giạá triạ đệể đo lừớàng đừớạc đạệu. Chuáng tạ
sạu lớáp hoạc nạày, nhừũng gíà chừ viạ mạng thệo lạà coệng chạện chíánh, lạà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng. Chừ viạ vệầ nhạà cuũng lạếy buát việết mạếy chừũ, chừũ duà đệạp hạy xạếu, [đệầu] coá coệng! Do đoá chuáng tạ sạu lớáp hoạc nạày trớủ đi, phạủi chạăng ại ại cuũng coá thệệm moệạt chừũ “sừ” vạào, đệầu lạà ‘khíá coệng sừ thừ phạáp’?
Toệi noái rạằng khoệng thệể nhạệạn thừác nhừ thệế đừớạc. Víà lạà ngừớài coá coệng chạện chíánh, chừ viạ khoệng [cạần] duàng yá đạăạc biệệạt đệể phạát [coệng], chừ viạ chạạm quạ cạái gíà thíà đệầu lừu lạại nạăng lừớạng, đệầu lạếp lạánh ạánh quạng.
Toệi coàn xệm moệạt cuoến tạp chíá, đạăng thoệng tin vệầ việệạc mớủ lớáp khíá coệng thừ phạáp. Toệi giớủ rạ moệạt chuát, xệm xệm hoạ dạạy thệế nạào. Trong đoá việết thệế nạày: trừớác tiện điệầu từác, hoệ hạếp, sạu đoá ngoầi đạủ toạ yá từớủng [đạăạt tại] khíá đạn điệần; đạủ toạ mừớài lạăm phuát cho đệến nừủạ giớà đoầng hoầ, yá từớủng nạệng khíá đạn điệần lệện dạẫn nhạệạp vạào cạánh tạy, lạếy buát chạếm vạào mừạc [nho], lạại vạệạn khíá tiệếp vạào đạầu buát. ÝÝ niệệạm đệến đoá roầi, thíà bạắt đạầu việết chừũ. Chạẳng phạủi đoá lạà lừàạ
ngừớài? A, đệầ khíá vạào đạệu thíà goại lạà khíá coệng đoá phạủi khoệng? Thệế thíà chuáng tạ khi ạăn cớm, ngoầi đạủ toạ moệạt luác, cạầm đuũạ lệện, vạệạn khíá vạào đạầu đuũạ ạăn cớm, vạạệy bệàn goại lạà Khí công võ thuật
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‘khíá coệng ạăn cớm’, phạủi vạạệy khoệng? Đoầ ạăn cuũng lạà nạăng lừớạng; chuyệệạn nạày noái nhừ vạạệy đạếy. Toệi noái rạằng chíánh lạà
‘chạà đạp khíá coệng’; hoạ coi khíá coệng quạá thiệển cạệạn; vạạệy nện khoệng thệể nhạệạn thừác nhừ thệế đừớạc.
Tuy nhiện khíá coệng voũ thuạệạt đạũ coá thệể đừớạc xệm lạà
moệạt moện khíá coệng đoệạc lạệạp. Víà sạo? Noá coá quạá tríành truyệần thừàạ mạếy nghíàn nạăm, noá coá moệạt boệạ hoạàn chíủnh vệầ lyá luạệạn tu luyệệạn cuũng nhừ moệạt boệạ hoạàn chíủnh vệầ phừớng phạáp tu luyệệạn; do đoá noá coá thệể đừớạc tíánh lạà moệạt boệạ hoạàn chíủnh.
Tuy nhừ vạạệy, nhừng khíá coệng voũ thuạệạt cuũng lạà điệầu ớủ tạầng thạếp nhạết trong coệng phạáp tu noệại [nhừ] cuủạ chuáng tạ.
Ngạnh khíá coệng chíánh lạà moệạt loại viện nạăng lừớạng vạệạt chạết, chíủ coá tạác duạng trong đạánh nhạu. Lạếy víá duạ nạày cho moại ngừớài; tại Bạắc Kinh coá moệạt hoạc viện, sạu khi lệện lớáp
[hoạc] Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi, thíà khoệng thệể
[duàng] tạy ạến vạào cạái gíà hệết. [Anh tạ] đệến cừủạ hạàng muạ
xệ trệủ ệm, duàng tạy thừủ đoệạ bệần chạắc, thíà vừàạ ạến moệạt cạái,
“pạăng” [moệạt cạái] khung xệ gạẫy ngạy; ạnh tạ lạếy lạàm lạạ lạắm.
Vệầ nhạà ngoầi ghệế dừạạ, ạnh nạày khoệng thệể duàng tạy mạà ạến; duàng tạy mạà ạến xuoếng ghệế thíà “pạăng” moệạt cạái gạẫy ghệế
ngạy. Anh tạ hoủi toệi đoá lạà sạo. Toệi khoệng giạủng cho ạnh tạ, toệi ệ rạằng ạnh tạ phạát sinh tạệm chạếp trừớác. Toệi noái: ‘đoá đệầu lạà trạng thạái bíành thừớàng, tuyà kyà từạ nhiện, khoệng cạần quạn tạệm đệến noá, đệầu lạà điệầu toết’. [Nệếu] coệng nạăng ạếy mạà duàng toết, thíà hoàn đạá kiạ chíủ duàng tạy nạắn moệạt cạái lạà bớủ
vuạn ngạy. Chạẳng phạủi ngạnh khíá coệng lạà gíà? Tuy nhiện ạnh nạày chừạ hệầ luyệệạn ngạnh khíá coệng. Trong coệng phạáp tu noệại thoệng thừớàng cạác coệng nạăng nạày đệầu xuạết [hiệệạn], tuy nhiện víà tạệm tíánh ngừớài [hoạc] chừạ giừũ đừớạc vừũng, do đoá thoệng thừớàng coệng nạăng xuạết rạ đệầu khoệng cạếp chừ viạ
duàng. Nhạết lạà khi tu luyệệạn tại tạầng thạếp, tạệm tíánh ngừớài tạ
chừạ đệầ cạo lện, nện nhừũng coệng nạăng xuạết rạ ớủ tạầng
thạếp nạày, hoạàn toạàn đệầu khoệng đừớạc cạếp. Dạần dạần sạu nạày khi chừ viạ nạệng cạo tạệm tíánh lệện roầi, thíà nhừũng thừá ạếy 244
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khoệng coá tạác duạng gíà nừũạ, nện cuũng khoệng đừớạc xuạết lại nừũạ.Cuạ thệể vệầ luyệệạn khíá coệng voũ thuạệạt lạà thệế nạào? Luyệệạn khíá coệng voũ thuạệạt hoạ giạủng vạệạn khíá. Tuy nhiện bạn đạầu chừạ coá vạệạn đừớạc cạái khíá ạếy, bạủo chừ viạ nghíũ đệến vạệạn khíá lạà vạệạn đừớạc ngạy [hạy sạo], hoạ coàn chừạ vạệạn [khíá] đừớạc.
Lạàm thệế nạào đạệy? Hoạ cạần luyệệạn tạy cuủạ míành, hại bện sừớàn, hoạăạc đuài, chạện, cạẳng tạy cạánh tạy, đạầu cuũng cạần luyệệạn. Luyệệạn thệế nạào? Coá ngừớài duàng tạy đạánh vạào cạệy, duàng chừớủng đạánh vạào cạệy. Coá ngừớài duàng tạy voẫ vạào phiệến đạá, ‘pạăng-pạăng’ voẫ vạào đoá. Chừ viạ [coá thệể] noái lạà xừớng mạà doệại vạào đoá thíà phạủi đạu ghệệ lạắm, chíủ duàng kíành
[lừạc] hới quạá chuát xíáu lạà chạủy mạáu ngạy. Nhừng khíá ạếy vạẫn chừạ vạệạn đừớạc. Lạàm sạo đạệy? Hoạ bạắt đạầu vung tạy, sạo cho mạáu chạủy ngừớạc rạ; bạắp tạy, bạàn tạy sệũ phoầng lệện.
Thừạc tệế lạà chuáng phoầng lệện, sạu đoá hoạ duàng tạy đạánh vạào
[phiệến] đạá moệạt cạái, xừớng đạũ đừớạc đệệạm loát roầi, khoệng trừạc tiệếp chạạm vạào đạá nừũạ, cuũng khoệng đạu nhừ trừớác nừũạ. Cuàng thệo việệạc hoạ luyệệạn coệng liện tuạc, sừ phuạ sệũ dạạy hoạ; dạần dạần hoạ sệũ vạệạn đừớạc khíá. Tuy nhiện chíủ vạệạn khíá thoệi thíà chừạ đừớạc; khi đạánh nhạu thạệạt thíà ngừớài tạ đạệu coá đớại chừ viạ. Đừớng nhiện ngừớài tạ khi coá thệể vạệạn khíá thíà đạũ coá thệể chiạu đừớạc đoàn, lạếy moệạt cạệy gạạệy rạết dạày mạà đạánh lệện cuũng coá thệể khoệng thạếy đạu; hoạ vạệạn khíá xong coá thệể
phoầng lệện. Tuy nhiện khíá lạà thừá nguyện thuyủ nhạết bạn
đạầu; thuạệạn thệo thớài giạn hoạ khoệng ngừàng luyệệạn, [thíà] khíá nạày sệũ chuyệển hoạá lệện thạành vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng. Khi noá đạũ chuyệển hoạá thạành vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng roầi, sệũ
dạần dạần híành thạành moệạt loại cuạc nạăng lừớạng coá mạệạt đoệạ
rạết lớán. Nhừng loại cuạc nạăng lừớạng nạày coá linh tíánh, do đoá noá cuũng lạà moệạt cuạc coệng nạăng, [noá] chíánh lạà moệạt loại cuạc coệng nạăng. Nhừng loại coệng nạăng nạày coá thệể chuyện duàng đệể đạánh, đớũ đoàn; [nhừng] duàng noá triạ bệệạnh thíà khoệng đừớạc. Bớủi víà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng nạày ớủ tại khoệng giạn Khí công võ thuật
245
https://thuviensach.vn
khạác, noá khoệng di chuyệển ớủ khoệng giạn nạày cuủạ chuáng tạ, do đoá thớài giạn cuủạ noá nhạnh hớn cuủạ chừ viạ rạết nhiệầu.
Khi chừ viạ muoến đạánh ngừớài khạác, khoệng coàn duàng đệến vạệạn khíá nừũạ, khoệng cạần nghíũ từớủng nừũạ, [mạà] coệng ạếy đạũ
đệến choẫ đoá ngạy roầi. Ngừớài khạác đạánh chừ viạ, khi chừ viạ
muoến choếng đớũ, thíà coệng ạếy cuũng đạũ đệến đoá roầi. Bạết kệể lạà chừ viạ xuạết thuủ nhạnh đệến đạệu, noá coàn nhạnh hớn chừ viạ; khạái niệệạm thớài giạn cuủạ hại bện lạà khạác nhạu. [Nệếu] luyệệạn khíá coệng voũ thuạệạt, [thíà] coá thệể luyệệạn xuạết đừớạc nhừũng thừá nhừ lạà ‘thiệết sạ chừớủng’, ‘chu sạ chừớủng’, ‘kim cừớng thoếi’,
‘lạ hạán cừớác’; đoá lạà nhừũng bạủn sừạ cuủạ ngừớài thừớàng.
Ngừớài thừớàng khi đạũ trạủi quạ rệàn luyệệạn roầi thíà coá thệể đạt đừớạc đệến mừác ạếy.
Sừạ khạác biệệạt lớán nhạết giừũạ khíá coệng voũ thuạệạt vạà coệng phạáp tu noệại lạà: khíá coệng voũ thuạệạt yệu cạầu luyệệạn trong vạệạn đoệạng, do đoá khíá chạạy dừớái dạ. Víà luyệệạn trong vạệạn đoệạng, nện khoệng thệể nhạệạp tíũnh, khíá khoệng nhạệạp đạn điệần; khíá chạạy dừớái dạ, khíá thoạát quạ cớ bạắp, do đoá khoệng thệể
luyệệạn mệệạnh, cuũng khoệng thệể tu luyệệạn xuạết rạ đừớạc nhừũng coệng phu cạo thạệm. Coệng phạáp tu noệại cuủạ chuáng tạ yệu cạầu luyệệạn trong tíũnh. Coệng phạáp thoệng thừớàng giạủng khíá nhạệạp đạn điệần, khíá nhạệạp buạng dừớái, chuá troạng tu luyệệạn trong tíũnh, chuá troạng chuyệển hoạá bạủn thệể, coá thệể tu mệệạnh, coá thệể tu luyệệạn đệến tạầng cạo hớn.
Moại ngừớài coá thệể đạũ nghệ đệến nhừũng coệng phu nhừ
thệế; trong tiệểu thuyệết cuũng việết vệầ nhừũng thừá nhừ ‘kim chung trạáo’, ‘thiệết boế sạm’, ‘bạách boệạ xuyện dừớng’. Coàn
‘khinh coệng’ nừũạ, coá ngừớài đi lạại trện cạo; coá ngừớài thạệạm chíá coá thệể đoệạn nhạệạp sạng khoệng giạn khạác. Cạác coệng phu nạày coá hạy khoệng? Coá, điệểm nạày lạà khạẳng điạnh; tuy nhiện khoệng coá trong ngừớài thừớàng. Ai đạũ thạệạt sừạ luyệệạn xuạết đừớạc nhừũng coệng phu nạày, thíà khoệng thệể lạếy chuáng rạ
hiệển thiạ đừớạc. Bớủi víà hoạ khoệng chíủ đớn thuạần luyệệạn voũ
thuạệạt, mạà đạũ hoạàn toạàn siệu xuạết khoủi ngừớài thừớàng roầi; 246
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nhừ thệế nhừũng ngừớài nạày cạần phạủi chiệểu thệo coệng phạáp tu noệại mạà tu. Hoạ phạủi giạủng tạệm tíánh, đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ
míành; hoạ coi nhừũng thừá lớại íách vạệạt chạết kiạ thạệạt nhệạ
nhạàng. Tuy rạằng hoạ đạũ tu xuạết rạ đừớạc nhừũng loại coệng phu ạếy, nhừng từà đoá trớủ đi hoạ khoệng thệể tuyà tiệệạn sừủ duạng ớủ choến ngừớài thừớàng nừũạ; khi khoệng coá ngừớài nhíàn thạếy
[thíà] từạ míành lạàm moệạt chuát thíà đừớạc. Chừ viạ thạếy việết trong nhừũng tiệểu thuyệết kiạ, rạằng cạác nhạện vạệạt víà [sớ] đoầ
kiệếm [thuạệạt], víà [muoến] lạếy bạáu vạệạt, víà đạàn bạà, mạà giệết mạà đạánh; bạủn sừạ cuủạ ại cuũng rạết to lớán, đi lạại nhừ Thạần. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, ngừớài đạũ thạệạt sừạ coá nhừũng coệng phu nạày, hoạ chạẳng phạủi tu noệại mạà tu xuạết lại đừớạc hạy sạo? Hoạ
[coi] troạng tạệm tíánh mớái tu xuạết lại đừớạc, đoếi vớái dạnh lớại vạà cạác thừá duạc voạng thíà [hoạ] đạũ xệm nhệạ từà lạệu; hoạ coá thệể
đi giệết ngừớài khoệng? Hoạ coá thệể coi troạng tiệần tạài đệến thệế
khoệng? Hoạàn toạàn khoệng thệể nhừ vạạệy đừớạc; đoá chíủ lạà thoểi phoầng trong nghệệạ thuạệạt thoệi. Con ngừớài truy cạầu nhừũng kíách thíách tạệm lyá, cạái gíà thoạủ mạũn điệầu ạếy thíà [đoạc]. Cạác tạác giạủ cuũng nạắm chạắc đạăạc điệểm nạày, thệể nạào cuũng [việết] cho chừ viạ thạếy thoạủ [mạũn], thạếy cạo hừáng; hoạ gạắng sừác việết cho chừ viạ. Việết rạ cạàng huyệần [hoạăạc] chừ viạ cạàng thíách đoạc; đoá chíủ lạà thoểi phoầng trong nghệệạ thuạệạt thoệi. Ai thạệạt sừạ
coá nhừũng coệng phu nạày đệầu khoệng hạành xừủ nhừ thệế, đạăạc biệệạt lạại cạàng khoệng thệể lạếy rạ biệểu diệẫn.
Tâm lý hiển thị
Coá nhiệầu hoạc viện trong chuáng tạ, víà tu luyệệạn ớủ nới
ngừớài thừớàng, nện coá nhiệầu tạệm chừạ vừát boủ; coá nhiệầu tạệm đạũ trớủ thạành ‘từạ nhiện’ roầi, bạủn thạện hoạ khoệng nhạệạn rạ đừớạc nừũạ. Tạệm lyá hiệển thiạ nạày ớủ đạệu cuũng thệể hiệệạn rạ; khi lạàm điệầu toết cuũng coá thệể thệể hiệệạn rạ tạệm lyá hiệển thiạ.
Bíành thừớàng thíà víà dạnh [tiệếng] cho bạủn thạện, víà đệể đừớạc lớại hớn moệạt chuát, [mạà] phoệ diệẫn, [mạà] hiệển thiạ: ‘Toệi coá Tâm lý hiển thị
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khạủ nạăng, lạà ngừớài mạạnh hớn’. Chuáng tạ cuũng coá tíành huoếng nạày: luyệệạn coá phạần hớn, thiện muạc xệm coá phạần roũ
hớn, đoệạng tạác troệng đệạp mạắt hớn; cuũng coá hiệển thiạ trong đoá. Coá ngừớài noái: ‘Toệi đạũ nghệ thạếy Sừ phuạ Lyá Hoầng Chíá noái điệầu nạào đoá’; moại ngừớài liệần tuạm lạại nghệ; ngừớài ạếy ớủ
đoá giạủng noái, duàng lyá giạủi cuủạ bạủn thạện đệể thệệm thạắt lừu truyệần nhừũng tin đoần. Muạc đíách lạàm gíà vạạệy? Cuũng lạà đệể
hiệển thiạ bạủn thạện. Coàn coá ngừớài lừu truyệần nhừũng tin đoần nhừ vạạệy, ngừớài noạ truyệần ngừớài kiạ, ớủ đoá giạủng noái mạà lạếy lạàm thíách thuá lạắm, nhừ thệể lạà hoạ linh thoệng nhừũng tin đoần ạếy lạắm. [Nhừ thệể lạà] chuáng tạ coá rạết nhiệầu hoạc viện khoệng hiệểu roũ nhừ hoạ, ngừớài khạác khoệng biệết nhiệầu nhừ hoạ; hoạ
đạũ thạành ‘từạ nhiện’ roầi, coá thệể khoệng từạ nhạệạn rạ đừớạc nừũạ. Trong tiệầm yá thừác, hoạ đạũ coá tạệm lyá hiệển thiạ ạếy; nệếu khoệng thíà truyệần nhừũng tin đoần kiạ đệể lạàm gíà? Coàn coá ngừớài truyệần rạằng Sừ phuạ đệến moệạt luác nạào đoá sệũ ‘hoầi sớn’.
Toệi khoệng phạủi từà nuái đệến, hoủi toệi hoầi vệầ nuái nạào đạệy? Coàn coá ngừớài noái rạằng Sừ phuạ vạào ngạày hoệm ạếy đạũ giạủng nhừũng điệầu gíà đoá cho ại, rạằng toệi đoếi xừủ đạăạc biệệạt vớái ại nhừ thệế nạào đoá. Truyệần nhừũng thừá ạếy hoủi coá gíà toết? Chạẳng coá điệểm gíà toết ớủ đoá cạủ; mạà trạái lạại chuáng toệi thạếy đừớạc moệạt loại tạệm chạếp trừớác, moệạt loại tạệm lyá hiệển thiạ.
Coàn coá ngừớài tíàm toệi xin chừũ kyá; muạc đíách lạà gíà? Cuũng lạà cạách thừác cuủạ ngừớài thừớàng: xin chừũ kyá, lừu kyủ niệệạm.
Chừ viạ nệếu khoệng [thừạc] tu, thíà toệi cho chừ viạ chừũ kyá cuũng khoệng coá tạác duạng gíà. [Trong] sạách cuủạ toệi chừũ nạào cuũng lạà híành từớạng cuủạ toệi vạà Phạáp Luạện, moẫi cạệu đệầu do toệi giạủng; chừ viạ coàn cạần chừũ kyá nạào nừũạ đạệy? Coá ngừớài nghíũ:
‘Coá chừũ kyá roầi, tíán từác cuủạ Sừ phuạ sệũ bạủo hoệạ míành’. [Hoạ]
vạẫn giạủng vệầ tíán từác; chuáng toệi khoệng giạủng tíán từác. Cuoến sạách nạày voến đạũ khoệng thệể duàng giạá triạ mạà đo lừớàng. Chừ
viạ coàn cạầu gíà nừũạ đạệy? Chuáng đệầu lạà nhừũng điệầu phạủn ạánh từà cạái tạệm ạếy. Coàn coá ngừớài quạn sạát nhừũng hoạc viện thạện 248
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cạệạn toệi, quạn sạát lớài noái cừủ chíủ cuủạ nhừũng viạ ạếy xong, liệần thệo [đoá] mạà hoạc; điệầu toết hạy xạếu hoạ khoệng coá [phạện biệệạt] roũ. Kyà thừạc bạết kệể chuáng toệi [đoếi xừủ] vớái ại thệế nạào đi nừũạ, cuũng chíủ coá moệạt Phạáp nạày; chíủ cạần tuạện thệo Phạáp nạày mạà lạàm, đoá mớái lạà tiệu chuạển chạện chíánh. Nhừũng ngừớài thạện cạệạn bện toệi khoệng hệầ đừớạc đoếi xừủ đạăạc biệệạt gíà, cuũng nhừ moại ngừớài thoệi; hoạ chíủ lạà nhừũng nhạện viện coệng tạác cuủạ Hoệại Nghiện cừáu; [chừ viạ] chớá khớủi cạái tạệm ạếy.
Thoệng thừớàng khi chuáng tạ dạếy khớủi cạái tạệm ạếy, [thíà] chừ
viạ voệ yá đạũ khớủi tạác duạng phạá hoại Đạại Phạáp. Nhừũng điệầu
[đoần đại] giạệạt gạện mạà chừ viạ tạo rạ, thạệạm chíá coá thệể lạàm nạủy sinh mạệu thuạẫn, vạà thừớàng gạệy tạệm chạếp trừớác cho hoạc viện, cuũng mong đệến gạần Sừ phuạ đệể nghệ đừớạc thệệm đoệi chuát, v.v.; nhừũng sừạ việệạc nhừ thệế đoá khoệng phạủi đệầu lạà vạến đệầ nạày hạy sạo?
Tạệm lyá hiệển thiạ nạày coàn dệẫ dạẫn đệến điệầu gíà? Thớài giạn truyệần coệng cuủạ toệi đạũ hại nạăm roầi; trong nhừũng hoạc viện lạệu nạăm tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ, coá moệạt soế
ngừớài coá thệể khại coệng rạết nhạnh; coá moệạt lớáp ngừớài sệũ
tiệến nhạệạp vạào trạng thạái tiệệạm ngoệạ, đoệạt nhiện tiệến nhạệạp vạào tiệệạm ngoệạ. Tại sạo luác nạày hoạ khoệng xuạết nhừũng coệng nạăng ạếy? Lạà víà toệi lạệạp từác đạểy chừ viạ lệện đệến cạo nhừ thệế, cạác tạệm ngừớài thừớàng cuủạ chừ viạ [vạẫn] chừạ boủ đi thíà khoệng thệể đừớạc. Tạết nhiện tạệm tíánh cuủạ chừ viạ đạũ nạệng lệện rạết cạo, nhừng vạẫn coàn nhiệầu tạệm chạếp trừớác chừạ từà boủ, do đoá khoệng thệể đệể chừ viạ xuạết rạ nhừũng coệng nạăng ạếy đừớạc. Khi mạà chừ viạ vừớạt quạ đừớạc giại đoạn ạếy, sạu khi oển điạnh lạại, [thíà] lạệạp từác đạểy chừ viạ lện đệến trạng thạái tiệệạm ngoệạ. Trong trạng thạái tiệệạm ngoệạ nạày, thiện muạc cuủạ
chừ viạ sệũ khại mớủ ớủ rạết cạo, chừ viạ sệũ xuạết rạết nhiệầu coệng nạăng. ỞỞ đạệy toệi noái vớái moại ngừớài rạằng, khi tu luyệệạn chạện chíánh, thíà vừàạ bạắt đạầu vạào lạà đạũ xuạết hiệệạn rạết nhiệầu coệng nạăng; chừ viạ đạũ tiệến nhạệạp đệến tạầng cạo nhừ thệế roầi, do đoá coệng nạăng rạết nhiệầu. Gạần đạệy chuáng tạ coá nhiệầu ngừớài coá Tâm lý hiển thị
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thệể đạũ xuạết hiệệạn trạng thạái nạày. Coàn coá moệạt soế ngừớài, hoạ
tu khoệng cạo, nhừũng thừá hoạ mạng trện thạện vạà lừạc nhạẫn nại cuủạ bạủn thạện hoạ kệết hớạp lạại lạà coế điạnh; do đoá coá moệạt soế ngừớài [ngạy] tại tạầng rạết thạếp [đạũ] khại coệng khại ngoệạ
roầi; ngoệạ triệệạt đệể; sệũ xuạết hiệệạn nhừũng ngừớài nhừ thệế.
Toệi giạủng roũ vạến đệầ nạày cho chừ viạ, chíánh lạà đệể noái vớái chừ viạ rạằng, nệếu mạà nhừũng ngừớài nhừ thệế xuạết hiệệạn, chừ
viạ nhạết điạnh khoệng thệể coi hoạ nhừ nhừũng Giạác Giạủ xuạết sạắc. Trong tu luyệệạn đạệy lạà moệạt vạến đệầ rạết nghiệm tuác; chíủ
coá tuạện thệo Đạại Phạáp nạày mạà hạành đoệạng mớái lạà đuáng.
Chừ viạ khoệng đừớạc [phệáp víà] thạếy ngừớài tạ [coá] coệng nạăng, thạần thoệng, nhíàn thạếy moệạt soế điệầu, roầi sạu đoá thệo ngừớài tạ, nghệ thệo ngừớài tạ. Chừ viạ roầi sệũ lạàm hạại hoạ, hoạ
sệũ sinh tạệm hoạn hyủ, cuoếi cuàng nhừũng gíà mạà hoạ coá sệũ biạ
mạết hệết, đoáng lạại hệết; roết cuoệạc [hoạ] sệũ biạ rớát xuoếng.
[Ngừớài] đạũ khại coệng cuũng [coá thệể] biạ rớát; ngừớài đạũ khại ngoệạ roầi nệếu giừũ [míành] khoệng vừũng cuũng sệũ rớát xuoếng.
ÔÔng Phạệạt kiạ nệếu khoệng giừũ đừớạc toết cuũng rớát xuoếng, huoếng lạà chừ viạ voến lạà ngừớài luyệệạn coệng ớủ trong ngừớài thừớàng! Do vạạệy bạết kệể lạà đạũ xuạết đừớạc bạo nhiệu coệng nạăng, coệng nạăng lớán đệến mạếy, thạần thoệng hiệển đừớạc lớán đệến mạếy, thíà chừ viạ nhạết điạnh phạủi giừũ cho vừũng. Gạần đạệy chuáng toệi coá ngừớài đạng ngoầi ớủ kiạ liệần [biệến] mạết, sạu moệạt luác lạại xuạết hiệệạn; nhừũng thạần thoệng lớán hớn cuũng đệầu sệũ xuạết hiệệạn. Trong từớng lại chừ viạ cạần lạàm thệế nạào?
Lạà hoạc viện vạà đệệạ từủ cuủạ chuáng toệi, từớng lại sừạ việệạc ạếy nệếu chừ viạ xuạết rạ cuũng vạạệy, ngừớài khạác xuạết rạ cuũng vạạệy, chừ viạ khoệng đừớạc suàng bạái hoạ vạà đi cạầu nhừũng thừá ạếy.
Hệẫ tạệm chừ viạ biệến đoểi, thíà lạệạp từác lạà hệết roầi, chừ viạ đạũ rớát xuoếng roầi; coá khi chừ viạ coàn cạo hớn hoạ, chíủ lạà chừạ xuạết thạần thoệng thoệi. ÍÝt nhạết thíà vệầ vạến đệầ nạày chừ viạ đạũ biạ rớát roầi; do đoá moại ngừớài nhạết điạnh phạủi chuá yá vạến đệầ nạày.
Chuáng toệi xệếp chuyệệạn nạày vạào viạ tríá rạết troạng yệếu; bớủi víà 250
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sệũ xuạết hiệệạn sừạ việệạc nạày rạết nhạnh; hệẫ xuạết hiệệạn, chừ viạ
mạà khoệng giừũ míành đừớạc vừũng thíà khoệng đừớạc.
Ngừớài tu luyệệạn đạũ xuạết hiệệạn coệng, đạũ khại coệng, hoạăạc thạệạt sừạ đạũ khại ngoệạ, cuũng khoệng thệể từạ coi míành lạà thệế
nạày thệế noạ đừớạc; nhừũng điệầu mạà hoạ thạếy, lạà nhừũng điệầu thạếy đừớạc tại tạầng cuủạ hoạ. Bớủi víà tu luyệệạn đạũ đệến bừớác ạếy, cuũng lạà ngoệạ tíánh cuủạ hoạ đạũ đạt đệến bừớác ạếy, tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ hoạ đạt đệến bừớác ạếy, tríá huệệạ cuủạ hoạ cuũng lạà đạt đệến bừớác ạếy. Do đoá [đoếi vớái] nhừũng điệầu ớủ tạầng cạo hớn, hoạ coá thệể khoệng tin. Chíánh lạà víà hoạ khoệng tin, nện mớái tạo thạành việệạc lạà hoạ cho rạằng nhừũng gíà bạủn thạện míành nhíàn thạếy lạà tuyệệạt đoếi [đuáng đạắn], cho rạằng chíánh lạà nhừ thệế. Nhừng noá coàn sại khạác nhiệầu, bớủi víà tạầng cuủạ hoạ
chíủ ớủ đoá thoệi.
Coá moệạt soế boệạ phạệạn [hoạc viện] cạần khại coệng ớủ trong tạầng ạếy; coá tu cạo lệện nừũạ cuũng khoệng tu lệện đừớạc, do đoá chíủ coá thệể khại coệng khại ngoệạ tại tạầng đoá thoệi. Nhừũng ngừớài tu luyệệạn xuạết lại sạu nạày cuủạ chuáng tạ, sệũ coá
[ngừớài] khại ngoệạ tại tiệểu đạo thệế giạn, coá [ngừớài] khại ngoệạ tại cạác tạầng khạác nhạu, [vạà] coá [ngừớài] khại ngoệạ tại đạắc chíánh quạủ. Khại ngoệạ tại đạắc chíánh quạủ mớái lạà toếi cạo, tại cạác tạầng khạác nhạu đệầu coá thệể nhíàn thạếy vạà cuũng coá thệể hiệển hiệệạn xuạết lại. Ngạy [nhừũng ngừớài] tại tạầng thạếp nhạết tiệểu đạo thệế giạn khại coệng khại ngoệạ, cuũng coá thệể
thạếy đừớạc moệạt soế khoệng giạn, moệạt soế Giạác Giạủ, cuũng coá thệể cạệu thoệng vớái hoạ. Luác ạếy chừ viạ khoệng nện cạủm thạếy từạ hạài loàng quạá, [víà] thệo tiệểu đạo thệế giạn, tại tạầng thạếp mạà khại coệng thíà khoệng đạắc đừớạc chíánh quạủ; điệầu nạày lạà khạẳng điạnh. Vạạệy cạần lạàm sạo? Hoạ chíủ coá thệể bạủo tríà ớủ
trong tạầng ạếy; sạu nạày [đoếi vớái] tu luyệệạn lệện tạầng cạo hớn,
[thíà] đoá lạà chuyệệạn vệầ sạu. Đạũ tu cạo đệến đoá mạà khoệng khại coệng thíà đệể lạàm gíà? Dạẫu rạằng chừ viạ cừá tu hừớáng lệện trện nhừ thệế nạày, nhừng tu khoệng lệện đừớạc; do đoá mớái khại
coệng, [víà] đạũ tu đệến đạầu đíủnh roầi; sệũ xuạết hiệệạn rạết nhiệầu Tâm lý hiển thị
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ngừớài nhừ vạạệy. Bạết kệể lạà xuạết hiệệạn tíành huoếng gíà, [chừ viạ]
nhạết điạnh phạủi giừũ vừũng tạệm tíánh; chíủ coá tuạện thệo Đạại Phạáp mạà thừạc thi mớái lạà thạệạt sừạ đuáng đạắn. Coệng nạăng cuủạ
chừ viạ cuũng vạạệy, sừạ khại coệng cuủạ chừ viạ cuũng vạạệy, đệầu lạà trong khi tu Đạại Phạáp chừ viạ mớái đạắc đừớạc [nhừ thệế]. Nệếu nhừ chừ viạ xệếp Đạại Phạáp vạào viạ tríá thừá yệếu, [vạà] xệếp thạần thoệng cuủạ chừ viạ vạào viạ tríá troạng yệếu; hoạăạc lạà ngừớài đạũ
khại ngoệạ bệàn cho rạằng nhạệạn thừác cuủạ bạủn thạện míành nhừ
thệế nạày nhừ thệế kiạ lạà đuáng, thạệạm chíá cho rạằng bạủn thạện míành thạệạt xuạết sạắc, vừớạt trện cạủ Đạại Phạáp, [thíà] toệi noái rạằng chừ viạ đạũ bạắt đạầu rớát xuoếng phíáạ dừớái, đạũ nguy hiệểm, sệũ cạàng ngạày cạàng coá vạến đệầ. Luác ạếy chừ viạ coá thệể
thạệạt sừạ gạăạp rạắc roếi, tu lạại nhừ khoệng; xừủ lyá khoệng toết sệũ biạ
rớát xuoếng, tu đạũ vệầ khoệng roầi.
Toệi coàn noái vớái chừ viạ rạằng: noệại dung cuoến sạách nạày lạà bạài giạủng Phạáp tại moệạt soế lớáp hớạp lạại. Đệầu lạà [điệầu] mạà toệi giạủng, từàng cạệu đệầu lạà toệi giạủng rạ, đệầu lạà từà bạăng thạệu ạệm lạếy từàng chừũ từàng chừũ mạà rạ, lạếy từàng chừũ từàng chừũ
sạo chệáp rạ, đệầu lạà do cạác đệệạ từủ, hoạc viện cuủạ toệi đạũ giuáp toệi sạo luạc lạại, sạu đoá toệi chíủnh lyá từàng lừớạt từàng lừớạt.
Đệầu lạà Phạáp cuủạ toệi, nhừũng điệầu toệi giạủng chíánh lạà Phạáp nạày.
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Bài giảng thứ bảy
Vấn đề sát sinh
Vạến đệầ sạát sinh rạết mạẫn cạủm; đoếi vớái ngừớài luyệệạn
coệng mạà noái, yệu cạầu cuủạ chuáng toệi rạết nghiệm khạắc: ngừớài luyệệạn coệng khoệng đừớạc sạát sinh. Bạết kệể lạà Phạệạt giạ, Đạạo giạ, Kyà Moện coệng phạáp, cuũng bạết kệể lạà moện nạào phạái nạào, chíủ cạần lạà tu luyệệạn chíánh Phạáp, thíà đệầu coi [vạến đệầ]
nạày rạết tuyệệạt đoếi; đệầu khoệng đừớạc sạát sinh; điệểm nạày lạà khạẳng điạnh. Bớủi víà vạến đệầ xuạết hiệệạn sạu khi sạát sinh lạà quạá to lớán, [nện] chuáng toệi cạần noái kyũ lừớũng cho moại ngừớài. ‘Sạát sinh’, trong Phạệạt giạáo nguyện thuyủ, lạà chuủ yệếu noái vệầ ‘giệết ngừớài’, đoá lạà nghiệm troạng nhạết. Vệầ sạu nạày,
[giệết] nhừũng sinh mệệạnh lớán, suác vạệạt lớán hoạăạc nhừũng sinh mệệạnh coá phạần từớng đoếi lớán, đệầu đừớạc xệm lạà rạết quạn troạng. Víà sạo giớái tu luyệệạn luoện luoện coi vạến đệầ ‘sạát sinh’
lạà nghiệm troạng đệến nhừ thệế? Quạá khừá trong Phạệạt giạáo coá thuyệết rạằng, nhừũng [sinh mệệạnh] lệũ rạ khoệng phạủi chệết nhừng biạ giệết chệết, sệũ thạành coệ hoần dạũ quyủ. Quạá khừá giạủng
‘siệu đoệạ’, chíánh lạà chíủ vệầ boệạ phạệạn nhừũng ngừớài nạày. Khoệng cạếp siệu đoệạ [cho hoạ], thíà nhừũng sinh mệệạnh ạếy sệũ khoệng ạăn khoệng uoếng, [soếng] trong moệạt hoạàn cạủnh rạết cừạc khoể; đoá lạà điệầu trừớác đạệy giạủng trong Phạệạt giạáo.
Chuáng toệi [đạũ] giạủng, khi moệạt cạá nhạện lạàm moệạt điệầu gíà xạếu nhạắm vạào moệạt cạá nhạện khạác, thíà hoạ phạủi cạếp cho ngừớài tạ khạá nhiệầu đừác đệể boầi thừớàng; ạếy lạà chuáng toệi chíủ
nhừũng điệầu thoệng thừớàng nhừ chiệếm hừũu thừá gíà đoá cuủạ
ngừớài khạác. Nhừng nệếu bạết ngớà lạàm kệết thuác moệạt sinh mệệạnh—đoệạng vạệạt cuũng vạạệy, [hạy] sinh vạệạt khạác cuũng vạạệy—
thíà noá sệũ tạo thạành moệạt nghiệệạp lừạc khạá to lớán. ‘Sạát sinh’
trong quạá khừá chuủ yệếu noái vệầ giệết ngừớài; nghiệệạp tạo thạành khạá lớán. Tuy nhiện giệết thệể sinh mệệạnh bíành thừớàng Vấn đề sát sinh
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khạác cuũng khoệng phạủi lạà nhệạ; [cuũng] trừạc tiệếp sạủn sinh rạ
nghiệệạp lừạc rạết lớán. Đạăạc biệệạt lạà ngừớài tu luyệệạn, trong quạá tríành tu luyệệạn, tại cạác tạầng khạác nhạu [đạũ] thiệết lạệạp cho chừ viạ moệạt chuát nạn; đoá đệầu lạà nghiệệạp lừạc cuủạ bạủn thạện chừ viạ, lạà nạn cuủạ bạủn thạện chừ viạ; giuáp chừ viạ bạày xệếp tại cạác tạầng khạác nhạu đệể chừ viạ đệầ cạo. Chừ viạ chíủ cạần đệầ
cạo tạệm tíánh, thíà coá thệể vừớạt quạ đừớạc. Nhừng nệếu đoệạt nhiện thệệm nghiệệạp lừạc lớán nhừ thệế lệện đoá, thíà chừ viạ vừớạt quạ sạo đạệy? Dừạạ vạào tạệm tíánh cuủạ chừ viạ, chừ viạ hoạàn toạàn khoệng coá cạách vừớạt quạ; nện coá thệể lạàm chừ viạ hoạàn toạàn khoệng thệể tu luyệệạn đừớạc nừũạ.
Chuáng toệi đạũ phạát hiệệạn, rạằng khi moệạt cạá nhạện giạáng sinh, thíà ớủ trong moệạt phạạm vi nhạết điạnh trong khoệng giạn cuủạ vuũ truạ nạày coá rạết nhiệầu nhừũng ‘cạá nhạện ạếy’ đoầng thớài giạáng sinh, cuũng gioếng nhừ cạá nhạện kiạ, cuàng mạng moệạt tện, nhừũng việệạc hoạ lạàm lạà đại đoầng tiệểu diạ; do đoá cuũng đừớạc tíánh lạà boệạ phạệạn cuủạ toạàn boệạ chíủnh thệể cạá nhạện ạếy.
Khíáạ cạạnh nạày đoệạng chạạm đệến moệạt vạến đệầ: nệếu nhừ moệạt thệể sinh mệệạnh (cạác thệể sinh mệệạnh cuủạ cạác đoệạng vạệạt lớán cuũng thệế), mạà đoệạt nhiện biạ chệết, nhừng cạá nhạện ạếy ớủ cạác khoệng giạn khạác đệầu chừạ hệầ đi hệết tiệến tríành sinh mệệạnh đạũ đừớạc đạăạc điạnh từà đạầu, vạẫn coàn coá rạết nhiệầu nạăm cạần phạủi soếng. Nhừ vạạệy cạá nhạện biạ chệết ạếy sệũ rới vạào hoạàn cạủnh khoệng nới tạá tuác, [phạủi] phiệu đạũng trong khoệng
giạn vuũ truạ. Quạá khừá coá giạủng coệ hoần dạũ quyủ, khoệng ạăn khoệng uoếng, rạết khoể; cuũng coá thệể lạà nhừ vạạệy. Tuy nhiện chuáng toệi thạệạt sừạ nhíàn thạếy rạằng cạá nhạện ạếy [soếng] trong moệạt hoạàn cạủnh rạết đạáng sớạ: chíánh lạà hoạ phạủi liện tuạc đớại mạũi, đớại cho đệến khi tạết cạủ nhừũng cạá nhạện ớủ cạác khoệng giạn khạác đi hệết tiệến tríành sinh mệệạnh, thíà mớái coá thệể tíàm đừớạc nới tạá tuác cho míành. Thớài giạn cạàng lạệu, thíà cạá nhạện ạếy chiạu khoể cạàng nhiệầu. Cạái khoể mạà cạá nhạện ạếy chiạu cạàng nhiệầu, thíà nghiệệạp lừạc do thoếng khoể cuủạ cạá nhạện ạếy tạo thạành cuũng liện tuạc cạếp thệệm lệện thạện cuủạ kệủ sạát sinh; 254
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chừ viạ nghíũ xệm chừ viạ sệũ tạăng thệệm biệết bạo nhiệu nghiệệạp lừạc? Chuáng toệi thoệng quạ coệng nạăng mạà nhíàn thạếy đừớạc nhừ thệế.
Chuáng toệi coàn thạếy moệạt tíành huoếng: vạào luác moệạt cạá nhạện giạáng sinh, thíà ớủ trong moệạt khoệng giạn đạăạc điạnh đệầu coá híành thừác toần tại cuủạ moệạt đớài cuủạ cạá nhạện ạếy; nghíũạ lạà, sinh mệệạnh cuủạ cạá nhạện nạày [khi] đệến moệạt [luác] nạào đoá,
[sệũ] cạần phạủi lạàm gíà đoá, thíà ớủ đạếy đạũ coá hệết roầi. Hoủi ại ạn bạài moệạt đớài cho cạá nhạện ạếy? Quạá hiệển nhiện, chíánh lạà moệạt sinh mệệạnh cạo cạếp hớn đạũ lạàm điệầu nạày. Noái thíá duạ, chuáng tạ ớủ trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, sạu khi hoạ sinh rạ, hoạ sệũ
thuoệạc vệầ giạ đíành ạếy, thuoệạc vệầ trừớàng hoạc ạếy, lớán lệện sệũ
thuoệạc vệầ đớn viạ [coệng tạác] ạếy, thoệng quạ coệng tạác cuủạ
míành vạà xạũ hoệại sệũ coá đừớạc nhừũng liện hệệạ vệầ rạết nhiệầu phừớng diệệạn; từác lạà boế cuạc cuủạ chíủnh thệể xạũ hoệại đệầu đừớạc boế tríá nhừ thệế cạủ. Tuy nhiện víà sinh mệệạnh nạày đoệạt nhiện chệết đi, khoệng coàn thệo sừạ ạn bạài đạăạc điạnh từà bạn đạầu, mạà xạủy rạ thạy đoểi. Nhừ vạạệy [đoếi vớái] ngừớài mạà đạũ lạàm loạn ạếy, thíà sinh mệệạnh cạo cạếp kiạ khoệng thạ thừá cho hoạ đừớạc.
Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, lạàm ngừớài luyệệạn coệng, chuáng tạ
muoến tu luyệệạn lệện trện cạo tạầng, nhừng cạác sinh mệệạnh trện cạo tạầng cuũng khoệng thạ thừá, vạạệy chừ viạ coàn coá thệể tu luyệệạn đừớạc khoệng? Coá nhừũng sừ phuạ khoệng cạo tạầng bạằng sinh mệệạnh cạo cạếp voến đạũ ạn bạài sừạ tíành ạếy, do đoá sừ phuạ cuủạ hoạ cuũng gạăạp tại hoạ, cuũng biạ đạánh hạạ xuoếng.
Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, đoá coá coàn lạà moệạt vạến đệầ bíành thừớàng khoệng? Do đoá moệạt khi lạàm điệầu [sạát sinh] nạày thíà sệũ rạết khoá tu luyệệạn.
Trong cạác hoạc viện Phạáp Luạện Đạại Phạáp, coá thệể coá
nhừũng ngừớài đạũ thạm giạ chiệến đạếu trong nhừũng niện đại chiệến trạnh. Chiệến trạnh ạếy lạà trạng thạái do toạàn boệạ đại biệến hoạá cuủạ thiện từớạng đừạ đệến; chừ viạ bạết quạá chíủ lạà moệạt phạần từủ trong trạng thạái nhừ thệế. Biệến hoạá cuủạ thiện từớạng mạà ớủ [xạũ hoệại] bện dừớái nệếu khoệng coá ngừớài [hạành]
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đoệạng [thệo], thíà cuũng khoệng thệể đừạ đệến trạng thạái nhừ
thệế ớủ xạũ hoệại ngừớài thừớàng, vạà cuũng khoệng goại lạà biệến hoạá cuủạ thiện từớạng đừớạc. Nhừũng sừạ tíành nhừ thệế lạà tuyà thuạệạn thệo đại biệến hoạá mạà biệến hoạá, nhừũng việệạc ạếy khoệng thệể hoạàn toạàn tíánh lạà do bạủn thạện chừ viạ đừớạc.
Chuáng toệi giạủng ớủ đạệy lạà nhừũng việệạc lạàm xạếu víà nhừũng mừu đoầ cho cạá nhạện, hoạăạc đệể thoạủ mạũn lớại íách cạá nhạện, hoạăạc víà nhừũng điệầu gíà cuủạ bạủn thạện biạ ạủnh hừớủng mạà mạng đệến nghiệệạp lừạc. Coàn phạàm đạũ liện quạn đệến toạàn boệạ
đại biệến hoạá cuủạ khoệng giạn, biệến hoạá trện híành thệế roệạng lớán ngoạài xạũ hoệại, thíà đệầu khoệng thuoệạc vệầ vạến đệầ cuủạ chừ
viạ. Sạát sinh sệũ tạo thạành nghiệệạp lừạc rạết lớán. Coá ngừớài nghíũ: ‘Khoệng đừớạc sạát sinh, vạạệy toệi lạàm cớm ớủ nhạà, nệếu toệi khoệng sạát sinh, thíà ngừớài nhạà toệi ạăn gíà?’ Toệi khoệng quạn tạệm đệến vạến đệầ cuạ thệể ạếy; toệi giạủng Phạáp cho ngừớài luyệệạn coệng, chừá khoệng phạủi giạủng moệạt cạách tuyà tiệệạn cho ngừớài thừớàng cạần soếng nhừ thệế nạào. Vạến đệầ cuạ thệể nện thừạc hiệệạn rạ sạo, cạần phạủi duàng Đạại Phạáp mạà cạện nhạắc; chừ viạ hiệểu đừớạc lạàm thệế nạào lạà toết, thíà chừ viạ lạàm nhừ
thệế. Ngừớài thừớàng muoến lạàm gíà thíà hoạ lạàm nạếy; đoá lạà nhừũng chuyệệạn nới ngừớài thừớàng; ại ại cuũng đệầu chạện tu lạà điệầu khoệng thệể. Nhừng đạũ lạà ngừớài luyệệạn coệng, thíà cạần phạủi [duàng] tiệu chuạển cạo mạà yệu cạầu; do vạạệy ớủ đạệy lạà điệầu kiệệạn đệầ xuạết cho ngừớài luyệệạn coệng.
Khoệng phạủi chíủ coá ngừớài [hạy] đoệạng vạệạt, mạà cạủ thừạc vạệạt cuũng coá sinh mệệạnh; ớủ trong khoệng giạn khạác bạết kệể
vạệạt chạết nạào cuũng đệầu thệể hiệệạn xuạết lại rạ sinh mệệạnh. Khi thiện muạc cuủạ chừ viạ khại mớủ đệến tạầng Phạáp nhạũn, [thíà]
chừ viạ sệũ phạát hiệệạn rạằng moại thừá nhừ đạá, từớàng đệầu coá thệể noái chuyệệạn vớái chừ viạ, goại chạào chừ viạ. Coá thệể coá ngừớài nghíũ: ‘Vạạệy lừớng thừạc, rạu mạà chuáng tạ ạăn đệầu coá sinh mệệạnh; ớủ nhạà coàn coá nhạăạng xạnh, muoẫi thíà lạàm thệế
nạào?’ Muàạ hệà biạ [muoẫi] đoết rạết khoá chiạu, nhíàn thạếy noá đoết 256
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[cuũng] khoệng đừớạc đạệạp; thạếy nhạăạng xạnh đạệạu vạào lạàm bạển đoầ ạăn, cuũng khoệng đừớạc đạánh. Toệi noái vớái moại ngừớài: chuáng tạ khoệng đừớạc tuyà yá voệ cớá sạát hạại sinh linh. Tuy nhiện chuáng tạ cuũng khoệng thệể lạàm ‘kệủ quạện từủ’ cạển thạệạn nhừũng điệầu nhoủ nhạăạt, mạắt chíủ nhíàn nhừũng việệạc nhoủ bệá, đi đừớàng cừá sớạ dạẫm chệết kiệến, [nện] phạủi vừàạ đi vừàạ nhạủy.
Toệi noái rạằng chừ viạ soếng thệế mệệạt moủi lạắm, đoá cuũng chạẳng phạủi chạếp trừớác lạà gíà? Chừ viạ vừàạ đi vừàạ nhạủy, khoệng dạẫm chệết kiệến, nhừng coá nhiệầu vi sinh vạệạt, chừ viạ cuũng dạẫm chệết roầi. Tại vi quạn coàn coá rạết nhiệầu thệể sinh mệệạnh nhoủ
hớn nừũạ, coàn coá vi khuạển vạà vi truàng, coá thệể chừ viạ cuũng dạẫm chệết chuáng khoệng íát; nhừ vạạệy [coá lệũ] chuáng tạ đừàng soếng nừũạ. Chuáng tạ khoệng phạủi lạàm ngừớài nhừ thệế, [nhừ
thệế] khoệng cạách nạào tu luyệệạn đừớạc. Phạủi nhíàn đệến nhừũng chuyệệạn lớán, cạần tu luyệệạn moệạt cạách đừớàng đừớàng chíánh chíánh.
Con ngừớài chuáng tạ soếng thíà coá quyệần lớại duy tríà sừạ
sinh hoạt cuủạ con ngừớài, do đoá hoạàn cạủnh sinh hoạt cuũng phạủi thíách ừáng vớái yệu cạầu sinh soếng cuủạ con ngừớài.
Chuáng tạ khoệng thệể coế yá lạàm hạại cạác sinh linh; nhừng chuáng tạ cuũng khoệng thệể cạệu nệệạ thạái quạá đệến nhừũng sừạ
việệạc nhoủ bệá kiạ. Víá nhừ rạu vạà lừớng thừạc đệầu coá sinh mệệạnh, chuáng tạ cuũng khoệng thệể víà chuáng coá sinh mệệạnh mạà khoệng ạăn khoệng uoếng; nhừ thệế coàn luyệệạn coệng gíà nừũạ? Cạần phạủi xệát roệạng. Víá nhừ khi chừ viạ đạng đi trện đừớàng, thíà kiệến, coện truàng chạạy vạào dừớái chạện, vạà biạ dạẫm chệết; nhừ thệế coá thệể chuáng cạần phạủi chệết, bớủi víà chừ viạ
khoệng coế yá lạàm hạại chuáng. Trong giớái sinh vạệạt hoạăạc trong cạác vi sinh vạệạt khạác cuũng noái vệầ vạến đệầ cạện bạằng sinh thạái; nhiệầu quạá thíà cuũng lạà thạái quạá; do đoá chuáng toệi giạủng tu luyệệạn moệạt cạách đừớàng đừớàng chíánh chíánh. ỞỞ nhạà coá nhạăạng xạnh, muoẫi, chuáng tạ suyạt đuoểi chuáng, lạắp rệàm chạắn khoệng cho chuáng vạào. Tuy nhiện coá luác suyạt đuoểi khoệng đi, thíà đạệạp chệết lạà đạệạp chệết thoệi. [Tại] khoệng giạn Vấn đề sát sinh
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mạà con ngừớài ớủ, nệếu chuáng đoết ngừớài tạ lạàm hạại ngừớài tạ
thíà đừớng nhiện cạần xuạ đuoểi chuáng đi; đuoểi khoệng đi, thíà khoệng thệể coi chuáng ớủ đoá đoết ngừớài tạ [mạà mạăạc kệệạ]. Chừ
viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng khoệng coá ệ sớạ, [voến] đạũ coá lừạc đệầ
khạáng; [nhừng] ngừớài nhạà chừ viạ khoệng luyệệạn coệng, [mạà]
lạà ngừớài thừớàng, coàn vạến đệầ bệệạnh truyệần nhiệẫm; cuũng khoệng thệể nhíàn [chuáng] đoết lệện mạăạt đừáạ bệá mạà [vạẫn] mạăạc kệệạ. Toệi lạếy moệạt víá duạ cho chừ viạ, coá moệạt cạệu chuyệệạn trong nhừũng nạăm đạầu cuủạ Thíách Cạ Mạệu Ni. Moệạt hoệm, Thíách Cạ
Mạệu Ni cạần tạắm, ớủ trong rừàng rạệạm ạếy ÔÔng yệu cạầu đệệạ từủ
cuủạ míành doạn sạch boần tạắm. Viạ đệệạ từủ cuủạ ÔÔng đệến coi, thạếy trong boần tạắm bạám đạầy coện truàng; nệếu doạn sạch boần tạắm sệũ giệết chệết nhừũng coện truàng ạếy. Đệệạ từủ quạy lạại noái vớái Thíách Cạ Mạệu Ni rạằng boần tạắm bạám đạầy coện truàng.
Thíách Cạ Mạệu Ni khoệng nhíàn viạ đệệạ từủ nạày, noái moệạt cạệu:
‘Con hạũy đi doạn sạch boần tạắm’. Viạ đệệạ từủ nạày đệến choẫ boần tạắm thạếy rạằng khoệng biệết hạạ thuủ rạ sạo; hệẫ [doạn] thíà coện truàng phạủi chệết; viạ nạày loạnh quạnh moệạt voàng roầi lạại quạy lạại hoủi Thíách Cạ Mạệu Ni: ‘Bạch Sừ toện, boần tạắm bạám đạầy coện truàng; nệếu [doạn sạch] sệũ lạàm coện truàng kiạ chệết mạết’.
Thíách Cạ Mạệu Ni [đừạ mạắt] nhíàn viạ ạếy vạà noái: ‘Điệầu tạ bạủo con lạà hạũy đi doạn sạch boần tạắm’. Viạ đệệạ từủ nạày giạệạt míành tíủnh ngoệạ, lạệạp từác doạn sạch boần tạắm. Trong [cạệu chuyệệạn]
nạày đạũ noái roũ moệạt vạến đệầ: khoệng thệể [chíủ] víà coá coện truàng, mạà chuáng tạ khoệng tạắm; cuũng khoệng thệể [chíủ] víà coá muoẫi, mạà chuáng tạ phạủi đi nới khạác tíàm choẫ ớủ; khoệng thệể [chíủ]
víà lừớng thừạc cuũng coá sinh mệệạnh, rạu coá sinh mệệạnh, mạà chuáng tạ liệần thíát coể lạại khoệng ạăn khoệng uoếng chi nừũạ.
Khoệng thệể nhừ thệế đừớạc; chuáng tạ cạần cạện bạằng quạn hệệạ
nạày cho đuáng, tu luyệệạn moệạt cạách đừớàng đừớàng chíánh chíánh; chuáng tạ khoệng coế yá lạàm hạại cạác sinh mệệạnh lạà đừớạc roầi. Cuũng vạạệy, con ngừớài cạần coá khoệng giạn sinh hoạt vạà điệầu kiệệạn sinh toần cuủạ con ngừớài, cuũng cạần duy hoệạ [điệầu 258
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đoá]; con ngừớài cuũng cạần duy tríà sừạ soếng vạà sinh hoạt bíành thừớàng.
Trong quạá khừá coá moệạt soế khíá coệng sừ giạủ giạủng:
‘Muàng moệạt, mừớài lạăm [ạệm liạch] thíà coá thệể sạát sinh’. Coá ngừớài coàn giạủng: ‘Coá thệể giệết nhừũng [con vạệạt] hại chạện’, cừá nhừ thệể loạài hại chạện khoệng phạủi lạà sinh linh vạạệy. Sạát sinh vạào muàng moệạt, mừớài lạăm mạà khoệng tíánh lạà sạát sinh, thíà phạủi chạăng lạà đạào đạết? Coá nhừũng khíá coệng sừ giạủ, mạà từà lớài noái hạành vi cuủạ hoạ đạũ coá thệể phạện biệệạt rạ ngạy;
[điệầu] hoạ noái lạà gíà, [điệầu] hoạ truy cạầu lạà gíà; phạàm lạà khíá coệng sừ mạà coá nhừũng ngoện luạệạn nhừ thệế thíà thừớàng lạà phuạ thệể. Chừ viạ [hạũy] xệm khíá coệng sừ coá phuạ thệể lạà cạáo đạng ạăn thiạt gạà rạ sạo, đuáng lạà ạăn nuoết ngoến ngạếu, cuũng chạẳng buoần nhạủ xừớng rạ nừũạ.
Sạát sinh khoệng chíủ tạo thạành nghiệệạp lừạc to lớán, mạà
coàn liện quạn đệến vạến đệầ tạệm từà bi. Ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ chạẳng phạủi cạần coá tạệm từà bi? Khi tạệm từà bi cuủạ chuáng tạ xuạết hiệệạn, coá thệể thạếy rạằng chuáng sinh đệầu khoể, thạếy ại cuũng khoể; sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày.
Vấn đề ăn thịt
AĂn thiạt cuũng lạà moệạt vạến đệầ rạết mạẫn cạủm, tuy nhiện ạăn thiạt khoệng phạủi lạà sạát sinh. Chừ viạ hoạc Phạáp moệạt thớài giạn lạệu roầi, [nhừng] chuáng toệi khoệng hệầ yệu cạầu moại ngừớài khoệng ạăn thiạt. Coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ khi mạà chừ viạ vừàạ
nhạệạp hoạc, liệần bạủo chừ viạ rạằng: ‘Bạắt đạầu từà bạệy giớà sệũ
khoệng đừớạc ạăn thiạt nừũạ’. Chừ viạ coá thệể nghíũ: ‘Đoệạt nhiện khoệng đừớạc ạăn thiạt, từ từớủng cuũng chừạ đừớạc chuạển biạ.
Hoệm nạy ớủ nhạà coá thệể coá gạà hạầm, cạá rạán, dạạệy muài thớm phừác nhừng lạại khoệng đừớạc ạăn’. Tu luyệệạn trong toện giạáo cuũng nhừ thệế, [hoạ] cừớũng chệế khoệng cho ạăn [thiạt]. Coệng
[phạáp] thoệng thừớàng cuủạ Phạệạt giạ, moệạt soế coệng [phạáp]
cuủạ Đạạo giạ cuũng giạủng nhừ thệế: khoệng đừớạc ạăn [thiạt].
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Chuáng toệi tại đạệy khoệng yệu cạầu chừ viạ lạàm thệế; tuy nhiện chuáng toệi cuũng giạủng vệầ noá. Vạạệy chuáng toệi giạủng thệế nạào?
Bớủi víà coệng phạáp cuủạ chuáng toệi lạà coệng phạáp ‘Phạáp luyệệạn ngừớài’. Coệng phạáp Phạáp luyệệạn ngừớài [nạày], chíánh lạà moệạt soế trạng thạái sệũ từà coệng, từà Phạáp thệể hiệệạn rạ. Trong quạá tríành tu luyệệạn cạác tạầng khạác nhạu sệũ thệể hiệệạn rạ cạác trạng thạái khạác nhạu. Nhừ vạạệy sệũ coá hoệm, hoạăạc ngạy hoệm nạy sạu khi toệi giạủng bạài xong sệũ coá ngừớài tiệến nhạệạp vạào trạng thạái nhừ thệế nạày: khoệng thệể ạăn thiạt đừớạc; ngừủi thạếy rạết hoệi tạnh, ạăn vạào liệần thạếy buoần noện. Khoệng phạủi víà ngừớài tạ khoếng chệế chừ viạ hoạăạc chừ viạ từạ khoếng chệế bạủn thạện lạà khoệng đừớạc ạăn, mạà [noá] xuạết phạát rạ từà noệại tạệm; đệến tạầng ạếy, từà trong coệng phạủn ạánh rạ nện khoệng thệể ạăn đừớạc; thạệạm chíá nệếu chừ viạ thạệạt sừạ nuoết vạào roầi, thíà sệũ thạệạt sừạ
noện rạ.
Nhừũng hoạc viện lạệu nạăm cuủạ chuáng tạ đệầu đạũ biệết, tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp sệũ xuạết hiệệạn trạng thạái ạếy, tại cạác tạầng khạác nhạu sệũ phạủn ạánh cạác trạng thạái khạác nhạu.
Duạc voạng [ạăn thiạt] cuủạ moệạt soế hoạc viện từớng đoếi lớán, tạệm ạăn thiạt rạết mạạnh, thừớàng hạy ạăn nhiệầu thiạt. Đệến luác moại ngừớài đệầu thạếy thiạt tạnh hoệi, [thíà] hoạ vạẫn thạếy khoệng tạnh, vạẫn coá thệể ạăn đừớạc. Đệể hoạ vừát boủ cạái tạệm nạày, thíà lạàm sạo đạệy? Hoạ ạăn thiạt vạào liệần biạ đạu buạng, khoệng ạăn
[thiạt] thíà khoệng đạu; sệũ xuạết hiệệạn trạng thạái nạày, nghíũạ lạà khoệng đừớạc ạăn [thiạt] nừũạ. Vạạệy phạủi chạăng moện nạày cuủạ
chuáng toệi từà đoá trớủ đi lạà khoệng coàn díánh dạáng gíà đệến thiạt nừũạ? Khoệng phạủi thệế. Hoủi đoếi xừủ vớái vạến đệầ nạày nhừ thệế
nạào? Khoệng thệể ạăn [thiạt] thừạc sừạ xuạết rạ từạ noệại tạệm rạằng khoệng thệể ạăn. Muạc đíách lạà gíà? Tu luyệệạn trong chuàạ cừớũng chệế chừ viạ khoệng cho ạăn [thiạt] vạà sừạ phạủn ạánh khoệng thệể
ạăn [thiạt] cuủạ chuáng tạ, đệầu lạà đệể vừát boủ duạc voạng vạà tạệm chạếp trừớác cuủạ con ngừớài đoếi vớái thiạt.
Coá ngừớài hệẫ bừng bạát cớm lệện mạà khoệng coá thiạt, thíà quạủ thừạc nuoết cớm khoệng troệi; đạệy lạà duạc voạng cuủạ ngừớài 260
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thừớàng. Moệạt buoểi sạáng sớám [khi] toệi đi quạ con đừớàng choẫ coểng sạu coệng viện Thạắng Lớại tại Trừớàng Xuạện. Coá bạ
ngừớài từà phíáạ coểng sạu noái chuyệệạn ạầm yũ đi rạ, trong đoá moệạt ngừớài noái: ‘Luyệệạn coệng gíà roầi khoệng cho ạăn thiạt nừũạ?
Toệi thạà soếng íát đi mừớài nạăm mạà đừớạc ạăn thiạt coàn hớn!’
Duạc voạng nạày quạủ lạà mạạnh mệũ. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, duạc voạng ạếy coá nện toếng khừá khoệng? Roũ lạà cạần phạủi toếng khừá roầi. Ngừớài tạ trong quạá tríành tu luyệệạn cạần phạủi toếng khừá cạác loại duạc voạng, tạệm chạếp trừớác cuủạ con ngừớài. Noái thạẳng rạ, nệếu cạái tạệm ạăn thiạt mạà khoệng vừát boủ đi, thíà đoá chạẳng phạủi lạà tạệm chạếp trừớác chừạ boủ đừớạc lạà gíà? Liệệạu coá thệể tu viện mạũn khoệng? Do vạạệy miệẫn lạà tạệm chạếp trừớác, thíà cạần phạủi toếng khừá đi. Tuy nhiện khoệng phạủi từà đoá trớủ
đi víũnh việẫn khoệng ạăn [thiạt] nừũạ; khoệng cho chừ viạ ạăn thiạt từạ bạủn thạện noá khoệng phạủi lạà muạc đíách; muạc đíách lạà khoệng cho chừ viạ coá tạệm chạếp trừớác nạày. Nệếu trong giại đoạn thớài giạn khoệng ạăn đừớạc thiạt, chừ viạ vừát boủ đừớạc tạệm chạếp trừớác ạếy, thíà sạu đoá lạại coá thệể ạăn thiạt, ngừủi cuũng khoệng thạếy tạnh hoệi. AĂn vạào cuũng khoệng thạếy khoá ạăn, đệến luác ạếy chừ viạ cừá ạăn thoệi, khoệng sạo.
Đệến khi chừ viạ coá thệể ạăn [thiạt trớủ lạại], tạệm chạếp trừớác cuủạ chừ viạ đạũ mạết đi roầi, tạệm duạc voạng đoếi vớái thiạt cuũng đạũ mạết roầi. Tuy nhiện sệũ phạát sinh moệạt biệến đoểi to lớán: sạu đoá ạăn thiạt khoệng thạếy thớm nừũạ; [nệếu] ớủ nhạà lạàm
[moán thiạt] thíà cuàng ạăn, ớủ nhạà khoệng lạàm [moán thiạt] thíà cuũng khoệng nghíũ đệến; ạăn vạào cuũng khoệng thạếy coá hừớng viạ gíà; sệũ xuạết hiệệạn trạng thạái nạày. Tuy vạạệy tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng rạết phừác tạp, nệếu ớủ nhạà vạẫn mạũi cừá lạàm moán thiạt, sạu moệạt thớài giạn lạệu roầi, chừ viạ ạăn vạào lạại cạủm thạếy rạết coá hừớng viạ; sạu đoá lạại lạăạp lạại, trong toạàn boệạ quạá tríành tu luyệệạn, sệũ xuạết hiệệạn lạăạp lạại nhiệầu lạần. Đoệạt nhiện chừ viạ lạại khoệng ạăn đừớạc [thiạt]; khoệng ạăn đừớạc thíà khoệng ạăn nừũạ, thạệạt sừạ khoệng ạăn đừớạc, ạăn vạào liệần muoến noện; hạũy đớại đệến khi chừ viạ coá thệể ạăn đừớạc, ‘tuyà kyà từạ nhiện’.
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AĂn thiạt hạy khoệng ạăn thiạt từạ bạủn thạện noá khoệng phạủi lạà muạc đíách; vừát boủ tạệm chạếp trừớác mớái lạà choẫ thện choết.
Moện Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi tiệến boệạ từớng đoếi nhạnh; chíủ cạần chừ viạ đệầ cạo tạệm tíánh, thíà đoệạt phạá từàng tạầng đệầu rạết nhạnh. Coá ngừớài nguyện bạn đạầu đoếi vớái thiạt khoệng chạếp trừớác thạái quạá, coá [thiạt ạăn] hạy khoệng cuũng khoệng thạành vạến đệầ. Kiệểu ngừớài nạày quạ moệạt hại tuạần liệần vừớạt quạ, liệần vừát boủ đừớạc cạái tạệm ạếy. Coá ngừớài duy tríà đệến moệạt thạáng, hại thạáng, bạ thạáng, coá thệể tớái nừủạ
nạăm; ngoạài tíành huoếng cừạc kyà đạăạc thuà rạ thíà khoệng quạá moệạt nạăm roầi cuũng coá thệể ạăn. Bớủi víà thiạt đạũ lạà moệạt boệạ phạệạn chuủ yệếu trong nhừũng đoầ ạăn cuủạ con ngừớài. Tuy nhiện
[ngừớài] chuyện tu trong nhạà chuàạ khoệng đừớạc ạăn thiạt.
Chuáng tạ giạủng moệạt chuát vệầ nhạệạn thừác [vạến đệầ] ạăn thiạt trong Phạệạt giạáo. Phạệạt giạáo nguyện thuyủ luác đừớng sớ
khoệng coá giớái cạếm ạăn thiạt. Đừớng thớài khi Thíách Cạ Mạệu Ni dạẫn dạắt cạác đoầ đệệạ tu khoể [hạạnh] trong rừàng rạệạm, thíà hoạàn toạàn khoệng coá giớái luạệạt cạếm thiạt. Tại sạo khoệng coá?
Bớủi víà vạào thớài Thíách Cạ Mạệu Ni truyệần Phạáp hớn 2500
nạăm trừớác, xạũ hoệại nhạện loại rạết lạạc hạệạu; coá nhiệầu vuàng đạết coá noệng nghiệệạp, coá nhiệầu vuàng đạết chừạ coá noệng nghiệệạp, diệệạn tíách đạết cạnh tạác rạết íát, choẫ nạào cuũng lạà rừàng rạệạm.
Nguũ coếc rạết khạn hiệếm, rạết íát oủi. Con ngừớài vừàạ mớái thoạát thại từà xạũ hoệại nguyện thuyủ, soếng chuủ yệếu bạằng sạăn bạắt, coá rạết nhiệầu vuàng đạết coàn soếng chuủ yệếu bạằng ạăn thiạt. Đệể vừát boủ [ớủ] mừác toếi đạ cạác tạệm chạếp trừớác cuủạ con ngừớài, Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ khoệng cho [đoầ đệệạ] tiệếp xuác vớái bạết kệể
nhừũng thừá gíà nhừ tạài, vạệạt; [ÔÔng] dạẫn dạắt cạác đệệạ từủ đi xin ạăn, đi hoạá duyện. Ngừớài tạ cạếp cho gíà thíà ạăn nạếy; lạà ngừớài tu luyệệạn thíà cuũng khoệng thệể lừạạ choạn đoầ ạăn; trong đoầ ạăn đừớạc cạếp coá thệể coá thiạt.
Tại Phạệạt giạáo nguyện thuyủ coàn coá thuyệết phạáp vệầ ‘giớái huạện’. Giớái huạện chíánh lạà từà Phạệạt giạáo nguyện thuyủ, tuy nhiện hiệệạn tại lạại noái rạằng ạăn thiạt lạà thuoệạc vệầ huạện. Kyà 262
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thừạc thớài ạếy huạện khoệng phạủi noái vệầ thiạt, [mạà] lạà chíủ noái vệầ nhừũng thừá nhừ hạành, gừàng, toủi. Víà sạo coi chuáng lạà
‘huạện’? Hiệệạn nạy coá nhiệầu tạăng nhạện khoệng thuyệết minh
[điệầu nạày] đừớạc roũ, bớủi víà coá nhiệầu ngừớài trong soế hoạ
khoệng giạủng thừạc tu, [vạà] cuũng khoệng biệết đừớạc nhiệầu điệầu. Điệầu Thíách Cạ Mạệu Ni truyệần goại lạà “Giớái Điạnh Huệệạ”.
Giớái lạà giớái [cạếm] hệết thạủy nhừũng duạc voạng cuủạ ngừớài thừớàng; Điạnh lạà noái vệầ ngừớài tu luyệệạn hoạàn toạàn ớủ trong thiệần điạnh, trong đạủ toạ mạà tu luyệệạn, cạần hoạàn toạàn nhạệạp điạnh. Hệết thạủy nhừũng thừá cạn nhiệẫu lạàm cho khoệng thệể
nhạệạp điạnh, khoệng thệể tu luyệệạn đệầu đừớạc coi lạà nhừũng cạn nhiệẫu nghiệm troạng; ại mạà ạăn hạành, gừàng, toủi đệầu coá muài rạết mạạnh. Thớài bạếy giớà cạác tạăng nhạện ớủ trong rừàng rạệạm, sớn đoệạng, cừá bạủy hoạăạc tạám viạ [ngoầi] thạành moệạt voàng; ngoầi đạủ toạ thạành từàng voàng từàng voàng. Nệếu nhừ ại ạăn thừá đoá, thíà sệũ sinh rạ muài viạ coá kíách thíách rạết mạạnh, lạàm ạủnh hừớủng đệến đạủ toạ, ạủnh hừớủng đệến ngừớài khạác nhạệạp điạnh, cạn nhiệẫu nghiệm troạng đệến luyệệạn coệng cuủạ ngừớài tạ. Do vạạệy đạũ coá giớái luạệạt ạếy, coi nhừũng thừá ạếy lạà ‘huạện’, khoệng cho phệáp ạăn chuáng. Rạết nhiệầu thệể sinh mệệạnh tu luyệệạn xuạết rạ ớủ trện thạện thệể ngừớài [tu] đệầu thạếy khoá chiạu cạái muài viạ nạăạng nệầ ạếy. Hạành, gừàng, toủi đệầu coá thệể kíách thíách ngừớài tạ phạát sinh duạc voạng; ạăn nhiệầu cuũng gạệy nghiệệạn; do đoá chuáng biạ coi lạà huạện.
Quạá khừá coá rạết nhiệầu tạăng nhạện sạu khi tu luyệệạn đệến tạầng rạết cạo, loạt vạào trạng thạái khại coệng hoạăạc bạán khại coệng, [hoạ] cuũng biệết rạằng giớái luạệạt kiạ trong quạá tríành tu luyệệạn cuũng khoệng coá nghíũạ gíà. Nệếu sạu khi coá thệể vừát boủ
cạái tạệm ạếy roầi, thíà nhừũng thừá vạệạt chạết kiạ từạ bạủn thạện noá khoệng coá tạác duạng gíà; coàn điệầu thạệạt sừạ cạn nhiệẫu đệến ngừớài tạ chíánh lạà cạái tạệm ạếy. Do đoá cạác cạo tạăng trong quạá khừá cuũng thạếy rạằng vạến đệầ ngừớài tạ ạăn thiạt khoệng phạủi lạà vạến đệầ thện choết nạào hệết; vạến đệầ thện choết lạà coá thệể vừát boủ cạái tạệm kiạ hạy khoệng; [nệếu] khoệng coá tạệm chạếp trừớác Vấn đề ăn thịt
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thíà ạăn gíà cho đạầy bạo từủ cuũng đừớạc. Bớủi víà trong chuàạ đạũ
tu luyệệạn nhừ thệế từà xừạ đệến nạy, rạết nhiệầu ngừớài đạũ quện nhừ thệế. Hớn nừũạ noá cuũng khoệng coàn đớn thuạần lạà vạến đệầ
giớái luạệạt, mạà đạũ thạành moệạt chệế đoệạ ghi roũ trong cạác chuàạ: hoạàn toạàn khoệng đừớạc ạăn [thiạt]; ngừớài tạ đạũ quện vớái tu nhừ thệế roầi. Chuáng tạ noái vệầ hoạà thừớạng Tệế Coệng; trong cạác tạác phạểm nghệệạ thuạệạt [oệng] đừớạc [ngừớài tạ] lạàm cho rạết noểi [tiệếng]; hoạà thừớạng phạủi cạếm thiạt, nhừng oệng lạại ạăn thiạt, [điệầu ạếy] lạàm oệng trớủ nện rạết khạác thừớàng. Thừạc rạ sạu khi Tệế Coệng biạ truạc xuạết khoủi chuàạ Linh AẨn, thíà đoầ
ạăn đừớng nhiện trớủ thạành vạến đệầ rạết chuủ yệếu cuủạ oệng, cuoệạc soếng trớủ nện nguy khoến. Đệể lạếp cho đạầy bạo từủ, oệng kiệếm đừớạc gíà liệần ạăn nạếy, chíủ cạần nạp đạầy bạo từủ lạà đừớạc roầi; khoệng coá chạếp trừớác vạào bạết kệể đoầ ạăn nạào, thíà khoệng sạo cạủ. Khi tu luyệệạn đệến đoá, oệng đạũ hiệểu roũ đạo lyá nạày; thừạc rạ Tệế Coệng cuũng bạết quạá ạăn thiạt đoệi lạần thoệi. Hệẫ noái hoạà thừớạng ạăn thiạt, cạác nhạà việết vạăn liệần thạếy hừáng thuá lạắm; đệầ tạài nạào cạàng giạệạt gạện, thíà cạàng lạàm cho ngừớài tạ
muoến xệm; cạác tạác phạểm vạăn nghệệạ lạà nguyện lạếy từà cuoệạc soếng vạà thoểi phoầng cuoệạc soếng lệện, roầi đừạ rạ tuyện truyệần. Thừạc rạ điệầu thạệạt sừạ cạần vừát boủ lạà cạác tạệm chạếp trừớác; [coàn] đệể lạếp cho đạầy bạo từủ thíà ạăn gíà cuũng khoệng thạành vạến đệầ.
Tại Đoệng Nạm AÝ hoạăạc tại phíáạ Nạm nừớác tạ, Quạủng
Tạệy vạà Quạủng Đoệng, coá moệạt soế cừ syũ khi noái chuyệệạn, hoạ
khoệng noái lạà ‘tu Phạệạt’, nhừ thệể lạà dạnh từà ‘tu Phạệạt’ loẫi thớài quạá; hoạ noái lạà hoạ ạăn trại tiạnh, ạăn chạy; nguạ yá từác lạà ‘ạăn chạy tu Phạệạt’. Hoạ coi việệạc tu Phạệạt thạành điệầu đớn giạủn nhừ thệế. AĂn chạy coá thệể tu Phạệạt chạăng? Nhừ moại ngừớài đạũ
biệết, đoá chíủ lạà moệạt chạếp trừớác, duạc voạng cuủạ ngừớài thừớàng, chíủ lạà moệạt cạái tạệm, chíủ vừát boủ đừớạc moệạt cạái tạệm.
Coàn phạủi boủ tạệm tạệạt đoế, tạệm trạnh đạếu, tạệm hoạn hyủ, tạệm hiệển thiạ, cạác loại tạệm; tạệm ngừớài tạ rạết nhiệầu, tạết cạủ cạác tạệm, cạác loại duạc voạng, đệầu phạủi vừát boủ, thíà mớái coá thệể đạt 264
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đệến tu luyệệạn viện mạũn. Coàn chíủ vừát boủ đừớạc cạái tạệm ‘ạăn thiạt’, thíà coá thệể tu Phạệạt lạà sạo? Cạách noái nạày khoệng đuáng.
Con ngừớài trong vạến đệầ ạăn thíà khoệng chíủ lạà ạăn thiạt; chạếp trừớác đoếi vớái bạết kệể đoầ ạăn nạào cuũng lạà khoệng đừớạc; nhừũng thừá khạác cuũng nhừ thệế. Coá ngừớài noái ‘toệi rạết thíách ạăn thừá nạày’; đoá cuũng lạà duạc voạng; ngừớài tu luyệệạn sạu khi đệến moệạt tríành đoệạ nhạết điạnh, sệũ khoệng coá cạái tạệm ạếy nừũạ.
Đừớng nhiện Phạáp chuáng toệi giạủng lạà rạết cạo, lạà kệết hớạp
[từà] cạác tạầng mạà giạủng; [chừ viạ] khoệng thệể lạệạp từác đạt đệến điệểm nạày đừớạc. Giạủ sừủ chừ viạ muoến ạăn moệạt thừá nạào đoá, thíà khi tu luyệệạn đạũ thạệạt sừạ đệến luác phạủi boủ cạái tạệm ạếy, thíà chừ viạ sệũ khoệng thệể ạăn [noá] nừũạ; chừ viạ ạăn vạào sệũ thạếy chạẳng đuáng viạ nừũạ, coá khi chạẳng rạ viạ gíà. Hoầi toệi coàn đi lạàm ớủ đớn viạ [coệng tạác], nhạà ạăn cuủạ đớn viạ cừá thuạ loẫ mạũi, sạu đoá phạủi đoáng cừủạ. Đoáng cừủạ roầi thíà ạnh chiạ ệm phạủi mạng cớm đi. Sạáng sớám lạàm cớm, roầi voệại voệại vạàng vạàng đi lạàm rạết nhoạc sừác. Đoệi luác [toệi] muạ hại cạái bạánh bạo, moệạt miệếng đạệạu phuạ chạếm từớng. Vệầ lyá mạà xệát thíà đoá lạà moán rạết thạnh đạm cuũng khạủ díũ; [nhừng] cừá ạăn thệế mạũi cuũng khoệng đừớạc, cuũng cạần vừát boủ cạái tạệm ạếy. Chừ viạ vừàạ nhíàn thạếy moán đạệạu phuạ, liệần cạủm thạếy buoần noện; nệếu ạăn nừũạ
cuũng khoệng ạăn đừớạc; cuũng ệ rạằng chừ viạ sệũ sạủn sinh tạệm chạếp trừớác. Tuy nhiện đoá lạà phạủi sạu khi tu luyệệạn đệến moệạt tríành đoệạ nhạết điạnh; luác mớái bạắt đạầu sệũ khoệng nhừ
thệế. Phạệạt giạ khoệng giạủng uoếng rừớạu, chừ viạ thạếy oệng Phạệạt nạào mạng thệo bíành rừớạu khoệng? Khoệng. Toệi noái
rạằng khoệng thệể ạăn thiạt; sạu khi ớủ nới ngừớài thừớàng vừát boủ tạệm chạếp trừớác ạếy roầi, thíà từớng lại ạăn [thiạt] trớủ lạại khoệng thạành vạến đệầ. Tuy nhiện đạũ giớái [cạếm] rừớạu roầi lạà sạu đoá khoệng đừớạc uoếng nừũạ. Trện thạện ngừớài luyệệạn coệng chạẳng phạủi coá coệng? Coệng cạác loại híành thạái, coá nhừũng coệng nạăng hiệển hiệệạn trện bệầ mạăạt thạện thệể chừ viạ, đệầu lạà thuạần tiạnh. Hệẫ chừ viạ uoếng rừớạu, thíà “vuà” moệạt cạái Vấn đề ăn thịt
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[chuáng] lạệạp từác đệầu rớài khoủi thạện thệể; ngạy trong nhạáy mạắt chừ viạ chạẳng coàn gíà nừũạ; ại cuũng sớạ cạái muài viạ nạày.
Nệếu chừ viạ nhiệẫm thoái quện ạếy thíà rạết gạy; uoếng rừớạu vạào lạà loạn tíánh. Víà sạo coá moệạt soế [ngừớài] tu luyệệạn Đạại Đạạo phạủi uoếng rừớạu? Víà hoạ khoệng tu luyệệạn chuủ nguyện thạần,
[rừớạu] lạà đệể đạánh mệệ chuủ nguyện thạần.
Coá ngừớài quyá rừớạu nhừ [sinh] mệệạnh vạạệy, coá ngừớài
chíủ thíách coá rừớạu, coá ngừớài uoếng đệến mừác biạ đạầu đoệạc trong rừớạu, khoệng coá rừớạu thíà thạệạm chíá chạẳng thệể nạệng noểi bạát cớm, khoệng uoếng khoệng [chiạu] đừớạc. Ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ khoệng nện nhừ thệế. Úoếng rừớạu khạẳng điạnh lạà gạệy nghiệệạn, noá lạà duạc voạng chạà xạát, kíách thíách lệện thạần kinh gạệy nghiệệạn cuủạ ngừớài tạ; cạàng uoếng nghiệệạn cạàng nạăạng. Lạàm ngừớài luyệệạn coệng, chuáng tạ thừủ nghíũ xệm, tạệm chạếp trừớác ạếy coá nện vừát boủ đi khoệng? Tạệm ạếy cuũng cạần phạủi boủ. Coá ngừớài nghíũ: ‘Khoệng đừớạc đạệu, toệi phạủi đoán tiệếp tiệẫn đừạ [khạách]’, hoạăạc ‘Toệi chuyện trạách liện hệệạ coệng tạác [giạo diạch] bện ngoạài, khoệng uoếng rừớạu thíà khoệng lạàm toết coệng việệạc đừớạc’. Toệi noái rạằng khoệng nhừ vạạệy; khi bạàn coệng việệạc kinh doạnh, nhạết lạà bạàn việệạc kinh doạnh vớái ngừớài nừớác ngoạài; chừ viạ goại đoầ uoếng, ngừớài nạày goại nừớác khoạáng, ngừớài kiạ goại biạ. Khoệng ại ệáp chừ viạ uoếng
[rừớạu]; chừ viạ từạ choạn từạ uoếng, uoếng bạo nhiệu thíà uoếng; nhạết lạà trong nhừũng ngừớài tríá thừác, lạại cạàng khoệng coá chuyệệạn ạếy; thoệng thừớàng lạà nhừ vạạệy.
Huát thuoếc cuũng lạà chạếp trừớác, coá ngừớài noái rạằng huát thuoếc coá thệể lạàm tinh thạần tíủnh tạáo; toệi noái rạằng đoá lạà từạ
doếi míành doếi ngừớài. Coá ngừớài lạàm việệạc đệến luác mệệạt hoạăạc giạủ việết sạách đệến luác mệệạt moủi, bệàn muoến nghíủ moệạt lạát huát điệếu thuoếc; hoạ liệần cạủm thạếy rạằng huát thuoếc xong thíà tinh thạần lạại tíủnh tạáo lạại. Thừạc rạ khoệng phạủi vạạệy, lyá do lạà víà hoạ
đạũ nghíủ moệạt luác. Từ từớủng cuủạ ngừớài tạ coá thệể tạo thạành moệạt cạủm giạác sại, coàn gạệy rạ moệạt ạủo giạác. Nhừ vạạệy vệầ sạu thừạc sừạ híành thạành quạn niệệạm [nhừ thệế], híành thạành cạủm 266
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giạác sại [nhừ thệế]; chừ viạ cạủm thạếy dừớàng nhừ huát thuoếc lạàm tinh thạần tíủnh tạáo lệện; [thừạc rạ] hoạàn toạàn khoệng phạủi, noá khoệng coá tạác duạng. Đoếi vớái thạện thệể con ngừớài thíà huát thuoếc khoệng coá chuát gíà toết cạủ; moệạt cạá nhạện huát thuoếc moệạt thớài giạn lạệu, đệến luác bạác syũ giạủi phạẫu thạện thệể
ngừớài ạếy, thíà thạếy khíá quạủn đệầu lạà đện, trong phoểi đệầu đạũ
thạành đện.
Nhừũng ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ chạẳng phạủi giạủng
tiạnh hoạá thạện thệể? Chạẳng phạủi liện tuạc tiạnh hoạá thạện thệể, liện tuạc phạát triệển hừớáng lện cạo tạầng. Vạạệy mạà chừ viạ lạại rừớác nhừũng thừá ạếy vạào trong thạện thệể, chạẳng phạủi chừ viạ
[lạàm] ngừớạc hạẳn vớái chuáng toệi? Ngoạài rạ noá coàn lạà moệạt loại duạc voạng rạết mạạnh mệũ. Coá ngừớài cuũng biệết rạằng noá khoệng toết, nhừng khoệng cại hạẳn đừớạc. Thừạc rạ toệi noái vớái moại ngừớài rạằng [víà] hoạ chừạ coá moệạt từ từớủng thíách đạáng chíủ đạo [cho việệạc nạày]; nện hoạ muoến boủ noá nhừ vạạệy khoệng dệẫ. Lạàm ngừớài tu luyệệạn, từà nạy chừ viạ hạũy coi đoá lạà moệạt tạệm chạếp trừớác vạà boủ noá đi, [roầi] chừ viạ thừủ xệm coá thệể cại hạẳn đừớạc khoệng. Toệi khuyện moại ngừớài, rạằng ại thạệạt sừạ muoến tu luyệệạn [thíà] từà nạy trớủ đi [hạũy] cại hạẳn thuoếc lạá, bạủo đạủm chừ viạ coá thệể cại hạẳn đừớạc. Tại trừớàng
[nạăng lừớạng] cuủạ lớáp hoạc tạệạp nạày khoệng coá ại nghíũ đệến huát thuoếc; nệếu chừ viạ muoến cại, đạủm bạủo chừ viạ coá thệể
cại; chừ viạ hệẫ cạầm [điệếu] thuoếc huát trớủ lạại [thíà] sệũ khoệng thạếy đuáng muài viạ nừũạ. Chừ viạ đoạc sạách đoạc bạài giạủng nạày, cuũng sệũ coá tạác duạng ạếy. Tạết nhiện nệếu chừ viạ khoệng muoến tu luyệệạn, thíà chuáng toệi cuũng khoệng quạủn; lạàm moệạt ngừớài tu luyệệạn, toệi nghíũ rạằng chừ viạ cuũng nện cại boủ noá đi. Toệi từàng lạếy víá duạ nạày: chừ viạ thạếy coá oệng Phạệạt, oệng Đạạo ngoầi ngạệạm điệếu thuoếc lạá khoệng? Đạệu coá chuyệệạn ạếy? Lạàm ngừớài tu luyệệạn, muạc tiệu cuủạ chừ viạ lạà gíà? Chạẳng phạủi chừ viạ cạần cại hạẳn noá ừ? Do đoá toệi giạủng rạằng chừ viạ muoến tu luyệệạn, thíà chừ viạ phạủi cại hạẳn noá đi; noá lạàm hạại thạện thệể chừ viạ, Vấn đề ăn thịt
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hớn nừũạ lạại lạà moệạt thừá duạc voạng, hoạàn toạàn trạái ngừớạc vớái yệu cạầu cuủạ nhừũng ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ.
Tâm tật đố
Khi giạủng Phạáp toệi thừớàng hạy giạủng vạến đệầ tạệm tạệạt đoế. Víà sạo? Bớủi víà tạệm tạệạt đoế biệểu hiệệạn cừạc kyà mạạnh mệũ ớủ
Trung Quoếc, mạạnh mệũ đệến mừác đạũ trớủ thạành từạ nhiện,
bạủn thạện khoệng cạủm giạác thạếy. Tại sạo ngừớài Trung Quoếc coá tạệm tạệạt đoế mạạnh mệũ đệến nhừ vạạệy? Noá coá cạăn nguyện
[cuủạ noá]. Ngừớài Trung Quoếc trong quạá khừá chiạu ạủnh hừớủng cuủạ Nho giạáo rạết sạệu sạắc, tíánh cạách rạết hừớáng noệại; noáng giạệạn khoệng biệểu hiệệạn rạ, cạo hừáng cuũng khoệng biệểu hiệệạn rạ; [hoạ] giạủng hạàm dừớũng, giạủng Nhạẫn. Bớủi víà đạũ
thạành tạệạp quạán lạà nhừ vạạệy, do đoá toạàn boệạ dạện toệạc chuáng tạ đệầu híành thạành tíánh cạách rạết hừớáng noệại. Tạết nhiện noá coá choẫ toết, khoệng đệể loệạ tạài nạăng bện trong. Nhừng cuũng toần tại nhừũng điệầu dớủ, coá thệể mạng đệến nhừũng trạng thạái khoệng toết. Đạăạc biệệạt đạũ đệến thớài kyà mạạt Phạáp, thíà boệạ phạệạn khoệng toết ạếy lạại biệểu hiệệạn noểi coệạm hớn nừũạ, cuũng coá thệể
lạàm cho ngừớài tạ tạăng trừớủng tạệm tạệạt đoế. Ai coá điệầu toết mạà biệểu loệạ rạ, thíà ngừớài khạác lạệạp từác [gạnh tyạ] tạệạt đoế đệến mừác khoá chiạu; ớủ trong đớn viạ [coệng tạác] hoạăạc ngoạài đớn viạ mạà đừớạc thừớủng, hạy đừớạc điệầu gíà toết thíà vệầ khoệng dạám noái nạăng gíà, [ệ rạằng] ngừớài khạác biệết sệũ thạếy bạết bíành trong tạệm. Ngừớài Tạệy phừớng goại đoá lạà ‘tạệạt đoế Đoệng phừớng’, cuũng goại lạà ‘tạệạt đoế chạệu AÝ’. Toạàn boệạ vuàng chạệu AÝ
đệầu chiạu ạủnh hừớủng cuủạ Nho giạáo từớng đoếi sạệu sạắc, íát nhiệầu lạà nhừ thệế; coàn riệng Trung Quoếc chuáng tạ thíà biệểu hiệệạn rạết mạạnh mệũ.
Điệầu nạày coá quạn hệệạ đệến chuủ nghíũạ bíành quạện tuyệệạt đoếi mạà chuáng tạ thừạc thi trừớác đạệy; ‘duà sạo trớài sạệạp thíà moại ngừớài đệầu chệết; coá gíà toết thíà moại ngừớài chiạ đệầu nhạu; lừớng tạăng mạếy phạần trạăm thíà moẫi ngừớài đệầu coá 268
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phạần’. Từ từớủng nạày xệm rạ thạệạt lạà đuáng, ại ại cuũng nhừ
nhạu. Kyà thừạc lạàm sạo mạà nhừ nhạu đừớạc? Coệng tạác thừạc thi lạà khạác nhạu, mừác đoệạ chừác vuạ trạách nhiệệạm cuũng khạác nhạu. Vuũ truạ nạày cuủạ chuáng tạ coàn moệạt [Phạáp] lyá, goại lạà
‘bạết thạết bạết đạắc, đạắc từạu đạắc thạết’. Trong ngừớài thừớàng coàn giạủng ‘khoệng lạàm khoệng đừớạc, lạàm nhiệầu đừớạc nhiệầu, lạàm íát đừớạc íát’, phoá xuạết nhiệầu, thíà nện đừớạc nhiệầu. Trừớác đạệy thừạc thi chuủ nghíũạ bíành quạện tuyệệạt đoếi, giạủng rạằng dạẫu cạá nhạện nạào thíà sinh rạ lạà đệầu nhừ nhạu, hạệạu thiện
[mớái] cạủi biệến ngừớài tạ. Toệi noái rạằng thuyệết ạếy quạá tuyệệạt đoếi; cạái gíà quạá tuyệệạt đoếi thíà khoệng coàn đuáng nừũạ. Cớá sạo ngừớài tạ sinh rạ coá nạm coá nừũ? Lớán lện troệng khạác nhạu?
Coá ngừớài sinh rạ đạũ coá bệệạnh, diạ dạng; [ngừớài tạ khi sinh đạũ] khạác nhạu. Chuáng toệi từà trện cạo tạầng mạà nhíàn, [thạếy rạằng] tại khoệng giạn khạác [đạũ] toần tại moệạt đớài ngừớài sạắp đạăạt ớủ đoá; hoủi coá thệể nhừ nhạu khoệng? Cừá muoến rạằng bíành quạện, [nhừng] trong đớài cuủạ hoạ khoệng coá [thừá ạếy], thíà bíành quạện sạo đạệy? [Ngừớài tạ lạà] khạác nhạu.
Ngừớài ớủ cạác nừớác phừớng Tạệy coá tíánh cạách từớng đoếi
hừớáng ngoại; cạo hừáng coá thệể nhạệạn thạếy, noáng giạệạn cuũng coá thệể nhạệạn thạếy. Hoạ coá choẫ toết cuủạ hoạ, nhừng cuũng coá choẫ
dớủ cuủạ hoạ, khoệng thệể nhạẫn nại. Hại loại quạn niệệạm tíánh cạách khạác nhạu, thừạc thi sừạ việệạc sệũ sinh rạ hiệệạu quạủ khạác nhạu. Ngừớài Trung Quoếc nệếu đừớạc lạũnh đạo biệểu dừớng,
hoạăạc cạếp cho chừ viạ thừá toết nạào đoá, thíà ngừớài khạác sệũ bạết bíành trong tạệm. Nệếu đừớạc thừớủng nhiệầu hớn, thíà bạủn thạện [hoạ] lện lệán cạết ngạy vạào tuái, khoệng thệể đệể ngừớài khạác biệết. Hiệệạn nạy lạàm ngừớài gừớng mạẫu trong lạo đoệạng khoệng dệẫ: ‘Anh lạà lạo đoệạng gừớng mạẫu thíà ạnh lạàm đừớạc roầi; ạnh phạủi đệến sớám vệầ muoệạn, nhừũng việệạc ạếy ạnh lạàm đi; ạnh lạàm đừớạc toết, coàn chuáng toệi khoệng đừớạc’, giệẫu cớạt chạệm choạc [nhừ thệế]; lạàm ngừớài toết khoệng dệẫ.
Nệếu ớủ nừớác ngoạài thíà sệũ khạác biệệạt roũ rạàng. Thuủ
trừớủng thạếy viạ nạày hoệm nạy lạàm việệạc toết, thừớủng cho viạ
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ạếy nhiệầu hớn. Viạ ạếy sệũ voệ cuàng thíách thuá ớủ ngạy trừớác mạăạt moại ngừớài mạà đệếm từàng tớà tiệần moệạt: ‘A, hoệm nạy thuủ
trừớủng cho toệi nhiệầu tiệần chừạ nạày’, [viạ ạếy] mừàng rớũ đệếm từàng tớà bạủo cho moại ngừớài, viạ ạếy cuũng khoệng coá hạệạu quạủ
gíà. Coàn nệếu ớủ Trung Quoếc, nệếu coá ngừớài đừớạc thừớủng, thíà cạủ lạũnh đạo cuũng bạủo chừ viạ cạết ngạy đi, chớá đệể ngừớài khạác troệng thạếy. ỞỞ nừớác ngoạài, moệạt đừáạ trệủ đừớạc 100
điệểm ớủ trừớàng, noá sừớáng quạá vừàạ chạạy vừàạ lạ lớán: ‘Hoệm nạy con đừớạc 100 điệểm, hoệm nạy con đừớạc 100 điệểm!’
Moệạt mạạch từà trừớàng chạạy vệầ nhạà. Hạàng xoám sệũ mớủ cừủạ
noái: ‘Nạày Tom, gioủi đạếy, thạằng bệá gioủi đạếy!’ Ngừớài kiạ sệũ
mớủ cừủạ soể noái: ‘Nạày Jạck, chạáu khạá lạắm!’ Nệếu điệầu nạày xạủy rạ ớủ Trung Quoếc thíà quạủ lạà hoủng hạẳn: ‘Con đừớạc 100
điệểm, con đừớạc 100 điệểm!’ đừáạ trệủ từà trừớàng chạạy vệầ
nhạà, thíà cừủạ nhạà [hạàng xoám] chừạ mớủ, trong nhạà [ngừớài tạ] đạũ nguyệần ruủạ roầi: ‘Coá gíà lạà ghệệ gớám thệế, đừớạc 100
điệểm? Síũ diệệạn! Ai chừạ từàng đừớạc 100 điệểm kiạ chừá!’ Hại loại quạn niệệạm bạết đoầng sệũ dạẫn đệến nhừũng hiệệạu quạủ khạác nhạu. Noá coá thệể dạẫn đệến tạệm tạệạt đoế: ngừớài khạác nệếu [coá điệầu gíà] toết, thíà thạy víà cạủm thạếy mừàng cho hoạ, ngừớài tạ
lạại thạếy bạết bíành trong tạệm. Noá sệũ xuạết hiệệạn vạến đệầ nạày.
Chuủ nghíũạ bíành quạện tuyệệạt đoếi thừạc thi mạếy nạăm trừớác đạệy, quạủ thừạc đạũ lạàm loạn bạạệy quạn niệệạm từ từớủng con ngừớài. Lạếy thíá duạ cuạ thệể thệế nạày. Moệạt cạá nhạện tại đớn viạ [coệng tạác], ạnh tạ thạếy rạằng ngừớài khạác đệầu khoệng bạằng míành, ạnh tạ lạàm gíà cuũng đừớạc toết, nhạệạn rạằng
[míành] thạệạt xuạết sạắc. Anh tạ từạ nhuủ: ‘Đệể míành lạàm giạám đoếc hạy toểng giạám đoếc nhạà mạáy, míành cuũng lạàm toết; chừác vuạ cạo hớn thệế míành cuũng coá thệể lạàm; míành coá thệể lạàm thuủ từớáng cuũng đừớạc’. Lạũnh đạo cuũng coá thệể noái rạằng ạnh nạày rạết khạá, lạàm gíà cuũng toết. Cạác bạn đoầng sừạ cuũng coá thệể
noái, rạằng ạnh tạ rạết gioủi, biệết việệạc, coá tạài nạăng. Tuy nhiện ngạy trong toể [coệng tạác] hoạăạc cuàng phoàng cuủạ ạnh nạày coá moệạt cạá nhạện, lạàm gíà cuũng khoệng thạành, lạàm gíà cuũng khoệng 270
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nện. Roầi moệạt hoệm, cạá nhạện khoệng coá nạăng lừạc kiạ lạại đừớạc đệầ bạt lạàm cạán boệạ, chừá khoệng phạủi ạnh tạ, hớn nừũạ lạại lạàm lạũnh đạo cuủạ chíánh ạnh tạ. Anh nạày thạếy rạết bạết bíành trong tạệm, gạăạp cạủ trện cạủ dừớái đệể tríành bạày, thạếy rạết cạăm phạẫn bạết bíành, [ghện từác] tạệạt đoế rạết khoá chiạu.
Toệi giạủng [Phạáp] lyá nạày cho moại ngừớài, [Phạáp] lyá mạà ngừớài thừớàng khoệng thệể nhạệạn thừác rạ đừớạc: chừ viạ thạếy rạằng míành lạàm gíà cuũng đừớạc, [nhừng] mệệạnh cuủạ chừ viạ
khoệng coá [noá]; ạnh tạ lạàm gíà cuũng khoệng nện, [nhừng]
mệệạnh cuủạ ạnh tạ coá [noá], nện ạnh tạ sệũ lạàm lạũnh đạo. Bạết kệể ngừớài thừớàng suy nghíũ thệế nạào, đoá chíủ lạà cạách nghíũ cuủạ
ngừớài thừớàng. Vớái sinh mệệạnh trện tạầng cạo hớn mạà xệát, rạằng sừạ phạát triệển cuủạ xạũ hoệại nhạện loại, chạẳng quạ chíủ lạà sừạ phạát triệển chiệểu thệo quy luạệạt phạát triệển đạăạc điạnh mạà thoệi; do đoá [vệầ việệạc] ngừớài tạ trong đớài lạàm gíà, hoạ coá thệể
khoệng ạn bạài cho chừ viạ chiệểu thệo bạủn sừạ cuủạ chừ viạ.
Trong Phạệạt giạáo giạủng ‘nghiệệạp lừạc luạện bạáo’: hoạ chiệểu thệo nghiệệạp lừạc cuủạ chừ viạ mạà ạn bạài cho chừ viạ; bạủn sừạ
cuủạ chừ viạ coá lớán đệến mạếy, [nhừng] chừ viạ khoệng coá đừác, thíà coá thệể cạủ đớài chừ viạ chạẳng coá gíà. Chừ viạ thạếy rạằng viạ
kiạ lạàm gíà cuũng khoệng nện, [nhừng] đừác cuủạ viạ ạếy lớán,
[thíà] viạ ạếy lạàm đại quạn, phạát đại tạài. Ngừớài thừớàng khoệng nhíàn thạếy điệểm nạày, hoạ cừá cho rạằng bạủn thạện hoạ cạần phạủi lạàm chíánh nhừũng gíà bạủn thạện cạần lạàm. Do vạạệy hoạ moệạt đớài trạnh đạếu ngừớạc xuoệi; cạái tạệm ạếy biạ toển thừớng rạết lớán, cạủm thạếy thạệạt khoể, thạệạt mệệạt, luoện bạết bíành trong tạệm. AĂn khoệng ngon, nguủ khoệng yện, tạệm yá nguoệại lạạnh nhừ tro
tạàn; khi vệầ giạà, lạàm cho thạện cuủạ míành thạệạt tạàn tạ, cạác thừá bệệạnh tạệạt xuạết hiệệạn.
Nhừ vạạệy nhừũng ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ lạại cạàng khoệng nện thệế; nhừũng ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ giạủng ‘tuyà kyà từạ nhiện’; cạái gíà cuủạ chừ viạ thíà sệũ khoệng mạết, cạái gíà khoệng cuủạ chừ viạ thíà chừ viạ [duà coá] trạnh [giạành] cuũng khoệng đừớạc. Tạết nhiện cuũng khoệng tuyệệạt đoếi. Nệếu tuyệệạt Tâm tật đố
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đoếi đệến vạạệy, thíà khoệng toần tại vạến đệầ con ngừớài lạàm điệầu xạếu, vạạệy nghíũạ lạà noá cuũng coàn toần tại moệạt soế nhạện toế bạết oển điạnh. Tuy nhiện chuáng tạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, thíà vệầ lyá lạà do Phạáp thạện cuủạ Sừ phuạ quạủn; ngừớài khạác coá muoến lạếy thừá gíà cuủạ chừ viạ thíà cuũng khoệng lạếy đừớạc. Do đoá chuáng tạ giạủng ‘tuyà kyà từạ nhiện’; coá luác chừ viạ thạếy rạằng thừá ạếy lạà [cuủạ] chừ viạ, ngừớài tạ cuũng noái vớái chừ viạ rạằng thừá ạếy lạà [cuủạ] chừ viạ; kyà thừạc noá khoệng phạủi [cuủạ] chừ viạ.
Chừ viạ coá thệể cho rạằng đoá lạà cuủạ míành, [nhừng] roết cuoệạc noá lạại khoệng phạủi cuủạ chừ viạ; quạ đoá thạếy đừớạc rạằng đoếi vớái sừạ việệạc nạày chừ viạ coá thệể vừát boủ đừớạc khoệng; vừát boủ
khoệng đừớạc thíà chíánh lạà tạệm chạếp trừớác; chíánh lạà duàng cạách nạày đệể chừ viạ vừát boủ tạệm [chạếp trừớác] vạào lớại íách ạếy; chíánh lạà vạến đệầ nạày. Bớủi víà ngừớài thừớàng khoệng ngoệạ đừớạc
[Phạáp] lyá nạày, nện vớái lớại íách trừớác mạắt mạà trạnh mạà đạếu.
Tạệm tạệạt đoế phạủn ạánh tại coũi ngừớài thừớàng quạủ lạà rạết ghệệ gớám, tại giớái tu luyệệạn xừạ nạy cuũng phạủn ạánh khạá noểi coệạm. Giừũạ cạác coệng phạái khoệng chiạu phuạc nhạu; ‘coệng cuủạ
oệng toết, coệng cuủạ hoạ toết’, bạàn luạệạn choẫ hạy choẫ dớủ đệầu coá cạủ; toệi thạếy rạằng đoá đệầu cuàng ớủ tạầng chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài thoệi. Cạác [coệng phạái] đạếu vớái nhạu đại đạ soế đệầu lạà nhừũng coệng loạn bạạệy do phuạ thệể mạng đệến, [hoạ] cuũng
khoệng giạủng tạệm tíánh. Coá ngừớài luyệệạn coệng luyệệạn đệến trện 20 nạăm vạẫn chừạ xuạết hiệệạn coệng nạăng, ngừớài khạác vừàạ luyệệạn liệần xuạết hiệệạn coệng nạăng; tạệm lyá viạ kiạ liệần thạếy bạết bíành: ‘Toệi luyệệạn coệng trện 20 nạăm roầi, toệi vạẫn chừạ
xuạết coệng nạăng; ạnh tạ xuạết coệng nạăng, ạnh tạ xuạết coệng nạăng nạào vạạệy?’ Trong tạệm viạ ạếy biạ thừớng toển: ‘Anh tạ biạ
phuạ thệể roầi, tạểu hoạủ nhạệạp mạ roầi!’ [Khi] khíá coệng sừ mớủ
lớáp [giạủng bạài], coá viạ kiạ ngoầi đoá khoệng phuạc: ‘A, khíá coệng sừ nạào vạạệy, toệi chạẳng buoần nghệ mạếy thừá đoầ cuủạ oệng tạ’.
Coá thệể lạà khíá coệng sừ thạệạt sừạ giạủng khoệng hạy bạằng viạ kiạ, nhừng điệầu khíá coệng sừ ạếy giạủng lạà nhừũng điệầu trong
moện cuủạ bạủn thạện oệng tạ. Coàn viạ kiạ thíà cạái gíà cuũng hoạc, coá 272
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cạủ choầng chừáng chíủ toết nghiệệạp, coá khíá coệng sừ nạào mớủ lớáp
[giạủng] viạ ạếy cuũng đệến thạm dừạ, viạ nạày quạủ thừạc biệết rạết nhiệầu, coàn biệết nhiệầu hớn cạủ khíá coệng sừ kiạ. Nhừng nạào coá tạác duạng gíà? Đệầu lạà thừá chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài thoệi, viạ
nạày cạàng trạng biạ oệm đoầm nhiệầu thừá, thíà tíán từác lạại cạàng loạn, cạàng phừác tạp, cạàng khoệng tu đừớạc, đệầu đạũ loạn
lung tung hoủng cạủ. Tu luyệệạn chạện chíánh giạủng chuyện nhạết, khoệng xuạết hiệệạn thiện sại nạào hệết. Ngừớài tu Đạạo chạện chíánh cuũng coá phạủn ạánh [vạến đệầ tạệm tạệạt đoế] nạày, đoếi vớái nhạu khoệng phuạc; [nệếu] tạệm trạnh đạếu khoệng boủ,
cuũng dệẫ sinh rạ tạệm tạệạt đoế.
Chuáng tạ noái vệầ truyệệạn «Phong Thạần diệẫn nghíũạ», trong đoá coá oệng Thạện Coệng Bạáo thạếy rạằng Khừớng Từủ
Nhạ vừàạ giạà vừàạ khoệng coá bạủn sừạ gíà; tuy nhiện Nguyện Thuyủ Thiện Toện lạại cho Khừớng Từủ Nhạ [đừớạc đi] phong
Thạần. Trong tạệm Thạện Coệng Bạáo thạếy bạết bíành: ‘Đệể oệng ạếy phong Thạần lạà sạo? Cạác viạ thạếy toệi Thạện Coệng Bạáo nạày thạệạt lớại hạại, đạầu cuủạ toệi cạắt rới xuoếng roầi lạại đạăạt lệện đừớạc, tại sạo khoệng đệể toệi phong Thạần?’ ÔÔng tạ tạệạt đoế quạá khoệng chiạu đừớạc, cừá mạũi thệo loạn phạá Khừớng Từủ Nhạ.
Thớài đại Thíách Cạ Mạệu Ni Phạệạt giạáo nguyện thuyủ coá
giạủng coệng nạăng, hiệệạn nạy trong Phạệạt giạáo khoệng coá ại dạám giạủng coệng nạăng nừũạ. Nệếu chừ viạ giạủng coệng nạăng, hoạ sệũ noái chừ viạ tạểu hoạủ nhạệạp mạ. Coệng nạăng lạà cạái gíà vạạệy?
Hoạ hoạàn toạàn khoệng thừàạ nhạệạn. Víà sạo? Hoạà thừớạng hiệệạn nạy hoạàn toạàn khoệng biệết đoá lạà gíà. Thíách Cạ Mạệu Ni coá mừớài đại đệệạ từủ, [trong đoá] Muạc Kiệần Liện đừớạc ÔÔng noái lạà đệệạ nhạết vệầ thạần thoệng. Thíách Cạ Mạệu Ni cuũng coá cạác nừũ đệệạ
từủ, trong đoá moệạt ngừớài tện lạà Liện Hoạ Sạắc, cuũng lạà thạần thoệng đệệạ nhạết. Phạệạt giạáo truyệần nhạệạp vạào Trung Quoếc cuũng lạại nhừ thệế, trong liạch sừủ coá nhiệầu cạo tạăng, khi Đạạt Mạ đệến Trung Quoếc lạà bạằng moệạt coạng lạu vừớạt soệng. Tuy nhiện khi liạch sừủ phạát triệển thíà thạần thoệng cạàng ngạày cạàng biạ bạài xíách. Nguyện nhạện chuủ yệếu lạà nhừũng viạ nhừ
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đại hoạà thừớạng, hoạà thừớạng truạ tríà, phừớng trừớạng trong chuàạ khoệng nhạết điạnh lạà nhừũng ngừớài đại cạăn cớ; dạẫu hoạ
lạàm phừớng trừớạng, lạàm đại hoạà thừớạng, nhừng đoá chạẳng quạ chíủ lạà chừác viạ ớủ nới ngừớài thừớàng, hoạ cuũng lạà ngừớài coàn đạng trong tu luyệệạn; hoạ bạết quạá chíủ lạà [ngừớài tu] chuyện nghiệệạp thoệi. Chừ viạ [tu] ớủ nhạà lạà nghiệệạp dừ. Tu thạành đừớạc hạy khoệng lạà tuyà vạào cạái tạệm nạày mạà tu, đệầu nhừ nhạu, kệám moệạt chuát lạà khoệng đừớạc. Tuy nhiện tiệểu hoạà thừớạng lạàm cớm ớủ nhạà bệếp lạại khoệng nhạết điạnh lạà ngừớài tiệểu cạăn cớ. Tiệểu hoạà thừớạng ạếy cạàng chiạu khoể thíà cạàng dệẫ khại coệng, coàn đại hoạà thừớạng kiạ cạàng hừớủng thuạ cạàng khoá khại coệng, bớủi víà [ớủ đạệy] coá vạến đệầ chuyệển hoạá nghiệệạp lừạc. Tiệểu hoạà thừớạng thừớàng xuyện vừàạ khoể
vừàạ nhoạc, hoạàn nghiệệạp sệũ nhạnh, nện khại ngoệạ mạu choáng; coá lệũ đệến moệạt hoệm viạ nạày lạệạp từác khại coệng. Hệẫ
khại coệng, khại ngoệạ hoạăạc giạủ bạán khại ngoệạ, thíà thạần thoệng xuạết lại; cạác hoạà thừớạng trong chuàạ đệầu đệến hoủi viạ nạày, moại ngừớài đệầu boệại phuạc viạ nạày. Tuy nhiện truạ tríà khoệng chiạu noểi: ‘Toệi coàn lạà truạ tríà nừũạ khoệng, khại ngoệạ lạà cạái chi vạạệy? Anh tạ biạ tạểu hoạủ nhạệạp mạ roầi, truạc xuạết ạnh tạ đi thoệi’. Vạà đuoểi [ạnh tạ] khoủi chuàạ. Dạần dạần trong Phạệạt giạáo ớủ vuàng đạết ngừớài Hạán chuáng tạ khoệng coàn ại dạám bạàn vệầ
coệng nạăng. Chừ viạ thạếy Tệế Coệng vớái bạủn sừạ lớán thệế, chuyệển goẫ từà nuái Ngạ Mi, từà trong giệếng nệám từàng khuác từàng khuác lệện trện, nhừng roết cuoệạc vạẫn biạ truạc xuạết khoủi chuàạ Linh AẨn1.
Vạến đệầ tạệm tạệạt đoế rạết nghiệm troạng, bớủi víà noá liện quạn trừạc tiệếp đệến vạến đệầ chuáng tạ coá thệể tu viện mạũn đừớạc hạy khoệng. Nệếu tạệm tạệạt đoế khoệng dừát boủ, thíà hệết thạủy cạác tạệm ngừớài tạ tu luyệệạn đừớạc đệầu biệến thạành yệếu nhừớạc. Coá moệạt quy điạnh, rạằng trong tu luyệệạn nệếu ngừớài tạ
khoệng vừát boủ đừớạc tạệm tạệạt đoế thíà khoệng đạắc chíánh quạủ, 1 Núi Nga Mi cách xa khoảng một nghìn dặm tính đến chùa Linh Ẩn, nơi có cái giếng được kể đến.
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tuyệệạt đoếi khoệng đạắc chíánh quạủ. Trừớác đạệy coá thệể chừ viạ
đạũ nghệ thuyệết rạằng Phạệạt A Di Đạà giạủng vệầ việệạc mạng thệo nghiệệạp khi vạũng sinh; [nhừng] nệếu tạệm tạệạt đoế khoệng boủ thíà khoệng đừớạc. Nệếu phừớng diệệạn khạác coàn kệám chuát íát, mạng thệo đoệi chuát nghiệệạp vạũng sinh, roầi tu tiệếp, điệầu ạếy coá thệể đừớạc, nhừng nệếu tạệm tạệạt đoế khoệng boủ thíà tuyệệạt đoếi khoệng thệể. Hoệm nạy toệi giạủng [điệầu nạày] vớái nhừũng ngừớài luyệệạn coệng, chừ viạ chớá coá chạếp mệệ bạết ngoệạ nhừ
thệế; nệếu chừ viạ muoến đạt muạc đíách tu luyệệạn lệện cạo tạầng, thíà tạệm tạệạt đoế nhạết điạnh phạủi vừát boủ. Do vạạệy chuáng toệi giạủng riệng vệầ phạần nạày nhừ vạạệy.
Vấn đề trị bệnh
Bạàn vệầ triạ bệệạnh, [toệi] khoệng dạạy chừ viạ triạ bệệạnh. Cạác đệệạ từủ chạện tu cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp khoệng ại đừớạc triạ
bệệạnh cho ngừớài tạ; hệẫ chừ viạ triạ bệệạnh, thíà tạết cạủ nhừũng gíà cuủạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp mạng trện thạện chừ viạ đệầu sệũ biạ
Phạáp thạện cuủạ toệi thu hoầi toạàn boệạ. Víà sạo coi vạến đệầ nạày nghiệm troạng nhừ vạạệy? Bớủi víà đoá lạà moệạt hiệệạn từớạng phạá hoại Đạại Phạáp. Khoệng chíủ lạàm toển hạại đệến thạện thệể cuủạ
bạủn thạện chừ viạ; coá ngừớài moệạt khi đạũ khạám bệệạnh lạà muoến thệế mạũi, gạăạp ại cuũng muoến loệi vạào coi bệệạnh cho ngừớài tạ,
[đệể] hiệển thiạ bạủn thạện; đoá chạẳng phạủi lạà tạệm chạếp trừớác lạà gíà? AỞnh hừớủng nghiệm troạng đệến tu luyệệạn cuủạ moại ngừớài.
Coá rạết nhiệầu khíá coệng sừ giạủ nạắm bạắt đừớạc tạệm lyá cuủạ
ngừớài thừớàng, rạằng sạu khi hoạc khíá coệng liệần muoến coi bệệạnh cho ngừớài, nện [hoạ] dạạy chừ viạ nhừũng điệầu ạếy. Noái rạằng phạát khíá coá thệể triạ bệệạnh, noái vạạệy chạẳng phạủi lạà noái đuàạ? Chừ viạ lạà khíá, hoạ cuũng lạà khíá, chừ viạ phạát khíá lạà coá thệể triạ bệệạnh cho ngừớài tạ sạo? Coá khi khíá cuủạ ngừớài tạ lạại triạ cho chừ viạ cuũng nện! Giừũạ khíá vớái nhạu khoệng coá tạác duạng chệế ừớác. Khi tu luyệệạn tại cạo tạầng ngừớài tạ [coá thệể]
xuạết coệng, [thừá] phạát xuạết rạ lạà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng, Vấn đề trị bệnh
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noá thừạc sừạ coá thệể triạ bệệạnh, coá thệể ừớác chệế bệệạnh, coá thệể coá tạác duạng ừác chệế; nhừng vạẫn khoệng thệể trừà tạệạn goếc. Do đoá
[đệể] thạệạt sừạ coá thệể triạ bệệạnh, phạủi coá coệng nạăng mớái coá thệể
triạ bệệạnh triệệạt đệể. Moẫi moệạt loại bệệạnh đệầu coá moệạt loại coệng nạăng triạ liệệạu nhạắm vạào bệệạnh ạếy; chíủ riệng vệầ cạác coệng nạăng triạ bệệạnh, toệi noái rạằng coá trện nghíàn loại, coá bạo nhiệu bệệạnh thíà coá bạếy nhiệu coệng nạăng đệể triạ. Nệếu khoệng coá coệng nạăng ạếy, thíà tạy chừ viạ coá xuạết chiệu gíà cuũng voệ
duạng.
Mạếy nạăm gạần đạệy moệạt soế ngừớài đạũ gạệy bạo hoẫn loạn
trong giớái tu luyệệạn. Nhừũng khíá coệng sừ xuạết hiệệạn đệể thạệạt sừạ chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, nhừũng khíá coệng sừ khại thuyủ
mớủ con đừớàng ạếy, [trong soế hoạ] hoủi nạào coá ại dạạy ngừớài tạ đi triạ bệệạnh? [Hoạ] đệầu chíủ giuáp chừ viạ chừũạ bệệạnh hoạăạc dạạy chừ viạ tu luyệệạn thệế nạày thệế kiạ, rệàn luyệệạn thạện thệể
nhừ thệế nạày thệế kiạ, dạạy chừ viạ moệạt boệạ coệng phạáp, sạu đoá chừ viạ thoệng quạ việệạc từạ míành rệàn luyệệạn mạà khoủi bệệạnh. Vệầ
sạu cạác khíá coệng sừ giạủ xuạết hiệệạn lạàm thạành oệ yện chừớáng khíá, hệẫ ại muoến triạ bệệạnh đệầu chiệu mớài phuạ thệể, nhạết điạnh lạà nhừ vạạệy. Tại hoạàn cạủnh thớài ạếy cuũng coá moệạt soế khíá coệng sừ khạám bệệạnh, đoá lạà đệể phoếi hớạp vớái thiện từớạng luác bạếy giớà. Tuy nhiện đoá khoệng phạủi lạà kyũ nạăng cuủạ
ngừớài thừớàng, khoệng thệể duy tríà mạũi nhừ thệế, đoá lạà thiện từớạng biệến hoạá vạào thớài ạếy mạà thạành nhừ vạạệy, đoá lạà sạủn phạểm cuủạ thớài ạếy. Vệầ sạu [nhừũng ngừớài] chuyện moện dạạy ngừớài tạ đi triạ bệệạnh, đạũ lạàm loạn cạủ lệện. Moệạt ngừớài thừớàng [sạu] bạ ngạày, nạăm ngạày liệần coá thệể triạ bệệạnh lạà sạo? Coá ngừớài noái: ‘Toệi coá thệể triạ bệệạnh nạày, bệệạnh kiạ’. Toệi noái vớái chừ viạ, rạằng phạàm lạà nhừ thệế đệầu coá mạng thệo phuạ thệể, chừ viạ coá biệết đạằng sạu lừng chừ viạ coá gíà nạằm ớủ
đoá khoệng? Chừ viạ coá phuạ thệể, mạà bạủn thạện chừ viạ khoệng cạủm thạếy, chừ viạ khoệng biệết, chừ viạ lạại cho lạà toết lạắm, cho rạằng bạủn thạện míành coá bạủn sừạ.
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Cạác khíá coệng sừ chạện chíánh phạủi trạủi quạ bạo nhiệu nạăm khoể tu, mớái coá thệể đạt đừớạc muạc đíách ạếy. Khi chừ viạ
triạ bệệạnh cho ngừớài tạ, chừ viạ thừủ nghíũ xệm míành đạũ coá chuủng coệng nạăng lớán mạạnh đệể tiệu trừà nghiệệạp lừạc cho ngừớài tạ hạy khoệng? Chừ viạ đạũ đừớạc chạện truyệần chừạ?
Chừ viạ [sạu] bạ ngạày, hại hoệm liệần coá thệể triạ bệệạnh lạà sạo?
Chừ viạ vớái bạàn tạy cuủạ ngừớài thừớàng coá thệể triạ bệệạnh lạà sạo? Nhừng nhừũng khíá coệng sừ giạủ kiạ, hoạ nạắm truáng
nhừớạc điệểm cuủạ chừ viạ, nạắm truáng tạệm chạếp trừớác cuủạ
con ngừớài: chừ viạ chạẳng phạủi mong cạầu triạ bệệạnh lạà gíà? Toết thoệi, hoạ bệàn mớủ lớáp dạạy triạ bệệạnh, chuyện dạạy chừ viạ cạác thuủ phạáp triạ liệệạu. Nạào lạà khíá chạệm, nạào lạà phệáp chiệếu quạng, bạài [khíá], boể [khíá], nạào lạà điệểm huyệệạt, nạào lạà phệáp choệạp bạắt, rạết nhiệầu thừá vớái muạc đíách chíánh lạà kiệếm tiệần cuủạ chừ viạ.
Chuáng tạ hạũy noái vệầ [cạách] choệạp bạắt. Tíành huoếng mạà chuáng toệi nhíàn thạếy lạà nhừ thệế nạày: con ngừớài víà sạo coá bệệạnh? Nguyện nhạện cạăn bạủn lạàm cho ngừớài tạ coá bệệạnh hoạăạc bạết hạạnh [chíánh] lạà nghiệệạp lừạc, trừớàng nghiệệạp lừạc vạệạt chạết mạàu đện. Noá lạà thừá thuoệạc vệầ tíánh ạệm, thuoệạc vệầ
nhừũng thừá khoệng toết. Coàn nhừũng con linh thệể bạết hạủo kiạ, cuũng lạà thừá coá tíánh ạệm, đệầu lạà thuoệạc [loại mạàu] đện, do vạạệy chuáng coá thệể gạắn vạào; hoạàn cạủnh đoá thíách hớạp vớái chuáng. Chuáng lạà nguyện nhạện cạăn bạủn lạàm ngừớài tạ trớủ
thạành coá bệệạnh, đoá lạà cạăn nguyện chuủ yệếu nhạết cuủạ bệệạnh.
Tạết nhiện coàn coá hại híành thừác [khạác] nừũạ: moệạt lạà tiệểu linh thệể rạết nhoủ rạết nhoủ nhừng mạệạt đoệạ rạết lớán, nhừ moệạt cuạc nghiệệạp lừạc; coàn nừũạ lạà thừá gioếng nhừ cạái oếng dạẫn đệến, loại nạày íát gạăạp, đệầu lạà do toể tiện ớủ trện tíách tuạ lạại; cuũng coá tíành huoếng nhừ thệế.
Chuáng toệi hạũy giạủng [tíành huoếng] phoể biệến nhạết; ngừớài tạ moạc khoếi u choẫ nạày, phạát việm choẫ kiạ, coá gại xừớng ớủ choẫ nạào đoá, v.v., nới khoệng giạn khạác thíà coá moệạt con linh thệể nạằm chíánh tại choẫ đoá, coá moệạt con linh thệể tại Vấn đề trị bệnh
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khoệng giạn rạết thạệm sạệu. Khíá coệng sừ bíành thừớàng khoệng thạếy đừớạc [linh thệể ạếy], coệng nạăng đạăạc diạ bíành thừớàng khoệng thạếy đừớạc, chíủ coá thệể thạếy rạằng thạện thệể coá khíá đện. Tại choẫ nạào coá khíá đện, thíà choẫ đoá coá bệệạnh, noái nhừ
thệế lạà đuáng. Nhừng khíá đện khoệng phạủi lạà nguyện nhạện cạăn bạủn tạo thạành bệệạnh, mạà lạà víà ớủ trong moệạt khoệng giạn thạệm sạệu hớn coá con linh thệể kiạ, [chíánh] lạà noá phạát xuạết rạ cạái trừớàng. Do vạạệy coá ngừớài noái nạào lạà bạài [khíá], nạào lạà tiệết [khíá]. Chừ viạ cừá bạài [khíá] đi! Khoệng mạếy choếc noá lạại sạủn sinh rạ, coá [con] coá lừạc rạết mạạnh, vừàạ bạài [khíá] rạ [noá]
lạại kệáo trớủ lạại, bạủn thạện noá coá thệể thu hoầi lạại, lạàm cho việệạc triạ [bệệạnh] nhừ thệế khoệng đừớạc.
Thệo coệng nạăng đạăạc diạ mạà xệát, thíà choẫ ạếy coá khíá đện, xạác nhạệạn lạà coá khíá bệệạnh; Trung Ý xệát thíà chíánh lạà choẫ ạếy cạác mạạch khoệng thoệng, khíá huyệết khoệng thoệng, mạạch ừá tạắc; Tạệy Ý xệát thíà chíánh lạà choẫ ạếy coá hiệệạn từớạng nhừ lớủ
loệát, moạc u, gại xừớng, hoạăạc phạát việm; noá phạủn ạánh đệến khoệng giạn nạày vớái híành thừác nhừ thệế. Sạu khi chừ viạ gớũ
boủ [linh thệể] ạếy đi roầi, thíà chừ viạ phạát hiệệạn rạằng trện thạện thệể ớủ bện [khoệng giạn] nạày chạẳng coàn [biạ] gíà nừũạ. Nhừũng gíà lạà lệệạch đíũạ đệệạm thạắt lừng, gại xừớng, thíà sạu khi chừ viạ
gớũ boủ [linh thệể] đoá xuoếng, lạếy trừớàng kiạ rạ xong, chừ viạ
sệũ thạếy lạệạp từác khoủi [bệệạnh]. Chừ viạ thừủ chuạp lạại X-quạng, thíà khoệng coàn thạếy gại xừớng nạào nừũạ; nguyện nhạện cạăn bạủn lạà do [linh thệể] kiạ khớủi tạác duạng.
Coá ngừớài noái rạằng [sạu] bạ hoệm coá thệể triạ bệệạnh, nạăm ngạày coá thệể triạ bệệạnh, dạạy chừ viạ phệáp choệạp bạắt. Chừ viạ
choệạp cho toệi xệm! Con ngừớài lạà yệếu kệám nhạết, coàn linh thệể kiạ quạủ lạà rạết lớại hạại. Noá khoếng chệế đại nạũo chừ viạ, điệầu khiệển chừ viạ quạy voàng voàng nhừ troà chới, coàn dệẫ
dạàng lạếy đi sinh mệệạnh cuủạ chừ viạ. Chừ viạ noái chừ viạ choệạp noá, choệạp thệế nạào đạệy? Bạàn tạy ngừớài thừớàng cuủạ chừ viạ
khoệng đoệạng đệến noá đừớạc, chừ viạ tại đoá khuạ loạn lện, noá cuũng khoệng quạn tạệm, noá đạng ớủ sạu lừng cừớài chừ viạ:
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choệạp loạn cạủ lệện, sạo khoệi hạài vạạệy; nệếu chừ viạ thạệạt sừạ
đoệạng đệến noá đừớạc, thíà noá lạệạp từác lạàm tạy chừ viạ biạ
thừớng; vệết thừớng thừạc sừạ đạếy! Quạá khừá toệi coá gạăạp moệạt soế ngừớài, hại tạy khoệng biạ sạo, kiệểm trạ thệế nạào cuũng khoệng thạếy thạện thệể coá bệệạnh, hại tạy khoệng coá bệệạnh, nhừng khoệng giớ tạy lệện đừớạc, cừá ruủ xuoếng nhừ thệế nạày; toệi từàng gạăạp bệệạnh nhạện nhừ thệế. [Thạện] thệể tại khoệng giạn khạác biạ thừớng roầi, đạũ thạệạt sừạ biạ tạàn phệế roầi. Cạái
[thạện] thệể ạếy cuủạ chừ viạ mạà biạ thừớng, thíà chạẳng đuáng tạàn phệế lạà gíà? Coá ngừớài hoủi toệi: ‘Thừạ Sừ phuạ, con coá thệể
luyệệạn coệng đừớạc khoệng? Con đạũ biạ [phạẫu thuạệạt] tuyệệạt duạc roầi’ hoạăạc ‘đạũ biạ cạắt boủ gíà đoá roầi’. Toệi noái rạằng điệầu đoá khoệng ạủnh hừớủng, cạái [thạện] thệể ớủ khoệng giạn khạác cuủạ
chừ viạ khoệng biạ [phạẫu] thuạệạt, mạà luyệệạn coệng lạà cạái [thạện]
thệể ạếy khớủi tạác duạng. Do vạạệy toệi mớái noái, chừ viạ choệạp noá,
[nhừng] chừ viạ khoệng đoệạng đệến noá đừớạc, [thíà] noá cuũng khoệng quạn tạệm đệến chừ viạ; chừ viạ [mạà] đoệạng đệến noá, coá thệể noá lạàm tạy chừ viạ biạ thừớng.
Đệể uủng hoệạ hoạt đoệạng khíá coệng coá quy moệ lớán cuủạ
quoếc giạ, toệi đừạ moệạt soế đệệạ từủ thạm giạ Hoệại Sừác Khoệủ
Đoệng phừớng tại Bạắc Kinh. Tại hại lạần hoệại chuáng toệi đệầu noểi bạệạt nhạết. Lạần hoệại thừá nhạết, Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng toệi đừớạc vinh dừạ lạà ‘Minh Tinh coệng phạái’; vạào hoệại lạần thừá hại ngừớài [đệến] đoệng quạá khoệng biệết lạàm thệế nạào.
Tại giạn khạác khoệng coá mạếy ngừớài, coàn tại giạn chuáng toệi thíà moại ngừớài đừáng chạệạt khạắp chung quạnh. Xệếp thạành bạ
hạàng, từà sớám hạàng thừá nhạết lạà đạăng kyá hệết cho buoểi sạáng, hạàng thừá hại đớại cho đạăng kyá buoểi chiệầu, coàn moệạt hạàng nừũạ đớại xin chừũ kyá cuủạ toệi. Chuáng tạ khoệng triạ bệệạnh, víà sạo lạại thừạc hiệệạn điệầu ạếy? Bớủi víà đạệy lạà uủng hoệạ hoạt đoệạng khíá coệng quy moệ lớán cuủạ quoếc giạ, coếng hiệến cho sừạ
nghiệệạp ạếy, do đoá chuáng toệi đạũ thạm giạ.
Toệi lạếy coệng cuủạ míành phạện cho cạác đệệạ từủ đi thệo toệi, moẫi ngừớài moệạt phạần, đệầu lạà cuạc nạăng lừớạng hớạp thạành từà Vấn đề trị bệnh
279
https://thuviensach.vn
trện moệạt trạăm chuủng coệng nạăng. Đệầu lạếy tạy cuủạ hoạ
[niệm] phong lạại, chíánh lạà nhừ thệế, coá tạy vạẫn biạ cạắn, cạắn đệến gioệạp cạủ lệện, chạủy cạủ mạáu, điệầu ạếy vạẫn hạy xạủy rạ. Thừá
[linh thệể] ạếy lớại hạại đệến vạạệy, chừ viạ nghíũ rạằng chừ viạ dạám đoệạng đệến noá bạằng tạy ngừớài thừớàng cuủạ chừ viạ ừ? Hớn nừũạ chừ viạ khoệng đoệạng đệến noá đừớạc, khoệng coá chuủng coệng nạăng ạếy thíà khoệng lạàm gíà đừớạc. Víà tại moệạt khoệng giạn khạác [khi] chừ viạ muoến lạàm gíà, hệẫ nạũo chừ viạ nghíũ
moệạt cạái noá liệần biệết, chừ viạ muoến choệạp noá, noá đạũ chạạy từà lạệu. Đớại đệến luác bệệạnh nhạện rạ khoủi cừủạ, noá lạệạp từác lạại gạắn vạào, bệệạnh lạại tạái phạát. Muoến đoệạng thuủ triạ [đừớạc] noá thíà phạủi coá chuủng coệng nạăng ạếy, vừớn tạy rạ lạà “pạắc” [moệạt cạái] điạnh noá tại đoá luoện. Sạu khi điạnh vừũng lạại roầi, chuáng tạ coàn coá moệạt chuủng coệng nạăng, quạá khừá goại lạà ‘nhiệếp hoần đại phạáp’, chuủng coệng nạăng nạày coàn lớại hạại hớn, coá thệể lạếy
[toạàn boệạ] chíủnh thệể nguyện thạần cuủạ ngừớài tạ loệi hệết rạ, cạá nhạện kiạ lạệạp từác bạết đoệạng. Coệng nạăng nạày coá tíánh nhạắm thạẳng, vạà chuáng tạ nhạắm thạẳng vạào thừá [linh thệể] ạếy mạà choệạp. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết, trong tạy Phạệạt Nhừ Lại cạầm chiệếc bạát, chiệếu lệện moệạt cạái, chừ viạ thạếy rạằng Toện Ngoệạ
Khoệng lớán nhừ thệế, lạệạp từác biệến thạành moệạt điệểm nhoủ.
Coệng nạăng ạếy khớủi tạác duạng nhừ thệế. Bạết kệể linh thệể ạếy lớán đệến mạếy, bạết kệể linh thệể to nhoủ thệế nạào, lạệạp từác biạ
choệạp cừáng trong tạy, liệần biệến thạành rạết nhoủ.
Ngoạài rạ, nệếu lạếy tạy vừớn vạào trong nhuạc thệể cuủạ
bệệạnh nhạện, roầi choệạp lạếy rạ, dạẫu lạàm đừớạc, cuũng khoệng đừớạc [phệáp]. Nhừ thệế sệũ lạàm loạn từ duy cuủạ con ngừớài tại xạũ hoệại ngừớài thừớàng; hoạàn toạàn khoệng cho lạàm thệế.
Hoạ đừạ vạào trong lạà cạánh tạy tại khoệng giạn khạác. Giạủ
thuyệết ngừớài kiạ coá bệệạnh ớủ tim, khi cạánh tạy nạày chuyệển vệầ phíáạ cuủạ tim đệể choệạp, thíà cạánh tạy tại khoệng giạn khạác sệũ đừạ vạào. Chíủ trong nhạáy mạắt rạết mạu lệạ đạũ choệạp vừũng xong roầi, tạy bện ngoạài cuủạ chừ viạ choệạp bạắt xong, hại tạy lạại hớạp nhạết lạại, noá đạũ nạằm trong tạy roầi. Noá rạết lớại hạại, coá 280
Vấn đề trị bệnh
https://thuviensach.vn
luác đoệạng đạạệy trong tạy, duài vạào [tạy], coá luác cạắn, coá luác coàn kệu thệát. Chừ viạ thạếy [noá] rạết bệá [khi] ớủ trong tạy, nhừng thạủ rạ khoủi tạy liệần biệến thạành rạết lớán. Điệầu nạày khoệng phạủi ại cuũng dạám đoệạng đệến, khoệng coá coệng nạăng ạếy thíà hoạàn toạàn khoệng đoệạng đệến đừớạc, hoạàn toạàn khoệng đớn giạủn nhừ chuáng tạ vạẫn từớủng từớạng.
Đừớng nhiện trong từớng lại híành thừác triạ bệệạnh bạằng
khíá coệng nạày cuũng coá thệể đừớạc [phệáp] toần tại; trong quạá khừá noá vạẫn luoện toần tại. Nhừng phạủi coá điệầu kiệệạn, cạá nhạện ạếy phạủi lạà ngừớài tu luyệệạn, trong quạá tríành tu luyệệạn hoạ
xuạết phạát từà tạệm từà bi, hoạ lạàm điệầu ạếy giuáp moệạt soế lừớạng íát nhừũng ngừớài toết thíà đừớạc. Nhừng hoạ khoệng thệể giuáp ngừớài tạ triệệạt đệể tiệu trừà nghiệệạp, uy đừác cuủạ hoạ khoệng đuủ; do vạạệy [khoá] nạn vạẫn coàn, chíủ coá bệệạnh cuạ thệể kiạ lạà khoủi thoệi. Moệạt khíá coệng sừ nhoủ bệá bíành thừớàng khoệng phạủi lạà ngừớài đạũ đạắc Đạạo, hoạ chíủ coá thệể giuáp ngừớài tạ tríà hoạũn vệầ
sạu; cuũng coá thệể chuyệển hoạá, cuũng coá thệể chuyệển hoạá thạành tại nạn khạác. Tuy nhiện bạủn thạện hoạ khoệng biệết
đừớạc quạá tríành tríà hoạũn vệầ sạu [rạ sạo]; nệếu [ngừớài] tu luyệệạn coệng phạáp ạếy lạà phoá yá thừác, thíà phoá yá thừác cuủạ hoạ
đạũ lạàm [điệầu ạếy]. Coá nhừũng ngừớài tu luyệệạn cuủạ moệạt soế
coệng phạáp dừớàng nhừ coá dạnh [tiệếng] rạết lớán, coá rạết nhiệầu đại khíá coệng sừ coá dạnh tiệếng hiệển hạách nhừng
khoệng hệầ coá coệng; coệng [cuủạ hoạ] đệầu coá trện thạện cuủạ phoá nguyện thạần. Nghíũạ lạà, trong quạá tríành tu luyệệạn cho phệáp lạàm nhừ vạạệy, bớủi víà coá moệạt soế ngừớài cừá duy tríà ớủ tạầng ạếy, hệẫ luyệệạn lạà đệến mạếy chuạc nạăm, mạếy chuạc nạăm vạẫn chừạ
rạ khoủi tạầng ạếy, do đoá hoạ suoết đớài vạẫn mạũi đi coi bệệạnh coi bệệạnh cho ngừớài tạ. Bớủi víà hoạ đạng ớủ tại tạầng ạếy, thíà cuũng cho phệáp hoạ lạàm nhừ vạạệy. Cạác đệệạ từủ tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp đi coi bệệạnh [cho ngừớài khạác]. Đoạc cho ngừớài bệệạnh cuoến sạách nạày, nệếu nhừ
ngừớài bệệạnh coá thệể tiệếp thu, thíà coá thệể triạ bệệạnh, tuy nhiện Vấn đề trị bệnh
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hiệệạu quạủ đoếi vớái nhừũng ngừớài coá nghiệệạp lừạc to nhoủ khạác nhạu lạà khạác nhạu.
Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công
Chuáng toệi giạủng moệạt chuát vệầ vạến đệầ quạn hệệạ giừũạ triạ
bệệạnh tại bệệạnh việệạn vạà triạ bệệạnh bạằng khíá coệng. Moệạt soế bạác syũ Tạệy Ý khoệng thừàạ nhạệạn khíá coệng, coá thệể noái lạà đạ soế.
Hoạ noái kiệểu nhừ: ‘Nệếu nhừ khíá coệng coá thệể triạ bệệạnh thíà cạần đệến bệệạnh việệạn chuáng toệi lạàm gíà nừũạ? Cạác viạ thạy thệế
bệệạnh việệạn cuủạ chuáng toệi đi thoệi! Khíá coệng cạác viạ chạạm tạy vạào lạà coá thệể triạ khoủi bệệạnh, lạại khoệng cạần tiệm, uoếng thuoếc, nhạệạp việệạn; thạy thệế bệệạnh việệạn chuáng toệi chạẳng quạá toết hạy sạo?’ Noái nhừ thệế rạết khoệng coá đạo lyá, rạết khoệng hớạp lyá. Coá ngừớài khoệng liệẫu giạủi đừớạc khíá coệng; thừạc rạ, coi bệệạnh bạằng khíá coệng khoệng thệể nhừ cạác phừớng phạáp triạ liệệạu nới ngừớài thừớàng đừớạc, noá khoệng phạủi lạà kyũ nạăng nới ngừớài thừớàng, noá lạà điệầu siệu thừớàng. Điệầu siệu thừớàng nhừ thệế nệếu cạn nhiệẫu đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng trện diệệạn roệạng, hoủi coá thệể đừớạc phệáp khoệng? Phạệạt [coá]
bạủn sừạ rạết lớán, moệạt viạ Phạệạt huớ tạy moệạt cạái, bệệạnh cuủạ
toạàn nhạện loại sệũ khoệng toần tại. Tại sạo oệng khoệng lạàm thệế? Hớn nừũạ lạại coá nhiệầu Phạệạt đệến nhừ vạạệy, tại sạo hoạ
khoệng phạát tạệm từà bi lạàm chừ viạ khoủi bệệạnh? Bớủi víà xạũ hoệại ngừớài thừớàng chíánh lạà nhừ thệế, sinh lạũo bệệạnh từủ chíánh ớủ
trạng thạái nhừ thệế, đệầu coá quạn hệệạ nhạện duyện, đệầu lạà nghiệệạp lừạc luạện bạáo; nhừũng gíà chừ viạ mạắc nớạ [đệầu] phạủi hoạàn [trạủ].
Nệếu nhừ chừ viạ chừũạ khoủi cho hoạ, thíà cuũng từớng
đừớng vớái phạá hoại [Phạáp] lyá nạày; coá thệể lạàm điệầu xạếu mạà khoệng cạần hoạàn [trạủ]; vạạệy coá đừớạc chạăng? Ngừớài trong
[khi] tu luyệệạn xuạết tạệm từà bi, khi chừ viạ chừạ coá lừạc lừớạng đuủ mạạnh đệể giạủi quyệết triệệạt đệể vạến đệầ ạếy, thíà cho phệáp chừ viạ coi bệệạnh, víà chừ viạ xuạết tạệm từà bi roầi, cho phệáp lạàm 282
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nhừ thệế. Tuy nhiện nệếu chừ viạ thạệạt sừạ coá thệể giạủi quyệết vạến đệầ ạếy, thíà giạủi quyệết trện diệệạn roệạng lạà khoệng đừớạc. Đoá lạà chừ viạ phạá hoại trạng thạái xạũ hoệại ngừớài thừớàng moệạt cạách nghiệm troạng, nện khoệng thệể đừớạc. Do đoá khíá coệng thạy thệế bệệạnh việệạn cuủạ ngừớài thừớàng lạà [điệầu] hoạàn toạàn khoệng đừớạc; noá lạà Phạáp ớủ nới siệu thừớàng.
Nệếu nhừ tại Trung Quoếc lạệạp nện cạác bệệạnh việệạn khíá
coệng, víá nhừ cho phệáp lạàm nhừ thệế, rạằng cạác đại khíá coệng sừ đệầu xuạết lại đệể lạàm, chừ viạ thừủ coi sệũ rạ sạo? Khoệng cho phệáp lạàm nhừ vạạệy, bớủi víà phạủi duy hoệạ trạng thạái cuủạ
xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Nệếu nhừ dừạng lạệạp cạác bệệạnh việệạn khíá coệng, phoàng điệầu triạ khíá coệng, trung tạệm sừác khoệủ, thạắng điạạ liệệạu dừớũng bạằng khíá coệng, thíà moệạt khi lạệạp nện, thíà
[khạủ nạăng] triạ bệệạnh cuủạ cạác khíá coệng sừ sệũ suạt xuoếng ngạy, hiệệạu quạủ triạ bệệạnh lạệạp từác sệũ khoệng đừớạc [toết] nừũạ.
Víà sạo? Víà hoạ đạng lạàm nhừũng [sừạ việệạc] ớủ nới ngừớài thừớàng, thíà cuũng phạủi cạo nhừ Phạáp ớủ coũi ngừớài thừớàng, hoạà [hớạp] vớái trạng thạái cuủạ ngừớài thừớàng tại tạầng ạếy, hiệệạu quạủ triạ bệệạnh cuủạ hoạ cuũng gioếng nhừ [hiệệạu quạủ triạ
bệệạnh] cuủạ bệệạnh việệạn. Do đoá triạ bệệạnh sệũ khoệng đừớạc [toết]
nừũạ, hoạ cuũng sệũ phạủi giạủng triạ bệệạnh cạần moệạt soế liệệạu tríành; thoệng thừớàng lạà nhừ vạạệy.
Dạẫu khíá coệng thạành lạệạp bệệạnh việệạn cuũng vạạệy, khoệng lạệạp bệệạnh việệạn cuũng vạạệy, thíà việệạc khíá coệng coá thệể triạ bệệạnh lạà moệạt điệểm khoệng ại phuủ nhạệạn đừớạc. Khíá coệng phoể biệến trong xạũ hoệại trong moệạt thớài giạn lạệu ngạần ạếy, coá bạo nhiệu ngừớài thoệng quạ luyệệạn coệng đạũ thừạc sừạ đạt đừớạc muạc đíách chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài. Dạẫu lạà hoạ đừớạc khíá coệng sừ
tríà hoạũn bệệạnh lạại vệầ sạu cuũng vạạệy, lạàm thệế nạào cuũng vạạệy, duà sạo thíà bệệạnh kiạ bạệy giớà đạũ khoủi; từác lạà việệạc khíá coệng coá thệể triạ bệệạnh lạà điệầu khoệng ại phuủ nhạệạn đừớạc. Đạ soế
nhừũng [ngừớài] tíàm đệến khíá coệng sừ đệể coi bệệạnh, đệầu đừớạc xệm lạà bệệạnh nạn y, đạũ từàng đệến bệệạnh việệạn chừũạ khoệng khoủi, nện đệến gạăạp khíá coệng sừ thừủ vạệạn mạy, kệết quạủ đạũ
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chừũạ khoủi. Nhừũng [ại] đạũ đừớạc chừũạ khoủi tại bệệạnh việệạn thíà khoệng tíàm đệến khíá coệng sừ, nhạết lạà vạào giại đoạn bạn đạầu, ngừớài tạ đệầu nhạệạn thừác nhừ thệế cạủ; nhừ vạạệy khíá coệng lạà coá thệể khạám bệệạnh. Noá bạết quạá chíủ khoệng thệể thừạc hiệệạn gioếng nhừ nhừũng sừạ việệạc khạác nới xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Cạn thiệệạp trện diệệạn roệạng lạà tuyệệạt đoếi khoệng đừớạc phệáp; trện diệệạn hệạp hoạăạc khoệng coá ạủnh hừớủng to lớán gíà, ạệm thạầm lạăạng lệũ mạà thừạc hiệệạn thíà đừớạc; nhừng cuũng khoệng đừớạc chừũạ triệệạt đệể khoủi bệệạnh, điệầu nạày lạà khạẳng điạnh. Từạ míành duàng khíá coệng rệàn luyệệạn chừũạ bệệạnh lạà toết nhạết.Coá khíá coệng sừ giạủng: bệệạnh việệạn chừũạ bệệạnh khoệng đừớạc, hiệệạu quạủ triạ liệệạu cuủạ bệệạnh việệạn hiệệạn nạy thệế nạày thệế
kiạ. Chuáng tạ noái nhừ thệế nạào? Tạết nhiện noá coá nguyện nhạện nhiệầu mạăạt. Toệi thạếy rạằng chuủ yệếu nhạết lạà [do] chuạển mừạc đạo đừác cuủạ con ngừớài thạếp kệám, đạũ tạo thạành cạác loại bệệạnh kyà quạái, bệệạnh việệạn chừũạ khoệng khoủi, duàng thuoếc cuũng khoệng xong; thuoếc giạủ cuũng nhiệầu; đệầu lạà víà xạũ
hoệại nhạện loại đạũ bại hoại đệến mừác đoệạ nhừ thệế. Moẫi ngừớài cuũng đừàng oạán ngừớài khạác, ại ại cuũng đệầu coá goáp soáng thạành bạũo ớủ trong đoá, vạạệy nện ngừớài nạào tu luyệệạn cuũng phạủi gạăạp khoể nạn.
Coá nhừũng bệệạnh mạà bệệạnh việệạn kiệểm trạ khoệng rạ, nhừng xạác thừạc lạà coá bệệạnh. Coá nhừũng ngừớài kiệểm trạ lạà coá bệệạnh, nhừng khoệng biệết tện goại [bệệạnh] đoá lạà gíà, lạà bệệạnh chừạ từàng gạăạp, bệệạnh việệạn goại chung [đoá lạà] “bệệạnh hiệệạn đại”. Hoủi bệệạnh việệạn coá thệể chừũạ bệệạnh khoệng? Tạết nhiện lạà coá. Nệếu bệệạnh việệạn khoệng thệể triạ bệệạnh, thíà hoủi tại sạo ngừớài tạ lạại tin, tại sạo lạại đệến đoá đệể chừũạ bệệạnh. Bệệạnh việệạn vạẫn coá thệể triạ bệệạnh, chíủ coá điệầu cạách triạ liệệạu cuủạ noá lạà tại tạầng cuủạ ngừớài thừớàng, coàn bệệạnh kiạ lạại lạà [điệầu] siệu thừớàng, coá nhừũng bệệạnh rạết nạăạng. Do đoá bệệạnh việệạn giạủng rạằng triạ bệệạnh cạần triạ sớám, nạăạng quạá hoạ cuũng khoệng triạ
đừớạc; [duàng] nhiệầu thuoếc quạá thíà ngừớài tạ [ngoệạ] đoệạc.
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Chuạển mừạc cuủạ bệệạnh việệạn hiệệạn nạy lạà ngạng vớái chuạển mừạc cuủạ khoạ hoạc kyũ thuạệạt cuủạ chuáng tạ, đệầu ớủ tại tạầng cuủạ ngừớài thừớàng, do đoá noá chíủ coá hiệệạu [quạủ triạ] liệệạu nhừ
vạạệy thoệi. Coá moệạt vạến đệầ cạần noái roũ, triạ bệệạnh bạằng khíá coệng thoệng thừớàng vạà triạ bệệạnh tại bệệạnh việệạn, đệầu lạà đừạ cạái nạn nguyện nhạện tạo thạành bệệạnh tríà hoạũn lạại vệầ sạu, tríà hoạũn vệầ nừủạ đớài sạu nạày hoạăạc vệầ sạu, hoạàn toạàn khoệng đoệạng đệến nghiệệạp lừạc.
Chuáng toệi lạại giạủng moệạt chuát vệầ Trung Ý. Triạ bệệạnh cuủạ
Trung Ý rạết gạần vớái triạ bệệạnh cuủạ khíá coệng. Tại Trung Quoếc coể đại, cạác bạác syũ Trung Ý noái chung đệầu coá coệng nạăng đạăạc diạ, cạác đại y hoạc giạ nhừ Toện Từ Mạạc, Hoạ Đạà, Lyá Thớài Trạện, Biệển Thừớác, v.v. đệầu coá coệng nạăng đạăạc diạ, trong sạách y hoạc đệầu coá chệáp lại. Tuy nhiện hiệệạn nạy nhừũng điệầu tinh hoạ ạếy thừớàng hạy biạ phệệ phạán; kệế thừàạ cuủạ Trung Ý
[hiệệạn nạy] bạết quạá chíủ lạà moệạt chuát dừớạc phừớng, hoạăạc giạủ
moệạt soế doà dạẫm kinh nghiệệạm. Trung Ý thớài Trung Quoếc coể
đại rạết phạát triệển, tríành đoệạ phạát triệển vừớạt siệu xuạết so vớái y hoạc hiệệạn nạy. Coá ngừớài nghíũ, y hoạc hiệệạn nạy phạát triệển lạắm, lạàm [quệát ạủnh] CT lạà coá thệể nhíàn thạếy noệại boệạ
bện trong thạện thệể ngừớài tạ, lạàm siệu ạệm, chuạp híành, chuạp X-quạng, cạác thiệết biạ hiệệạn đại rạết lạà tiện tiệến; thệo toệi nhíàn nhạệạn thíà nhừ vạạệy cuũng khoệng đừớạc [bạằng] y hoạc thớài Trung Quoếc coể đại.
Hoạ Đạà thạếy trong nạũo cuủạ Tạào Thạáo coá khoếi u, cạần
mớủ nạũo đệể lạàm thuủ thuạệạt boủ khoếi u. Tạào Thạáo nghệ vạạệy liệần từớủng rạằng Hoạ Đạà muoến lạếy đạầu cuủạ míành, [nện] bạắt Hoạ Đạà giạm lại, kệết quạủ Hoạ Đạà chệết trong nhạà nguạc. Khi Tạào Thạáo mạắc bệệạnh, nghíũ đệến Hoạ Đạà, tíàm đệến Hoạ Đạà, thíà Hoạ Đạà đạũ chệết roầi. Sạu đoá Tạào Thạáo thạệạt sừạ mạắc bệệạnh ạếy mạà chệết. Víà sạo Hoạ Đạà biệết? ÔÔng tạ đạũ nhíàn thạếy, đoá lạà coệng nạăng đạăạc diạ cuủạ con ngừớài chuáng tạ, cạác y hoạc giạ
trong quạá khừá đệầu coá trạng biạ bạủn sừạ ạếy. Sạu khi khại thiện muạc, thíà từà moệạt mạăạt coá thệể đoầng thớài thạếy đừớạc Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công
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thạện thệể ngừớài tạ từà boến mạăạt; từà mạăạt trừớác coá thệể thạếy mạăạt sạu, mạăạt trạái, mạăạt phạủi; coàn coá thệể thạếy từàng lớáp cạắt cuủạ moẫi tạầng; coàn coá thệể thạếu quạ khoệng giạn nạày mạà thạếy đừớạc nguyện nhạện cạăn bạủn cuủạ bệệạnh lạà gíà. Phừớng phạáp cuủạ y hoạc hiệệạn đại coá thệể đạt đừớạc nhừ vạạệy khoệng?
Coàn cạách xạ lạắm, [phạủi] thệệm moệạt nghíàn nạăm nừũạ! [Quệát ạủnh] CT, siệu ạệm, X-quạng cuũng coá thệể nhíàn đừớạc boệạ phạệạn bện trong cuủạ thạện thệể ngừớài, nhừng đoầ cớ khíá đoá to lạắm, vạà thừá to lớán thệế cuũng khoệng dệẫ mạng thệo [ngừớài], khoệng coá điệệạn khoệng [duàng] đừớạc. Coàn thiện muạc nạày lạà mạng đạệu thệo đoá, khoệng cạần nguoần [điệệạn], lạàm sạo sạánh đừớạc!
Coá ngừớài giạủng rạằng thuoếc hiệệạn đại nhừ thệế nạày nhừ
thệế kiạ. Toệi noái rạằng khoệng hạẳn thệế, thạủo dừớạc cuủạ Trung Quoếc coể đại thạệạt sừạ coá thệể ‘thuoếc vạào lạà bệệạnh hệết’. Coá rạết nhiệầu điệầu đạũ thạết truyệần; coá rạết nhiệầu điệầu khoệng thạết truyệần, đạng lừu truyệần trong dạện giạn. Vạào thớài giạủng bạài tại Tệầ Tệầ Cạáp Nhíũ toệi coá nhíàn thạếy moệạt ngừớài dừạng quạầy ngoạài phoế đệể nhoể rạăng cho ngừớài tạ. Nhíàn quạ lạà thạếy viạ nạày đệến từà phừớng Nạm, khoệng ạăn mạăạc thệo kiệểu ngừớài vuàng Đoệng Bạắc. Ai đệến cuũng khoệng từà, ại đệến viạ ạếy cuũng nhoể, rạăng nhoể đừớạc xệếp thạành moệạt đoếng thệế nạày. Viạ
nạày nhoể rạăng khoệng phạủi lạà muạc đíách, mạà muạc đíách lạà bạán thuoếc cuủạ míành. Thuoếc ạếy boếc lệện lớáp khíá vạàng rạết đạăạc.
Khi nhoể rạăng, bệàn mớủ nạắp loạ thuoếc nừớác rạ, ớủ ngoạài mạá hừớáng vạào choẫ rạăng sạệu, bạủo ngừớài tạ híát chuát khíá thuoếc mạàu vạàng; nừớác thuoếc coi nhừ khoệng với đi chuát nạào, lạại đạạệy nạắp lạại. Ruát trong tuái rạ moệạt quệ diệm, vừàạ noái vệầ
thuoếc cuủạ míành, viạ ạếy vừàạ lạếy quệ diệm đệể khệầu rạăng, cạái rạăng liệần rớài rạ, cuũng khoệng đạu, chíủ coá moệạt tyá mạáu, cuũng khoệng chạủy mạáu. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, nệếu duàng lừạc hới mạạnh lạà quệ diệm gạẫy ngạy, vạạệy mạà viạ nạày lạại duàng quệ diệm khệệu moệạt cạái lạà nhoể đừớạc rạăng.
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Toệi noái rạằng Trung Quoếc coá moệạt soế điệầu đạng lừu truyệần tại dạện giạn, mạà khíá cuạ chíánh xạác cuủạ Tạệy Ý khoệng sạánh đừớạc; thừủ xệm hiệệạu quạủ ại toết hớn, quệ diệm cuủạ viạ
ạếy khệệu moệạt cạái lạà đừớạc ngạy. Tạệy Ý nhoể rạăng trừớác hệết phạủi tiệm thuoếc tệ, tiệm choẫ nạày, tiệm choẫ kiạ, chạệm kim đạu lạắm; đớại thuoếc tệ coá tạác duạng, roầi lạếy kíàm đệể nhoể. Nhoể
cạủ nừủạ ngạày khoệng khệáo chạện rạăng gạẫy [coàn lạại ớủ trong].
Bệàn lạếy buáạ lạếy đuạc đệể troác rạ, đạệạp lạàm cho đạu đớán kinh khiệếp, roầi lạại duàng khíá cuạ chíánh xạác đệể khoạn cho chừ viạ.
Coá ngừớài biạ khoạn đạu quạá chíủ muoến nhạủy dừạng lệện, chạủy rạết nhiệầu mạáu, nhoể rạ moệạt buáng mạáu. Chừ viạ noái xệm ại toết hớn? Chừ viạ noái xệm ại tiện tiệến hớn? Chuáng tạ khoệng thệể chíủ coi coệng cuạ bệầ ngoạài, mạà cạần coi hiệệạu quạủ thừạc tệế.
Trung Ý thớài Trung Quoếc coể đại rạết phạát triệển, Tạệy Ý hiệệạn đại coàn phạủi trạủi quạ bạo nhiệu nạăm nừũạ mớái thệo đừớạc.
Khoạ hoạc cuủạ Trung Quoếc coể đại khạác vớái khoạ hoạc
hiệệạn nạy mạà chuáng tạ hoạc từà phừớng Tạệy, noá đi thệo moệạt con đừớàng khạác, coá thệể đừạ đệến trạng thạái khạác. Do đoá khoệng thệể duàng phừớng phạáp nhạệạn thừác cuủạ chuáng tạ
hiệệạn nạy đệể nhạệạn thừác khoạ hoạc kyũ thuạệạt cuủạ Trung Quoếc coể đại, bớủi víà khoạ hoạc Trung Quoếc coể đại lạà nhạắm thạẳng vạào [thạện] thệể ngừớài, sinh mệệạnh, vuũ truạ; nhạắm trừạc tiệếp vạào nhừũng điệầu ạếy mạà nghiện cừáu, do đoá [noá] đi thệo moệạt con đừớàng khạác. Thớài ạếy ngừớài đi hoạc, đệầu phạủi chuá troạng đạủ toạ, khi ngoầi cuũng giạủng [phạủi] coá từ thệế; khi cạầm buát việết cuũng giạủng [phạủi] vạệạn khíá hoệ hạếp; cạác ngạành cạác nghệầ đệầu giạủng [phạủi] tiạnh tạệm, điệầu từác; toạàn boệạ xạũ
hoệại đệầu đạăạt trong trạng thạái nhừ thệế.
Coá ngừớài noái: ‘Chiệểu thệo khoạ hoạc cuủạ Trung Quoếc
coể đại mạà tiệến, thíà hoủi coá xệ hới, xệ lừủạ ngạày nạy khoệng?
Hoủi coá thệể coá hiệệạn đại hoạá hoệm nạy khoệng?’ Toệi noái rạằng chừ viạ khoệng thệể đừáng tại hoạàn cạủnh nạày mạà nhạệạn thừác moệạt trạng thạái khạác; [trong] quạn niệệạm từ từớủng cuủạ chừ
viạ cạần phạủi coá cạách mạạng mớái đừớạc. Khoệng coá TV, [thíà]
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ngạy phíáạ trừớác đạầu bạủn thạện míành đạũ mạng thệo, muoến coi gíà liệần thạếy nạếy, cuũng coá toần tại coệng nạăng. Khoệng coá xệ hới, xệ lừủạ, [thíà] ngừớài ngoầi đoá coá thệể phiệu [đạũng bạy]
lệện, thạng mạáy cuũng khoệng cạần. Noá sệũ dạẫn đệến trạng thạái phạát triệển khạác cuủạ xạũ hoệại, khoệng nhạết điạnh phạủi cuoệạc hạạn vạào cạái khung nạày. Đíũạ bạy cuủạ ngừớài hạành tinh khạác đi lạại thạần toếc, biệến lớán thu nhoủ. Hoạ đi thệo moệạt con đừớàng phạát triệển coàn khạác hớn nừũạ, lạà moệạt loại phừớng phạáp khoạ hoạc khạác.
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Bài giảng thứ tám
Tịch cốc
Moệạt soế ngừớài đệầ cạệạp đệến vạến đệầ tiạch coếc. Hiệệạn từớạng tiạch coếc coá toần tại; khoệng chíủ coá trong giớái tu luyệệạn, trong toạàn thệể xạũ hoệại nhạện loại chuáng tạ cuũng coá khoệng íát ngừớài xuạết hiệệạn tíành huoếng nạày. Coá ngừớài khoệng ạăn khoệng uoếng trong mạếy nạăm [liệần], hoạăạc mừớài mạếy nạăm [liệần], nhừng vạẫn soếng toết. Coá ngừớài noái tiạch coếc lạà thệể hiệệạn cuủạ moệạt tạầng nạào đoá; coá ngừớài noái tiạch coếc lạà biệểu hiệệạn cuủạ thạện thệể tiạnh hoạá; cuũng coá ngừớài noái tiạch coếc lạà quạá tríành tu luyệệạn tại cạo tạầng.
Thừạc rạ đệầu khoệng phạủi. Vạạệy hoủi đoá lạà điệầu gíà? Trện thừạc tệế tiạch coếc chíánh lạà moệạt phừớng phạáp tu luyệệạn đạăạc thuà mạà chuáng tạ sừủ duạng trong [moệạt soế] hoạàn cạủnh đạăạc điạnh. Vạào hoạàn cạủnh đạăạc điạnh nạào thíà sừủ duạng đệến noá?
Vạào thớài Trung Quoếc coể đại, nhạết lạà trừớác khi thạành lạệạp toện giạáo, coá rạết nhiệầu ngừớài tu luyệệạn hoạ đệầu sừủ duạng phừớng phạáp mạệạt tu, tu luyệệạn đớn đoệạc; đi vạào nuái sạệu hoạăạc chui vạào hạng đoệạng trong nuái mạà tu, tạách ly xạ khoủi nới con ngừớài quạần tuạ sinh soếng. Moệạt khi lạàm nhừ vạạệy sệũ
đoệạng chạạm đệến vạến đệầ nguoần cạếp lừớng thừạc. Nệếu nhừ
hoạ khoệng sừủ duạng phừớng phạáp tiạch coếc, thíà hoạàn toạàn tu luyệệạn khoệng đừớạc, sệũ chệết đoái chệết khạát ớủ đoá. Khi toệi từà Truàng Khạánh đệến Vuũ Hạán giạủng Phạáp, ngoầi thuyệần xuoệi doàng Trừớàng Giạng vệầ phíáạ Đoệng, thíà thạếy hại bện bớà
Tạm Hiệệạp coá moệạt soế đoệạng đạá ớủ lừng chừàng nuái, nhiệầu vuàng nuái dạnh tiệếng cuũng coá nhừũng [hạng đoệạng] nhừ thệế.
Ngừớài tu luyệệạn trong quạá khừá sạu khi duàng dạệy đệể trệào vạào trong, liệần cạắt đừát dạệy đi, [roầi] tu luyệệạn ớủ trong đoệạng;
[nệếu] khoệng tu luyệệạn xuạết lại, thíà sệũ chệết ớủ trong đoá.
Khoệng coá nừớác, khoệng coá lừớng thừạc, hoạ đạũ sừủ duạng Tịch cốc
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phừớng phạáp tu luyệệạn đạăạc thuà ạếy ớủ trong chíánh hoạàn cạủnh cừạc kyà đạăạc thuà nạày.
Coá nhiệầu coệng phạáp đạũ trạủi quạ quạá tríành truyệần thừàạ
nhừ vạạệy, do đoá noá coá tiạch coếc; coá nhiệầu coệng phạáp khoệng coá tiạch coếc; cạác coệng phạáp đừớạc truyệần xuạết rạ nới xạũ hoệại chuáng tạ hiệệạn nạy đạ soế lạà khoệng coá điệầu nạày. Chuáng toệi giạủng rạằng luyệệạn coệng phạủi chuyện nhạết, chừ viạ khoệng thệể
mong muoến thệo cạách con ngừớài nhừ thệế nạào liệần lạàm
nạếy. Chừ viạ cho rạằng noá rạết toết, chừ viạ cuũng muoến tiạch coếc; hoủi chừ viạ tiạch coếc lạàm gíà? Coá ngừớài cho rạằng [noá] rạết toết, [nện] hiệếu kyà, hoạăạc cho rạằng bạủn thạện míành coệng phu cạo roầi, coá thệể hiệển thiạ nạày khạác; cạác chuủng tạệm thạái cuủạ
ngừớài tạ đệầu coá [cạủ]. Ngạy cạủ khi duàng phừớng phạáp ạếy tu luyệệạn, thíà cuũng phạủi tiệu hạo nạăng lừớạng cuủạ từạ thạện đệể boể sung cho thạện thệể, do vạạệy cạái đừớạc chạẳng boũ cho cạái mạết. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết, nhạết lạà sạu khi thạành lạệạp toện giạáo, khi chừ viạ trong chuàạ ngoầi thiệần, bệế quạn, đệầu coá ngừớài cung cạếp cho chừ viạ trạà vạà thừác ạăn, [nện] khoệng đoệạng chạạm đệến vạến đệầ nạày. Nhạết lạà chuáng tạ tu luyệệạn trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, chừ viạ hoạàn toạàn khoệng cạần phạủi duàng đệến phừớng phạáp nạày; hớn nừũạ phạáp moện chừ
viạ nệếu khoệng coá [noá] thíà chừ viạ khoệng thệể [tạệạp luyệệạn noá mạà] loạn. Nệếu chừ viạ thạệạt sừạ muoến tiạch coếc, chừ viạ cừá thừủ
tu. Thệo toệi đừớạc biệết, thoệng thừớàng khi sừ phuạ truyệần coệng lệện cạo tạầng, nệếu thạệạt sừạ đừạ ngừớài lệện, [vạà] tại phạáp moện cuủạ oệng coá tiạch coếc, thíà coá thệể xuạết hiệệạn hiệệạn từớạng ạếy, nhừng oệng khoệng thệể phoể cạệạp [roệạng rạũi], thoệng thừớàng đệầu mạng đoầ đệệạ đi mạệạt tu, tu đớn đoệạc.
Hiệệạn nạy cuũng coá cạác khíá coệng sừ dạạy ngừớài tạ tiạch coếc. Tiạch coếc đừớạc khoệng? Roết cuoệạc khoệng tiạch đừớạc; hoủi ại tiạch đừớạc nạào? Toệi thạếy khoệng íát [ngừớài] phạủi nhạệạp việệạn, khoệng íát ngừớài xuạết hiệệạn nguy hiệểm đệến sinh mệệạnh.
Vạạệy tại sạo xuạết hiệệạn tíành huoếng ạếy? Hiệệạn từớạng tiạch coếc phạủi chạăng khoệng coá? Coá. Nhừng coá moệạt điệểm: trạng thạái 290
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nạày cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng chuáng tạ, khoệng ại đừớạc phệáp từạ dừng phạá hoại, khoệng cho phệáp phạá hoại. Khoệng noái trện toạàn quoếc bạo nhiệu ngừớài luyệệạn coệng khoệng ạăn khoệng uoếng, chíủ noái riệng nới Trừớàng Xuạện nạày ại ại cuũng khoệng ạăn khoệng uoếng, toệi noái vạạệy thíà giạủn tiệệạn quạá roầi!
Khoủi phạủi voệại vạàng lạàm cớm nừũạ. Noệng dạện lạàm ruoệạng vạết vạủ khoá nhoạc lạà thệế, giớà [khoệng ại] cạần ạăn nừũạ, rạết giạủn tiệệạn; cừá lạàm việệạc mạũi, khoủi phạủi ạăn. Nhừ vạạệy coá đừớạc khoệng? Đoá coàn lạà xạũ hoệại nhạện loại khoệng? Khạẳng điạnh lạà khoệng đừớạc, khoệng cho phệáp sừạ việệạc nhừ thệế cạn nhiệẫu đệến xạũ hoệại ngừớài thừớàng trện diệệạn roệạng.
Khi moệạt soế khíá coệng sừ truyệần tiạch coếc, xuạết hiệệạn rạết nhiệầu nguy hiệểm. Coá ngừớài chạếp trừớác vạào truy cạầu tiạch coếc, nhừng cạái tạệm kiạ cuủạ hoạ chừạ hệầ boủ, coàn rạết nhiệầu tạệm cuủạ ngừớài thừớàng chừạ hệầ vừát boủ, khi thạếy đoầ ạăn ngon nhừng khoệng đừớạc ạăn liệần thệàm quạá, cạái tạệm ạếy cuủạ
hoạ hệẫ khớủi lệện lạà khoệng oển roầi. Hoạ thạếy rạết soết ruoệạt phạủi ạăn gíà đoá, duạc voạng thạăng lệện liệần phạủi ạăn, khoệng ạăn cạủm thạếy đoái. Nhừng ạăn vạào phạủi noện rạ, khoệng ạăn vạào đừớạc; điệầu nạày tạo thạành tinh thạần cạăng thạẳng, sớạ hạũi ghệệ lạắm.
Rạết nhiệầu ngừớài đạũ vạào bệệạnh việệạn, thừạc sừạ đạũ coá rạết nhiệầu ngừớài gạăạp nguy hiệểm đệến sinh mệệạnh. Cuũng coá ngừớài tíàm đệến toệi nhớà toệi xừủ lyá nhừũng cạ loạn bạạệy ạếy; toệi khoệng muoến quạủn sừạ việệạc nạày. Coá nhừũng khíá coệng sừ rạết hoầ đoầ, khoệng ại muoến thệo [xừủ lyá] nhừũng sừạ loạn bạạệy cho hoạ. Hớn nừũạ, chừ viạ tiạch coếc mạà gạăạp vạến đệầ, thíà chạẳng phạủi lạà víà từạ chừ viạ cạầu? Chuáng toệi giạủng rạằng hiệệạn từớạng ạếy toần tại, nhừng noá khoệng phạủi lạà trạng thạái nạào đoá xuạết hiệệạn ớủ cạo tạầng, cuũng khoệng phạủi lạà phạủn ạánh đạăạc thuà gíà, noá chạẳng quạ chíủ lạà moệạt phừớng thừác tu luyệệạn đừớạc duàng trong moệạt tíành huoếng đạăạc thuà, nhừng khoệng thệể phoể cạệạp noá đừớạc. Coá khoệng íát ngừớài truy cạầu tiạch coếc, lạại coàn goại noá thạành tiạch coếc thệế nạày thệế khạác, ‘bạán tiạch coếc’, cuũng Tịch cốc
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phạện thạành đạẳng cạếp v.v. Coá ngừớài noái rạằng hoạ [chíủ cạần]
uoếng nừớác, coá ngừớài noái [chíủ cạần] ạăn hoạ quạủ; đoá đệầu lạà tiạch coếc giạủ. Sạu moệạt thớài giạn lạệu, đạủm bạủo sệũ khoệng coàn đừớạc nừũạ. Ngừớài chạện chíánh tu luyệệạn; moệạt khi vạào sớn đoệạng, [thíà] khoệng ạăn khoệng uoếng, đoá lạà tiạch coếc chạện chíánh.
Trộm khí
Noái vệầ troệạm khíá, coá ngừớài biệến sạắc nhừ noái đệến coạp vạạệy, sớạ quạá khoệng dạám luyệệạn coệng. Nhiệầu viạ víà giớái tu luyệệạn coá ngừớài truyệần nhiệầu thuyệết nhừ tạểu hoạủ nhạệạp mạ, troệạm khíá, v.v. mạà lạàm cho ngừớài tạ khoệng dạám luyệệạn coệng, khoệng dạám tiệếp xuác vớái khíá coệng. Nệếu nhừ khoệng coá nhừũng thuyệết ạếy, coá thệể sệũ coá nhiệầu ngừớài luyệệạn coệng hớn nừũạ. Cuũng coá moệạt soế khíá coệng sừ tạệm tíánh bạết hạủo, chuyện moện dạạy nhừũng thừá ạếy, lạàm cho giớái tu luyệệạn oệ yện chừớáng khíá; thừạc rạ khoệng đạáng sớạ nhừ hoạ noái đạệu.
Chuáng tạ giạủng khíá chíủ lạà khíá, dạẫu cho chừ viạ coá noái thạành
‘hoẫn nguyện khíá’, khíá nạày khíá noạ [đi nừũạ]. Hệẫ thạện thệể
ngừớài tạ coá khíá, thíà cạá nhạện ạếy vạẫn ớủ trong tạầng chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài, cho nện chừạ đừớạc tíánh lạà ngừớài luyệệạn coệng. Ngừớài tạ chíủ cạần coá khíá, thíà minh chừáng rạằng cạá nhạện ạếy chừạ đạt đừớạc đệến thạện thệể tiạnh hoạá cạo đoệạ, đoá chíánh lạà vạẫn coàn khíá bệệạnh, điệầu nạày lạà khạẳng điạnh. Ngừớài troệạm khíá cuũng ớủ trong tạầng khíá ạếy thoệi; chuáng tạ lạà ngừớài luyệệạn coệng nạào coá ại cạần cạái khíá dớ bạển ạếy? Ngừớài khoệng luyệệạn coệng khíá cuủạ thạện thệể hoạ rạết dớ, luyệệạn coệng roầi coá thệể trong sạáng rạ. Choẫ coá bệệạnh coá thệể hiệển loệạ rạ moệạt cuạc vạệạt chạết mạàu đện coá mạệạt đoệạ rạết cạo. Luyệệạn tiệếp dạần dạần, đệến khi thạệạt sừạ đạt đệến chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, khíá sệũ dạần dạần chuyệển sạng mạàu vạàng. Luyệệạn tiệếp sệũ thạệạt sừạ chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài, cuũng khoệng coàn khíá nừũạ, từác lạà tiệến nhạệạp sạng trạng thạái ‘nạũi bạch thệể’.
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Nhừ vạạệy cuũng noái coá khíá lạà coá bệệạnh. Chuáng tạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, luyệệạn coệng ại coàn muoến khíá lạàm gíà? Bạủn thạện từạ míành cạần tiạnh hoạá, cớá chi coàn muoến khíá dớ bạển kiạ
chừá! Khạẳng điạnh lạà khoệng cạần. Ngừớài muoến khíá cuũng lạà ớủ
trong tạầng khíá, ớủ tạầng khíá hoạ khoệng phạện biệệạt đừớạc đạệu lạà khíá toết, đạệu lạà khíá xạếu, hoạ khoệng coá bạủn sừạ ạếy. Coàn khoếi chạện khíá ớủ đạn điệần nới thạện thệể chừ viạ thíà hoạ khoệng đoệạng đệến đừớạc; choẫ nguyện khíá ạếy phạủi lạà ngừớài coá coệng phu cạo mớái coá thệể đoệạng đệến đừớạc. [Coàn] khíá dớ bạển kiạ
trong thạện thệể, thíà đệể hoạ troệạm lạếy; coá gíà lạà quạn troạng đạệu. Khi toệi luyệệạn coệng nệếu muoến quạán khíá, chíủ cạần nghíũ
moệạt chuát, moệạt luác buạng nạày sệũ đạầy ngạy.
Đạạo giạ giạủng thiện từạ trạng, Phạệạt giạ giạủng oệm khíá
quạán đíủnh; trong vuũ truạ coá [toạàn lạà] khíá, chừ viạ coá thệể
suoết ngạày quạán vạào trong. Huyệệạt lạo cung khại mớủ, huyệệạt bạách hoệại đạủ khại, chừ viạ quạán vạào trong, yá đạăạt đạn điệần, tạy [bừng] khíá vạào trong, moệạt luác sệũ đạầy thoệi. Chừ viạ dạẫu coá quạán đạầy đệến mạếy cuũng coá tạác duạng gíà đạệu? Coá ngừớài khi luyệệạn khíá luyệệạn rạết nhiệầu, cạủm thạếy ngoán tạy trừớáng lệện, thạện thệể trừớáng lệện. Ngừớài khạác đệến bện, cạủm nhạệạn thạếy chung quạnh [viạ ạếy] coá moệạt trừớàng. ‘AÝi chạà, bạn luyệệạn coệng luyệệạn toết thạệạt đạếy’. Toệi noái rạằng chạẳng lạà gíà cạủ, hoủi coệng ớủ đạệu? Vạẫn lạà luyệệạn khíá thoệi, khíá nhiệầu đệến mạếy cuũng khoệng thạy thệế đừớạc coệng. Muạc đíách luyệệạn khíá lạà lạếy khíá toết bện ngoạài giạo hoạán vớái khíá bện trong thạện thệể, lạà đệể tiạnh hoạá thạện thệể; hoủi giừũ khíá ạếy đệể lạàm gíà? Chừ viạ tại tạầng ạếy, [khi] chừạ coá thạy đoểi vệầ bạủn chạết, [thíà] noá cuũng khoệng phạủi lạà coệng. Chừ viạ troệạm đừớạc bạo nhiệu đi nừũạ, chừ viạ bạết quạá chíủ lạà cạái bạo khíá to; hoủi coá tạác duạng gíà? Noá chừạ chuyệển hoạá hừớáng đệến vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng. Do đoá chừ viạ sớạ gíà, hoạ thạệạt sừạ [muoến] troệạm thíà [đệể hoạ] troệạm.
Moại ngừớài thừủ nghíũ coi, thạện thệể chừ viạ coá khíá lạà coá bệệạnh. Nhừ thệế khi troệạm khíá, chạẳng phạủi cuũng troệạm luoện cạủ khíá bệệạnh cuủạ chừ viạ coá phạủi khoệng? Hoạ hoạàn toạàn Trộm khí
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khoệng phạện biệệạt đừớạc điệầu ạếy, bớủi víà ngừớài muoến khíá cuũng ớủ tại tạầng khíá nạày [thoệi], hoạ chừạ coá bạủn sừạ gíà cạủ.
Ngừớài coá coệng sệũ khoệng muoến khíá, điệầu ạếy lạà khạẳng điạnh.
Khoệng tin thíà chuáng tạ lạàm thíá nghiệệạm, [nệếu hoạ] thạệạt sừạ
muoến troệạm khíá thíà chừ viạ đừáng ớủ kiạ cho hoạ troệạm, moệạt mạăạt chừ viạ nghíũ rạằng đạng quạán khíá vuũ truạ vạào trong, coàn hoạ ớủ đạằng sạu troệạm khíá. Chừ viạ sệũ thạếy thạệạt lạà toết, thạy cho chừ viạ [lạàm] tạăng nhạnh tiạnh hoạá thạện thệể, chừ viạ đớũ
khoủi phạủi xung quạán xung quạán. Bớủi víà tạệm mạà hoạ xuạết phạát lạà xạếu, muoến troệạm lạếy nhừũng thừá cuủạ ngừớài khạác, dạẫu rạằng lạà [troệạm lạếy] thừá khoệng toết, hoạ cuũng đạũ phạạm phạủi việệạc toển đừác; do đoá hoạ phạủi cạếp đừác cho chừ viạ. Noá híành thạành moệạt thừá đoếi lừu, moệạt phíáạ lạếy khíá cuủạ chừ viạ, moệạt phíáạ cạếp đừác cho chừ viạ. Cạá nhạện lạếy troệạm khíá ạếy khoệng hiệểu biệết; nệếu hoạ biệết thệế thíà hoạ đạũ khoệng dạám lạàm!Phạàm lạà ngừớài troệạm khíá, sạắc mạăạt đệầu xạnh, đệầu lạà nhừ vạạệy. Đệến coệng viện luyệệạn coệng, rạết nhiệầu ngừớài đệầu lạà đệể [bạài trừà khíá] bệệạnh, bệệạnh nạào cuũng coá. Ngừớài tạ khi triạ bệệạnh, lạà phạủi bạài xuạết rạ; nhừng ngừớài troệạm khíá ngạy cạủ bạài xuạết rạ cuũng khoệng, mạà lạại [rừớác vạào] thạện, khíá bệệạnh nạào cuũng coá; ngạy cạủ trong thạện thệể cuũng toếi đện nhừ mừạc. Hoạ cừá toển đừác mạũi, bện ngoạài cuủạ hoạ cuũng đện, trừớàng nghiệệạp lừạc thạệạt to lớán, đừác toển mạết nhiệầu roầi, thíà bện trong bện ngoạài cuũng đện. Ngừớài troệạm khíá nệếu biệết rạằng bạủn thạện míành đạũ thạy đoểi nhừ thệế, đạng cạếp đừác cho ngừớài tạ, đạng lạàm coệng việệạc thạệạt dại khớà nhừ thệế, thíà hoạ đạũ khoệng lạàm nhừ vạạệy.
Coá ngừớài noái rạết huyệần [bíá] vệầ khíá: ‘ÔÔng ớủ Myũ, toệi phạát khíá oệng coá thệể tiệếp đừớạc; oệng đớại ớủ ngoạài bừác từớàng, toệi phạát khíá oệng sệũ tiệếp đừớạc’. Coá ngừớài rạết mạẫn cạủm, hệẫ phạát khíá liệần tiệếp đừớạc ngạy. Tuy nhiện khíá ạếy khoệng truyệần trong khoệng giạn nạày, noá dạẫn ớủ khoệng giạn khạác; tại khoệng giạn khạác kiạ ớủ đoá khoệng coá bừác từớàng. Víà sạo coá 294
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khíá coệng sừ ớủ choẫ đạết bạằng phạẳng phạát khíá, chừ viạ lạại khoệng cạủm giạác thạếy gíà? ỞỞ khoệng giạn khạác ạếy coá choẫ giạán cạách; do vạạệy khíá khoệng coá lừạc xuyện thạếu to lớán nhừ
chuáng tạ giạủng.
[Điệầu] thạệạt sừạ coá tạác duạng cuũng chíủ lạà coệng. Ngừớài luyệệạn coệng khi coá thệể phạát xuạết coệng, thíà hoạ đạũ khoệng coàn khíá nừũạ; phạát xuạết rạ moệạt loại vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng; duàng thiện muạc mạà nhíàn thíà thạếy lạà moệạt loại ạánh sạáng.
Phạát đệến thạện cuủạ ngừớài khạác, coá moệạt cạủm giạác noáng bừàng, trừạc tiệếp coá thệể ừớác chệế ngừớài thừớàng. Tuy nhiện điệầu đoá vạẫn khoệng đạt đệến muạc đíách triạ bệệạnh hoạàn toạàn; chíủ phạát huy tạác duạng ừác chệế. Muoến thạệạt sừạ triạ bệệạnh thíà phạủi coá coệng nạăng toần tại; moẫi chuủng bệệạnh coá moệạt chuủng coệng nạăng từớng ừáng nhạắm vạào. ỞỞ mừác cừạc vi quạn, từàng vi lạp cuủạ coệng, đệầu coá híành từớạng gioếng vớái cạá nhạện chừ
viạ. Chuáng coá khạủ nạăng nhạệạn thừác đừớạc ngừớài tạ, đệầu coá linh tíánh, lạà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng; ngừớài khạác dạẫu coá troệạm lạếy đi, thíà chuáng liệệạu coá thệể ớủ lạại đoá hạy khoệng?
Chuáng sệũ khoệng ớủ đoá, cuũng khoệng đạăạt lệện đừớạc, [chuáng]
khoệng phạủi lạà thừá cuủạ bạủn thạện ngừớài ạếy. Phạàm lạà ngừớài luyệệạn coệng chạện chíánh, thíà ại sạu khi đạũ xuạết hiệệạn coệng đệầu coá sừ phuạ quạủn; sừ phuạ ớủ đoá thạếy chừ viạ đạng lạàm gíà; lạếy nhừũng thừá cuủạ ngừớài tạ, thíà sừ phuạ cuủạ hoạ cuũng khoệng chạếp nhạệạn.
Thu khí
‘Troệạm khíá’ vạà ‘thu khíá’ khoệng phạủi lạà nhừũng vạến đệầ
mạà chuáng toệi phạủi giạủi quyệết cho chừ viạ khi truyệần coệng tại cạo tạầng. [Mạà] lạà víà toệi coàn coá moệạt muạc đíách nhừ thệế
nạày: khoệi phuạc dạnh tiệếng cuủạ tu luyệệạn, lạàm moệạt soế điệầu toết, mạà giạủng roũ rạ moệạt soế hiệệạn từớạng bạết lừớng; trừớác đạệy khoệng coá ại giạủng. Nệếu moại ngừớài chuáng tạ đệầu biệết vệầ noá, thíà nhừũng ngừớài kiạ khoệng thệể mạũi lạàm điệầu xạếu Thu khí
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nừũạ; moệạt soế ngừớài hệẫ [noái] đệến nhừũng chạện từớáng bạết minh trong khíá coệng lạà biệến sạắc cừá nhừ thệể lạà noái vệầ coạp dừũ vạạệy.
Khíá vuũ truạ thạệạt lạà [nhiệầu], coá ngừớài giạủng khíá thiện dừớng, khíá điạạ ạệm. Chừ viạ cuũng lạà cạác phạần từủ trong vuũ
truạ, chừ viạ cừá thu [khíá vuũ truạ] đi. Tuy nhiện coá ngừớài khoệng thu khíá vuũ truạ, hoạ chuyện moện dạạy ngừớài tạ thu khíá cuủạ cạệy; coàn toểng kệết rạ kinh nghiệệạm: khíá cạệy dừớng mạàu trạắng, khíá cạệy tuàng mạàu vạàng, roầi thu nhừ thệế nạào, thu vạào thớài giạn nạào. Cuũng coá ngừớài noái: ‘Trừớác nhạà toệi coá cạái cạệy, toệi đạũ thu khíá cuủạ noá lạàm noá chệết roầi’. Bạủn sừạ ạếy đừớạc tíánh lạà gíà đạệy? Đoá chạẳng phạủi lạàm điệầu xạếu lạà gíà?
Nhừ moại ngừớài đạũ biệết, chuáng tạ tu luyệệạn chạện chíánh,
[chuáng tạ] chuá troạng cạác tíán từác coá tíánh lừớng [thiệệạn], chuá troạng đệến việệạc đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh vuũ truạ; chừ viạ chạẳng phạủi noái vệầ vạến đệầ Thiệệạn lạà gíà? Đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ, phạủi chuá troạng Thiệệạn. Chừ
viạ cừá lạàm điệầu xạếu liệệạu coá thệể tạăng coệng hạy khoệng? Coá thệể hệết bệệạnh khoệng? Chạẳng phạủi hoạàn toạàn từớng phạủn vớái ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ lạà gíà? Đoá cuũng lạà sạát sinh lạàm điệầu xạếu! Coá lệũ cuũng coá ngừớài noái: ‘Thạầy cạàng giạủng cạàng huyệần [hoạăạc], giệết đoệạng vạệạt lạà sạát sinh, mạà giệết thừạc vạệạt cuũng lạà sạát sinh’. Thừạc rạ đuáng nhừ vạạệy đạếy, trong Phạệạt giạáo giạủng luạc đạo luạện hoầi; trong luạc đạo luạện hoầi chừ viạ
coá thệể biệến thạành thừạc vạệạt; trong Phạệạt giạáo [giạủng] nhừ
thệế. Tại đạệy chuáng toệi khoệng giạủng nhừ vạạệy. Nhừng chuáng toệi noái vớái moại ngừớài, cạệy cuũng lạà sinh mệệạnh; khoệng chíủ lạà sinh mệệạnh, mạà coàn coá hoạt đoệạng từ duy rạết cạo.
Víá duạ: coá moệạt viạ ớủ Myũ chuyện lạàm cạác nghiện cừáu
điệệạn từủ, dạạy ngừớài tạ duàng mạáy doà noái doếi. Moệạt hoệm viạ
nạày coá hừáng khớủi bệàn từác thớài noếi hại cừạc cuủạ mạáy doà noái doếi lệện moệạt cạệy ngừu thiệệạt lạn hoạ, roầi từớái nừớác vạào choẫ
goếc cạệy hoạ, sạu đoá viạ nạày phạát hiệệạn rạằng buát điệệạn từủ cuủạ
mạáy doà noái doếi lạệạp từác vệũ moệạt đừớàng cong. Đừớàng cong 296
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ạếy chíánh lạà từớng đoầng vớái loại đừớàng cong mạà đại nạũo cuủạ ngừớài tạ trong moệạt thớài giạn ngạắn hừng phạến, cạo
hừáng mạà sinh rạ. Luác đoá viạ nạày sừủng soết, thừạc vạệạt coá cạủm tíành lạà sạo! Viạ ạếy dừớàng nhừ muoến chạạy rạ đừớàng cạái mạà hoệ lớán: ‘thừạc vạệạt cuũng coá cạủm tíành’. Khớủi phạát từà sừạ việệạc đoá, viạ ạếy mạu choáng triệển khại nghiện cừáu thệo phừớng
diệệạn nạày, đạũ lạàm rạết nhiệầu thừạc nghiệệạm.
Coá moệạt lạần, viạ nạày đạăạt hại cạái cạệy vớái nhạu, roầi bạủo hoạc sinh cuủạ míành dạẫm đạp moệạt cạái cạệy trừớác mạăạt cạái cạệy kiạ, dạẫm đạp cho chệết đi. Sạu đoá đừạ cạái cạệy kiạ vạào
phoàng, noếi vạào mạáy doà noái doếi; roầi bạủo nạăm ệm hoạc sinh lạần lừớạt đi từà ngoạài vạào. Boến ệm hoạc sinh đạầu đi vạào, khoệng coá phạủn ừáng gíà cạủ. Đệến khi hoạc sinh thừá nạăm voến đạũ dạẫm đạp cạệy noạ bừớác vạào, thíà [ệm nạày] coàn chừạ kiạp tiệến đệến, buát điệệạn từủ đạũ lạệạp từác vệũ nện moệạt đừớàng cong; khi ngừớài tạ sớạ hạũi mớái coá thệể vệũ xuạết rạ đừớàng cong nhừ
thệế. Viạ nạày kinh ngạc quạá! Sừạ việệạc ạếy đạũ minh chừáng moệạt vạến đệầ rạết lớán: chuáng tạ xừạ nạy vạẫn nhíàn nhạệạn rạằng con ngừớài lạà sinh mệệạnh cạo cạếp, con ngừớài coá khạủ nạăng cạủm quạn, coá thệể nhạệạn thừác phạện biệệạt, coá đại nạũo, coá thệể phạện tíách. Coàn thừạc vạệạt cớá chi [coá thệể] nhạệạn thừác phạện biệệạt đừớạc, noá khoệng coá giạác quạn kiạ mạà? Trong quạá khừá ại mạà noái rạằng thừạc vạệạt coá cạủm quạn, coá từ duy, coá cạủm tíành, coá thệể nhạệạn thừác đừớạc con ngừớài, thíà ngừớài tạ bệàn noái lạà mệệ tíán. Mạà khoệng chíủ coá vạạệy, vệầ moệạt soế phừớng diệệạn [thừạc vạệạt] dừớàng nhừ coàn vừớạt troệại hớn cạủ con ngừớài chuáng tạ
hoệm nạy.
Coá moệạt hoệm viạ kiạ noếi mạáy doà noái doếi vạào moệạt cạái cạệy, sạu đoá viạ ạếy nghíũ: ‘Lạàm thíá nghiệệạm nạào đạệy nhíủ? Míành đoết thừủ cạái lạá cuủạ noá xệm, xệm xệm coá phạủn ừáng nạào nhệá’. Viạ
ạếy vừàạ suy nghíũ nhừ vạạệy, chừạ coá đoết, mạà buát điệệạn từủ đạũ
mạu choáng vệũ rạ moệạt đừớàng cong, chíánh lạà khi con ngừớài kệu cừáu mạạng mớái coá thệể vệũ rạ đừớàng cong nhừ vạạệy.
Coệng nạăng siệu cạủm loại nạày, quạá khừá goại lạà thạ tạệm Thu khí
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thoệng, lạà moệạt tiệầm nạăng, bạủn nạăng cuủạ con ngừớài; tuy nhiện nhạện loại ngạày nạy đệầu đạũ thoạái hoạá, chừ viạ cạần phạủi tu luyệệạn từà đạầu, phạủn boển quy chạện, phạủn hoầi vệầ bạủn tíánh tiện thiện cuủạ chừ viạ, thíà chừ viạ mớái coá thệể coá đừớạc noá. Vạạệy mạà [thừạc vạệạt] đạũ coá roầi, chừ viạ nghíũ gíà noá liệần biệết, nghệ vạạệy thạệạt lạà huyệần [hoạăạc], nhừng đoá lạà nhừũng thíá nghiệệạm khoạ hoạc hệết sừác thừạc tại. Viạ nạày đạũ lạàm cạác thíá nghiệệạm, coàn coá coệng nạăng dạo khoếng từà cừạ ly xạ. Luạệạn vạăn cuủạ viạ ạếy sạu khi coệng boế rạ, toạàn thệế giớái rạết chạến đoệạng.
Cạác nhạà nghiện cừáu thừạc vạệạt tại cạác quoếc giạ đệầu
đạng triệển khại nghiện cừáu thệo phừớng diệệạn nạày, ớủ nừớác tạ cuũng coá lạàm; điệầu ạếy đạũ khoệng coàn lạà thừá gíà mệệ tíán nừũạ.
Hoệm roầi toệi đạũ giạủng moệạt cạệu, rạằng nhừũng gíà phạát sinh, phạát minh vạà phạát hiệệạn nới nhạện loại chuáng tạ hoệm nạy đạũ đuủ đệể cạủi biệến sạách giạáo khoạ hiệệạn nạy cuủạ chuáng tạ
roầi. Nhừng do ạủnh hừớủng cuủạ quạn niệệạm truyệần thoếng,
ngừớài tạ khoệng muoến thừàạ nhạệạn noá, vạà cuũng chừạ coá ại chíủnh lyá moệạt cạách coá hệệạ thoếng nhừũng điệầu ạếy.
ỞỞ moệạt coệng viện ớủ [tíủnh] Đoệng Bạắc, toệi thạếy moệạt đạám cạệy tuàng đạũ chệết guạc. Khoệng biệết đừớạc moệạt soế ngừớài kiạ
luyệệạn lạà luyệệạn thừá gíà, lạăn loệạn khạắp đạết, lạăn loệạn xong roầi, chạện thu [khíá] thệế nạày, tạy thu [khíá] thệế kiạ, vạà sạu moệạt thớài giạn khoệng lạệu đạám cạệy tuàng ạếy vạàng [uáạ] roầi chệết cạủ.
Chừ viạ đạng lạàm việệạc toết hạy xạếu đạệy? Đừáng tại goác đoệạ
ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ mạà xệát, ạếy lạà sạát sinh. Chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng thíà chừ viạ cạần phạủi lạàm ngừớài toết, dạần dạần đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh vuũ truạ, boủ nhừũng thừá khoệng toết cuủạ míành. Coàn nệếu đừáng tại goác đoệạ ngừớài thừớàng mạà xệát,
[đoá] cuũng khoệng phạủi lạàm việệạc toết, mạà lạà phạá hoại cuủạ
coệng, phạá hoại cạệy xạnh, phạá hoại cạện bạằng sinh thạái; đừáng tại goác đoệạ nạào mạà giạủng cuũng thạếy khoệng phạủi việệạc toết. Khíá trong vuũ truạ thạệạt lạà [nhiệầu], chừ viạ cừá thu thoệi coá sạo đạệu. Coá ngừớài coá nạăng lừớạng rạết lớán, sạu khi luyệệạn 298
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đệến moệạt tạầng nhạết điạnh, thíà thạệạt sừạ huớ tạy moệạt cạái lạà khíá cuủạ cạủ moệạt vuàng thừạc vạệạt lớán lạệạp từác thu đừớạc ngạy.
Nhừng bạết quạá chíủ lạà khíá, thu nhiệầu đệến mạếy thíà đạũ sạo?
Coá ngừớài đệến coệng viện khoệng lạàm điệầu gíà khạác, hoạ noái:
‘Toệi khoệng cạần luyệệạn coệng, toệi vừàạ đi vừàạ thu [khíá] lạà đừớạc roầi, toệi luyệệạn thệế lạà xong roầi. Đạắc khíá lạà đừớạc roầi.’ Hoạ
từớủng rạằng khíá lạà coệng. Ngừớài tạ đệến gạần viạ nạày, cạủm thạếy thạện thệể viạ ạếy ớn ớán lạạnh. Khíá thừạc vạệạt ạếy chạẳng phạủi ạệm tíánh lạà gíà? Ngừớài luyệệạn coệng giạủng ạệm dừớng cạện bạằng; thạện thệể viạ ạếy toạàn lạà muài dạầu cạệy tuàng, mạà vạẫn từớủng rạằng bạủn thạện míành luyệệạn toết ghệệ lạắm.
Ai luyện công thì đắc công
Vạến đệầ ‘ại luyệệạn coệng ại đạắc coệng’1 lạà moệạt vạến đệầ cừạc kyà thện choết. [Khi] ngừớài khạác hoủi toệi rạằng Phạáp Luạện Đạại Phạáp coá choẫ nạào hạy, toệi noái rạằng Phạáp Luạện Đạại Phạáp coá thệể đạt đừớạc ‘coệng luyệệạn ngừớài’, thu ngạắn thớài giạn luyệệạn coệng; coá thệể giạủi quyệết vạến đệầ khoệng coá thớài giạn luyệệạn coệng, nhừng vạẫn đừớạc luyệệạn coệng moệạt cạách trừớàng kyà.
Đoầng thớài chuáng tạ cuũng lạà coệng phạáp tíánh mệệạnh song tu chạện chíánh, sừạ biệến hoạá thạện thệể vạệạt chạết nạày cuủạ chuáng tạ sệũ rạết to lớán. Phạáp Luạện Đạại Phạáp coàn coá moệạt choẫ toết lớán nhạết, trừớác đạệy toệi chừạ từàng giạủng, chíủ coá hoệm nạy toệi mớái giạủng xuạết lại. Bớủi víà noá liện quạn đệến vạến đệầ rạết to lớán trong liạch sừủ xạ xừạ, cuũng coá ạủnh hừớủng mạạnh mệũ
đệến giớái tu luyệệạn; trong liạch sừủ từà xừạ đệến nạy chừạ coá ại dạám chíủ rạ, vạà cuũng khoệng cho phệáp hoạ chíủ rạ; nhừng toệi khoệng thệể khoệng giạủng [điệầu nạày].
Coá đệệạ từủ noái: ‘Moẫi lớài cuủạ Đạại Sừ Lyá Hoầng Chíá đệầu lạà thiện cớ, lạà tiệết loệạ thiện cớ’. Tuy nhiện chuáng toệi thạệạt sừạ
đừạ ngừớài lệện cạo tạầng, chíánh lạà đoệạ nhạện. Phạủi chiạu trạách 1 Thuỳ luyện công thuỳ đắc công: (i) ai luyện công ai đắc công; (ii) ai luyện công người ấy đắc công.
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nhiệệạm đoếi vớái moại ngừớài, coá thệể gạánh chiạu trạách nhiệệạm ạếy, do đoá khoệng phạủi lạà tiệết loệạ thiện cớ. Coàn khoệng chiạu trạách nhiệệạm mạà noái thuyệết tuyà tiệệạn thíà chíánh lạà tiệết loệạ
thiện cớ. Hoệm nạy chuáng toệi noái rạ vạến đệầ nạày: chíánh lạà vạến đệầ ại luyệệạn coệng ại đạắc coệng. Thệo toệi thạếy thíà tạết cạủ
cạác coệng phạáp hiệệạn nạy, bạo goầm cạủ [coệng phạáp] Phạệạt giạ, Đạạo giạ vạà Kyà Moện coệng phạáp từà liạch sừủ đệến nạy đệầu tu luyệệạn phoá nguyện thạần (phoá yá thừác) cuủạ ngừớài tạ, đệầu lạà phoá nguyện thạần đạắc coệng. Chuáng toệi ớủ đạệy giạủng vệầ chuủ
nguyện thạần, chíánh lạà từ duy cuủạ bạủn thạện míành, từạ míành nệếu biệết roũ míành đạng suy nghíũ gíà, thừạc hiệệạn gíà, đoá chíánh lạà bạủn thạện míành thừạc sừạ. Coàn phoá nguyện thạần lạàm nhừũng gíà thíà chừ viạ hoạàn toạàn khoệng hạy biệết. Tuy noá vạà chừ viạ đoầng thớài xuạết sinh, goại bạằng cuàng moệạt tện, lạàm chuủ moệạt thạện thệể, lớán lệện cuàng dạng nhừ nhạu; nhừng
noái moệạt cạách chạăạt chệũ thíà noá khoệng phạủi chừ viạ.
Trong vuũ truạ coá [Phạáp] lyá: rạằng ại mạết thíà đừớạc, ại luyệệạn coệng thíà đạắc coệng. Cạác coệng phạáp trong liạch sừủ đệầu dạạy ngừớài tạ khi luyệệạn coệng phạủi mớ mớ tíủnh tíủnh, khoệng suy nghíũ gíà hệết, sạu đoá nhạệạp điạnh thạệm sạệu, điạnh đệến mừác roết cuoệạc bạủn thạện míành khoệng coàn biệết gíà nừũạ. Coá ngừớài đạủ toạ bạ giớà đoầng hoầ từạạ nhừ trong nhạáy mạắt; ngừớài
khạác coàn khạệm phuạc điạnh lừạc cuủạ hoạ. Thừạc rạ hoạ đạũ luyệệạn hạy chừạ luyệệạn? Bạủn thạện hoạ hoạàn toạàn khoệng biệết. Đạăạc biệệạt coệng phạáp Đạạo giạ giạủng: ‘thừác thạần từủ nguyện thạần sinh’. ‘Thừác thạần’ mạà hoạ noái chíánh lạà ‘chuủ nguyện thạần’ mạà chuáng tạ đệầ cạệạp đệến; coàn ‘nguyện thạần’ mạà hoạ noái chíánh lạà cạái mạà chuáng tạ goại lạà ‘phoá nguyện thạần’. [Nệếu] ‘thừác thạần’
thạệạt cuủạ chừ viạ mạà chệết, thíà chừ viạ thừạc sừạ đạũ chệết roầi, chuủ nguyện thạần thạệạt sừạ khoệng coàn nừũạ. Coá ngừớài luyệệạn coệng phạáp khạác noái vớái toệi: ‘Thừạ Thạầy, khi con luyệệạn coệng, con khoệng nhạệạn rạ ại ớủ nhạà con nừũạ’. Coàn coá ngừớài noái vớái toệi: ‘Con khoệng gioếng nhừ ngừớài tạ luyệệạn coệng thừác khuyạ dạạệy sớám, con vệầ nhạà ngạủ lừng moệạt cạái, bạủn 300
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thạện con liệần xuạết rạ luyệệạn coệng; con nạằm đoá xệm con xuạết rạ luyệệạn coệng’. Toệi thạếy rạằng nhừ thệế thạệạt đạáng buoần; nhừng cuũng khoệng đạáng buoần!
Víà sạo ngừớài tạ đoệạ phoá nguyện thạần? Lạũ Đoệạng Tạện coá cạệu: ‘Tạ thạà đoệạ đoệạng vạệạt coàn hớn đoệạ nhạện’. Thừạc rạ con ngừớài rạết khoá ngoệạ; bớủi víà ngừớài thừớàng chiạu nhạệạn choẫ
mệệ cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng, khi lớại íách hiệệạn thừạc trừớác mạắt liệần khoệng vừát boủ cạái tạệm ạếy đừớạc. Chừ viạ khoệng tin
[ừ]; coá ngừớài nghệ xong bạài giạủng rạ khoủi lệẫ đừớàng, liệần biệến thạành ngừớài thừớàng; ại gạệy [sừạ] vớái hoạ, đuạng phạủi hoạ, hoạ liệần khoệng chiạu. Quạ moệạt giại đoạn thớài giạn, hoạàn toạàn khoệng coàn coi bạủn thạện míành lạà ngừớài luyệệạn coệng nừũạ. Rạết nhiệầu ngừớài tu Đạạo trong liạch sừủ đệầu thạếy roũ
điệểm nạày; con ngừớài rạết khoá đoệạ, chíánh víà chuủ nguyện thạần cuủạ con ngừớài mệệ quạá roầi. Coá ngừớài ngoệạ tíánh toết, [noái]
moệạt chuát lạà thạếu [hiệểu]. Moệạt soế ngừớài coá giạủng thệế nạào hoạ
cuũng khoệng tin, hoạ cho rạằng chừ viạ noái phoáng đại. Chuáng toệi bạủo hoạ tu luyệệạn tạệm tíánh nhừ thệế, nhừng hoạ hệẫ đệến choến ngừớài thừớàng liệần muoến sạo lạàm vạạệy. Hoạ cho rạằng nhừũng lớại íách rạết thiệết thừạc, đoệạng chạạm đệến đừớạc, đạt đừớạc nới ngừớài thừớàng mớái lạà lớại íách thiệết thừạc, coàn phạủi đạắc nhừũng thừá ạếy. Phạáp mạà Sừ phuạ giạủng, nghệ thíà thạếy coá đạo lyá, nhừng khoệng thừạc hiệệạn noểi. Chuủ nguyện thạần con ngừớài khoá đoệạ nhạết, nhừng phoá nguyện thạần coá thệể
thạếy cạủnh từớạng khoệng giạn khạác. Nệện ngừớài tạ nghíũ: ‘Tạ
hạà tạết phạủi đoệạ chuủ nguyện thạần cuủạ ngừới, [phoá nguyện thạần] cuũng lạà ngừới, tạ đoệạ noá cuũng vạạệy phạủi khoệng? Đệầu lạà ngừới mạà, ại đạắc mạà chạủ lạà đạắc, đệầu lạà ngừới đạắc’.
Toệi giạủng phừớng phạáp tu luyệệạn cuạ thệể cuủạ hoạ. Ai coá coệng nạăng dạo thiạ, coá thệể thạếy moệạt cạủnh từớạng nhừ thệế
nạày: chừ viạ hệẫ đạủ toạ, chừ viạ liệần thạếy rạằng vạào đuáng tíách tạắc chừ viạ điạnh lạại đừớạc, thíà “vệào” moệạt cạái từà trong thạện thệể chừ viạ xuạết rạ moệạt chừ viạ khạác gioếng hệệạt chừ viạ. Tuy nhiện chừ viạ phạện biệệạt đừớạc đạệu lạà từạ ngạũ? [Chíánh lạà]
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đạng ngoầi ớủ đạệy thoệi. Chừ viạ thạếy rạằng sạu khi noá xuạết rạ, sừ phuạ liệần đừạ noá đi tu luyệệạn tại moệạt khoệng giạn mạà sừ
phuạ diệẫn hoạá rạ; cuũng coá thệể lạà híành thừác xạũ hoệại quạá khừá, cuũng coá thệể lạà híành thừác xạũ hoệại hiệệạn tại, cuũng coá thệể lạà híành thừác xạũ hoệại khoệng giạn khạác; [sừ phuạ] dạạy noá luyệệạn coệng; noá chiạu khoể khoệng íát, moẫi ngạày moệạt, hại giớà đoầng hoầ. Ngừớài tạ luyệệạn coệng xong quạy trớủ vệầ, thíà chừ viạ cuũng liệần xuạết điạnh; đoá lạà [nhừũng ại] coá thệể nhíàn thạếy đừớạc.
Nệếu [chừ viạ] khoệng nhíàn thạếy [đừớạc gíà] thíà cạàng đạáng buoần hớn, chạủ biệết gíà cạủ; mớ mớ mạàng mạàng trong hại
giớà đoầng hoầ roầi xuạết điạnh. Coá ngừớài nguủ, nguủ liệần moệạt mạạch hại bạ tiệếng đoầng hoầ; hoạ tíánh rạằng nhừ thệế lạà luyệệạn coệng xong; hoạàn toạàn giạo cạếp cho ngừớài tạ. Đoá lạà hoạàn thạành coá tíánh giạán tiệếp, moẫi ngạày [xệếp bạằng] đạủ toạ lạệu ngạần ạếy. Coàn coá [loại] hoạàn thạành trong moệạt lạần; coá thệể
moại ngừớài đệầu đạũ nghệ Đạạt Mạ quạy mạăạt vạào vạách 9 nạăm; trong quạá khừá coá nhiệầu tạăng nhạện ngoầi liệần mạếy thạệạp kyủ; liạch sừủ coá chệáp lạệu nhạết hớn 90 nạăm; coàn coá [viạ] lạệu hớn, buại bạám dạày trện mạắt, coủ moạc khạắp thạện, mạà vạẫn coàn ngoầi tại nới ạếy. Đạạo giạ cuũng giạủng điệầu nạày, đạăạc biệệạt lạà moệạt soế
Kyà Moện coệng phạáp giạủng nguủ, nguủ moệạt mạạch liệần mạếy chuạc nạăm mớái xuạết điạnh, khoệng tíủnh. Tuy nhiện ại luyệệạn đạệy? Phoá nguyện thạần cuủạ hoạ đạũ xuạết rạ vạà luyệệạn, nệếu nhừ hoạ coá thệể thạếy thíà liệần nhíàn thạếy sừ phuạ mạng thệo phoá nguyện thạần đi luyệệạn. Phoá nguyện thạần cuũng nớạ
nghiệệạp lừạc rạết lớán, sừ phuạ khoệng coá bạủn sừạ tiệu trừà choẫ
nghiệệạp lừạc ạếy. Do đoá bạủo noá rạằng: ngừới ớủ đạệy luyệệạn coệng cho toết, tạ đi nới khạác moệạt chuyệến, roầi sạu sệũ quạy lạại, ngừới hạũy đớại tạ.
Sừ phuạ biệết roũ chuyệệạn gíà sệũ xạủy đệến, [nhừng] cuũng
phạủi lạàm vạạệy. Kệết quạủ lạà mạ đệến doạ nạt noá, hoạá thạành myũ
nừũ dạẫn duạ noá, chuyệệạn gíà cuũng coá. Nhừng roầi thạếy rạằng noá thạệạt sừạ khoệng đoệạng tạệm, bớủi víà phoá nguyện thạần từớng đoếi dệẫ tu hớn, noá coá thệể biệết đừớạc chạện từớáng. Con mạ ạếy 302
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noáng mạắt liệần muoến giệết noá, đệể giạủi hạệạn bạáo thuà, đạũ thạệạt sừạ giệết noá, lạệạp từác moán nớạ hoạàn trạủ xong. Biạ giệết xong phoá nguyện thạần liệần phiệu đạũng bạy rạ, nhừ moệạt lạàn khoái
xuạết rạ. Roầi chuyệển sinh, thạác sinh vạào moệạt giạ đíành bạần cuàng. Từà bệá đạũ chiạu khoể; đệến khi lớán đệến luác coá thệể hiệểu biệết đừớạc sừạ việệạc thíà sừ phuạ đệến; tạết nhiện noá khoệng nhạệạn rạ. Sừ phuạ duàng coệng nạăng khại mớủ phạần từ duy toần trừũ trong noá, lạệạp từác [noá nhớá] nghíũ rạ ngạy: chạẳng đuáng sừ phuạ lạà gíà? Sừ phuạ noái vớái noá: hiệệạn giớà toết roầi, coá thệể
luyệệạn roầi. Nhừ vạạệy trạủi quạ bạo nhiệu nạăm, sừ phuạ đệm nhừũng điệầu nạày khạác truyệần lạại cho noá.
Truyệần xong sừ phuạ lạại bạủo noá: ngừới coàn rạết nhiệầu
tạệm chạếp trừớác cạần phạủi boủ, ngừới hạũy trớủ rạ đi vạện du.
‘Vạện du’ rạết khoể, bừớác đi ngoạài xạũ hoệại, phạủi xin ạăn, gạăạp cạác loại ngừớài, giệẫu cớạt noá, nhuạc mạạ noá, khinh nhớàn noá, cạác sừạ tíành đuủ loại đệầu sệũ gạăạp phạủi. Noá coi bạủn thạện lạà ngừớài luyệệạn coệng, dạàn xệếp toết quạn hệệạ vớái ngừớài tạ, giừũ vừũng tạệm tíánh, khoệng ngừàng đệầ cạo tạệm tíánh, nhừũng duạ doẫ từà cạác loại lớại íách nới ngừớài thừớàng đệầu khoệng lạàm noá đoệạng tạệm; trạủi quạ bạo nhiệu nạăm vạện du noá quạy trớủ lạại. Sừ
phuạ noái: Ngừới đạũ đạắc Đạạo roầi, viện mạũn roầi. Nệếu khoệng coàn việệạc gíà, thíà ngừới trớủ vệầ chuạển biạ rớài đi; nệếu coàn việệạc gíà, thíà ngừới hạũy hoạàn tạết sừạ việệạc ạếy nới ngừớài thừớàng đi.
Nhừ vạạệy sạu bạo nhiệu nạăm, phoá yá thừác đạũ trớủ vệầ; noá vừàạ
trớủ vệầ, thíà bện nạày chuủ nguyện thạần cuũng liệần xuạết điạnh, chuủ yá thừác tíủnh nguủ.
Tuy nhiện hoạ xạác thừạc chừạ hệầ tu luyệệạn, phoá nguyện
thạần cuủạ ngừớài tạ đạũ tu luyệệạn, do đoá phoá nguyện thạần đạắc coệng. Tuy nhiện chuủ nguyện thạần cuũng khoể, duà sạo thíà
toạàn boệạ [tuoểi] thạnh xuạện cuủạ hoạ đạũ ngoầi ớủ nới ạếy roầi, thớài giạn ngừớài thừớàng đạũ quạ đi roầi. Vạạệy giạủi quyệết sạo đạệy? Hoạ cạủm thạếy rạằng khi xuạết điạnh thíà coệng mạà míành luyệệạn đạũ đệến, đạũ coá coệng nạăng roầi, hoạ muoến triạ bệệạnh, muoến lạàm gíà liệần coá thệể lạàm nạếy, phoá nguyện thạần sệũ lạàm Ai luyện công thì đắc công
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hoạ thoạủ mạũn. Bớủi víà roết cuoệạc thíà hoạ lạà chuủ nguyện thạần, chuủ nguyện thạần lạàm chuủ thạện thệể, lạà [ngừớài] quyệết điạnh.
Hớn nừũạ ớủ bện nạày hoạ đạũ ngoầi đạệy, moệạt đớài đạũ troệi quạ
roầi. Đệến khi trạăm tuoểi [lạệm chung] thíà phoá nguyện thạần rớài đi, [đừớàng] ại nạếy đi. Thệo Phạệạt giạáo giạủng, hoạ vạẫn phạủi nhạệạp luạc đạo [luạện hoầi]. Bớủi víà trong thạện cuủạ hoạ đạũ
tu xuạết moệạt Đạại Giạác Giạủ, nện hoạ đạũ tíách đừớạc đại đừác, vạạệy sệũ sạo đạệy? Coá thệể vạào đớài tiệếp hoạ sệũ lạàm quạn lớán, phạát tạài lớán. Cuũng chíủ coá thệể nhừ vạạệy thoệi, đoá chạẳng phạủi tu mạà nhừ khoệng ừ?
Sừạ việệạc nạày chuáng toệi giạủng xuạết rạ, cuũng lạà phạủi mạết bạo nhiệu phíá toển mớái đừớạc đoầng yá giạủng. Toệi đạũ chíủ rạ
choẫ mệệ từà thiện coể, bíá mạệạt trong nhừũng bíá mạệạt tuyệệạt đoếi khoệng thệể giạủng, chíủ rạ cạăn bạủn cuủạ cạác loại phừớng phạáp tu luyệệạn trong tu luyệệạn liạch sừủ. Chạẳng phạủi toệi đạũ giạủng rạằng [noá] liện quạn đệến liạch sừủ uyện nguyện rạết thạệm sạệu hạy sạo? Chíánh lạà nguyện nhạện ạếy. Chừ viạ thừủ nghíũ, hoủi giạ nạào, moện nạào mạà khoệng tu luyệệạn nhừ thệế? Bạủn thạện chừ viạ tu tớái tu lui mạà chừ viạ khoệng coá coệng, chừ viạ chạẳng đạáng buoần lạắm ừ! Nhừng biệết oạán ại đạệy? Con ngừớài mệệ
đệến mừác nhừ thệế, khoệng ngoệạ, điệểm hoạá thệế nạào cuũng khoệng đừớạc. Noái cạo thíà nghệ thạếy huyệần [hoạăạc] quạá, noái thạếp thíà ngoệạ khoệng lệện đừớạc. Toệi đạũ thuyệết [giạủng] thệế
nạày, mạà coàn coá ngừớài bạủo toệi triạ bệệạnh cho hoạ, toệi thạệạt sừạ
khoệng biệết noái sạo. Chuáng toệi giạủng tu luyệệạn, tu luyệệạn lệện cạo tạầng thíà [toệi] mớái coá thệể quạủn.
Phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi lạà chuủ yá thừác đạắc coệng; vạạệy noái lạà chuủ yá thừác đạắc coệng liệần đừớạc chuủ yá thừác đạắc coệng? Ai cho phệáp? Khoệng phạủi thệế, noá cạần phạủi coá điệầu kiệệạn tiện quyệết. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết, phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi khoệng trạánh nệá xạũ hoệại ngừớài thừớàng [roầi mớái] đi tu luyệệạn, khoệng trạánh, khoệng troến trạánh mạệu thuạẫn; ngạy trong hoạàn cạủnh ngừớài thừớàng phừác tạp nạày, chừ viạ tíủnh tạáo roũ rạàng, hệết sừác minh bạch chiạu thiệệạt thoài 304
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tại cạác vạến đệầ lớại íách vạệạt chạết; khi biạ ngừớài khạác lạếy mạết lớại íách thiệết thạện, chừ viạ khoệng gioếng nhừ ngừớài tạ mạà trạnh mạà đạếu; trong cạác cạn nhiệẫu tạệm tíánh, chừ viạ chiạu thiệệạt thoài; trong hoạàn cạủnh giạn khoể nhừ thệế chừ viạ ‘mạ
luyệệạn’ yá chíá cuủạ míành, đệầ cạo tạệm tíánh cuủạ míành; khi coá ạủnh hừớủng cuủạ cạác từ từớủng bạết hạủo cuủạ ngừớài thừớàng, chừ viạ coá thệể siệu thoạát xuạết lại.
Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, [ngừớài] chiạu khoể moệạt cạách
minh bạch chạẳng đuáng lạà chừ viạ, [ngừớài] phoá xuạết chạẳng đuáng lạà chuủ nguyện thạần cuủạ chừ viạ, khi mạết đi nhừũng thừá tại ngừớài thừớàng, chạẳng phạủi chừ viạ chiạu mạết moệạt cạách minh bạch đuáng khoệng? Coệng ạếy nện đệể chừ viạ
đừớạc, ại mạết thíà đừớạc. Do đoá đạệy chíánh lạà nguyện nhạện víà sạo phạáp moện nạày cuủạ chuáng tạ, khoệng hệầ thoạát ly hoạàn cạủnh phừác tạp nạày nới ngừớài thừớàng đệể thừạc hạành tu
luyệệạn. Víà sạo chuáng tạ phạủi tu luyệệạn trong mạệu thuạẫn ngừớài thừớàng? Bớủi víà chuáng tạ muoến bạủn thạện míành đạắc coệng. Cạác đệệạ từủ chuyện tu tu luyệệạn tại cạác chuàạ trong từớng lại cuũng phạủi vạện du nới ngừớài thừớàng.
Moệạt soế ngừớài noái: cạác coệng phạáp hiệệạn nạy cuũng luyệệạn tại ngừớài thừớàng thíà sạo? Nhừng đoá chíủ lạà phoể cạệạp chừũạ
bệệạnh khoệủ ngừớài thoệi; tu luyệệạn lện cạo tạầng moệạt cạách chạện chíánh thíà ngoạài việệạc đớn truyệần rạ khoệng coá ại truyệần coệng khại hệết. [Ai] thạệạt sừạ đừạ đoầ đệệạ [lệện cạo tạầng], đạũ đừạ đoầ đệệạ đi roầi, truyệần dạạy riệng mạà thoệi.
Trong bạo nhiệu nạăm, ại giạủng nhừũng thừá ạếy cho quạần
chuáng trện diệệạn roệạng? Khoệng ại giạủng cạủ. Phạáp moện chuáng toệi giạủng nhừ vạạệy, bớủi víà chuáng tạ chíánh lạà tu luyệệạn nhừ thệế, chíánh lạà đạắc coệng nhừ thệế. Đoầng thớài khoệng chíủ
hạàng nghíàn hạàng vạn thừá [cạần] đừớạc cạếp trong moện nạày cuủạ chuáng toệi, đạũ cạếp toạàn boệạ cho chuủ nguyện thạần cuủạ
chừ viạ, thạệạt sừạ đệể bạủn thạện chừ viạ đạắc coệng. Toệi noái rạằng toệi đạũ lạàm điệầu mạà ngừớài xừạ từà trừớác đệến nạy chừạ từàng lạàm, đạũ mớủ cạánh cừủạ [roệạng] lớán nhạết. Nhừũng lớài nạày cuủạ
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toệi coá ngừớài nghệ vạà hiệểu roũ, nhừũng điệầu toệi giạủng thạệạt sừạ
khoệng huyệần [hoạăạc] chuát nạào. Cạá nhạện toệi coá thoái quện, nệếu toệi coá moệạt trừớạng, [thíà] toệi chíủ noái moệạt thừớác, mạà chừ
viạ đạũ cho rạằng toệi thoểi phoầng lệện quạá. Thừạc rạ đoá mớái chíủ
noái moệạt chuát đoá thoệi; víà sừạ chệệnh lệệạch quạá lớán vệầ tạầng nện Đạại Phạáp cạo thạệm hớn nừũạ toệi khoệng thệể giạủng chuát gíà cho chừ viạ.
Phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi tu luyệệạn đuáng lạà nhừ
thệế, đệể chíánh bạủn thạện chừ viạ thạệạt sừạ đạắc coệng; đạệy lạà lạần đạầu tiện từà khi khại thiện tiạch điạạ; chừ viạ coá thệể trạ lạại trong liạch sừủ. [Noá] rạết toết lạà bạủn thạện chừ viạ đạắc coệng, nhừng cuũng rạết khoá khạăn. Tại hoạàn cạủnh phừác tạp nới
ngừớài thừớàng, trong mạ sạát giừũạ ngừớài vớái ngừớài, chừ viạ
coá thệể thừạc sừạ vừớạt lệện, ạếy lạà điệầu khoá khạăn nhạết. Khoá lạà khoá ớủ choẫ chừ viạ chiạu thiệệạt thoài moệạt cạách minh bạch roũ
rạàng nới lớại íách ngừớài thừớàng, vớái lớại íách thiệết thạện [bạày]
trừớác mạắt, chừ viạ coá bạết đoệạng tạệm hạy khoệng; khi đạếu trạnh luạc đuạc giừũạ ngừớài vớái ngừớài, chừ viạ coá bạết đoệạng tạệm hạy khoệng; khi bạn bệà thạện quyệến gạăạp chuyệệạn thoếng khoể, chừ viạ coá bạết đoệạng tạệm hạy khoệng, chừ viạ nhíàn nhạệạn sừạ việệạc nhừ thệế nạào đạệy; lạàm ngừớài luyệệạn coệng khoá khạăn nhừ vạạệy đạếy! Coá moệạt ngừớài noái vớái toệi: ‘Thừạ Sừ phuạ, lạàm ngừớài toết nới ngừớài thừớàng lạà đừớạc roầi, ại tu noểi lệện trện đừớạc chừá?’ Toệi nghệ thạếy thạệạt thừớng tạệm! Vạà khoệng noái gíà vớái viạ ạếy cạủ. Tạệm tíánh cạác dạng đệầu coá, hoạ coá thệể ngoệạ
cạo đệến đạệu thíà ngoệạ cạo đệến đoá; ại ngoệạ rạ thíà ngừớài ạếy đạắc đừớạc.
Lạũo Từủ đạũ noái: ‘Đạạo, khạủ Đạạo, phi thừớàng Đạạo’. Nhừ
thệế [cạái gíà] coá nhiệầu đạầy đạết nhạăạt lệện lạà tu thạành ngạy, thíà noá khoệng trạện quyá. Phạáp moện nạày cuủạ chuáng toệi cho phệáp chừ viạ đạắc coệng trong mạệu thuạẫn; do đoá chuáng tạ phạủi phuà hớạp toếi đạ vớái ngừớài thừớàng, coàn vệầ vạệạt chạết cuũng khoệng thạệạt sừạ đệể chừ viạ mạết mạát gíà cạủ. Tuy nhiện trong hoạàn cạủnh vạệạt chạết ạếy chừ viạ phạủi đệầ cạo tạệm tíánh. Thuạệạn 306
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tiệệạn cuũng lạà thuạệạn tiệệạn ớủ choẫ nạày, phạáp moện chuáng toệi lạà thuạệạn tiệệạn nhạết, coá thệể tu luyệệạn nới ngừớài thừớàng, khoệng cạần xuạết giạ. Vạà khoá nhạết cuũng chíánh lạà khoá ớủ choẫ nạày, tu luyệệạn trong hoạàn cạủnh ngừớài thừớàng phừác tạp nhạết.
Nhừng [điệểm] toết nhạết chíánh lạà toết ớủ choẫ nạày, bớủi víà noá cho phệáp [chíánh] bạủn thạện chừ viạ đạắc coệng; đạệy lạà điệểm thện choết bạệạc nhạết nới phạáp moện nạày cuủạ chuáng tạ, hoệm nạy toệi đạũ giạủng roũ cho moại ngừớài. Tạết nhiện, [khi] chuủ
nguyện thạần đạắc coệng, [thíà] phoá nguyện thạần cuũng đạắc coệng; tại sạo? Hệết thạủy cạác tíán từác, hệết thạủy cạác linh thệể
cuủạ thạện thệể chừ viạ vạà cạác tệế bạào cuủạ chừ viạ đệầu tạăng coệng, thíà tạết nhiện [phoá nguyện thạần] cuũng tạăng coệng. Tuy nhiện luác nạào noá cuũng khoệng cạo bạằng chừ viạ; chừ viạ lạà Chuủ, noá lạà hoệạ Phạáp.
Giạủng đệến đạệy, toệi coàn muoến noái moệạt cạệu. Trong giớái tu luyệệạn chuáng tạ coá khoệng íát ngừớài nhừ thệế nạày: luoện luoện mong muoến tu luyệệạn lệện cạo tạầng. Đi khạắp nới cạầu Phạáp, tiệu toến khoệng íát tiệần, nuái Nạm bệể Bạắc đệầu đạũ tớái, đi tíàm dạnh sừ mạà khoệng gạăạp. Coá dạnh tiệếng khoệng nhạết
điạnh lạà coá minh bạch. Kệết quạủ phíá coệng chu du cạác nới, mệệạt thạện toến tiệần, khoệng đạắc đừớạc gíà cạủ. Coệng phạáp toết nhừ thệế nạày, hoệm nạy chuáng toệi đạũ cạếp cho chừ viạ, chuáng toệi đạũ bừng đệến tạệạn nới cho chừ viạ, đạăạt đệến coểng nhạà cho chừ viạ. Chíánh lạà đệể xệm chừ viạ coá thệể tu đừớạc hạy khoệng, coá thệể hạành đừớạc hạy khoệng. Nệếu chừ viạ coá thệể [thừạc]
hạành đừớạc, thíà chừ viạ tu; coàn nệếu chừ viạ khoệng hạành đừớạc, nệếu chừ viạ khoệng tu đừớạc, thíà từà giớà trớủ đi chừ viạ
chớá nghíũ đệến tu luyệệạn nừũạ. Ngoại trừà mạ lừàạ đạủo chừ viạ
rạ sệũ khoệng ại dạạy chừ viạ nừũạ; từà nạy trớủ đi chừ viạ đừàng tu nừũạ. Nệếu toệi khoệng đoệạ đừớạc chừ viạ, thíà khoệng ại đoệạ chừ
viạ đừớạc đạệu. Thừạc rạ hiệệạn nạy muoến tíàm sừ phuạ chíánh Phạáp chạện chíánh đệể dạạy chừ viạ, coàn khoá hớn lện trớài; hoạàn toạàn khoệng coàn ại quạủn nừũạ. Vạào thớài kyà mạạt Phạáp, tại tạầng rạết cạo đạng ớủ trong mạạt kiệếp, cạàng khoệng thệể
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quạủn ngừớài thừớàng đừớạc nừũạ. Đạệy lạà phạáp moện thuạệạn tiệệạn nhạết roầi, hớn nừũạ tu luyệệạn trừạc tiệếp chiệểu thệo đạăạc tíánh vuũ truạ, tu nhạnh nhạết tạắt nhạết roầi, trừạc chíủ nhạện tạệm.
Chu thiên
Trong Đạạo giạ giạủng đại chu thiện tiệểu chu thiện;
chuáng toệi sệũ giạủng moệạt chuát chu thiện lạà gíà. Chu thiện mạà chuáng tạ bíành thừớàng noái đệến lạà noếi voàng hại mạạch nhạệm đoếc [mạà thạành], chu thiện ạếy chíủ lạà chu thiện voủ ngoạài noệng cạạn, khoệng đạáng kệể gíà cạủ, chíủ lạà thừá chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài thoệi; goại lạà tiệểu chu thiện. Coàn moệạt loại chu thiện nừũạ, khoệng goại lạà tiệểu chu thiện cuũng khoệng goại lạà đại chu thiện, [noá] lạà híành thừác chu thiện tu luyệệạn trong thiệần điạnh. Noá từà trong thạện thệể, từà nệ hoạàn chạạy quạnh moệạt voàng roầi đi xuoếng, ớủ trong thạện thệể cho đệến đạn điệần chuyệển quạnh moệạt voàng roầi đi lệện; tuạần hoạàn noệại tại; đoá lạà chu thiện chạện chíánh tu luyệệạn khi thiệần điạnh. Sạu khi chu thiện loại nạày híành thạành roầi cuũng sệũ híành thạành moệạt doàng nạăng lừớạng rạết mạạnh mệũ, sạu đoá ‘nhạết mạạch đớái bạách mạạch’, lạàm cho cạác mạạch khạác đệầu khại mớủ thệo.
Đạạo giạ giạủng chu thiện, Phạệạt giạáo khoệng giạủng chu thiện.
Phạệạt giạáo giạủng điệầu gíà? Khi Thíách Cạ Mạệu Ni truyệần boệạ
Phạáp cuủạ míành đạũ khoệng giạủng coệng, khoệng hệầ giạủng coệng; tuy nhiện coệng Phạáp cuủạ ÔÔng cuũng coá híành thừác diệẫn hoạá [trong] tu luyệệạn. Mạạch trong Phạệạt giạáo chạạy thệo hừớáng nạào? Bạắt đạầu từà huyệệạt bạách hoệại bện trện thoệng thạếu, sạu đoá phạát triệển từà đíủnh đạầu xuoếng thạện thệể thệo híành xoạáy oếc, roết cuoệạc cuũng lạà thoệng quạ híành thừác ạếy lạàm cho trạăm mạạch khại mớủ thệo.
‘Trung mạạch’ trong Mạệạt toệng cuũng coá muạc đíách ạếy. Coá ngừớài noái rạằng khoệng coá trung mạạch; vạạệy tại sạo Mạệạt toệng coá thệể tu luyệệạn xuạết rạ trung mạạch? Thừạc rạ tạết cạủ
cạác mạạch trện thạện thệể goệạp hệết cạủ lạại, coá trện vạn mạạch, 308
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từớng từạ nhừ huyệết quạủn ngạng doạc noếi vạào nhạu; coàn coá nhiệầu hớn cạủ huyệết quạủn. Cạác choẫ troếng cuủạ noệại tạng khoệng coá huyệết quạủn, nhừng [vạẫn] coá mạạch. Từà đíủnh đạầu cho đệến cạác viạ tríá trong thạện thệể cuũng coá cạác mạạch lạạc1
ngạng doạc giạo nhạu, tiệếp noếi tạết cạủ chuáng goệạp lại, bạn đạầu coá thệể lạà khoệng thạẳng, liện kệết lạại đạủ thoệng. Sạu đoá dạần dạần nớái roệạng rạ, dạần dạần híành thạành moệạt mạạch thạẳng. Lạếy mạạch ạếy lạàm cạái truạc từạ [xoạy] chuyệển, kệáo thệo moệạt soế bạánh xệ trong yá niệệạm xoạy chuyệển thệo chiệầu ngạng; muạc đíách cuũng lạà lạàm tạết cạủ cạác mạạch trong thạện thệể kệáo thệo khại mớủ toạàn boệạ.
Tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ trạánh híành
thừác ‘nhạết mạạch đớái bạách mạạch’ ạếy; ngạy lạệạp từác yệu cạầu trạăm mạạch đoầng thớài khại mớủ, trạăm mạạch đoầng thớài vạệạn chuyệển. Chuáng tạ ngạy lạệạp từác đừáng tại tạầng rạết cạo luyệệạn
[coệng], trạánh nhừũng thừá tại [tạầng] rạết thạếp. [Nệếu thệo cạách] nhạết mạạch đớái bạách mạạch, chừ viạ nệếu muoến khại mớủ tạết cạủ, thíà coá ngừớài luyệệạn cạủ moệạt đớài vạẫn coàn khoá đạt; coá ngừớài phạủi tu luyệệạn cạủ mạếy chuạc nạăm, rạết khoá khạăn.
Trong rạết nhiệầu coệng phạáp giạủng rạằng moệạt đớài vạẫn chừạ
tu thạành đừớạc, coá nhiệầu ngừớài tu luyệệạn trong cạác Đạại Phạáp cạo thạệm coá thệể kệáo dạài thoạ mệệạnh; chạẳng phạủi hoạ
giạủng tu mệệạnh lạà gíà? Coá thệể kệáo dạài thoạ mệệạnh mạà tu luyệệạn, tu liện tuạc thớài giạn rạết lạệu dạài.
Vệầ cớ bạủn tiệểu chu thiện chíủ lạà chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, coàn đại chu thiện chíánh lạà luyệệạn coệng, đạũ lạà tu luyệệạn chạện chíánh roầi. Đạại chu thiện mạà Đạạo giạ noái đệến khoệng mạạnh mệũ nhừ cuủạ chuáng tạ, trạăm mạạch toạàn boệạ đạánh thoệng hệết.
Cuủạ hoạ lạà moệạt soế mạạch vạệạn chuyệển, bạ mạạch ạệm bạ mạạch dừớng nới tạy, dừớái chạện, hại bạắp chạện đệến đạầu [toác], chạạy khạắp thạện thệể moệạt lừớạt, vạạệy đừớạc tíánh lạà voàng tuạần hoạàn đại chu thiện. Hệẫ đại chu thiện bạắt đạầu [chuyệển] lạà luyệệạn coệng thạệạt sừạ roầi đoá, do vạạệy moệạt soế khíá coệng sừ
1 Nói chung về các đường mạch-kinh-lạc trong thân thể.
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khoệng truyệần [dạạy] đại chu thiện; điệầu hoạ truyệần chíủ lạà nhừũng điệầu chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài thoệi. Moệạt soế ngừớài cuũng giạủng vệầ đại chu thiện, nhừng hoạ khoệng cạài gíà cho chừ viạ, chừ viạ từạ míành khoệng đạánh thoệng rạ đừớạc. Khoệng cạài gíà cạủ, bạủn thạện dừạạ vạào yá niệệạm muoến khại mớủ, noái sạo dệẫ vạạệy! Chíủ gioếng nhừ tạệạp thệể thạo, liệệạu coá thệể khại mớủ
đừớạc khoệng? Tu tại từạ kyủ, coệng tại sừ phuạ, nhừũng “cớ chệế”
noệại tại cạếp hệết roầi cạài cho chừ viạ thíà mớái coá thệể coá tạác duạng nhừ vạạệy.
Xừạ nạy Đạạo giạ vạẫn coi thạện thệể con ngừớài lạà tiệểu vuũ
truạ, hoạ cho rạằng vuũ truạ bện ngoạài lớán ngạần nạào, thíà bện trong lớán ngạần ạếy, bện ngoạài nhừ thệế nạào, thíà bện trong nhừ thệế ạếy. Điệầu nạày giạủng rạ thạệạt khoá tin quạá, khoệng dệẫ
mạà lyá giạủi cho đừớạc. Vuũ truạ nạày to lớán nhừớàng ạếy, đệm so sạánh vớái thạện thệể ngừớài lạà sạo? Chuáng toệi giạủng đạo lyá nạày: vạệạt lyá hoạc chuáng tạ hiệệạn nạy nghiện cừáu cạác thạành phạần vạệạt chạết, từà phạện từủ, nguyện từủ, điệệạn từủ, proton, quạrk cho đệến nệutrino; nhừng [kíách thừớác] xuoếng đệến
dừớái nừũạ thíà thệế nạào? [Mớái] đệến đoá mạà kíánh hiệển vi đạũ
khoệng thạếy đừớạc roầi, xuoếng nừũạ cho đệến vi lạạp nhoủ nhạết lạà gíà? Khoệng biệết. Thừạc rạ moệạt chuát xíáu mạà vạệạt lyá hoạc hiệệạn nạy chuáng tạ hiệểu biệết đừớạc coàn xạ lạắm lạắm mớái đệến
đừớạc vi lạạp nhoủ nhạết cuủạ vuũ truạ. Luác con ngừớài khoệng mạng troàng mạắt thiạt nạày, thíà con mạắt cuủạ ngừớài tạ nhíàn moại thừá coá thệể coá tạác duạng phoáng đại, coá thệể thạếy đừớạc
[mừác] vi quạn. Tạầng cạàng cạo, thíà nhíàn thạếy đừớạc vi quạn cạàng lớán hớn.
Thíách Cạ Mạệu Ni tại tạầng ạếy, ÔÔng đạũ giạủng hoạc thuyệết tạm thiện đại thiện thệế giớái, từác lạà trong hệệạ Ngạện Hạà nạày, cuũng toần tại nhừũng ngừớài coá sạắc thạện gioếng nhừ nhạện loại chuáng tạ. [ÔÔng] coàn giạủng hoạc thuyệết rạằng moệạt hạạt cạát cuũng bạo hạàm tạm thiện đại thiện thệế giớái, [điệầu ạếy]
phuà hớạp vớái nhạệạn thừác cuủạ vạệạt lyá hoạc chuáng tạ hiệệạn nạy.
Híành thừác chuyệển đoệạng cuủạ điệệạn từủ xoạy quạnh hạạt nhạện 310
Chu thiên
https://thuviensach.vn
nguyện từủ vạà Trạái Đạết chuyệển đoệạng xoạy quạnh Mạăạt Trớài coá gíà khạác nhạu? Do đoá Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ giạủng, rạằng tại mừác vi quạn, trong moệạt hạạt cạát coá tạm thiện đại thiện thệế
giớái, noá cuũng từớng từạ nhừ moệạt vuũ truạ nạày, trong đoá coá sinh mệệạnh coá vạệạt chạết. Nệếu nhừ đoá lạà lớài chạện thạệạt, moại ngừớài thừủ nghíũ xệm thệế giớái bện trong hạạt cạát ạếy lạại coá hạạt cạát nừũạ phạủi khoệng, nhừ thệế hạạt cạát ớủ bện trong hạạt cạát ạếy lạại cuũng coá tạm thiện đại thiện thệế giớái coá phạủi khoệng? Nhừ vạạệy thệế giớái bện trong hạạt cạát ớủ bện trong hạạt cạát ạếy cuũng lạại coá hạạt cạát nừũạ phạủi khoệng? Cừá truy mạũi xuoếng nhừ thệế thíà voệ cuàng voệ tạệạn. Do đoá Thíách Cạ
Mạệu Ni đạt đệến tạầng Nhừ Lại nhừ vạạệy, ÔÔng đạũ giạủng moệạt cạệu nhừ thệế nạày: “Kyà đại voệ ngoại, kyà tiệểu voệ noệại”. Đạại, khoệng thạếy đừớạc biện cuủạ vuũ truạ; tiệểu, khoệng thạếy đừớạc vạệạt chạết bạủn nguyện nhoủ bệá nhạết roết rạáo lạà gíà.
Coá khíá coệng sừ giạủng: trong loẫ chạện loệng coá thạành
phoế, trong đoá coá xệ lừủạ, xệ hới đạng chạạy. Nghệ vạạệy huyệần
[hoạăạc] lạắm; tuy nhiện chuáng tạ đừáng tại goác đoệạ khoạ hoạc mạà thừạc sừạ lyá giạủi, mạà nghiện cừáu, thíà phạát hiệệạn rạằng noái nhừ thệế khoệng coá gíà lạà huyệần [hoạăạc] cạủ. Hoệm roầi khi toệi giạủng khại [mớủ] thiện muạc, coá rạết nhiệầu ngừớài khại mớủ
thiện muạc roầi thạếy cạủnh từớạng thệế nạày: hoạ phạát hiệệạn rạằng cừá chạạy mạũi trong đừớàng thoệng trong trạán cuủạ míành, nhừ
thệể lạà chạạy mạũi khoệng đệến đạầu [bện kiạ]. Moẫi ngạày luyệệạn coệng đệầu chạạy rạ thệo con đừớàng lớán ạếy, hại bện coá non coá nừớác, khi chạạy coàn quạ nhừũng thạành phoế, coàn thạếy rạết nhiệầu rạết nhiệầu ngừớài, hoạ thạếy rạằng đoá lạà ạủo giạác. Đoá lạà chuyệệạn gíà vạạệy? Nhíàn thạếy rạết roũ rạàng, khoệng phạủi ạủo giạác.
Toệi giạủng rạằng tại mừác vi quạn nệếu thạện thệể con ngừớài thừạc sừạ to lớán đệến thệế, thíà đoá khoệng phạủi lạà ạủo giạác. Bớủi víà Đạạo giạ luyệệạn coệng xừạ nạy vạẫn nhíàn nhạệạn rạằng thạện thệể
con ngừớài lạà moệạt tiệểu vuũ truạ, nệếu nhừ đuáng noá lạà moệạt vuũ
truạ, thíà từà thệể tuàng quạủ cho đệến trạán khoệng chíủ lạà mừớài vạn tạám nghíàn dạăạm; chừ viạ [vạẫn] chạạy mạũi rạ, rạết xạ vạạệy.
Chu thiên
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Nệếu nhừ trong quạá tríành tu luyệệạn đạánh thoệng toạàn boệạ
đại chu thiện xong, thíà sệũ dạẫn đệến cho ngừớài tu luyệệạn moệạt loại coệng nạăng; coệng nạăng gíà? Moại ngừớài đạũ biệết, đại chu thiện cuũng đừớạc goại lạà ‘tyá ngoạ chu thiện’, cuũng đừớạc goại lạà
‘cạàn khoện vạệạn chuyệển’, cuũng đừớạc goại lạà ‘hạà xạ vạệạn chuyệển’. Tại moệạt tạầng rạết noệng, sừạ vạệạn chuyệển cuủạ đại chu thiện híành thạành moệạt doàng nạăng lừớạng, noá sệũ dạần dạần giạ
tạăng mạệạt đoệạ vạà chuyệển hoạá hừớáng lện tạầng cạo hớn, sệũ
trớủ thạành vạành đại nạăng lừớạng coá mạệạt đoệạ rạết cạo. Đại nạăng lừớạng nạày noá vạệạn chuyệển, trong quạá tríành vạệạn chuyệển, chuáng toệi tại moệạt tạầng cừạc noệng duàng thiện muạc mạà nhíàn, thíà phạát hiệệạn rạằng noá coá thệể hoạán viạ khíá ớủ bện trong thạện thệể: khíá ớủ tim chạạy sạng ruoệạt, khíá ớủ gạn chạạy sạng dạ dạày … nệếu nhừ coá thệể thạếy thíà ớủ mừác vi quạn noá đạng vạệạn chuyệển nhừũng thừá rạết to lớán; nệếu nhừ đừạ đại nạăng lừớạng ạếy rạ ngoạài [thạện] thệể thíà đoá chíánh lạà coệng nạăng ‘bạn vạệạn’. Ngừớài coá coệng rạết mạạnh thíà coá thệể vạệạn chuyệển nhừũng thừá rạết lớán, từác lạà ‘đại bạn vạệạn’. Ngừớài coá coệng rạết yệếu coá thệể vạệạn chuyệển nhừũng thừá rạết nhoủ, từác lạà
‘tiệểu bạn vạệạn’. Đạệy lạà híành thừác cuủạ ‘bạn vạệạn coệng’ vạà sừạ
híành thạành cuủạ noá.
Đạại chu thiện [liện hệệạ] trừạc tiệếp đệến luyệệạn coệng, do đoá sệũ dạẫn đệến cạác trạng thạái khạác nhạu vạà híành thừác cuủạ
coệng [khạác nhạu]; noá cuũng đừạ đệến cho chuáng tạ moệạt
trạng thạái rạết đạăạc thuà. Trạng thạái gíà? Moại ngừớài coá thệể đạũ
[xệm] trong cạác cuoến coể thừ nhừ «Thạần tiện truyệệạn» hoạăạc
«Đạn Kinh», «Đạạo tạng», «Tíánh mệệạnh khuệệ chíủ» đệầu thạếy việết vệầ moệạt cạệu lạà “bạch nhạệạt phi thạăng”, từác lạà bạn ngạày sạáng toủ ngừớài kiạ bạy lệện. Thừạc rạ toệi noái vớái moại ngừớài, hệẫ đại chu thiện [khại] thoệng moệạt cạái lạà cạá nhạện ạếy coá thệể
[bạy] lệện khoệng trung, đớn giạủn vạạệy thoệi. Coá ngừớài nghíũ: luyệệạn coệng bạo nhiệu nạăm nhừ thệế, soế ngừớài thoệng đại chu thiện khoệng phạủi íát. Toệi noái rạằng cuũng khoệng coá gíà lạà lạạ nệếu coá hạàng vạn ngừớài đạũ đạt đệến tríành đoệạ ạếy, bớủi víà 312
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đại chu thiện [khại thoệng] roết cuoệạc cuũng chíủ lạà bừớác đạầu trong luyệệạn coệng mạà thoệi.
Nhừ thệế tại sạo khoệng thạếy nhừũng viạ ạếy phiệu [đạũng
bạy] lệện? Khoệng thạếy hoạ trện khoệng trung? Trạng thạái
cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng khoệng thệể biạ phạá hoại, khoệng thệể tuyà tiệệạn phạá hoại hoạăạc cạủi biệến híành thừác trạng thạái xạũ
hoệại ngừớài thừớàng; con ngừớài cừá lớ lừủng hệết ớủ trện khoệng coá đừớạc khoệng? Đoá coá coàn lạà xạũ hoệại ngừớài thừớàng khoệng?
Đoá lạà mạăạt chuủ yệếu; moệạt mạăạt khạác, con ngừớài trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng khoệng phạủi víà đệể lạàm ngừớài, mạà víà đệể phạủn boển quy chạện, do đoá coàn coá vạến đệầ ngoệạ tíánh. Hoạ thạếy coá nhiệầu ngừớài roũ rạàng thừạc sừạ coá thệể bạy lệện, thíà hoạ cuũng đi tu, từác lạà khoệng toần tại vạến đệầ ngoệạ tíánh nừũạ. Do vạạệy nệếu chừ viạ tu hạành [đừớạc nhừ thệế] roầi, cuũng khoệng thệể tuyà tiệệạn đệể ngừớài tạ thạếy, khoệng đừớạc phệáp thiạ hiệệạn cho ngừớài tạ thạếy, ngừớài tạ coàn phạủi tu. Do đoá đại chu thiện thoệng roầi, chíủ cạần đạầu ngoán tạy, đạầu ngoán chạện hoạăạc choẫ
nạào đoá cuủạ chừ viạ biạ khoạá lạại, thíà chừ viạ khoệng bạy lệện đừớạc.
Thoệng thừớàng khi chuáng tạ sạắp thoệng đại chu thiện,
sệũ xuạết hiệệạn moệạt trạng thạái nạày, coá ngừớài khi ngoầi đạủ toạ
thạện thệể cừá ngạủ vệầ phíáạ trừớác. Đoá lạà víà phíáạ lừng thoệng đừớạc toết, [phíáạ] lừng rạết nhệạ nhạàng, phíáạ trừớác cạủm thạếy nạăạng; coá ngừớài ngạủ vệầ sạu, chíánh lạà phíáạ lừng thíà nạăạng, phíáạ trừớác thíà nhệạ. Nệếu nhừ chừ viạ thạệạt sừạ thoệng toết đừớạc toạàn boệạ roầi, nhừ thệế chừ viạ sệũ xoác cạết lệện, cạủm thạếy nhừ từạ míành coá thệể nạệng [ngừớài] lện, coá cạủm giạác rớài khoủi mạăạt đạết. Moệạt khi thạệạt sừạ coá thệể [bạy] lệện, thíà sệũ khoệng cho phệáp chừ viạ [bạy] lệện; tuy nhiện cuũng khoệng tuyệệạt đoếi.
Xuạết [hiệệạn] coệng nạăng [thừớàng] ớủ hại đạầu, trệủ ệm khoệng coá chạếp trừớác, ngừớài giạà, nhạết lạà cạác cuạ bạà khoệng coá tạệm chạếp trừớác, dệẫ xuạết hiệệạn coệng nạăng, dệẫ bạủo tríà. Nạm giớái, đạăạc biệệạt lạà nạm thạnh niện, đệến khi hoạ coá coệng nạăng, hoạ
khoệng trạánh đừớạc tạệm lyá hiệển thiạ; đoầng thớài hoạ coá thệể lạếy Chu thiên
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đoá lạàm moệạt thừá coệng cuạ cạạnh trạnh nới ngừớài thừớàng.
Khoệng cho phệáp toần tại nhừ thệế. Luyệệạn xuạết đừớạc roầi thíà cuũng phạủi khoạá kíán noá lạại. Khoạá kíán moệạt choẫ nạào đoá, thíà ngừớài ạếy khoệng bạy lệện đừớạc. Noái vạạệy cuũng khoệng tuyệệạt đoếi lạà khoệng cho phệáp chừ viạ xuạết hiệệạn trạng thạái ạếy, coá thệể cho phệáp chừ viạ thừủ moệạt chuát, coá moệạt soế ngừớài coá thệể
bạủo tríà [trạng thạái] nhừ vạạệy.
Lớáp hoạc tại cạác nới đệầu coá tíành huoếng nhừ thệế. Hoầi
toệi dạạy lớáp ớủ Sớn Đoệng, trong cạác hoạc viện ớủ Tệế Nạm, cạác hoạc viện ớủ Bạắc Kinh cuũng coá; coá viạ noái: ‘Bạch Sừ phuạ, con thệế nạào ạếy, đi đừớàng cừá nhừ thệể rớài khoủi mạăạt đạết, nạằm nguủ ớủ nhạà cuũng bạy lệện, ngạy cạủ chạăn đạắp cuũng bạy lệện, cừá bạy lệện nhừ khíá cạầu vạạệy’. Hoầi toệi dạạy lớáp ớủ Quyá Dừớng, coá moệạt hoạc viện cạo tuoểi tại Quyá Chạệu, moệạt cuạ bạà, ớủ nhạà bạà coá hại chiệếc giừớàng, moẫi bện từớàng moệạt chiệếc. Bạà ngoầi đạủ toạ trện giừớàng, roầi cuạ bạà thạếy từạ míành bạy boểng lệện, bạà mớủ to mạắt thạếy rạằng [míành] đạũ bạy sạng chiệếc giừớàng kiạ; cuạ bạà liệần nghíũ: ‘Míành phạủi trớủ lạại chừá’, liệần bạy trớủ
lạại. Coá moệạt hoạc viện ớủ Thạnh Đạủo, giớà nghíủ trừạ trong phoàng khoệng coá ại, oệng ngoầi trện giừớàng đạủ toạ, oệng vừàạ
đạủ toạ liệần bạy lệện, bạy lệện xoác rạết ghệệ, lệện cạo moệạt mệát.
Lệện cạo roầi lạại rớát xuoếng, nạểy lệện nạểy xuoếng từng từng, lạàm cạủ chạăn đạắp cuũng rớát xuoếng đạết. Vừàạ coá phạần hừng phạến, vừàạ coá phạần sớạ hạũi, rung xoác lệện xuoếng trong suoết cạủ buoểi trừạ. Cuoếi cuàng chuoệng coệng sớủ đoể, [oệng] nghíũ:
‘Khoệng thệể đệể ngừớài tạ thạếy đừớạc, nhừ thệế đệể lạàm gíà, lạệạp từác dừàng lạại thoệi’. Thệế lạà thoệi. Đoá lạà tại sạo nhừũng ngừớài giạà coá thệể giừũ [tạệm tíánh] đừớạc vừũng vạàng. Nệếu lạà thạnh niện, tớái khi coá tiệếng chuoệng coệng sớủ: ‘Đệến đạệy [cạủ] đi, toệi bạy lệện đạệy nạày’. Đạệy lạà choẫ mạà ại khoệng dệẫ dạàng giừũ
vừũng tạệm hiệển thiạ cuủạ míành: ‘Coi toệi luyệệạn coệng toết chừạ, toệi coá thệể bạy lệện đừớạc’. Moệạt khi hoạ hiệển thiạ thíà sệũ mạết, 314
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khoệng cho phệáp toần tại nhừ vạạệy. Sừạ việệạc nhừ thệế rạết nhiệầu, hoạc viện ớủ cạác nới đệầu coá [hiệệạn từớạng nạày].
Chuáng tạ cạần lạệạp từác trạăm mạạch đệầu khại [thoệng].
Mớái đệến hoệm nạy thíà 80 đệến 90% trong chuáng tạ bạệy giớà đạũ đạt trạng thạái thạện [thệể] nhệạ nhạàng, khoệng coá bệệạnh.
Đoầng thớài chuáng toệi đạũ giạủng: ớủ trện lớáp nạày khoệng chíủ
đạểy chừ viạ lệện trạng thạái nhừ vạạệy, đệể thạện thệể chừ viạ hoạàn toạàn tiạnh hoạá, mạà coàn cạài vạào trong thạện thệể chừ viạ rạết nhiệầu thừá, sạo cho từà sạu buoểi hoạc nạày chừ viạ coá thệể xuạết coệng, nhừ thệế từớng đừớng vớái việệạc toệi nạệng chừ viạ lệện vạà đừạ vệầ phíáạ trừớác. Toệi đạũ liện tuạc giạủng Phạáp cho chừ
viạ, tạệm tíánh cuủạ chừ viạ đạũ liện tuạc phạát sinh cạủi biệến.
Chuáng tạ coá khạá nhiệầu ngừớài sạu khi rạ khoủi giạủng đừớàng, chừ viạ sệũ cạủm thạếy nhừ moệạt ngừớài khạác, đạủm bạủo rạằng thệế giớái quạn cuủạ chừ viạ sệũ coá chuyệển biệến, chừ viạ
biệết đừớạc từớng lại chừ viạ sệũ lạàm ngừớài nhừ thệế nạào, khoệng coàn mớ hoầ nừũạ; đạủm bạủo lạà nhừ vạạệy, do đoá tạệm tíánh cuủạ chuáng tạ sệũ lệện thệo [kiạp].
Bạàn vệầ đại chu thiện, tuy rạằng khoệng cho phệáp chừ viạ
phiệu [đạũng bạy] lệện, nhừng chừ viạ sệũ cạủm thạếy thạện nhệạ
nhạàng, nhừ đi trện gioá vạạệy. Trừớác đạệy đi mạếy bừớác lạà mệệạt, hiệệạn nạy đi [boệạ] xạ mạếy cuũng cạủm thạếy rạết nhệạ nhạàng, đạp xệ đạp cạủm thạếy nhừ coá ngừớài đạểy, lệo bạệạc thạng cạo mạếy cuũng khoệng mệệạt; đạủm bạủo sệũ nhừ vạạệy. [Ai] đoạc sạách nạày từạ tu cuũng coá thệể đạt đệến trạng thạái đạáng coá đừớạc gioếng nhừ thệế. Cạá nhạện toệi coá thệể khoệng noái nhừũng gíà toệi khoệng muoến noái, nhừng lớài mạà toệi noái rạ phạủi lạà lớài chạện thạệạt.
Đạăạc biệệạt trong tíành huoếng nhừ thệế nạày, trong khi toệi giạủng Phạáp nệếu mạà toệi khoệng noái lớài chạện thạệạt, ngoầi ớủ đạệy noái nhừũng lớài huyệần thoại, ớủ đạệy khoệng muạc tiệu tuyà tiệệạn loạn giạủng, thíà toệi chíánh lạà đạng truyệần tạà phạáp. Toệi thừạc thi coệng việệạc nạày cuũng khoệng hệầ dệẫ dạàng gíà, trong vuũ truạ
đệầu đạng thệo doũi, chừ viạ mạà đi sại lệệạch lạà khoệng đừớạc.
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Ngừớài bíành thừớàng biệết đệến chu thiện nhừ vạạệy lạà hệết; thừạc rạ nhừ vạạệy vạẫn chừạ [đuủ]. Muoến đạt đệến thạện thệể
đừớạc vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng hoạàn toạàn thạy thệế vạà chuyệển hoạá mạu lệạ nhạết [coá thệể], coàn coá moệạt vạệạn chuyệển coá hừớáng vớái híành thừác chu thiện, kệáo thệo tạết cạủ cạác mạạch cuủạ thạện thệể chừ viạ vạệạn chuyệển thệo hừớáng; noá goại lạà ‘mạũo dạệạu chu thiện’; coá thệể coá moệạt soế rạết íát ngừớài biệết đệến. Trong sạách cuũng coá luác đệầ cạệạp đệến dạnh từà nạày, nhừng khoệng ại giạủng đệến noá cạủ, khoệng noái cho chừ viạ
[biệết]. Đệầu chíủ loạnh quạnh nới lyá luạệạn; [víà] đạệy lạà bíá mạệạt cuủạ nhừũng bíá mạệạt. Tại đạệy chuáng toệi noái roũ hệết cho chừ viạ: coá thệể bạắt đạầu từà huyệệạt bạách hoệại (cuũng coá thệể xuạết phạát từà huyệệạt hoệại ạệm), chạạy doạc thệo choẫ giạo giớái cuủạ hại mạăạt ạệm dừớng, quạ biện cuủạ tại đi xuoếng, roầi thệo vại đi xuoếng. Chạạy mện thệo từàng ngoán tạy từàng kệũ ngoán tạy.
Sạu đoá chạạy thệo moệạt bện thạện thệể, đi xuoếng bạàn chạện, roầi lệện trện hạáng. Roầi lạại xuoếng phíáạ bện kiạ, lạại xuoếng đệến [bạàn] chạện, lện thệo phíáạ bện thạện thệể. Chạạy mện
thệo từàng ngoán tạy từàng ngoán tạy, đi troạn moệạt voàng lạà quạy vệầ đệến đíủnh đạầu; đoá lạà mạũo dạệạu chu thiện. Ngừớài tạ
coá thệể việết cạủ moệạt cuoến sạách, toệi chíủ noái mạếy lớài ạếy lạà đuủ.
Toệi cho rạằng noá khoệng coá gíà đạáng kệể lạà thiện cớ nạào cạủ, nhừng ngừớài khạác coá thệể cho rạằng noá lạà rạết trạện quyá, hoạàn toạàn khoệng giạủng; lạà đoầ đệệạ chạện truyệần mớái giạủng vệầ mạũo dạệạu chu thiện. Tuy rạằng toệi đạũ giạủng roũ rạ, nhừng khoệng ại đừớạc duàng yá niệệạm dạẫn đạo vạà khoếng chệế đệể
luyệệạn, chừ viạ mạà luyệệạn thíà khoệng coàn [thuoệạc vệầ] Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi nừũạ. Tu luyệệạn lệện cạo tạầng moệạt cạách chạện chíánh lạà voệ vi, khoệng coá hoạt đoệạng yá niệệạm nạào hệết; toạàn boệạ đạũ cạếp hệết cho chừ viạ [nhừũng gíà] híành thạành cạủ roầi. Chuáng đệầu từạ đoệạng híành thạành, nhừũng cớ
[chệế] noệại tại ạếy đạng diệẫn luyệệạn chừ viạ; đệến thớài thíà chuáng sệũ từạ chuyệển. Moệạt hoệm khi chừ viạ luyệệạn coệng sệũ lạắc đạầu; nệếu đạầu lạắc sạng bện nạày, thíà noá chuyệển thệế nạày; nệếu 316
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đạầu lạắc sạng bện kiạ, thíà lạà chuyệển thệế kiạ; cạần chuyệển cạủ
hại bện.
Đạại chu thiện, tiệểu chu thiện thoệng roầi, thíà khi ngoầi đạủ
toạ sệũ gạệạt đạầu; đoá lạà hiệệạn từớạng nạăng lừớạng thoệng quạ.
‘Phạáp Luạện chu thiện phạáp’ mạà chuáng tạ luyệệạn cuũng gioếng nhừ thệế, chuáng tạ sệũ luyệệạn nhừ thệế; thừạc rạ khi chừ viạ
khoệng luyệệạn noá [vạẫn] từạ chuyệển. Bíành thừớàng víũnh việẫn
[vạệạn] chuyệển mạũi; luác chừ viạ luyệệạn lạà đệể giạ cừớàng nhừũng
[khíá] cớ ạếy. Chuáng toệi vạẫn giạủng ‘Phạáp luyệệạn ngừớài’ phạủi khoệng? Chừ viạ [sệũ] phạát hiệệạn rạằng luác bíành thừớàng thíà chu thiện ạếy vạẫn liện tuạc tuạần hoạàn; [luác] chừ viạ khoệng luyệệạn, thíà khíá cớ đừớạc gạắn ớủ bện ngoạài, từác lạà moệạt tạầng cạác mạạch lớán bện ngoạài đạng kệáo thạện thệể chừ viạ luyệệạn thệo, đệầu lạà từạ đoệạng. Noá cuũng [vạệạn] chuyệển ngừớạc lạại,
[vạệạn] chuyệển cạủ hại chiệầu xuoệi ngừớạc, vạào moại thớài khạắc đệầu đạng thoệng mạạch cho chừ viạ.
Nhừ vạạệy muạc đíách thoệng chu thiện lạà gíà? Bạủn thạện
việệạc thoệng chu thiện khoệng phạủi lạà muạc đíách luyệệạn coệng.
Chừ viạ thoệng chu thiện roầi, toệi noái vạẫn khoệng lạà gíà cạủ. Vạẫn coàn tu tiệếp nừũạ; muạc đíách lạà thoệng quạ híành thừác chu thiện ‘nhạết mạạch đớái bạách mạạch’, đệể lạàm cho cạác mạạch cuủạ thạện thệể, tạết cạủ cạác mạạch toạàn boệạ khại [mớủ]. Chuáng tạ
đạũ đạng lạàm coệng việệạc ạếy roầi. Luyệệạn tiệếp nừũạ, coá ngừớài khi đại chu thiện đạng chạạy liệần phạát hiệệạn rạằng, mạạch luyệệạn đừớạc rạết roệạng, gioếng nhừ đạầu ngoán tạy, bện trong rạết roệạng. Bớủi víà nạăng lừớạng cuũng rạết mạạnh mệũ, nện doàng nạăng lừớạng sạu khi híành thạành roầi cuũng sệũ rạết roệạng, noá cuũng rạết sạáng. Nhừ thệế vạẫn chừạ gíà đạáng kệể; hoủi [cạần]
luyệệạn đệến mừác đoệạ nạào? Cạần lạàm cho bạách mạạch cuủạ thạện thệể ngừớài tạ dạần dạần roệạng rạ, nạăng lừớạng cạàng ngạày cạàng mạạnh, trớủ nện cạàng ngạày cạàng sạáng. Cuoếi cuàng lạàm cho hớn vạn mạạch liện [kệết] thạành moệạt khoếi, đạt đệến moệạt cạủnh giớái khoệng mạạch khoệng huyệệạt, toạàn boệạ thạện thệể liện
[kệết] lạại thạành moệạt khoếi; ạếy lạà khi đạũ đạt đừớạc muạc đíách Chu thiên
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cuoếi cuàng cuủạ việệạc thoệng mạạch. Muạc đíách cuủạ noá lạà lạàm cho toạàn boệạ thạện thệể đừớạc chuyệển hoạá [thạành] vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng.
Khi luyệệạn đệến bừớác nạày, thạện thệể ngừớài tạ cớ bạủn đạũ
đừớạc chuyệển hoạá [thạành] vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng; từác lạà luyệệạn lệện đệến tạầng toếi cạo trong tu luyệệạn thệế giạn phạáp, nhuạc thạện cuủạ [thạện] thệể ngừớài tạ đạũ tu luyệệạn đệến đíủnh điệểm nhạết roầi. Khi đạũ đệến bừớác nạày, cuũng sệũ đừạ đệến cho hoạ moệạt trạng thạái; trạng thạái nạào vạạệy? Coệng cuủạ hoạ đạũ
xuạết rạ voệ cuàng phong phuá. Tạết cạủ cạác coệng nạăng đạăạc diạ
(tiệầm nạăng) cuủạ ngừớài tạ [khi] tu luyệệạn thạện thệể ngừớài thừớàng, từác lạà trong quạá tríành tu luyệệạn thệế giạn phạáp, tạết cạủ moại thừá đệầu xuạết lại; tuy nhiện [khi] tu [luyệệạn] trong ngừớài thừớàng thíà đại boệạ phạệạn đệầu biạ khoạá lạại. Ngoạài rạ
coệng truạ cuủạ hoạ đạũ vừớn lệện rạết cạo, hệết thạủy cạác híành thừác cuủạ coệng, đệầu đạũ đừớạc coệng mạạnh mệũ giạ tríà đệến mừác rạết mạạnh. Nhừng chuáng chíủ coá tạác duạng tại khoệng giạn hiệệạn hừũu nạày cuủạ chuáng tạ, chừá khoệng thệể ừớác chệế
cạác khoệng giạn khạác, bớủi víà chuáng chíủ lạà coệng nạăng đừớạc luyệệạn rạ từà nhuạc thệể ngừớài thừớàng chuáng tạ. Tuy nhiện
[chuáng] đạũ rạết phong phuá. Tại cạác híành thừác toần tại cuủạ
thạện thệể ớủ trong từàng khoệng giạn, [ớủ] nhừũng khoệng giạn khạác nhạu, đệầu đạũ coá biệến đoểi khạá to lớán. Nhừũng thừá đừớạc mạng thệo thạện thệể, nhừũng thừá tại moẫi tạầng đừớạc mạng thệo thạện thệể đệầu đạũ rạết phong phuá, troệng cuũng rạết ghệệ gớám. Coá ngừớài khạắp thạện thệể đệầu lạà nhừũng con mạắt, cạác loẫ chạện loệng ớủ khạắp thạện [thệể] đệầu lạà con mạắt, trong phạạm vi khạắp cạủ trừớàng khoệng giạn cuủạ viạ ạếy đệầu coá con mạắt. Víà đạệy lạà coệng [phạáp] Phạệạt giạ, nện coá ngừớài khạắp thạện thệể đạầy nhừũng híành từớạng Boầ Tạát, Phạệạt. Cạác híành thạái cạác loại coệng đệầu đạũ đạt đệến mừác đoệạ cừạc kyà phong phuá; ngoạài rạ coàn coá rạết nhiệầu cạác sinh mệệạnh thệể đạũ hiệển hiệệạn xuạết lại.
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Khi [đạt] đệến bừớác nạày, thíà noá coàn xuạết hiệệạn moệạt trạng thạái, goại lạà “tạm hoạ tuạ đíủnh”. Đạệy lạà moệạt trạng thạái hệết sừác [roũ rạàng] minh hiệển, hệết sừác dệẫ thạếy; ngừớài coá thiện muạc ớủ tạầng khoệng cạo cuũng coá thệể nhíàn thạếy đừớạc.
Trện đạầu coá bạ đoạá hoạ, [trong ạếy] moệạt đoạá lạà hoạ sện, nhừng khoệng phạủi lạà hoạ sện trong khoệng giạn vạệạt chạết nạày cuủạ chuáng tạ1; coàn coá hại đoạá [hoạ] nừũạ cuũng lạà hoạ ớủ
khoệng giạn khạác, myũ diệệạu khoện cuàng. Bạ đoạá hoạ luạện phiện [xoạy] chuyệển trện đíủnh đạầu, [xoạy] chuyệển xuoệi,
[xoạy] chuyệển ngừớạc; bạ đoạá hoạ cuũng từạ [xoạy] chuyệển.
Moẫi đoạá hoạ coá moệạt coệạt truạ, to bạằng đừớàng kíánh cuủạ hoạ.
Bạ chiệếc coệạt truạ lớán ạếy thoệng thạẳng lệện đíủnh trớài, nhừng đoá khoệng phạủi lạà coệng truạ; chuáng coá híành thừác nhừ thệế; huyệần diệệạu phi thừớàng; [khi] bạủn thạện chừ viạ nhíàn thạếy cuũng sệũ giạệạt míành kinh sớạ. Luác tu luyệệạn đệến bừớác nạày, thạện thệể rạết trạắng rạết tiạnh, dạ dệủ cuũng rạết mệầm. Khi đạũ
đệến bừớác nạày, thíà cuũng lạà đạũ đệến híành thừác cạo nhạết trong tu luyệệạn thệế giạn phạáp. Nhừng đạệy chừạ phạủi đíủnh điệểm, coàn cạần tu tiệếp nừũạ, cạần tiệến tiệếp lệện nừũạ.
Tiệến tiệếp lệện nừũạ, lạà tiệến nhạệạp vạào tạầng quạá đoệạ giừũạ
thệế giạn phạáp vạà xuạết thệế giạn phạáp, goại lạà trạng thạái ‘tiạnh bạch thệể’ (cuũng goại lạà ‘tinh bạch thệể’). Bớủi víà thạện thệể tu luyệệạn đệến híành thừác cạo nhạết trong thệế giạn phạáp, cuũng bạết quạá chíủ lạà nhuạc thạện đạũ chuyệển hoạá đệến híành thừác cạo nhạết. Khi thạệạt sừạ tiệến nhạệạp vạào híành thừác ạếy, thíà toạàn boệạ
thạện thệể đạũ hoạàn toạàn đừớạc cạếu thạành từà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng roầi. Víà sạo goại lạà tiạnh bạch thệể? Lạà víà noá đạũ đạt đệến thuạần tiạnh cạo đoệạ ớủ mừác tuyệệạt đoếi roầi. Duàng thiện muạc mạà nhíàn, thíà toạàn boệạ thạện thệể lạà trong suoết, gioếng nhừ phạ lệệ trong suoết, nhíàn vạào khoệng thạếy gíà cạủ; sệũ thệể
hiệệạn rạ trạng thạái nhừ thệế; noái thạẳng rạ, noá đạũ lạà Phạệạt thệể
roầi. Bớủi víà thạện thệể cạếu thạành từà vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng 1 Liên hoa, hà hoa: đều dịch là hoa sen. Chữ liên [莲] là để chỉ bông sen trong tam hoa tụ đỉnh; còn chữ hà [荷] là hoa sen bình thường.
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ạếy đạũ khạác vớái thạện thệể bạủn thệể cuủạ chuáng tạ. Khi đệến bừớác nạày, thíà hệết thạủy nhừũng coệng nạăng vạà nhừũng thừá thuạệạt loại đạũ xuạết hiệệạn trện thạện thệể sệũ lạệạp từác phạủi toạàn boệạ vừát boủ xuoếng, gớũ chuáng xuoếng cho vạào moệạt khoệng giạn rạết thạệm sạệu; [chuáng] khoệng coàn [tạác] duạng gíà nừũạ, từà đoá trớủ đi lạà voệ duạng. Chíủ bạết quạá vạào moệạt hoệm nạào đoá sạu nạày khi chừ viạ đạũ tu thạành đạắc Đạạo roầi, chừ viạ quạy đạầu xệm xệm quạá tríành tu luyệệạn cuủạ míành, bệàn lạếy chuáng rạ
xệm xệm moệạt chuát. Luác nạày chíủ coá hại thừá toần tại: coệng truạ vạẫn coàn, nguyện ạnh tu luyệệạn đừớạc cuũng đạũ trớủ nện rạết lớán. Tuy nhiện hại thừá ạếy đệầu ớủ moệạt khoệng giạn rạết thạệm sạệu, ngừớài bíành thừớàng thiện muạc khoệng cạo sệũ
khoệng nhíàn thạếy đừớạc, hoạ chíủ thạếy đừớạc thạện thệể cạá nhạện ạếy lạà moệạt [thạện] thệể trong suoết.
Bớủi víà trạng thạái tiạnh bạch thệể lạà tạầng quạá đoệạ, khi tu luyệệạn tiệếp nừũạ, thíà thạệạt sừạ đạũ tiệến nhạệạp sạng tu luyệệạn xuạết thệế giạn phạáp, cuũng goại lạà ‘tu luyệệạn Phạệạt thệể’. Toạàn boệạ
thạện thệể lạà do coệng cạếu thạành; khi ạếy tạệm tíánh ngừớài tạ
đạũ oển điạnh roầi. Bạắt đạầu tu luyệệạn lạại từà đạầu, coệng nạăng bạắt đạầu xuạết hiệệạn lạại từà đạầu; cuũng khoệng goại lạà coệng nạăng nừũạ, [mạà] goại lạà “Phạệạt Phạáp thạần thoệng”, chuáng ừớác chệế
tạết cạủ cạác khoệng giạn, uy lừạc voệ tyủ. Từớng lại thuạệạn thệo việệạc bạủn thạện chừ viạ khoệng ngừàng tu luyệệạn, thíà [vệầ]
nhừũng thừá ớủ tạầng cạo hớn nừũạ, từạ [chừ viạ] sệũ biệết đừớạc tu luyệệạn nhừ thệế nạào vạà híành thừác toần tại cuủạ tu luyệệạn.
Tâm hoan hỷ
[Chuáng tạ] noái vệầ vạến đệầ nạày, đoá cuũng thuoệạc vệầ ‘tạệm hoạn hyủ’. Rạết nhiệầu ngừớài đạũ trạủi quạ luyệệạn coệng lạệu
[nạăm], cuũng coá ngừớài chừạ từàng luyệệạn coệng, nhừng hoạ
đạng tíàm kiệếm nhừũng chạện lyá vạà yá nghíũạ nhạện sinh voến đạũ
truy cạầu cạủ moệạt đớài cuủạ míành. Đệến khi hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp cuủạ chuáng toệi, hoạ liệần lạệạp từác hiệểu roũ rạ rạết nhiệầu 320
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vạến đệầ mạà cạủ đớài hoạ mong muoến biệết roũ nhừng lạại khoệng giạủi đừớạc. Tuy nhiện cuàng vớái sừạ thạăng hoạ từ từớủng cuủạ
hoạ, thíà tạệm tíành cuủạ hoạ cuũng voệ cuàng kíách đoệạng; điệểm nạày lạà khạẳng điạnh. Toệi hiệểu rạằng, nhừũng ại tu luyệệạn chạện chíánh sệũ biệết sừác nạăạng cuủạ noá, hoạ sệũ biệết trạện quyá [noá].
Nhừng thừớàng hạy xuạết hiệệạn vạến đệầ nhừ thệế nạày: víà sừạ
cạo hừáng cuủạ con ngừớài, nạủy sinh rạ tạệm hoạn hyủ khoệng cạần thiệết, cho nện hoạ coá biệểu hiệệạn thạết thừớàng trện híành thừác trong nhừũng giạo tiệếp giừũạ ngừớài vớái ngừớài nới xạũ
hoệại ngừớài thừớàng, trong hoạàn cạủnh xạũ hoệại ngừớài thừớàng; toệi noái rạằng nhừ thệế lạà khoệng đừớạc.
Phạần lớán [ngừớài hoạc] boệạ coệng phạáp nạày cuủạ chuáng tạ
lạà tu luyệệạn trong xạũ hoệại ngừớài thừớàng, chừ viạ khoệng đừớạc lạàm cho míành thoạát ly khoủi xạũ hoệại ngừớài thừớàng; chừ viạ
cạần tu luyệệạn moệạt cạách roũ rạàng minh bạch. Quạn hệệạ giừũạ
ngừớài vớái ngừớài vạẫn bíành thừớàng; tạết nhiện tạệm tíánh rạết cạo, tạệm thạái rạết chíánh, đệầ cạo tạệm tíánh bạủn thạện, đệầ cạo tạầng cuủạ míành, khoệng lạàm chuyệệạn xạếu [chíủ] lạàm điệầu toết; chíủ coá biệểu hiệệạn nhừ thệế. Coá ngừớài biệểu hiệệạn nhừ thệể lạà tinh thạần khoệng bíành thừớàng, nhừ thệể đạũ coi chạán coũi hoầng trạần roầi, lớài noái rạ ngừớài tạ khoệng lyá giạủi noểi. Ngừớài tạ noái, ‘ÔÔng nạày hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp roầi lạà thạành vạạệy ừ? Từạạ nhừ mạắc bệệạnh tạệm thạần ạếy’. Thừạc rạ khoệng phạủi, mạà lạà hoạ quạá kíách đoệạng thoệi, khoệng lyá tríá, khoệng thệo cạái lyá thoệng thừớàng. Moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, chừ viạ lạàm thệế
cuũng khoệng đuáng, chừ viạ đạũ lạại quạy sạng cừạc đoạn mạết roầi; cuũng lạà tạệm chạếp trừớác. Chừ viạ cạần vừát boủ noá, sinh hoạt vạà tu luyệệạn moệạt cạách bíành thừớàng nhừ moại ngừớài. ỞỞ
nới ngừớài thừớàng, [nệếu] moại ngừớài đệầu cho rạằng chừ viạ
thạần hoần điện đạủo, moại ngừớài đệầu khoệng nhíàn nhạệạn chừ
viạ nhừ bíành thừớàng, trạánh xạ chừ viạ, khoệng ại cung cạếp cho chừ viạ cớ hoệại đệầ cạo tạệm tíánh, khoệng ại coi chừ viạ nhừ
ngừớài bíành thừớàng, thíà toệi noái nhừ vạạệy khoệng đừớạc! Do Tâm hoan hỷ
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đoá moại ngừớài nhạết điạnh phạủi chuá yá vạến đệầ nạày, chừ viạ
nhạết điạnh phạủi giừũ bạủn thạện míành cho đuáng đạắn.
Coệng phạáp cuủạ chuáng tạ khoệng gioếng cạác coệng phạáp
bíành thừớàng khạác, voến mớ mớ mạàng mạàng, nừủạ mớ nừủạ
tíủnh, thạần hoần điện đạủo. Coệng phạáp chuáng tạ yệu cạầu chừ
viạ tu luyệệạn bạủn thạện míành moệạt cạách tíủnh tạáo minh bạch.
Coá ngừớài cừá noái: ‘Thừạ Sừ phuạ, con cừá nhạắm mạắt lạại lạà lạắc đoệạng’. Toệi noái rạằng khoệng phạủi thệế, chừ viạ đạũ híành thạành thoái quện vừát boủ chuủ yá thừác cuủạ míành, hệẫ chừ viạ nhạắm mạắt liệần buoệng lới chuủ yá thừác cuủạ míành, đạũ mạết roầi; chừ
viạ đạũ híành thạành thoái quện nhừ thệế mạết roầi. Chừ viạ ngoầi đạệy tại sạo khoệng lạắc đoệạng? Chừ viạ vạẫn bạủo tríà trạng thạái mớủ mạắt, hới hới nhạắm khệũ mạắt lạại thíà hoủi chừ viạ coá lạắc đoệạng khoệng? Tuyệệạt đoếi khoệng. Chừ viạ cho rạằng luyệệạn khíá coệng lạà phạủi nhừ thệế, chừ viạ đạũ híành thạành khạái niệệạm nhừ
thệế, hệẫ nhạắm mạắt lạại liệần mạết, chạẳng coàn biệết đạũ đệến đạệu nừũạ. Chuáng toệi giạủng rạằng chuủ yá thừác cuủạ chừ viạ nhạết điạnh phạủi thạnh tíủnh, bớủi víà boệạ coệng phạáp nạày lạà tu luyệệạn bạủn thạện chừ viạ, chừ viạ cạần đệầ cạo moệạt cạách tíủnh tạáo minh bạch. Chuáng tạ cuũng coá tíũnh coệng, boệạ coệng phạáp ạếy chuáng tạ luyệệạn nhừ thệế nạào? Chuáng toệi yệu cạầu moại ngừớài, chừ
viạ dạẫu coá [nhạệạp] điạnh thạệm sạệu đệến mạếy cuũng phạủi biệết rạằng bạủn thạện míành đạng luyệệạn coệng ớủ đoá, tuyệệạt đoếi khoệng cho phệáp tiệến nhạệạp vạào trạng thạái khoệng coàn biệết gíà cạủ. Nhừ vạạệy cuạ thệể sệũ xuạết hiệệạn trạng thạái nạào? Sệũ xuạết hiệệạn lạà luác ngoầi ớủ đoá, cạủm giạác bạủn thạện míành myũ diệệạu hệệạt nhừ đạng ngoầi trong voủ trừáng gạà, cạủm giạác thoạủi mạái phi thừớàng, biệết rạằng míành đạng luyệệạn coệng tại đoá, cạủm giạác toạàn thạện bạết đoệạng. Đoá lạà điệầu coệng phạáp nạày cuủạ chuáng tạ nhạết điạnh sệũ xuạết hiệệạn. Coàn moệạt trạng thạái nừũạ: ngoầi tớái ngoầi lui phạát hiệệạn chạện [biệến] mạết, khoệng biệết roũ chạện đạũ đi đạệu mạết, thạện thệể cuũng [biệến] mạết, cạánh tạy cuũng
[biệến] mạết, bạàn tạy cuũng [biệến] mạết, chíủ coàn moẫi cạái đạầu nạũo. Luyệệạn tiệếp nừũạ thíà thạếy đạầu nạũo cuũng [biệến] mạết, chíủ
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coàn [moẫi] từ duy cuủạ bạủn thạện, moệạt chuát yá niệệạm biệết rạằng bạủn thạện đạng luyệệạn coệng nới ạếy. Nệếu chuáng tạ đạt đệến mừác đoệạ ạếy lạà đuủ roầi. Víà sạo? Ngừớài tạ luyệệạn coệng trong trạng thạái ạếy thíà thạện thệể đạt đệến trạng thạái diệẫn hoạá đạầy đuủ nhạết, trạng thạái toết đệạp nhạết, do đoá chuáng toệi yệu cạầu chừ viạ nhạệạp tíũnh vạào trạng thạái ạếy. Nhừng chừ viạ khoệng đừớạc nguủ [hạy] mệệ mớà đi mạết; nhừ thệế coá thệể nhừũng thừá toết sệũ đệể ngừớài khạác luyệệạn mạết.
Tạết cạủ nhừũng ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ phạủi hệết sừác chuá yá khoệng đừớạc biệểu hiệệạn quạá thạết thừớàng ớủ nới ngừớài thừớàng. Chừ viạ khớủi tạác duạng khoệng toết ớủ nới ngừớài thừớàng, ngừớài tạ liệần noái rạằng, hoạc Phạáp Luạện Đạại Phạáp roầi đệầu thạành rạ nhừ thệế cạủ; vạạệy cuũng từớng đừớng vớái phạá hoại dạnh dừạ Phạáp Luạện Đạại Phạáp; phạủi nhạết điạnh chuá yá việệạc nạày. Tại cạác phừớng diệệạn khạác vạà quạá tríành tu luyệệạn cuũng phạủi chuá yá khoệng đừớạc sinh tạệm hoạn hyủ; loại tạệm nạày rạết dệẫ biạ mạ lớại duạng.
Tu khẩu
Vệầ ‘tu khạểu’, toện giạáo quạá khừá cuũng giạủng. Tuy nhiện tu khạểu mạà hoạ noái đệến đạăạt troạng điệểm vạào nhừũng ngừớài tu luyệệạn chuyện nghiệệạp—tạăng nhạện vạà đạo syũ—[hoạ]
ngạệạm miệệạng khoệng noái. Víà lạà ngừớài tu luyệệạn chuyện nghiệệạp, muạc đíách lạà vừát boủ [ớủ] mừác đoệạ lớán hớn cạác tạệm chạếp trừớác cuủạ con ngừớài; hoạ cho rạằng ngừớài tạ moệạt khi đoệạng niệệạm liệần lạà nghiệệạp. Trong toện giạáo [ngừớài tạ] phạện nghiệệạp thạành hại loại nghiệệạp thiệệạn vạà nghiệệạp ạác; dạẫu lạà nghiệệạp thiệệạn cuũng vạạệy, nghiệệạp ạác cuũng vạạệy, duàng cạái
‘khoệng’ cuủạ Phạệạt giạ, cạái ‘voệ’ cuủạ Đạạo giạ mạà xệát thíà đệầu khoệng nện lạàm; do vạạệy hoạ noái: ‘Toệi khoệng lạàm gíà cạủ’. Víà khoệng thạếy đừớạc quạn hệệạ nhạện duyện cuủạ sừạ vạệạt, rạằng sừạ
việệạc kiạ roết rạáo lạà việệạc toết hạy việệạc xạếu, coàn coá quạn hệệạ
nhạện duyện ớủ đoá. Ngừớài tu luyệệạn bíành thừớàng chừạ
Tu khẩu
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[đừớạc] cạo tạầng đệến choẫ ạếy, khoệng thạếy đừớạc điệầu nạày; do đoá hoạ lo sớạ rạằng bệầ mạăạt lạà việệạc toết, nhừng thừạc hiệệạn roầi coá khi lại lạà việệạc xạếu. Vạạệy nện hoạ gạắng sừác giạủng ‘voệ vi’, hoạ
khoệng lạàm gíà cạủ; nhừ thệế hoạ trạánh đừớạc việệạc tạo nghiệệạp thệệm nừũạ. Bớủi víà tạo nghiệệạp sệũ phạủi tiệu nghiệệạp, phạủi chiạu khoể. Víá nhừ ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ, đạũ điạnh roũ lạà đệến moệạt bừớác nạào đoá sệũ khại coệng, chừ viạ đừạ vạào đoá nhừũng thừá khoệng cạần thiệết, noá đệầu sệũ thạành khoá nạn cho toạàn thệể việệạc tu luyệệạn; do đoá hoạ giạủng voệ vi.
Tu khạểu đừớạc giạủng trong Phạệạt giạ, ạếy lạà, con ngừớài
tạ [luác] noái đệầu do yá thừác từ từớủng cuủạ míành chi phoếi; nhừ vạạệy yá thừác từ từớủng kiạ chíánh lạà ‘hừũu vi’. Nệếu bạủn thạện yá thừác từ từớủng ngừớài tạ vừàạ đoệạng niệệạm, noái moệạt
[lớài] nạào đoá, lạàm moệạt [điệầu] nạào đoá, chi phoếi giạác quạn hạy từá chi cuủạ con ngừớài, thíà coá thệể lạà chạếp trừớác nới ngừớài thừớàng. Víá nhừ chừ viạ noái, [khi coá] mạệu thuạẫn giừũạ
ngừớài vớái ngừớài: ‘ạnh toết đạếy, noá khoệng toết, ạnh tu luyệệạn đừớạc toết đạếy, coàn noá tu luyệệạn khoệng coá toết’, bạủn thạện nhừũng thừá ạếy chíánh lạà mạệu thuạẫn. Chuáng tạ chíủ noái bíành thừớàng thoệi: ‘toệi nện lạàm việệạc nạày hạy việệạc noạ, hiệệạn nạy việệạc nạày nện thừạc hiệệạn nhừ thệế nạày hạy nhừ thệế kiạ’, nhừng cuũng coá thệể voệ yá lạàm toển thừớng ại đoá. Bớủi víà mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái ngừớài rạết lạà phừác tạp; coá thệể voệ yá tạo nghiệệạp. Thệế lạà, hoạ giạủng rạằng tuyệệạt đoếi ngạệạm miệệạng khoệng noái nạăng gíà nừũạ. Quạá khừá trong toện giạáo vạẫn luoện luoện coi việệạc ‘tu khạểu’ rạết [quạn] troạng; đoá lạà điệầu giạủng trong toện giạáo.
Ngừớài tu luyệệạn Phạáp Luạện Đạại Phạáp chuáng tạ tuyệệạt
đại đạ soế lạà tu luyệệạn trong ngừớài thừớàng (trừà nhừũng đệệạ
từủ tu luyệệạn chuyện nghiệệạp), nhừ vạạệy khoệng thệể trạánh khoủi [cuoệạc soếng] sinh hoạt bíành thừớàng nới xạũ hoệại ngừớài thừớàng vạà giạo tiệếp ngoạài xạũ hoệại. Ai cuũng coá coệng tạác nạào đoá, hớn nừũạ cuũng cạần lạàm coệng tạác cho toết; coá ngừớài thừạc hiệệạn coệng tạác cuủạ míành chíánh lạà thoệng quạ việệạc thuyệết 324
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noái; nhừ vạạệy coá phạủi lạà mạệu thuạẫn khoệng? Cuũng khoệng mạệu thuạẫn. Khoệng mạệu thuạẫn ớủ choẫ nạào? ‘Tu khạểu’ mạà chuáng tạ giạủng, khạác hạẳn vớái [tu khạểu] mạà hoạ [giạủng]. Víà phạáp moện khạác nhạu, nện yệu cạầu cuũng khạác nhạu.
Chuáng tạ mớủ miệệạng noái, đệầu [cạần] chiệểu thệo tạệm tíánh cuủạ ngừớài luyệệạn coệng mạà noái, khoệng noái nhừũng loệạng ngừũ
thiạ phi, khoệng noái nhừũng lớài bạết hạủo. Lạà ngừớài tu luyệệạn cạần chiệểu thệo tiệu chuạển cuủạ Phạáp mạà nhạệạn điạnh bạủn thạện míành, [lớài] nạào nện noái [lớài] nạào khoệng. [Lớài] nạào nện noái, duàng Phạáp nhạệạn điạnh thạếy phuà hớạp vớái tiệu chuạển tạệm tíánh ngừớài luyệệạn coệng thíà khoệng thạành vạến đệầ; vạủ lạại chuáng tạ coàn phạủi giạủng Phạáp, tuyện truyệần Phạáp, do đoá khoệng noái nừũạ cuũng khoệng đừớạc. Chuáng tạ giạủng tu khạểu, ạếy lạà nhừũng dạnh lớại chừạ vừát boủ đừớạc nới ngừớài thừớàng vạà nhừũng gíà khoệng liện quạn gíà đệến coệng tạác thừạc tệế ngoạài xạũ hoệại cuủạ ngừớài tu luyệệạn; hoạăạc chuyệệạn phiệếm voệ
duạng giừũạ cạác đệệạ từủ đoầng moện; hoạăạc muoến hiệển thiạ xuạết phạát từà tạệm chạếp trừớác; hoạăạc nhừũng điệầu nghệ ngoạài đừớàng hạy tin đoần lừu truyệần; hoạăạc moệạt soế việệạc ngoạài xạũ
hoệại hệẫ đạàm luạệạn đệến liệần thạếy hừng phạến, thíách noái [vệầ
chuáng]; toệi nghíũ rạằng chuáng đệầu lạà tạệm chạếp trừớác cuủạ
ngừớài thừớàng. Tại nhừũng phừớng diệệạn nạày toệi cho rạằng chuáng tạ cạần tu cạái miệệạng ạếy lạại, đạệy lạà ‘tu khạểu’ mạà chuáng toệi giạủng. Cạác tạăng nhạện trong quạá khừá coi việệạc nạày rạết [quạn] troạng, bớủi víà hệẫ đoệạng niệệạm lạà hoạ đạng tạo nghiệệạp. Do đoá hoạ giạủng “thạện khạểu yá”. ‘Tu thạện’ mạà hoạ
giạủng ạếy, chíánh lạà khoệng lạàm điệầu xạếu. ‘Tu khạểu’ chíánh lạà khoệng noái. ‘Tu yá’ chíánh lạà luoện cạủ nghíũ thíà cuũng khoệng nghíũ nừũạ. Ýệu cạầu nhừũng việệạc nạày cuủạ ngừớài tu luyệệạn chuyện nghiệệạp trong cạác chuàạ quạá khừá rạết nghiệm khạắc.
Chuáng tạ chiệểu thệo tiệu chuạển tạệm tíánh cuủạ ngừớài tu
luyệệạn đệể yệu cạầu bạủn thạện míành, dạàn xệếp cho toết nhừũng gíà nện noái nhừũng gíà khoệng nện noái lạà đừớạc roầi.
Tu khẩu
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ỞỞ tạầng bíành thừớàng, ngừớài tạ dệẫ nhíàn nhạệạn rạằng khíá coệng coá quạn hệệạ trừạc tiệếp vớái rệàn luyệệạn thệể duạc. Tạết nhiện ớủ tạầng thạếp mạà giạủng, từà phừớng diệệạn chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài mạà xệát, thíà khíá coệng vạà rệàn luyệệạn thệể duạc lạà đệầu cuàng muạc đíách. Tuy nhiện phừớng phạáp rệàn luyệệạn cuạ thệể
cuủạ noá, phừớng tiệệạn [noá] sừủ duạng lạà khạác hạẳn vớái thệể duạc.
Muoến rệàn luyệệạn thệể duạc đệể đạt [đừớạc] thạện thệể ngừớài khoệủ mạạnh, thíà cạần tạăng cừớàng lừớạng vạệạn đoệạng cuủạ con ngừớài, tạăng cừớàng huạến luyệệạn thạện thệể cuủạ con ngừớài; coàn tu luyệệạn khíá coệng lạại hoạàn toạàn trạái lạại, khoệng yệu cạầu ngừớài tạ [cừủ] đoệạng, nệếu coá [cừủ] đoệạng thíà cuũng lạà ‘hoạũn mạạn viện’, thạệạm chíá coàn bạết đoệạng, tíũnh chíủ. Điệầu ạếy khạác hạẳn so vớái híành thừác rệàn luyệệạn thệể duạc. Coàn nệếu từà tạầng cạo mạà xệát, thíà khíá coệng khoệng chíủ lạà chừũạ bệệạnh khoệủ
ngừớài, noá coá nhừũng thừá ớủ tạầng cạo hớn, coá noệại hạàm thạệm sạệu hớn. Khíá coệng khoệng phạủi [chíủ] lạà moệạt đoệi điệầu ớủ tạầng ngừớài thừớàng, noá lạà siệu thừớàng; hớn nừũạ tại cạác tạầng khạác nhạu noá đệầu coá hiệển hiệệạn khạác nhạu; noá lạà nhừũng gíà vừớạt rạết xạ ngừớài thừớàng.
Xệát thệo bạủn chạết [phừớng phạáp] rệàn luyệệạn, chuáng
khạác nhạu rạết nhiệầu. Vạệạn đoệạng viện cạần phạủi tạăng cừớàng vạệạn đoệạng, nhạết lạà cạác vạệạn đoệạng viện hiệệạn nạy, đệể thạện thệể
thíách ừáng cho đừớạc vớái mừác đoệạ cạạnh trạnh hiệệạn đại, đệể
đạt đừớạc tiệu chuạển nhừ thệế, hoạ cạần phạủi lạàm sạo cho
thạện thệể luoện luoện ớủ trạng thạái toết nhạết. Đệể đạt muạc tiệu ạếy, cạần tạăng cừớàng vạệạn đoệạng, sạo cho thạện thệể ngừớài tạ coá đừớạc tuạần hoạàn mạáu đạầy đuủ nhạết, từà đoá tạăng cừớàng nạăng lừạc [tạện trạần] đại tạ, lạàm cho thạện thệể luoện luoện bạủo tríà ớủ
trạng thạái hừớáng lệện. Tại sạo cạần tạăng cừớàng nạăng lừạc 326
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[tạện trạần] đại tạ? Bớủi víà thạện thệể vạệạn đoệạng viện cạần phạủi luoện luoện thệể hiệệạn rạ trạng thạái hừớáng lệện toết nhạết cho cạạnh trạnh. Thạện thệể ngừớài tạ do voệ soế tệế bạào toể hớạp tạo thạành; nhừũng tệế bạào ạếy đệầu coá moệạt quạá tríành: tệế bạào mớái phạện tạách coá sinh mệệạnh [soếng] rạết mạạnh mệũ, thệể hiệệạn rạ
[sừạ] phạát triệển lệện trện. Khi đạt đệến hạạn đoệạ cừạc [điệểm]
roầi, thíà noá khoệng thệể tiệếp tuạc phạát triệển [lệện trện] đừớạc nừũạ, chíủ coá thệể giạáng hạạ xuoếng, moệạt mạạch cho đệến cừạc điệểm, roầi sệũ lạại coá tệế bạào mớái thạy thệế noá. Chạẳng hạạn, lạếy víá duạ mừớài hại giớà đoầng hoầ [trong] moệạt ngạày; từà luác 6 giớà sạáng tệế bạào [mớái đừớạc] phạện tạách rạ, liện tuạc thệể hiệệạn rạ
[trạng thạái] hừớáng lệện, hừớáng lệện, đệến 8, 9 giớà, cho đệến 10 giớà vạẫn lạà thớài kyà coàn rạết toết. Cho đệến luác 12 giớà, noá khoệng lệện tiệếp đừớạc nừũạ, chíủ coá thệể rớát xuoếng. Đệến luác ạếy tệế bạào vạẫn coàn moệạt nừủạ lừạc soếng, chíánh nừủạ lừạc sinh mệệạnh ạếy lạà khoệng thíách hớạp vớái trạng thạái cạạnh trạnh cuủạ
vạệạn đoệạng viện.
Vạạệy lạàm sạo đạệy? Hoạ cạần tạăng cừớàng huạến luyệệạn, giạ
tạăng tuạần hoạàn mạáu, sạu đoá cạác tệế bạào mớái đừớạc sinh rạ
thạy thệế tệế bạào cuũ; hoạ [choạn] đi con đừớàng ạếy. Nghíũạ lạà, quạá tríành toạàn boệạ cuủạ tệế bạào chừạ đi hệết, mớái đi hệết moệạt nừủạ tiệến tríành sinh mệệạnh thoệi, thíà chuáng đạũ biạ bạài tiệết roầi; do vạạệy thạện thệể vạẫn bạủo tríà đừớạc trạng thạái cừớàng trạáng, hừớáng lệện trện. Tuy nhiện tệế bạào cuủạ con ngừớài khoệng
thệể phạện tạách voệ hạạn [lạần] đừớạc nhừ thệế, soế lạần tệế bạào phạện tạách lạà coá giớái hạạn. Chạẳng hạạn trong moệạt đớài ngừớài coá thệể phạện tạách moệạt trạăm lạần; thừạc rạ coàn hớn cạủ trạăm vạn lạần. Víá nhừ tệế bạào cuủạ ngừớài tạ bíành thừớàng phạện tạách 100 lạần [vạà hoạ] coá thệể soếng 100 tuoểi, nhừng hiệệạn nạy tệế bạào chíủ soếng coá moệạt nừủạ đớài cuủạ noá, do vạạệy hoạ chíủ coá thệể soếng đừớạc 50 tuoểi thoệi. Nhừng chuáng tạ khoệng thạếy vạệạn đoệạng viện nạào coá vạến đệầ nghiệm troạng cạủ; bớủi víà cạác vạệạn đoệạng viện hiệệạn nạy chừạ đệến 30 tuoểi đạũ biạ đạào thạủi; nhạết lạà mừác đoệạ cạạnh trạnh bạệy giớà rạết cạo, soế lừớạng vạệạn Khí công và thể dục
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đoệạng viện biạ đạào thạủi cuũng lớán; do đoá hoạ khoệi phuạc trớủ lạại cuoệạc soếng sinh hoạt bíành thừớàng, nhíàn bệầ ngoạài khoệng thạếy hoạ chiạu ạủnh hừớủng gíà. Từà lyá luạệạn mạà xệát thừạc chạết lạà nhừ vạạệy, coá thệể lạàm cho thạện thệể cuủạ hoạ bạủo tríà moệạt cớ
thệể khoệủ mạạnh, nhừng lạại ruát ngạắn sinh mệệạnh cuủạ hoạ lạại.
Từà bện ngoạài mạà nhíàn, thíà vạệạn đoệạng viện mừớài mạếy tuoểi sệũ troệng nhừ hại mạếy tuoểi; vạệạn đoệạng viện hại mạếy tuoểi sệũ
troệng nhừ bạ mạếy tuoểi. Thoệng thừớàng cạác vạệạn đoệạng viện lạàm cho ngừớài tạ [coá] cạủm giạác lớán sớám vạà troệng giạà hớn tuoểi; coá lớại coá hạại; nhíàn nhạệạn moệạt cạách biệệạn chừáng; thừạc rạ lạà [hoạ] choạn con đừớàng ạếy.
Tu luyệệạn khíá coệng trạái ngừớạc hạẳn vớái rệàn luyệệạn thệể
duạc; vệầ đoệạng tạác khoệng yệu cạầu vạệạn đoệạng mạạnh mệũ, nệếu coá đoệạng tạác cuũng lạà ‘hoạũn mạạn viện’, chạệạm rạũi voệ cuàng, thạệạm chíá bạết đoệạng, tíũnh chíủ hạẳn lạại. Nhừ moại ngừớài đạũ
biệết phừớng phạáp thiệần điạnh, tíũnh chíủ hạẳn lạại, toếc đoệạ nhiạp tim cuũng chạệạm lạại, tuạần hoạàn mạáu cuũng nhừ hệết thạủy moại thừá đệầu giạủm xuoếng chạệạm lạại. AẤn Đoệạ coá rạết nhiệầu thạầy yogạ, coá thệể ngoầi toạ trong nừớác hạàng mạếy ngạày liệần, choện xuoếng đạết mạếy ngạày liệần, hoạàn toạàn lạàm cho bạủn thạện hoạ tíũnh chíủ hạẳn lạại, thạệạm chíá cạủ nhiạp tim cuũng đừớạc khoếng chệế vừũng chạắc. Chạẳng hạạn tệế bạào ngừớài tạ moệạt ngạày phạện tạách moệạt lạần, thíà nhừũng ngừớài tu luyệệạn ạếy lạàm cho tệế bạào thạện thệể ngừớài tạ hại ngạày phạện tạách moệạt lạần, moệạt tuạần phạện tạách moệạt lạần, nừủạ thạáng phạện tạách moệạt lạần, thạệạm chíá thớài giạn lạệu hớn nừũạ, nhừ thệế hoạ đạũ kệáo dạài sinh mệệạnh cuủạ hoạ. Đạệy lạà coệng phạáp chíủ tu tíánh khoệng tu mệệạnh, noá cuũng coá thệể đạt đệến điệểm nạày, cuũng coá thệể
kệáo dạài sinh mệệạnh bạủn thạện. Coá ngừớài nghíũ: sinh mệệạnh cuủạ ngừớài tạ, đớài cuủạ ngừớài tạ chạẳng phạủi đạũ điạnh [trừớác]
roầi ừ? [Ai] khoệng tu mệệạnh thíà lạàm sạo soếng [lạệu hớn]
đừớạc? Đuáng thệế, víà tạầng cuủạ ngừớài tu luyệệạn đạũ đoệạt phạá tạm giớái nện [mớái] coá thệể kệáo dạài [sinh mệệạnh] đừớạc, nhừng từà bệầ ngoạài mạà nhíàn thíà troệng giạà coẫi phi thừớàng.
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Coệng phạáp tu mệệạnh thạệạt sừạ, cạần liện tuạc đừạ vạệạt chạết cạo nạăng lừớạng đạũ thạệu thạệạp đừớạc toần trừũ vạào tệế bạào cuủạ
thạện thệể ngừớài tạ; khi liện tuạc giạ tạăng mạệạt đoệạ, thíà cuũng dạần dạần ừác chệế vừũng tệế bạào ngừớài thừớàng, dạần dạần thạy thệế tệế bạào ngừớài thừớàng. Đệến luác ạếy liệần phạát sinh biệến hoạá vệầ chạết, cạá nhạện ạếy sệũ mạũi thạnh xuạện. Tạết nhiện quạá tríành tu luyệệạn lạà moệạt quạá tríành rạết chạệạm, phạủi phoá xuạết rạết lớán. Nhoạc cạái gạện coết, khoể cạái tạệm chíá, khoệng dệẫ dạàng chuát nạào. ỞỞ trong vạ chạạm giừũạ ngừớài vớái ngừớài thíà tạệm ạếy coá thệể bạết đoệạng hạy khoệng? Trừớác nhừũng lớại íách thiệết thạện cuủạ cạá nhạện thíà cạái tạệm ạếy coá bạết đoệạng hạy khoệng?
Nhừũng sừạ việệạc ạếy lạàm đừớạc rạết khoá; do đoá khoệng phạủi muoến đạt đừớạc muạc đíách ạếy liệần coá thệể đạt đừớạc đạệu.
Tạệm tíánh cuủạ ngừớài tạ, đừác cuủạ ngừớài tạ đệầu cạần phạủi tu lệện trện mớái coá thệể đạt đừớạc muạc đíách nhừ vạạệy.
Xừạ nạy rạết nhiệầu ngừớài coi khíá coệng lạẫn loệạn cuàng vớái rệàn luyệệạn thệể duạc thoệng thừớàng, thừạc rạ sừạ khạác biệệạt rạết to lớán, lạà moệạt việệạc hoạàn toạàn khạác hạẳn. Chíủ khi luyệệạn khíá tại tạầng thạếp nhạết, [chíủ] chuá troạng chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài, đệể đạt moệạt thạện thệể khoệủ mạạnh, thíà muạc đíách ớủ tạầng thạếp nhạết [đoếi] vớái rệàn luyệệạn thệể duạc lạà cuàng moệạt tíánh. Nhừng lệện đệến tạầng cạo, thíà hoạàn toạàn lạà việệạc khạác. Tiạnh hoạá thạện thệể trong khíá coệng cuũng coá muạc đíách, coàn phạủi duàng
[Phạáp] lyá siệu thừớàng đệể yệu cạầu ngừớài luyệệạn coệng, khoệng thệể duàng [đạo] lyá cuủạ ngừớài thừớàng đệể yệu cạầu.
Rệàn luyệệạn thệể duạc chíủ lạà việệạc cuủạ ngừớài thừớàng.
Ý niệm
Bạàn vệầ yá niệệạm, cuũng chíánh lạà hoạt đoệạng từ duy cuủạ từ
từớủng con ngừớài chuáng tạ. Giớái tu luyệệạn nhíàn nhạệạn yá niệệạm con ngừớài trong hoạt đoệạng từ duy đại nạũo nhừ thệế
nạào? Xệát cạác híành thừác khạác nhạu cuủạ từ duy (yá niệệạm) con ngừớài rạ sạo? Thệể hiệệạn rạ nhừ thệế nạào? Ý hoạc hiệệạn Ý niệm
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đại nghiện cừáu đại nạũo con ngừớài vạẫn coàn rạết nhiệầu vạến đệầ nạn giạủi, bớủi víà noá khoệng dệẫ nhừ nhừũng thừá bệầ mạăạt thạện thệể chuáng tạ. Tại tạầng thạệm sạệu, ớủ cạác tạầng khạác nhạu đệầu coá híành thừác khạác nhạu. Tuy nhiện cuũng khoệng gioếng nhừ moệạt soế khíá coệng sừ giạủng. Moệạt soế khíá coệng sừ
bạủn thạện hoạ khoệng biệết điệầu ạếy lạà gíà, hoạ noái khoệng roũ
rạàng. Hoạ cho rạằng đại nạũo cuủạ bạủn thạện míành hệẫ đoệạng
[niệệạm], hệẫ sạủn sinh yá niệệạm liệần coá thệể thừạc hiệệạn sừạ việệạc, nện hoạ noái rạằng từ từớủng cuủạ hoạ thừạc hiệệạn, yá niệệạm cuủạ hoạ
thừạc hiệệạn; kyà thừạc hoạàn toạàn khoệng phạủi lạà yá niệệạm cuủạ hoạ
thừạc hiệệạn.
Trừớác hệết chuáng tạ giạủng vệầ [nguoần] nguyện lại cuủạ
từ duy con ngừớài. Trung Quoếc coể đại coá moệạt cạách noái:
“tạệm từớủng”. Tại sạo lạại noái ‘tim suy nghíũ’? Khoạ hoạc Trung Quoếc coể đại đạũ voệ cuàng phạát triệển, bớủi víà hoạ nghiện cừáu trừạc tiệếp nhạắm thạẳng vạào nhừũng điệầu nhừ thạện thệể
ngừớài, sinh mệệạnh vạà vuũ truạ. Coá ngừớài thừạc sừạ cạủm giạác thạếy ‘tim’ đạng suy nghíũ vạến đệầ, nhừng coá ngừớài cạủm thạếy nhừ đại nạũo suy nghíũ vạến đệầ. Víà sạo xuạết hiệệạn tíành huoếng ạếy? Hoạ giạủng ‘tạệm từớủng’ cuũng rạết coá đạo lyá, bớủi víà chuáng toệi thạếy nguyện thạần cuủạ ngừớài thừớàng rạết bệá, tíán từác chạện chíánh phạát xuạết rạ trong đại nạũo ngừớài khoệng phạủi lạà bạủn thạện đại nạũo ngừớài tạ phạát huy tạác duạng, khoệng phạủi bạủn thạện đại nạũo phạát xuạết rạ, mạà lạà nguyện thạần cuủạ ngừớài tạ phạát xuạết rạ. Nguyện thạần con ngừớài khoệng chíủ lừu truá tại nệ hoạàn cung. Nệệ hoạàn cung mạà Đạạo giạ
noái đệến chíánh lạà thệể tuàng quạủ mạà y hoạc hiệệạn đại chuáng tạ
vạẫn nhíàn nhạệạn. Nệếu nguyện thạần ớủ nệ hoạàn cung, thíà chuáng tạ thừạc sừạ cạủm thạếy nhừ đại nạũo đạng suy xệát vạến đệầ, đạng phạát xuạết rạ tíán từác; nệếu nhừ noá ớủ tim, thíà thừạc sừạ cạủm thạếy tim đạng suy xệát vạến đệầ.
[Thạện] thệể ngừớài lạà moệạt tiệểu vuũ truạ, rạết nhiệầu thệể
sinh mệệạnh cuủạ ngừớài luyệệạn coệng đệầu coá khạủ nạăng coá tạác duạng hoạán viạ. Nệếu nguyện thạần coá sừạ hoạán viạ, [vạà] noá 330
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chạạy vạào buạng, thíà sệũ thừạc sừạ cạủm thạếy nhừ buạng đạng suy nghíũ vạến đệầ; nệếu nguyện thạần chạạy sạng bạắp chạện hạy goát chạện, thíà sệũ cạủm thạếy nhừ bạắp chạện hạy goát chạện đạng suy xệát vạến đệầ, đạủm bạủo lạà nhừ vạạệy; nghệ vạạệy rạết huyệần
[hoạăạc]. Khi chừ viạ tu luyệệạn tại tạầng khoệng cạo quạá, chừ viạ
sệũ cạủm nhạệạn thạếy toần tại hiệệạn từớạng nạày. Thạện thệể ngừớài tạ nệếu khoệng coá nguyện thạần cuủạ míành, khoệng coá tíánh khíá tíánh cạách, đạăạc tíánh, khoệng coá nhừũng thừá ạếy, thíà chíánh lạà moệạt tạủng thiạt; noá khoệng thệể lạà moệạt con ngừớài hoạàn chíủnh, coá mạng thệo cạá tíánh từạ ngạũ đoệạc lạệạp. Nhừ vạạệy đại nạũo cuủạ
con ngừớài khớủi tạác duạng gíà? Nệếu yệu cạầu toệi giạủng, thíà đại nạũo con ngừớài vớái híành thừác trong khoệng giạn vạệạt chạết nạày cuủạ chuáng tạ, noá chíủ lạà moệạt [nhạà mạáy] coệng xừớủng giạ
coệng. Tíán từác thạệạt sừạ lạà do nguyện thạần phạát xuạết rạ; nhừng thừá mạà noá phạát xuạết rạ khoệng phạủi lạà ngoện ngừũ; noá phạát xuạết rạ moệạt chuủng tíán từác vuũ truạ, đại biệểu cho moệạt yá nghíũạ nạào đoá. Đạại nạũo cuủạ chuáng tạ sạu khi tiệếp thuạ
chíủ lệệạnh ạếy, liệần biệến đoểi noá thạành ngoện ngừũ hiệệạn nạy, híành thừác biệểu đạt nhừ thệế. Chuáng tạ thoệng quạ từ thệế
tạy, ạánh mạắt, hạy cạác đoệạng tạác đuủ loại đệể biệểu đạt noá rạ; đại nạũo lạà coá tạác duạng ạếy. [Coàn] chíủ lệệạnh chạện chíánh, từ
duy thạệạt sừạ lạà do nguyện thạần cuủạ con ngừớài phạát xuạết rạ.
Ngừớài tạ thừớàng vạẫn từớủng rạằng đạệy lạà tạác duạng đoệạc lạệạp trừạc tiệếp cuủạ đại nạũo; thừạc rạ coá nhừũng luác nguyện thạần nguạ tại tim, coá ngừớài thừạc sừạ cạủm thạếy rạằng tạệm đạng suy nghíũ.Hiệệạn nạy nhừũng viạ nghiện cừáu thạện thệể ngừớài cho rạằng, đại nạũo phạát xuạết rạ moệạt thừá coá híành thừác từớng từạ
nhừ soáng điệệạn; thừạc chạết noá phạát xuạết rạ cạái gíà thíà chuáng toệi khoệng giạủng trừớác, tuy nhiện hoạ đạũ thừàạ nhạệạn rạằng đoá lạà moệạt loại vạệạt chạết toần tại; nhừ vạạệy đạệy khoệng phạủi lạà mệệ
tíán. Nhừũng gíà phạát xuạết rạ ạếy coá tạác duạng nhừ thệế nạào? Coá khíá coệng sừ giạủng: ‘Toệi duàng yá niệệạm đệể bạn vạệạn, duàng yá niệệạm khại [mớủ] thiện muạc cho cạác viạ, duàng yá niệệạm triạ
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bệệạnh cho cạác viạ v.v.’ Thừạc rạ coá nhừũng khíá coệng sừ khoệng hiệểu biệết rạằng bạủn thạện hoạ coá nhừũng coệng nạăng gíà, cuũng khoệng [biệết] rạành mạạch roũ rạàng. Hoạ chíủ biệết rạằng hoạ
muoến lạàm gíà thíà nghíũ lạà đừớạc roầi. Kyà thừạc khi yá niệệạm cuủạ
hoạ hoạt đoệạng, thíà coệng nạăng tiệếp nhạệạn khoếng chệế từà yá niệệạm [cuủạ] đại nạũo, đạũ thừạc hiệệạn nhừũng việệạc cuạ thệể dừớái sừạ chíủ huy cuủạ yá niệệạm; coàn bạủn thạện yá niệệạm cuủạ hoạ khoệng coá khạủ nạăng lạàm gíà cạủ. Khi moệạt ngừớài luyệệạn coệng lạàm moệạt việệạc cuạ thệể nạào đoá, thíà ạếy lạà coệng nạăng cuủạ hoạ khớủi tạác duạng.
Coệng nạăng lạà tiệầm nạăng cuủạ thạện thệể ngừớài, tuyà thệo sừạ phạát triệển cuủạ xạũ hoệại chuáng tạ, từ duy cuủạ đại nạũo con ngừớài cạàng ngạày cạàng trớủ nện phừác tạp, cạàng ngạày cạàng coi troạng ‘hiệệạn thừạc’, cạàng ngạày cạàng trớủ nện yủ lạại vạào coệng cuạ hiệệạn đại hoạá; nhừ vạạệy, bạủn nạăng con ngừớài cạàng ngạày cạàng thoạái hoạá. Đạạo giạ giạủng phạủn boển quy chạện, trong quạá tríành tu luyệệạn, chừ viạ phạủi ‘chạện’, cuoếi cuàng phạủn boển quy chạện, quạy trớủ vệầ bạủn tíánh nguyện thuyủ cuủạ
chừ viạ, roầi chừ viạ mớái coá thệể hiệển loệạ nhừũng bạủn nạăng ạếy cuủạ chừ viạ. Cạái mạà chuáng tạ hiệệạn nạy goại lạà coệng nạăng đạăạc diạ, thừạc rạ chíánh lạà bạủn nạăng cuủạ ngừớài tạ. Xạũ hoệại nhạện loại dừớàng nhừ đạng tiệến boệạ, nhừng kyà thừạc lạà thoạái luài, cạàng ngạày cạàng rớài xạ đạăạc tíánh vuũ truạ chuáng tạ. Hoệm roầi toệi giạủng Trừớng Quạủ Lạũo cừớũi lừàạ ngừớạc, [ngừớài tạ]
khoệng lyá giạủi đừớạc yá nghíũạ đoá lạà gíà. ÔÔng thạếy rạằng tiệến lệện lạại chíánh lạà thuạt luài, con ngừớài cạàng ngạày cạàng rớài xạ đạăạc tíánh vuũ truạ. Trong quạá tríành diệẫn hoạá cuủạ vuũ truạ, nhạết lạà hiệệạn nạy từà khi tiệến nhạệạp vạào trạào lừu kinh tệế hạàng hoạá mạạnh mệũ ạếy, rạết nhiệầu ngừớài đạo đừác đạũ trớủ nện bại hoại, cạàng ngạày cạàng xạ rớài đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ
truạ; nhừũng ngừớài ớủ coũi ngừớài thừớàng trong trạào lừu ạếy cuũng troệi thệo mạà khoệng cạủm nhạệạn đừớạc mừác đoệạ đạo đừác bại hoại đệến đạệu; do vạạệy coá ngừớài coàn cho rạằng nhừ thệế
lạà toết; chíủ ại coá tạệm tíánh tu luyệệạn lệện trện roầi sạu đoá 332
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ngoạủnh lạại nhíàn, mớái coá thệể nhạệạn rạ rạằng đạo đừác cuủạ
nhạện loại đạũ bại hoại đệến mừác đoệạ đạáng sớạ nhừ thệế nạào.
Coá khíá coệng sừ giạủng: ‘Toệi khại phạát coệng nạăng cho
cạác viạ’. Khại phạát coệng nạăng nạào đạệy? Coệng nạăng cuủạ hoạ
nệếu khoệng coá nạăng lừớạng thíà khoệng duàng đừớạc, [chuáng]
chừạ xuạết lại thíà chừ viạ coá thệể khại phạát cho xuạết lại đừớạc khoệng? Coệng nạăng cuủạ ngừớài kiạ chừạ đừớạc nạăng lừớạng
giạ tríà cho thạành híành thíà chừ viạ coá thệể khại phạát cho chuáng xuạết lại đừớạc khoệng? Hoạàn toạàn khoệng đừớạc. Cạái mạà hoạ noái lạà ‘khại phạát coệng nạăng’, chạẳng quạ chíủ lạà lạệạp rạ
liện hệệạ giừũạ coệng nạăng đạũ thạành híành cuủạ chừ viạ vớái đại nạũo cuủạ chừ viạ, chiạu nhạệạn sừạ chíủ huy cuủạ yá niệệạm chừ viạ
mạà khớủi tạác duạng; thệế lạà đừớạc tíánh lạà ‘khại phạát coệng nạăng’; thừạc rạ hoạ chừạ hệầ khại phạát coệng nạăng nạào hệết, chíủ lạàm chuát việệạc ạếy mạà thoệi.
Đoếi vớái ngừớài luyệệạn coệng mạà xệát, thíà yá niệệạm chíủ huy coệng nạăng ngừớài tạ đệể thừạc hiệệạn cạác việệạc; coàn đoếi vớái ngừớài thừớàng mạà xệát, thíà yá niệệạm chíủ huy từá chi, cạác giạác quạn đệể lạàm cạác việệạc; từớng từạ nhừ phoàng sạủn xuạết cuủạ
nhạà mạáy: bạn giạám đoếc rạ cạác chíủ lệệạnh, vạà cuạ thệể [lạà do]
cạác boệạ phạệạn chừác nạăng thừạc hiệệạn coệng việệạc. Cuũng gioếng nhừ boệạ phạệạn chíủ huy trong quạện đoệại: từ lệệạnh rạ cạác mệệạnh lệệạnh chíủ huy toạàn boệạ quạện đoệại hoạàn thạành nhiệệạm vuạ. Khi toệi đi cạác nới mớủ lớáp [giạủng bạài] thừớàng hạy đạàm luạệạn vệầ
vạến đệầ nạày vớái nhừũng lạũnh đạo Hoệại Nghiện cừáu khíá coệng vuàng sớủ tại. Hoạ sừủng soết lạắm: ‘Chuáng toệi vạẫn luoện nghiện cừáu rạằng từ duy con ngừớài coá nạăng lừớạng tiệầm tạàng vạà yá thừác tiệầm tạàng thạệạt to lớán’. Thừạc rạ khoệng phạủi vạạệy, hoạ từà đạầu đạũ trệệạch roầi. Chuáng toệi noái rạằng khoạ hoạc vệầ [thạện]
thệể ngừớài, cạần coá sừạ thạy đoểi lớán vệầ từ duy [quạn niệệạm]
cuủạ ngừớài tạ, chừá khoệng thệể duàng phừớng phạáp suy lyá vạà phừớng phạáp nhạệạn thừác vạến đệầ cuủạ ngừớài thừớàng đệể
nhạệạn thừác nhừũng điệầu siệu thừớàng nhừ vạạệy đừớạc.
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Noái vệầ yá niệệạm, coàn coá moệạt soế híành thừác yá niệệạm. Víá nhừ coá ngừớài noái vệầ tiệầm yá thừác, hạạ yá thừác, linh cạủm, giạếc moệạng, v.v. Noái vệầ giạếc moệạng, khoệng coá khíá coệng sừ nạào muoến giạủi thíách vệầ noá. Bớủi víà luác chừ viạ giạáng sinh, thíà trong rạết nhiệầu khoệng giạn vuũ truạ đệầu coá moệạt chừ viạ đoầng thớài giạáng sinh, cuàng vớái chừ viạ trớủ thạành moệạt thệể hoạàn chíủnh, đệầu coá moếi liện hệệạ từớng hoẫ, đệầu coá quạn hệệạ liện đớái vệầ từ duy. Ngoạài rạ chừ viạ coàn coá chuủ nguyện thạần, phoá nguyện thạần, coàn coá híành từớạng cuủạ cạác loại thệể sinh mệệạnh khạác toần tại trong [thạện] thệể; moẫi tệế bạào, luạc phuủ
nguũ tạng đệầu lạà tíán từác híành từớạng cuủạ chừ viạ vớái híành thừác toần tại ớủ khoệng giạn khạác; do đoá voệ cuàng phừác tạp.
Khi chừ viạ mệệ nguủ luác thíà thệế nạày luác lạại thệế khạác, roết cuoệạc lạà từà đạệu đệến? Trong y hoạc, [ngừớài tạ] noái rạằng coá [xạủy rạ]
sừạ biệến đoểi ớủ voủ nạũo cuủạ chuáng tạ. AẤy lạà biệểu hiệệạn phạủn ạánh tại híành thừác vạệạt chạết lạà nhừ vạạệy, thừạc rạ lạà noá đạũ
chiạu tạác duạng cuủạ tíán từác từà khoệng giạn khạác. Do vạạệy khi chừ viạ ớủ trong giạếc moệạng mạà chừ viạ cạủm thạếy mớ mớ
mạàng mạàng, thíà noá khoệng coá quạn hệệạ gíà vớái chừ viạ, chừ viạ
cuũng khoệng cạần quạn tạệm đệến noá. Coá moệạt loại giạếc moệạng coá quạn hệệạ trừạc tiệếp vớái chừ viạ, vớái loại giạếc moệạng nạày chuáng tạ khoệng thệể goại đoá lạà giạếc moệạng đừớạc. Chuủ yá thừác cuủạ chừ viạ, noá cuũng chíánh lạà chuủ nguyện thạần, ớủ trong giạếc moệạng moệạng thạếy gạăạp thạện quyệến; hoạăạc cạủm thạếy moệạt sừạ việệạc hệết sừác xạác thừạc; đạũ thạếy gíà đoá hoạăạc thừạc hiệệạn việệạc nạào đoá. AẤy chíánh lạà chuủ nguyện thạần cuủạ chừ viạ thạệạt sừạ ớủ moệạt khoệng giạn khạác đạũ thừạc thi moệạt việệạc nạào đoá, gạăạp moệạt chuyệệạn gíà đoá, cuũng thừạc thi roầi, yá thừác roũ rạàng, chạện thừạc; sừạ việệạc kiạ thừạc sừạ coá toần tại, chạẳng quạ [noá]
ớủ trong moệạt khoệng giạn vạệạt chạết khạác, thừạc thi tại moệạt thớài-khoệng khạác. Liệệạu chừ viạ coá thệể goại đoá lạà giạếc moệạng đừớạc khoệng? Khoệng đừớạc. Thạện thệể cuủạ chừ viạ ớủ phíáạ
bện nạày đuáng lạà đạng nạằm nguủ tại nới đạệy, nện cuũng đạành 334
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goại noá lạà giạếc moệạng vạạệy; chíủ coá loại giạếc moệạng ạếy lạà coá quạn hệệạ trừạc tiệếp vớái chừ viạ.
Noái vệầ nhừũng thừá nhừ linh cạủm, hạạ yá thừác, tiệầm yá
thừác cuủạ ngừớài tạ, toệi noái rạằng nhừũng dạnh từà ạếy khoệng phạủi do cạác nhạà khoạ hoạc đừạ rạ, mạà lạà cạác dạnh từà do nhạà vạăn đừạ rạ dừạạ vạào trạng thạái tạệạp quạán quện duàng nới ngừớài thừớàng; chuáng khoệng coá tíánh khoạ hoạc. ‘Tiệầm yá thừác’ mạà ngừớài tạ noái đệến roết cuoệạc lạà gíà? Rạết khoá noái roũ
rạàng, rạết chung chung, bớủi víà cạác chuủng tíán từác quạá phừác tạp, [noá] gioếng nhừ moệạt chuát kyá ừác mớà nhạạt nạào đoá. Coàn nhừ điệầu mạà hoạ goại lạà ‘hạạ yá thừác’, thíà chuáng toệi coá thệể giạủi thíách roũ. Cạăn cừá thệo điạnh nghíũạ vệầ trạng thạái hạạ yá thừác: thoệng thừớàng khi noái vệầ moệạt ngừớài luác đạng mớ mớ
mạàng mạàng mạà lạàm moệạt điệầu gíà đoá, thíà thừớàng ngừớài tạ
noái rạằng viạ ạếy thừạc hiệệạn moệạt cạách ‘hạạ yá thừác’, khoệng phạủi
‘hừũu yá’ thừạc hiệệạn. Hạ yá thừác ạếy chíánh lạà điệầu mạà chuáng tạ
goại lạà ‘phoá yá thừác’. Bớủi víà sạu khi chuủ yá thừác lới loủng rạ, khi khoệng coàn khoếng chệế đại nạũo, mớ mớ mạàng mạàng
gioếng nhừ nguủ vạạệy, hoạăạc lạà khi đạng trong giạếc moệạng, ớủ
trong trạng thạái voệ yá thừác thíà dệẫ biạ phoá yá thừác, cuũng chíánh lạà phoá nguyện thạần lạàm chuủ. Vạào luác ạếy phoá yá thừác coá thệể
thừạc hiệệạn moệạt soế sừạ việệạc; từác lạà bạủn thạện chừ viạ đạng trong trạng thạái mớ mớ mạàng mạàng mạà thừạc hiệệạn moệạt
[soế sừạ việệạc]. Tuy nhiện, thoệng thừớàng nhừũng sừạ việệạc đừớạc thừạc hiệệạn ạếy khoệng dệẫ mạà thừạc hiệệạn khoệng toết, bớủi víà phoá yá thừác ớủ khoệng giạn khạác coá thệể thạếy đừớạc bạủn chạết cuủạ sừạ vạệạt, khoệng thuạ nhạệạn choẫ mệệ cuủạ xạũ hoệại ngừớài thừớàng. Do đoá nhừũng sừạ việệạc đừớạc lạàm, đệến luác tíủnh lạại roầi xệát: ‘Việệạc nạày sạo mạà thừạc hiệệạn dớủ quạá, luác míành tíủnh tạáo minh bạch đạũ khoệng lạàm thệế’. Nhừng hiệệạn nạy chừ viạ
noái lạà khoệng toết, đớại mừới hoệm hạy nừủạ thạáng sạu xệát lạại:
‘AÝi chạà, việệạc ạếy thừạc hiệệạn sạo tuyệệạt vớài đệến vạạệy! Luác ạếy sạo mạà míành lạàm đừớạc thệế khoệng biệết?’ Vạến đệầ nạày thừớàng hạy xuạết hiệệạn. Bớủi víà phoá yá thừác khoệng quạn tạệm rạằng luác Ý niệm
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ạếy sừạ việệạc coá tạác duạng gíà, mạà đệến từớng lại mớái coá tạác duạng toết đệạp. Cuũng coá nhừũng việệạc [sệũ] khoệng coá kệết quạủ
gíà, chíánh lạà luác ạếy đạũ coá tạác duạng [roầi]; tuy nhiện sừạ việệạc đừớạc phoá yá thừác thừạc thi vạào luác ạếy hệết sừác toết đệạp.
Coàn coá moệạt híành thừác nừũạ, thoệng thừớàng chuáng tạ coá nhừũng ngừớài cạăn cớ rạết toết, dệẫ chiạu nhạệạn sừạ khoếng chệế
cuủạ sinh mệệạnh cạo cạếp đệể thừạc hiệệạn moệạt soế coệng việệạc. Tạết nhiện đoá lạà chuyệệạn khạác, ớủ đạệy chuáng tạ khoệng giạủng, chuủ
yệếu lạà giạủng vệầ loại yá thừác đệến từà từạ thạện con ngừớài chuáng tạ.
Coàn noái vệầ ‘linh cạủm’, noá cuũng lạà dạnh từà do cạác nhạà vạăn đừạ rạ. Nhừũng ngừớài bíành thừớàng nhíàn nhạệạn nhừ thệế
nạày: ‘linh cạủm chíánh lạà tri thừác tíách luyũ trong đớài cuủạ
ngừớài tạ, vạà trong moệạt tíách tạắc noá vuạt loệá lệện xuạết rạ’. Toệi noái rạằng nệếu chiệểu thệo chuủ nghíũạ duy vạệạt mạà xệát, thíà tri thừác tíách luyũ trong đớài cuủạ con ngừớài ạếy, nệếu tri thừác tíách luyũ cạàng nhiệầu, đại nạũo cuủạ con ngừớài cạàng duàng nhiệầu thíà cạàng linh hoạt. Đệến khi sừủ duạng noá lệũ rạ phạủi tuoện trạào nhừ nguoần [nừớác]; vạạệy khoệng thệể noái lạà vạến đệầ linh cạủm đừớạc. Hệẫ linh cạủm thừạc sừạ xuạết hiệệạn, hoạăạc khi mạà linh cạủm đệến, thíà noá khoệng phạủi trạng thạái ạếy. Thoệng thừớàng lạà khi ngừớài tạ sừủ duạng đại nạũo, liện tuạc sừủ duạng, cho đệến luác cạủm thạếy nhừ tri thừác khoệ kiệệạt roầi, hệệạt nhừ lạà khoệng coàn duàng đừớạc nừũạ; việết bạài vạăn đệến choẫ đoá lạà khoệng coá hạạ buát [việết tiệếp] đừớạc nừũạ; sạáng tạác moệạt bạài hạát đệến choẫ đoá lạà khoệng coá nghíũ thệệm đừớạc nừũạ; lạàm nghiện cừáu khoạ hoạc đệến choẫ đoá lạà khoệng coá lạàm tiệếp đừớạc nừũạ. Thoệng thừớàng luác ạếy mệệạt moủi lạắm khoệng chiạu đừớạc, đạầu thuoếc lạá vừát đạầy mạăạt đạết, bíá bạách đạu đạầu, mạà khoệng nghíũ đừớạc gíà. Roết cuoệạc linh cạủm đệến trong trạng thạái nạào? Chạẳng hạạn luác mệệạt quạá bệàn nghíũ: “Mạăạc kệệạ noá, nghíủ moệạt lạát”. Bớủi víà chuủ yá thừác cạàng khoếng chệế vừũng chạắc đại nạũo, thíà sinh mệệạnh khạác cạàng khoệng sạáp nhạệạp vạào đừớạc. Hệẫ hoạ vừàạ nghíủ ngới moệạt cạái, từ từớủng cuủạ hoạ vừàạ
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buoệng lới moệạt cạái, khoệng nghíũ đệến noá nừũạ, thíà đuáng trong luác voệ yá ạếy liệần suy nghíũ rạ đừớạc, từà trong đại nạũo liệần nghíũ rạ. Linh cạủm đệầu đệến nhừ vạạệy.
Vạạệy hoủi tại sạo luác ạếy linh cạủm đệến? Bớủi víà luác đại nạũo con ngừớài đạng đừớạc chuủ yá thừác khoếng chệế, cạàng duàng đại nạũo nhiệầu thíà noá khoếng chệế cạàng chạăạt, phoá yá thừác cạàng khoệng tiệến nhạệạp vạào đừớạc. Khi hoạ suy nghíũ đệến mừác nhừác đạầu, suy nghíũ đệến luác cạủm thạếy khoá chiạu, thíà phoá yá thừác ạếy cuũng lạà moệạt boệạ phạệạn cuủạ thạện thệể, cuàng từà thại mệạ đoầng thớài giạáng sinh mạà rạ, noá cuũng lạàm chuủ moệạt boệạ
phạệạn thạện thệể, noá cuũng rạết khoá chiạu; khi [hoạ] nhừác đạầu, noá cuũng đạu nhừác khoệng chiạu đừớạc. Nhừng khi chuủ yá
thừác vừàạ buoệng lới rạ, phoá yá thừác liệần đừạ nhừũng gíà noá biệết phạủn ạánh lệện đại nạũo, bớủi víà luác ớủ khoệng giạn khạác noá coá thệể nhíàn thạếy bạủn chạết sừạ vạệạt, nhừ vạạệy liệần lạàm [tiệếp]
đừớạc, việết [tiệếp] đừớạc, sạáng tạác rạ đừớạc.
Coá ngừớài noái: ‘Vạạệy thíà chuáng tạ sệũ vạệạn duạng phoá yá thừác’. Gioếng nhừ coá ngừớài vừàạ việết mạếy chừũ [đừạ toệi]:
‘Lạàm thệế nạào nạắm đừớạc liện hệệạ vớái phoá yá thừác?’ Chừ viạ
khoệng liện hệệạ đừớạc, bớủi víà chừ viạ lạà ngừớài mớái bạắt đạầu luyệệạn coệng thoệi, lạà ngừớài chừạ coá bạủn sừạ gíà cạủ; chừ viạ
cuũng đừàng liện hệệạ, muạc đíách chạắc chạắn lạà chạếp trừớác. Coá ngừớài nghíũ: ‘Chuáng tạ vạệạn duạng phoá yá thừác đệể sạáng tạo rạ
nhừũng giạá triạ [vạệạt chạết] cho chuáng tạ, đừạ xạũ hoệại nhạện loại phạát triệển; thệế coá đừớạc khoệng?’ Khoệng đừớạc! Tại sạo?
Bớủi víà nhừũng sừạ việệạc mạà phoá yá thừác biệết đừớạc cuũng rạết coá hạạn. Khoệng giạn phừác tạp nhừớàng ạếy, tạầng thừá nhiệầu nhừ
thệế, kệết cạếu cuủạ vuũ truạ nạày hệết sừác phừác tạp, mạà noá cuũng chíủ coá thệể biệết đừớạc nhừũng gíà trong khoệng giạn sớủ tại cuủạ
noá thoệi; nhừũng gíà vừớạt rạ ngoạài khoệng giạn sớủ tại cuủạ noá, thíà noá cuũng khoệng biệết. Ngoạài rạ coàn coá rạết nhiệầu khoệng giạn ngạng doạc khạác nhạu; sừạ phạát triệển cuủạ nhạện loại phạủi do sinh mệệạnh cạo cạếp tại tạầng rạết cạo mớái coá thệể
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khoếng chệế đừớạc, [noá] đạng đừớạc tiệến hạành chiệểu thệo quy luạệạt phạát triệển.
Xạũ hoệại nhạện loại chuáng tạ đạng phạát triệển chiệểu thệo quy luạệạt liạch sừủ; chừ viạ nghíũ rạằng phạát triệển thệế nạày, đạt muạc tiệu thệế kiạ; tuy nhiện sinh mệệạnh cạo cạếp kiạ lạại
khoệng nghíũ thệế. Con ngừớài coể đại ạếy, hoạ coá nghíũ đệến mạáy bạy, tạầu hoạủ, xệ đạp cuủạ ngạày hoệm nạy khoệng? Toệi noái rạằng khoệng nhạết điạnh lạà khoệng nghíũ đệến. Lạà víà liạch sừủ
chừạ phạát triệển đệến quạá tríành ạếy, hoạ cuũng chừạ sạáng tạo rạ. Trện bệầ mạăạt thệo nhạệạn thừác lyá luạệạn truyệần thoếng cuủạ
ngừớài thừớàng chuáng tạ [mạà xệát], từà goác đoệạ cuủạ tri thừác hiệệạn hừũu cuủạ nhạện loại mạà xệát, thíà lạà víà khoạ hoạc nhạện loại chừạ đạt đệến tríành đoệạ ạếy, nện chừạ sạáng tạo rạ đừớạc.
Thừạc rạ khoạ hoạc nhạện loại dạẫu phạát triệển nhừ thệế nạào đi nừũạ, thíà cuũng đạng chiệểu thệo ạn bạài trong liạch sừủ mạà phạát triệển thoệi; chừ viạ víà [thệo noẫ lừạc cuủạ] con ngừớài mạà muoến đạt đừớạc muạc đíách nạào đoá, thíà cuũng khoệng đạt đừớạc. Tạết nhiện cuũng coá ngừớài coá phoá yá thừác dệẫ khớủi tạác duạng; coá tạác giạủ noái: ‘Moệạt ngạày toệi coá thệể việết hạàng vạn chừũ, khoệng mệệạt moủi chuát nạào; muoến việết thạệạt mạu liệần việết đừớạc ngạy; ngừớài khạác đoạc sạách cuũng thạếy [việết] hạy lạắm’. Tại sạo nhừ vạạệy? Bớủi víà đoá lạà kệết quạủ sừạ chung sừác giừũạ chuủ yá thừác vạà phoá yá thừác cuủạ hoạ; phoá yá thừác cuủạ hoạ
cuũng coá thệể phạát huy phạện nừủạ tạác duạng. Tuy nhiện khoệng phạủi [ại cuũng] đệầu nhừ vạạệy. Tuyệệạt đại đạ soế phoá yá thừác đệầu khoệng quạn tạệm; chừ viạ muoến hoạ thừạc hiệệạn
coệng việệạc, coá khi trạái lạại coàn tệệạ hớn, kệết quạủ trạái lại.
Tâm thanh tịnh
Coá nhiệầu ngừớài [khi] luyệệạn coệng khoệng nhạệạp tíũnh đừớạc, đệến khạắp nới tíàm hoủi khíá coệng sừ: ‘Thừạ thạầy, tại sạo con luyệệạn coệng khoệng nhạệạp tíũnh đừớạc, hệẫ nhạệạp tíũnh liệần suy nghíũ đuủ thừá, từ từớủng hoẫn loạn’. Đuáng lạà soệng 338
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biệển quạy loệạn, cạái gíà cuũng xuạết hiệệạn, chừ viạ hoạàn toạàn khoệng nhạệạp tíũnh đừớạc. Víà sạo khoệng tíũnh lạại đừớạc? Coá ngừớài khoệng hiệểu, [hoạ] cho rạằng coá bíá quyệết nạào đoá; hoạ
bệàn tíàm đệến dạnh sừ: ‘Xin dạạy con chiệu thuạệạt cạo siệu, đệể con tíũnh lạại đừớạc’. Thệo toệi thạếy, đoá lạà hừớáng ngoại mạà cạầu. Nệếu chừ viạ muoến đệầ cạo bạủn thạện, thíà chừ viạ phạủi hừớáng noệại mạà tíàm, đạăạt coệng phu vạào cạái tạệm ạếy. Chừ viạ
mớái coá thệể thạệạt sừạ đệầ cạo lệện trện. Khi ngoầi đạủ toạ chừ viạ
mớái coá thệể tíũnh lại đừớạc; coá thệể tíũnh lại đừớạc chíánh lạà coệng; điạnh lừạc thạệm sạệu ngạần nạào [cuũng] lạà thệể hiệệạn cuủạ
tạầng.Ngừớài thừớàng coá thệể từạ nhiện tíũnh lạại đừớạc khoệng?
Hoạàn toạàn khoệng tíũnh lạại đừớạc, trừà nhừũng ngừớài coá cạăn cớ rạết toết. Cuũng noái, nguyện nhạện cạăn bạủn lạàm ngừớài tạ
khoệng tíũnh lại đừớạc, khoệng phạủi lạà vạến đệầ thuủ phạáp, khoệng phạủi víà coá tuyệệạt chiệu nạào đoá, mạà lạà víà từ từớủng cuủạ chừ viạ, cạái tạệm cuủạ chừ viạ khoệng tiạnh. Chừ viạ ớủ nới xạũ
hoệại ngừớài thừớàng, ớủ trong mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái ngừớài, chíủ víà lớại íách cạá nhạện, thạết tíành luạc duạc cuũng nhừ
cạác chuủng chạếp trừớác duạc voạng, chừ viạ đạếu trạnh vớái ngừớài tạ, nhừũng thừá ạếy chừ viạ chừạ vừát boủ đừớạc, chừạ coá thệể coi nhệạ chuáng đừớạc, vạạệy mạà chừ viạ muoến tíũnh lạại ngạy, noái sạo dệẫ vạạệy? Coá ngừớài khi luyệệạn coệng noái: ‘Toệi khoệng tin, toệi tíũnh đừớạc ngạy thoệi, khoệng nghíũ loạn nừũạ’.
Vừàạ noái dừát, liệần đạủo loệạn trớủ lạại; cạái tạệm ạếy cuủạ chừ viạ bạết tiạnh, do đoá chừ viạ khoệng tíũnh lạại đừớạc.
Coá thệể coá ngừớài khoệng đoầng yá vớái quạn điệểm cuủạ toệi:
‘Chạẳng phạủi coá khíá coệng sừ dạạy ngừớài tạ sừủ duạng cạác thuủ
phạáp nạào đoá hạy sạo? Coá thệể đạăạt tạệm vạào moệạt thừá, quạán từớủng, đạăạt yá đạn điệần, nhíàn vạào trong nới đạn điệần, hoạăạc niệệạm Phạệạt, v.v.’ Đoá lạà moệạt loại phừớng phạáp, tuy nhiện noá khoệng chíủ lạà phừớng phạáp, noá lạà thệể hiệệạn cuủạ coệng phu.
Coệng phu ạếy coá quạn hệệạ trừạc tiệếp vớái tạệm tíánh tu luyệệạn đừớạc cuủạ chuáng tạ, [vớái] sừạ đệầ cạo tạầng cuủạ chuáng tạ; noá Tâm thanh tịnh
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cuũng khoệng phạủi lạà moệạt phừớng phạáp đừớạc sừủ duạng chuyện nhạết đệể cho tíũnh lạại. Nệếu khoệng tin chừ viạ hạũy thừủ
đi, khi cạác chuủng duạc voạng vạà tạệm thạái chạếp trừớác quạá cừớàng thiạnh, chừạ vừát boủ đừớạc gíà cạủ, chừ viạ thừủ xệm chừ
viạ coá thệể tíũnh lạại đừớạc khoệng. Coá ngừớài noái ‘niệệạm Phạệạt hiệệạu’ lạà đừớạc đạếy; niệệạm Phạệạt hiệệạu hoủi chừ viạ coá thệể đạt đệến nhạệạp tíũnh đừớạc khoệng? Coá ngừớài noái: ‘Phạáp moện cuủạ
Phạệạt A Di Đạà dệẫ luyệệạn, niệệạm Phạệạt hiệệạu lạà đừớạc roầi.’ Chừ viạ
đạũ thừủ niệệạm chừạ? Toệi noái rạằng đoá cuũng lạà coệng phu; chừ
viạ noái dệẫ, coàn toệi noái khoệng dệẫ; khoệng coá phạáp moện nạào dệẫ dạàng cạủ.
Nhừ moại ngừớài đạũ biệết Thíách Cạ Mạệu Ni giạủng “điạnh”;
hoủi trừớác khi “điạnh” thíà ÔÔng giạủng gíà? ÔÔng giạủng “giớái”, giớái cạếm hạẳn hệết thạủy cạác duạc voạng, thệàm muoến, khoệng coàn gíà nừũạ, roầi mớái điạnh lạại đừớạc. Đạạo lyá lạà vạạệy phạủi khoệng? Vạủ lạại “điạnh” cuũng lạà coệng phu, chừ viạ khoệng thệể
lạệạp từác đạt đệến mừác đoệạ ‘giớái’ tạết cạủ ngạy đừớạc; thuạệạn thệo việệạc hệết thạủy nhừũng thừá bạết hạủo dạần dạần biạ giớái cạếm, thíà điạnh lừạc cuũng đi từà noệng cạạn đệến thạệm sạệu. Niệệạm Phạệạt hiệệạu thíà ngừớài tạ phạủi niệệạm moệạt cạách nhạết tạệm bạết loạn, trong tạệm khoệng suy nghíũ gíà cạủ, niệệạm đệến mừác cạác boệạ
phạệạn khạác trong đại nạũo đệầu tệ liệệạt, khoệng coàn biệết gíà nừũạ, moệạt niệệạm thạy vạn niệệạm; từàng chừũ từàng chừũ “A Di Đạà Phạệạt” đệầu coá thệể hiệển hiệệạn trừớác mạắt. Đoá chạẳng phạủi coệng phu lạà gíà? Lạệạp từác coá đạt đừớạc vạạệy khoệng? Khoệng đạt đừớạc; chừạ đạt đừớạc thệế thíà khạẳng điạnh lạà chừạ nhạệạp tíũnh đừớạc; nệếu khoệng tin thíà chừ viạ hạũy thừủ đi. Ngoạài miệệạng niệệạm hệết lừớạt nạày lừớạt khạác, nhừng trong tạệm thíà cạái gíà cuũng nghíũ đệến: ‘Tại sạo lạũnh đạo đớn viạ coệng tạác choẫ
míành khoệng coi troạng míành nhíủ, thừớủng thạáng nạày sạo íát quạá vạạệy’. Cạàng nghíũ cạàng bừạc míành, bừạc khoệng chiạu đừớạc, miệệạng vạẫn coàn đạng niệệạm Phạệạt hiệệạu; chừ viạ noái xệm nhừ
thệế luyệệạn coệng đừớạc khoệng? Đoá chạẳng phạủi vạến đệầ coệng phu hạy sạo? Đoá chạẳng phạủi vạến đệầ bạủn thạện chừ viạ tạệm 340
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bạết tiạnh hạy sạo? Coá ngừớài khại thiện muạc roầi, coá thệể nhíàn vạào đạn điệần. Bớủi víà đạn tíách tuạ lạại ớủ nới buạng dừớái cuủạ
ngừớài tạ, vạệạt chạết nạăng lừớạng ạếy cạàng thuạần thíà cạàng sạáng, cạàng bạết thuạần thíà cạàng toếi, cạàng đện. Nhíàn vạào đạn điệần hoủi coá thệể nhạệạp tíũnh khoệng? Khoệng nhạệạp tíũnh đừớạc, khoệng phạủi do bạủn thạện phừớng phạáp; thện choết lạà ớủ từ
từớủng vạà yá niệệạm cuủạ ngừớài tạ khoệng thạnh tiạnh. Chừ viạ
nhíàn vạào đạn điệần, thạếy cạái đạn ạếy sạáng tinh ạnh rạết đệạp, moệạt luác cạái đạn ạếy biệến hoạá, biệến thạành cạăn hoệạ. “Phoàng nạày đệể con trại lạếy vớạ roầi sệũ duàng, phoàng nạày đệể cho con gạái, hại vớạ choầng míành lạà ớủ phoàng nạày, ớủ giừũạ lạà phoàng khạách, tuyệệạt quạá! Cạăn hoệạ nạày coá thệể cạếp cho míành khoệng?
Míành phạủi nghíũ rạ cạách nạào đệể coá thoệi, lạàm thệế nạào đạệy?”
Con ngừớài cừá chạếp trừớác vạào nhừũng thừá ạếy, chừ viạ noái xệm thệế coá tíũnh lại đừớạc khoệng? Ngừớài tạ noái: ‘Tạ đệến xạũ
hoệại ngừớài thừớàng, gioếng nhừ đệến khạách sạn, tạá tuác vạài ngạày, roầi voệại rớài đi’. Moệạt soế ngừớài cừá lừu luyệến nới nạày mạũi, quệện cạủ nhạà cuủạ bạủn thạện míành.
Tu luyệệạn chạện chíánh, cạần phạủi hừớáng tạệm mạà tu, hừớáng noệại mạà tu, hừớáng noệại mạà tíàm, chừá khoệng hừớáng ngoại mạà tíàm. Coá phạáp moện giạủng rạằng ‘Phạệạt tại tạệm trung’, cuũng coá đạo lyá. Coá ngừớài lyá giạủi cạệu nạày khoệng đuáng, noái rạằng Phạệạt ớủ trong tim, cừá nhừ thệể bạủn thạện hoạ
đạũ lạà Phạệạt roầi, cừá nhừ thệể trong quạủ tim đạũ coá oệng Phạệạt roầi. Hoạ lyá giạủi nhừ thệế, vạạệy chạẳng phạủi sại hạy sạo? Lyá giạủi vạạệy sạo đừớạc. ÝÝ nghíũạ chíánh lạà chừ viạ phạủi hừớáng tạệm mạà tu, thíà chừ viạ mớái coá thệể tu thạành; đạo lyá chíánh lạà ớủ choẫ ạếy.
Trong thạện chừ viạ hoủi ớủ đạệu coá oệng Phạệạt? Chừ viạ phạủi tu thíà mớái tu thạành đừớạc.
Nguyện nhạện chừ viạ chừạ tíũnh lạại đừớạc, lạà víà từ từớủng cuủạ chừ viạ chừạ phạủi lạà ‘khoệng’, chừ viạ chừạ coá tạầng cạo đệến thệế; nhừ vạạệy [nhạệạp tíũnh] từà noệng cạạn vạào thạệm sạệu coá quạn hệệạ từớng phuạ từớng thạành vớái việệạc đệầ cạo tạầng.
Chừ viạ vừát boủ tạệm chạếp trừớác, tạầng chừ viạ mớái nạệng lệện, Tâm thanh tịnh
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thíà điạnh lừạc cuủạ chừ viạ cuũng thạệm sạệu hớn. [Nệếu] chừ viạ
muoến thoệng quạ thuủ phạáp hạy phừớng phạáp nạào đoá mạà
[nhạệạp] tíũnh, thíà toệi noái rạằng ạếy đệầu lạà hừớáng ngoại mạà cạầu. Mạà ‘luyệệạn coệng thiện sại’, ‘lệệạch sạng tạà đạo’, chíánh lạà đệể noái vệầ ngừớài hừớáng ngoại mạà cạầu. Nhạết lạà trong Phạệạt giạáo, nệếu chừ viạ hừớáng ngoại mạà cạầu, thíà hoạ noái chừ viạ ‘đi sạng mạ đạo’. Coàn tu luyệệạn chạện chíánh phạủi tu cạái tạệm ạếy; chíủ khi chừ viạ đệầ cạo tạệm tíánh, thíà tạệm chừ viạ mớái coá thệể
đạt đừớạc voệ vi thạnh tiạnh; chíủ khi chừ viạ đệầ cạo tạệm tíánh, thíà mớái đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh vuũ truạ chuáng tạ; vừát boủ cạác chuủng duạc voạng, tạệm chạếp trừớác vạà nhừũng thừá bạết hạủo cuủạ con ngừớài, thíà chừ viạ mớái bạài xuạết khoủi thạện thệể chừ
viạ nhừũng thừá khoệng toết, chừ viạ mớái coá thệể noểi lệện trện.
Khoệng chiạu ừớác chệế cuủạ đạăạc tíánh vuũ truạ nừũạ, thíà loại vạệạt chạết đừác cuủạ chừ viạ mớái coá thệể chuyệển hoạá thạành coệng, noá chạẳng phạủi từớng phuạ từớng thạành lạà gíà? Đạệy chíánh lạà đạo lyá!
AẤy lạà nguyện nhạện chuủ quạn víà bạủn thạện khoệng đạt
đừớạc yệu cạầu vệầ tiệu chuạển ngừớài tu luyệệạn nện mớái khoệng tíũnh lạại đừớạc. Hiệệạn nạy vệầ mạăạt khạách quạn cuũng toần tại moệạt tíành huoếng nạày, đạng cạn nhiệẫu nghiệm troạng lạàm chừ viạ khoệng tu luyệệạn lệện cạo tạầng đừớạc, ạủnh hừớủng nghiệm troạng đệến nhừũng ngừớài luyệệạn coệng. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết, thuạệạn thệo [trạào lừu] khại mớủ cạủi cạách, nạăng đoệạng kinh tệế, thíà chíánh sạách cuũng nớái roệạng. Coá nhiệầu khoạ hoạc kyũ thuạệạt mớái cuũng đừớạc tiệến nhạệạp vạào, mừác soếng ngừớài tạ cuũng nạệng cạo, ngừớài thừớàng ại cuũng cho rạằng thệế lạà toết. Tuy nhiện cạần xệát thệo cạủ hại mạăạt, [cạần]
nhíàn nhạệạn moệạt cạách biệệạn chừáng; nhừũng thừá bạết hạủo cuũng thuạệạn thệo sừạ khại mớủ mạà tiệến nhạệạp vạào, đuủ thừá đuủ loại.
Trong tạác phạểm vạăn hoạá nệếu khoệng coá choẫ việết vệầ tíành duạc, thíà dừớàng nhừ cuoến sạách đoá khoệng bạán đừớạc, bớủi víà phạủi xệát đệến vạến đệầ soế lừớạng [sạủn phạểm] tiệu thuạ; trện truyệần híành hạy điệệạn ạủnh nệếu thiệếu mạếy cạủnh chạăn goếi, 342
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thíà dừớàng nhừ [chừớng tríành] truyệần híành điệệạn ạủnh ạếy sệũ
khoệng coá ngừớài xệm, víà phạủi xệát đệến vạến đệầ tyủ lệệạ khạán giạủ; coàn trong tạác phạểm myũ thuạệạt, thíà khoệng ại biệết noểi rạằng đoá lạà nghệệạ thuạệạt chạện chíánh hạy lạà moệạt cạái gíà đoá; nệần nghệệạ thuạệạt dạện toệạc coể xừạ cuủạ Trung Quoếc chuáng tạ voến khoệng hệầ coá nhừũng thừá ạếy. Mạà truyệần thoếng dạện toệạc Trung Hoạ cuủạ chuáng tạ cuũng khoệng phạủi lạà do ại phạát
minh, ại sạáng tạác rạ cạủ. Khi giạủng vệầ vạăn hoạá tiệần sừủ toệi đạũ
noái roầi, hệết thạủy moại thừá đệầu coá cạăn nguyện cuủạ noá.
Chuạển mừạc đạo đừác cuủạ nhạện loại đạũ mệáo moá hạẳn roầi, đạũ
thạy đoểi roầi; tiệu chuạển nhạệạn điạnh toết vạà xạếu đệầu đạũ thạy đoểi roầi; ạếy lạà việệạc tại coũi ngừớài thừớàng; coàn tiệu chuạển đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ lạà tiệu chuạển duy nhạết nhạệạn điạnh ngừớài toết vạà xạếu, noá khoệng thệể thạy đoểi.
Lạà ngừớài luyệệạn coệng, chừ viạ nệếu muoến nhạủy xuạết rạ, thíà chừ viạ phạủi duàng tiệu chuạển ạếy mạà nhạệạn điạnh, chừ viạ
khoệng đừớạc duàng tiệu chuạển cuủạ ngừớài thừớàng mạà nhạệạn điạnh; do đoá vệầ khạách quạn cuũng toần tại cạn nhiệẫu nhừ
thệế. Mạà khoệng chíủ coá vạạệy, điệầu gíà cuũng đạũ thạy đoểi roầi, nạào lạà đoầng tíánh luyệến ạái, giạủi phoáng tíành duạc, huát híát mạ tuyá, đuủ thừá loạn bạạệy đệầu đạũ xuạết hiệệạn.
Ngạày nạy xạũ hoệại nhạện loại đạũ phạát triệển đệến bừớác nạày, moại ngừớài thừủ nghíũ xệm, phạát triệển tiệếp nhừ thệế nừũạ sệũ
rạ sạo? Coá cho phệáp noá toần tại mạũi nhừ vạạệy hạy khoệng?
Ngừớài khoệng triạ thíà trớài triạ. Moẫi khi phạát sinh kiệếp nạn thíà nhạện loại đệầu ớủ trong trạng thạái nhừ thệế. Quạ nhiệầu khoạá hoạc roầi, toệi chừạ bạàn vệầ vạến đệầ đại kiệếp nạn cuủạ nhạện loại.
Toện giạáo cuũng giạủng vệầ noá, rạết nhiệầu ngừớài cuũng giạủng vệầ
đệầ tạài noáng boủng ạếy. Toệi đạăạt vạến đệầ nạày rạ cho moại ngừớài, moại ngừớài thừủ nghíũ xệm: tại xạũ hoệại ngừớài thừớàng chuáng tạ, chuạển mừạc đạo đừác con ngừớài đạũ thạy đoểi đệến mừác
nhừ thệế! Mừác đoệạ cạăng thạẳng giừũạ ngừớài vớái ngừớài đạũ đệến mừác đoệạ nhừ thệế! Chừ viạ coá nghíũ rạằng noá chạẳng phạủi đạũ
đệến hoạàn cạủnh cừạc kyà nguy hiệểm hạy sạo? Do đoá nhừũng
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hoạàn cạủnh toần tại khạách quạn ạếy, cuũng đạng cạn nhiệẫu nghiệm troạng đệến nhừũng ngừớài luyệệạn coệng chuáng tạ đạng tu luyệệạn lệện cạo tạầng. Trạnh ạủnh khoạủ thạện bạày ngạy ớủ
đạằng kiạ, trệo ngạy choẫ đại loệạ, hệẫ ngạểng đạầu lệện liệần nhíàn thạếy.Lạũo Từủ từàng giạủng cạệu: ‘Thừớạng syũ vạăn đạo, cạần nhi hạành chi’. Kệủ syũ bạệạc thừớạng đừớạc nghệ Đạạo, [hiệểu rạ] đạắc chíánh Phạáp khoệng hệầ dệẫ dạàng gíà, hoệm nạy khoệng tu thíà đớại bạo giớà nừũạ? Hoạàn cạủnh phừác tạp, toệi nghíũ rạằng trạái lạại lạại lạà điệầu hạy; cạàng phừác tạp thíà cạàng coá khạủ nạăng xuạết hiệệạn cạo nhạện; nệếu từà nới đạệy mạà voạt troệại lệện đừớạc thíà mớái tu đừớạc chạắc chạắn nhạết.
Ngừớài nạào coá thệể thạệạt sừạ hạạ quyệết tạệm tu luyệệạn, toệi noái rạằng trạái lạại [hoạàn cạủnh nạày] lạại lạà điệầu toết. Nệếu khoệng coá mạệu thuạẫn nạủy sinh, khoệng tạo rạ cớ hoệại đệầ cạo tạệm tíánh cho chừ viạ, thíà chừ viạ khoệng lệện đừớạc. Chừ viạ toết toệi cuũng toết, hoủi tu luyệệạn lạàm sạo? Lạà moệạt ngừớài tu luyệệạn bíành thừớàng, thuoệạc hạạng “trung syũ vạăn Đạạo”, luyệệạn cuũng đừớạc chạẳng luyệệạn cuũng xong, kiệểu ngừớài nhừ thệế roầi coá lệũ
sệũ khoệng thạành. Coá ngừớài ngoầi đạệy nghệ Sừ phuạ giạủng thạếy rạết coá đạo lyá, [nhừng] quạy vệầ xạũ hoệại ngừớài thừớàng, lạại [thạếy] lớại íách hiệệạn thừạc mớái lạà thừạc tại. Đuáng lạà thừạc tại ghệệ lạắm, khoệng chíủ chừ viạ, coá rạết nhiệầu triệệạu phuá vạà nhừũng ngừớài giạàu coá bện Tạệy phừớng, đệến khi trạăm tuoểi
[lạệm chung] hoạ liệần thạếy hoạ chạẳng coàn gíà; nhừũng cuủạ cạủi vạệạt chạết khi sinh khoệng mạng thệo đệến, khi từủ khoệng
mạng thệo đi, rạết [troếng roẫng] hừ khoệng. Vạạệy coệng kiạ víà lệũ gíà mạà trạện quyá nhừ thệế? Bớủi víà noá trừạc tiệếp đệo bện thạện nguyện thạần cuủạ chừ viạ, khi sinh mạng thệo đệến, khi từủ mạng thệo đi. Chuáng toệi giạủng nguyện thạần bạết diệệạt, điệầu ạếy cuũng khoệng phạủi mệệ tíán. Khi nhừũng tệế bạào cuủạ
chuáng tạ truát rạ roầi, thíà nhừũng thạành phạần phạần từủ nhoủ
bệá hớn toần tại ớủ khoệng giạn vạệạt chạết khạác khoệng hệầ diệệạt mạết, noá chíủ truát khoủi cạái xạác kiạ mạà thoệi.
344
Tâm thanh tịnh
https://thuviensach.vn
Điệầu toệi vừàạ giạủng đệầu thuoệạc vệầ vạến đệầ tạệm tíánh cuủạ
con ngừớài. Thíách Cạ Mạệu Ni đạũ giạủng cạệu nạày, Đạạt Mạ
cuũng giạủng thệế: ‘Vuàng Trung Quoếc đoệng thoể ạếy lạà nới xuạết rạ nhừũng kệủ syũ đại đừác’. Trong liạch sừủ Trung Quoếc chuáng tạ coá rạết nhiệầu tạăng nhạện, coá nhiệầu ngừớài Trung Quoếc rạết từạ hạào. ÝÝ nghíũạ [cạệu trện] lạà coá thệể tu lệện cạo coệng, do vạạệy coá nhiệầu viạ cạo hừáng lạắm, từạ míành vinh hạạnh lạắm: ‘Chạẳng phạủi ngừớài Trung Quoếc chuáng tạ, ớủ vuàng đạết Trung Quoếc xuạết hiệệạn nhừũng ngừớài đại cạăn khíá, xuạết hiệệạn nhừũng kệủ syũ
đại đừác’. Thừạc rạ rạết nhiệầu ngừớài khoệng hiệểu roũ yá nghíũạ
trong cạệu ạếy; víà sạo tại vuàng đạết Trung Quoếc coá thệể xuạết hiệệạn nhừũng kệủ syũ đại đừác, tại sạo coá thệể xuạết đừớạc cạo coệng? Rạết nhiệầu ngừớài khoệng biệết đừớạc hạàm nghíũạ chạện chíánh cuủạ nhừũng lớài mạà ngừớài tại cạo tạầng giạủng thuyệết, cuũng khoệng biệết đừớạc cạủnh giớái cuũng nhừ trạng thạái từ
từớủng cuủạ ngừớài tại cạo tạầng tại cạủnh giớái cạo đạng ớủ. Tạết nhiện chuáng toệi giạủng roầi, [nạy] khoệng noái vệầ yá nghíũạ cuủạ
noá lạà gíà; [mạà] moại ngừớài nghíũ xệm, chíủ coá ớủ choẫ quạần thệể
con ngừớài phừác tạp đệến thệế, ớủ hoạàn cạủnh phừác tạp nhạết mớái coá thệể tu lệện cạo coệng; lạà coá yá nhừ thệế.
Căn cơ
Cạăn cớ đừớạc quyệết điạnh thệo lừớạng nhiệầu íát cuủạ chạết đừác mạà ngừớài tạ mạng thệo thạện thệể ớủ moệạt khoệng giạn khạác. Đừác íát, vạệạt chạết mạàu đện nhiệầu, thíà trừớàng nghiệệạp lừạc lớán, nhừ thệế lạà thuoệạc loại cạăn cớ khoệng toết; đừác nhiệầu, vạệạt chạết mạàu trạắng nhiệầu, thíà trừớàng nghiệệạp lừạc nhoủ, nhừ
thệế lạà thuoệạc loại cạăn cớ toết. Hại loại vạệạt chạết lạà vạệạt chạết mạàu trạắng vạà vạệạt chạết mạàu đện cuủạ ngừớài tạ coá thệể
chuyệển hoạá từớng hoẫ vớái nhạu; chuyệển hoạá thệế nạào? Lạàm điệầu toết sệũ sinh rạ vạệạt chạết mạàu trạắng; vạệạt chạết mạàu trạắng lạà khi chiạu khoể, chiạu đừạng điệầu thoếng khoể roầi, [hạy] lạàm điệầu toết roầi mạà đừớạc. Coàn vạệạt chạết mạàu đện lạà khi lạàm Căn cơ
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điệầu xạếu, lạàm điệầu bạết hạủo mạà sinh rạ; noá lạà nghiệệạp lừạc.
Noá coá moệạt quạá tríành chuyệển hoạá nhừ vạạệy; đoầng thớài noá coàn coá quạn hệệạ mạng thệo. Bớủi víà noá trừạc tiệếp đi thệo nguyện thạần, [noá] khoệng phạủi lạà thừá chíủ thuoệạc vệầ moệạt đớài, mạà đạũ đừớạc tíách luyũ từà nhừũng niện đại rạết xạ xừạ. Do đoá mớái giạủng ‘tíách nghiệệạp’, ‘tíách đừác’, ngoạài rạ toể tiện cuũng coá thệể tíách lạại cho đớài sạu. Coá nhừũng luác toệi nhớá rạằng ngừớài xừạ Trung Quoếc hoạăạc ngừớài giạà hạy noái: ‘toể tiện tíách đừác’
hoạăạc ‘tíách đừác’, ‘khuyệết đừác’; nhừũng lớài ạếy hệết sừác đuáng đạắn, đuáng đạắn phi thừớàng.
Cạăn cớ toết hạy xạếu coá thệể quyệết điạnh ngoệạ tíánh cạá nhạện ạếy lạà toết hạy dớủ. Ngừớài cạăn cớ khoệng toết coá thệể lạàm cho ngoệạ tíánh ngừớài tạ trớủ nện rạết kệám. Víà sạo? Víà ngừớài coá cạăn cớ toết coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu trạắng; vạệạt chạết mạàu trạắng ạếy dung hiệệạp vớái vuũ truạ cuủạ chuáng tạ, dung hiệệạp vớái đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn, khoệng coá phạện cạách. Vạạệy nện đạăạc tíánh vuũ truạ phạủn ạánh trừạc tiệếp lệện thạện thệể cuủạ chừ viạ, trừạc tiệếp cạệu thoệng vớái thạện thệể cuủạ chừ viạ. Coàn chuủng vạệạt chạết mạàu đện lạà từớng phạủn hạẳn lạại, lạà khi lạàm điệầu xạếu mạà nhạệạn phạủi, [noá] trạái ngừớạc vớái đạăạc tíánh cuủạ vuũ truạ cuủạ
chuáng tạ; do vạạệy phạát sinh moệạt sừạ cạách ly giừũạ chuủng vạệạt chạết mạàu đện ạếy vớái đạăạc tíánh vuũ truạ cuủạ chuáng tạ. Khi chuủng vạệạt chạết mạàu đện ạếy coá nhiệầu, thíà noá híành thạành moệạt trừớàng bạo quạnh thạện thệể con ngừớài lạại, bạo con
ngừớài vạào trong. Mạà trừớàng nạày cạàng lớán, thíà mạệạt đoệạ cuủạ
noá cạàng lớán, cạàng dạày, nện lạàm cho ngoệạ tíánh cuủạ cạá nhạện cạàng khoệng toết. Bớủi víà hoạ khoệng thệể tiệếp thu chuủng đạăạc tíánh Chạện-Thiệệạn-Nhạẫn cuủạ vuũ truạ; cuũng lạà víà hoạ đạũ lạàm điệầu xạếu mớái sinh rạ vạệạt chạết mạàu đện nhừ thệế. Thoệng thừớàng nhừũng ngừớài nạày đạũ nhừ thệế lạại cạàng khoệng tin vạào tu luyệệạn; ngoệạ tíánh cạàng khoệng toết, thíà cạàng tiệếp thuạ
trớủ ngại cuủạ nghiệệạp lừạc; chiạu khoể cạàng nhiệầu, thíà lạại cạàng khoệng tin, nệếu [hoạ] tu luyệệạn thíà cạàng khoá khạăn.
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Ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu trạắng tu luyệệạn sệũ dệẫ
dạàng hớn; bớủi víà trong quạá tríành tu luyệệạn hoạ chíủ cạần đoầng hoạá vớái đạăạc tíánh vuũ truạ, tạệm tíánh cuủạ hoạ coá thệể đệầ cạo lệện trện, thíà chạết đừác cuủạ hoạ sệũ trừạc tiệếp diệẫn hoạá [trớủ] thạành coệng. Coàn ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu đện, thíà gioếng nhừ
sạủn xuạết rạ sạủn phạểm ớủ nhạà mạáy vạạệy, phạủi thệệm moệạt thuủ
tuạc nừũạ; ngừớài tạ đạũ [coá vạệạt] liệệạu sạẵn sạàng roầi, coàn hoạ mớái
[coá nguyện] liệệạu thoệ, cạần phạủi giạ coệng thệệm moệạt lừớạt nừũạ, phạủi quạ moệạt quạá tríành ạếy. Do vạạệy trừớác tiện hoạ phạủi chiạu khoể, đệể hạạ boủ nghiệệạp lừạc cuủạ hoạ, chuyệển thạành vạệạt chạết mạàu trạắng; sạu khi híành thạành chạết đừác ạếy roầi mớái coá thệể tạăng coệng lệện cạo. Tuy nhiện loại ngừớài nạày bạủn thạện hoạ ngoệạ tíánh khoệng toết, chừ viạ bạủo hoạ chiạu thệệm chuát khoể nừũạ, thíà hoạ cạàng khoệng tin, cạàng khoệng chiạu đừớạc; do đoá ngừớài coá nhiệầu vạệạt chạết mạàu đện khoá tu luyệệạn. Đạạo giạ
hoạăạc cạác phạáp moện đớn truyệần trong quạá khừá đệầu giạủng rạằng sừ phuạ tíàm choạn đoầ đệệạ, chừá khoệng phạủi đoầ đệệạ tíàm sừ
phuạ, cuũng lạà đệể xệm nhừũng thừá mạng thệo nhiệầu [hạy] íát trện thạện thệể [đoầ đệệạ] mạà quyệết điạnh.
Cạăn cớ quyệết điạnh ngoệạ tíánh cuủạ ngừớài tạ, tuy nhiện
cuũng khoệng tuyệệạt đoếi. Coá ngừớài cạăn cớ rạết dớủ, nhừng hoạàn cạủnh giạ đíành rạết toết, rạết nhiệầu ngừớài đệầu luyệệạn coệng, cuũng coá moệạt soế ngừớài lạà cừ syũ trong toện giạáo, rạết tin vạào nhừũng chuyệệạn tu luyệệạn. Trong hoạàn cạủnh nhừ thệế, cuũng coá thệể lạàm cho hoạ trớủ nện tin từớủng hớn, ngoệạ tíánh trớủ nện toết; do vạạệy noá khoệng tuyệệạt đoếi. Cuũng coá ngừớài cạăn cớ rạết toết, nhừng thừớàng hạy chiạu nhạệạn sừạ giạáo duạc tri thừác nhoủ bệá cuủạ xạũ hoệại hiệệạn hừũu nạày, nhạết lạà phừớng phạáp giạáo duạc từ từớủng tuyệệạt đoếi hoạá ớủ mạếy nạăm trừớác đạệy, lạàm cho từ từớủng con ngừớài tạ trớủ nện voệ cuàng chạệạt hệạp, hệết thạủy nhừũng gíà vừớạt khoủi phạạm vi mạà hoạ đạũ biệết thíà hoạ đệầu khoệng chiạu tin, nện cuũng coá thệể lạàm cho ngoệạ
tíánh cuủạ hoạ chiạu cạn nhiệẫu nghiệm troạng.
Căn cơ
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Lạếy moệạt thíá duạ, khi toệi mớủ lớáp giạủng dạạy, ngạày thừá hại giạủng khại [mớủ] thiện muạc. Coá moệạt viạ cạăn cớ rạết toết, nện lạệạp từác mớủ thiện muạc cho viạ ạếy tại tạầng rạết cạo, viạ nạày nhíàn thạếy đừớạc rạết nhiệầu cạủnh từớạng mạà ngừớài khạác khoệng nhíàn thạếy. Viạ ạếy noái vớái moại ngừớài: ‘AÝi chạà, toệi thạếy toạàn boệạ trừớàng truyệần Phạáp đệầu coá Phạáp Luạện giạăng nhừ
hoạ tuyệết rới lệện thạện thệể cuủạ moại ngừớài; toệi thạếy chạện thệể cuủạ Sừ phuạ Lyá Hoầng Chíá nhừ thệế nạày thệế nạày, toệi nhíàn thạếy voàng hạào quạng cuủạ Sừ phuạ Lyá Hoầng Chíá, thạếy đừớạc Phạáp Luạện lạà nhừ thệế nhừ thệế, coá bạo nhiệu Phạáp thạện.
Thạếy tại cạác tạầng khạác nhạu đệầu coá Sừ phuạ Lyá Hoầng Chíá đạng giạủng Phạáp, Phạáp Luạện đạng điệầu chíủnh thạện thệể
cho hoạc viện nhừ thệế nạào. Coàn thạếy rạằng khi Sừ phuạ giạủng bạài thíà từàng tạầng từàng tạầng tại cạác tạầng khạác nhạu đệầu coá coệng thạện cuủạ Sừ phuạ đạng giạủng; ngoạài rạ coàn thạếy cạác thiện nừũ trạủi hoạ, v.v.’ Viạ ạếy đệầu nhíàn thạếy đừớạc nhừũng điệầu myũ diệệạu nhừ thệế, điệầu ạếy noái lện rạằng cạăn cớ cuủạ cạá nhạện nạày rạết khạá. Viạ ạếy noái tớái noái lui, cuoếi cuàng noái moệạt cạệu: ‘Toệi khoệng tin nhừũng điệầu nạày’. Coá rạết nhiệầu điệầu đạũ
đừớạc khoạ hoạc hiệệạn hừũu nạày chừáng thừạc roầi, coá rạết nhiệầu điệầu coá thệể lyá giạủi từà khoạ hoạc hiệệạn hừũu nạày, coá nhiệầu điệầu mạà chuáng tạ cuũng luạệạn [giạủi] đừớạc roầi. Bớủi víà choẫ
nhạệạn thừác cuủạ khíá coệng thạệạt sừạ vừớạt trện nhạệạn thừác cuủạ
khoạ hoạc; điệầu nạày lạà khạẳng điạnh. Nhừ vạạệy coá thệể thạếy rạằng cạăn cớ khoệng hoạàn toạàn ừớác chệế ngoệạ tíánh.
Ngộ
“Ngoệạ” lạà gíà? Dạnh từà “ngoệạ” xuạết phạát bạn đạầu trong toện giạáo. Trong Phạệạt giạáo lạà noái vệầ việệạc ngừớài tu luyệệạn lyá giạủi đoếi vớái Phạệạt Phạáp thệế nạào, ngoệạ trện nhạệạn thừác vạà ngoệạ
cuoếi cuàng, lạà yá noái vệầ ‘huệệạ ngoệạ’. Tuy nhiện hiệệạn nạy đạũ đừạ
vạào ừáng duạng ớủ ngừớài thừớàng, noái rạằng cạá nhạện ạếy rạết thoệng minh, biệết đừớạc trong tạệm cuủạ lạũnh đạo đạng nghíũ
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gíà, lạệạp từác coá thệể líũnh hoệại đừớạc ngạy, khi lạũnh đạo coá mạăạt liệần coá thệể lạàm vừàạ loàng. Ngừớài tạ giạủng rạằng nhừ thệế lạà ngoệạ tíánh toết; [hoạ] thừớàng lyá giạủi nhừ vạạệy. Tuy nhiện [khi]
chừ viạ vừớạt quạ tạầng cuủạ ngừớài thừớàng, đệến tạầng cạo
hớn moệạt chuát, thíà chừ viạ liệần phạát hiệệạn rạằng, [đạo] lyá ớủ
choẫ nhạệạn thừác cuủạ ngừớài thừớàng, thoệng thừớàng lạà sại.
‘Ngoệạ’ mạà chuáng toệi noái đệến hoạàn toạàn khoệng phạủi lạà cạái
‘ngoệạ’ ạếy. Ngoệạ tíánh cuủạ kệủ khoện khệáo quạá trạái lại lạà khoệng toết; bớủi víà kệủ thoệng minh thạái quạá sệũ thừạc hiệệạn hớài hớạt bệầ
mạăạt, lạếy loàng lạũnh đạo vừàạ yá thừớạng cạếp. Coệng việệạc thạệạt sừạ chạẳng phạủi đệể ngừớài khạác lạàm hạy sạo? Nhừ vạạệy hoạ sệũ
mạắc nớạ nhừũng thừá cuủạ ngừớài khạác; bớủi víà hoạ khoện, hoạ sệũ
biệết lạếy loàng ngừớài, hoạ coá thệể đừớạc nhiệầu thừá toết, ngừớài khạác do vạạệy sệũ phạủi nhạệạn nhiệầu thừá xạếu; bớủi víà hoạ khoện, nện hoạ cuũng khoệng thệể chiạu thiệệạt, hoạ khoệng dệẫ chiạu thiệệạt, vạà ngừớài khạác phạủi chiạu thiệệạt. Hoạ ngạày cạàng coi troạng nhừũng lớại íách thừạc tiệẫn nhoủ nhoi ạếy, nhừ vạạệy buạng dạ cuủạ
hoạ ngạày cạàng hệạp hoài, hoạ ngạày cạàng cho rạằng lớại íách vạệạt chạết coá đừớạc ớủ nới ngừớài thừớàng mớái lạà nhừũng thừá khoệng thệể buoệng boủ đừớạc, hoạ cuũng nhạệạn rạằng bạủn thạện hoạ coi troạng hiệệạn thừạc, hoạ cuũng khoệng chiạu thiệệạt thoài.
Coá ngừớài coàn ngừớũng moệạ [kệủ ạếy]! Toệi noái vớái chừ viạ
rạằng, chớá coá ngừớũng moệạ hoạ. Chừ viạ đạệu biệết rạằng hoạ soếng mệệạt moủi rạ sạo, hoạ ạăn khoệng ngon nguủ khoệng yện, trong mớ cuũng lo lớại íách cuủạ míành biạ toển thạết. Đoếi vớái lớại íách cạá nhạện, hoạ cừá duài mạũi vạào sừàng boà, chừ viạ noái xệm hoạ soếng vạạệy coá mệệạt moủi khoệng; cạủ moệạt đớài hoạ cừá soếng víà điệầu đoá.
Chuáng tạ noái rạằng khi gạăạp mạệu thuạẫn trừớác mạăạt, luài moệạt bừớác biệển roệạng trớài cạo, đạủm bạủo sệũ lạà moệạt cạủnh từớạng khạác. Nhừng loại ngừớài kiạ sệũ khoệng chiạu luài, hoạ soếng moệạt cạách mệệạt moủi nhạết, chừ viạ khoệng đừớạc hoạc thệo hoạ.
Trong giớái tu luyệệạn giạủng rạằng: nhừũng ngừớài nạày lạà mệệ
nhạết, chíủ víà lớại íách vạệạt chạết mạà đạũ hoạàn toạàn mệệ tại coũi ngừớài thừớàng. Bạủo hoạ thuủ đừác ừ, khoệng dệẫ đạệu! [Nệếu]
Ngộ
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chừ viạ bạủo hoạ luyệệạn coệng, hoạ coá thệể khoệng tin: ‘Luyệệạn coệng sạo? Ngừớài luyệệạn coệng cạác viạ đạủ bạết hoạàn thuủ, mạạ
bạết hoạàn khạểu. Ngừớài tạ bạắt nạt cạác viạ thạệạt tệệạ hạại mạà trong tạệm cạác viạ khoệng đừớạc đoếi xừủ vớái ngừớài tạ nhừ thệế, mạà trạái lạại phạủi cạủm tạ ngừớài tạ. Cạác viạ đệầu lạà A-Q mạết roầi!
Ai ại cuũng biạ tạệm thạần hệết cạủ!’ Ngừớài nhừ thệế, hoạ khoệng cạách nạào lyá giạủi đừớạc tu luyệệạn. Hoạ noái rạằng chừ viạ thạệạt khoá hiệểu lạắm lạắm, hoạ bạủo chừ viạ mớái lạà ngoếc. Chừ viạ noái xệm hoạá đoệạ hoạ coá khoá khoệng?
‘Ngoệạ’ mạà chuáng toệi noái khoệng phạủi lạà cạái ‘ngoệạ’ ạếy.
Chíánh cạái mạà hoạ noái lạà ‘ngoếc’ vệầ lớại íách vạệạt chạết cuủạ chuáng tạ; ‘ngoệạ’ mạà chuáng toệi giạủng lạà cạái ‘ngoệạ’ ạếy. Tạết nhiện, khoệng phạủi lạà ngoếc thạệạt, chuáng tạ chíủ lạà coi nhệạ vạến đệầ lớại íách thiệết thạện thoệi, coàn tại cạác phừớng diệệạn khạác, thíà chuáng tạ đệầu rạết sạáng suoết. Cạác coệng tríành khoạ hoạc nghiện cừáu mạà chuáng tạ lạàm, lạũnh đạo giạo nhiệệạm vuạ nạào, hoạàn thạành coệng tạác nạào, chuáng tạ đệầu tíủnh tạáo minh bạch lạàm cho thạệạt toết. Nhừng chíánh ớủ điệểm lớại íách cạá nhạện cuủạ bạủn thạện chuáng tạ, [hoạăạc] khi gạăạp mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái ngừớài, [thíà] chuáng tạ coi [chuáng] rạết nhệạ.
Ai noái chừ viạ lạà ngoếc? Khoệng ại noái chừ viạ ngoếc cạủ; đạủm bạủo lạà nhừ vạạệy.
Chuáng tạ hạũy noái vệầ kệủ ngoếc trong nhừũng kệủ ngoếc; cạái lyá ớủ trện cạo tạầng đệầu phạủn đạủo lạại. Moệạt kệủ ngoếc kiạ ớủ nới ngừớài thừớàng khoệng thệể lạàm điệầu xạếu gíà lớán, khoệng thệể
đạếu trạnh chíủ víà lớại íách cạá nhạện, khoệng cạầu dạnh, vạà viạ ạếy khoệng toển đừác. Nhừng ngừớài khạác lạại cạếp đừác cho viạ ạếy; đạánh viạ ạếy, [nhuạc] mạạ viạ ạếy đệầu lạà cạếp đừác cho viạ ạếy; mạà chuủng vạệạt chạết nạày cừạc kyà trạện quyá. Trong vuũ truạ nạày cuủạ
chuáng tạ coá [Phạáp] lyá thệế nạày: bạết thạết giạủ bạết đạắc, đạắc từạu đạắc thạết. Ngừớài tạ nhíàn thạếy kệủ đại ngoếc, ại đệầu lạăng mạạ: ‘Mi lạà đoầ ngoếc’. Thuạệạn thệo lớài [nhuạc] mạạ tuoện rạ từà cạái moầm kiạ, thíà moệạt khoếi đừác đạũ bạy sạng. Chừ viạ chiệếm tiệệạn nghi nện thuoệạc vệầ bện đừớạc, nhừ vạạệy chừ viạ phạủi 350
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mạết. Đi quạ đạá cho viạ ạếy moệạt cừớác: ‘Đoầ đại ngoếc nhạà mi’.
Toết thoệi, moệạt khoếi đừác lạại bạy sạng. Ai nạt doếi viạ ạếy, ại đạá viạ ạếy, viạ ạếy cuũng đệầu khoạn khoạái: ‘Cạác ngừới cừá đệến đi, thệế nạào cuũng cạếp đừác cho tạ mạà, tạ khoệng đạểy rạ chuát nạào hệết đạệu!’ Nhừ vạạệy nệếu chiệểu thệo [Phạáp] lyá tại cạo tạầng, thíà moại ngừớài nghíũ xệm, hoủi ại khoện? Chạẳng phạủi viạ ạếy khoện lạà gíà? Viạ ạếy lạà khoện nhạết. Viạ ạếy khoệng rới rớát chuát đừác nạào hệết, coàn chừ viạ cạếp đừác cho viạ ạếy, viạ ạếy cuũng khoệng đạểy trớủ lạại moệạt chuát nạào, đệầu nhạệạn hệết, nhạệạn moệạt cạách rạết khoạn khoạái. Đớài nạày ngoếc đớài sạu khoệng ngoếc, nguyện thạần khoệng ngoếc. Trong toện giạáo giạủng rạằng, ngừớài kiạ nệếu nhiệầu đừác, thíà đớài sạu lạàm quạn lớán, phạát tạài lớán, đệầu duàng đừác mạà giạo hoạán.
Chuáng toệi giạủng, đừác coá thệể trừạc tiệếp diệẫn hoạá [trớủ]
thạành coệng. Chừ viạ tu cạo đừớạc đệến đạệu, chạẳng phạủi chíánh lạà đừác kiạ diệẫn hoạá mạà thạành? Noá trừạc tiệếp coá thệể
diệẫn hoạá [trớủ] thạành coệng. Quyệết điạnh tạầng cuủạ ngừớài tạ
cạo thạếp rạ sạo, coệng lừạc lớán nhoủ thệế nạào, chạẳng phạủi chíánh lạà do chuủng vạệạt chạết ạếy diệẫn hoạá mạà thạành? Chừ viạ
noái xệm noá coá trạện quyá khoệng? Noá quạủ lạà mạng thệo đệến khi sinh, mạng thệo đi khi chệết. Trong Phạệạt giạáo giạủng
rạằng chừ viạ tu luyệệạn cạo đệến đạệu, đoá lạà quạủ viạ cuủạ chừ viạ.
Chừ viạ phoá xuạết nhiệầu đệến đạệu, thíà sệũ đạắc đừớạc nhiệầu đệến đoá; đạếy chíánh lạà đạo lyá. Trong toện giạáo giạủng rạằng, coá đừác mạà đệến đớài sạu thíà sệũ lạàm quạn lớán, phạát tạài lớán. ÍÝt đừác thíà coá xin ạăn cuũng khoệng đừớạc [ại cho], bớủi víà khoệng coá đừác giạo hoạán; bạết thạết bạết đạắc! Khoệng moệạt chuát đừác, thíà sệũ híành thạần toạàn diệệạt, sệũ chệết thạệạt sừạ.
Quạá khừá coá moệạt khíá coệng sừ, khi mớái xuạết sớn coá
tạầng khạá cạo; khíá coệng sừ nạày vệầ sạu đạũ rớát ớủ nới dạnh lớại. Sừ phuạ ạnh tạ đạũ mạng phoá nguyện thạần cuủạ ạnh tạ
đi, bớủi víà ạnh tạ cuũng thuoệạc vệầ [moện] tu luyệệạn phoá nguyện thạần. Khi coàn phoá nguyện thạần tại đoá, thíà [ạnh tạ] chiạu sừạ
khoếng chệế cuủạ phoá nguyện thạần. Lạếy moệạt víá duạ; moệạt hoệm Ngộ
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đớn viạ [coệng tạác] phạện nhạà, lạũnh đạo noái: ‘Ai thiệếu nhạà ớủ
hạũy quạ đạệy, tríành bạày hoạàn cạủnh, noái xệm cạá nhạện cạần nhạà ớủ nhừ thệế nạào’. Moẫi ngừớài đệầu noái vệầ míành, riệng ạnh kiạ khoệng noái gíà cạủ. Cuoếi cuàng lạũnh đạo xệát quạ liệần thạếy rạằng ạnh nạày khoá khạăn hớn moại ngừớài khạác, cạần cạếp nhạà cho ạnh tạ. Ngừớài khạác noái: ‘Khoệng đừớạc, nhạà ạếy khoệng thệể cạếp cho ạnh tạ, cạần cạếp cho toệi, toệi cạần cạăn hoệạ nhừ thệế
nhừ thệế’. Anh tạ noái: ‘Thệế thíà oệng lạếy đi’. Nệếu ngừớài thừớàng xệát, thíà cạá nhạện kiạ thạệạt ngoếc. Coá ngừớài biệết rạằng ạnh tạ lạà ngừớài luyệệạn coệng, bệàn hoủi ạnh tạ: ‘Ngừớài luyệệạn coệng cạác ạnh khoệng muoến gíà cạủ; hoủi ạnh muoến gíà?’ Anh tạ
noái: ‘Điệầu ngừớài khạác khoệng muoến, toệi muoến’. Thừạc rạ
ạnh tạ khoệng ngoếc chuát nạào hệết, rạết tinh minh. Chíánh vệầ
mạăạt lớại íách thiệết thạện cuủạ cạá nhạện, thíà đoếi đạũi nhừ vạạệy; ạnh tạ giạủng tuyà kyà từạ nhiện. Ngừớài kiạ lạại hoủi: ‘Hiệệạn nạy coá gíà mạà ngừớài tạ khoệng muoến?’ Anh tạ noái: ‘Cạái cuạc đạá biạ
đạá đi đạá lại trện mạăạt đạết kiạ lạà khoệng ại cạần cạủ; vạạệy toệi nhạăạt cuạc đạá ạếy’. Ngừớài thừớàng thạếy vạạệy thạệạt khoệng thệể
hiệểu noểi; ngừớài thừớàng khoệng thệể lyá giạủi đừớạc ngừớài luyệệạn coệng, khoệng cạách nạào lyá giạủi đừớạc; cạủnh giớái từ
từớủng khạác nhạu quạá xạ, cạách biệệạt vệầ tạầng quạá to lớán. Tạết nhiện ạnh tạ sệũ khoệng nhạăạt cuạc đạá ạếy đạệu, ạnh tạ noái rạ
[Phạáp] lyá mạà ngừớài thừớàng khoệng ngoệạ rạ đừớạc: ‘Toệi khoệng cạầu nhừũng thừá cuủạ ngừớài thừớàng’. Hạũy noái vệầ cuạc đạá ạếy; moại ngừớài đệầu biệết trong kinh Phạệạt việết: [ớủ] thệế
giớái Cừạc Lạạc cạệy cuũng lạà vạàng, đạết cuũng lạà vạàng, chim cuũng lạà vạàng, hoạ cuũng lạà vạàng, nhạà cuũng lạà vạàng, ngạy cạủ
Phạệạt thệể cuũng lạếp lạánh ạánh vạàng kim. Đệến đoá sệũ khoệng tíàm đạệu đừớạc moệạt cuạc đạá; nghệ noái tiệần đệể tiệu ớủ đoá chíánh lạà đạá; ạnh tạ roầi sệũ khoệng mạng đừớạc cuạc đạá lện trện đoá đạệu, nhừng ạnh tạ đạũ noái lệện đừớạc moệạt [Phạáp] lyá mạà ngừớài thừớàng khoệng lyá giạủi đừớạc. Ngừớài luyệệạn coệng thạệạt sừạ giạủng rạằng: nhừũng cạái mạà ngừớài thừớàng vạẫn truy cạầu thíà chuáng toệi khoệng truy cạầu; thừá mạà ngừớài thừớàng 352
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coá thíà chuáng toệi cuũng khoệng quạn tạệm; nhừng thừá mạà chuáng toệi coá thíà ngừớài thừớàng coá muoến cuũng khoệng đừớạc.
Thừạc rạ, ‘ngoệạ’ mạà chuáng toệi vừàạ giạủng, noá vạẫn coàn thuoệạc vệầ loại ‘ngoệạ’ trong quạá tríành tu luyệệạn, noá hoạàn toạàn từớng phạủn vớái cạái ‘ngoệạ’ ớủ nới ngừớài thừớàng. ‘Ngoệạ’ chạện chíánh cuủạ chuáng tạ, chíánh lạà noái vệầ Phạáp mạà sừ phuạ giạủng trong quạá tríành chuáng tạ luyệệạn coệng, Đạạo mạà sừ phuạ
trong Đạạo giạ giạủng, trừớác nhừũng mạ nạn bạủn thạện gạăạp phạủi trong quạá tríành tu luyệệạn, thíà coá thệể ngoệạ đừớạc rạằng bạủn thạện lạà ngừớài tu luyệệạn hạy khoệng, coá thệể lyá giạủi [thệo Phạáp] hạy khoệng, coá thệể tiệếp thuạ [Phạáp] hạy khoệng, trong quạá tríành tu luyệệạn coá thệể chiệểu thệo Phạáp mạà hạành xừủ
hạy khoệng. Coá ngừớài coá lạàm thệế nạào mạà giạủng hoạ cuũng khoệng tin, vạẫn [chíủ tin vạào] nhừũng lớại íách thiệết thừạc nới ngừớài thừớàng. Hoạ vạẫn oệm giừũ nhừũng quạn niệệạm coế hừũu mạà khoệng boủ, lạàm cho [hoạ] khoệng thệể tin [vạào Phạáp]. Coá ngừớài muoến triạ bệệạnh, ớủ đạệy toệi giạủng khíá coệng hoạàn toạàn khoệng phạủi duàng đệể triạ bệệạnh, từ từớủng cuủạ hoạ liệần cạủm thạếy phạủn đoếi, từà đoá khoệng tin vạào nhừũng điệầu giạủng sạu đoá nừũạ.
Coá ngừớài khoệng nạệng ngoệạ tíánh lệện đừớạc; coá ngừớài lạếy cuoến sạách nạày cuủạ toệi mạà tuyà tiệệạn vệũ vệũ vạch vạch vạào đoá.
Nhừũng ại đạũ khại [mớủ] thiện muạc trong chuáng tạ đệầu thạếy rạằng, cuoến sạách nạày nhíàn lạà thạếy nguũ quạng thạệạp sạắc, lạếp lạánh ạánh vạàng kim, moẫi chừũ đệầu lạà híành từớạng Phạáp thạện cuủạ toệi. Nệếu toệi noái lớài giạủ thíà chíánh lạà lừàạ đạủo moại ngừớài; đừớàng vệũ kiạ từà buát cuủạ chừ viạ lạà đện thui, chừ viạ dạám tuyà tiệệạn vệũ lệện đoá lạà sạo? Chuáng toệi đạng lạàm gíà tại nới đạệy? Chạẳng phạủi đừạ chừ viạ tu lệện trện lạà gíà? Coá nhừũng sừạ
việệạc chừ viạ cuũng cạần suy nghíũ moệạt chuát; cuoến sạách nạày coá thệể chíủ đạo chừ viạ tu luyệệạn; chừ viạ coá nghíũ rạằng noá trạện quyá hạy khoệng? Chừ viạ bạái Phạệạt coá thệể lạàm cho chừ viạ tu luyệệạn chạện chíánh khoệng? Chừ viạ rạết thạành kíánh, chạẳng dạám chạạm khệũ vạào từớạng Phạệạt, hạàng ngạày đoết hừớng cho Ngộ
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từớạng; vạạệy mạà chừ viạ dạám lạàm hừ hạại Đạại Phạáp voến thạệạt sừạ coá thệể chíủ đạo chừ viạ tu luyệệạn.
Giạủng vệầ vạến đệầ ngoệạ tíánh cuủạ con ngừớài, đạệy mớái chíủ
lạà trong quạá tríành tu luyệệạn, vớái nhừũng điệầu nạào đoá hạy Phạáp nạào đoá xuạết hiệệạn tại cạác tạầng hoạăạc trong nhừũng gíà sừ phuạ giạủng, thíà chừ viạ lyá giạủi chuáng đệến mừác đoệạ nạào.
Tuy nhiện vạẫn chừạ phạủi lạà ‘ngoệạ cạăn bạủn’ mạà chuáng toệi noái đệến; ‘ngoệạ cạăn bạủn’ chuáng toệi noái đệến chíánh lạà trong nhừũng nạăm thạáng cuoệạc đớài cuủạ hoạ, từà khi bạắt đạầu tu luyệệạn, khoệng ngừàng thạăng hoạ lệện trện, khoệng ngừàng vừát boủ cạác tạệm chạếp trừớác cạác chuủng duạc voạng cuủạ con ngừớài, coệng cuũng khoệng ngừàng tạăng trừớủng lện trện, cuoếi cuàng đạũ liện tuạc đi cho đệến bừớác cuoếi cuàng con đừớàng tu luyệệạn cuủạ míành. Toạàn boệạ chuủng vạệạt chạết đừác cuũng đạũ diệẫn hoạá
[trớủ] thạành coệng, con đừớàng tu luyệệạn mạà sừ phuạ ạn bạài cho cuũng đạũ đi đệến đạầu choát roầi; tại đuáng tíách tạắc ạếy, noể
“pạăng” moệạt cạái lạà mớủ tung cạác khoạá. Thiện muạc đạt đệến điệểm cạo nhạết trong tạầng sớủ tại cuủạ hoạ, thạếy đừớạc chạện từớáng trong cạác khoệng giạn trong tạầng sớủ tại cuủạ hoạ, híành thừác toần tại cuủạ cạác thệể sinh mệệạnh cuủạ cạác thớài-khoệng, híành thừác toần tại cuủạ vạệạt chạết trong cạác thớài-khoệng, nhíàn thạếy đừớạc chạện lyá trong vuũ truạ chuáng tạ. Thạần thoệng đại hiệển, đệầu coá thệể cạệu thoệng vớái cạác loại thệể sinh mệệạnh.
Đệến bừớác đoá thíà chạẳng phạủi đạũ lạà Đạại Giạác Giạủ lạà gíà?
Ngừớài đạũ tu luyệệạn giạác ngoệạ roầi đuáng khoệng? Phiện [diạch]
sạng tiệếng AẤn Đoệạ coể thíà chíánh lạà Phạệạt {Buddhạ}.
Ngoệạ mạà chuáng toệi giạủng ạếy, ngoệạ cạăn bạủn ạếy vạẫn thuoệạc vệầ híành thừác ‘đoến ngoệạ’. ‘Đoến ngoệạ’ từác lạà trong nhừũng nạăm thạáng cuoệạc đớài thíà hoạ biạ khoạá, khoệng biệết coệng cuủạ míành cạo đệến đạệu, khoệng biệết híành thạái mạà coệng míành luyệệạn đừớạc lạà gíà, hoạàn toạàn khoệng coá phạủn ừáng gíà, thạệạm chíá cạác tệế bạào cuủạ thạện thệể bạủn thạện míành đệầu biạ khoạá, coệng luyệệạn xuạết rạ đừớạc đệầu biạ khoạá; liện tuạc tu luyệệạn cho đệến bừớác cuoếi cuàng roầi mớái đừớạc mớủ tung rạ. Đạệy phạủi lạà 354
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ngừớài đại cạăn khíá mớái coá thệể lạàm vạạệy, tu luyệệạn rạết khoể.
Bạắt đạầu từà choẫ lạàm con ngừớài toết [roầi tu] lện, moệạt mừạc đệầ
cạo tạệm tíánh bạủn thạện míành, moệạt mừạc chiạu khoể, moệạt mừạc tu lệện trện, moệạt mừạc yệu cạầu đệầ cạo tạệm tíánh, nhừng lạại khoệng thạếy đừớạc coệng cuủạ bạủn thạện míành. Loại ngừớài nạày tu khoá khạăn nhạết, đạệy phạủi lạà ngừớài đại cạăn khíá; tu biệết bạo nhiệu nạăm, mạà khoệng biệết đừớạc gíà.
Coàn moệạt loại nừũạ goại lạà ‘tiệệạm ngoệạ’. Ngạy từà đạầu coá rạết nhiệầu ngừớài đệầu cạủm thạếy Phạáp Luạện đạng xoạy chuyệển, đoầng thớài toệi cuũng giuáp moại ngừớài khại [mớủ] thiện muạc.
Coá ngừớài víà nguyện nhạện nạày khạác, sệũ từà choẫ nhíàn khoệng thạếy cho đệến choẫ nhíàn thạếy đừớạc, từà choẫ nhíàn khoệng roũ
cho đệến choẫ nhíàn đừớạc roũ, từà choẫ khoệng duàng đừớạc đệến choẫ sừủ duạng đừớạc, khoệng ngừàng đệầ cạo tạầng. Thuạệạn thệo việệạc tạệm tíánh chừ viạ đệầ cạo lệện vạà tạệm chạếp trừớác vừát boủ
đi, cạác chuủng coệng nạăng đệầu xuạết rạ ngoạài. Sừạ diệẫn biệến cuủạ toạàn boệạ quạá tríành tu luyệệạn, quạá tríành chuyệển hoạá thạện thệể đệầu xạủy rạ nhừũng biệến đoểi trong trạng thạái mạà bạủn thạện chừ viạ coá thệể thạếy hoạăạc cạủm nhạệạn đừớạc. Cừá nhừ thệế
mạà cho đệến bừớác cuoếi cuàng, hoạàn toạàn nhạệạn thừác đừớạc chạện lyá cuủạ vuũ truạ, tạầng đạũ đạt đệến đíủnh điệểm cạo nhạết mạà chừ viạ nện phạủi tu luyệệạn đệến đừớạc. Sừạ biệến hoạá cuủạ
bạủn thệể, giạ tríà cuủạ coệng nạăng đệầu đạũ đạt đệến moệạt mừác đoệạ
nhạết điạnh, dạần dạần cuũng đạt muạc đíách ạếy. Điệầu nạày thuoệạc vệầ tiệệạm ngoệạ. Phừớng phạáp tu luyệệạn thệo loại tiệệạm ngoệạ
cuũng khoệng dệẫ dạàng gíà, đạũ coá coệng nạăng roầi, coá nhừũng ngừớài tạệm chạếp trừớác chừạ vừát boủ, nện rạết dệẫ hiệển thiạ, nện dệẫ phạạm phạủi điệầu xạếu. Nhừ vạạệy chừ viạ sệũ mạết coệng, chừ viạ sệũ tu mạà nhừ khoệng, cuoếi cuàng sệũ huyủ [hoại]. Coá ngừớài coá thệể nhíàn, coá thệể thạếy sừạ thệể hiệệạn cuủạ cạác chuủng sinh mệệạnh tại cạác tạầng khạác nhạu, hoạ coá thệể bạủo chừ viạ
lạàm điệầu nạày điệầu noạ, hoạ coá thệể bạủo chừ viạ luyệệạn nhừũng thừá cuủạ hoạ, thu chừ viạ lạàm đoầ đệệạ, nhừng bạủn thạện hoạ lạại Ngộ
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khoệng thệể [giuáp] chừ viạ đạắc chíánh quạủ, bớủi víà hoạ cuũng khoệng đạắc chíánh quạủ.
Ngoạài rạ, ngừớài ớủ cạo tạầng đệầu lạà Thạần, biệến thạành
rạết to lớán, thạần thoệng đại hiệển, hệẫ tạệm bạết chíánh, chừ viạ
liệần đi thệo hoạ phạủi khoệng? Moệạt khi chừ viạ đi thệo hoạ, thíà đạũ tu lạại nhừ khoệng. Dạẫu hoạ lạà Phạệạt thạệạt, lạà Đạạo thạệạt, thíà chừ viạ cuũng phạủi tu luyệệạn lạại từà đạầu. Ngừớài ớủ biệết bạo nhiệu tạầng trớài, đoá chạẳng phạủi Thạần Tiện lạà gíà? Chíủ coá tu luyệệạn đệến tạầng cừạc cạo, sạu khi đạt đừớạc muạc đíách roầi, thíà mớái coá thệể hoạàn toạàn nhạủy vừớạt rạ. Tuy nhiện, trừớác mạắt moệạt con ngừớài bíành thừớàng thíà Thạần Tiện ạếy thừạc sừạ
hiệển thiạ vừàạ cạo vừàạ lớán, bạủn sừạ cuũng rạết to lớán; nhừng coá thệể hoạ chừạ hệầ đạắc chíánh quạủ. Khi chiạu cạn nhiệẫu cuủạ
cạác chuủng tíán từác, trong cạác cạủnh từớạng duạ doẫ mệệ hoạăạc, chừ viạ coá thệể bạết đoệạng tạệm đừớạc hạy khoệng? Vạạệy mớái noái khại mớủ thiện muạc tu cuũng khoá, giừũ vừũng tạệm tíánh cạàng khoá hớn. Tuy nhiện rạết nhiệầu ngừớài trong chuáng tạ sệũ
giừũạ chừàng đừớạc đạủ khại coệng nạăng cho chừ viạ, tiệến nhạệạp vạào trạng thạái tiệệạm ngoệạ. Thiện muạc cuủạ ại cuũng đừớạc khại
[mớủ], rạết nhiệầu ngừớài coá coệng nạăng [nhừng] khoệng cho phệáp chừ viạ đừớạc xuạết rạ. Khi tạệm tíánh chừ viạ dạần dạần đệầ
cạo đệến moệạt tạầng nhạết điạnh, khi tạệm thạái oển điạnh vạà coá thệể giừũ vừũng bạủn thạện, thíà sệũ lạệạp từác khại noể cho chừ viạ.
Đệến tạầng ạếy sệũ cho phệáp chừ viạ xuạết hiệệạn trạng thạái tiệệạm ngoệạ; luác đoá đạũ dệẫ dạàng giừũ vừũng bạủn thạện roầi, cạác chuủng coệng nạăng đệầu đạũ xuạết hiệệạn roầi, bạủn thạện tu lệện trện, cho đệến cuoếi cuàng hoạàn toạàn khại [mớủ]. Đệến giừũạ chừàng quạá tríành tu luyệệạn sệũ cho phệáp chừ viạ xuạết hiệệạn [coệng nạăng], chuáng tạ coá rạết nhiệầu ngừớài thuoệạc loại nạày; do đoá moại ngừớài đừàng soết ruoệạt [mong] nhíàn thạếy đừớạc.
Coá thệể moại ngừớài đạũ nghệ quạ thuyệết Thiệần toệng cuũng giạủng vệầ phạện biệệạt ‘đoến’ vạà ‘tiệệạm’. Luạc toể Huệệạ Nạăng cuủạ Thiệần toệng giạủng đoến ngoệạ, Thạần Tuá ớủ Bạắc Phạái giạủng tiệệạm ngoệạ. Tại liạch sừủ giừũạ hại viạ nạày đạũ phạát sinh cuoệạc 356
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trạnh luạệạn rạết lạệu dạài trong Phạệạt hoạc, trạnh luạệạn tớái lui mạũi. Toệi noái rạằng thạệạt voệ nghíũạ; tại sạo? Bớủi víà [ngoệạ mạà]
hoạ noái chạẳng quạ lạà vệầ nhạệạn thừác đoếi vớái [Phạáp] lyá trong quạá tríành tu luyệệạn. Vệầ [Phạáp] lyá ạếy, coá ngừớài lạệạp từác nhạệạn thừác rạ ngạy; coá ngừớài ngoệạ rạ, nhạệạn thừác rạ moệạt cạách từà từà. Ngoệạ thệế nạào lạà khoệng đừớạc? Lạệạp từác nhạệạn thừác rạ thíà toết hớn, ngoệạ rạ moệạt cạách từà từà thíà cuũng đừớạc; chạẳng phạủi cuàng lạà ngoệạ? Đệầu lạà ngoệạ cạủ thoệi; do đoá khoệng [ại] sại cạủ.
Người đại căn khí
Thệế nạào lạà ngừớài đại cạăn khíá? Ngừớài đại cạăn khíá coá choẫ khạác biệệạt vớái [ngừớài coá] cạăn cớ toết hạy dớủ. Ngừớài đại cạăn khíá kiạ voệ cuàng khoá tíàm; đệầu phạủi trạủi quạ moệạt thớài kyà liạch sừủ rạết lạệu dạài, mớái coá thệể xuạết sinh moệạt ngừớài
[nhừ vạạệy]. Tạết nhiện ngừớài đại cạăn khíá trừớác tiện cạần phạủi coá đừác rạết lớán, trừớàng cuủạ chuủng vạệạt chạết mạàu trạắng ạếy rạết to lớán; điệểm nạày lạà khạẳng điạnh. Đoầng thớài hoạ phạủi coá thệể chiạu cạái khoể trong nhừũng cạái khoể, coàn phạủi coá tạệm Đạại Nhạẫn, coàn phạủi coá thệể xạủ, coàn phạủi coá thệể thuủ đừác, coàn phạủi coá ngoệạ tíánh toết, v.v.
Thệế nạào lạà ‘cạái khoể trong nhừũng cạái khoể’? Trong Phạệạt giạáo nhạệạn thừác rạằng lạàm ngừớài lạà khoể; hệẫ chừ viạ lạàm ngừớài, thíà phạủi chiạu khoể. Noá cho rạằng sinh mệệạnh cuủạ tạết cạủ cạác khoệng giạn đệầu khoệng coá cạái thạện thệể ngừớài thừớàng nạày cuủạ chuáng tạ, nện sệũ khoệng mạắc bệệạnh, cuũng khoệng toần tại vạến đệầ sinh lạũo bệệạnh từủ, nện cuũng khoệng toần tại loại thoếng khoể nhừ thệế. Ngừớài tại khoệng giạn khạác coá thệể phiệu [đạũng bạy] lệện, khoệng coá [troạng lừớạng] nạăạng nhệạ, myũ diệệạu phi thừớàng. Ngừớài thừớàng chíánh lạà víà coá cạái thạện thệể nạày, nện xuạết hiệệạn moệạt vạến đệầ: lạạnh khoệng chiạu đừớạc, noáng khoệng chiạu đừớạc, khạát khoệng chiạu đừớạc, đoái khoệng chiạu đừớạc, mệệạt khoệng chiạu đừớạc, lạại coàn coá sinh lạũo bệệạnh từủ; thệế nạào thíà chừ viạ cuũng khoệng thệể thoạủi mạái.
Người đại căn khí
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Toệi đạũ từàng xệm moệạt tớà bạáo đạăng rạằng khi coá điạạ
chạến ớủ Đừớàng Sớn, đạũ coá rạết nhiệầu ngừớài từủ vong trong trạệạn đoệạng đạết ạếy; nhừng coá moệạt soế ngừớài đừớạc cừáu soếng lạại. Moệạt cuoệạc điệầu trạ xạũ hoệại đạăạc biệệạt đạũ đừớạc thừạc hiệệạn dạành cho boệạ phạệạn nhừũng ngừớài nạày: hoủi xệm hoạ coá cạủm giạác gíà khi ớủ trong trạng thạái từủ vong? Nhừng bạết ngớà lạà nhừũng ngừớài đoá đệầu noái vệầ moệạt tíành huoếng đạăạc thuà, hớn nừũạ đệầu gioếng nhạu; chíánh lạà khi ngừớài tạ vạào đuáng tíách tạắc đạng chệết ạếy khoệng coá cạủm giạác sớạ hạũi, mạà hoạàn toạàn trạái lạại đoệạt nhiện cạủm thạếy moệạt loại cạủm [giạác] giạủi thoạát, coá moệạt loại cạủm [giạác] hừng phạến tiệầm tại; coá ngừớài cạủm thạếy lạệạp từác khoệng coàn sừạ cạệu thuác cuủạ thạện thệể nừũạ, nhệạ
nhạàng phiệu đạũng bạy lệện moệạt cạách rạết tuyệệạt đệạp, coàn nhíàn thạếy đừớạc thạện thệể cuủạ míành; coá ngừớài coàn thạếy đừớạc cạác thệể sinh mệệạnh ớủ khoệng giạn khạác; coá ngừớài coàn đệến cạác điạạ phừớng nạào đoá. Tạết cạủ moại ngừớài đệầu noái rạằng vạào đuáng tíách tạắc ạếy cạủm giạác thạếy moệạt loại cạủm giạác hừng phạến giạủi thoạát tiệầm tại, khoệng coá cạủm giạác thoếng khoể. Nghíũạ lạà chuáng tạ coá nhuạc thạện cuủạ con ngừớài chíánh lạà khoể; tuy nhiện moại ngừớài đệầu từà thại mệạ mạà rạ nhừ thệế
cạủ, nện cuũng khoệng biệết [thệế lạà] khoể.
Toệi noái rạằng con ngừớài phạủi chiạu khoể trong nhừũng cạái khoể. Hoệm roầi toệi đạũ noái, khạái niệệạm khoệng giạn thớài-khoệng ớủ nhạện loại vạà cuủạ thớài-khoệng lớán hớn khạác lạà khạác nhạu; ớủ đạệy moệạt thớài thạần cuủạ chuáng tạ lạà hại giớà đoầng hoầ, thíà lạại lạà moệạt nạăm ớủ khoệng giạn cuủạ hoạ. Nệếu cạá nhạện kiạ ớủ
hoạàn cạủnh khoể thệế nạày mạà luyệệạn coệng, thíà thạệạt khạá lạắm; nệếu cạá nhạện kiạ coá tạệm cạầu Đạạo, mong muoến tu luyệệạn, thíà cạá nhạện ạếy quạủ thạệạt xuạết sạắc. Khoể đệến nhừ thệế mạà viạ ạếy vạẫn chừạ rới mạết bạủn tíánh cuủạ míành, viạ ạếy vạẫn coàn muoến tu luyệệạn quạy trớủ vệầ. Víà sạo coá thệể giuáp đớũ ngừớài tu luyệệạn moệạt cạách voệ điệầu kiệệạn? Chíánh lạà nhừ vạạệy đoá. Nệếu cạá nhạện kiạ ớủ trong khoệng giạn ngừớài thừớàng ngoầi đạủ toạ moệạt
đệm, ngừớài tạ hệẫ nhíàn thạếy, liệần noái rạằng cạá nhạện ạếy quạủ
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thừạc lạà xuạết sạắc, ạnh tạ đạũ ngoầi ớủ nới ạếy sạáu nạăm roầi. Bớủi víà moệạt thớài thạần cuủạ chuáng tạ lạà moệạt nạăm ớủ nới đoá.
[Khoệng giạn cuủạ] nhạện loại chuáng tạ lạà moệạt khoệng giạn cừạc kyà đạăạc thuà.
Thệế nạào lạà chiạu khoể trong nhừũng cạái khoể? Lạếy thíá duạ; cạá nhạện kiạ moệạt hoệm đi lạàm. Đớn viạ [coệng tạác] lạàm ạăn khoệng khạá, tíành cạủnh ngừớài nhiệầu việệạc íát thệế mạũi lạà khoệng đừớạc; đớn viạ cạần cạủi cạách, nhạệạn [nhạện viện] hớạp đoầng; cạác nhạện viện dừ rạ đệầu [biạ] sạ thạủi. Cạá nhạện ạếy nạằm trong soế đoá, đoệạt nhiện biạ mạết miệếng cớm. Cạủm thạếy thệế
nạào? Khoệng coàn choẫ khạác đệể kiệếm tiệần nừũạ, vạạệy soếng sạo bạệy giớà? Khoệng coàn kyũ nạăng khạác nừũạ nện đạành buoần bạũ
trớủ vệầ nhạà. Vừàạ vệầ đệến nhạà, cuạ giạà ớủ nhạà ngạũ bệệạnh rạết nạăạng, bệàn voệại voệại vạàng vạàng đừạ đệến bệệạnh việệạn; thạệạt cuũng khoệng hệầ dệẫ gíà mạà vạy đừớạc tiệần nhạệạp việệạn. Roầi quạy vệầ
nhạà chuạển biạ đoầ cho cuạ giạà; vừàạ mớái vệầ nhạà, thíà thạầy giạáo ớủ trừớàng đệến bạủo: ‘Con oệng đạánh ngừớài tạ ghệệ lạắm, oệng lạệạp từác đệến coi đi’. Xừủ lyá việệạc đoá xong roầi trớủ vệầ nhạà, vừàạ
ngoầi xuoếng điệệạn thoại liệần rệo: ‘Vớạ oệng ngoại tíành roầi’. Tạết nhiện moại ngừớài khoệng gạăạp phạủi sừạ việệạc nhừ vạạệy. Moệạt ngừớài bíành thừớàng khoệng chiạu noểi noẫi khoể ạếy, liệần nghíũ:
‘Soếng nừũạ lạàm gíà, kiệếm cạái dạệy trệo lệện cho roầi, khoủi soếng nừũạ! Moệạt cạái lạà xong hệết!’ Toệi noái rạằng con ngừớài phạủi chiạu khoể trong nhừũng cạái khoể; tạết nhiện khoệng phạủi nhạết điạnh đệầu lạà dừớái híành thừác ạếy. Khi luạc đuạc đạếu đạá giừũạ
ngừớài vớái ngừớài, mạ sạát vệầ tạệm tíánh, trong khi trạnh đoạt vệầ lớại íách cạá nhạện thíà noá cuũng khoệng kệám điệầu đoá đạệu. Coá bạo nhiệu ngừớài chíủ víà moệạt khạểu khíá mạà soếng, chiạu khoệng noểi liệần trệo lện mạà chệết. Do đoá chuáng tạ phạủi ớủ trong hoạàn cạủnh phừác tạp nhừ vạạệy mạà tu luyệệạn, cạần chiạu khoể
trong nhừũng cạái khoể; đoầng thớài coàn phạủi coá tạệm Đạại Nhạẫn.
Thệế nạào lạà tạệm Đạại Nhạẫn? Đạũ lạàm ngừớài luyệệạn coệng thíà trừớác hệết phạủi lạàm đừớạc ‘đạủ bạết hoạàn thuủ, mạạ bạết Người đại căn khí
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hoạàn khạểu’, phạủi Nhạẫn. Nệếu khoệng, thíà chừ viạ lạà ngừớài luyệệạn coệng [loại] gíà vạạệy? Coá ngừớài noái: ‘Nhạẫn đệến nhừ thệế
khoá lạàm lạắm, tíánh toệi voến noáng nạủy’. Noáng tíánh thíà phạủi sừủạ; ngừớài luyệệạn coệng nhạết điạnh phạủi Nhạẫn. Coá ngừớài khi quạủn giạáo con cạái cuũng noáng giạệạn, noểi cớn tạm bạành; khi quạủn giạáo con cạái thíà chừ viạ đừàng lạàm thệế, chừ viạ khoệng đừớạc thạệạt sừạ noáng giạệạn; chừ viạ cạần giạáo duạc con cạái moệạt cạách coá lyá tríá, nhừ thệế mớái coá thệể thạệạt sừạ giạáo duạc chuáng đừớạc toết. Việệạc nhoủ khoệng nhiạn đừớạc, đạũ voệại noáng, mạà lạại muoến tạăng coệng lạà sạo. Coá ngừớài noái: ‘Đi ngoạài đừớàng, biạ
ngừớài tạ đạá moệạt cừớác, nhừng khoệng ại biệết míành lạà ại, thíà cuũng coá thệể Nhạẫn đừớạc’. Toệi noái rạằng vạạệy khoệng đuủ; trong từớng lại coá khi đạng ớủ trừớác mạăạt ngừớài mạà chừ viạ khoệng muoến mạết mạăạt nhạết thíà chừ viạ biạ ngừớài tạ tạát cho hại cạái, khoệng cạết đạầu lệện noểi; chừ viạ đoếi đạũi vạến đệầ ạếy nhừ thệế
nạào, xệm chừ viạ coá thệể Nhạẫn đừớạc hạy khoệng. Nệếu chừ viạ
coá thệể Nhạẫn đừớạc vừũng, nhừng trong tạệm vạẫn khoệng dừát boủ, thíà nhừ thệế vạẫn chừạ đừớạc. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết,
[khi đạũ] đạt đệến tạầng Lạ Hạán, [thíà] gạăạp sừạ việệạc gíà cuũng khoệng đệể trong tạệm, hệết thạủy nhừũng sừạ việệạc nới ngừớài thừớàng đệầu hoạàn toạàn khoệng đệể tạệm, đệầu lạà vui vệủ thoạủi mạái; chiạu thiệệạt thoài lớán đệến mạếy, vạẫn cừá vui vệủ thoạủi mạái.
[Nệếu] thạệạt sừạ coá thệể lạàm đừớạc vạạệy, thíà chừ viạ đạũ đạt đệến quạủ viạ sớ cạếp cuủạ Lạ Hạán.
Coá ngừớài noái: ‘Nhạẫn kiạ phạủi đệến mừác đoệạ ạếy thíà ngừớài thừớàng sệũ noái chuáng tạ quạá nhu nhừớạc, quạá dệẫ biạ bạắt nạt’.
Toệi noái rạằng, đoá khoệng phạủi lạà nhu nhừớạc. Moại ngừớài thừủ
nghíũ xệm, nhừũng ngừớài cạo tuoểi vạà ngừớài coá vạăn hoạá ớủ
nới ngừớài thừớàng cuũng giạủng vệầ hạàm dừớũng nhừ thệế,
khoệng so đo vớái ngừớài khạác. Huoếng nừũạ lạà ngừớài luyệệạn coệng? Nhừ vạạệy đạệu phạủi lạà nhu nhừớạc? Toệi noái đoá lạà thệể
hiệệạn cuủạ tạệm Đạại Nhạẫn, lạà thệể hiệệạn cuủạ yá chíá kiện cừớàng; chíủ ngừớài luyệệạn coệng mớái coá thệể coá tạệm Đạại Nhạẫn nhừ
vạạệy. Coá cạệu rạằng: ‘Thạết phu biạ nhuạc, tuoết kiệếm từớng đạếu’.
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[Đạạo lyá ạếy] lạà đừớng nhiện đoếi vớái ngừớài thừớàng: oệng
[nhuạc] mạạ toệi thíà toệi [nhuạc] mạạ oệng, oệng đạánh toệi thíà toệi đạánh oệng. Nhừ thệế chíánh lạà ngừớài thừớàng roầi, coá thệể noái hoạ lạà ngừớài luyệệạn coệng hạy khoệng? Lạà moệạt ngừớài luyệệạn coệng, nệếu chừ viạ khoệng coá yá chíá kiện cừớàng, nệếu chừ viạ
khoệng khoếng chệế đừớạc bạủn thạện, thíà chừ viạ khoệng thệể lạàm đừớạc việệạc nạày.
Moại ngừớài đệầu biệết [Trung Quoếc] coể đại coá Hạàn Tíán,
kệể rạằng Hạàn Tíán rạết coá bạủn líũnh, lạà đại từớáng quạện cuủạ
Lừu Bạng, lạà bạệạc lừớng đoếng cuủạ quoếc giạ. Víà sạo coá thệể
coá nạăng lừạc lớán vạạệy? Kệể rạằng Hạàn Tíán từà tạếm bệá đạũ khạác ngừớài bíành thừớàng. Coá điệển coế vệầ chuyệệạn Hạàn Tíán chiạu nhuạc chui hạáng. Thớài thiệếu niện Hạàn Tíán luyệệạn voũ; ngừớài luyệệạn voũ đệầu khoạác bạủo kiệếm. Moệạt hoệm đi ngoạài đừớàng, coá moệạt kệủ voệ lạại tạy choếng nạnh chạăạn đừớàng ạnh tạ vạà noái: ‘Ngừới khoạác kiệếm lạàm gíà? Ngừới dạám sạát nhạện khoệng? Ngừới dạám sạát nhạện thíà hạũy chạăạt đạầu tạ đi’. [Kệủ voệ
lạại] vừàạ noái vừàạ vừớn coể rạ. Hạàn Tíán nghíũ: ‘Míành chạăạt đạầu hạắn lạàm gíà?’ Vạào thớài ạếy nệếu chạăạt đạầu ngừớài tạ sệũ biạ bạáo quạn đệần mạạng, hoủi coá thệể tuyà tiệệạn sạát nhạện khoệng? Kệủ
kiạ thạếy Hạàn Tíán khoệng dạám giệết, bệàn noái: ‘Ngừới khoệng dạám giệết tạ, vạạệy ngừới chui hạáng tạ’. Hạàn Tíán thạệạt sừạ đạũ
chui quạ hạáng cuủạ kệủ kiạ. Điệầu đoá đạũ chừáng toủ rạằng Hạàn Tíán coá tạệm Đạại Nhạẫn thạệạt phi thừớàng. ÔÔng tạ khoệng gioếng nhừ ngừớài bíành thừớàng khạác, vạạệy nện oệng mớái lạàm đừớạc nhừũng việệạc to lớán. ‘Con ngừớài trạnh hớn nhạu khạểu khíá’, ạếy lạà cạệu noái cuủạ ngừớài thừớàng. Nệếu soếng lạà víà chuát khạểu khíá, moại ngừớài thừủ nghíũ xệm soếng nhừ thệế coá mệệạt moủi khoệng? Coá khoể sớủ khoệng? Coá đạáng vạạệy khoệng? Hạàn Tíán duà sạo thíà cuũng chíủ lạà ngừớài thừớàng, chuáng tạ lạà ngừớài tu luyệệạn, chuáng tạ coàn phạủi hớn cạủ oệng tạ nừũạ. Muạc tiệu cuủạ
chuáng tạ lạà đạt đệến tạầng siệu xuạết khoủi ngừớài thừớàng, hừớáng đệến tạầng cạo hớn mạà tiệến đệến. Việệạc nhừ [Hạàn Tíán]
thíà chuáng tạ khoệng gạăạp, [nhừng] ngừớài tu luyệệạn tại ngừớài Người đại căn khí
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thừớàng khi chiạu khuạết nhuạc, khi chiạu tuủi nhuạc, cuũng khoệng nhạết điạnh lạà thuạ kệám. Mạ sạát tạệm tíánh giừũạ ngừớài vớái ngừớài, toệi noái rạằng cuũng khoệng kệám sừạ việệạc trện, coá
[việệạc] coàn hớn cạủ nhừ thệế, cuũng rạết khoá khạăn.
Đoầng thớài ngừớài tu luyệệạn coàn phạủi ‘xạủ’, xạủ boủ cạác chuủng chạếp trừớác cạác chuủng duạc voạng cuủạ ngừớài thừớàng.
Khoệng thệể lạàm xong ngạy moệạt luác đừớạc, chuáng tạ coá thệể
từà từà mạà lạàm. Hoệm nạy chừ viạ lạệạp từác lạàm đừớạc thệế, thíà hoệm nạy chừ viạ chíánh lạà Phạệạt. Tu luyệệạn cạần từà từà mạà lạàm, nhừng chừ viạ khoệng đừớạc buoệng lới. Chừ viạ noái: ‘Sừ phuạ
giạủng roầi, tu luyệệạn cạần từà từà mạà lạàm, vạạệy nện từà từà mạà lạàm’. Khoệng thệể nhừ thệế đừớạc! Chừ viạ phạủi yệu cạầu moệạt cạách nghiệm khạắc, tu luyệệạn Phạệạt Phạáp yệu cạầu chừ viạ
duũng mạũnh tinh tạến.
Coàn phạủi thuủ đừác, phạủi giừũ tạệm tíánh, khoệng thệể lạàm bừàạ. Chừ viạ khoệng đừớạc tuyà tiệệạn muoến lạàm gíà liệần lạàm nạếy, chừ viạ phạủi coá thệể giừũ vừũng tạệm tíánh cuủạ míành. Moại ngừớài thừớàng nghệ cạệu nhừ thệế nạày trong ngừớài thừớàng: tíách đừác lạàm việệạc toết. [Nhừng] ngừớài luyệệạn coệng khoệng giạủng tíách đừác, chuáng tạ giạủng ‘thuủ đừác’. Tại sạo giạủng thuủ
đừác? Bớủi víà chuáng toệi thạếy đừớạc tíành huoếng nhừ thệế nạày: tíách đừác lạà điệầu giạủng nới ngừớài thừớàng, hoạ cạần tíách đừác, hạành Thiệệạn, đớài sạu [soếng] toết. Nhừng chuáng tạ tại đạệy khoệng coá vạến đệầ nạày; nệếu chừ viạ tu thạành từác lạà đạắc Đạạo xong, thíà khoệng coàn đớài sạu nừũạ. Tại đạệy chuáng tạ giạủng thuủ đừác; coàn coá moệạt tạầng yá nghíũạ nừũạ, từác lạà, hại chuủng vạệạt chạết mạà chuáng tạ đệm thệo bện thạện thệể kiạ khoệng phạủi lạà do moệạt đớài tíách luyũ mạà thạành, chuáng đạũ từà niện đại xạ xừạ di lừu lạại. Chừ viạ đi xệ khạắp thạành phoế, cuũng khoệng nhạết điạnh gạăạp đừớạc việệạc toết mạà lạàm. Hạàng ngạày chừ viạ lạàm thệế, cuũng khoệng nhạết điạnh gạăạp.
Coàn coá moệạt tạầng yá nghíũạ nừũạ, [nệếu] đệể chừ viạ tíách đừác, chừ viạ coi thạếy việệạc kiạ lạà việệạc toết, nhừng [hệẫ] chừ viạ
thừạc hiệệạn, coá khi lạại hoạá rạ lạà việệạc xạếu; khi mạà chừ viạ coi 362
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việệạc nạày lạà xạếu mạà chừ viạ lạại quạủn [noá], coá khi lạại hoạá rạ lạà việệạc toết. Tại sạo? Bớủi víà chừ viạ khoệng nhíàn thạếy đừớạc quạn hệệạ nhạện duyện ớủ trong đoá. Phạáp luạệạt quạủn nhừũng việệạc nới ngừớài thừớàng, nhừ thệế khoệng thạành vạến đệầ. Lạàm ngừớài luyệệạn coệng đạũ lạà siệu thừớàng roầi, chừ viạ đạũ lạà ngừớài siệu thừớàng roầi, nện phạủi duàng [Phạáp] lyá siệu thừớàng đệể yệu cạầu chừ viạ, chừá khoệng thệể duàng [đạo] lyá nới ngừớài thừớàng đệể nhạệạn điạnh. Chừ viạ khoệng biệết đừớạc quạn hệệạ nhạện duyện cuủạ moệạt sừạ việệạc, nện chừ viạ dệẫ sại soát nệếu thừạc hiệệạn việệạc đoá. Do đoá chuáng toệi giạủng ‘voệ vi’, chừ viạ khoệng thệể muoến lạàm gíà liệần lạàm nạếy. Coá ngừớài noái:
‘Toệi [chíủ] muoến xừủ lyá nhừũng kệủ xạếu’. Toệi noái rạằng ngừớài nạày mạà lạàm cạủnh sạát lạà đừớạc đạếy. Tuy nhiện chuáng tạ
cuũng khoệng thệể khoệng lạàm gíà khi gạăạp chuyệệạn sạát nhạện phoáng hoạủ. Toệi giạủng cho moại ngừớài: giừũạ ngừớài vớái ngừớài mạà phạát sinh mạệu thuạẫn, viạ kiạ đạá ngừớài tạ moệạt cừớác, viạ nạày đạếm ngừớài tạ moệạt quyệần, thíà coá thệể lạà trừớác đạệy ngừớài kiạ nớạ viạ ạếy, nạy hại ngừớài tíánh soể [vớái nhạu].
Nệếu chừ viạ xừủ lyá vạào, thíà giừũạ hoạ khoệng kệết đừớạc, phạủi đớại đệến sạu nạày lạàm lạại. Từác lạà chừ viạ khoệng thạếy đừớạc quạn hệệạ nhạện duyện, dệẫ lạàm điệầu xạếu, từà đoá toển đừác.
Ngừớài thừớàng quạủn sừạ việệạc cuủạ ngừớài thừớàng thíà
khoệng hệầ gíà, hoạ duàng [đạo] lyá cuủạ ngừớài thừớàng mạà nhạệạn điạnh. Chừ viạ phạủi duàng [Phạáp] lyá siệu thừớàng mạà nhạệạn điạnh; [nhừng nệếu] chừ viạ thạếy [việệạc] sạát nhạện phoáng hoạủ
mạà khoệng quạủn thíà đoá lạại lạà vạến đệầ tạệm tíánh; nệếu khoệng thíà thệể hiệệạn lạà ngừớài toết sạo đừớạc? Sạát nhạện phoáng hoạủ
mạà chừ viạ cuũng chạẳng quạủn, thíà hoủi chừ viạ quạủn việệạc gíà nừũạ đạệy? Tuy nhiện coá moệạt điệểm: nhừũng việệạc ạếy khoệng coá chuát quạn hệệạ nạào đệến ngừớài tu luyệệạn chuáng tạ. Khoệng nhạết điạnh lạà đạũ ạn bạài cho chừ viạ nhừ thệế, khoệng nhạết điạnh đệể chừ viạ gạăạp. Chuáng tạ giạủng thuủ đừác lạà đệể chừ viạ
trạánh phạạm điệầu xạếu; coá khi chừ viạ vừàạ mớái lạàm chuát gíà đoá, nhừ thệế đạũ lạà lạàm điệầu xạếu roầi, nhừ thệế chừ viạ phạủi Người đại căn khí
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thạết đừác. Hệẫ chừ viạ thạết đừác, thíà hoủi chừ viạ đệầ cạo lệện trện thệế nạào đạệy? Lạàm thệế nạào đạt đệến muạc tiệu cuoếi cuàng cuủạ
chừ viạ? Tại đạệy coá vạến đệầ nhừ thệế. Ngoạài việệạc đoá rạ, coàn phạủi coá ngoệạ tíánh toết, cạăn cớ toết coá thệể coá ngoệạ tíánh toết, ạủnh hừớủng cuủạ hoạàn cạủnh cuũng coá tạác duạng.
Chuáng toệi cuũng giạủng, nệếu ại ại trong chuáng tạ cuũng
đệầu hừớáng noệại mạà tu, ại ại cuũng tíàm trong tạệm tíánh cuủạ
bạủn thạện míành cho rạ nguyện nhạện ớủ từạ míành đạũ khoệng lạàm toết, đệể lạần sạu lạàm cho toết, khi thừạc thi đệầu nghíũ đệến ngừớài khạác. Nhừ thệế xạũ hoệại nhạện loại sệũ biệến đoểi thạành toết, đạo đừác cuũng thạăng hoạ trớủ lạại, vạăn hoạá tinh thạần cuũng toết lệện, tíành trạng triạ ạn cuũng toết, coá khi cuũng chạẳng coàn cạủnh sạát nừũạ. Khoệng cạần ại quạủn, [mạà] ại ại cuũng đệầu từạ quạủn, hừớáng tạệm cuủạ bạủn thạện mạà tíàm; chừ viạ thạếy thệế
coá toết khoệng. Nhừ moại ngừớài đạũ biệết phạáp luạệạt ngạày nạy đạng dạần dạần kiệệạn toạàn, dạần dạần hoạàn thiệệạn, nhừng coá ngừớài víà sạo vạẫn lạàm điệầu xạếu? Coá phạáp [luạệạt] mạà khoệng
[tuạện] thệo lạà sạo? Chíánh lạà víà chừ viạ khoệng quạủn đừớạc tạệm cuủạ hoạ; luác khoệng nhíàn thạếy, hoạ vạẫn lạàm điệầu xạếu.
Nệếu nhừ ại ại cuũng đệầu hừớáng vạào noệại tạệm mạà tu, thíà hiệển nhiện sệũ khạác hạẳn. Cuũng khoệng cạần chừ viạ choếng đoếi lạại nhừũng điệầu bạết bíành nừũạ.
Phạáp chíủ coá thệể giạủng đệến tạầng nạày thoệi, cạo hớn nừũạ
thíà cạần dừạạ vạào bạủn thạện chừ viạ tu roầi mớái đạắc. Coá ngừớài hoủi cạác vạến đệầ cạàng ngạày cạàng cuạ thệể; [nệếu] cạác vạến đệầ
sinh hoạt [cuạ thệể] rạ lạàm sạo cuũng đệể toệi giạủi đạáp, thíà bạủn thạện chừ viạ tu luyệệạn gíà nừũạ! Chừ viạ phạủi từạ míành mạà tu, từạ
míành mạà ngoệạ; nệếu toệi giạủng hệết cạủ rạ roầi, thíà chừ viạ tu gíà nừũạ. Điệầu toết lạà Đạại Phạáp đạũ truyệần xuạết rạ roầi, chừ viạ coá thệể chiệểu thệo Đạại Phạáp mạà lạàm.
* * * * * * * * *
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Toệi nghíũ rạằng thớài toệi truyệần Phạáp noái chung sạắp kệết thuác, do đoá [toệi] muoến lừu lạại cho moại ngừớài nhừũng điệầu chạện chíánh, thuạệạn tiệệạn cho moại ngừớài trong khi tu luyệệạn từà nạy trớủ vệầ sạu, đệầu coá Phạáp chíủ đạo moại ngừớài. Trong toạàn boệạ
quạá tríành truyệần Phạáp, toệi cuũng chiạu trạách nhiệệạm đoếi vớái moại ngừớài, đoầng thớài cuũng chiạu trạách nhiệệạm đoếi vớái xạũ
hoệại; trện thừạc tệế toệi cuũng thừạc thi dừạạ trện nguyện tạắc đoá; coàn nhừ việệạc thừạc thi ạếy hạy dớủ thệế nạào thíà toệi khoệng giạủng noái, đạũ từạ coá coệng luạệạn. Nguyệệạn voạng cuủạ toệi lạà đừạ
Đạại Phạáp nạày truyệần xuạết rạ, đệể cho chuáng tạ coá nhiệầu ngừớài hớn nừũạ thu đừớạc lớại íách, lạàm cho nhừũng ngừớài
thạệạt sừạ muoến tu luyệệạn sệũ thệo Phạáp mạà tu luyệệạn lệện trện.
Đoầng thớài trong quạá tríành truyệần Phạáp, chuáng toệi cuũng giạủng đạo lyá lạàm ngừớài; cuũng mong rạằng chừ viạ từà sạu khi hoạc lớáp nạày trớủ đi, nệếu nhừ khoệng phạủi lạà ngừớài coá thệể
chiệểu thệo Đạại Phạáp mạà tu luyệệạn, thíà íát nhạết cuũng coá thệể
lạàm ngừớài toết; nhừ vạạệy cuũng coá lớại íách đoếi vớái xạũ hoệại chuáng tạ. Thừạc rạ chừ viạ biệết lạàm ngừớài toết roầi, từà nạy trớủ
đi, chừ viạ cuũng coá thệể lạàm ngừớài toết.
Trong quạá tríành truyệần Phạáp cuũng coá nhừũng choẫ
khoệng thuạệạn lớại, cạn nhiệẫu đuủ moại phừớng diệệạn cuũng rạết lớán. Nhớà đớn viạ chuủ quạủn vạà giớái lạũnh đạo cạác cạếp đạũ goáp sừác hoẫ trớạ cuũng nhừ noẫ lừạc cuủạ cạác nhạện viện coệng tạác, lớáp hoạc cuủạ chuáng tạ đạũ viện mạũn rạết toết đệạp.
Tại lớáp, nhừũng điệầu toệi giạủng đệầu lạà nhừũng điệầu chíủ
đạo moại ngừớài tu luyệệạn lệện trện cạo tạầng; trong giạủng Phạáp tại quạá khừá đệầu khoệng coá ại giạủng nhừũng điệầu ạếy.
Nhừũng điệầu toệi giạủng đạũ minh [bạch] phi thừớàng, kệết hớạp vớái khoạ hoạc hiệệạn đại vạà nhạện thệể hoạc hiệệạn đại mạà giạủng, hớn nừũạ điệầu giạủng coá tạầng rạết cạo. Chuủ yệếu lạà víà moại ngừớài, đệể cho moại ngừớài sạu nạày coá thệể đạắc Phạáp moệạt cạách chạện chíánh, tu luyệệạn lệện trện; ạếy lạà xuạết phạát điệểm cuủạ toệi. Trong quạá tríành toệi truyệần Phạáp truyệần coệng coá rạết nhiệầu ngừớài cho rạằng Phạáp nạày toết lạắm nhừng thừạc Người đại căn khí
365
https://thuviensach.vn
hiệệạn lạại khoá quạá. Thừạc rạ toệi thạếy rạằng khoá hạy khoệng khoá; đoếi vớái moệạt ngừớài nạào đoá mạà xệát, moệạt cạá nhạện hệết sừác phoể thoệng, voến khoệng muoến tu luyệệạn, thíà viạ ạếy sệũ thạếy tu luyệệạn quạủ thừạc lạà khoá quạá, khoệng thệể nghíũ bạàn, khoệng
[thệể] tu thạành. Hoạ lạà ngừớài thừớàng, hoạ khoệng muoến tu luyệệạn, thíà hoạ sệũ thạếy rạết khoá. Lạũo từủ giạủng: “Thừớạng syũ
vạăn Đạạo, cạần nhi hạành chi; trung syũ vạăn Đạạo, nhừớạc toần nhừớạc vong; hạạ syũ vạăn Đạạo, đại tiệếu chi; bạết tiệếu bạết tuác díũ vi Đạạo.” [Đoếi vớái] ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh, toệi noái rạằng [noá] rạết dệẫ, [noá] khoệng phạủi lạà cạái gíà đoá cạo quạá khoệng vớái tớái đừớạc. Thừạc rạ coá rạết nhiệầu hoạc viện lạệu nạăm ngoầi tại đạệy vạà hoạc viện lạệu nạăm khoệng coá mạăạt ớủ đạệy đạũ tu luyệệạn lệện đệến tạầng rạết cạo roầi. Toệi khoệng giạủng cho chừ viạ điệầu ạếy víà ệ rạằng chừ viạ sệũ sạủn sinh tạệm chạếp trừớác, [sạủn sinh] nhạện toế thạếy khoạn khoạái từạ mạũn cạá nhạện v.v, sệũ ạủnh hừớủng đệến sừạ tạăng trừớủng coệng lừạc cuủạ
chừ viạ. Lạàm ngừớài tu luyệệạn chạện chíánh coá quyệết tạệm, hoạ
coá thệể Nhạẫn đừớạc vừũng chạắc; vớái cạác chuủng lớại íách trừớác mạắt hoạ coá thệể vừát boủ cạác tạệm chạếp trừớác, coá thệể coi chuáng rạết nhệạ, chíủ [nhừũng ại] coá thệể lạàm đừớạc nhừ thệế thíà mớái thạếy khoệng khoá. Ngừớài nạào mạà noái lạà khoá, thíà chíánh lạà víà hoạ khoệng vừát boủ đừớạc nhừũng thừá ạếy. Bạủn thạện coệng phạáp tu luyệệạn khoệng hệầ khoá, bạủn thạện việệạc đệầ cạo tạầng cuũng khoệng khoá gíà hệết, mạà chíánh lạà tạệm con ngừớài khoệng vừát xuoếng đừớạc, nện hoạ mớái noái lạà khoá. Bớủi víà đạng trong lớại íách hiệệạn thừạc thíà rạết khoá vừát boủ noá đừớạc, lớại íách kiạ đạng ớủ đoá, chừ viạ noái xệm cạái tạệm ạếy vừát boủ nhừ thệế nạào đạệy?
Hoạ thạếy rạằng khoá, trện thừạc tệế chíánh lạà khoá ớủ choẫ nạày. Khi phạát sinh mạệu thuạẫn giừũạ ngừớài vớái ngừớài, chuáng tạ
khoệng Nhạẫn đừớạc cạái khạểu khíá kiạ, thạệạm chíá coàn khoệng thệể đoếi đạũi vớái bạủn thạện míành nhừ lạà ngừớài tu luyệệạn; [thệế
thíà] toệi noái rạằng khoệng đừớạc. Thớài toệi tu luyệệạn trong quạá khừá, coá rạết nhiệầu cạo nhạện đạũ giạủng cho toệi cạệu nạày, hoạ
noái: “Nạn Nhạẫn nạăng Nhạẫn, nạn hạành nạăng hạành”. Thừạc rạ
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đuáng lạà nhừ vạạệy. Nệếu khoệng ngại gíà thíà khi vệầ nhạà chừ viạ
hạũy thừủ đi. Khi gạăạp khoá khạăn kiệếp nạn, hoạăạc khi vừớạt quạn, chừ viạ hạũy thừủ xệm: khoá Nhạẫn, chừ viạ hạũy cừá Nhạẫn xệm sạo; thạếy thạệạt khoá lạàm, noái lạà khoá lạàm, chừ viạ cừá lạàm xệm cuoếi cuàng coá lạàm đừớạc chạăng. Nệếu chừ viạ coá thệể thạệạt sừạ thừạc hiệệạn đừớạc nhừ vạạệy, thíà chừ viạ sệũ phạát hiệệạn rạằng
‘liệẫu ạám hoạ minh hừạu nhạết thoện’!
Bớủi víà toệi giạủng đạũ nhiệầu roầi, giạủng nhiệầu quạá chừ viạ
khoá nhớá hệết đừớạc. Điệểm yệu cạầu chuủ yệếu mạà toệi đệầ xuạết lạà: mong rạằng moại ngừớài từà nạy trớủ đi trong quạá tríành tu luyệệạn, hạũy thạệạt sừạ coi míành lạà ngừớài luyệệạn coệng, tiệếp tuạc tu luyệệạn moệạt cạách chạện chíánh. Toệi mong rạằng cạác hoạc viện mớái vạà cuũ đệầu coá thệể tu luyệệạn trong Đạại Phạáp, đệầu coá thệể
coệng thạành viện mạũn! Mong rạằng moại ngừớài vệầ nhạà hạũy trạnh thuủ thớài giạn đệể thừạc tu.
* * * * * * * * *
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………
Cuoến «Chuyệển Phạáp Luạện» khoệng đệạp đệũ vệầ vạăn chừớng bệầ mạăạt, thạệạm chíá khoệng phuà hớạp vớái ngừũ phạáp hiệệạn đại. Tuy nhiện, nệếu toệi duàng ngừũ phạáp hiệệạn đại đệể
chíủnh lyá cuoến [sạách] Đạại Phạáp nạày, thíà sệũ xuạết hiệệạn moệạt vạến đệầ nghiệm troạng: quy phạạm kệết cạếu cuủạ ngoện ngừũ
vạăn chừớng [dạẫu] trạu chuoết, nhừng sệũ khoệng coá noệại hạàm cạo hớn vạà sạệu hớn. Bớủi víà việệạc sừủ duạng từà vừạng quy phạạm hiệệạn đại hoạàn toạàn khoệng cạách nạào biệểu đạt đừớạc chíủ đạo cuủạ Đạại Phạáp tại cạác tạầng khạác nhạu ớủ cạo hớn vạà biệểu hiệệạn cuủạ Phạáp tại moẫi từàng tạầng, cuũng nhừ [khoệng thệể] dạẫn đệến diệẫn hoạá [vệầ] bạủn thệể vạà coệng cuủạ hoạc viện cuàng cạác loại biệến hoạá vệầ thừạc chạết trong đệầ cạo [tạầng].
………
—Lý Hồng Chí
5 tháng Giêng, 1996
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Phụ lục — Tra cứu từ ngữ
Tạết cạủ cạác chuá thíách trong sạách nạày đệầu việết thệo hiệểu biệết vạà tíàm toài chuủ
quạn cuủạ ngừớài diạch khoệng phạủi chíánh vạăn, đừớng nhiện khoệng phạủi lạà Phạáp, chíủ coá tạác duạng thạm khạủo. Ngừớài diạch thừạc hiệệạn coệng việệạc diạch thuạệạt nạày vớái tiệu chuạển “bạủo lừu” vạăn goếc cuủạ Sừ phuạ ớủ mừác toếi đạ coá thệể đừớạc. Tiệu chuạển “vạăn diạch lừu loạát” đừớạc xệm lạà thừá yệếu. Do vạệạy vạăn diạch đoạc lện nghệ gioếng “Hạán Việệạt” hớn lạà “thuạần Việệạt”.
Liệệạt kệ trong phuạ luạc nạày chuủ yệếu lạà cạác từà ngừũ mạà ngừớài diạch đạũ
bảo lưu Hán văn, từác lạà khoệng diạch sạng từà ngừũ thuạần Việệạt mạà vạẫn duàng trừạc tiệếp từà ngừũ Hạán Việệạt. Coá hại loại chíánh.
Thừá nhạết, cạác thuạệạt ngừũ hạy cạác từà ngừũ hạy duàng đệể diệẫn đạạt cạác khạái niệệạm trong giớái tu luyệệạn noái chung vạà trong boển moện Phạáp Luạện Đạại Phạáp noái riệng. Víá duạ: nguyên anh, huyền quan, công thân, thủ ấn, chu thiên. Ngừớài diạch nghíũ rạằng cạác từà nạày khoệng nện diạch mạà nện duàng trừạc tiệếp từà ngừũ Hạán Việệạt thíà toết hớn. Tại đạệy ngừớài diạch chíủ coế gạắng diệẫn giạủi cạác từà thệo chừũ nghíũạ bệầ mạăạt mạà khoệng cạn thiệệạp vạào hạàm nghíũạ
thạệm sạệu. Xin đoạc giạủ vui loàng thoệng quạ hoạc Phạáp tu luyệệạn, giạo lừu tạệm đạắc thệể hoệại mạà ngoệạ.
Thừá hại, cạác từà hoạăạc cạác cuạm từà khoá diạch cho hệết nhệũ, thừớàng lạà cạác từà liện quạn chạăạt chệũ đệến vạăn hoạá Trung Quoếc hoạăạc gạắn chạăạt vạào cạếu truác ngoện ngừũ tiệếng Hạán, do vạệạy trong từà vừạng thuạần Việệạt khoệng coá từà ngừũ từớng đừớng, hoạăạc nệếu diạch rạ thíà khoá truyệần đạạt đừớạc sừác mạnh ngoện ngừũ. Víá duạ: vật cực tất phản, đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu, nan nhẫn năng nhẫn nan hành năng hành, tu tại tự kỷ công tại sư phụ.
Tại đạệy ngừớài diạch chíủ diệẫn giạủi ngạắn goạn đuủ đệể hiệểu đạại khạái. Muạc đíách lạà đệể đoạc giạủ ngừớài Việệạt vừớạt quạ đừớạc khoạủng cạách do vạăn hoạá vạà ngoện ngừũ khạác biệệạt gạệy nện.
Đoếi vớái cạác tện riệng voến coá nguoần goếc lạà tiệếng nừớác ngoạài, khoệng phạủi tiệếng Hạán, ngừớài diạch tuạện thệo cạách diạch đạũ phoể cạệạp. Coá choẫ duàng từà tiệếng Hạán, víá duạ: Pháp, Anh, Mỹ. Coá choẫ duàng tiệếng Anh hoạăạc từà goếc, víá duạ: Darwin, Afghanistan, Galileo, neutron, neutrino. Tuy nhiện riệng vớái cạác từà ngừũ coá goếc tiệếng Phạn (Sạnskrit) thíà ngừớài diạch giừũ nguyện từà ngừũ cuủạ tiệếng Hạán. Lyá do lạà tuy cạác từà ạếy goếc Phạn, nhừng đạũ đừớạc ngừớài Hạán duàng lạệu roầi, moệạt soế từà cuũng coá sạắc thạái nghíũạ mớái khạác vớái goếc Phạn, hớn nừũạ ngừớài Việệạt đạũ quện vớái cạác từà tiệếng Hạán nạày; víá duạ: Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, niết bàn.
Trong khi diạch khoệng trạánh khoủi phạủi chệàn nhừũng từà cuủạ tiệếng Việệạt vạào cho đuủ cạệu đuủ yá vạà coá thệể đoạc tuạng thạành tiệếng, víá duạ: rằng thì là mà nó tôi… Cạác chừũ chệàn ạếy đừớạc đạăạt trong ngoạăạc vuoệng [] (khi đoạc thạành Phụ lục
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tiệếng thíà có đoạc phạần nạày). Cuũng coá phạần chệàn trong dạếu ngạăạc nhoạn {} ạếy lạà do ngừớài diạch từạ thệm vạào nhừ cạác chuá thíách (khi đoạc thạành tiệếng thíà không đoạc phạần nạày). Muạc đíách cuủạ việệạc duàng cạác dạếu ngoạăạc vuoệng [] vạà ngoạăạc nhoạn {} lạà đệể ngừớài đoạc hiệểu rạằng đoá lạà do ngừớài diạch thệm vạào thệo choẫ hiệểu cuủạ bạủn thạện, khoệng chạắc hạẳn đoá lạà yá cuủạ Sừ phuạ. Cuũng vạệạy, cạác dạếu nhạáy do ngừớài diạch chệàn vạào lạà cạác dạếu nhạáy đớn ‘’ đệể khoủi lạẫn vớái cạác dạếu nhạáy kệáp “” ớủ nguyện tạác. Sừ phuạ thừớàng đạăạt cạệu dạài, tại đạệy ngừớài diạch cuũng bạủo lừu cạệu dạài, nhừng duàng thệm dạếu chạếm phạểy (;) đệể tạách thạành cạác cạệu con cho phuà hớạp vớái cuá phạáp tiệếng Việệạt.
Đạệy lạà kinh vạăn Phạệạt giạ, tạết nhiện hạàm nghíũạ uyện thạệm huyệần diệệạu, ngừớài diạch lừớạng sừác hạn hệạp, chạắc chạắn coàn nhiệầu sại soát; kíánh mong cạác bạằng hừũu đoầng tu goáp sừác chíủnh lyá.
A-Q: tện nhạện vạệạt ‘ngu ngoếc’ trong ban vận công: coệng nạăng vạệạn tiệểu thuyệết A-Q chính truyện cuủạ chuyệển, vạệạn chuyệển vạệạt thệể; ban →
Trung Quoếc.
dớài, doạn đi; vận → vạệạn chuyệển.
ái nhân: vớạ hoạăạc choầng.
bán khai công: khại coệng moệạt
an đỉnh thiết lư, thái dược luyện nừủạ, moệạt phạần.
đan: đạăạt đíủnh lạệạp loà ( lư, lô), gom bán khai ngộ: khại ngoệạ moệạt nừủạ, thuoếc luyệệạn đạn.
moệạt phạần.
án ma: xoạ boáp.
bản lai: nguyện lại bạn đạầu lạà nhừ
anh hài: anh → đừáạ bệá sớ sinh; thệế.
hài → đừáạ trệủ níát.
bản nguyên: bạủn lại nguyện goếc
bách bộ xuyên dương: cạách trạăm bạn đạầu.
boệạ xuyện quạ [lạá] cạệy dừớng [liệẫu]. bản sự: khạủ nạăng, nạăng lừạc.
bách hội: huyệệạt trện đíủnh đạầu, cạăn bản thể: thạện thệể nguyện bạủn bạn từà hại loẫ tại thạẳng lện. Khi ngoầi đạủ đạầu (goầm cạủ khoệng giạn nạày vạà toạ, đạệy lạà điệểm cạo nhạết.
khoệng giạn khạác). Coá thệể đừớạc
bách mạch: trạăm mạch; noái khạái duàng khi phạện biệệạt vớái nhừũng quạát tạết cạủ cạác kinh mạch trong phạần khạác, víá nhừ, noá phạện biệệạt thạện thệể, con soế thừạc tệế vừớạt trện vớái “nguyện ạnh” lạà thạện đừớạc 100 rạết nhiệầu.
luyệệạn rạ.
bạch nhật phi thăng: bạch → bát tiên: tạám viạ Tiện, tạám oệng Đạạo trạắng, nhật → Mạăạt Trớài, bạn ngạày, trong truyệần thuyệết thạần tiện phi thăng → bạy lện.
Trung Hoạ. Trong sạách coá nhạắc
đệến Trừớng Quạủ Lạũo vạà Lạũ Đoầng
Tạện lạà hại viạ trong đoá.
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bất khả tư nghị: khoệng thệể nghíũ chân: thệo ngu yá cuủạ ngừớài diạch bạàn; (điệầu) khoá tin, (điệầu) phi coá moệạt nghíũạ chung nhừ trong cạác thừớàng khoệng thệể nghíũ bạàn.
từà chân thể (thạện thệể thạệạt), chân
bất nhị pháp môn: khoệng [tu] hại Phật (oệng Phạệạt thạệạt), chân Đạo phạáp moện, chíủ chuyện nhạết vạào (Đạạo thạệạt), chân tu (tu thạệạt), chân moệạt phạáp moện thoệi.
niệm (niệệạm thạệạt lạà cuủạ míành).
bất thất bất đắc: khoệng mạết [thíà] chân thể: thạện thệể chạện thạệạt.
khoệng đừớạc.
Chân-Thiện-Nhẫn: chân → chạện
bất thất giả bất đắc: ại khoệng mạết thừạc, chạện thạành, chạện chíánh, chạện thíà khoệng đừớạc, hệẫ khoệng mạết thíà lyá; thiện → lừớng thiệệạn, hiệần lạành, khoệng đừớạc.
từà bi; nhẫn → nhạẫn nại, nhạẫn nhiạn
bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc (diệẫn đạại khạái thệo chừũ nghíũạ).
thất: kệủ khoệng mạết thíà khoệng chân tướng, chân tượng: híành đừớạc, đừớạc ạắt phạủi mạết.
ạủnh thạệạt, thừạc chạết, sừạ thạệạt, cạái
bất thuần: khoệng thuạần khiệết, phạủn ạánh đuáng thừạc chạết sừạ thạệạt; khoệng thuạần tiạnh.
trạái nghíũạ vớái giả tướng, giả tượng.
bế quan: đoáng cừủạ; ngừớài luyệệạn chỉ lệnh: lệệạnh chíủ huy, chíủ thiạ.
coệng moệạt soế coệng phạái khạác coá chính: moệạt từà chính nạày, moệạt khạái híành thừác bế quan luyệệạn coệng niệệạm chính nạày coá mạếy sạắc thạái trong moệạt thớài giạn dạài, khi ạếy hoạ khạác nhạu; tạ thạm khạủo cạác từà khoệng tiệếp xuác vớái bạết kệể ại trừà trạái nghíũạ: (i) tà, oai vớái nghíũạ lạà moệạt hại ngừớài thạện cạệạn.
bạết chíánh, khoệng ngạy chíánh; víá duạ:
bệnh độc: nguyện nhạện gạệy bệệạnh, tà môn oai đạo; (ii) phụ vớái nghíũạ
virus.
tiệu cừạc, khoệng chíánh diệệạn, hoạăạc
chíủ moệạt trong hại chuủng vạệạt chạết
bích hoạ: trạnh trện vạách.
cạo tạầng; víá duạ: phụ diện (mạng
cách tường khán vật: [coệng tíánh tiệu cừạc), vật chất phụ (hại nạăng] nhíàn đừớạc vạệạt thệể cạách quạ loại vạệạt chạết chính vạà phụ); vạà (iii) bừác từớàng.
phản vớái nghíũạ đoếi lạệạp, trạái vớái lệũ
càn khôn: cạàn khoện vuũ truạ.
thuạệạn; víá duạ: phản Lý; ngừớài diạch
cao hứng: hạài loàng, vừàạ yá.
giừũ nguyện cạách duàng từà chính-tà,
chính-phụ, chính-phản nạày; nhừ
cát tường như ý: điệầm lạành nhừ vạệạy, cạăạp từà chính-phụ lạà khoệng coá yá.
gioếng nghíũạ mạà ngừớài Việệạt thừớàng
căn cơ: cạái goếc cạái cớ sớủ, cớ sớủ hiệểu.
điệầu kiệệạn bạn đạầu cuủạ ngừớài tu chính niệm: niệệạm chạện chíánh, luyệệạn (hiệểu thệo chừũ nghíũạ).
ngạy chíánh.
câu thông: liện lạc, liện thoệng, lạàm chu sa chưởng: bạàn tạy [son] chu cho hại bện thoệng nhạu.
sạ.
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chu thiên hoạăạc châu thiên: thiên thừạc hạành đoệạng tạác, goại lạà công
→ trớài; chu hoạăạc châu → chíủ cạái gíà pháp.
khệáp kíán hoạăạc ớủ khạắp cạủ; víá duạ chu công thân: thạện lạàm bạằng coệng.
trình (tríành khệáp kíán), châu thân
(khạắp ngừớài).
Cơ Đốc giáo: cuũng đoạc lạà Ki Tô
giáo, toện giạáo nhừũng ngừớài tin
chủ nguyên thần: nguyện thạần thệo chuáạ Ki Toệ (Jệsus Christ).
chuủ.
danh lợi tình: chạếp trừớác vạào
chủ thông đạo: đừớàng thoệng dạnh lớại vạà tíành; noái khạái quạát cạác chíánh.
chạếp trừớác vạà duạc voạng ngừớài
chủ ý thức: yá thừác chuủ.
thừớàng.
chủng tử: hạt gioếng; cuũng coá nghíũạ danh sơn đại xuyên: nuái dạnh boáng, chíủ nhừũng cạái gíà giệo mạầm tiệếng vạà soệng roệạng lớán.
roầi sạu nạày phạát triệển lện.
dao khống: [coệng nạăng] khoếng
chuyên nhất: chíủ chuyện vệầ moệạt chệế từà xạ, điệầu khiệển từà xạ; dao thừá; tu luyệệạn chíủ moệạt coệng phạái, hoạăạc diêu → từà xạ, khống → khoếng khoệng tạp lạẫn mạà loạn tu.
chệế.
chuyên tu: ngừớài tu luyệệạn chuyện dao thị: [coệng nạăng] nhíàn xạ; dao nghiệệạp, từác lạà nhừũng ngừớài thệo hoạăạc diêu → từà xạ.
híành thừác tu luyệệạn chuyện nghiệệạp: dặm: moệạt đớn viạ đo chiệầu dạài thớài hoạ lạệạp từác cạắt đừát moại quạn hệệạ xạũ xừạ, khoạủng 500 m. Noái ‘mừớài vạn hoệại đệể chuyện tạệm vạào tu luyệệạn. Víá tạám nghíàn dạăạm’ lạà chíủ moệạt quạũng duạ: hoạà thừớạng.
đừớàng rạết dạài.
chuyển sinh: chuyệển sinh vạào nới diễn hoá: chuyệển hoạá liện tuạc, nạào đoá, tạái sinh, giạáng sinh, đạầu diệẫn biệến, tiệến hoạá.
thại.
du Thần tản Tiên: [loại] Thạần
cô hồn dã quỷ: hoần coệ đoệạc quyủ Tiện du ngoạn, tạủn đi cạác nới hoạng dạũ khoệng nhạà.
khoệng coế điạnh.
cố sự: chuyệệạn coể.
dục vọng: cạác hạm muoến noái
công: (i) nạăng lừớạng luyệệạn đừớạc; chung, víá duạ: ạăn thiạt, uoếng rừớạu, (ii) phừớng phạáp đệể luyệệạn nạăng huát thuoếc, v.v.
lừớạng ạếy. Đạo gia công → coệng dùi sừng bò: moệạt loếi noái cuủạ
phạáp Đạạo giạ, coệng phạáp nhạà Đạo; ngừớài Hoạ, nguạ yá rạằng chui vạào Phật gia công → coệng phạáp Phạệạt ngoũ cuạt. Toàn ngưu giác tiêm → duài giạ, coệng phạáp nhạà Phạệạt.
muũi sừàng boà|trạệu.
công lý, công pháp: thệo tạệạp quạán dung hiệp (溶洽): dung → hoạà tạn truyệần dạạy khíá coệng, coá phạần lyá (boệạ thuyủ); hiệp → thuạệạn hoạà, hớạp thuyệết, goại lạà công lý, vạà coá phạần nhạu; dung hiệp nguạ yá lạà đạũ hoạà tạn hoạà hớạp hạẳn nhừ tạn trong
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nừớác. Lừu yá: chừũ dung coá mạếy chừũ đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khạác nhạu vớái nghíũạ cuũng khạác khẩu: biạ đạánh khoệng đạếm trạủ, biạ
nhạu.
nhuạc mạ khoệng noái lại.
dung hợp ( 熔 合 ): dung → noáng đả toạ: ngoầi, ngoầi luyệệạn coệng vạà|
chạủy (boệạ hoạủ); hợp → tạệạp hớạp lại, hoạăạc nhạệạp điạnh.
toểng lại; dung hợp lạà nguạ yá noáng Đại Cách mạng Văn hoá: moệạt giại tạn thạành moệạt, hớạp nhạết lại.
đoạn trong liạch sừủ Trung Quoếc, từà
duy hộ: duy tríà bạủo hoệạ.
1966 đệến 1976.
duy tâm, mê tín: nhừũng ngừớài đại biểu: đạại diệệạn cho, biệểu hiệệạn thệo chuủ thuyệết duy vạệạt tin rạằng cho, thệể hiệệạn cho.
khoệng coá Thạần Phạệạt, vạà hoạ goại đại đồng tiểu dị: phạần lớán lạà nhừũng gíà mạà ngừớài coá đừác tin vạào gioếng, chíủ khạác phạần nhoủ; noái Thạần Phạệạt tin vạào hoạăạc nhạệạn thừác chung lạà nhừ nhạu, chíủ khạác tiệểu đừớạc lạà duy tâm vạà mê tín. Duy tiệết.
tâm lạà yá noái rạằng đoá lạà nhừũng thừá
chíủ coá trong từ duy thoệi, chừá đại đức: nhiệầu chạết đừác, đừác lớán; khoệng phạủi sừạ thạệạt khạách quạn. ngừớài coá nhiệầu đừác đừớạc goại lạà Ngừớài duy vạệạt moệ tạủ cạác tíán ‘bạệạc đạại đừác’.
ngừớũng nhừ lạà mê tín; vạà mê tín đan hoạăạc đơn: cuạc|khoếi vạệạt chạết trớủ thạành moệạt cạái nhạũn mạng tíánh cạo nạăng lừớạng tíách tuạ từà khoệng coệng kíách vạà bạài xíách nhừũng ngừớài giạn khạác.
mạng đừác tin vạào Thạần Phạệạt. Đạệy đan điền hoạăạc đơn điền: ‘ruoệạng lạà diệẫn giạủi hại từà nạày trong boếi đạn’ nạằm ớủ choẫ buạng dừớái; điền →
cạủnh ngoện ngừũ vạà vạăn hoạá Trung ruoệạng.
Quoếc đừớng thớài; bạủn thạện từà duy đản trung hoạăạc đởn trung hoạăạc tâm vạà mê tín coàn coá nhừũng diệẫn chiên trung: huyệệạt viạ nạằm tại viạ
giạủi khạác trong ngừũ cạủnh khạác.
tríá giừũạ ngừạc, lạếy điệểm giừũạ đoạn
duyên: liện hệệạ coá yá nghíũạ thệo noếi hại đạầu vuá. Đoếi vớái nừũ, cạần cạăn nghíũạ roệạng, khoệng phạủi thệo nghíũạ ngạng điệểm xừớng sừớàn thừá từ
hệạp chíủ lạà duyện vớạ choầng; víá nhừ gạắn vạào xừớng ừác.
duyện giừũạ thạầy vạà troà, duyện giừũạ Đạo gia: nhạà Đạo, khạái quạát cạác chạ mệạ vạà con cạái, duyện giừũạ bạn coệng phạáp tu Đạạo.
bệà thạện quyệến, duyện tu Đạo, v.v.
Đạo giáo: thừớàng đừớạc hiệểu vớái
dữ nhân vi Thiện: lạếy Thiệệạn đạũi nghíũạ Lão giáo, toện giạáo bạắt nguoần ngừớài.
từà Lạũo Từủ; nghíũạ roệạng lạà cạác coệng
dược phương: phừớng thuoếc, bạài phạáp tu Đạo mạà lạếy híành thừác toện thuoếc.
giạáo.
dược đáo bệnh trừ: thuoếc vạào lạà Đạo, khả Đạo, phi thường Đạo: bệệạnh hệết.
Goại lạà Đạạo cuũng đừớạc, nhừng lạà
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Đạạo phi thừớàng; con đừớàng ạếy coá động công: luyệệạn coệng trạng thạái thệể đi nhừng lạà con đừớàng phi đoệạng, coá đoệạng tạác chuyệển đoệạng; thừớàng; (cạệu cuủạ Lạũo Từủ).
trạái lại lạà tĩnh công.
đắc tựu đắc thất: đừớạc thíà phạủi đơn truyền: [moện tu luyệệạn]
mạết.
truyệần dạạy đớn lệủ, khoệng mạng
đề cao: nạệng cạo lện trện.
híành thừác phoể cạệạp.
địa thượng Phật: Phạệạt trện mạăạt đường đường chính chính: (moệạt đạết.
cạách) đạàng hoạàng, phoáng khoạáng.
địa thượng Đạo: Đạạo trện mạăạt giả tướng: híành từớáng giạủ, híủnh đạết.
ạủnh giạủ, khoệng thừạc chạết; trạái vớái
điểm hoá: gớại yá cho ngừớài tạ bạằng chân tướng hoạăạc chân tượng lạà cạái cạác cạách khạác nhạu, nhừ bạáo thừạc chạết, hiệệạn từớạng thạệạt, cạái moệạng, thoệng quạ ngừớài khạác noái, phạủn ạánh đuáng sừạ thạệạt.
lạàm xạủy rạ moệạt sừạ việệạc nhừ lạàm giai tầng: giại cạếp, đạẳng cạếp.
trừớạt ngạũ, v.v.
giảng: noái, giạủng, chuá troạng.
điều tức: điệầu-hoạà|điệầu-khiệển hới giới huân: giớái cạếm đoầ ạăn mạăạn.
thớủ.
hạ ý thức: voệ thừác.
định công: [coệng nạăng] bạắt điạnh, hảo hoại xuất tự nhất niệm: toết khoệng cừủ đoệạng.
xạếu xuạết từạ moệạt niệệạm.
độ kỷ độ nhân: từạ cừáu đoệạ míành vạà hậu thiên: nhừũng gíà sạu mớái coá lạà cừáu đoệạ con ngừớài.
hậu thiên; trạái nghíũạ vớái tiên thiên
độ nhân: cừáu đoệạ con ngừớài.
lạà thừá voến coá bạn đạầu.
đốn ngộ: ngoệạ từác thớài, trạái vớái hình thần toàn diệt: híành thệể vạà tiệm ngộ lạà ngoệạ dạần dạần (hiệểu trện nguyện thạần đệầu biạ diệệạt chừũ nghíũạ).
hoá công: [coệng nạăng] hoạá thạành
đông thổ: vuàng đạết phíáạ Đoệng; nừớác.
ngừớài AẤn Đoệạ goại vuàng đạết Trung hoãn mạn viên: hoãn → từà toến, Quoếc lạà vuàng đông thổ.
mạn → chạệạm rạũi, viên → troàn triạạ.
đồng: đoầng nhạện dạện tệệạ Trung hồ hoàng bạch liễu: cạáo choần quyủ
Quoếc { yuan— nguyên}. Vạào nạăm rạắn. Hồ hoàng bạch liễu lạà boến chừũ
2001, 1 nhạện dạện tệệạ đoểi đừớạc đạầu cuủạ boến từà coá nghíũạ lạà cạáo 1800 đoầng Việệạt Nạm, hoạăạc 0,12 ÚS choần quyủ rạắn (hoầ ly, hoạàng thừủ
dollạr. Lừớng thạáng moệạt ngừớài lạo lạng, bạch quyủ, liệẫu xạà), nện tạm đoệạng trung bíành ớủ thạành thiạ Trung diạch trện nghíũạ bệầ mạăạt lạà nhừ vạệạy.
Quoếc lạà 400–600 nhạện dạện tệệạ.
Bạủn thạện từà hồ hoàng bạch liễu coá
nghíũạ khạái quạát hớn.
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hội âm: huyệệạt viạ nạằm ớủ điệểm giừũạ khai công: khại [mớủ] coệng, coệng đoạn noếi từà goếc boệạ phạệạn sinh duạc nạăng.
đệến hạệạu moện, từác lạà ừáng vớái đạáy khai ngộ: khại [mớủ] ngoệạ, tríá huệệạ
xừớng chạệạu. Khi ngoầi đạủ toạ đạệy lạà hiệểu biệết.
điệểm thạếp nhạết cuủạ voàng nhạệm
đoếc.
khai quang: khại [mớủ] ạánh sạáng,
thíủnh mớài Phạáp thạện.
hồng trần: coũi ngừớài, trạần thệế nhớ
nhuoếc, ạếy lạà so vớái thiện quoếc khai thiên mục: khại [mớủ] thiện thạnh tiạnh; trần → buại.
muạc.
hồng vi chí cực: xuyện suoết từà cừạc khai thiên tịch địa: khại trớài mớủ
kyà vi quạn đệến cừạc kyà hoầng quạn, đạết, khại mớủ thiện điạạ, tạo rạ trớài từà cừạc nhoủ đệến cừạc lớán.
đạết.
hợp cốc: huyệệạt viạ trện mu bạàn tạy, khí bào: boạt boáng khíá.
gạần choẫ goếc ngoán cạái vạà ngoán troủ.
khí công thái: [trạng] thạái khíá
huân: đoầ ạăn mạăạn.
coệng.
huyền quan: cừủạ bíá mạệạt.
khí cơ: cớ chệế khíá.
huyền quan hoán vị: huyền quan khinh công: coệng phu lạàm ngừớài
→ cừủạ bíá mạệạt, hoán vị → trạo đoểi viạ tạ nhệạ; khinh → nhệạ.
tríá.
khổ kỳ tâm chí: khoể cạái tạệm chíá,
huyền quan nhất khiếu: huyền nhừũng cạái khoể thuoệạc vệầ tinh thạần.
quan → cừủạ bíá mạệạt, nhất khiếu → không môn: cừủạ ‘khoệng’; cạách noái moệạt khiệếu, moệạt huyệệạt.
bện Phạệạt giạ; cuũng nhừ Đạạo giạ noái
huyền quan quy vị: huyền quan → vô môn, từác lạà cừủạ ‘voệ’.
cừủạ bíá mạệạt, quy vị → quy vệầ viạ tríá khư bệnh kiện thân: trừà bệệạnh bạn đạầu.
khoệủ thạện, chừũạ bệệạnh khoệủ ngừớài.
huyền quan thiết vị: huyền quan kiền tịnh hoạăạc can tịnh: sạch sệũ,
→ cừủạ bíá mạệạt, thiết vị → đạăạt viạ tríá.
tiạnh sạch, sạch hệết.
huyễn tượng: híành từớạng, híành kiếp: (i) kạlpạ (tiệếng Phạn), chíủ
ạủnh hừ huyệẫn, khoệng thạệạt.
thớài giạn rạết lạệu, cho moệạt chu kyà
huyết quản: mạch mạáu.
diệẫn hoạá cuủạ vuũ truạ; (ii) kiệếp nạn,
nạn lớán.
hữu sở cầu hoạăạc hữu cầu: coá choẫ
truy cạầu, mong cạầu.
kim chung tráo: bạo boạc [bạằng]
chuoệng vạàng.
hữu tâm luyện công, vô tâm đắc
công: ngừớài luyệệạn coệng chíủ chuá kim cương hoạăạc kim cang: kim →
tạệm vạào luyệệạn coệng mạà chạẳng đệể vạàng, kim loại; cương hoạăạc cang →
tạệm vạào đạắc coệng.
cừáng rạắn; kim cương hoạăạc kim
cang coá thệể đệể noái vệầ hộ pháp
hữu vi: trạái vớái vô vi.
trong nhạà Phạệạt hoạăạc coá nghíũạ nạào
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đoá mạà khoệng nhạết thiệết lạà chạết kim lương đống: truạ coệạt, rừớàng coệạt cừớng (diạmond).
(cuủạ nừớác nhạà).
kim cương thối: chạện kim cừớng.
ma huyễn: nhừũng thừá huyệẫn hoạăạc
kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội: do mạ, mạ tíánh gạệy rạ (diệẫn trện thạệạt lớán khoệng ngoạài, thạệạt nhoủ chừũ nghíũạ); huyễn → huyệẫn hoạăạc, khoệng trong. Đạệy lạà tríách dạẫn cạệu ạủo giạác.
cuủạ Phạệạt Thíách Cạ Mạệu Ni.
ma luyện ( 魔 煉 ): rệàn luyệệạn, tu
Kỳ Môn công pháp: coệng phạáp Kyà luyệệạn trong mạ nạn (diệẫn trện chừũ
Moện; kỳ môn → cừủạ kyà lạ, cừủạ đạăạc nghíũạ); ma → ma trong từà ma tính, biệệạt.
ma quỷ.
La Hán cước: bạàn chạện Lạ Hạán.
ma nạn (魔难): khoá nạn do mạ gạệy
lao cung: moệạt huyệệạt viạ ớủ giừũạ loàng rạ, khoá nạn mạng tíánh mạ tíánh bạàn tạy.
(diệẫn trện chừũ nghíũạ).
lao kỳ cân cốt: nhoạc cạái gạện coết, ma sắc: sạắc mạ, mạ sạắc duạc.
nhừũng cạái khoể thuoệạc vệầ thệể xạác.
mạt chược: tện moệạt troà chới coể
lạp tử: hạt; chíủ cạác hạt cạếu thạành truyệần Trung Quoếc.
nện vạệạt chạết ớủ cạác mừác khạác nhạu.
mạt kiếp: giớái tu luyệệạn tin rạằng vuũ
liễu ám hoa minh hựu nhất truạ diệẫn hoạá thệo cạác thớài kyà, cạác thôn: quạ rạăạng liệẫu toếi vừớàn hoạ giại đoạn; mạt kiếp lạà giại đoạn sạáng lạà lại đệến moệạt thoện trạng.
cuoếi.
liễu giải: hiệểu, hiệểu cạăạn kệũ, lyá giạủi mật tu: tu bíá mạệạt (diệẫn trện chừũ
đừớạc thạếu đạáo.
nghíũạ).
linh cảm: cạủm hừáng, yá nghíũ hạy mệnh môn: huyệệạt viạ nạằm ớủ giừũạ
chớạt đệến, linh cạủm.
đoạn cạác đoết xừớng thạắt lừng, giừũạ
đoết xừớng thạắt lừng soế 2 vạà soế 3.
Lôi Phong: tện moệạt cạá nhạện
gừớng mạẫu ớủ Trung Quoếc hoầi thạệạp minh bạch: hiệểu biệết roũ, tíủnh tạáo kyủ 1960.
mạch lạc.
luyện: khi đệầ cạệạp đệến luyệệạn coệng mô đỉnh: sớà, chạm vạào đíủnh đạầu.
cuủạ Phạáp Luạện Đại Phạáp, cuủạ Phạệạt mô phạm: mạẫu mừạc lạàm gừớng giạ, Đạạo giạ, Kyà moện coệng phạáp thíà cho moại ngừớài.
duàng chừũ luyện boệạ hoạủ ( 煉 ); coàn mỹ diệu: mỹ → đệạp; diệu → kyà khi đệầ cạệạp đệến cạác khíá coệng khạác, diệệạu.
nhừũng khíá coệng loạn bạát nhạáo thíà nãi bạch thể: thạện sừũạ trạắng.
duàng chừũ luyện boệạ miạch (練). Diạch
sạng tiệếng Việệạt, thíà đệầu diạch lạà nam nữ song tu: nạm vạà nừũ hại luyện.
ngừớài cuàng tu luyệệạn (diệẫn trện chừũ
nghíũạ).
luận thuật: nghíũạ giạủi, diệẫn giạủi.
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nan nhẫn năng nhẫn, nan hành ngừớài diạch, chừũ căn ớủ đạệy lạà noái năng hành: nhạẫn cạủ nhừũng điệầu tạắt cuủạ từà căn cơ.
khoá mạà nhạẫn cho đừớạc, lạàm nhừũng ngưu thiệt lan hoa: tện moệạt loại điệầu khoá mạà lạàm cho đừớạc; nhạẫn [phong] lạn (orchid), ngưu thiệt →
đừớạc điệầu phi thừớàng, lạàm đừớạc lừớũi trạệu|boà.
việệạc phi thừớàng.
nhân tại mê trung: con ngừớài
năng lượng tản xạ: nạăng lừớạng soếng ớủ trong mệ.
toạủ rạ cạác phíáạ, toạủ rạ xung quạnh.
nhân thân nan đắc: thạện ngừớài
nê hoàn, nê hoàn cung: thuạệạt ngừũ khoá đừớạc.
bện Đạo giạ chíủ moệạt nới ớủ trong
thạện thệể; truàng vớái viạ tríá thệể tuàng nhâm đốc: tện hại mạch chạy quạủ.
dừớái dạ, moệạt mạch phíáạ trừớác doạc
giừũạ thạện, moệạt mạch phíáạ sạu doạc
ngạ quỷ: quyủ đoái; ngạ → đoái.
giừũạ thạện.
ngạnh khí công: moện khíá coệng voũ nhất chính áp bách tà: moệạt [điệầu]
thuạệạt luyệệạn cạác coệng phu vệầ cừớng chíánh trạến ạáp cạủ trạăm [điệầu] tạà, ngạnh, coệng phạá.
moệạt [niệệạm] chíánh trạến ạáp cạủ trạăm
nghi tâm: tạệm nghi ngớà; tện moệạt [thệế lừạc] tạà ạác.
tạệm chạếp trừớác.
nhất mạch đới bách mạch: moệạt
nghiệp lực luân báo: nghiệệạp lừạc mạch kệáo thệo cạủ trạăm mạch.
xoạy bạáo lại.
nhất phàm phong thuận: thuạệạn
ngọc chẩm: moệạt huyệệạt viạ ớủ phạần buoầm xuoệi gioá, cạách noái cuủạ ngừớài sạu soạ nạũo; chẩm lạà cạái điệểm goếi Hoạ, nghíũạ lạà troệi chạủy khoệng sừạ coế
đạầu khi nạằm.
gíà.
ngũ sáo công pháp: nạăm boệạ coệng nhiếp hồn: [coệng nạăng] bạắt phạáp, nạăm bạài tạệạp đoệạng tạác cuủạ nguyện thạần.
boển moện.
Nho giáo: giạáo lyá nhạà Nho, Khoểng
ngũ quang thập sắc: nạăm ạánh giạáo.
sạáng mừớài mạàu sạắc.
nhục thân: thạện [thệể] xạác thiạt.
ngũ thông: nạăm thoệng.
nhục thể: [thạện] thệể xạác thiạt.
nguyên anh: nguyên → chíủ cạái gíà nội hàm: noệại dung, hạàm nghíũạ, cạái đạầu tiện, thừá nhạết; anh → đừáạ bệá chừáạ đừạng ớủ bện trong; trạái vớái sớ sinh.
biểu diện lạà cạái voủ, bệầ mạăạt ngoạài.
nguyên thần ly thể: nguyện thạần nội ngoại kiêm tu: kiệm tu cạủ noệại thoạát ly khoủi thạện thệể, rớài khoủi vạà ngoại, kiệm cạủ hại thừá, cạủ ngoại thạện thệể.
coệng vạà noệại coệng.
người đại căn khí: căn → goếc, khí oai môn tà đạo: cừủạ lệệạch đừớàng
→ khíá cuạ, đoầ đừạng; thệo ngu yá cuủạ tạà.
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ô yên chướng khí: khoái đện khíá phó xuất: chi trạủ phíá toển, trạủ nớạ, nạăạng, lạm yện chừớáng khíá, chừớáng chiạu đừạng cho.
khíá muà miạt.
phó ý thức: yá thừác phuạ.
phản bổn quy chân: quạy vệầ coệại phong tăng tảo Tần: điệển coế moệạt nguoần, quy vệầ ‘chạện’ (diệẫn trện tạăng nhạện ớủ chuàạ Linh AẨn duàng chừũ nghíũạ); phản → quạy trớủ lại.
chiệếc choểi mạà oệng đạng quệát sạện
phản tu: tu ngừớạc; phản → phạủn đệể toếng khừá Tạần Coếi rạ khoủi chuàạ.
lại, ngừớạc lại.
Tảo lạà quệát bạằng choểi. Tạần Coếi lạà tệể
Phật gia: nhạà Phạệạt, khạái quạát cạác từớáng, moệạt đạại giạn thạần thớài Nạm coệng phạáp tu Phạệạt.
Toếng. Phong tăng → hoạà thừớạng
Phật giáo: noái chung cạác moện nhạà điện.
Phạệạt mạà truyệần dừớái híành thừác toện phong thuỷ: phệáp xệm điạạ lyá cuủạ
giạáo, thừớàng đừớạc hiệểu [moệạt cạách Trung Quoếc.
khoệng chíánh xạác] đoầng nghíũạ vớái phổ độ chúng sinh: cừáu đoệạ chuáng Thích giáo, toện giạáo xuạết phạát từà sinh trện diệệạn roệạng. Đạệy lạà cạệu lừu Phạệạt Thíách Cạ Mạệu Ni.
truyệần trong Phạệạt giạ.
Phật quang: ạánh sạáng cuủạ Phạệạt.
phụ thể: thệể sinh mệệạnh bạám thệm
Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa vạào; phụ → thệm vạào, bạám vạào, gạắn viên minh: ạánh sạáng Phạệạt chiệếu vạào.
roại roệạng khạắp, lệẫ nghíũạ troàn đạầy phức nhãn: mạắt phừác hớạp.
sạáng toủ.
quan: cừủạ, cừủạ ạủi. Chừũ quan nạày coá
Phật tại tâm trung: Phạệạt ớủ trong thệể coá moệạt soế nghíũạ boáng tuyà ngừũ
tạệm, Phạệạt tại tạệm.
cạủnh, thừớàng coá nghíũạ lạà khạủo
Phật thể: [thạện] thệể Phạệạt.
nghiệệạm, thừủ thạách. Quá quan nghíũạ
Phật tính nhất xuất, chấn động lạà vừớạt quạ khạủo nghiệệạm, thừủ
thập phương thế giới: moệạt khi thạách. Moệạt soế huyệệạt-viạ, khiệếu cuũng Phạệạt tíánh xuạết hiệệạn, thệế giớái mừớài đừớạc goại lạà quan, víá duạ: huyệệạt phừớng chạến đoệạng.
mệệạnh moện, ngoạc chạểm.
Phật vô xứ bất tại: Phạệạt khoệng quán đỉnh: từớái vạào đạầu (diệẫn choẫ nạào khoệng coá, coá mạăạt khạắp trện chừũ nghíũạ). Quán nghíũạ lạà nới.
từớái vạào, đỉnh nguạ yá lạà đíủnh đạầu.
phi thiên: thiện thạần bạy, tiện nừũ quản: coi soác coá trạách nhiệệạm; cại bạy lừớạn.
quạủn, quạủn lyá.
phó nguyên thần: nguyện thạần sắc ma: mạ sạắc, mạ sạắc duạc.
phuạ.
sắc thân: thạện thệể mạà ngừớài tạ
phó thông đạo: đừớàng thoệng phuạ. nhíàn thạếy đừớạc. Thệo cạách noái bện Phạệạt giạáo, nhừũng gíà cạác giạác quạn
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tiệếp cạệạn đừớạc thíà đừớạc goại chung tâm hoan hỷ: tạệm lyá vui mừàng lạà thanh sắc.
[thạái quạá]; đạệy lạà tện moệạt chạếp
Sáng Thế Chủ: cuũng diạch lạà Chúa trừớác.
Sáng Thế; đừác Chuủ, đừác Chuáạ sạáng tâm lĩnh thần hội: duàng tạệm mạà tạo rạ thệế giớái.
líũnh hoệại.
sinh lão bệnh tử: sinh → sinh rạ, tâm lý hiển thị hoạăạc tâm hiển lão → giạà đi, bệnh → chiạu bệệạnh, tử thị: tạệm lyá phoệ trừớng hiệển thiạ;
→ chệết đi.
đạệy lạà tện moệạt chạếp trừớác.
sơn căn: huyệệạt viạ nạằm giừũạ hại tâm tật đố: tạệm đoế kyạ, gạnh tyạ, loệng mạày.
gạnh ghệát; đạệy lạà tện moệạt chạếp
sung mãn: đạầy khạắp, đạầy đuủ.
trừớác.
sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tâm thái: [trạng] thạái tạệm.
tại cá nhân: sừ phuạ dạẫn vạào coểng, tâm tranh đấu: tạệm gạnh đuạ, coàn tu hạành lạà chuyệệạn cuủạ cạá nhạện cạnh trạnh, trạnh đạếu; đạệy lạà tện ngừớài tu luyệệạn.
moệạt chạếp trừớác.
tá công: mừớạn coệng; tá → vạy tầng, tầng thứ: thệo ngu yá ngừớài mừớạn.
diạch, cạủ hại từà nạày đừớạc duàng vớái
tà môn oai đạo: cừủạ tạà đừớàng cuàng nghíũạ nhừ nhạu; trong bạủn lệệạch, chíủ nhừũng coệng phạáp tạà vạy diạch nạày thừớàng đừớạc diạch chung lừu truyệần ớủ thệế giạn; oai hoạăạc oa lạà tầng.
→ bạết chíánh.
tân trần đại tạ: đoểi cuũ thạy mớái,
tam hoa tụ đỉnh: bạ boệng hoạ tuạ cuũ mớái thạy nhạu.
trện đíủnh đạầu.
tẩu đan đạo: thệo (tạểu) con
tam thiên đại thiên thế giới: bạ đừớàng (đạạo) luyệệạn đạn (đạn), cạái nghíàn nghíàn-thệế-giớái lớán, bạ nghíàn đạạo tu đạn.
đạại thiện thệế giớái. Đạệy lạà cuạm từà tha tâm thông: [coệng nạăng] biệết voến lừu truyệần trong Phạệạt giạáo.
đừớạc suy nghíũ ngừớài khạác; tha
tải thể: [coệng nạăng hoạăạc gíà đoá lạàm] tâm lạà tạệm cuủạ ngừớài khạác.
thệể truyệần tạủi.
thái dương: (i) huyệệạt viạ ớủ hại bện,
tạo hoá vũ trụ: sạáng tạo vuũ truạ từà đuoệi mạắt diạch vệầ sạu 1 thoến; (ii) phong phuá phoần diệẫn.
Mạăạt Trớài.
tâm đắc thể hội: điệầu mạà tạệm tham ngộ: thừạc hạành mạà ngoệạ. Chừũ
hiệểu đừớạc hoạăạc bạủn thệể líũnh hoệại; tham coá trong từà tham gia, vạà điệầu míành đạũ trạủi quạ; kinh trong cuạm từà tham thiền nhập nghiệệạm.
định.
thanh lý: lạàm sạch, lạàm trong
sạch, boủ nhừũng thừá oệ uệế.
Phụ lục
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thân thụ: truyệần thuạ trừạc tiệếp từà thể nghiệm: từạ míành chừáng thạầy.
nghiệệạm đừớạc.
thần thông đại hiển: thạần thoệng thể tùng quả: cớ quạn híành quạủ
hiệển thiạ rạết lớán.
cạệy-tuàng|cạệy-thoệng ớủ trong đạại
thập ác bất xá: mừớài toệại ạác khoệng nạũo; tuyệến yện trong nạũo; thệo Tạệy thệể thạ.
Ý thíà viạ tríá nạày ớủ vuàng giạo tiệếp vớái
thập phương thế giới: thệế giớái hại bạán cạầu đạại nạũo, tiệểu nạũo, vạà mừớài phừớng.
tuyủ soếng đi lện.
thất phu: ngừớài dạện thừớàng.
thị hiện: lạàm [biệểu thiạ] rạ cho
ngừớài tạ thạếy.
thất tình lục dục: bạủy thừá tíành
cạủm sạáu thừá hạm muoến, chíủ nhừũng thiên cơ: bíá mạệạt cuủạ trớài.
tíành cạủm hạm muoến noái chung.
thiên địa: thiện điạạ trớài đạết.
thấu thị nhân thể: [coệng nạăng] thiên định: [điệầu] do oệng trớài nhíàn đừớạc bện trong thạện thệể điạnh rạ.
ngừớài.
Thiên lý: đạạo lyá cuủạ oệng trớài.
thế nhân: ngừớài đớài, con ngừớài thiên môn tiểu đạo: cừủạ lệệạch thệế giớái, con ngừớài thệế giạn.
đừớàng nhoủ, chíủ nhừũng coệng phạáp
thế phong nhật hạ: thế lạà chíủ vệầ nhoủ bệá lừu truyệần ớủ thệế giạn, thệế giạn, phong lạà chíủ vệầ thuạần khoệng phạủi dạnh moện chíánh phạái.
phong myũ tuạc, phong tuạc tạệạp quạán thiên quốc: nừớác ớủ trện trớài.
toết; trong bạủn diạch nạày, thế phong thiên sai: lệệạch lạc, sại lệệạch.
nhật hạ đừớạc diạch lạà đạo đức thế
gian trượt xuống hàng ngày.
thiên tự trang: đừáng thệo híành
chừũ ‘thiện’ ( 天 ) (hiệểu trện chừũ
thể: chừũ nạày coá nhiệầu nghíũạ; thệo nghíũạ).
ngừớài diạch coá moệạt nghíũạ chung
trong cạác từà: nhân thể, Phật thể, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác Thần thể, thiên thể, vật thể, phụ báo: thiệệạn coá bạáo ừáng thiệệạn, ạác coá thể, bản thể, tải thể, sinh mệnh thể, bạáo ừáng ạác.
nãi bạch thể, tịnh bạch thể, v.v. thiết bố sam: ạáo giạáp sạắt.
Trừớàng hớạp ạếy, ngừớài diạch bạủo lừu thiết sa chưởng: bạàn tạy mạt sạắt.
tiệếng Hạán; ngoại lệệạ: nhân thể → thỉnh Thần dung dị tống Thần
[thạện] thệể ngừớài, sinh mệnh thể → nan: mớài Thạần đệến thíà dệẫ, mớài thệể sinh mệệạnh. Nhừ vạệạy từà thiên Thạần đi thíà khoá.
thể khoệng chíủ đệể noái vệầ các hành
tinh, các vì sạo mạà khoạ hoạc hiệệạn thôi nã, suy nã: nạắn khớáp.
nạy vạẫn duàng.
thốn: tạếc. (i) noái tạắt cuủạ từà Anh
thể hệ: hệệạ cạác thệể, hệệạ thoếng.
thốn → tạếc Anh, từác lạà inch, ≈
2,54cm; ngoạài nghíũạ hiệệạn đạại ngạày
nạy rạ noá coàn coá nghíũạ: (ii) đớn viạ
xii
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chiệầu dạài ngạày xừạ, bạằng 1/10 thượng sỹ văn Đạo, cần nhi thừớác, ≈ 3,3cm. (iii) noái tạắt cuủạ từà hành chi; trung sỹ văn Đạo, đồng thân thốn; moệạt đớn vi đo nhược tồn nhược vong; hạ sỹ
trong Trung Ý thừớàng duàng khi moệ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu tạủ viạ tríá cạác huyệệạt, noá đừớạc lạếy bất túc dĩ vi Đạo: kệủ syũ bạệạc thệo soế đo sinh hoạc cuủạ thạện thệể thừớạng mạà nghệ đừớạc Đạạo liệần đừớng sừạ, nện mớái goại lạà đồng chuyện cạần thừạc hạành; kệủ syũ bạệạc thân; coá moệạt soế cạách xạác điạnh; moệạt trung mạà nghệ Đạạo thíà cạái coàn cạái cạách thoệng duạng lạà lạếy chiệầu roệạng mạết; loại ngừớài bạệạc hạ mạà nghệ
ngoán tạy cạái choẫ roệạng nhạết. Thốn Đạạo liệần phạá rạ cừớài, khoệng cừớài nạày khoệng coá giạá triạ coế điạnh, trung thíà chừạ đuủ lạà Đạạo; đạệy lạà cạệu cuủạ
bíành lạà 2~2,2cm.
Lạũo Từủ. Từà thượng sỹ hạy hạ sỹ
thời thần: moệạt giớà, tíánh thệo cạách trong giớái tu luyệệạn cuũng lạà từà cạệu chiạ giớà coể truyệần, moệạt ngạày coá 12 nạày mạà rạ.
giớà: Tyá Sừủu Dạần … Hớại. Bạắt đạầu lạà tích cổ: di tíách coể, di vạệạt coể.
giớà Tyá từà 23h đệệm đệến 1h sạáng. Moệạt tích đức: tíách luũy đừác, thạệu tạệạp thớài thạần dạài bạằng 2 giớà đoầng hoầ đừác.
hiệệạn nạy.
tiềm ý thức: tiệầm thừác.
thu công: từác lạà thu coệng kệết thuác
buoểi tạệạp; cạác coệng phạáp khạác tiệm ngộ: ngoệạ dạần dạần, trạái vớái thừớàng nhừ vạệạy; coàn trong Phạáp đốn ngộ lạà ngoệạ từác thớài (hiệểu trện Luạện Đạại Phạáp thíà khoệng thệể vạà chừũ nghíũạ).
khoệng đừớạc thu coệng nhừ thệế, víà tiên thiên: cạái gíà nguyện từà Phạáp Luạện thừớàng chuyệển khoệng nguyện sớ bạn đạầu xạ xừạ thíà goại dừàng.
lạà tiện thiện. Từà trạái nghíũạ lạà hậu
thủ ấn: bạắt ạến, bạắt quyệết bạằng tạy.
thiên.
thủ đức: giừũ gíàn đừác; thủ → giừũ tiếp cốt: noếi xừớng.
gíàn, coi soác, chạăm nom, phoàng thuủ.
tiểu bào: boạt boáng nhoủ.
thủ pháp: đoệạng tạác tạy, bạài đoệạng tín tức: moệạt dạng nạăng lừớạng, tạác.
thoệng tin coá thệể truyệần sạng ngừớài
thư pháp: phệáp việết chừũ Hạán, khạác.
nghệệạ thuạệạt việết chừũ.
tinh bạch thể: thạện tinh trạắng; tện
thường chuyển: liện tuạc chuyệển khạác cuủạ tịnh bạch thể; chừũ tinh đoệạng, liện tuạc xoạy chuyệển, khoệng nạày ớủ trong từà tinh khiết, tinh thể.
dừàng; cạái gíà víũnh việẫn lạà thường, tinh hệ: hệệạ cạác tinh cạầu, thiện hạà.
khoệng víũnh việẫn lạà vô thường.
tính bản thiện: nguyện bạn đạầu lạà
thượng sư: thạầy ớủ bện trện, thạầy thiệệạn tíánh, bạủn chạết lạà thiệệạn.
ớủ coũi trện.
tính mệnh song tu: vừàạ tu tính
vừàạ luyệệạn mệnh.
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tĩnh: thừớàng lạà đệể chíủ sừạ yên lặng, diệẫn hoạá coệng đừớạc thừạc hiệệạn nhớà không xao động. Víá duạ: yện tíũnh, sừ phuạ.
tíũnh lạăạng, tíũnh chíủ, ạn tíũnh, tíũnh túc mệnh thông: [coệng nạăng]
tạệm, tíũnh tại.
thoệng suoết soế mệệạnh trừớác đạệy—
tĩnh chỉ: yện tíũnh bạết đoệạng.
hiệểu trện chừũ nghíũạ lạà nhừ vạệạy, túc
tĩnh công: luyệệạn coệng trạng thạái mệnh → sinh mệệạnh trừớác đạệy. Tuy tíũnh, từ thệế coế điạnh. Víá duạ: thiệần nhiện ‘coệng nạăng tuác mệệạnh thoệng’
điạnh. Trạái lại lạà động công.
coá nghíũạ roệạng hớn, nhừ đừớạc chíủ
tịnh: thừớàng lạà chíủ sừạ trong sạch, roũ trong sạách.
thuần khiết. Víá duạ: tiạnh hoạá, thạnh tùng tân tái xuất: tạái xuạết lại mớái.
tiạnh, chạy tiạnh, kiệần tiạnh (trong tuỳ cơ nhi hành: thuạệạn thệo cớ
sạch), tiạnh bạch thệể.
[chệế] mạà thừạc hạành, thuạệạn thệo
tịnh bạch thể: thạện tiạnh trạắng.
[khíá] cớ mạà vạệạn đoệạng.
toán mệnh: boái soế mệệạnh.
tuỳ kỳ tự nhiên: [soếng] thuạệạn
toán quái: boái quệủ.
thệo từạ nhiện.
toàn cơ hoạăạc tuyền cơ: cớ [chệế] tuỳ tâm nhi hoá: tuyà thệo tạệm mạà xoạy chuyệển.
biệến hoạá.
trạm trang: luyệệạn coệng ớủ từ thệế tư tâm hoạăạc tự tư: tạệm íách kyủ, tện đừáng.
moệạt chạếp trừớác.
trân quý: quyá giạá lạắm.
tứ chi vô lực: hại chạện hại tạy
khoệng coá lừạc, rạết yệếu.
triển hiện: thệể hiệệạn rạ, thi triệển.
tự ngã hoạăạc ngã: cạái ‘toệi’; ngã →
Trung Y: Ý hoạc Trung Hoạ; ngừớài toệi.
Việệạt Nạm tạ goại lạà ‘Đoệng Ý’.
tự tâm sinh ma: từạ trong tạệm
truyền thừa hoạăạc thừa truyền: [cuủạ míành] sinh mạ.
truyệần tiệếp kệế thừàạ từà đớài nạày
sạng đớài khạác, thạầy truyệần thừàạ tương phụ tương thành: giuáp đớũ
cho đoầ đệệạ quạ cạác thệế hệệạ.
phuạ trớạ lạẫn nhạu, [sinh] thạành rạ
nhạu, cuàng song hạành.
trực chỉ nhân tâm: nhạắm thạẳng
vạào tạệm con ngừớài.
ức kiếp: chừũ ức coá nghíũạ lạà 100
triệệạu {108}; tuy nhiện trong tiệếng
trượng: đớn viạ đo ngạày xừạ, ≈ Hạán coể, ức lạà 10 vạn {105}.
330cm, bạằng 10 thừớác.
vạn: chừũ vạn (卍).
tu khẩu: tu ớủ trong từà tu luyệệạn,
khẩu → miệệạng.
vạn vật chi linh: ạnh linh, cạái linh
thiệng, linh hoần cuủạ vạn vạệạt; ngừớài
tu tại tự kỷ, công tại sư phụ: tu ớủ xừạ vạẫn nhíàn nhạệạn rạằng con ngừớài bạủn thạện, coệng ớủ sừ phuạ; tu lạà ớủ noẫ lạà vạn vât chi linh.
lừạc bạủn thạện ngừớài tu luyệệạn, coàn
xiv
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văn hoá tinh thần: đạệy lạà từà hạy vô sở cầu hoạăạc vô cầu: khoệng choẫ
duàng trong Trung Quoếc hiệệạn đạại, truy cạầu, khoệng mong cạầu.
nghíũạ lạà nệần vạăn hoạá nạệng cạo giạá vô tỷ: khoệng [gíà] sạánh đừớạc, khoệng triạ tinh thạần đạạo đừác con ngừớài; thệể so sạánh.
nguạ yá đoếi lạệạp vớái văn hoá vật chất
lạà thừá chạy thệo giạá triạ vạệạt chạết bạc vô vi: khoệng chuủ yá, khoệng mong tiệần.
nghíũ, khoệng hạành đoệạng, khoệng
mong cạầu (từà nạày rạết khoá diệẫn
văn vật: vạệạt [coể] vạăn hoạá.
nghíũạ); trạái vớái noá lạà hữu vi.
vãng hồi tu: tu quạy trớủ vệầ.
vô xứ bất đan điền: khoệng đạệu lạà
vật cực tất phản: vạệạt đệến cuàng khoệng phạủi đạn điệần, đạn điệần cừạc thíà phạủn lại, sừạ việệạc đệến cuàng khạắp nới; đạệy lạà điệầu sại lạầm đừớạc toệạt thíà đạủo lại, ạệm dừớng đạủo lại.
lừu truyệần trong moệạt soế coệng phạái.
vi lạp: vi hạt. Từà nạày đừớạc duàng đệể vu giáo: lện đoầng, thạầy mo.
chíủ cạác hạt cạếu thạành nện vạệạt chạết vũ đạo: muáạ, nhạủy muáạ.
ớủ cạác mừác vi quạn khạác nhạu, víá
duạ: phạện từủ, nguyện từủ, quạrk, xả: xạủ boủ, buoệng boủ.
nệutrino, …
xích: thừớác, đớn viạ đo chiệầu dạài
vi quan: quạn-sạát|quạn-cạủnh ớủ ngạày xừạ, ≈ 33cm, bạằng 10 tạếc mừác|tạầng vi moệ; đoếi lạệạp vớái hoành (thoến).
quan hoạăạc hồng quan.
xích độ: cạái thừớác, coàn coá nghíũạ lạà
viên dung ( 圆 容 ): viên → troàn, híành thừác thệể hiệệạn cuủạ tạệm tíánh dung → dung nạp noệại dung bạo cạo đệến đạệu.
hạàm, chừáạ đừạng.
xuất lai: xuạết hiệệạn, từà choẫ khoệng
viên minh: viên → troàn đạầy, minh coá mạà thạành coá lạà xuạết lại, từà choẫ
→ sạáng toủ.
chừạ đừớạc mạà đừớạc lạà xuạết lại.
viên mãn: viên → troàn, mãn → đạầy xuất sơn: (i) rạ khoủi nuái; (ii) rạ
khạắp.
coệng chuáng, rạ [truyệần giạủng]
ngoạài coệng chuáng. Trong sạách nạày
vô ác bất tố: [nhừũng kệủ] khoệng thừớàng duàng thệo nghíũạ (ii).
điệầu ạác nạào mạà khoệng lạàm.
xung quán: ngừớài diạch nghíũ rạằng
vô biên vô tế: khoệng biện giớái từà ‘xung quạán’ trong sạách lạà noái vệầ
khoệng giớái hạn.
đoệạng tạác cuủạ bạài tạệạp coệng soế 3:
vô sở bất bao, vô sở di lậu: Quán thông lưỡng cực Pháp.
khoệng gíà lạà khoệng bạo hạàm, khoệng
gíà biạ boủ soát.
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